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LỜI TƯA

Muôn sự muôn vật đều do sanh sanh mà được 
hình thành. Thế nhưng cội gốc của sanh sanh 
lại là vô sanh. Từ vô thỉ đến nay và mãi mãi về 

sau, tánh vô sanh ấy vẫn thường bất động. Do duyên khởi 
biến hóa mà giả danh có các sự các vật. Thật ra, tất cả các sự 
các vật đều là hư vọng, là không thật có, là vô tự tánh. Phàm 
phu do chìm đắm trong mê muội, mà khởi vọng chấp cho 
rằng các sự vật là thật có.

Trong kinh A Hàm, Phật dạy rằng: “Các sự thấy nghe hay 
biết của chúng sanh đều do nhiễm trước noi cảnh sở duyên 
mà có”. Chúng sanh do bị Vô minh ngăn che tâm trí, nên 
khởi sanh các tà kiến chấp, vì vậy mà bị các pháp sai sử.

Chỉ có trí huệ Bát Nhã mới làm tan biến được màn vô minh 
u ám, mới hiển bày được Thật Tướng của các pháp. Dùng trí 
huệ Bát Nhã soi chiếu đến tận gốc sẽ liễu ngộ được lý siêu việt 
chân thường, dẫn đến chỗ tuyệt tư cảnh giới. Trái lại, nếu dùng 
danh tự ngôn ngữ mà diễn đạt thì sẽ trái vói chỗ thậm thâm vi 
diệu; còn nếu dùng lý trí mà tư duy thì sẽ mất đi chỗ y chỉ.

Ở noi tam tạng Pháp bảo, hàng Thanh Văn cũng không 
liễu tri đến chỗ thâm diệu; còn người tạp học thì phải chịu
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thúc thủ chẳng sao bước vào được cửa Không, chỉ ví như cá 
muốn hóa rồng, phí công mà chẳng sao được như nguyện, 
đành phơi mang trước cửa Long cung.

Thật may mắn thay! Vào cuối đời chánh pháp có ngài Mã 
Minh, và vào đời tượng pháp có ngài Long Thọ ra đời hoằng 
dương chánh pháp, chấn chỉnh di phong của Phật, làm sáng 
tỏ nghĩa kinh, quét sạch đám mây mù đen tối.

Ngài Long Thọ thương xót chúng sanh ở thời tượng pháp 
và mạt pháp, chẳng có thiện duyên thấu rõ đạo mầu, nên đã 
thị hiện thân phàm phu, nhằm khai ngộ và dẫn dắt chúng 
sanh dần dần vào Chánh đạo. Ngài không ngại khó khăn tìm 
đến tận chốn Long cung sưu tầm huyền chỉ thậm thâm của 
đức Thế Tôn. Do có trí huệ thuần thục, nên ngài thấu suốt 
cùng tột đến chỗ bí ẩn u huyền của những lời thâm diệu. 
Ngài làm ra bộ Thích luận này để khai ngõ vào Đại thừa Phật 
pháp, làm quy củ dẫn thẳng vào Thật Tướng các pháp. Nhờ 
vậy mà các tà hoặc, các vọng kiến đều bị quét sạch.

Ở đầu bộ luận, ngài thành lập các câu hỏi khác nhau, rồi 
dùng lời lẽ mỹ diệu giải thích rõ ràng. Sau cùng dẫn đến chỗ 
vô chấp, là chỗ thâm diệu, tận thiện, tận mỹ.

Neu lời kinh quá súc tích, khó giải, khó hiểu, thì phần 
luận giải của ngài với lời lẽ khúc chiết, với lối trình bày rõ 
ràng cặn kẽ, khiến cho người tu học thấu triệt được lý nghĩa 
thâm sâu vi diệu chứa đựng trong lời dạy của đức Bổn sư, 
chẳng ai có thể vấn nạn được nữa.

Những câu hỏi nêu lên, những thí dụ đa dạng và phong phú 
đã khiến người tu học, muôn đời về sau ngộ được ý chỉ của ngài.

Bộ Thích luận này được ngài Cưu Ma La Thập phiên dịch 
ra Hán văn.
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Ngài La Thập thông minh xuất chúng, trí huệ tuyệt vời. 
Ngay từ nhỏ, ngài đã thông suốt kinh điển, thuyết pháp vô 
ngại. Ngài đọc trường tập này xong, hết lòng tán thán rằng: 
“Nếu sau này có được những tài năng lỗi lạc, có những luận 
biện ngôn từ mỹ diệu thì đó chính là nhờ noi bộ luận này cả. 
Phải lấy bộ luận này làm gương mẫu, phải bằng vào những lý 
luận cao siêu ở nơi bộ luận này, mới mong thấy rõ được tâm 
tôn của đức Thế Tôn.”

Đến đời nhà Tần, niên hiệu Hoằng Thỉ thứ ba, tháng 12 
ngày 20, bộ luận này mói được đem đén đất Trường An.

Mặc dù vua nhà Tần đã hư cấm từ lâu, nhưng ngài La 
Thập nhờ ngày trước đã được xem tâm tôn của Phật, nên trọn 
ngày nghiên cứu, không hề mệt mỏi, các lời đối đáp trong 
toàn bộ luận này. Ngài tự nghĩ rằng: “Lời lẽ trong bộ luận 
quá thậm thâm, quá vi diệu. Hận mình tâm chẳng thấy rõ 
được ý chỉ của đấng Luận chủ. Lại tiếc cho Pháp mầu mênh 
mông chưa được trải khắp nơi, ta nguyện quên đi ngu huệ 
của mình để mạnh dạn làm nghĩa hiệp của Sa môn”. Nghĩ 
như vậy rồi, ngài mời các bậc công khanh, sĩ khí, khoảng 500 
người, nhóm họp ờ Vị Tân, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên đường 
ở đất Lâm Giang, cùng xem huyền chương, khảo chính, xét 
trong bộ luận gốc chữ Phạn có 10 vạn bài kệ, mỗi bài có 32 
chữ, cộng thành 320 vạn lời. Nhờ vậy mà Ngài rõ được ý chỉ 
của bộ luận, thấy chỗ quy về đường thẳng, chẳng còn chướng 
ngại, vướng mắc gì nữa cả.

Bên Thiên Trúc có chép rằng: “Rốt sau thời Chánh pháp 
có ngài Mã Minh, đầu thời Tượng Pháp có ngài Long Thọ, 
là những vị luận chủ tuyệt luân trong môn Đạo học. Hai ngài 
phá sạch hết các tà kiến, hư ngôn, thẳng đường vào thật giáo, 
chẳng còn bị các tà luận làm trở ngại nữaế Bởi vậy nên ở bên



Thiên Trúc cũng như ở nhiều nước khác, đã lập miếu tôn thờ 
hai ngài, lại cho rằng: “Mặt trời trí huệ của Phật đã được hai 
ngài làm thêm rực rỡ, phá tan hết màn tối tăm u ám, khiến 
người tu học ngộ được chân thật lý.

Sự đóng góp vào Pháp bảo tạng của hai ngài là công quả 
của hàng Thập Địa Bồ tát. Hai ngài thật xứng đáng là những 
vị Bồ tát Bổ xứ vậy.

Bộ luận nàỵ được truyền tụng đến Trung Quốc thật quả 
là điều may mắn. Ngài Pháp sư Cưu Ma La Thập thấy rõ lời 
văn chữ Phạn quá uẩn khúc, mà người Tần lại thích lối văn 
giản dị, nếu dịch cho đầy đủ thì phải đến cả 1.000 quyển, nên 
ngài chỉ lược dịch cô đọng vào 100 quyển mà thôi. Tuy chỉ 
lược dịch có phần ít, mà đã hiển bày được chỗ thậm thâm vi 
diệu cao siêu của diệu lý chân thừa.

Nếu dùng bút mà tranh luận, thì trọn đời chẳng sao hết 
được. Ước mong các bậc cao minh liễu đạt được huyền chỉ 
trong bản văn lược dịch này.

Trích bài tựa 
Do ngài Trường An Thích Tăng Duệ 

Phụng soạn
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Bộ Luận Đại Trí Độ do ngài Bồ tát Long Thọ tạo 
tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu 
của Pháp Đại thừa Bát nhã Ba la mật.

Bộ Luận Đại Trí Độ này được ngài Tam Tạng Pháp 
sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. 
Trong thời gian phiên dịch, ngài đã nhóm họp 500 vị thiện 
hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường, ở Lâm 
Giang nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch 
từ 1.000 quyển, cô đọng lại thành 100 quyên.

Tôi nhận thấy công tác phiên dịch các tạng Pali, Sanskrit, 
Hán v.v... ra Việt văn, đã được nhiều bậc tôn túc cao minh 
thực hiện. Thế nhưng cho đến nay bộ Luận Đại Trí Độ này 
chưa được phiên dịch ra Việt văn.

Bởi nhân duyên ấy, cho nên dù tuổi già sức yếu, tôi cũng 
xin nguyện đóng góp vào công tác phiên dịch, và mạnh dạn 
dịch bộ luận này tò Hán văn ra Việt văn, nhăm đáp ứng được 
nhu cầu nghiên cứu và học hỏi của hàng Tăng Ni và Phật tử.

Bát nhã Ba la mật nghĩa quá thậm thâm vi diệu, chẳng



những điều sai sót. Kính mong các bậc Tôn Túc cao minh 
hoan hỷ chỉ giáo cho.

Vì muốn cho lời văn trong bản dịch được phù hợp với lối 
hành văn hiện đại, nên tôi đã nhờ Thượng tọa Thích Thiện 
Trí và cư sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm giúp tôi trong việc nhuận 
bút và biên tập.

Sau gần trọn 5 năm làm việc liên tục, bộ Luận Đại Trí Độ 
này mới được hoàn tất.

Băng tịnh tín tâm lực, tôi xin nguyện đem công đức phiên 
dịch này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh đều trọn 
thành Phật Đạo.

Nam mô Viên Mãn Tạng Bồ tát Ma ha tát

Mùa an cư Đinh Mão (PL. 2531)
Tỷ kheo ni THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG 

Chùa Hồng Ân - Huế
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Phẩm Thứ Bảy

Tam Giả
(3 Thứ Giả Lập)

KINH:

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài huệ mạng Tu Bồ Đe rằng: 
Ông nên dạy các Bồ tát về Bát nhã Ba-la-mật, nhằm giúp 
các Bồ tát thành tựu Bát nhã Ba-la-mậtễ

Ngay lúc đó, các Bồ tát, các Thanh Văn đại đệ tử, các 
hàng chư Thiên đều khởi niệm rằng: Ngài huệ mạng Tu 
Bồ Đề sẽ tự dùng trí huệ để vì các Bồ tát nói về Bát nhã 
Ba-la-mật, hay phải nhờ đến Phật lực gia bị?

Ngài Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của đại chúng như 
vậy, bèn thưa với ngài Xá Lợi Phất rằng: Chỗ đệ tử của 
Phật thuyết pháp hay giáo thọ đều nhờ noi Phật lực gia 
bị. Lại nữa, các lời Phật dạy chẳng trái với pháp tướng, 
nên các thiện nam, thiện nữ nào tu theo pháp ấy sẽ chứng 
được pháp ấy. Phật thuyết pháp ví như ngọn đèn chiêu 
sáng. Hết thảy hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng 
có lực để vì hàng Bồ tát thuyết về Bát nhã Ba-la-mật đượcể

Rồi ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Pháp 
gì gọi là Bồ tát? Chúng con chẳng thấy pháp gì gọi là 
Bồ tát cả thì làm sao có thể dạy Bát nhã Ba-la-mật cho 
Bồ tát được?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật chỉ là 
danh tự, Bồ tát cũng chỉ là danh tự.
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Này Tu Bồ Đe! Ví như thế gian nói đến “ngã” nhưng 
đó chỉ là một pháp do duyên hòa họp mà có. Người thế 
gian dựng lập ra danh tự Ngã, nhưng vốn ngã là bất sanh, 
bât diệt. Chúng sanh, thọ giả, mạng giả v.v.ẽ. cũng đều là 
những pháp do duyên hòa họp mà có danh, nhưng vốn 
cũng là bất sanh bất diệt.

Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ 
tát, có Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát cùng Bát nhã Ba-la-mật 
cũng đều do duyên hòa họp mà có danh, nhưng vốn là bất 
sanh bất dỉệtẻ

Này Tu Bồ Đe! Ví như thân do duyên hòa họp sanh, 
nhưng vốn là bất sanh bất diệt, sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
cũng đêu do duyên hòa họp sanh, nhưng vốn là bất sanh bất 
diệt. Tât cả chỉ là danh tự. Mà đã là danh tự thì chẳng phải 
ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa7

Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ 
tát, có Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát cùng Bát nhã Ba-la-mật 
cũng đều do duyên hòa họp mà có danh, nhưng vốn là 
bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, 
chăng phải ở chặng giữa.

Này Tu Bồ Đe! Ví như 6 căn, từ nhãn dẫn đến ý, 6 trần 
từ sắc dẫn đến pháp, 6 thức từ nhãn thửc dẫn đến ý thức, 
12 nhập, 18 giới cũng đều do duyên hòa họp mà có danh, 
nhưng vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng 
phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa.

Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ 
tát, có Bát nhã Ba-Ia-mật. Bồ tát cùng Bát nhã Ba-Ia-mật 
cũng đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là 
bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, 
chăng phải ờ chặng giữaẵ
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Này I\i Bồ Đe! Lại ví như nội thân gồm có đầu, mình, 
chân, tay, xương, thịt, gân v.vỂ.ề Tất cả các thứ ấy hòa họp 
lại mà có danh tự thân. Nhưng xét riêng rẽ thì mỗi pháp 
đều là rốt ráo không, đều là bất sanh, bất diệt, chẳng phải 
ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa.

Lại ví như ngoại vật, như cây, cành, lá V.V..Ế cũng đều 
do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất 
diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải 
ở chặng giữa.

Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ 
tát, có Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát cùng Bát nhã Ba-la-mật 
cũng đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn ỉà 
bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, 
chẳng phải ở chặng giữa.

Này Tu Bồ Đe! Lại ví như chư Phật quá khứ, cũng do 
duyên hòa hợp lại mà có danh hiệu, nhưng cũng là bất 
sanh, bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phăi ở ngoài, 
chẳng phải ở chặng gỉữaễ

Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát cùng danh tự Bồ tát cũng 
là như vậy, cũng là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, 
chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa.

Này Tu Bồ Đe! Tất cả các pháp đều ví như mộng, 
huyễn, bào ảnh, đều do duyên hòa hợp mà có, rồi được 
đặt tên riêng, được gọi là pháp này, pháp nọẽ Thế nhưng 
danh tự đó cũng là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, 
chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, 
thọ trì Bát nhã Ba-la-mật chỉ là giả thi thiếtẻ Dan đến 
pháp Bát nhã Ba-la-mật cũng chỉ là giả thi thiết.



BỒ tát phải nên như vậy mà tu tập Bát nhã Ba-la-mật. 

LUẬN:

Hỏi: Phật đã dạy rằng Bồ tát có phước đức, trí huệ và 
ỉợi căn hơn hết thảy hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Như 
vậy vì sao Phật lại bảo ngài Tu Bồ Đe nói pháp Bát nhã Ba- 
la-mật cho hàng Bồ tát nghe?

Đáp: Trước đây Phật đã hiện tướng lưỡi rộng dài để minh 
chứng cho lòi nói chân thật của Phật.

Nay vì 2 nhân duyên khién Phật bảo ngài Tu Bồ Đe nói 
pháp. Đó là:

- Phật biết người nghe pháp vì sợ oai đức của Phật nên 
chẳng dám tận tình thưa hỏi.

- Phật biết chúng sanh còn nhiều chỗ nghi, chưa thấu 
hiểu, nhưng vì kính Phật mà chẳng dám thưa hỏi nhiều.

Thật vậy, do thấy Phật uy nghiêm như núi Tu Di, thấy 
lưỡi Phật trải rộng khắp đại thiên thế giới, lại thấy từ thân 
Phật tỏa ra vô lượng quang minh nên trong chúng hội thảy 
đều sợ hãi, chẳng ai dám thưa hỏi.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật mới bảo ngài Tu Bồ Đe vì 
chúng hội nói pháp Bát nhã Ba-la-mật.

Vâng lời Phật dạy, và nhờ được Phật lực gia bị, ngài Tu 
Bồ Đe từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước chúng hội nói pháp.

Trong kinh có nói đến hai lối thuyết kinh Bát nhã Ba-la- 
mật. Đó là:

- Do Thanh Văn và Bồ tát họp thuyết.

- Do pháp thân Bồ tát thuyết.

6 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
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Nay vì là hợp thuyết nên Phật bảo ngài Tu Bồ Đe nói 
trước. Rồi kế sau là các ngài Di Lặc, Xá Lợi Phất v.v...

-0O0-

Khi nghe Phật bảo ngài Tu Bồ Đe nói pháp, đại chúng 
liền sanh tâm nghi. Ngài Tu Bồ Đề thấu rõ tâm niệm của 
đại chúng, bèn thưa với ngài Xá Lợi Phất rằng: “Hết thảy 
hàng Thanh Văn, khi nói pháp đều phải nhờ Phật lực gia bị. 
Chúng tôi phải nhờ oai thần của Phật mới truyền đạt được 
Phật pháp, mới rõ được các pháp tướng chẳng có trái nhau. 
Chứng được pháp ấy rồi, cũng còn phải nhờ Phật lực mói có 
thể diễn nói cho người khác nghe được. Những gì chúng tôi 
nói ra đều nhờ oai lực của Phật. Dù rằng chúng tôi có trí huệ, 
nhưng nếu chẳng nhờ oai lực của Phật gia bị, thì chúng tôi 
cũng chẳng thấy được gì cả. Chúng tôi nương theo Phật lực, 
như người đi trong đêm tối, nương theo ánh đuốc của người 
dẫn đường vậy.

Người thiển cận nói pháp chẳng có thể diễn đạt những lý 
giải vi diệu, sâu xa, nên hàng Thanh Văn không đủ sức để vì 
hàng Bồ tát nói kinh Bát nhã Ba-la-mật được. Nếu chẳng nhờ 
Phật lực gia bị thì ngài Tu Bồ Đe chẳng có thể nói pháp Bát 
nhã Ba-la-mật được.

-0O0-

Mở đầu thời pháp, ngài Tu Bồ Đe nêu lên câu hỏi: “Chúng 
con chẳng thấy pháp gì gọi là Bồ tát cả, thì làm sao có thể dạy 
Bát nhã Ba-la-mật cho Bồ tát được”.

Câu hỏi này làm duyên khởi cho việc thuyết kinh Bát 
nhã Ba-la-mật, vì ở nơi thật tướng pháp, thì Bồ tát, Bát nhã
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Ba-la-mật, việc thuyết Bát nhã Ba-la-mật đều là không, là 
bất khả đắc cả.

Hỏi: Phật bảo ngài Tu Bồ Đe, vì các Bồ tát nói về Bát 
nhã Ba-la-mật, mà ngài Tu Bồ Đe lại nói chẳng có Bồ tát, 
chang có Bát nhã Ba-la-mật. Như vậy thì ngài Tu Bồ Đe và 
Phật có trái với nhau không?

Đáp: Nên phân biệt hai lối thuyết pháp. Đó là:

- Vì hạng người còn tâm chấp, mà thuyết.

- Vì hạng người không còn tâm chấp mà thuyết.

Nay ngài Tu Bồ Đề dùng tâm không chấp, mà thuyết 
về “pháp không” nên khi ngài nêu câu hỏi như trên, Phật 
chẳng quở.

Lại nữa, ngài Tu Bồ Đề thường hành “không tam muội”, 
biết rõ về “pháp không”, nên Phật mói bảo ngài, vì các Bồ tát 
nói Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đe thấy Bồ tát là rốt ráo không, nên ngài sợ, 
chẳng dám nói có Bồ tát. Lại nữa, từ sơ phát tâm đến khi 
thành Phật, Bồ tát là rốt ráo không, là bất khả đắc.

Như vậy thì người thọ giáo cũng tức là người giáo thọ 
cho Bồ tát về Bát nhã Ba-la-mật rồi vậy.

-0O0-

Lại nữa, có hai pháp là:

- Danh tự.
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- Danh tự nghĩa.

Ví như lửa hay chiếu sáng, cũng hay thiêu đốt. Lửa có 
công năng chiếu sáng, nhưng khi gặp các vật thì lửa cũng 
thiêu đốt các vật. Đây là do hỏa đại.

Có đủ hai pháp hòa hợp mới gọi là lửa. Nếu ly hai pháp 
mà tìm lửa, thì rốt ráo chẳng thể được vậy. Lại nữa, ngoài 
công năng thiêu đốt và vật bị thiêu đốt ra, thì chẳng có lửa.

Bởi vậy nên biết lửa do hai pháp đó hòa hợp mà giả danh 
là có, nhưng danh tự lửa lại chẳng có ở trong hai pháp đó.

Vì sao? Vì lửa chỉ là một pháp, mà đã là một thì chẳng có 
thể là hai được. Ví như khi nói đến lửa thì miệng chẳng có 
cảm giác nóng.

Như vậy, do hai pháp duyên hợp mả có lửa, nhưng danh 
tự lửa lại chẳng ở trong hai pháp đó.

Lại nữa, danh tự lửa cũng chẳng phải ở ngoài hai pháp đó. 
Vì sao? Vì vừa nghe nói đến lửa là ta liền sanh tưởng về lửa (hỏa 
tưởng), ta liền liên tưởng ngay đến hai pháp đó rồi vậy.

Lại nữa, nếu nói lửa ở cả hai bên, ở cả bên trong lẫn bên 
ngoài thì chặng giữa chẳng có ý chỉ.

Bởi vậy nên nói lửa chẳng phải ở trong, chẳng phải ở 
ngoài, chẳng phải ở chặng giữa.

Hết thảy các pháp hữu vì đều chẳng có chỗ y chỉ, nên đều 
là giả danh, chẳng thật có.

Bồ tát cũng như vậy, phải hội đủ các duyên hòa hợp, mới 
gọi là Bồ tát. Bồ tát cũng chỉ là giả danh, chẳng thật có vậy.

-0O0-



10 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Dạy rằng do 5 ấm hòa họp mà giả danh có “ngã”. Ngã do 
duyên hòa hợp mà giả danh có, nhưng vốn là bất sanh, bất 
diệt, là không, là bất khả đắc.

Het thảy các pháp thế gian cũng đều là giả danh. Bồ tát 
dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật cũng đều là giả danh. Tất cả đều 
do duyên hòa hợp mà có, nhưng vốn đều là bất sanh, bất diệt, 
là không, là bất khả đắc.

Phật lại dạy rằng chúng sanh cũng là không, chỉ do 5 ấm 
hòa hợp mà giả danh có. Dần đến 12 nhập, 18 giới cũng đều 
là như vậy cả.

-oOo-

Lại nữa, trong quá trình hành đạo, Bồ tát thường tu tập
2 pháp:

- Pháp tọa thiền, tu quán.

- Pháp tụng kinh.

Khi tọa thiền, hành giả thường quán nơi thân, từ da, thịt, 
xương, gân v.v... quán tất cả các thứ ấy đều là vô thường, đều 
tương tục có hòa hợp, có tán hoại. Xét cho đến cùng, thì tất 
cả đều chẳng có nguồn gốc. Bên trong, quán thân là như vậy. 
Bên ngoài quán cây, cỏ, hoa, lá, dẫn đến núi non sông 
biển... cũng đều như vậy cả. Tất cả đều do các duyên hòa họp 
mà thành. Lại quán Bồ tát, dẫn đến quán 10 phương ba đời 
chư Phật cũng đều chỉ là danh tự. Rồi lại quán Bồ tát nghĩa 
và Phật nghĩa cũng là như vậy.

Hỏi: Vì sao nói Bo tát khi tu các pháp Ba-la-mậtphải nên 
quản 5 ấm pháp cũng là pháp Ba-la-mật?
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Đáp: Vì phải nhiếp đủ cả 5 ấm pháp duyên khởi hòa họp, 
mới gọi là chứng sanh, có cấu trúc đầy đủ từ chân lên đến đầu.

Cũng như vậy, cây do gốc, rễ, thân, cành, lá v.v... hòa hợp 
lại mà thành.

Đây gọi là Ba La Nhiếp Đe danh tự, thủ cả hai pháp 
tướng, nói riêng rẽ là Danh và Tự.

Lại cũng như do các vi trần hòa hợp mà sanh ra có các vật 
thể. Đây cũng gọi là Ba La Nhiếp Đề. Y nơi pháp này mới 
có pháp kia. Ví như do các thô pháp hòa hợp mới có danh 
tự lửa: Lửa là danh vật bị thiêu đốt là sắc, mà dẫn đến có sự 
thiêu đốt, sự cháy vậy.

Cũng như vậy, người cũng có danh, có sắc mà cả hai pháp 
danh và sắc đều là giả lập. Như vậy cũng gọi là Ba La Nhiếp 
Đe, cũng là thủ danh, thủ sắc vậy.

Hành giả phải quán danh tự “nhà” do nhiều danh tự 
khác, như kèo, cột, rui, đòn tay, gạch, ngói v.v... hợp lại 
mà thành; cũng như quán danh tự “cây” do nhiều danh tự 
khác như gốc, rễ, thân, cành, lá v.v... hợp lại mà thành. 
Danh tự này dẫn đén danh tự khác như vậy gọi là Ba La 
Nhiếp Đề.

Hành giả, trước hết phải phá danh tự Ba La Nhiếp Đe, rồi 
phá thọ tâm Ba La Nhiếp Đề, phá tâm Ba La Nhiếp Đề, dẫn 
đến phá pháp Ba La Nhiếp Đe.

Phải phá pháp Ba La Nhiếp Đề, mới vào được nơi thật tướng 
pháp. Rồi ở nơi thật tướng pháp, tức là ở nơi pháp “không”, lại 
còn phải phá hết các chấp, lập ra danh tự Ba-la-mật.

-oOo-
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KINH:

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng thấy danh tự sắc là thường; chẳng thấy các danh 
tự thọ, tưởng hành thửc là thường, chẳng thấy danh tự 
sắc là vô thường; chẳng thấy các danh tự thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường; chẳng thấy danh tự sắc là khổ, 
hay là lạc, là ngã hay là vô ngã, là không là vô tướng, là vô 
tác, là tịch diệt, là cấu hay là tịnh, là sanh hay là diệt, là ở 
trong, là ở ngoài hay là ở chặng giữa. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng là như vậy.

Nhãn, sắc, nhãn thức, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ,
dẫn đến ý, pháp, ý thức, ý xúc, ý xúc nhân duyên sanh 

thọ cũng đều là như vậy cảề

Vì sao? Vì khi thật hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
chẳng thấy Bát nhã Ba-la-mật cùng danh tự Bát nhã Ba- 
la-mật; chẳng thấy Bồ tát cùng danh tự Bồ tát; chẳng 
thấy có hữu vi trong tánh hữu vi; chẳng thấy có vô vi 
trong tánh vô vi; dẫn đến chẳng thấy có Bồ tát thật hành 
Bát nhã Ba-ỉa-mậtệ

Ở noi hết thảy các pháp, Bồ tát chẳng có tác ý phân 
biệt, vì Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, mà vẫn 
thường trú trong pháp tướng bất hoại. Bỏi vậy nên khi 
tu 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến khi tu 18 bất cộng pháp, Bồ tát 
chẳng thấy có Bát nhã Ba-la-mật cùng danh tự Bát nhã 
Ba-la-mật, chẳng thấy có Bồ tát cùng danh tự Bồ tát.

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên vào 
được nơi thật tướng của hết thảy các pháp. Ở nơi đây 
chẳng còn có cấu, chẳng còn có tịnhẽ

Này Tu Bồ Đe! Do thật hành Bát nhã Ba-ỉa-mật, mà
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BỒ tát biết rõ danh tự là giả thi thiết. Do biết rõ danh tự là 
giả thi thiết, nên Bồ tát chẳng chấp sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức; chẳng chấp nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; chẳng chấp 
sắc, thanh, hương vị, xúc, pháp; chẳng chấp nhãn thức, 
ẻ.., dẫn đến ý thức; chẳng chấp nhãn x ú c , d ẫ n  đến ý 
xúc; chẳng chấp nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, ..ẳ, dẫn 
đến ý xúc nhân duyên sanh thọ; chẳng chấp tánh hữu 
vi; chẳng chấp tánh vô vi; chẳng chấp Đàn Ba-Ia-mật,

dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật; chẳng chấp nhục nhãn, 
ỀỄẽ, dẫn đến Phật nhãn; chẳng chấp trí Ba-la-mật và thần 
thông Ba-la-mật; chẳng chấp nội k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp 
hữu không, chẳng chấp thành tựu chúng sanh; chẳng chấp 
thanh tịnh Phật độ; chẳng chấp các pháp môn phương tiện.

Vì sao? Vì các pháp đều là tự tánh không, nên chẳng 
có người chấp pháp, chẳng có pháp bị chấp, chẳng có chỗ 
pháp y chỉ.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát chẳng chấp hết thảy pháp như 
vậy là tăng ích 6 pháp Ba-la-mật, vào Bồ tát vị, được bất 
thối chuyển, đầy đủ thần thông, đi đến các cõi Phật, để 
thành tựu chúng sanh, và cúng dường vô lượng Phật, mãi 
cho đến khi được đạo Vô thượng bồ đề.

Phật hỏi: Này Tto Bồ Đềỉ Ý ông nghĩ sao? sắc có phải 
là Bồ tát chăng? Thọ, tưởng, hành, thức có phải là Bồ tát 
chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này I\i Bồ Đe! N h ã n , d ẫ n  đến ý, sắc, ..ị? 
dẫn đến pháp, nhãn t h ứ c , d ẫ n  đến ý thức, nhãn giới, 
..ễ, dẫn đến ý thức giới có phải ỉà Bồ tát chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.
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Phật hỏi: Này I\i Bồ Đe! Ỷ ông nghĩ sao? Địa có phải 
là Bồ tát chăng? Thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức có 
phải là Bồ tát chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậyế

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đe! Vô m i n h , d ẫ n  đến lão tử 
có phải ỉà Bồ tát chăng?

Ngài Tto Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này I\i Bồ Đe! Ly 5 ấm, 12 nhập, 18 giói, 
dẫn đến ly 12 nhân duyên có phải là Bồ tát chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? 5 ấm như 
tướng, 12 nhập như tướng, 18 giới như t ư ớ n g , d ẫ n  đến 
12 nhân duyên như tướng có phải là Bồ tát chăng?

Ngài Tủ Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Ly 5 ấm như tướng, ly 12 nhập như tướng, 
ly 18 giói như tướng, ề.., dẫn đến ly 12 nhân duyên như 
tướng có phải là Bồ tát chăng?

Ngài TYi Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đềỉ Ông nghĩ như thế nào mà 
nói hết thảy các pháp vừa kể trên đều chẳng phải là Bồ 
tát, và ly hết thảy các pháp ấy cũng chẳng phải ỉà Bồ tát?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chúng sanh còn 
rốt ráo là bất khả đắc huống nữa là Bồ tát; sắc là bất khả 
đắc huống nữa là ly sắc, ỉà sắc như tướng và ly sắc như 
tướng; sắc, ly sắc; sắc như tướng, ly sắc như tướng đều 
bất khả đắc huống nữa là Bồ tátỆ Dẩn đến 12 nhân duyên, 
ly 12 nhân duyên, 12 nhân duyên như tướng, ly 12 nhân 
duyên như tướng đều là bất khả đắc huống nữa là Bồ tát.
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Phật dạy: Lành thay, lành thay! Nàỵ Tu Bồ Đe! Đúng 
như lòi ông nói, chúng sanh bất khả đắc, Bồ tát bất khả 
đắc, nên Bát nhã Ba-la-mật cũng là bất khả đăc, ông phải 
nên như vậy mà tu học.

Rồi Phật hỏi: Này I\i Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? sắc có 
phải là Bồ tát nghĩa chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đe! Thọ, tưởng, hành, thửc có 
phải là Bồ tát nghĩa chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! sắc vô thường, sắc khổ, sắc 
lạc, sắc ngã, sắc vô ngã, .ễẳ, dẫn đến thức vô thường, thức 
khổ, thức lạc, thức ngã, thức vô ngã có phải là Bồ tát 
chăng?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đe! sắc không, sắc vô tướng, sắc 
vô t á c , d ẫ n  đến thức không, thức vô tướng, thức vô tác 
có phải là Bồ tát nghĩa chăng?

Ngài I\i Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Dan đến 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên cũng đồng 
như vậy cả.

Phật hỏi: Này Tu Bồ Đe! Ông nghĩ thế nào mà nói như 
vậy?

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! 5 ấm rốt ráo là 
bất khả đắc huống nữa là Bồ tát nghĩa, ệ.., dẫn đến 12 
nhân duyên rốt ráo là bất khả đắc huống nữa là Bồ tát 
nghĩa; 5 ấm vô thường, khổ, lạc, ngã, vô ngã, không, vô



16 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

tướng, vô t á c , d ẫ n  đến 12 nhân duyên vô thường, khổ, 
lạc, ngã, vô ngã, không, vô tướng, vô tác đều là rốt ráo 
bất khả đắc huống nữa là Bồ tát nghĩa.

Phật dạy: Lành thay, lành thay! Này Tu Bồ Đe! Đúng 
như lòi ông nói, Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, biết 
rõ săc nghĩa là bất khả đắc, thọ, tưởng, hành thức nghĩa 
đều là bất khả đắc; dẫn đến vô tác nghĩa cũng là bất khả 
đắc. Ông phải nên như vậy mà tu học.

Này T\i Bồ Đe! Chẳng có pháp gì gọi là Bồ tát cảễ Vì 
sao? Vì các pháp chẳng thấy các pháp, các pháp chẳng 
thây pháp tánh, pháp tánh chẳng thấy các pháp, pháp 
tánh chăng thây địa chủng, địa chủng chẳng thấy pháp 
tánh, ễẳ., dẫn đên pháp tánh chẳng thấy thức chủng, thức 
chủng chẳng thấy pháp tánh. Lại nữa, pháp tánh chẳng 
thấy nhãn, sắc và nhãn thức, dẫn đến chẳng thấy y, 
pháp và ý thức. Cũng như vậy, nhãn sắc, và nhan thưc... 
ý pháp và ý thức chẳng thấy pháp tánhỆ

Này Iu Bồ Đe! Hữu vi tánh chẳng thấy vô vỉ tánh, và 
vô vi tánh chẳng thấy hữu vi tánhẾ Vì sao? Vì ly hữu vi, 
thì chăng thể nói vô vi; ly vô vi, thì cũng chẳng thể nói 
hữu vi.

Như vậy, nàỵ TYi Bồ Đe! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba- 
la-mật, ở nơi hết thảy pháp, đều được vô sở kiến (chẳng 
có chỗ thấy).

Lúc bấy giờ, Bồ tát chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, 
chăng hối. Vì sao? Vì Bồ tát chẳng thấy sắc dẫn đến thức; 
chẳng thấy nhãn, dẫn đến ý; chẳng thấy sắc, dẫn 
đên pháp; chẳng thấy tham, sân, si; chẳng thấy vô minh,

dẫn đến lão tử; chẳng thấy ngã, .ễ., dẫn đến chẳng 
thây tri giả, kiên giả; chẳng thấy cõi Dục, cõi sắc, cõi vô
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Sắc; chẳng thấy Thanh Văn, Bích Chi Phật; chẳng thấy 
Bồ tát và Bồ tát pháp; chẳng thấy Phật và Phật pháp; 
chẳng thấy Bồ tát đạo và Phật đạo.

Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng 
thật có, nên chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng chìm 
đắm vậy.

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì 
mà Bồ tát chẳng hối, chẳng chìm đắm?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đối với Bồ tát, thì hết thảy 
các tâm và tâm sở đều là bất khả đắc, bất khả kiến (chẳng 
thể được, chẳng thể thấy). Bởi vậy nên tâm Bồ tát chẳng 
hối, chẳng chìm đắm vậy.

Ngài Tu Bồ Đe thưa: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì 
mà Bồ tát chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đối vói Bồ tát, thì ý và ý 
thức đều là bất khả đắc, bất khả kiến. Bởi vậy nên Bồ tát 
chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợề

Này Tu Bồ Đe! Đối với Bồ tát thì hết thảy các pháp 
đều là bất khả đắc, bất khả kiến. Bởi vậy nên, khi thật 
hành, Bồ tát chẳng thấy cũng chẳng được Bát nhã Ba-la- 
mật, chẳng thấy cũng chẳng được danh tự Bồ tát, chẳng 
thấy cũng chẳng được tâm Bồ tát. Lòi nói đây chính là lòi 
dạy cho hàng Bồ tát vậyế

LUẬN:

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, quán các pháp danh 
tự là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải 
chẳng thường, chẳng phải chẳng vô thường dẫn đến ở nơi 
hữu vi tánh và vô vi tánh đều chẳng thấy có danh tự Bồ tát.



18 •LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

Như trước đây đã nói, ở nơi hết thảy các pháp, Bồ tát đều 
chẳng có tác ý phân biệt. Bồ tát trú trong pháp bất hoại, hành 
6 pháp Ba - l a - mậ t , d ẫ n  đến hành 18 bất cộng pháp.

Do được thật trí huệ, nên ở nơi hết thảy các pháp, Bồ tát 
chẳng thấy có pháp nào nhất định gọi là Bát nhã Ba-la-mật 
cả, chẳng thấy có danh tự Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thấy có 
Bồ tát, chẳng thấy có danh tự Bồ tát. Bồ tát dùng trí huệ ấy, 
phá được vô minh và các phiền não.

Lại nữa, cũng do được thật trí huệ, mà Bồ tát được vô sở 
kiến, chẳng thấy hết thảy các pháp, nên phá được các chấp về 
Bát nhã Ba-la-mật, về danh tự Bát nhã Ba-la-mật, vào được 
nơi thật tướng các pháp, được tâm thanh tịnh, được vô ngại.

Bồ tát được trí huệ như vậy, nên dù thấy, dù nghe, dù 
niệm các pháp, vẫn thấy các pháp đều là như huyễn, như hóa. 
Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ sự thấy, sự nghe, sự niệm cũng đều 
là hư vọng, nên chẳng có chấp sắc, thanh, hương, vị, xúc... 
mà thường trú trong vô ngại trí, tăng ích 6 Ba-la-mật, vào Bồ 
tát vị, được hết thảy các lợi ích.

-oOo-

Trong phẩm này, Phật dạy về pháp quán Bồ tát, Bồ tát 
danh, Bồ tát nghĩa đều là bất khả đắc.

Ở các phẩm sau, phần nhiều nói về quán “không”.

-oOo-

Phật hỏi ngài Tu Bồ Đe sắc có phải là Bồ tát chăng? Thọ, 
tưởng hành, thức có phải là Bồ tát chăng? Dần đến có một 
pháp nào nhất định gọi là Bồ tát chăng?
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Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng Bồ tát do duyên hòa hợp mà có, 
thì chẳng có pháp nào nhất định gọi là Bồ tát cả. Nghĩ như 
vậy, nên ngài thưa rằng: Chẳng phải vậy.

Vì ngài Tu Bồ Đe là người đã chứng được “chúng sanh 
không” nên Phật mới tán thán: Lành thay, lành thay! Đúng 
như lời ông nói, chúng sanh bất khả đắc, Bồ tát bất khả đắc, 
nên Bát nhã Ba-la-mật cũng bất khả đắc. Ông phải như vậy 
mà tu học Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Phật lại hỏi ngài Tu Bồ Đề: sắc có phải là Bồ tát nghĩa 
chăng? Dẩn đến sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác có phải 
là Bồ tát nghĩa chăng? Dẩn đến có một pháp nào nhất định 
gọi là Bồ tát nghĩa chăng?

Vì ngài Tu Bồ Đề đã vào được pháp “không” chẳng còn 
tâm nghi, nên ngài thưa rằng: Chẳng phải vậy.

Bởi vậy nên Phật lại tán thán: Lành thay, lành thay! Đúng 
như lời ông nói, Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật biết rõ 
nghĩa của sắc là bất khả đắc, dẫn đến nghĩa của hết thảy các 
pháp đều là bất khả đắc, nên Bồ tát nghĩa dẫn đến Bát nhã 
Ba-la-mật nghĩa cũng đều là bất khả đắc cả. Ông phải như 
vậy mà tu học Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đe lại bạch Phật: Con chẳng thấy có pháp 
nào gọi là Bồ tát, chẳng có pháp nào gọi ià Bồ tát nghĩa cả.

Phật dạy: Chẳng phải riêng Bồ tát là chẳng thể được (bất 
khả đắc), chẳng thể thấy (bất khả kiến), mà ở nơi hết thảy
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pháp cũng chẳng có pháp nào thấy pháp nào cả. Vì sao? Vì 
pháp tánh là vô lượng, là chẳng thể được, chẳng thể thấy 
vậy. Các pháp chẳng thể thấy pháp tánh, mà pháp tánh cũng 
chẳng thể thấy các pháp. Vì sao? Vì các pháp đều do duyên 
hòa hợp sanh, chẳng có tự tánh, nên các pháp chẳng thấy 
pháp tánh, và pháp tánh cũng chẳng thấy các pháp vậy.

Tánh của 5 ấm, của 12 nhập, 18 g i ớ i , d ẫ n  đến tánh của 
pháp hữu vi, của pháp vô vi cùng với pháp tánh là chẳng phải 
hai, chẳng phải khác.

-oOo-

Như vậy là lược nói các nhân duyên “Ly hữu vi tánh 
chẳng có vô vi tánh, và ly vô vi tánh chẳng có hữu vi tánh” 
Vì sao? Vì hai pháp hữu vi và vô vi nhiếp hết thảy các pháp.

Do Bồ tát chẳng chấp hết thảy các pháp, nên chẳng kinh, 
chẳng hãi, chẳng sợ. Neu còn có chỗ thấy, chỗ không thấy là 
còn kinh, còn hãi, còn sợ. Bồ tát chẳng chấp hết thảy pháp, 
nên chẳng còn có chỗ thấy, chẳng còn chỗ sợ, tức là vào được 
vô sở kiến, vô sở úy vậy.

Hỏi: Trước đã nói về các nhân duyên Bồ tát chẳng kinh, 
chẳng hãi, chẳng sợ rồi. Nay vì sao ngài Tu Bồ Đe còn hỏi nữa?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề nói các pháp đều là “không” là 
vô sở hữu. Nhưng ngài vẫn còn sợ có người khởi tâm nghi, 
khiến phải bị đọa về tà kiến, nên ngài mới hỏi Phật. Ngài 
muốn được Phật giải rộng, để người hành đạo được sanh 
chánh kiến.

Hỏi: Vì sao nói hết thảv các pháp đều chang thể thấy 
được?
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Đáp: Do biết rõ tâm niệm của ngài Tu Bồ Đe, nên Phật 
dạy: Het thảy các tâm và tâm sở đều chẳng thể được (bất khả 
đắc), chẳng thể thấy (bất khả kiến). Bởi vậy nên Bồ tát chẳng 
có kinh, chẳng có hãi, chẳng có sợ.

Người mới tu “pháp không” thấy các tâm và tâm sở là 
có thể được (khả đắc), còn các ngoại pháp là chẳng thể được 
(bất khả đắc), nên mới sanh sợ hãi. Trái lại, Bồ tát đã thấy rõ các 
tâm và tâm sở đều là hư vọng, chẳng thật có, đều do quả báo 
điên đảo mà giả có vậy thôi, nên chẳng còn sanh tâm sợ hãi.

Vì chưa khai thị cho phàm phu rõ về thật tướng pháp, 
lại vì biết rõ phàm phu chấp nghĩa của các pháp có sai khác 
nhau, nên ngài Tu Bồ Đe mới phải hỏi như trên đây.

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đe phải hỏi đến 3 lần?

Đáp: Các tâm và tâm sở đều ở nơi ý thức. Phải nương 
nơi ý căn mới thấy được ý thức, và mới 'thấy được toàn thể 
các tâm và tâm sở pháp. Vì sao? Vì có ý thức, mới khởi phân 
biệt. Do có khởi phân biệt, nên mới sanh sợ hãi. Ví như khi 5 
căn duyên 5 trần, thì ở vào khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi 
đó chưa có sự phân biệt. Khi có ý thức xen vào, thì mới có 
phân biệt, dẫn đến có sanh sợ hãi. Bởi vậy nên, muốn phá sự 
sợ hãi đến tận cùng gốc rễ, thì phải đình chỉ mọi sự phân biệt 
nơi ý thức. Đây chính là lý do khiến ngài Tu Bồ Đe phải hỏi 
Phật lần thứ ba.

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên chẳng 
thấy có Bồ tát, chẳng thấy có danh tự Bồ tát, chẳng thấy có 
Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thấy có danh tự Bát nhã Ba-la-mật 
nữa. Do biết rõ như vậy, nên Bồ tát chẳng có sanh sợ hãi. Đây 
cũng chính là nhằm giáo hóa Bồ tát tu tập về Bát nhã Ba-la- 
mật tướng vậy.
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Nếu biết rõ Bồ tát tướng, Bát nhã Ba-la-mật tướng đã 
thật hành Bát nhã Ba-la-mật rồi. Nếu biết Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng phải do cầu khắp 10 phương mà có được, cũng chẳng 
phải do ai mà có được, cũng chẳng phải như các vật báu mà 
phải dùng sức để chiếm đoạt được vậy.



Phẩm ThứTám

Khuyến Học
(Khuyên Học)

KINH:

Ngài T\i Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Bồ tát muốn 
được đầy đủ Đàn B a - l a - m ậ t , d ẫ n  đến đầy đủ Bát nhã 
Ba-la-mật, phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát muốn biết s ắ c , d ẫ n  đến thức, muốn biết sắc, 
ằ.Ễ, dẫn đến pháp, muốn biết nhãn, ..Ể, dẫn đến ý, muốn 
biết nhãn t h ứ c , d ẫ n  đến ý thức, muốn biết nhãn xúc, 
..ễ, dẫn đến ý xúc, muốn biết nhãn xúc nhân duyên sanh 
thọ, ếẵ., dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, phải tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát muốn đoạn tham, sân, sỉ phải tu tập Bát nhã 
Ba-Ia-mật.

Bồ tát muốn đoạn thân kiến, tà kiến, nghi, dâm dục, 
sân nhuế, sắc ái và vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn, vô minh 
cùng hết thảy các kiết sử, phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát muốn đoạn 4 phược, 4 kiết, 4 điên đảo, phải tu 
tập Bát nhã Ba-la-mậtễ

Bồ tát muốn biết 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 không, 4 vô 
lượng tâm, 4 vô sắc định, .ệ., dẫn đến 18 bất cộng pháp, 
phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát muốn nhập giác ý tam muội, muốn nhập 6 thần
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thông, muốn nhập 9 thứ đệ định, muốn nhập siêu việt 
tam muộiềểế phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Bồ tát muốn được Sư tử du hý tam muội, sư tư phấn 
tam muội... cùng hết thảy các đà la ni môn và tam muội 
môn, phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Bạch Thế Tôn! Nói tóm lại, Bồ tát muốn làm thỏa 
mãn hết thảy các nguyện của chúng sanh, phải tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Hỏi: Trước đây đã nói rằng Bồ tát muốn được các công 
đức, phải tu tập Bát nhã Ba-ỉa-mật. Nay vì sao còn nói nữa?

Đáp: Trước đây muốn được các công đức, thì phải tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật. Nay đã nghe Bát nhã Ba-la-mật, đã nếm 
được mùi vị của Bát nhã Ba-la-mật rồi, nên muốn được các 
công đức của 6 Ba-la-mậtệ Do vậy mà càng phải tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật hơn nữa.

Lại nữa, do nhân duyên nói về “pháp không” mà có người 
nghe nghi là Phật pháp cũng chấp đoạn diệt, nên lập lại để 
đoạn nghi cho họ. Vì vậy mà phải nói lại rằng muốn được 
đầy đủ các công đức thì phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-

Bát nhã Ba-la-mật là không, là vô sở hữu, nhưng vẫn phải 
hành các công đức về bố thí, trì giớiệ.. Vì sao? Vì ở đây chẳng 
phải là các không trơn của người chấp về đoạn diệt.

Do hạng người thiểu trí, nghe trước và sau có trái nhau 
nên Phật phải rộng nói thêm.

-oOo-
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Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật là thậm thâm, vi diệu pháp, 
nên phải lập đi lập lại. Đen như lời Phật khen Ngài Tu Bồ Đe 
mà Phật cũng lập đi lập lại: Lành thay, lành thay!

-0O0-

Nghĩa của 6 pháp Ba-la-mật như đã nói trước đây, nhằm 
khai thị cho người nghe biết rõ về 5 ấm là vô thường, là khổ, 
là không, là vô ngã. Đây là nói về tổng tướng.

Còn nói về biệt tướng, thì phải nói đến 6 căn, 6 trần, 6 
thức, 6 thọ v.v... Người thế gian bị trói buộc bởi các pháp ấy, 
vì lấy thọ làm chủ. Do có thọ nên mới sanh ra các kiết sử, 
phiền não. Ví như thọ lạc sanh tham, thọ khổ sanh sân, chẳng có 
thọ lạc, thọ khổ sanh si. Do 3 độc tham, sân, si mà có các phiền 
não dấy khởi, kết thành các nghiệp nhân duyên. Bởi vậy nên nói 
thọ làm chủ mà chẳng nói đến các tâm sơ khác vậy.

-oOo-

Trước đây đã có nói đến Giác ý tam muội, Sư Tử Du Hý 
tam muội, Siêu Việt tam muội v.v...

Bồ tát vào được các tam muội này là có thể làm thỏa mãn 
hết thảy các nguyện của chúng sanh.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bồ tát muốn được đầy các 
công đức phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-

KINH:

Bạch Thế Tôn! Bồ tát muốn có được đầy đủ các thiện
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căn, muốn chẳng đọa vào 3 đường ác, muốn chẳng sanh 
vào nhà hạ tiện, muốn chẳng trú nơi Thanh Văn địa và 
Bích Chi Phật địa, muốn chẳng đọa đảnh, phải tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật.

Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: Thế 
nào gọi ỉà Bồ tát đọa đảnh?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu Bồ tát chẳng có đủ các sửc 
phương tiện để thật hành 6 pháp Ba-la-mật, để nhập vào 
các tam muội Không, Vô tướng và Vô tác, mà lại trú noi 
Thanh Văn địa và Bích Chi Phật địa, dẫn đến thủ chấp 
Bồ tát vị, thì gọi ỉà Bồ tát sanh pháp áiề Như vậy gọi là Bồ 
tát đọa đảnhẳ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ tát sanh?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Sanh gọi là pháp ái.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Những gì gọi là pháp ái?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-ỉa- 
mật mà ở noi sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc tịch 
diệt, sắc vô thường, sắc khỗ, sắc vô ngã, Ế.ẽ, dẫn đến ở noi 
thức không, thức vô tướng, thức vô tác, thức tịch diệt, 
thức vô thường, thức khổ, thức vô ngã còn có khỏi niệm 
chấp trước, thì gọi là Bồ tát thuận đạo mà sanh pháp áiỆ

Lại nữa, Bồ tát tu tập các pháp:

- Đây ỉà khổ, phải nên biếtặ

- Đây là tập, phải nên đoạn.

- Đây là diệt, phải nên chứngễ

- Đây là đạo, phải nên tu.

- Đây là tịnh pháp, phải nên gần.
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- Đây là cấu pháp, phải nên xa.

- Đây là việc phải nên làmế

- Đây là việc chẳng nên làm.

- Đây là Bồ tát đạo.

- Đây chẳng phải là Bồ tát đạoệ

- Đây là Đàn Ba-la-mậtệ

- Đây chẳng phải là Đàn Ba-la-mật.

- Đây là Thi la Ba-la-mật.

- Đây chẳng phải là Thi la Ba-la-mật.

- Đây là sẵn đề Ba-la-mật.

- Đây chẳng phải là sẵn đề Ba-la-mậtề

- Đây là Tỳ lê gia Ba-la-mật.

- Đây chẳng phải là Tỳ lê gia Ba-ỉa-mật.

- Đây là Thiền Ba-la-mật.

- Đây chẳng phải là Thiền Ba-la-mậtẳ

- Đây ỉà Bát nhã Ba-la-mật.

- Đây chẳng phải là Bát nhã Ba-la-mật.

- Đây là phương tiện của Bồ tát.

- Đây chẳng phải là phương tiện của Bồ tát

- v.v...

Trên đây ỉà chỗ thị học và chỗ phỉ học, tức là chỗ nên 
học và chỗ chẳng nên học của Bồ tát. Nên biết “thị” cũng 
như “phi” đều là phương tiện của Bồ tát cả.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-
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la-mật mà ở nơi các pháp còn khởi niệm chấp trước “thị” 
hay “phi”, thì gọi là Bồ tát thuận đạo mà sanh pháp ái.

LUẬN:

Hỏi: Phải hành những thiện căn gì mới chẳng đọa vào 
các ác đạo, mới chang đọa đảnh?

Đáp: Có thuyết nói:

- Hành thiện căn “bất tham” khiến cho ái kiết cùng hết thảy 
các kiết sử khác mỏng dần. Từ đó vào được các thiền định.

- Hành thiện căn “bất sân”, khiến cho sân nhué cùng các 
kiết sử khác mỏng dần. Từ đó sanh được tâm từ bi.

- Hành thiện căn “bất si”, khiến vô mình cùng các kiết sử 
khác mỏng dần. Từ đó vào được Bát nhã Ba-la-mật.

Hành các thiện căn như vậy là có đủ thiền định, từ bi và 
trí huệ Bát nhã, cho nên chẳng có việc gì mà chẳng làm được, 
chẳng có pháp môn gì mà chẳng tu được.

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, tu tập các thiện căn 
như vậy nên:

- Chẳng đọa vào các đường ác.

- Chẳng sanh vào nhà hạ tiện.

- Chẳng lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa.

- Chẳng đọa đảnh.

Hỏi: Trong 4 sự việc nêu trên đây, vì sao chỉ nói riêng 
đến đọa đảnh mà thôi?

Đáp: Vì 3 sự việc kia đã nói đến trước đây rồi. Riêng việc 
đọa đảnh chưa được đề cấp đến, nên nay ngài Xá Lợi Phất 
mới hỏi.
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Hỏi: Đọa đảnh là vào trong pháp vị. Nghĩa này đã được 
nói rồi. Vì sao nay cỏn hỏi nữa?

Đáp: Trước đây đã nói về nghĩa này rồi. Tuy nhiên, trước 
đây chưa nói rõ về các phương tiện dẫn vào 3 Giải thoát môn. 
Bởi vậy nên danh tự này, trước và sau có nghĩa khác nhau.

Trước nói do ái pháp mà được lợi ích, vào được vô sanh 
pháp nhẫn. Nay nói vào được vô sanh pháp nhẫn rồi, mà còn 
chấp, còn ái pháp thì chẳng có lợi ích gì.

Ví như người ăn nhiều bị bội thực, chẳng tiêu hóa được. 
Nếu chẳng lo thuốc men chữa trị, thì sẽ thành trọng bệnh. 
Khi bệnh đã lành rồi thì chẳng cần đến thuốc men nữa.

Bồ tát cũng như vậy. Khi sơ phát tâm, do tham ái pháp 
thực mà tinh tấn tu hành, chứng được đạo quả. Thế nhưng, 
nếu chưa có đủ các sức phương tiện để hành các thiện pháp, 
thì sẽ sanh tâm chấp đắm đạo quả vậy. Bởi vậy nên nói, ở 
nơi Vô sanh pháp nhẫn mà còn pháp ái thì cũng vẫn là bệnh.

Vì sao? Vì do còn chấp pháp, nên ở nơi bất sanh bất diệt 
mà chẳng được tự tại.

Ví như người mắc phải trọng bệnh, quyết định sẽ phải 
chết, thì dù có uổng nhiều thuốc, các thứ thuốc ấy cũng thành 
bệnh. Bồ tát nếu đã vào được nơi rốt ráo không, nơi bất sanh 
bất diệt, tức là đã vào trong Vô sanh pháp nhẫn rồi, mà còn 
sanh pháp ái thì sẽ dễ mắc bệnh pháp ái vậy.

Pháp ái đối với các hàng Trời, người là diệu pháp, nhưng 
ở nơi Vô sanh pháp nhẫn thì lại là bệnh.

Ở nơi hết thảy pháp, nếu còn sanh ức tưởng phân biệt, 
nếu còn quán “thị-phi”, để rồi tùy theo pháp mà sanh pháp ái 
thì được gọi là “đọa đảnh”. Vì sao? Vì như vậy là ứái với thật 
tướng pháp, là chẳng có tương ưng vói thật tướng pháp. Neu



30 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

BỒ tát vẫn còn chấp như vậy thì gọi là Bồ tát tham ái pháp 
thực, cũng gọi là “đọa đảnh”.

Hỏi: Chỉ là một pháp, nhung vì sao có lúc nói là Vô sanh, 
có lúc nói là Đảnh?

Đáp: Ở nơi Nhu thuận nhẫn, ở nơi Vô sanh nhẫn, nếu 
chẳng có chấp trước pháp Vô sanh đó thì gọi là Trú Đảnh vị. 
Bồ tát trú ở đảnh cao đó, thẳng đường đến Phật đạo, chẳng 
còn sợ bị đọa nữa.

Cũng như vậy, ở trong pháp Thanh Văn có nói đến Noãn 
pháp, Nhẫn pháp và Đảnh pháp. Khi đã thành tựu được hai 
pháp Noãn và Nhẫn rồi, thì hành giả tiến tu Đảnh pháp vậy.

Hỏi: Neu đã được Đảnh vị rồi là chẳng còn bị đọa nữa? 
Vì sao ỉại nói đến đọa Đảnh?

Đáp: Người được Đảnh vị rồi, mà tâm kiên cố, trí an ổn, 
thì chẳng sợ bị đọa nữa. Người đã gần được Đảnh vị rồi mà 
đánh mất đi thì mới gọi là đọa Đảnh.

Vì sao? Vì khi đã lên đến đảnh núi, đứng vững chắc trên 
đảnh núi rồi, thì chẳng còn sợ bị rơi xuống nữa. Thế nhưng, 
khi còn đang leo núi, mặc dù đã gần đến đảnh núi rồi, thì 
cũng vẫn còn nguy hiểm, còn lo sợ bị rơi xuống, nên cần phải 
giữ tâm trí kiên cố, an ổn.

Bồ tát, khi đả trú ở Đảnh vị rồi, thì chẳng còn bị các nội 
ma quấy nhiễu, chẳng còn bị các kiết sử trói buộc nữa. Như 
vậy gọi là được Vô sanh pháp nhẫn. Vì sao? Vì trái với Vô 
sanh là còn kiết sử, còn ái chấp các thiện pháp.

Neu chẳng có được trí huệ soi sáng, thì chẳng vào được nơi 
thật tướng pháp, như vậy gọi là Sanh. Nếu có được trí huệ soi 
chiếu, thì vào được noi thật tướng pháp; nhu vậy gọi là Thục.
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Lại nữa, nếu chẳng có y chỉ trí sanh diệt, nếu ly được trí 
sanh diệt, ly được các chấp điên đảo, thì vào được nơi bất 
sanh, bất diệt. Như vậy gọi là được Vô sanh Pháp, hay TÚI 
Pháp, hay Thọ Pháp, hay Trí Pháp, cũng gọi là Nhẫn vị.

Bồ tát, khi đã nhập vào vị ấy rồi, là xả bỏ hết thảy các 
quán vô thường, khổ, không, vô ngã. Nếu chẳng được như 
vậy, thì gọi là thuận đạo mà còn sanh pháp ái.

KINH:

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ tát bất sanh?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ tát, khi thật hành Bát nhã Ba- 
la-mật, ở trong nội không, chẳng thấy có ngoại không; 
ở trong ngoại không, chẳng thấy có nội không; ở trong 
ngoại không chẳng thấy có nội ngoại không; ở trong nội 
ngoại không, chẳng thấy có không không; ở trong không 
không, chẳng thấy có nội ngoại không; ở trong không 
không chẳng thấy có đại không; ở trong đại không, chẳng 
thấy có không không; ở trong đại không, chẳng thấy 
có đệ nhất nghĩa không; ở trong đệ nhất nghĩa không, 
chẳng thấy có đại không; ở trong đệ nhất nghĩa không 
chẳng thấy có hữu vỉ không; ở trong hữu vi không, chẳng 
thấy có đệ nhất nghĩa không; ở trong hữu vi không 
chẳng thấy có vô vi không, ở trong vô vi không, chẳng 
thấy có hữu vi không; ở trong vô vi không chẳng thấy 
có tất cánh không; ở trong tất cánh không, chẳng thấy 
có vô vi không; ở trong tất cánh không chẳng thấy có vô 
thỉ không; ở trong vô thỉ không, chẳng thấy có tất cánh 
không; ở trong vô thỉ không chẳng thấy có tán không, 
ờ  trong tán không, chẳng thấy có vô thỉ không, ở trong 
tán không chẳng thấy có tánh không; ở trong tánh không 
chẳng thấy có tán không; ở trong tánh không chẳng thấy
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CÓ chư pháp không; ở trong chư pháp không, chẳng thấy 
có tánh không; ở trong chư pháp không chẳng thấy có tự 
tướng không; ở trong tự tướng không, chẳng thấy có chư 
pháp không; ở trong tự tướng không chẳng thấy có bất 
khả đắc không; ở trong bất khả đắc không, chẳng thấy có 
tự tướng không; ở trong bất khả đắc không chẳng thấy 
có vô pháp không; ờ trong vô pháp không, chẳng thấy có 
bất khả đắc không, ờ trong vô pháp không chẳng thấy có 
hữu pháp không, ở trong hữu pháp không chẳng thấy có 
vô pháp không, ở trong hữu pháp không chẳng thấy có vô 
pháp hữu pháp không, ở trong vô pháp hữu pháp không 
chẳng thấy có hữu pháp không.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba- 
la-mật như vậy gọi là Bồ tát bất sanh, nhập vào Bồ tát vị.

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Bồ tát phải nên tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật như thế này: chẳng niệm sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức; chẳng niệm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; chẳng niệm 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp...; chẳng niệm 6 pháp 
Ba-la-mật dẫn đến chẳng niệm 18 bất cộng pháp.

Bồ tát thực hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên 
chăng có niệm trước, chăng có tự cao là mình đã được đại 
tâm, đã được vô đẳng đẳng tâmề Vì sao? Vì tâm tướng và 
phi tâm tướng đều là vô tướng, là thường thanh tịnh vậyẾ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào là tâm tướng thường 
thanh tịnh?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ tát biết rõ tâm tướng cùng 
tham, sân, si là chẳng hợp, chẳng ly; biết rõ tâm tướng 
cùng các kiết sử phiền não, triền phược là chẳng hợp, 
chăng ly. Như vậy, gọi là biêt rõ tâm tướng thường 
thanh tịnh.
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Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vô tâm là có tướng tâm hay là 
chăng có tướng tâm?

Ngài Tu Bồ Đe hỏi lại: Trong vô tâm có thể được tướng 
tâm hay tướng vô tâm chăng?

Ngài Xá Lọi Phất đáp: Chẳng thể có được.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Nếu chẳng thể có được, thì chẳng 
nên hỏi về có tâm, hay chẳng có tâm (thị tâm hay phi 
tâm) làm gì nữaể

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Thế nào gọi là vô tâm tướng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu đối trước các pháp mà biết 
rỗ các pháp là chẳng thể hoại (bất khả hoại), là chẳng có 
phân biệt (vô phân biệt) thì đó gọi là chẳng có tướng tâm 
(vô tâm tướng) vậy.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Chỉ có tâm là chẳng thể hoại, 
chẳng có phân biệt, hay là sắc cũng chẳng thể hoại, chẳng 
có phân b i ệ t , d ẫ n  đến Phật đạo cũng chẳng thể hoai, 
chẳng có phân biệt?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Nếu Bồ tát biết rõ tâm là chẳng thể 
hoại, chẳng có phân biệt, thì Bồ tát cũng biết rõ sắc, ..ế, dẫn 
đến Phật đạo cũng chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt vậy.

Lúc bấy giờ, ngài Xá Lọi Phất tán thán ngàỉTu Bồ Đề 
rằng: Lành thay, lành thay! Ông thật là bậc chân Phật 
tử, từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, thủ được pháp 
phân của Phật. Trong pháp tự tín, thân được chứng.

Đúng như lời Phật dạy, ông được Vô tránh tam muội, 
tối diêu, đê nhất.

Nếu Bồ tát y theo lời ông đã phân biệt nói ra, mà thật 
hành thì sẽ chẳng ly Bát nhã Ba-la-mật vậyế
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Nếu CÓ ngưòi thiện nam, thiện nữ muốn học pháp 
Thanh Văn, thì cũng phải nghe Bát nhã Ba-la-mật, thọ 
trì, đọc tụng, chánh ức niệm, như pháp mà tu hànhỀ Lại 
nữa, Nếu có người thiện nam, thiện nữ muốn học pháp 
Bồ tát, thì cũng phải nghe Bát nhã Ba-la-mật, thọ trì, đọc 
tụng, chánh ức niệm, như pháp mà tu hành.

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật rộng nói về cả 3 thừaễ 
Bỏi vậy, nên Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát đều phải 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Hỏi: Trong kỉnh nói trong nội không, chảng thấy có ngoại 
không; trong ngoại không, chang thấy cỏ nội không;... nghĩa 
ấy như thế nào?

Đáp: Có thuyết nói rằng 4 đại ở bên ngoài theo các thức 
ăn uống, theo hơi thở... nhập vào thân trở thành 4 đại của nội 
thân. Khi bài tiết, cũng như ở giai đoạn cuối cùng của cuộc 
đòi, khi thân đã chết rồi, thì 4 đại của nội thân lại được trả về 
cho 4 đại bên ngoài.

Như vậy là chấp có trong (nội), có ngoài (ngoại), có đi 
(khứ), có đến (lai)... đều là chấp điên đảo cả. Hết thảy các 
pháp đều là chẳng có các tướng trong, ngoài, đi, đến... Bởi 
vậy nên nói nội không chẳng có ở ngoại không, ngoại không 
chẳng có ở nội không; dẫn đến 16 pháp không còn lại cũng 
đều là như vậy cả.

Hết thảy các pháp đều là chẳng có sanh, chẳng có diệt, 
chẳng có đi, chẳng có đến, chẳng có đồng, chẳng có khác... 
Mỗi mỗi đều chẳng trú vậy.

Lại nữa, vào Bồ tát vị, Bồ tát chẳng có niệm sắc là CÓ, 
chẳng có niệm sắc là K H Ô N G ; , d ẫ n  đến cũng chẳng niệm
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18 bất cộng pháp là CÓ hay là KHÔNG.

(Nghĩa về niệm CÓ, niệm KHÔNG đã nói trước đây rồi).

Hỏi: Bồ đề tâm, Vô đảng đẳng tâm và Đại tâm khác 
nghĩa với nhau chăng?

Đáp: Bồ tát sơ phát tâm, duyên Vô Thượng đạo, mà phát 
nguyện rằng: “Tôi nguyện sẽ làm Phật”. Như vậy là phát Bồ 
đề tâm. Khi được Vô đẳng đẳng tâm, thì được gọi là Phật. 
Lúc bấy giờ, Bồ đề tâm và Vô đẳng đẳng tâm tương đồng với 
nhau. Vì sao? Vì quả đã tương ưng với nhân vậy.

Lại dùng đại trí, quán hết thảy pháp, hết thảy chúng sanh 
đều bình đẳng, chẳng có phân biệt; dùng đại từ, đại bi rộng 
độ hết chúng sanh. Như vậy là đại tâm.

Lại có thuyết nói:

- Đàn Ba-la-mật và Thi la Ba-la-mật nhiếp về Bồ đề tâm. 
Vì sao? Vì Đàn Ba-la-mật là nhân duyên dẫn đến đại phước 
đức. Thi la Ba-la-mật là nhân duyên dẫn ra khỏi 3 đường ác. 
Đây là 2 pháp rất tôn quý trong các hàng Trời và Người. Trú 
được trong 2 pháp này, thì có được lực quả báo an lập chúng 
sanh, và thành tựu đại sự.

- sẵn đề Ba-la-mật và Tỳ lê gia Ba-la-mật nhiếp về Vô 
đẳng đẳng tâm. Vì sao? Vì 2 Ba-la-mật này là nhân duyên 
thành tựu được các việc hy hữu, rất khó làm. Nhờ nhẫn 
nhục, mà Bồ tát có thể, vì chúng sanh chịu bị cắt thịt, bị chẻ 
xương... mà tâm chẳng hề lay động, chẳng hề oán hận. Bồ tát 
biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không là đồng thể đại bi, 
nên mới làm được những việc hy hữu như vậy. Lại nhờ tinh 
tấn mà Bồ tát thành tựu được vô lượng công đức, có được 
những lực quả báo, chẳng gì bằng được. Khi thật hành 2 Ba- 
la-mật này, thì tâm Bồ tát tương tợ như tâm Phật.
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Như vậy là Vô đẳng đẳng tâm.

- Thiền Ba-la-mật và Bát nhã Ba-la-mật nhiếp về Đại tâm. 
Vì sao? Vì ở nơi thâm thiền định, Bồ tát dùng 4 vô lượng tâm, 
duyên khắp hết thảy chúng sanh, đang trầm luân trong biển khổ 
sanh tử, nhằm cứu độ hét thảy chúng sanh thoát khổ. Lại nhờ 
trí huệ Bát nhã mà Bồ tát vào được nơi thật tướng pháp, diệt hét 
các quán, đoạn dứt ngôn ngữ, mà chẳng có lạc về đoạn diệt.

Như vậy là đại tâm.

Lại có thuyết nói rằng: Khi sơ phát tâm thì gọi là Bồ đề 
tâm, khi hành 6 pháp Ba-la-mật, thì gọi là Vô đẳng đẳng tâm, 
khi dùng các lực phương tiện để hành đạo thì gọi là Đại tâm.

-oOo-

Như vậy là 3 tâm có sai khác nhau.

Phải nên biết rằng, Bồ tát được đại tâm, đại trí mà chẳng 
có sanh tự cao, tự mãn. Vì sao? Vì tâm Bồ tát thường thanh 
tịnh, ví như hư không vậy. Dù có mây bay, có khói tỏa, có 
bụi trần lăng quăng qua lại... che lấp hư không, mà hư không 
vẫn thường như vậy.

Cũng như vậy, tâm Bồ tát thường thanh tịnh, nên các vô 
minh, phiền não chỉ là khách trần qua lại, chẳng có vướng 
mắc, chẳng cần phải khử trừ. Vì sao? Vì cứ y nơi gốc thanh 
tịnh mà tu hành, tinh tấn hạ thủ công phu, thì các nghiệp cấu 
mỏng dần, nhường chỗ cho tâm thanh tịnh hiển lộ ra.

Bồ tát biết rõ tánh thanh tịnh chẳng phải do ai làm ra, 
chẳng phải do tự mình làm ra, nên chẳng tự cao và cũng 
chẳng niệm có pháp nào là thật cả, vì hết thảy pháp đều là rốt 
ráo không vậy.
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Hỏi: Ngài Xá Lợi Phất cũng đã biết rõ tâm tướng thường 
thanh tịnh rồi. Sao nay ngài còn hỏi nữa?

Đáp: Bồ tát khi mới phát Bồ đề tâm, nghe nói tâm tướng 
là rốt ráo không, rồi lại nghe nói tâm tướng thường thanh 
tịnh, thì vẫn còn ức tưởng phân biệt, vẫn còn thủ chấp cái 
tướng vô tâm đó.

Bởi vậy ngài Xá Lợi Phất mới nêu lên các câu hỏi để ngài 
Tu Bồ Đề giải đáp, nhằm giải nghi cho các vị Bồ tát này.

Hỏi: Vô tâm là có tướng tâm hay không có tướng tâm? 
Nếu là có thì vì sao lại nói là vô tâm? Neu là không thì vì sao 
lại tản thản vô đắng đẳng tâm?

Đáp: Vô tâm là rốt ráo thanh tịnh, chẳng có tướng, cũng 
chẳng phải chẳng có tướng. Vì CÓ và KHÔNG đều là bất 
khả đắc cả.

Như cuộc đối đáp giữa hai ngài Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đe 
sau đây:

- Hỏi: Thế nào là vô tâm tướng?

- Đáp: Hết thảy các pháp đều rốt ráo không, chẳng có 
phân biệt. Như vậy gọi là vô tâm tướng.

- Hỏi: Neu tâm tướng chẳng thể hoại, chẳng thể phân 
biệt, thì hết thảy các pháp cũng đều là như vậy hay sao?

- Đáp: Het thảy các pháp cũng đều là như vậy cả. Vô 
thượng bồ đề tâm cũng ví như hư không, cũng chẳng thể 
hoại, chẳng thể phân biệt. Cho nên nếu có Bồ tát thâm trước 
Vô thượng bồ đề tâm, mà dấy niệm “đắc”, thì Bồ tát ấy chưa 
được lậu tận, chưa được thanh tịnh vậy.

-0O0-
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Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng: Nếu có người nghe nói như 
vậy mà sanh tâm sợ hãi, chẳng có vui, thì người đó còn chấp 
tâm, còn tư duy trù lượng. Phải nên vì họ nói về thật tướng 
pháp để đối trị.

Nghĩ như vậy rồi, ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng: Nay ở trước 
đức Thế Tôn, ta phải dùng thật tướng pháp mà đối trị. Neu ta có 
lỗi lầm gì thì Thế Tôn sẽ rộng thuyết cho ta được rõ.

Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp: Vô thượng bồ đề tâm là đệ nhất. 
Thế nhưng nếu tâm còn chấp tướng “không”, còn chấp tướng 
“bất hoại”, còn chấp tướng “vô phân biệt” thì liền có tướng 
“hư vọng” khởi sanh ra. Khi tu hành, hành giả phải tùy Vô 
thượng bồ đề tâm mà hành các tướng, nhưng chẳng nên chấp 
tướng, chẳng nên tự cao.

Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất tán thán ngài Tu Bồ Đe là 
bậc chân Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh, 
thủ được pháp phần của Phật.

Phật ấn chứng lời nói của ngài Tu Bồ Đề, cùng lời tán 
thán ngài Tu Bồ Đề của ngài Xá Lợi Phất.

Hỏi: Các vị Bà-la-môn cũng từ nơi miệng Phạm Thiên 
sanh, nên trong 4 tộc tánh bên Ẩn Độ thì Bà-la-môn đứng về 
hàng thứ nhất. Nay vì sao ngài Xá Lợi Phất lại tản thán ngài 
Tu Bồ Đề là từ miệng Phật sanh?

Đáp: Vì ngài Tu Bồ Đề đã thấy pháp, đã biết pháp. Trái 
lại phàm phu chưa vào được đạo, nên chỉ y vào thân tướng 
của Phật mà cúng dường. Như vậy là họ chỉ thủ tướng phần 
mà thôi.

Nói về thủ, cũng nên biét có hai trường hợp là:

- Thủ tài,
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- Thủ pháp.

Thủ tài là gom góp tài vật, của cải về cho mình. Ví như 
đứa con bất hiếu, chẳng muốn noi theo lời dạy dỗ của cha 
mẹ, mà chỉ muốn tranh phần tài sản.

Còn thủ pháp là thủ lấy các pháp thiền định, 5 căn, 5 lực, 7 
giác chi, 6 Thánh đạo... cùng hét thảy các thiện pháp. Vì sao? Vì 
như vậy là vào được trong pháp tự tín, đầy đủ các thần thông, 
thâm nhập vào diệt tận định nên được thân đắc chứng.

Ví như ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, ngài Mục 
Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất, ngài Tu Bồ Đề là bậc 
Vô tránh tam muội đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề vào Vô tránh 
tam muội, thường quán tâm chúng sanh mà chẳng khởi cạnh 
tranh. Ngài đã được căn bản tam muội tứ thiền, nên được 
diệu dụng hành pháp ấy ở cõi Dục vậy.

Hỏi: Bát nhã Ba-la-mật là pháp tu của hàng Bồ tát. Như 
vậy vì sao nói rằng muốn được 3 thừa đạo, phải tu học Ba- 
la-mật?

Đáp: Nói về Bát nhã Ba-la-mật là nói về thật tướng pháp, 
là nói về Vô dư Niết Bàn. Đây là nhân tu của cả 3 thừa đạo. 
Bởi vậy nên nói cả 3 thừa đều phải tinh tấn tu học Bát nhã 
Ba-la-mật.

Trong kinh đã có nói nhiều về các nhân duyên tu, như 
nói tu 3 giải thoát môn Không, Vô tướng và Vô tác v.v... 
Nếu hành giả xa lìa Không Giải thoát môn thì chẳng có đạo, 
chẳng có Niết Bàn, nên cả 3 thừa đều phải tu học Bát nhã 
Ba-la-mật.

-oOo-
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Ở đoạn kinh trên đây, ngài Xá Lợi Phất nêu lên các nhân 
duyên rằng Bát nhã Ba-la-mật rộng nói về cả 3 thừa, nên cả
3 thừa đều phải tu học Bát nhã Ba-la-mật. Dù muốn học pháp 
Thanh Văn, muốn học pháp Bích Chi Phật, hay muốn học 
pháp Bồ tát, thì hành giả vẫn phải nghe Bát nhã Ba-la-mật, 
thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm, như pháp mà tu hành.

(Hết quyển 41)
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Quyển 42





Phẩm Thứ Chín

Tập Tán
(Họp và Tan)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ngã bất 
đắc, bất giác (chẳng được, chẳng biết), nên sự việc Bồ 
tát hành Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc (chẳng thể có 
được). Như vậy, làm sao có thể nói Bát nhã Ba-la-mật cho 
Bồ tát nghe được?

Bạch Thế Tôn! Ngã bất đắc nên hết thảy các pháp tập 
tán đều là bất khả đắc. Nếu y theo danh tự Bồ tát mà gọi 
đó là Bồ tát, thì như vậy có phải hối chăng?

Bạch Thế Tôn! Danh tự là chẳng trú, cũng chẳng phải 
chẳng trú. Vì sao? Vì danh tự là vô sở hữu (chẳng có) vậy. 
Cho nên nói danh tự là chẳng trú, cũng chẳng phải chăng 
trú, vì là vô sở hữu.

Bạch Thế Tôn! Ngã bất đắc nên sắc tập tán, dẫn 
đến thức tập tán đều là bất khả đắc. Như vậy làm sao mà 
lập ra danh tự được? Cho nên nói danh tự là chăng trú, 
cũng chẳng phải chẳng trú, vì là vô sở hữu.

Bạch Thế Tôn! Ngã bất đắc nên sắc tập tán, ế.ị? dẫn 
đến pháp tập tán, nhãn tập tán, dẫn đến ý tập tán, 
nhãn thức tập t á n , d ẫ n  đến ý thức tập tán, nhãn xúc 
tập tán, .ềẳ, dẫn đến ý xúc tập tán, nhãn xúc nhân duyên 
sanh thọ tập tán, ế.., dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ
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tập tán, VÔ minh tập tán, ..ề, dẫn đến lão tử tập tán đều là 
bất khả đắc cả. Như vậy làm sao mà lập ra danh tự được? 
Cho nên nói danh tự chẳng trú, cũng chẳng phải chẳng 
trú, vì là vô sở hữu.

Bạch Thế Tôn! Ngã bất đắc nên tham, sân, si tập tán, 
các phiên não tập tán đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc 
nên 6 pháp Ba-ỉa-mật tập tán, 4 niệm xử tập tán, ể.., dẫn 
đên 8 thánh đạo tập tán, không, vô tướng, vô tác tập tán,
4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định tập tán, niệm Phật, 
niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên, 
niệm hơi thở ra vào, niệm thân, niệm chết tập tán, 10 
Phật lực tập tán, ..ẽ, dẫn đến 18 bất cộng pháp tập tán 
đều là bất khả đắc cả. Như vậy làm sao mà lạp ra dành tự 
được? Cho nên nói danh tự chẳng trú, cũng chẳng phải 
chẳng trú, vì là vô sở hữuẵ

Bạch Thê Tôn! Ngã bất đắc nên 5 ấm như mộng, như 
ảnh, như hưởng, như diệm, như hóa tập tán đều là bất 
khả đắc cả. Ngã bất đắc nên ly, tịch diệt, bất sanh, bất 
diệt, bất cấu, bất tịnh... tập tán đều là bất khả đắc cả. 
Ngã bất đắc nên như pháp tánh thật tế, pháp tướng, pháp 
vị tập tán đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc nên thiện 
pháp tập tán, bất thiện pháp tập tán, hữu vi pháp tập tán, 
vô vi pháp tập tán, hữu lậu pháp tập tán, vô lậu pháp tập 
tán, quá khứ tập tán, hiện tại tập tán, vị lai tập tán..ẻ cũng 
đêu là bât khả đăc cả. Đây chính là nghĩa vô vi pháp vậy.

Bạch Thế Tôn! Ngã bất đắc nên vô vi pháp tập tán 
cũng là bất khả đắc. Ngã bất đắc nên chư Phật tập tán, 
chư Bồ tát tập tán, chư Thanh Văn tập tán cũng đều là 
bất khả đắcẳ

Bạch Thế Tôn! Nếu chư Phật tập tán, chư Bồ tát tập
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tán, chư Thanh Văn tập tán đều là bất khả đắc cả, thì làm 
sao con có thể giáo hóa Bồ tát về Bát nhã Ba-la-mật được?

Bạch Thế Tôn! Danh tự Bồ tát chẳng trú, cũng chẳng 
phải chẳng trú. Như vậy làm sao con có thê dùng danh tự 
Bồ tát mà nói đó là Bồ tát được?

Bạch Thế Tôn! Ở nơi thật tướng pháp, danh tự Bồ tát 
chẳng trú, cũng chẳng phải chẳng trú. Vì sao? Vì danh 
tự là vô sở hữu.

Vi danh tự là vô sở hữu nên chẳng trú, mà cũng chẳng 
phải chẳng trú vậy.

LUẬN:

Hỏi: Trước đây đã nói rằng, Bồ tát cũng như danh tự Bồ 
tát chẳng thấy ở trong, chẳng thấy ở ngoài, chẳng thấy ở 
chặng giữa. Nay vì sao còn hỏi nữa?

Đáp: Trước đây đã nói về 4 thứ ái nhiễm là:

Áí dục - Ái hữu - Ái phi hữu - Ái pháp.

- Áí dục rất dễ thấy, vì là bất tịnh.

- Áí hữu cũng bất tịnh. Có thể dùng phi hữu để phá ái hữu.

- Ái phi hữu vi tế hơn, nên rất khó trừ.

- Ái pháp là ái các thiện pháp, có lợi ích cho việc tu đạo. 
Tuy nhiên, ái pháp cũng dẫn đến những lỗi lầm rất khó thấy, 
nên phải nói lại cho rõ hơn.

Ví như cỏ cũng như loài cây nhỏ rất dễ trừ diệt, còn các 
cây lớn thì rất khó có thể loại trừ đến tận gốc rễ.

Cũng như vậy, ái pháp có những lỗi lầm khó thấy, rất khó 
biết nên người tu rất khó đạt đến chỗ bất giác, bất đắc (chỗ 
chẳng biết, chẳng được) vậy.
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Trước đây đã nói về các pháp có đồng, có khác, đã nói về 
danh tự Bồ tát là bất kiến (chẳng thấy). Nay nói về danh tự 
Bô tát là bất giác, bất đắc (chẳng biết, chẳng được)

Nên biết, vì chẳng biết, chẳng được nên là chẳng thấy vậy.

Hỏi: Khi chưa có pháp Bát nhã Ba-la-mật, thì cũng đã có 
Bồ tát rồi. Sao lại nói Bồ tát phải hành Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Từ vô thỉ đến nay, chúng sanh vốn là bất khả đắc.

Phàm phu, do chẳng hành Bát nhã Ba-la-mật nên chẳng biết 
rõ chúng sanh là bất khả đắc, mà chỉ hư vọng điên đảo chấp ấy 
giả danh, cho chúng sanh là thật có. Người hành Bát nhã Ba-la- 
mật diệt được các chấp điên đảo ấy, nên biết rõ chứng sanh vốn 
là bât khả đăc. Thê nhưng, nêu ở noi vô sở hữu, mà dấy niệm 
chấp, đó chỉ là không trơn thì sẽ bị rơi về đoạn diệt.

-0O0-

Ở đoạn kinh trên đây, ngài Tu Bồ Đề đã đề cập đến tâm 
hối, nhằm giúp chúng sanh phá được vọng ngữ.

Sở dĩ ngài sợ chúng sanh phạm giới vọng ngữ, vì các 
pháp đều là vô ngã, mà Phật lại bảo ngài nói Bát nhã Ba-la- 
mật cho hàng Bồ tát nghe.

Lại nữa, trong kinh có dạy rằng các pháp hữu vi do duyên 
hòa họp sanh, và cũng theo duyên diệt. Như vậy là có tập, có 
tán. Nay ngài nói các pháp đều là bất khả đắc, đều là không, 
đều chẳng có tập tán, nên ngài sợ chúng sanh phạm vọng 
ngữ vậy.

Ví như:

- Lúa từ các đồng ruộng được đưa vào các kho lẫm cất
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giữ. Như vậy là tập. Rồi từ các kho lẫm, lúa lại được đem 
phân phối đến các nhà dân. Như vậy là tán.

- Nhãn căn duyên nhãn trần sanh ra nhãn thức. Rồi nhãn 
căn, nhãn trần và nhãn thức hòa hợp sanh ra nhãn xúc. Nhãn 
xúc duyên khởi sanh ra thọ, tưởng, hành, và thức. Neu ở nơi tà 
ức niệm, thì thọ, tưởng, hành, thức sẽ dẫn đến sanh phiên não 
nghiệp tội, nếu ở nơi chánh ức niệm, thì sẽ sanh các thiện pháp.

Thiện nghiệp cũng như ác nghiệp đều dẫn dắt chúng sanh 
vào 6 đường quả báo. Như vậy gọi là tập.

Khi các thức và các niệm đều diệt, thì các nhân duyên ly 
tán. Như vậy gọi là tán.

Chúng sanh duyên theo các pháp hữu vi nên chấp có tập, có 
tán mà chẳng biết rằng các thức cũng như hết thảy các pháp, khi 
sanh chẳng tò đâu đến, khi diệt cũng chẳng đi về đâu.

Do các pháp khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt chẳng đi 
về đâu, nên các pháp tập tán đêu là bâí khả đăc cả.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói các pháp đều hư mộng, như 
huyễn... chỉ do các căn nhận lầm, mà tưởng là có vậy thôi.

Hỏi: Có tướng tập tản. Sao ngài Tu Bồ Đe lại nói là bất 
giác, bất đắc (chẳng biết, chẳng được)?

Đáp: Từ chỗ chẳng tò đâu đến (vô lai) mà tập, là bất khả 
đắc vậy. Lại tò chỗ chẳng đi về đâu (vô khứ) mà tán là bất 
khả đắc vậy.

Lại nữa, pháp sanh là không, nên tập bất khả đắc, pháp 
diệt cũng là không, nên tán cũng bất khả đắc, nghiệp rôt ráo 
không, nên tập bất khả đắc, nghiệp nhân duyên rốt ráo chẳng 
mất, nên tán cũng bất khả đắc, quán thế gian diệt đê nên tập 
bất khả đắc, quán thế gian tập đế, nên tán bất khả đắc.
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Tóm lại, y theo các nghĩa nêu trên đây thì tập và tán đều 
là bất khả đắc cả.

Hỏi: Neu nói tập tản đều bất khả đắc, thì vì sao còn 
gượng lập ra danh tự Bồ tát làm gì?

Đáp: Như trong kinh đã nói, danh tự tuy chẳng trú, mà 
cũng chăng phải chẳng trú.

Hỏi: Vì sao nói danh tự chẳng trú?

Đáp: Vì danh tự trú ở nơi pháp, mà pháp là “không” nên 
nói danh tự chẳng có chỗ trú, là vô sở trú vậy.

Ví như: Thùng xe, mui xe, cần xe, bánh xe, căm xe, trục 
xe... nêu được ráp lại với nhau theo đúng kỹ thuật thì tạo 
thành một tổng thể mang tên gọi là “xe”. Nếu các thành phần 
ly tán thì xe chẳng còn nữa. Như vậy, danh tự xe chẳng có 
trú ở nơi bât cứ thành phần nào cả. Danh tự xe cũng là một, 
mà cũng là khác. Nếu y nơi đó mà tìm cầu xe thì chẳng thể 
được vậy. Xe là bất khả đắc, thì danh tự xe chẳng có chỗ trú.

Các nhân duyên khi tập là không thì các nhân duyên khi 
tán cũng là không.

Chúng sanh cũng là như vậy. Do 5 ấm hòa hợp mà có 
chúng sanh, có danh tự chúng sanh. Khi 5 ấm tan rã thì danh 
tự chúng sanh chẳng còn có chỗ trú. Bởi vậy nên biết rằng 
khi 5 âm ly tán thì chăng còn có chúng sanh và danh tự chúng 
sanh nữa. Hơn nữa, 5 ấm vốn là không nên chẳng có thể có 
được chúng sanh và danh tự chúng sanh vậy.

Hỏi: Khi ly tản, thì danh tự là bất khả đắc, còn khi hòa 
hợp chưa ỉy tản thì có danh tự. Như vậy vì sao lại nói khi tập 
cũng như khi tán, danh tự đều là bất khả đắc cả?
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Đáp: Danh tự Bồ tát chỉ là một pháp, 5 ấm là 5 pháp. Nên 
biết 1 chẳng phải là 5, thì ngược lại 5 cũng chẳng phải là 1. 
Danh tự Bồ tát chẳng phải là 5 ấm, mà cũng chẳng phải là 1 
trong 5 ấm.

Ví như, nếu nói Bồ tát là sắc, thì 4 ấm kia đều là bất khả 
đắc cả. Còn nếu nói Bồ tát là sắc và đồng thời cũng là 4 ấm kia, 
thì hóa ra 5 là 1 rồi vậy. Lại nữa, nếu xét riêng thì 1 ấm đã có 
dụng đầy đủ rồi, thì 4 ấm kia ắt chẳng có dụng gì riêng cả.

Như vậy là danh tự Bồ tát chẳng trú ở noi 5 ấm, mà cũng 
chẳng phải chẳng trú ở nơi 5 ấm vậy. Các nhân duyên hòa 
hợp ra danh tự Bồ tát đã là không, thì danh tự Bồ tát, khi tập 
cũng như khi tán đều là bất khả đắc cả.

-oOo-

Lại nữa danh tự Bồ tát chẳng phải là Bồ tát, cũng ví như 
danh tự lửa chẳng phải là lửa.

Ai cũng biết rằng lửa đốt cháy được các vật. Thế nhưng nếu 
ta chỉ nói suông danh tự lửa, thì miệng của ta chẳng thể bị đốt 
cháy được. Vì sao? Vì khi nói đến lửa, ta chỉ mới sanh tưởng về 
lửa, chẳng phải là đã có lửa. Danh tự lửa chẳng phải là lửa vậy.

-oOo-

Lại nữa, tên của các sự, các vật ở quanh ta được đặt ra 
từ thuở xa xưa, truyền từ đời này sang đời khác, được nhiều 
người nhắc nhở quá nhiều lần, nên trở thành quá quen thuộc. 
Ví như chỉ nghe nói đến nước, là ta có thể hình dung được 
trạng thái, tính chất, công dụng của chất lỏng ấy rồi.

Bởi vậy nên nói danh tự chẳng trú cũng chẳng phải là 
chẳng trú.
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Ngài Tu Bồ Đe nói lên các nhân duyên hòa hợp sanh ra 
danh tự đều là không, đều là vô sở hữu, nên danh tự là chẳng 
phải trú, cũng chẳng phải chẳng trú. Danh tự, khi tập cũng 
như khi tán đều là bất khả đắc cả.

Nói tóm lại, Bồ tát, danh tự Bồ tát, 5 ấm, 12 nhập, 18 
giới... cùng hết thảy các pháp đều là như vậy cả.

Hỏi: Nói 5 am tập tản bất khả đắc là đủ rồi. Sao còn nói 
thêm 5 ẩm như mộng, như ảnh... tập tán đều ỉà bất khả đắc nữa?

Đáp: Trước nói 5 ấm tập tán bất khả đắc, nay nói thêm 5 
ấm như mộng, như ảnh... tập tán bất khả đắc để tận trừ các 
chấp về 5 ấm vậy.

Lại nữa, có người nghĩ rằng 5 ấm nơi phàm phu mới là hư 
vọng, như mộng, như huyễn... còn 5 ấm nơi các bậc Thánh 
chẳng phải hư vọng. Bởi nhân duyên vậy nên ngài Tu Bồ 
Đe phải nói rõ rằng 5 ấm nơi phàm phu cũng như nơi các 
bậc Thánh cũng đều là như mộng, như ảnh, như hưởng, như 
diệm, như hóa.

Hỏi: Phật dạy 10 dụ, sao ở nơi đây chỉ nêu có 5 dụ thôi?

Đáp: Tùy theo tâm chúng sanh mà nói pháp, có khi phải 
cần nói rộng, có khi cần nói lược.

Ở trong trường hợp này nếu chỉ cần nêu lên 5 dụ là đủ rồi, 
chẳng có cần thiết nêu lên đầy đủ cả 10 dụ.

Hỏi: Ly, tịch diệt, bất sanh, bất diệt... nêu ở đoạn kinh 
trên đây mang ỷ  nghĩa gì?

Đáp: Có hai trường hợp ly tán. Đó là:

-Thân ly tán.
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-Tâm ly tán.

Thân ly tán là nói về trường họp xa lìa nhà cửa, ruộng 
vườn, xa lìa người thân thích, để xuất gia, cầu đạo.

Tâm ly tán là nói về trường hợp xa lìa các kiết sử, phiền não.

Người tu hành phải thành tựu cả thân ly tán và tâm ly tán.

-0O0-

Lại có hai pháp ly nữa. Đó là:

- Ly danh tự,

- Ly tự tướng.

Khi nói ly danh tự là nhằm phá danh tướng. Khi nói ly 
tướng là nhằm phá pháp tướng.

-0O0-

Pháp Tiểu thừa thường nói đến hai pháp ly. Đó là hai 
pháp tịch diệt.

- Thuần thiện tịch diệt tướng (sạch hết các ác sự).

- Như Niết Bàn tịch diệt tướng.

-0O0-

Ở trong thế gian cũng nói đến các pháp ly, dạy người lìa 
ác, tu thiện.

Pháp tịch diệt thứ hai nêu trên đây là pháp bất sanh. Pháp 
này lại được chia thành hai pháp nữa. Đó là:

- Các pháp vô vi ở vị lai là bất sanh.
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- Hết thảy pháp đều là tướng vô sanh, vì sanh là bất khả đắc.

-0O0-

v ề  bất diệt cũng có 3 pháp. Đó là:

- Trí duyên diệt.

- Phi trí duyên duyệt.

- Vô thường diệt.

-0O0-

Nói chung quán bất sanh, bất diệt là quán các hành xứ 
diệt, các ngôn ngữ đoạn. Như vậy là chẳng còn trú vào pháp 
nào để làm y chỉ nữa cả.

Các pháp tướng là như vậy. Dù thường, dù vô thường, dù 
cấu, dù tịnh cũng đều là pháp tánh, là thật tế, là pháp tướng, 
là pháp vị là pháp như, theo như ý nghĩa đã nói trước đây.

Hỏi: 5 am pháp có tập, có tán. Vì sao nay ỉại nói 5 ấm 
pháp chang cỏ tập, chang có tán, là như pháp tánh thật tế? 
Nói như vậy thì trước và sau có gì trái nhau chăng?

Đáp: Người tu hành, khi đã vào được Như Pháp Tánh 
bình đẳng rồi, thì chẳng còn có tập, nghĩa là chẳng còn chứa 
nhóm nữa.Tập đã chẳng còn, thì tán cũng chẳng có vậy.

Nếu chẳng có tập, chẳng có tán thì ví như hư không. Khi 
đóng cửa lại thì gọi là tập, khi mở cửa ra thì gọi là tán. Thế 
nhưng, khi tập cũng như khi tán, hư không vẫn trước sau 
chẳng có gì sai khác. Het thảy các pháp, dẫn đến chư Phật ở 
khắp trong 10 phương cũng đều là như vậy, đều chẳng có y 
chỉ, đều chẳng trú mà cũng chẳng phải chẳng trú vậy.
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KINH:

Bạch Thế Tôn! Các pháp do duyên hòa họp mà giả 
danh thi thiết. Ở nơi 5 ấm, 12 nhập, 18 g i ó i , d ẫ n  đến ở 
noi 18 bất cộng pháp thì danh tự ỉà bất khả thuyết (chẳng 
thể nói ra được). Ở nơi hết thảy các pháp hòa họp, cũng 
đều ỉà bất khả thuyếtề

Bạch Thế Tôn! Các pháp ví như mộng, như ảnh, như 
hưởng, như dỉệm, như hóa, nên đều là bất khả thuyết.

Ví như các danh tự hư không, địa, thủy, hỏa, phong 
v.v.ếế cũng từ nơi pháp không mà được thi thiết ra; các 
danh tự tam muội, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến 
cũng đều từ nơi pháp không mà được thi thiết raế Các 
danh tự Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
Bích Chỉ Phật cũng đều từ nơi pháp không mà được 
thi thiết ra, dẫn đến danh tự Phật, danh tự pháp cũng 
đều từ nơi pháp không, mà được thi thiết ra. Tất cả các 
niệm về thiện, bất thiện, thường, vô thường, khổ, lạc, 
ngã, vô ngã, tịch diệt, như như, hữu, vô v.v... cũng đều 
như vậy cả.

Bạch Thế Tôn! Con y theo nghĩa đó nên con sanh tâm 
hốiẽ Nếu hết thảy các pháp tướng tập tán đều bất khả 
đắc, thì làm sao con có thể dùng danh tự Bồ tát để gọi đó 
là Bồ tát được.

Bạch Thế Tôn! Danh tự chẳng trú cũng chẳng phải 
chẳng trú, vì ỉà vô sở hữu.

Bạch Thế Tôn! Nếu có Bồ tát nào nghe nói về tướng 
và nghĩa của Bát nhã Ba-ỉa-mật như vậy mà tâm chẳng 
trầm một, chẳng hối tiếc, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng 
sợ, thì phải biết Bồ tát ấy quyết định đã an trú nơi bất
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thối chuyển địa, đã an trú noi tánh không, an trú nơi 
pháp không rồi vậyẻ

LUẬN:

Trước đây nói đến chẳng đi, chẳng đến, chẳng trú, chẳng 
phải chẳng trú là nhằm phá danh tụ Bồ tát.

Nay nói chẳng có pháp có thể thuyết ra được (vô pháp 
khả thuyết), nhằm chỉ rõ rằng Bồ tát chẳng phải 5 ấm, 5 ẩm 
chẳng phải Bồ tát, nơi Bồ tát chẳng có 5 ấm, nơi 5 ấm chẳng 
có Bồ tát, Bồ tát chẳng thuộc về 5 ấm, 5 ấm chẳng thuộc về 
Bồ tát, ly Bồ tát chẳng có 5 ấm, ly 5 ấm chẳng có Bồ tát

Như vậy, danh tự Bồ tát là không, là bất khả đắc. Dần đến 
18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy, đều là hư vọng, giống 
như cảnh tượng thấy trong mộng.

Tuy nhiên, chẳng nên nói là cảnh mộng, chẳng có pháp 
tướng. Vì sao? Vì 5 ấm, 12 nhập, 18 giới cũng chỉ là hư 
vọng, là như huyễn, chỉ có ở nơi tâm, chỉ là cảnh mộng 
vậy. Do các giác quan của chúng sanh bị mê lầm, khiến 
chẳng biết được rằng hư không cùng hết thảy các pháp 
đều là một tướng (nhất tướng), đều chẳng có tướng (vô 
tướng). Do mê lầm mà chấp rằng hư không và sắc trái 
nhau, chấp hư không chẳng phải là sắc, chấp sắc chẳng 
phải là hư k h ô n g , d ẫ n  đến chấp sắc tịnh xứ chẳng phải 
là hư không. Nên biết, nếu xét rốt ráo thì chẳng có một 
pháp nào riêng rẽ cả.

Tướng của các pháp tập tán cũng như tướng của hư 
không. Tướng của thân nghiệp tập tán cũng như tướng của 
hư không. Hét thảy các pháp tướng đều chỉ là một tướng 
(nhất tướng), đều chẳng có tướng (vô tướng). Mà đã là chẳng 
có tướng (vô tướng) thì ắt phải là chẳng có pháp (vô pháp).
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Bởi vậy nên nói hư không chỉ là danh tự, Bồ tát chỉ là danh 
tự, hết thảy các pháp cũng chỉ là danh tự.

Hỏi: Nói mộng và hư không chỉ là danh tự còn có thể 
châp nhận được. Còn như địa, thủy, hỏa, phong v.v... là thật 
có, sao cũng nói các pháp ấy đều là danh tự.

Đáp: Người vô trí nói địa, thủy, hỏa, phong... là thật có, 
nhưng các bậc Thánh biết rõ các pháp ấy chỉ là giả họp, giả 
thi thiêt. Ví như đứa trẻ thấy bóng mình trong gương cho là 
thật có, còn người lớn biét bóng là chẳng thật có. Lại ví như 
phàm phu dùng nhục nhãn thấy các hạt bụi nhỏ hòa hợp kết 
lại thành đât, còn các bậc Thánh biết rõ các hạt vi trần dù nhỏ 
đên đâu, cũng vẫn chia chẻ được, cũng chỉ là pháp hòa hợp. 
Cho nên nói vi trần cũng là bất khả đắc.

Lại nữa, nếu nói đất là thật có, thì vì sao người tu, khi 
quán lửa, thấy cảnh vật chung quanh mình toàn là lửa cả.

Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là không, đều là hư vọng.

Nên biết 4 Đại đều là hư vọng thì nghiệp báo do thân 4 
Đại hòa hợp tạo thành cũng là hư vọng, là như huyễn, dù khi 
trì tịnh giới trái vói khi bị nghiệp dẫn. Vì sao? Vì hết thảy 
pháp đêu vôn là không, thì các nhân duyên để được thành 
đạo quả cũng là như vậy.

Bởi vậy nên biết rằng danh tự Bồ tát tuy là thiện pháp 
nhưng vì ở trong pháp không, nên cũng chẳng gọi là thiện 
pháp, vì cũng là không, nên là bất khả đắc.

Dần đến chẳng có pháp nào được gọi là Hữu, là Vô, là 
Tập, là Tán... Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, là 
bất khả đắc.

-oOo-
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KINH:

Bạch Thế Tôn! Nếu tướng của các pháp là không, thì 
làm sao có pháp gọi là 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến có pháp gọi 
là 18 bất cộng pháp được?

Bạch Thế Tôn! Ly không chẳng có 4 niệm xử, .ế., dẫn 
đến chẳng có 18 bất cộng phápẵ Vi sao? Vì 4 niệm xứ 
tức là không, và không tức là 4 niệm x ử , d ẫ n  đến 18 
bất cộng pháp tức là không, và không tức là 18 bất cộng 
pháp.

Bởi vậy nên Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
nên trú trong 4 niệm x ử , d ẫ n  đến chẳng nên trú trong 
18 bất cộng pháp.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng nên trú trong 6 pháp Ba-la-mậtế Vì sao? Vì tướng của 
6 Ba-la-mật là không. Ly không chẳng có 6 Ba-la-mật. 6 Ba- 
la-mật tức là không, và không tức là 6 Ba-la-mật.

Bởi vậy nên Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
nên trú trong 6 pháp Ba-la-mậtẽ

LUẬN:

Ở đoạn kinh trên đây, ngài Tu Bồ Đề thuyết về Bát nhã 
Ba-la-mật. Tuy ngài có thuyết mà chẳng có thuyết. Nhưng 
cũng vì hàng Bồ tát mà ngài thật có thuyết vậy.

Ngài Tu Bồ Đề đã dùng pháp môn “bất trú” để vì hàng Bồ 
tát thuyết kinh Bát nhã Ba-la-mật. Ngài nói thẳng rằng Bát 
nhã Ba-la-mật chỉ là danh tự. Thế nhưng phải tu quán tương 
ưng với Tập, Hiệp, Trú, Nhập, mới gọi là thật hành Bát nhã 
Ba-la-mật.

Người độn căn, thiểu trí chỉ chấp vào danh tự, ngữ ngôn,
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mà chẳng sao thấu rõ được diệu lý của kinh. Đối với hạng 
người này phải nên dạy cho họ tu theo lối đọc tụng, thọ t ì ,  
chánh ức niệm, tư duy, trù lượng, phân biệt, mới khiến họ 
phát tâm Vô thượng bồ đề.

Người sơ cơ phải tập quán các pháp rõ ràng như nhìn các 
vật dưới ánh sánh mặt trời. Do tiệm tu nên gọi là Tập. Khi 
đã cùng Bát nhã Ba-la-mật tương ưng thì gọi là Hiệp. Khi đã 
tùy thuận Bát nhã Ba-la-mật thì gọi là Trú. Khi đã tương ưng 
thông suốt rồi, mới nhập vào Bát nhã Ba-la-mật được, nên 
gọi là Nhập.

Được như vậy rồi mới có thể thuyết Bát nhã Ba-la-mật 
cho hàng Bồ tát nghe mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ.

Lúc bấy giờ mới thật sự trú nơi bất thối chuyển địa. Vì 
sao? Vì chẳng còn trú nơi pháp mà trú nơi tánh không, nơi 
pháp không vậy.

Bồ tát dù chưa được vô sanh pháp nhẫn, chưa được Phật 
thọ ký, mà nếu đã được đầy đủ phước đức, trí huệ, thì cũng 
vào được rốt ráo không. Như vậy cũng được gọi là trú trong 
tánh bất thối chuyển, có được trí phần Bát nhã vậy. Ví như 
đứa bé sinh trong gia đình quyền quý, dù chưa thành sự 
nghiệp mà cũng đã được người khác tôn quý vậy.

KINH:

Bạch Thế Tônỉ Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng nên trú trong sắc, .ề., dẫn đến chẳng nên trú trong 
thức, chẳng nên trú trong sắc, ..ễ, dẫn đến chẳng nên trú 
trong pháp, chẳng nên trú trong n h ã n , d ẫ n  đến chẳng 
nên trú trong ý, chẳng nên trú trong nhãn thức, .ế., dẫn 
đến chẳng nên trú trong ý thức, chẳng nên trú trong nhãn 
xúc, ..ẵ, dẫn đến chẳng nên trú trong ý xúc, chẳng nên trú
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trong nhãn xúc nhân duyên sanh t h ọ , d ẫ n  đến chẳng 
nên trú trong ý xúc nhân duyên sanh thọ, chẳng nên trú 
trong địa, thủy, hỏa, phong, chẳng nên trú trong vô minh,

dẫn đến chẳng nên trú trong lão tử.

Vì sao? Vì sắc và sắc tướng đều là k h ô n g , d ẫ n  đến 
thức và thức tướng đều là không.

Bạch Thế Tôn! sắc không thì chẳng thể gọi là sắc, 
mà ly không lại cũng chẳng có sắc. Vì sao? Vì sắc tức là 
không và không tức là sắc.

Thọ, tưởng, hành, thức không, thì chẳng thể gọi là 
thọ, tưởng, hành, thức được, mà ly không lại cũng chẳng 
có thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, 
thức tức là không, và không cũng tức là thọ, tưởng, hành, 
thứcễ

Dẩn đến lão tử và lão tử tướng đều là không. Lão tử 
không thì chẳng thể gọi là lão tử, mà ỉy không lại cũng 
chẳng có lão tửế Vì sao? Vì lão tử tức là không và không 
cũng tức là lão tửế

Bạch Thế Tôn! Bởi vậy nên Bồ tát thật hành Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng nên trú trong sắc, .Ề., dẫn đến chẳng nên 
trú trong lão tử.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba- 
la-mật chẳng nên trú trong 4 niệm x ử , d ẫ n  đến chẳng 
nên trú trong 18 bất cộng phápệ Vì sao? Vì 4 niệm xứ và
4 niệm xứ tướng đều là k h ô n g , d ẫ n  đến 18 bất cộng 
pháp và 18 bất cộng pháp tướng đều là khôngể

Bạch Thế Tôn! 4 niệm xứ, .ẽị, dẫn đến 18 bất cộng 
pháp đều là không thì chẳng nên phân biệt, chẳng nên 
thủ tướngể
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BỒ tát phải thường hành, thường niệm, chẳng ly Bát 
nhã Ba-la-mật mói gọi là học Bát nhã Ba-la-mật. Lại còn 
phải tu học các phương tiện quán, để biết rồ các pháp 
là thị hay là phi, là đắc hay là thấtế Như vậy mói gọi là 
chánh tư duy. Bồ tát học và tư duy như vậy là cùng với 
tâm thiền định cộng hành, mói gọi là tu Bát nhã Ba-la- 
mật đạoẳ

Bồ tát học như vậy là chẳng phải trú, mà cũng chẳng 
phải chẳng trúẽ Đây chính là nghĩa “trú noi bất trú” vậy

LUẬN:

Hỏi: Trước đây đã nói các pháp đều là không, là bất khả 
đắc rồi. Nay vì sao còn nói chẳng nên trú trong các pháp nữa?

Đáp: Trước đây nói về tâm khó trừ được pháp ái, nên nói 
các pháp đều là không, là bất khả đắc. Nay nói về vô tướng 
tam muội, nhằm đoạn trừ tận gốc pháp ái nên nói chẳng nên 
trú trong các pháp. Vì sao? Vì vào trong tam muội này thì 
chẳng còn chấp trước các pháp, mà cũng chẳng vào diệt định.

Bồ tát có trí huệ chẳng thể nghĩ bàn, nên dù chẳng có thủ 
hết thảy các pháp tướng mà vẫn hành Bồ tát đạo.

Ví như chim bay giữa hư không, chẳng y vào đâu cả mà 
vẫn bay vút lên không trung. Bồ tát cũng như vậy, chẳng trú 
nơi bất cứ một pháp nào mà vẫn hành đạo viên mãn.

Hỏi: Khi gặp duyên thì tâm khởi. Như vậy vì sao nói Bồ 
tát chẳng trú trong các pháp, mà cũng chẳng vào diệt định?

Đáp: Như lời ngài Tu Bồ Đe nói ở đoạn kinh ữên đây: 
Sắc và sắc tướng đều là không, sắc không thì chẳng thể gọi 
là sắc, mà ly không lại cũng chẳng có sắc. sắc tức là không, 
và không cũng tức là sắc v.vế..
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Bởi vậy nên Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng trú 
trong sắc, dẫn đến chẳng trú trong Bát nhã Ba-la-mật, vì 
hết thảy các pháp đều là không, là vô sở trú vậy.

-0O0-
KINH:

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng nên trú trong nhất tự môn, trong nhị tự môn, 
dẫn đến chẳng nên trú trong vô lượng tự môn. Vì sao? Vì 
danh tự là tự tướng không. Ly không chẳng có danh tự. 
Danh tự tức là không, và không tức là danh tự.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng nên trú trong các thần thông. Vì sao? Vì thần 
thông là tự tướng không. Ly không chẳng có thần thông. 
Thần thông tức là không, và không tức ỉà thần thông.

LUẬN:

Có hai hạng Bồ tát. Đó là:

- Hạng Bồ tát tu tập thiền định.

- Hạng Bồ tát đọc tụng kinh điển.

Có Bồ tát do đọc tụng kinh điển mà sanh được các thần 
thông, vào được các tự môn

-0O0-

Có tự môn gồm 1 tự (nhất tự môn), có tự môn gồm 2 tự 
(nhị tự môn), dẫn đến có tự môn gồm vô lượng tự (vô 
lượng tự môn).

Ví dụ như: - Phù, có nghĩa là đất, thuộc về nhất tự môn.

- Xà Lam, có nghĩa là nước, thuộc về nhị tự môn.
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Khi BỒ tát nghe được một tự môn, thì liền vào ngay được 
trong thật tướng pháp.

Ví dụ như: Nghe tự môn “A” là liền biết hét thảy các 
pháp vốn là vô sanh.

Nghe tự môn “Đầu-khư” là liền biết hết thảy các pháp 
đều là khổ. Do vậy mà liền sanh tâm đại bi.

Nghe tự môn “A-na-tra” là liền biết hết thảy các pháp đều 
là vô tướng. Do vậy mà liền vào được Thánh đạo.

-0O0-

Bồ tát vào được các đà la ni môn, đắc các thân thông mà 
chẳng có trú trong các pháp ấy. Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ hết 
thảy các pháp đều là rốt ráo không vậy.

KINH:

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
biết rõ sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt 
chẳng nên trú, .ễ., dẫn đến biết rõ thức là vô thường, là 
khổ, là vô ngã, là tịch diệt chẳng nên trú. Vì sao? Vì vô 
thường, khổ, vô ngã, tịch diệt đều là không. Ly không 
chẳng có vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệtễ Vì vô thường, 
khổ, vô ngã, tịch diệt tức là không, và không tửc là vô 
thường, khổ, vô ngã, tịch diệt.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
biết rõ như như tướng là không, chẳng nên trú. Ly không 
chẳng có như như tướng. Vì như như tướng tức là không, 
và không tức là như như tướng.



Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
biết rõ pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thật tế đều là 
không, chẳng nên trú. Ly không chẳng có pháp tánh, 
pháp tướng, pháp vị, thật tế. Vì pháp tánh, pháp tướng, 
pháp vị, thật tế tức là không, và không tức là pháp tánh, 
pháp tướng, pháp vị, thật tế.

Bạch The Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mât 
biết rõ các đà la ni và các tam muội đều là không, chẳng 
nên trúề Ly không chẳng có các đà la ni và các tam muội. 
Vì đà la ni và tam muội tức là không, và không tức là đà 
la ni và tam muội.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật mà chẳng có các lực phương tiện thì ở noi sắc mà 
khởi tâm chấp ngã, dùng tâm chấp ngã mà trú trong sắc. 
Dẫn đến ở nơi thọ, tưởng, hành, thức mà khỏi tâm chấp 
ngã, dùng tâm chấp ngã mà trú trong thọ, tưởng, hành, 
thức. Do tâm chấp ngã này mà Bồ tát còn thấy có hành 
s ă c , d ẫ n  đến còn thấy có hành thứcệ Bởi vậy nên thật 
hành Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng vào đươc Bát nhã 
Ba-la-mật, chẳng được đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật, khiến 
chẳng có thể thành tựu được tâm Tát bà nhã vậỳ.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-ỉa- 
mật mà chẳng có các lực phương tiện thì ở noi 12 nhập, 
18 giới, ..ế, dẫn đến ử nơi các đà la ni và các tam muội, 
vẫn còn trú trong đóế Cho nên thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật mà chẳng vào được Bát nhã Ba-la-mật, chẳng đươc 
đay đủ Bát nhã Ba-la-mật, khiến chẳng có thể thành tựu 
được tâm Tát bà nhã vậy.

Vì sao? Vì sắc chẳng thể thọ; thọ, tưởng, hành, thức 
chẳng thể thọ. sắc chẳng thể thọ, thì chẳng phải la sắc;
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thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể thọ, thì chẳng phải là 
thọ, tưởng, hành, thứ. Tất cả 5 ấm đều ỉà tánh không cả. 
Dẩn đến 12 nhập, 18 giới ế.., các đà la ni, các tam muội 
đều chẳng thể thọ, vì đều là tánh không cả.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba-la-mật chẳng thể thọ.

Bạch Thế Tôn ỉ Bát nhã Ba-la-mật chẳng thể thọ, cũng 
chẳng phải là Bát nhã Ba-la-mật, vì là tánh không vậyỄ

Bởi vậy Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật phải quán 
các pháp là tánh không, quán tâm chẳng có hành xứ. 
Quán như vậy là chẳng thọ tam muội, có dụng quảng đại 
nên các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng có thể 
sánh kịp.

Lại nữa, do cầu Nhất thiết chủng trí nên Bồ tát cũng 
chẳng thọ nội không, ngoại không, nội ngoại không, 
không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vỉ 
không, vô vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tán 
không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất 
khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp 
hữu pháp không.

Vì sao? Vì chẳng có thể dùng các hành tướng để được 
Nhất thiết chủng trí. Lý do là hết thảy các hành tướng 
đều là cấu tướng cả. Những gì gọi là cấu tướng? sắc 
tướng, .ề., dẫn đến đà la nỉ tướng, tam muội tướng cũng 
đều là cấu tướng cả.

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật phải tu thoát ly 
các cấu tướng mói được Nhất thiết chủng tríề

LUẬN:

Trước đây đã có nói rằng vô thường, khổ, không, vô 
ngã... đều là Thánh hạnh, đều là như pháp tánh thật tế.
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Hỏi: Nói chẳng nên trú trong các cấu pháp thì còn chấp 
nhận được. Nay vì sao lại nói chảng nên trú trong các thiện 
pháp và vô kỷ pháp?

Đáp: Các thiện pháp và vô ký pháp, tuy chẳng phải là tội 
cấu, nhưng cũng là nhân duyên dẫn sanh ra các tội cấu vậy.

Phật dạy rằng: Nếu thật hành Bát nhã Ba-la-mật mà còn 
trú trong 5 ấm cũng dẫn sanh các nghiệp tội. Vì sao? Vì nếu 
thật hành Bát nhã Ba-la-mật mà còn trú trong 5 ấm là vẫn 
còn chấp ngã, chấp pháp. Do vậy mà chẳng vào được Bát nhã 
Ba-la-mật. Tuy có thật hành Bát nhã Ba-la-mật mà thật sự 
chỉ là hành pháp thế gian. Do chẳng hành đầy đủ Bát nhã Ba- 
la-mật như vậy, nên chẳng có thể được nhất thiết trí, chẳng 
thành tựu được các đà la ni tam muộiễ

Ngài Tu Bồ Đe nói rõ về các nhân duyên vì sao chẳng nên 
trú sắc, chẳng nên thọ sắc. sắc là tánh không nên chẳng thể 
trú, chẳng thể thọ vậy.

Hỏi: Trước đây nói vô thường, khổ, không, vô ngã ỉà tội 
lôi, chang nên thọ. Còn 5 ấm pháp cỏ loi gì đâu mà cũng 
chăng nên thọ?

Đáp: Nên phân biệt có 2 chấp. Đó là:

- Dục chấp.

- Kiến chấp.

Có người do quán vô thường mà phá được dục chấp, 
khiến được giải thoát.

Có người tuy quán vô thường mà vẫn còn chấp pháp, khiến 
vẫn còn sanh kiến chấp. Nếu người ấy biết rõ 5 ấm cùng hết 
thảy các pháp đều là tánh không, chẳng nên thọ, thì sẽ ly được 
các kiến chấp, dần dần sẽ vào được các đà la ni tam muội.
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Hỏi: Thanh Văn và Bích Chi Phật do chẳng thọ hết thảy 
pháp mà được lậu tận. Nay vì sao nói Bồ tát chẳng thọ tam 
muội, khiến hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng thể 
sánh kịp?

Đáp: Hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật do chẳng thọ hết 
thảy pháp mà được lậu tận.

Bồ tát từ trước đến nay đã biết rõ hết thảy pháp đều chẳng 
thê thọ, biêt rõ Vô dư Niêt Bàn là rôt ráo không, nên chẳng 
đồng với hàng Nhị thừa vậy.

Lại nữa, Bồ tát chẳng thọ tam muội mà có dụng quảng đại, 
nên hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng thể sánh kịp.

-0O0-

Hàng Nhị thừa tuy cũng chẳng thọ tam muội, nhưng vẫn 
chưa được rốt ráo thanh tịnh, vì còn có chướng ngại.

Ví như ngài Ma Ha Ca Diếp khi nghe các thần Càn Thát Bà 
trỗi nhạc cúng dường Phật, mà thân ngài chẳng được an ổn.

Có vị Bồ tát hỏi: Ngài là bậc tu hạnh Đầu đà đệ nhất, sao 
nghe tiếng nhạc mà thân ngài chẳng được an?

Ngài Ma Ha Ca Diếp đáp: Tôi đã xa lìa các dục lạc ở cõi 
trời và cõi người, khiến tâm tôi chẳng còn lay động nữa. Thế 
nhưng tôi chưa có được đầy đủ các phước đức nhân duyên 
của hàng đại Bồ tát. Ví như núi Tu di kham nhẫn được gió 
lớn từ bốn bên thổi đến. Nhưng trước sức mạnh vô song của 
gió Tỳ lam thì chẳng thể an ổn được.

Mầu chuyện trên đây cho thấy rằng hàng Nhị thừa, tuy 
đã dứt sạch phiền não, đã được lậu tận mà vẫn còn lưu dư 
tập khí, khiến ở nơi Bồ tát đạo vẫn còn sanh vi tế phiền não.
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Phật chẳng thọ tam muội, thành bậc Chánh Biến Tri. Bồ 
tát cầu Phật đạo, dù chưa được Chánh Biến Tri, nhưng cũng 
đã thắng hơn hàng Nhị thừa.

Ngài Tu Bồ Đề nói rằng Bồ tát chẳng phải chỉ chẳng thọ 
tam muội, mà từ sắc dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều chẳng 
thọ cả. Vì sao? Vì ngài Tu Bồ Đề nói nhân duyên chẳng thọ 
18 không, nên chẳng thọ hét thảy các pháp.

Hỏi: Vì sao dùng 18 không để quán hết thảy các pháp 
tưởng đều là không?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề nói rằng do nhân duyên chấp tướng 
mà khởi sanh các phiền não, kiết sừ. Ngài lại nói thêm rằng 
hết thảy các tướng, từ tướng của sắc dẫn đến tướng của các 
đà la ni tam muội đều là cấu tướng cả.

Phải ly hết thảy các tướng mới được Nhất thiết chủng trí. 
Cho nên Bồ tát phải chẳng thọ bất cứ một pháp nào, mói vào 
được Bát nhã Ba-la-mật, mới được đầy đủ Bát nhã Ba-la- 
mật, mới được Nhất thiết chủng trí vậy.

KINH:

Bạch Thế Tôn! Nếu tu tập các cấu tướng mà có thể 
được Nhất thiết chủng trí, thì tiên ni Phạm chí ắt chẳng 
có sanh tín tâmễ Vì sao? Vì nếu tin là tín Bát nhã Ba-la- 
mậtế Phải ở nơi Bát nhã Ba-la-mật mà phân biệt, giải tri, 
xứng lượng, tư duy; lại chẳng dùng tướng pháp mà cũng 
chẳng dùng vô tướng pháp.

Như vậy là tiên ni Phạm chí chẳng thủ chấp, chẳng 
thủ tướng, vì ở noi tín hành, ông đã dùng “tín trí không” 
để nhập vào các pháp tướng, mà chẳng trú trong các 
pháp tướng, chẳng trú trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
Vì sao? Vì ông đã biết rỗ hết thảy các pháp đều là tự
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tướng không, chẳng có thể thọễ Tiên ni Phạm chí chẳng 
phải do quán nội không, mà được trí huệ. Vì sao? Vì trí 
huệ chẳng phải do nội quán, cũng chẳng do ngoại quán, 
mà có được.

Lại nữa, thấy là trí huệ. Chẳng phải ngưòi vô trí mà 
thấy đượcệ Vì sao gọi thấy là trí huệ? Vì tiên ni Phạm chí 
chẳng’trú nơi các pháp tướng, mà chỉ dùng trí huệ để 
thấy biết hành xử của các pháp.

Đã là trí huệ, thì chẳng phải trú trong nội sắc mà thấy 
được, ẳ.., dẫn đến chẳng phải trú trong nội thức mà thấy 
được; chẳng phải trú trong ngoại sắc mà thấy được, 
dẫn đến chẳng phải trú trong ngoại thửc mà thấy được; 
chẳng phải ly sắc mà thấy được, ếẽ., dẫn đến chẳng phải 
ly thức mà thấy được.

Vì sao? Vì tiên ni Phạm chí biết rõ nội pháp, ngoại 
pháp đều là không. Do vậy mà được tâm tín giải. Lại do 
cầu nhất thiết trí, nên tiên ni Phạm chí tin thật tướng 
pháp, biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc.

Được tín giải như vậy, nên tiên ni Phạm chí chẳng thọ 
hết thảy pháp; lại biết rỗ hết thảy pháp đều là vô tướng, 
nên chẳng sanh ức niệm. Tiên ni Phạm chí, ở nơi hết thảy 
pháp, được vô sử đắc, dù thủ, dù xả, cũng đều vô sở đắc.

Bởi nhân duyên vậy, nên tiên ni Phạm chí chẳng niệm 
trí huệ. Vì sao? Vì pháp tướng là chẳng có tướng (vô 
tướng), nên là chẳng có niệm (vô niệm) vậyề

Bạch Thế Tôn! Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng thấy có 2 bờ mê, giác. Cho nên, chẳng thọ hết thảy 
pháp; chẳng thọ 5 ấm, ế.., dẫn đến chẳng thọ các đà la ni 
tam muội. Bồ tát cũng chẳng chấp Niết Bàn, chẳng thủ 4
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niệm x ứ , d ẫ n  đến chẳng thủ 18 bất cộng phápệ Vì sao? 
Vì 4 niệm xử chẳng phải là 4 niệm x ử , d ẫ n  đến 18 bất 
cộng pháp cũng chẳng phải là 18 bất cộng pháp. Hết thảy 
các pháp là chẳng phải pháp (phi pháp), mà cũng chẳng 
phải chẳng phải pháp (phi phi pháp) vậy.

Bởi vậy nên, Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng thọ sắc, ễ.., dẫn đến chẳng thọ 18 bất cộng pháp.

LUẬN:

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà ngài Tu Bồ Đề nhắc đến tiên 
ni Phạm chỉ?

Đáp: Do nhân duyên thuyết pháp không, nên ngài Tu Bồ 
Đê nói rằng Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng thủ 
pháp tướng dẫn đến chẳng có vi tế tướng để thủ.

Vì lý vô tướng khó tin, khó biết, khó giải, khiến người 
nghe dễ sanh tâm nghi, nên ngài Tu Bồ Đề nêu trường hợp 
tiên ni Phạm chí, nhằm dẫn chứng rằng hàng Tiểu thừa còn 
tin pháp không, huống nữa là Đại thừa.

-oOo-

Trong kinh có nêu mẫu chuyện sau đây:

Khi Phật Thích Ca Mưu Ni còn đang hành đạo Bồ tát, 
có một vị đạo sĩ Bà-la-môn thấy tướng mạo uy nghiêm, giải 
thoát của Bồ tát, liền tiên đoán rằng Bồ tát không lâu nữa sẽ 
thành Phật.

Tiên ni Phạm chí là cậu của vị Bà-la-môn này:

Vị đạo sĩ Bà-la-môn này là một bậc trưởng lão, trí cao, đức 
trọng, trong dòng họ Phạm chí. Khi chưa xuất gia, ông rất có 
danh vọng. Khi xuất gia rồi, ông thâm cứu nhiều kinh thơ, tu
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tâm, tọa thiền. Trong khi học đạo, vì muốn cầu trí huệ, nên ông 
tìm đen luận nghị đường Phạm chí, để luận nghị với các luận sư.

Ông hỏi các vị luận sư rằng: Quý vị tự xưng là nhất thiết 
trí, mà chẳng bằng được ngài Ca Diếp, một vị đại sư đáng 
được tôn xưng.

Quý vị cũng tự xưng là đại sư, mà khi có đệ tử lớn hay 
nhỏ của quý vị chết, quý vị chẳng có thể nói lên được chỗ 
sanh xứ của họ ở đời sau. Phật mới là bậc đại sư, tối tôn, tối 
trọng. Khi có một đệ tử lớn hay nhỏ của Phật chết, thì Phật 
đều biết chỗ sanh xứ của họ ở đời sau.

Tiên ni Phạm chí vừa nghe vị Bà-la-môn nói như vậy, 
liền tìm đến chỗ Phật, đảnh lễ, rồi ngồi sang một bên.

Tiên ni Phạm chí hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Trước đây 
ở luận nghị đường Phạm chí, tôi có được nghe nói rằng các 
đệ tử nhỏ của Phật vẫn còn sanh; còn các đễ tử lớn của Phật 
chẳng còn sanh nữa. Pháp ấy như thế nào?”

Phật dạy: “Pháp của ta thậm thâm, vi diệu, các ông thật 
khó biết, khó giải. Vì sao? Vì các ông chìm đắm trong đêm 
dài của các chấp kiên cố. Các ông chấp dục, chấp pháp, nên 
khó có thể thấy, khó có thể giải được pháp của ta”.

Tiên ni Phạm chí thưa: “Bạch Thế Tôn! Tôi tin Phật. Cúi 
xin Phật vì tôi thuyết pháp, khiến tôi được sanh pháp nhãn 
nay ở nơi đây.”

Phật hỏi: “Ý ông nghĩ sao? Ông có thấy sắc như khứ chăng?”

Tiên ni Phạm chí đáp: “Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy”.

Phật hỏi: “Ông có thấy thọ, tưởng, hành, thức như khứ 
chăng?”.

Tiên ni Phạm chí đáp: “Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy”.
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Phật hỏi: “Ông có thấy ly sắc như khứ chăng?”

Tiên ni Phạm chí đáp: “Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy”.

Phật hỏi: “Ông có thấy ly thọ, tưởng, hành, thức như khứ 
chăng?

Tiên ni Phạm chí đáp: “Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy”.

Phật hỏi: “Ông có thấy vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, 
vô thức như khứ chăng?”.

Tiên ni Phạm chí đáp: “Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy”.

Phật dạy: “Tất cả các điều mà ta vừa hỏi, ông đều trả lời 
là chẳng thấy như khứ. Như vậy, ông còn nghi gì mà hỏi ta 
như vậy?”.

Rồi Phật bảo tiên ni Phạm chí rằng: “Nếu đệ tử của ta, ở 
nơi pháp chẳng biết rõ ràng, mà nói có đời sau, nói có chỗ 
sanh xứ, thì đó là ngã mạn, là có tàn dư vậy. Nếu đệ tử của ta 
giải biết rõ ràng về nghĩa ấy, mà chẳng nói đến chỗ sanh xứ, 
mới thật là không có ngã mạn, không có tàn dư vậy”.

Vị tiên ni Phạm chí nghe xong thòi pháp, liền được đạo 
nhãn. Ông từ chỗ ngồi đứng dậy thưa rằng: “Bạch Thế Tôn! 
Con nguyện xin được xuất gia theo Phật”.

Tức thời râu tóc đều rụng, và ông liền trở thành một vị Sa 
môn. Chẳng bao lâu sau, ông đắc quả vị A-la-hán.

-0O0-

Mầu chuyện trên đây cho thấy rằng vị tiên ni Phạm chí, 
do tin lòi Phật là không luống dối, mà được đạo nhãn. Bởi 
vậy nên trong kinh nói rằng tiên ni Phạm chí tin Phật, mà 
được đạo. Đây chỉ là sơ tín mà thôi.
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v ề  sau, tiên ni Phạm chí nghe Phật thuyết pháp, mà phá 
được ngã chấp, biết rõ bản lai thường là vô ngã, nên chẳng có 
chồ sở y, đều là như mộng, là như huyễn, là hư dối, là chẳng 
thật có, là bất khả đắc cả. Nếu đã tin có tín lực như vậy, thì 
vào được nơi thật tướng pháp, nên chẳng còn thọ s ắ c , d ẫ n  
đến chẳng còn thọ thức. Vì sao? Vì biết rõ sắc, dẫn đến 
thức cũng đều như khứ cả.

Hỏi: Như vậy, vì sao khỉ nghe Phật hỏi về 5 ấm như khứ, 
tiên nỉ Phạm chỉ đều ưả lời Phật bằng câu “Chẳngphải vậy. ”?

Đáp: Tiên ni Phạm chí lấy tổng tướng của 5 ấm là ngã. 
Nay Phật hỏi riêng rẽ về từng ấm, nên ông đều ừả lời “chẳng 
phải vậy”.

Tiên ni Phạm chí nghe nói về ngã có 2 thuyết:

- Thuyết chấp 5 ấm làm ngã.

- Thuyết chấp ngoài 5 ấm, riêng có ngã.

Nếu chấp 5 ấm là ngã, thì ly 5 ấm chẳng riêng có ngã 
được. Vì sao? Vì ngã chỉ là 1, mà 5 âm là 5. Như vậy 1 chăng 
phải là 5, và ngược lại 5 chẳng phải là 1. Lại nữa 5 ấm là vô 
thường, là tướng sanh diệt; nên ngã cũng phải là vô thường, 
là sanh diệt. Nếu ngã là sanh diệt, thì chẳng có tội phước. Lại 
nữa, nếu 5 ấm theo duyên hòa hợp sanh, thì 5 ấm chẳng có tự 
tại; như vậy ngã cũng chẳng có tự tại.

Vì những lỗi lầm nêu trên đây, nên tiên ni Phạm chí mới 
nghĩ rằng sắc, thọ, tưởng hành, thức chẳng phải như khứ.

Thế nhưng, ly 5 ấm cũng chẳng có ngã được. Vì sao? Vì 
ngã chẳng có tướng, là vô tướng vậy.

Ngoài ra nếu nói tri kiến là do thọ, tưởng, hành, thức, thì 
đó chỉ là tướng của các ấm này, chẳng phải là tướng của ngã.
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Người trí làm sao nói ly 5 ấm, mà riêng có ngã được?

Bởi vậy nên tiên ni Phạm chí trả lời Phật bằng một câu: 
“Chẳng phải vậy”.

-0O0-

Neu chấp ngoài 5 ấm, riêng có ngã, thì cũng chẳng có thể 
được. Vì sao? Vì đây cũng chỉ do ngã kiến mà có khởi các 
chấp phân biệt đó thôi.

-oOo-

Nói tóm lại, 5 ấm chẳng phải là ngã, mà ngoài 5 ấm ra, 
cũng chẳng riêng có ngã vậy.

-oOo-

Nên biết rằng 5 ấm do duyên hòa hợp sanh, thì ngã cũng 
chăng phải là ngã, cũng chỉ là vô ngã vậy.

Ngã chẳng có chủ tác, chẳng có chỗ sở y, nên ngã là như 
khứ. Hêt thảy các pháp cũng đêu là như vậy, cũng đêu là như 
khứ cả.

Sở dĩ tiên ni Phạm chí được đạo, được trí huệ, vì ông biết 
rằng; dù cầu ngã khắp 4 phương, thì ngã cũng chẳng có định 
tướng, cũng chỉ là bất khả đắc.

Nên biết, quán 5 ấm ở tự thân là quán nội, quán tha thân 
là quán ngoại. Cả nội lẫn ngoại đều là bất khả đắc, dẫn đến 
trí huệ cũng là bất khả đắc.

Nói nội là nói về 6 nội trần, nói ngoại là nói về 6 ngoại trần.

Quán nội là quán trí huệ, quán ngoại là quán về xứ sờ.
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Tiên ni Phạm chí biết rõ tất cả các quán đều là lầm lỗi. 
Vì sao? Vì ông biết rõ nhờ có lực trí huệ bên trong, mà phân 
biệt được các pháp ở bên ngoài là thường, là vô thường, là 
hữu vi, là vô vi...

Như vậy là các ngoại pháp đều chẳng có định tướng. Vì 
sao? Vì nếu có định tướng, thì định tướng ấy chẳng phải là 
dụng của trí huệ được.

Lại nữa, nếu nói các ngoại pháp do duyên hòa họp sanh, 
chẳng có định tướng, thì trí huệ cũng chẳng có định tướng. 
Vì sao? Vì khi ta nói có vật này vật nọ, là ta đã dựng lập 2 
pháp tương đãi là danh và vật. Ly vật chẳng có danh vậy.

Lại nữa, thật trí huệ, theo đúng nghĩa là chẳng thấy 5 ấm ở 
trong, chẳng thấy 5 ấm ở ngoài, chẳng thấy 5 ấm ở chặng giữa.

Dùng các phương tiện trí huệ để quán 5 ấm sẽ thấy 5 ấm 
chỉ do duyên hòa hợp mà có nên chỉ là hư vọng, chẳng thật 
có. Thế nhưng, nếu chấp quán đó là tà kiến, chẳng chấp mới 
thật là được đạo.

Lại nữa, dù cho tướng vô thường là thật, thì chấp tướng 
đó cũng chẳng vào được đạo. Vì sao? Vì trí huệ quyết định là 
chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng 
giữa. Cho nên nói trí huệ là vô sở đắc, mà ly trí huệ cũng là 
vô sở đắc.

Tiên ni Phạm chí nhờ trí huệ mà ở nơi hét thảy pháp được 
viễn ly, khiến các tà kiến đều tiêu diệt. Chẳng phải người vô 
trí mà được như vậy.

Lúc ấy giờ, ông hoan hỷ quán pháp tướng là vô tướng, và 
tán thán Phật là bậc đại Thánh sư, thấy rõ thật tướng pháp là 
rốt ráo không, là vô sở đắc nên chẳng thọ, lại thấy rõ hết thảy 
kiết sử phiền não đều là hư vọng điên đảo nên chẳng thọ.
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Trên đây chính là nghĩa chẳng thọ, chẳng xả (bất thọ, bất 
xả) vậy.

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật phải chẳng thọ, mà 
cũng chẳng xả mới vào được Bát nhã Ba-la-mật, mới được 
đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao? Vì tướng thế gian và tướng Niết Bàn là chẳng 
phải hai, chẳng phải khác. Thế gian và Niết Bàn chỉ là một 
tướng (nhất tướng), là chẳng có tướng (vô tướng).

Cứ như vậy mà tu hành, thì sẽ diệt được hết thảy các chấp 
tướng. Thế nhưng, nếu chưa có được đầy đủ công đức thì 
chưa nên diệt sạch các chấp tướng. Vì sao? Vì còn phải càn 
dùng đên các pháp tướng để hành đạo; còn phải lấy các pháp 
tướng để làm phương tiện hành đại từ đại bi.

Bồ tát cầu Phật đạo vẫn ở trong các pháp tướng mà vẫn 
biết rõ các pháp tướng đều là vô tướng. Bởi vậy nên Bồ tát 
chẳng thấy một pháp nào có định tướng cả, chẳng thấy có 
tướng xấu, có tướng t ố t , d ẫ n  đến chẳng thấy có tướng thọ, 
có tướng xả.

Bời nhân duyên vậy, nên trong kinh nói: Pháp chẳng phải 
là pháp (phi pháp), mà cũng chẳng phải chẳng phải pháp (phi 
phi pháp).

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên ở nơi hết 
thảy các tướng đều chẳng thọ.

(Hết quyển 42)
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Q uyển 43





Phẩm Thứ Chín
(TIẾP THEO)

lạp  Tán
(Họp và Tan, tiếp theo)

KINH:

Bạch Thế Tôn! Muốn thật hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát phải tư duy rằng:

- Pháp gì gọi là Bát nhã Ba-la-mật?

- V ì sao  gọi là Bát nhã Ba-la-mật?

- Ai vào được Bát nhã Ba-la-mật?

Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, phải niệm rằng 
các pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đăc.

Như vậy mới gọi là thật hành Bát nhã Ba-la-mật.

Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bô Đê:

Pháp gì là pháp vô sở hữu, là bất khả đắc?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bát nhã Ba-la-mật là pháp vô 
sở hữu, bất khả đắc. Thiền na Ba-la-mật, Tỳ lê gia Ba- 
la-mật, sẵn đề Ba-la-mật, Thi la Ba-la-mật, Đàn Ba-la- 
mật đều là những pháp vô sở hữu, bất khả đăc. Vì sao? 
Vì là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không 
không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, 
vô vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tán không,
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tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả 
đăc không, vô pháp không, hữu pháp khống, vô pháp 
hữu pháp không.

Thưa ngài Xá Lọi Phất! sắc là pháp vô sở hữu, bất 
khả đắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là pháp vô sở 
hữu, bất khả đăc.

Nội không, Ể.., dẫn đến vô pháp hữu pháp không, 4 
niệm xứ, .ề., dẫn đến 18 bất cộng pháp, các thần thông, ế.., 
dẫn đến pháp như, pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thật 
tế cũng đều là vô sở hữu, bất khả đắc.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Phật cũng là vô sử hữu, bất 
khả đăc; Tát bà nhã, Nhất thiết chủng trí cũng đều là vô 
sở hữu, bất khả đăc.

Vì sao? Vì đều là nội không, ..ễ, dẫn đến đều là vô 
pháp hữu pháp khôngỂ

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ tát nào tư duy như 
vậy, quán như vậy, mà tâm chẳng bị trầm một, chẳng hối 
tiếc, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phái biết Bo tát 
đó trọn chẳng ly Bát nhã Ba-ỉa-mật vậy.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Do nhân duyên gì mà Bồ tát 
trọn chẳng ly Bát nhã Ba-la-mật?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: sắc ly sắc t á n h , d ẫ n  đến thức 
ly thức tánh, 6 Ba-la-mật ly 6 Ba-Ia-mật t á n h , d ẫ n  đến 
thật tế ly thật tế tánh.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là sắc t á n h , d ẫ n  
đến thế nào là thật tế tánh?

Ngài 'Ri Bồ Đề đáp: Vô sở hữu là tánh của sắc, ệềề, dẫn 
đến vô sở hữu là tánh của thật tế.
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Bởi vậy nên nói sắc ly sắc tánh, dẫn đến thật tế ly thật 
tế tánhế

Thưa ngài Xá Lọi Phất! sắc cũng ly sắc tướng, Ễ.., dẫn 
đến thật tế cũng ly thật tế tưởng.

Lại nữa, tướng cũng ly tướng, tánh cũng ly tánh.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bồ tát học như vậy mà thành 
tựu được tâm Tát bà nhã chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Đúng vậy, đúng vậy! Nếu Bồ tát 
học như vậy là thành tựu được tâm Tát bà nhãỂ Vì sao? 
Vì các pháp đều là chẳng sanh, chẳng thành tựu vậy.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Do nhân duyên gì mà nói các 
pháp chẳng sanh, chẳng thành tựu?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vì sắc là không, nên sắc sanh và 
sắc thành t ự u , d ẫ n  đến thật tế sanh và thật tế thành 
tựu đều bất khả đắc.

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Bồ tát học như vậy dần dần 
sẽ được gần Nhất thiết chủng trí, được tâm thanh tịnh, 
được tướng thanh tịnh. Do được thân, tâm, và tướng 
thanh tịnh nên Bồ tát chẳng còn sanh các nhiễm tâm 
tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, vĩnh viễn chẳng còn thọ 
nghiệp báo sanh thân, mà thường được hóa sanh Bồ tát, 
đi từ cõi Phật này đến cỗi Phật khác để thành tựu chúng 
sanh tịnh Phật quốc độ, trọn chẳng ly các đức Phật, mãi 
cho đến khi được Vô thượng Bồ đề.

Bồ tát phải học và phải hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy. 

LUẬN:

Hỏi: Trước đây đã rộng nói về Bát nhã Ba-la-mật rồi. 
Nay vì sao ngài Tu Bồ Đe lại nói Bồ tát phải tư duy khi hành
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Bát nhã Ba-ỉa-mật?

Đáp: Trước đây ngài Tu Bồ Đề chỉ khiêm tốn nói về “Bất 
trú môn”, nay ngài nói rộng thêm về Bát nhã Ba-la-mật.

Bát nhã Ba-la-mật là thật tướng của hết thảy pháp, chẳng 
thê phá, chẳng thể hoại được.

Dù có Phật, hay không có Phật thì pháp tướng, pháp tánh, 
pháp vị, thật tê vẫn thường trú. Hàng Nhị thừa cũng chẳng có 
thể thấu rõ được, huống nữa là chúng sanh. Vì sao? Vì nếu 
còn chấp thường, còn chấp đoạn là còn chấp một bên. Phải ly 
cả hai bên mới là Trung Đạo, mới là Bát nhã Ba-la-mật. Nếu 
chấp thường, chấp vô thường, chấp khổ, chấp lạc... thì cũng 
còn châp một bên.

Lại nữa, nếu chấp có pháp sắc đối đãi với pháp vô sắc, 
châp có pháp hữu lậu đối đãi với pháp vô lậu, chấp có pháp 
hữu vi đôi đãi với vô vi, châp có pháp thấy được đối đãi với 
pháp không thây được, chấp có pháp thế gian đối đãi với 
pháp xuất thế gian v.v... là còn chấp có hai bên đối đãi.

Phải ly cả hai bên, mói là Trung đạo, mới là Bát nhã Ba- 
la-mật.

Nếu còn chấp có 6 căn ở một bên, 6 thức ở một bên... là 
còn châp một bên. Phải ly cả hai bên mới là Trung đạo, mới 
là Bát nhã Ba-la-mật, nếu còn chấp có Bát nhã Ba-la-mật ở 
một bên, phi Bát nhã Ba-la-mật ở một bên là còn chấp 1 bên. 
Phải ly cả hai bên mới là Trung đạo, mới là Bát nhã Ba-la-mật.

Được như vậy mới là bình đẳng cả hai môn. Bồ tát ở nơi 
tánh bình đẳng đó mà rộng nói Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, ly hữu, ly phi hữu, ly vô, ly phi vô, mà chẳng 
đọa ngu si, thường tu thiện đạo, mói là thật hành Bát nhã 
Ba-la-mật.
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Bồ tát tu học như vậy nên vào được 3 giải pháp môn, xa 
lìa hai bên, nhập vào Trung đạo. Đây chỉ mới là Bát nhã Ba- 
la-mật tướng.

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đề lại nói: Các pháp đều là vô sở hữu, là bất 
khả đắc. Bồ tát phải quán hết thảy pháp đều là không, là vô 
sở hữu, là bất khả đắc, quán các pháp dù là thường, là vô 
thường... đều chẳng có định tướng nên đều là bất khả đắc cả.

Ngài Tu Bồ Đề lại nói: Bát nhã Ba-la-mật cùng năm Ba- 
la-mật kia cũng đều là vô sở hữu, là bất khả đắc cả.

Ví như gió mạnh phá mây mù, lửa lớn tiêu hủy các cây 
cỏ, bão tố phá các rừng cây v.v... cũng như vậy, 18 pháp 
“không” phá sạch hết các chấp về pháp tướng.

Hỏi: Bát nhã Ba-ỉa-mật là gì?

Đáp: Trong hết thảy trí huệ thì Bát nhã Ba-la-mật là trí 
huệ đệ nhất,vô đẳng đẳng, chẳng có gì sánh kịp. Như trong 
hết thảy các chúng sanh thì Phật là đệ nhất, trong hết thảy 
các pháp thì Niết Bàn là đệ nhất, trong hết thảy các chúng thì 
chúng Tỷ-kheo là đệ nhất.

Hỏi: Trước đây nói thật tướng các pháp là Bát nhã Ba- 
la-mật. Dù có Phật hay không có Phật, thật tướng pháp vẫn 
thường trú. Nay vì sao lại nói trong hết thảy trí huệ thì Bát 
nhã Ba-la-mật là trí huệ đệ nhất?

Đáp: Thế gian thường chấp có nhân, có quả.

Ví như nói bức tranh đẹp ấy do một họa sĩ nổi danh vẽ, 
thì bức tranh là quả, công trình của nhà họa sĩ sáng tác ra bức
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tranh là nhân. Ví như nói do quán thật tướng pháp mà được 
trí huệ Bát nhã, thì thật tướng pháp là nhân, trí huệ Bát nhã 
là quả.

-0O0-

Bồ tát khi đã vào trong pháp môn “bất nhị” rồi, đã đầy đủ 
Bát nhã Ba-la-mật rồi, thì chẳng còn phân biệt nhân quả nữa.

Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ các pháp tướng đều chỉ là một 
tướng (nhất tướng) đều chẳng có tướng (vô tướng).

về trí huệ, trong kinh phân biệt có 3 là:

- Thế gian trí.

- Ly sanh trí.

- Xuất thế gian trí.

Chư Phật và chư đại Bồ tát có trí huệ Bát nhã, rốt ráo thù 
thắng, rốt ráo thanh tịnh, lại có tâm đại bi, thường làm lợi ích 
cho hết thảy chúng sanh.

Hàng Nhị thừa đã lậu tận, cũng có trí huệ thanh tịnh, 
nhưng chưa có đầy đủ đại bi, nên chưa làm đầy đủ các việc 
lợi ích cho chúng sanh.

Lại nữa, cũng nên biết:

- Nếu dùng trí huệ độ hết thảy chúng sanh thì đó là thật 
hành Phật đạo.

- Nếu dùng trí huệ tương ưng với thọ, tưởng, hành, thức, 
khởi ra các nghiệp ở thân, khẩu, ý mà vẫn biết rõ tâm sanh, 
trú, diệt vẫn chẳng chấp thủ các pháp tướng thì đó là Bát nhã 
Ba-la-mật.
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Nhờ có niệm thanh tịnh mà định được tâm, thì gọi là 
được Thiền Ba-la-mật v.v...

Hỏi: Ai vào được Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Theo đệ nhất nghĩa thì người nào chẳng còn bị các 
tri kiến trói buộc là người biết rõ hết thảy pháp đều là không. 
Do vậy mà chẳng còn sanh tâm tương tục nữa.

Nên biết trong Phật pháp có nói đến 2 đế.Đó là:

- Thế tục đế.

- Đệ nhất nghĩa đế.

Khi thật hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát phương tiện 
dùng thế tục đế, nhằm độ chúng sanh ra khỏi tội lỗi. Vì 
sao? Vì đệ nhất nghĩa đế quá cao siêu, phàm phu khó có thê 
hiểu được nên chẳng ưa thích. Ví như con giòi thường sống 
ở những noi bất tịnh, chẳng ưa thích những chốn sạch sẽ tinh 
khiết vậy.

• Phàm phu khi tu được ly dục vẫn còn chấp ngã, còn chấp 
pháp ly dục, nên chẳng có ưa thích Bát nhã Ba-la-mật. Hàng 
Thanh Văn Nhị thừa, tuy có ưa thích Bát nhã Ba-la-mật 
nhưng tâm từ bi chưa được đầy đủ nên sanh nhàm chán thế 
gian, ưa thích trú trong Niết Bàn. Do vậy mà chưa được đây 
đủ Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-

Khi Bồ tát đã thành Phật, thì trí huệ Bát nhã mới được gọi 
là Nhất thiết chủng trí. Vì vậy, trí huệ Bát nhã của Phật là vô 
thượng. Bồ tát cùng Thanh Văn chẳng sao sánh kịp.

Hỏi: Trong kinh thường thuyết về 5 ấm, rồi sau mới
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thuyết đến Nhất thiết chủng trí. Nay vì sao lại nói về 6 pháp 
Ba-la-mật trước?

Đáp: Trước đây ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề về 
nghĩa vô sở hữu. Vì nghĩa ấy khó có thể giải ngay được, nên 
ngài Tu Bô Đề phải nói về nhân duyên 5 ấm, nhằm giải nghĩa 
vô sở hữu.

Nay ở trong chúng hội, ngài Tu Bồ Đề dùng nghĩa Bát 
nhã Ba la mật để giải nghĩa vô sở hữu. Giải như vậy được rốt 
ráo hơn. Vì sao? Vì Bát nhã là vô sở hữu. Dùng Bát nhã để 
giải nghĩa vô sở hữu cũng giống như hình ảnh của mặt trăng 
in trên mặt nước, để biết rõ mặt trăng ở trên trời vậy.

Bồ tát nào trú nơi Bát nhã Ba la mật, quán thật tướng của 
các pháp, mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết 
rõ Bô tát đó đã thường hành Bát nhã Ba la mật, thường chẳng 
ly Bát nhã Ba la mật vậy.

Nơi đây ngài Tu Bồ Đề nói về các nhân duyên chẳng ly Bát 
nhã Ba la mật. Đó là: sắc ly sắc tánh..., dẫn đến thật tế ly thật té 
tánh, sắc ly sắc tướng..., dẫn đến thật tế ly thật tế tướng, tướng 
cũng ly tướng, tánh cũng ly tánh. Bồ tát tu hành như vậy sẽ được 
vô ngại đạo, dẫn đến thành tựu được tâm Tát bà nhã. Nơi đây là 
chỗ mà các pháp chẳng sanh, chẳng thành tựu.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phât hỏi ngài Tu Bồ Đề: Do nhân duyên gì 
mà các pháp chẳng sanh, chẳng thành tựu?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: sắc và sắc tướng đều không, nên sắc 
chẳng sanh, chẳng thành tựu..., dẫn đến thật tế cũng chẳng 
sanh, chẳng thành tựu. Vì sanh và thành tựu đều là bất kha 
đắc cả.
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Nếu Bồ tát được đệ nhất thanh tịnh như vậy thì chẳng ai 
sánh kịp, dần dần sẽ được gần Nhất thiết chủng trí. Vì gần 
được Nhất thiết chủng trí nên tâm chẳng còn bị trầm một, 
chẳng còn sanh các tà kiến, các kiết sử phiền não.

Lúc bấy giờ, Bồ tát được thân tâm thanh tịnh, được quả 
báo thanh tịnh, lại phá được các chấp tướng hư vọng, thọ 
pháp tánh sanh thân thường được hóa sanh chẳng còn thọ 
nghiệp báo sanh thân nữa.

Hỏi: Bồ tát đã có đầy đủ các công đức như vậy rồi sao 
chẳng thủ Niết Bàn mà còn tham trước được hóa sanh?

Đáp: Có hai nhân duyên. Đó là:

- Do hạnh nguyện độ sanh mà chư Phật, chư đại Bồ tát thị 
hiện hóa sanh vào trong các cõi, để chúng sanh tin kính cúng 
dường, mà chẳng sanh tâm nhàm chán.

- Do vì chưa thanh tịnh Phật độ đầy đủ, lại chưa có được 
các lực phương tiện sung mãn, nên có Bồ tát thường nguyện 
hóa sanh đến các cõi Phật, trọn chẳng ly các đức Phật.

-0O0-



Phẩm Thứ Mười

Hành Tướng
(Sự Vận Hành Của Tướng)

KINH:

Lúc bấy giờ ngài 1 ÌI  Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Nêu Bồ tát chẳng có các lực phương tiện mà hành Bát 
nhã Ba-la-mật, thì chỉ là hành tướng. Ví như chấp sắc là 
thường, sắc là vô thường, sắc là khổ, sắc là lạc, sắc là hữu, 
sắc là vô, sắc ỉà ngã, sắc là vô ngã, sắc là ly, sắc là tịch diệt, 
. .ế, dẫn đến chấp thức ỉà thường, thức là vô thường, thức 
là khổ, thức là lạc, thức là hữu, thức là vô, thức là ly, thức 
là tịch diệt, v.v..ẳ thì hành là hành tướng.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát chẳng có các lực phương 
tiện mà hành 4 niệm xử, dẫn đến hành 18 bất cộng 
pháp, thì hành là hành tướng.

Bạch Thế Tôn! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật mà dấy 
niệm ta có hành Bát nhã Ba-la-mật. Phải biết rằng Bồ tát đó 
hành Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng có lực phưong tiện, vì còn 
chấp có chỗ sở đắc, nên hành cũng chỉ là hành tướng.

Ngài T\i Bồ Đề nói với ngài Xá Lợi Phất: Nếu Bồ tát 
thật hành Bát nhã Ba-la-mật mà ở noi sắc có thọ niệm, ở 
nơi thọ, tưởng, hành, thức có thọ niệm thì đó chỉ là vọng 
giải, là có tác hành, nên chẳng có thể thoát ly sanh lão 
bệnh tử, chẳng có thể thoát ly ưu bi khổ não, dẫn đến 
phải thọ các quả khổ ở đòi sau.
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Nếu BỒ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật mà ở nơi sắc, 
.ề., dẫn đến ở nơi pháp, ở nơi nhãn, ế.., dẫn đến ở nơi ý, ở 
noi nhãn thức, ..ẽ, dẫn đến ở noi ý thức, ở nơi nhãn giói, 
ệẾ., dẫn đến ở nơi ý giới, ở nơi nhãn xúc nhân duyên sanh 
thọ, .ễ., dẫn đến ở nơi ý xúc nhân duyên sanh thọ, ở nơi
4 niệm xứ, ề.., dẫn đến ở noi 18 bất cộng pháp mà còn 
thọ niệm, thì đó cũng chỉ là vọng giải, là có tác hành, nên 
chẳng có thể thoát ly sanh lão bệnh tử, chẳng có thể thoát 
ly ưu bỉ khổ não, dẫn đến phải thọ các quả khổ ở đòi sau.

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Phải biết rằng có Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng có các lực phương tiện nên 
chẳng chứng được quả Nhị thừa, huống nữa là được Vô 
thượng bồ đềế

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật mà có được các lực phương tiện?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Nếu Bồ tát muốn hành Bát nhã 
Ba-la-mật thì chẳng nên hành sắc, chẳng nên hành thọ, 
tưởng, hành, thức, chẳng nên hành sắc tướng, dẫn 
đến chẳng nên hành thức tướng, chẳng nên hành sắc 
thường, sắc vô thường, sắc khổ, sắc lạc, sắc ngã, sắc vô 
ngã, sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc ỉy, sắc tịch 
diệt, dẫn đến chẳng nên hành thức thường, thức vô 
thường, thức khổ, thức lạc, thức ngã, thức vô ngã, thức 
không, thức vô tướng, thức vô tác, thức ly, thức tịch diệt.

Vì sao? Thưa ngài Xá Lọi Phất! Vì sắc là không, 
nên chẳng phải là sắc (là phi sắc), ly không chẳng có 
sắc, ly sắc cũng chẳng có không, sắc tức ỉà không, và 
không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức là không nên 
cũng chẳng phải là thọ, tưởng, hành, thức, ly không 
cũng chẳng có thọ, tưởng, hành, thức, ly thọ, tưởng,
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hành, thức cũng chẳng có không, thọ, tưởng, hành, 
thức tức là không, và không cũng tửc là thọ, tưởng, 
hành, t h ứ c , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp là không, nên 
cũng chẳng phải là 18 bất cộng pháp; ly không chẳng 
có 18 bất cộng pháp, ly 18 bất cộng pháp cũng chẳng có 
không, 18 bất cộng pháp tức là không, và không cũng 
tức là 18 bất cộng phápề

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật như vậy là có được các lực phương tiện, mau được 
Vô thượng bồ đề

Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: Do nhân duyên 
gì mà Bồ tát chẳng thọ hết thảy các pháp tướng?

Ngài TÌ1 Bồ Đề đáp: Vì tự tánh của Bát nhã Ba-la-mật 
là bất khả đắc, nên chẳng thọẻ Vì sao? Vì vô sở hữu tánh 
(chẳng có tánh) là tự tánh của Bát nhã Ba-la-mật.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Tuy hành Bát nhã Ba-la-mật 
mà Bồ tát chẳng có thọ, chẳng có hành Bát nhã Ba-la- 
mật, lại cũng chẳng phải chẳng thọ, chẳng phải chẳng 
hành Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là vô sở hữu tánh, 
nên cũng chẳng thể thọ. Bởi vậy nên Bồ tát chẳng tùy 
pháp hành, chẳng thọ các pháp tướng, mới gọi là Bồ 
tát hành Vô sở thọ chư pháp tam muội, được diệu dụng 
quảng đại, chẳng đồng với hàng Thanh Văn và Bích Chi 
Phật. Bồ tát hành tam muội ấy, trọn chẳng ly tam muội 
ấy, sẽ mau được Vô thượng bồ đề.

-oOo-
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LUẬN:

Phẩm trước dùng “không” để phá các pháp tướng. Ở 
phẩm này dùng “Vô tướng” để phá các pháp tướng.

Neu Bồ tát chẳng có các lực phương tiện mà quán sắc thì 
sẽ đọa vào trong các tướng. Nếu đã đọa vào trong các tướng 
thì sẽ xa rời Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì các pháp đều là 
không, là vô tướng, chẳng có tướng gì là có được (khả đắc), 
là nắm được (khả thủ) cả.

Hỏi: Các quả báo thiện cũng như ác đểu có tướng. Vĩ sao 
nói các pháp đều là vô tướng?

Đáp: Đối với người sơ cơ, thì phải phương tiện nói có 
tướng. Nhưng đối với người tu hành thì phải nói về vô tướng. 
Vì sao? Vì nếu người tu hành mà còn thủ lấy tướng thiện để 
phá trừ tướng bất thiện, thì vẫn còn khởi sanh tướng, dẫn đen 
còn sanh các nhân duyên gây ra các phiền não, khổ đau.

Bởi vậy nên phải dùng vô tướng để phá hết thảy các 
tướng. Vì nếu phá các tướng bất thiện mà chẳng phá các 
tướng thiện, thì các tướng thiện ấy cũng sẽ duyên sanh ra 
bệnh chấp tướng.

Khi dùng vô tướng để phá các tướng thiện, thì tướng vô 
tướng ấy cũng tự phá luôn. Vì sao? Vì tướng vô tướng cũng 
là tướng thiện. Ví như sấm sét gây tác hại đến mùa màng, 
nhưng sấm sét rồi cũng tự tiêu diệt.

Lại nữa, “vô tướng tướng” là thật tướng.

Ví như thân người đầy dẫy các thứ bất tịnh, các thứ thải 
ra từ 9 lỗ nơi thân, chẳng có thứ nào là tịnh cả. Thế mà người 
vô trí, do quý thân này mà gượng cho là tịnh, từ đó khởi sanh 
ra các phiền não, dẫn đến tạo ra các tội lỗi. Ví như đứa trẻ
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còn khờ dại có thể vui chơi với các đồ bất tịnh, mà người 
lớn cho là dơ bẩn, chẳng nên sờ mó đến vậy. Cũng như vậy, 
người trí biết rõ rằng sự chấp thủ các tướng cũng là bệnh, vì 
các tướng đều là hư vọng.

Lại nữa, các pháp chẳng có tướng nhất định. Tướng của 
các pháp thay đổi tùy theo tâm của mỗi người, của mỗi loài 
chúng sanh. Nên biết sự nhận xét của một người thường tùy 
thuộc vào sự biến đổi của tâm lý, tình cảm. Ví như: Khi ta 
đang sân hận thì ta thấy người đến với ta là tệ ác, đáng ghét, 
khi ta đang vui vẻ thì ta lại thấy người đến với ta đáng thương, 
đáng mến, khi ta dấy tâm kiêu mạn, thì ta thấy người đến với 
ta hèn hạ, đáng khinh, khi ta nghe nhiều ngưới tán thán 1 
người nào, thì ta liền sanh tâm nể nang, cung kính, tin tưởng 
người đó v.v... Như vậy, nên biết rằng tâm thương, ghét (ái, 
tắng) đều là hư vọng. Nếu trừ được các tâm hư vọng, thì liền 
biết rõ các pháp đều là không, là vô tướng, là vô tác vậy.

Lại nữa, cũng nên biết rằng sắc do duyên hòa hợp sanh, 
nên chỉ là như huyễn, như mộng. Nếu ở nơi sắc mà còn chấp 
có một tướng, hai tướng v.v. ỗ. thì liền xa rời Bát nhã Ba-la- 
mật. Vì sao? Vì sắc tướng là vô tướng tướng. Nếu sắc tướng 
là có thể thọ được, thì sắc tướng ắt là phải tán hoại. Vì sắc 
tướng là chẳng tán hoại, nên là chẳng thể thọ được vậy.

Hỏi: Vĩ sao nói rằng hành Bát nhã Ba-la-mật mà chấp
5 ấm là thường, là vô thường v.v... đều chỉ là hành tướng?

Đáp: Thường có 2 nghĩa. Đó là:

- Thường trong vô thường. Ví như nói trú trăm năm, ngàn 
năm, vạn năm... sống 8 vạn kiếp v.v... là thường, thì đó chỉ 
là thường trong vô thường. Vì sao? Vì rốt sau cùng rồi cũng 
phải quy tịch.
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- Thường trú bất hoại. Ví như nói pháp thân thường trú, 
nói Niết Bàn tịch diệt v.v...

Phàm phu khi thấy một pháp hòa hợp trú trong một thòi 
gian tương đối lâu dài, thì chấp pháp ấy là thường tướng. 
Người tu hành, khi đã chứng được Niết Bàn, mà còn sanh 
tưởng về Niết Bàn, thì roi về chấp thường tướng.

-0O0-

Vô thường cũng có hai nghĩaệ Đó là:

- Pháp tương tục hoại là vô thường.

- Niệm niệm sanh diệt là vô thường.

Bồ tát sơ pháp tâm, do tu tương tục đoạn, quán các thô 
vật là vô thường mà sanh tâm nhàm chán. Bồ Tàt trải qua 
thời gian tu tập, quán niệm niệm sanh diệt vô thường mà 
sanh tâm nhàm chán. Cả hai hạng Bồ tát nêu ở đây đều còn 
chấp vô thường tướng.

-0O0-

Tóm lại, nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, mà còn chấp
5 ấm là thường hay là vô thường, là chưa có được các lực 
phương tiện. Cho nên hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy chỉ là 
hành tướng mà thôi.

Hỏi: Quán 5 ấm là thường hay là vô thường là đủ rồi. Vì 
sao còn quản 5 ấm là ly, là tịch diệt nữa?

Đáp: Nếu quán được 5 ấm chẳng phải là thường tướng, 
chẳng phải là vô thường tướng, thì biết rõ 5 ấm là ly tướng. 
Nếu 5 ấm ly tự tướng, thì biết rõ 5 ấm là tịch diệt tướng, là 
Niết Bàn tướng vậy.
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Hỏi: Bồ tát từ sơ phát tâm đã biết rõ tự tướng của 5 ẩm 
là vô tướng rồi. Nay vì sao nói Bố tát ẩy chảng có các lực 
phương tiện mà phải đọa về chấp tướng?

Đáp: Vì hạng Bố tát này độn căn, chẳng tự giác, nên vừa 
lìa khỏi chấp 5 ấm tướng thì liền chấp viễn ly tịch diệt tướng. 
Bởi vậy nên, ở nơi vô tướng, mà khởi chấp vô tướng tướng vậy.

Lại nữa, nêu Bố Tát quán các ngoại pháp đều vô tướng, 
thì sự tác quán như vậy cũng có thể khởi sanh tâm chấp ngã 
nên cũng có thể đọa về chấp hữu tướng.

Lại nữa, nếu Bồ tát ly được pháp tướng, ở nơi phi đạo, 
hành chân tịnh vô tướng mà lại dùng trí huệ khởi niệm ve 
các nội ngoại hạnh thanh tịnh, cho đó là Bát nhã Ba-la-mật, 
thì cũng đọa về chấp Bát nhã Ba-la-mật tướng. Vì sao? Vì 
Bát nhã Ba-la-mật là chẳng thể chấp (bất khả chấp) mà chấp, 
chăng thể thủ (bất khả thủ) mà thủ. Như vậy là Bồ tát chẳng 
có các lực phương tiện, y chỉ nơi ái kiến, mà khởi chấp các 
thiện pháp vậy.

Hạng Bồ tát này, tuy đã có nhiều phước đức, nhưng chưa 
có thê lìa được sanh tử, vì còn tạp hành vậy. Tạp hành như 
vậy thì quả Nhị thừa còn chưa có thể được, huống nữa là 
được Vô thượng bồ đề.

-oOo-

Nếu trái với các điều nêu trên đây, thì gọi là có các lực 
phương tiện.

Bồ tát có các lực phương tiện rồi, thì ở nơi hét thảy pháp 
đều chẳng chấp, đều chẳng thọ. Vì sao? Vì Bồ tát đã biết ro 
hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, đểu chẳng 
phải thật có, biêt rõ tự tánh của hết thảy pháp đều là “không”
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Hỏi: Trước đây nói về Tam tam muội, nay nói vê Vô sở 
thọ chư pháp tam muội. Như vậy hai tam muội này có gì khác 
nhau chăng?

Đáp: Trước đây nói về trường hợp người tu giải thoát mà 
chưa viễn ly, nên hành 3 Tam muội là Không, Vô tướng và 
Vô tác. Nay nói về trường hợp người thường tinh tấn hành 
Bát nhã Ba-la-mật, chẳng tùy trí huệ hành, chăng tùy pháp 
hành, chẳng thọ pháp tướng, là hành Vô sở thọ chư pháp Tam 
muội, được diệu dụng quảng đại, khởi đại bi tâm, mau được 
Vô thượng bồ đề

-oOo-

KINH
Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Có phải chỉ chẳng ly tam muội 

này la Bồ tát mau được Vô thượng bồ đề hay còn phải 
chẳng ly những tam muội khác nữa?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Còn có rất nhiều tam muội khác 
nữa, như 108 tam muội liệt kẽ sau đây:

Thủ lăng nghiêm tam muội - Bảo ấn tam muội -  Sư 
tử du hý tam muội - Diệu nguyệt tam muội - Nguyệt 
tràng tướng tam muội - Xuất chư pháp tam muội - Quán 
đảnh tam muội - Tất pháp tánh tam muội - Tất tràng 
tướng tam muội - Kim cang tam muội - Nhập pháp ân 
tam muội -  Tam muội vương An lập tam muội - Phóng 
quang tám muội - Lực tấn tam muội - Cao xuất tam muội 
-T ất nhập biện tài tam muội - Nhập danh tự tam muội
- Quảng phương tam muội - Đà la ni ân tam muội - Vô 
cuong tam muội - Nhiếp chư pháp hải tam muội - Biến 
phú hư không tam muội - Kim cang luân tam muội - Bảo
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đoạn tam muội - Năng chiếu tam muội - Bất cầu tam 
muội - Vô trụ tam muội - Vô tâm tam muội - Tịnh đăng 
tam muội - Vô biên minh tam muội - Năng tác minh tam 
muội - Phổ chiếu minh tam muội - Kiên tịnh chư Tam 
muội tam muội - Vô cấu minh tam muội - Hoan hỷ tam 
muội - Điện quang tam muội - Vô tận tam muội - Oai 
đức tam muội - Ly tận tam muội - Bất động tam muội - 
Bat thoi tam muội - Nhât đăng tam muôi - Nguyêt tinh 
tam muội - Tịnh minh tam muội - Năng chiếu minh tam 
muội - Tác hành tam muội - Tri tướng tam muội - Như 
Kim cang tam muội - Tâm trụ tam muội - Phổ minh tam 
muội - An lập tam muội - Bảo tụ tam muội - Diệu pháp 
ấn tam muội - Pháp đẳng tam muội - Đoạn hỷ tam muội
- Đáo pháp đảnh tam muội - Năng tán tam muội - Phân 
biệt chư pháp cú tam muội - Tự đẳng tướng tam muội - 
Ly tự tam muội - Đoạn duyên tam muội - Bất hoại tám 
muội - Vô chủng tướng tam muội - Vô hanh xứ tam muội
- Ly mông tam muội - Vô khứ tam muội - Bất biến dị tam 
muội - Độ duyên tam muội - Tập chư công đức tam muội
- Trụ vô tâm tam muội - Tịnh diệu hoa tam muội - Giác ý 
tam muội - Vô lượng biện tam muội - Vô đẳng đẳng tam 
muội - Phân biệt chư pháp tam muội - Độ chư pháp tam 
muội - Tán nghi tam muội - Vô trụ xứ tam muội - Nhất 
trang nghiêm tam muội - Sanh hành tam muội - Nhất 
hành tam muội - Bất nhất hành tam muội - Diệu hành 
tam muội - Đạt nhất thiết hữu để tán tam muội - Nhập 
danh ngữ tam muội - Ly âm thanh tự ngữ tam muội - 
Nhiên cự tam muội - Tịnh tướng tam muội - Phá tương 
tam muội - Nhất thiết chủng diệu túc tam muội - Bất hỷ 
khổ lạc tam muội - Vô tận tướng tam muội - Đà la ni tam 
muội - Nhiếp chư tà chánh tướng tam muội - Diệt tăng 
ái tam muội - Thuận nghịch tam muội - Tịnh quang tam
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muôi - Kiên cố tam muội - Mãn nguyệt tịnh quang tam 
muội - Đại trang nghiêm tam muội - Năng chiếu nhất 
thiết thế tam muội - Tam muội đẳng tam muội - Nhiếp 
nhất thiết hữu tránh vô tránh tam-muội - Bất lạc nhất 
thiết trụ xứ tam muội - Như trụ định tam muội - Hoại 
thân suy tam muội - Hoại ngữ như hư không tam muội - 
Ly trước như hư không bất nhiễm tam muội.

Thưa Ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát hành các tam muội 
này, cùng vô số tam muội và Đà La Ni sẽ mau được Vô 
thượng bồ đề.

Rồi, thuận theo ý của Phật, ngài Tu Bồ Đe nói tiếp: 
Phải nên biết rằng các Bồ tát hành các tam muội này là ở 
trong quá khứ đã được Phật thọ ký, hoặc ở trong đời hiện 
tại được chư Phật ở khắp 10 phương thọ ký. Khi hành 
các tam muội, các Bồ tát này chẳng thấy, chẳng niệm, 
dẫn đến chẳng nghĩ là mình sẽ vào các tam muội ấy, sẽ 
mau được Vô thượng bồ đềẳ Vì sao? Vì các Bồ tát này đã 
rốt ráo được “Vô phân biệt niệm”.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Bồ tát nào an trú được trong 
các tam muội này, là do nhân duyên đời trước đã được 
Phật thọ ký hay sao?

Ngài I\i Bồ Đề đáp: Chẳng phải như vậy. Vì sao? 
Vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng khác tam muội, tam muội 
chẳng khác Bát nhã Ba-la-mật, Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
khác Bồ tát, Bồ tát chẳng khác tam muội, Bát nhã Ba- 
la-mật tức là tam muội và tam muội cũng tức là Bát nhã 
Ba-la-mật, Bồ tát tức là tam muội, và tam muội cũng tức 
là Bồ tát, Bồ tát tức là Bát nhã Ba-la-mật, và Bát nhã Ba- 
la-mật cũng tức là Bồ tát.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu Bồ tát chẳng khác tam
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muội, và ngược lại tam muội chẳng khác Bồ tát, nếu Bồ tát 
tức là tam muội, và ngược lại tam muội tức là Bồ tát, thì làm 
sao có thể biết được hết thảy pháp đều là tam muội?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Khi vào tam muội Bồ tát chẳng 
dấy niệm răng ta tu pháp này để vào tam muội, nên ở nơi 
hết thảy pháp, ở  nơi hết thảy tam muội đều chẳng biết, 
chăng niệm.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vi sao chẳng biết chẳng niệm?

Ngài Iu Bồ Đề đáp: Vì Bồ tát biết rõ các tam muội đều 
là vô sở hữu, nên chẳng biết, chẳng niệm vậy.

Lúc bấy giờ Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề: Lành thay, 
lành thay! Này Tu Bồ Đe! Đúng như lời ta từng nói, ông 
là ngưòi thật hành Vô tránh tam muội đệ nhất, cùng với 
nghĩa này tưomg ưng vậyẽ Bồ tát phải y theo nghĩa này mà 
học 6 pháp Ba-la-mật, học 4 niệm xứ, ệ.., dẫn đến học 18 
bât cộng pháp.

-oOo-

LUẬN:

Hỏi: Phật dạy tu 3 tam muội Không, Vô tướng và Vô tác, 
mở đường vào đạo Niết Bàn. Nay vì sao ngài Xả Lợi Phất 
lại hỏi phải tu bao nhiêu tam muội mới vào được đẩt Phật?

Đáp: Khi chưa vào Niết Bàn, thì tưởng có nhiều đường 
đưa đên Niêt Bàn. Thật ra chỉ có một đường đưa đến Niết 
Bàn là Không, Vô tướng và Vô tác. Hết thảy các tam muội 
khác cũng dẫn vào 3 tam muội này. Ví như muốn vào thành 
có thể dùng nhiều cửa khác nhau, nhưng cửa nào cũng đều 
dân vào nội thành cả. Lại nữa, ví như nước từ muôn sông đều
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chảy về biển, Bồ tát hành 1 tam muội trong 108 tam muội, 
hoặc hành 1 đà la ni trong số các đà la ni cũng đều được chư 
Phật trong khắp 10 phương thọ ký cho.

Vì sao? Vì Bồ tát đã vào được nơi thật tướng tam muội, 
nên chẳng còn ức tưởng phân biệt. Do vậy mà chẳng còn nghĩ 
rằng mình đã vào được tam muội, mình đang hành thanh tịnh 
vi diệu pháp, và cũng do vậy mà được Phật thọ ký cho.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phất dùng “không trí huệ” vấn nạn ngài Tu 
Bồ Đề rằng: Bồ tát trú trong “không tam muội” có được Phật 
thọ ký không?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Chẳng phải vậy. Vì sao? Vì cả 3 
pháp Bồ tát, Tam muội, và Bát nhã Ba-la-mật chẳng có khác 
nhau. Bát nhã Ba-la-mật chẳng khác tam muội, Bát nhã Ba- 
la-mật chẳng khác Bồ tát, tam muội chẳng khác Bồ tát, và 
ngược lại, vì Bồ tát, tam muội và Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
khác nhau nên Bồ tát mới có thể được Phật thọ ký.

Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Nếu như vậy thì tam muội và 
hết thảy các pháp chẳng khác nhau hay sao?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu Bồ tát đã vào các tam muội rồi 
thì biết rõ hét thảy các pháp và các tam muội chẳng có sai 
khác nhau.

Lại nữa, như trước đây đã nói: Bồ tát vào các tam muội 
rồi, chẳng còn dấy niệm phân biệt nên chẳng biết, chẳng 
niệm. Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ tự tánh của tam muội là vô sở 
hữu nên chẳng biết và chẳng niệm vậy.

-oOo-
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Phật ấn chứng lòi nói của ngài Tu Bồ Đề.

Mặc dù tự mình chưa có đầy đủ các tam muội, mà ngài 
Tu Bồ Đe đã khéo thuyết các pháp vi diệu của Bồ tát, như 
thuyết về các tam muội và các đà la ni. Ngài lại thông rõ về 
Bát nhã Ba-la-mật, nên ở noi hết thảy các pháp, ngài đều 
chẳng thọ, chẳng chấp, chẳng niệm.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề: 
Lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đe! Đúng như lời ta từng 
nói, ông là người thật hành Vô tránh tam muội đệ nhất. Thật 
là chẳng hư dối vậy.

-0O0-

KINH:

Ngài Xá Lọi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát 
học như vậy là học Bát nhã Ba-la-mật chăng?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Bồ tát học như vậy là học 
Bát nhã Ba-Ia-mật, vì Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Như vậy Bồ tát 
học Bát nhã Ba-la-mật cũng là bất khả đắc chăng?

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! Bồ tát học Bát nhã Ba-Ia- 
mật như vậy cũng là bất khả đắc. Bồ tát học 5 Ba-la-mật 
kia, học 4 niệm xứ, dẫn đến học 18 bất cộng pháp 
cũng đều là bất khả đắc cả, vì các pháp ấy đều là bất khả 
đắcề

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Những pháp gì 
là bất khả đắc?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Ngã bất khả đắc, ếỉ., dẫn 
đến tri giả, kiến giả cũng bất khả đắc, vì đều là rốt ráo
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thanh tịnhỂ 5 ấm, 12 nhập, 18 giới bất khả đắc, vì đều là 
rốt ráo thanh tịnhề 4 đế, Ếề., dẫn đến 12 nhân duyên bất 
khả đắc, vì đều là rốt ráo thanh tịnh. Cõi Dục, cõi sắc, cõi 
Vô Sắc bất khả đắc, vì đều là rốt ráo thanh tịnh, 4 niệm 
x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp bất khả đắc, vì đều là rốt 
ráo thanh tịnh. 6 pháp Ba-la-mật bất khả đắc, vì là rốt 
ráo thanh tịnh. Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A la 
hán, Bích Chi Phật, Bồ tát, Phật đều bất khả đằc, vì đều 
là rốt ráo thanh tịnh cảẵ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào là rốt 
ráo thanh tịnh?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Bất xuất, bất sanh, bất 
tác, ấy gọi là rốt ráo thanh tịnhế

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn'Ế Như vậy thì 
pháp mà Bồ tát học ỉà pháp gì?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Bồ tát học như vậỵ là học 
pháp “vô sở học”. Vì sao? Vì Bồ tát chẳng có chấp đắm 
pháp tướng như phàm phu vậyỆ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là 
biết rõ thật tướng pháp?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Đó là biết rõ các pháp 
đều là vô sở hữu, dẫn đến biết rõ vô sở hữu cũng là vô 
sở hữu. Nếu chẳng biết rõ được như vậy thì là vô minh, 
chẳng khác với phàm phuỂ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Những pháp gì là 
vô sở hữu? Vì sao nói chẳng biết rõ như vậy thì là vô minh?

Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! 5 ấm, 12 nhập, 18 giói 
vô sở hữu, 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp vô sở 
hữu. Vì sao? Vì đều là nội k h ô n g , d ẫ n  đến là vô pháp
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hữu pháp khôngế Thế nhưng phàm phu do bị lực vô minh 
ngăn che, nên mới vọng thấy có phân biệt. Bỏi vậy nên 
nói chăng biêt rõ như vậy, thì gọi là vô minh.

Phàm phu bị hai chấp “hữu” - “vô” trói buộc nên 
chẳng thấy, chẳng biết các pháp là vô sở hữu, để rồi ức 
tưởng phân biệt, chấp trước s ắ c , d ẫ n  đến chẳng chấp 
trước 18 bất cộng pháp.

Lại nữa, do chấp trước mà ở noi vô sở hữu, phàm 
phu lại vọng chấp có thấy, có biết. Cho nên là chẳng 
thấy, chẳng biết. Phàm phu giống như trẻ nít, chẳng biết 
mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Do vây mà chẳng tin 
pháp “không”, chẳng tu 6 Ba-la-mật, chẳng ra khỏi 3 cõi, 
chăng rời pháp Nhị thừaể

Phàm phu chấp trước hết thảy các pháp: chấp sắc,
dẫn đến chấp thức, chấp s ắ c , d ẫ n  đến chấp pháp, 

châp nhãn, dẫn đến chấp ý, chấp nhãn t h ứ c , d ẫ n  
đến chấp ý thức, chấp nhãn g i ớ i , d ẫ n  đến chấp ý giói, 
chấp tham, sân, si, chấp tà kiến, chấp 4 niệm xứ, .Ểễ, dẫn 
đến chấp Phật đạo.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Bồ tát học như 
vậy là chẳng học Bát nhã Ba-la-mật, là chẳng được Nhất 
thiết chủng trí hay sao?

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! Bồ tát học như vậy là 
chăng học Bát nhã Ba-la-mật, chẳng được Nhất thiết 
chủng tr í.

Vì sao? Vì có Bồ tát do chẳng có các lực phương tiện 
nên mói khởi niệm tưởng, khỏi chấp trước có tướng Bát 
nhã Ba-la-mậtẽ Do còn khỏi niệm chấp trước có tướng 
Bát nhã Ba-la-mật, nên là chẳng học Bát nhã Ba-la-mât, 
và cũng chẳng thể được Nhất thiết chủng tríể
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Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Bồ tát phải học 
Bát nhã Ba-la-mật như thế nào mói gọi là học Bát nhã 
Ba-la-mật, mới được Nhất thiết chủng trí?

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! Bồ tát học Bát nhã Ba-Ia- 
mật mà chẳng thấy Bát nhã Ba-la-mật. Học như vậy mới 
gọi là học Bát nhã Ba-la-mật, mói được Nhất thiết chủng 
trí. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là 
bất khả đắc?

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! Hết thảy các pháp đều là 
nội không, ..Ể, dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không.

-0O0-

LUẬN:

Trước đây, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: Chẳng ly 
“Vô sở thọ chư pháp tam muội” sẽ mau được Vô thượng bồ 
đề, hay còn phải chăng ly nhiều tam muội khác nữa?

Ngài lại hỏi thêm: Bồ tát chẳng ly các tam muội có được 
Phật thọ ký chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Các tam muội đều bình đẳng. Vậy 
nên Bồ tát chẳng ly tam muội này thì cũng chẳng ly các tam 
muội khác.

Phật tán thán: Lành thay, lành thay! Bồ tát phải như vậy 
mà học Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là vô tướng. Neu còn chấp 
tướng của các tam muội, thì chẳng sao học được Bát nhã Ba- 
la-mật. Bồ tát phải học Bát nhã Ba-la-mật như vậy mới vào 
đươc Bát nhã Ba-la-mât.
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Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật: Những pháp gì là bất khả đắc?

Phật dạy: Các pháp sanh diệt đều là không, đều là rốt 
ráo thanh tịnh, đều là bất khả đắc cả. Ngã bất khả đắc, 4 quả 
Thanh Văn bất khả đ ắ c , d ẫ n  đến Bát nhã Ba-la-mật cũng 
đều rốt ráo thanh tịnh, đều là bất khả đắc.

Lại nữa, bất xuất, bất sanh, bất đắc mới là rốt ráo thanh tịnh.

Bởi vậy nên phải chẳng duyên 2 bên “hữu - vô”, phải 
chẳng sanh chấp pháp tướng, mới biết rõ được các pháp 
tướng đều là bất khả đắc, mói ly được các tướng hư vọng, 
mới được rốt ráo thanh tịnh vậy.

Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Thế nào gọi là rốt ráo thanh tịnh?

Phật dạy: Hành pháp rốt ráo thanh tịnh là hành pháp vô 
sở hữu, vô sở đắc, vô sở học. Như vậy là chẳng có Bát nhã 
Ba-la-mật, chẳng đắc Bát nhã Ba-la-mật, chẳng học Bát nhã 
Ba-la-mật; dẫn đến chẳng đắc Nhất thiết chủng trí.

Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Bồ tát phải học Bát nhã Ba-la- 
mật như thế nào?

Phật dạy: Bồ tát học Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng thấy 
Bát nhã Ba-la-mật. Học như vậy mới gọi là học Bát nhã Ba- 
la-mật, mới mau được Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bát 
nhã Ba-la-mật và Nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc cả.

Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Thế nào gọi là bất khả đắc?

Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là nội không,. . dẫn đến 
đều là vô pháp hữu pháp không.

-oOo-

Hỏi: Bồ tát hành pháp gì mà gọi là hành rốt ráo không?
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BỒ tát có hành 6pháp Ba-la-mật; cỏ hành 4 niệm xứ, 
dẫn đến hành 18 bất cộng pháp. Như vậy vì sao nói là vô 
pháp? Vì sao lại nói chang có pháp gì để học cả?

Đáp: Phật dạy hết thảy các pháp đều là rốt ráo không. 
Trái lại phàm phu, ở noi rốt ráo không, mà điên đảo khởi 
sanh các chấp.

Phàm phu, do bị vô minh che tâm, bị các kiết sử tà kiến 
làm mê ám, nên khi vừa nghe nói đến một pháp nào là liền 
chấp lấy pháp tướng dẫn đến nghe pháp Phật truyền dạy, mà 
cũng khởi tâm chấp, như chấp có Thánh đạo, chấp có các 
Thánh đạo quả v.v...

Bởi vậy nên nói đạo của phàm phu cũng là chấp nhiễm ô.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật: Nếu chỗ thấy của phàm phu 
đều là chẳng thật có, thì vì sao lại nói có pháp?

Phật dạy: Các pháp đều là vô sở hữu. Phàm phu ở noi vô 
sở hữu mà cho là hữu. Vì sao? Vì phàm phu chẳng có thể lìa 
vô minh, lìa các tà kiến, mà quán được. Như vậy gọi là vô 
minh. Ví như trẻ nít thấy người lớn đưa nắm tay không lên 
cao, mà cứ tưởng là có vật gì cất giấu bên trong đó.

-oOo-

Ngài Xá Lọi Phất hỏi Phật: Vì sao chẳng thấy các pháp là 
vô sở hữu, thì gọi là vô minh ?

Phật dạy: sắc vô sở h ữ u , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp vô 
sở hữu.
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Nếu chẳng biết như vậy, mà khởi sanh ái niệm, ức tưởng 
phân biệt, thì gọi là vô minh. Do bị vô minh che tâm, mà rơi 
về 2 chấp “hữu - vô”, khiến bỏ mất huệ minh.

Huệ minh là trí huệ vô phân biệt. Do huệ minh mà biết 
rõ các pháp đều là vô sở hữu tướng, đều là rốt ráo không; lại 
biết rõ do nơi tâm phân biệt, mà khởi sanh ức tưởng phân 
biệt, để rồi khởi chấp có 5 ấm, có 12 nhập, có 18 giới, v.v... 
Cũng do tâm ức tưởng phân biệt, mà khi nghe thuyết về các 
thiện pháp, như nghe thuyết về 6 pháp Ba-la-mật, dẫn đến 
nghe thuyết về 18 bất cộng pháp... là liền ức tưởng phân 
biệt, liền chấp đắm.

Chấp đắm như vậy, thì Thánh pháp cũng trở thành thé 
gian pháp. Ví như có người dùng ngón tay để chỉ mặt trăng, 
mà người vô trí chỉ chăm chú nhìn ngón tay, khiến chẳng 
thây được mặt trăng vậy. Vì đê tâm châp ngón tay, thì chẳng 
sao có thể thấy được mặt trăng.

Chư Phật và chư hiền Thánh, vì hàng phàm phu mà nói 
pháp. Trong khi đó thì phàm phu chỉ chấp âm thanh, chấp lời 
nói, mà chẳng thấy được Thánh ý, nên chẳng biết rõ được 
thật nghĩa.

Phàm phu do bỏ mất Phật tánh, nên chẳng sao ra khỏi ba 
cõi, chẳng rời pháp Nhị thừa, chẳng rõ được Thánh ý.

Phàm phu nghe nói đến pháp không, mà chẳng tin. Do 
chẳng tin, nên chẳng làm, chẳng an trú nơi 6 pháp Ba-la-mật, 
dẫn đến chẳng an trú nơi 18 bất cộng pháp, khiến bỏ mất hết 
các công đức.

Phàm phu, do chấp 5 ấm, 12 nhập, 18 giới, v.v... mà 
khởi sanh tà kiến, dấy tâm tham sân si... Lại cũng chấp luôn
6 pháp Ba-la-mật, chấp 4 niệm xứ dẫn đến chấp 18 bất cộng
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pháp, chấp 4 quả Thanh Văn, dẫn đến chấp quả Vô thượng 
bồ đề.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật: Bồ tát hành như vậy là chẳng 
hành Bát nhã Ba-la-mật hay sao? Nếu chẳng hành Bát nhã 
Ba-la-mật, thì cũng chẳng đắc Nhất thiết chủng trí hay sao?

Phật dạy: Phật phương tiện mà nói như vậy. Các tân học 
Bồ tát, do chẳng có các lực phương tiện, nên khi nghe thuyết 
về Bát nhã Ba-la-mật, liền ức niệm, tầm cầu để thủ chứng, 
tự nghĩ rằng: “Ta đã rời bỏ thế gian lạc thì phải được Bát nhã 
Ba-la-mật lạc”. Do tầm cầu hữu sở đắc, nên cả 2 bên “hữu - 
vô” đều bị vướng mắc cả.

Dù chấp “không” là Bát nhã Ba-la-mật, hoặc chấp 
“không” chẳng phải là Bát nhã Ba-la-mật hoặc chấp “như 
thật tướng pháp” là Bát nhã Ba-la-mật, thì cũng đồng như 62 
tà chấp của Ngoại đạo. Vì vừa khởi chấp là liền có 98 kiết sử 
dấy sanh. Dẩn đến chấp Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy.

Bởi vậy nên chấp tâm, chấp pháp đều chẳng được Bát 
nhã Ba -la-mật, chẳng được Nhất thiết chủng trí.

Phải chẳng thấy có mình hành Bát nhã Ba-la-mật, chẳng 
thấy có pháp Bát nhã Ba-la-mật để hành, dẫn đến sự thấy đó 
cũng chẳng thấy luôn, thì mới vào được Bát nhã Ba-la-mật, 
mới được Nhất thiết chủng trí.

Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: Bồ tát chẳng thấy các duyên 
pháp chăng?

Phật dạy: Bồ tát đã vào 18 không, nên chẳng còn thấy các 
duyên pháp. Đây chẳng phải là chẳng có trí huệ, mà chang 
thấy vậy.

(Hết quyển 43)
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Q uyển 44





Phẩm Thứ Mười Một

Huyễn Nhơn
(Người Huyễn)

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Nếu có người hỏi con rằng “Người huyễn học Đàn Ba- 
la-mật, ắ>ỉ, dẫn đến học Bát nhã Ba-la-mật; học 4 niệm 
xứ, ,ề., dẫn đến học 18 bất cộng pháp có được Nhất thiết 
chủng trí không?”, thì con phải giải đáp như thế nào?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ta hỏi lại ôngễ Ông hãy tùy 
ý đáp lại lời của ta.

Này T\i Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? sắc cùng vói huyễn,
dẫn đến thức cùng với huyễn khác nhau chăng?

Ngài I \| Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! s ắ c , d ẫ n  đến pháp; nhãn,
dẫn đến ý; nhãn thức dẫn đến ý thức; nhãn giới, 

dẫn đến ý giói; nhãn xúc, ế.., dẫn đến ý xúc; nhãn xúc 
nhân duyên sanh t h ọ , d ẫ n  đến ý xúc nhân duyên sanh 
thọ cùng với huyễn khác nhau chăng?

Ngài Tủ Bồ Đe đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! 6 pháp Ba-la-mật, 4 niệm 
x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp cùng với huyễn khác 
nhau chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậyế
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Phật dạyẵề Này T\i Bồ Đe! Không, vô tướng, vô tác 
cùng với huyễn khác nhau chăng?

Ngài I\i Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậyẳ

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Vô thượng bồ đề cùng với 
huyễn khác nhau chăng?

Ngài TÌ1 Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậy.

Vì sao? Vì sắc chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc; 
sắc tức là huyễn, và huyễn tức là sắc, dẫn đến Vô thượng 
bô đề cũng là như vậy. Vô thượng bồ đề chẳng khác huyễn, 
huyễn chẳng khác Vô thượng bồ đề; Vô thượng bồ đề tức là 
huyễn, và huyễn tức là Vô thượng bồ đềệ

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? Huyễn có 
cấu, có tịnh chăng?

Ngài I\i Bồ Đe đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu huyễn chẳng sanh, 
chăng diệt, thì người huyễn có thể học Bát nhã Ba-la- 
mật, và có thể được Nhất thiết chủng trí chăng?

Ngài I\i Bồ Đe đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy.

Phật dạy: Này "Ri Bồ Đe! 5 ấm giả danh có phải là Bồ 
tát chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy.

Phật dạy: Này Tù Bồ Đe! 5 ấm giả danh có sanh có 
diệt, có cấu có tịnh chăng?

Ngài I\i Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy.

Phật dạy: Này "Ri Bồ Đe! Nếu các pháp chỉ là giả danh, 
thì chẳng có thân, ngữ, ý, dẫn đến chẳng có thân nghiệp, 
ngữ nghiệp và ý nghiệp. Các pháp đều chẳng sanh, chẳng
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diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh như vậy cả, thì học Bát nhã 
Ba-la-mật có được Nhất thiết chủng trí chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy.

Phật dạy: Này Tto Bồ Đe! Bồ tát phải như vậy mà học 
Bát nhã Ba-la-mật, thì sẽ được Nhất thiết chủng trí. Vì 
sao? Vì là được vô sở đắc vậy.

Ngài Tu Bồ Đe thưa: Bạch Thế Tôn! Bồ tát nên như 
vậy mà học Bát nhã Ba-la-mật, như người huyễn học, 
sẽ được Vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì 5 ấm tức là người 
huyễn, người huyễn tức là 5 ấm.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ý ông nghĩ sao? 5 ấm học 
Bát nhã Ba-la-mật có được Nhất thiết chủng trí chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. Vì 
sao? Vì 5 ấm tánh ỉà vô sở hữu, là bất khả đắc.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! 5 ấm như mộng, như ảnh, 
như hưởng, như diệm, như hóa, học Bát nhã Ba-la-mật, 
có được Nhất thiết chủng trí chăng?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. Vì 
sao? Vì mộng tánh, ế.., dẫn đến hóa tánh đều là vô sở hữu, 
là bất khả đắc.

Bạch Thế Tôn! 6 tình cũng là như vậy. 5 ấm tức là
6 tình, 6 tình tức là 5 ấm. Tất cả các pháp ấy đều là nội 
k h ô n g , d ẫ n  đến đều là vô pháp hữu pháp không, nên 
đều là vô sở hữu, là bất khả đắc cả.

LUẬN:

Hỏi: Vì lý do gì mà Ngài Tu Bồ Đe hỏi Phật “Người 
huyễn học Bát nhã Ba-la-mật có được Nhất thiết chủng trí, 
cỏ được làm Phật chăng?



112 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

Đáp: Chẳng thể được, vì người huyễn là hư dối.

Chỗ Phật đáp ngài Xá Lợi Phất là chỗ thậm thâm, là 
nghĩa không, nên ngài Tu Bồ Đề mới dấy niệm nghĩ rằng 
“Các pháp chỉ là nhất tướng, là vô tướng, chẳng có gì khác 
nhau. Nêu vậy, thì người huyên cùng với Bô tát cũng chăng 
có gì khác nhau cả”.

Tuy nhiên, nên biết rằng Bồ tát, do có làm các công đức, 
nên sẽ được làm Phật, còn người huyễn, chẳng có làm các 
công đức, nên chẳng có thể làm Phật được.

Hỏi: Vì sao người huyễn chẳng cỏ làm các công đức?

Đáp: Vì chẳng có tâm thức (vô tâm thức), nên chẳng làm 
được các công đức.

Hỏi: Ngài Tu Bồ Đe dấy niệm nghĩ rằng Bồ tát thật sự 
cũng chăng cỏ hành các công đức, mà người ngoài thấy tợ 
như cỏ hành, cho nên nói hành như người huyễn. Đổi với các 
sự việc, như ăn uổng, bổ thỉ tài vật, xuất gia, trì giới, tinh tấn, 
thiền định, thuyết pháp, v.v..., thì người vô trí coi là có hành, 
mà chẳng biết rằng đỏ chỉ là như huyễn. Lại nữa, theo Phật, 
thì các pháp đều là nhất tướng, là vô tướng cả. Mà đã là vô 
tướng, thì Phật, Bồ tát cùng với người huyễn chẳng có gì 
khác nhau cả. Như vậy, người huyễn hành các Phật sự, như 
hành 6 pháp Ba-la-mật, hàng phục chúng ma, tọa đạo tràng, 
phóng quang minh, thuyết pháp, độ sanh, v.v... so với Bồ tát 
đâu có gì sai khác?

Ngài Tu Bồ Đe nghi về trường hợp người huyễn có thể 
được Nhất thiết chủng trí, được làm Phật, nên mới thưa hỏi 
Phật, xin Phật giải đáp. Như vậy, vì sao Phật chảng có đáp 
thăng, mà phải hỏi ngược lại?
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Đáp: Ngài Tu Bồ Đe, dùng trí tuệ, quán 5 ấm, quán 3 
cõi... đều là không, nên sanh tâm nhàm chán các phiền não, 
tập khí. Tuy ngài biết rõ tổng tướng của các pháp là không, 
nhưng chẳng có thể quán Phật pháp cũng là như huyễn, là vô 
sở hữu. Ngài Tu Bồ Đe quán 5 ấm và thế gian là không, để 
làm chỗ chứng Phật pháp, Phật khẳng định Phật pháp cũng 
là như huyễn, là vô sở hữu. Đây là lý do vì sao Phật hỏi 
ngược lại ngài Tu Bồ Đe rằng: “Ý ông nghĩ sao? sắc cùng 
với huyễn có khác nhau c h ă n g ? , d ẫ n  đến Vô thượng bồ đề 
cùng với huyễn có khác nhau chăng?

Neu có khác, thì mới nên hỏi. Nếu chẳng có khác, thì 
cũng chẳng nên hỏi làm gì nữa.

Hỏi: Neu nói sắc chắng khác huyễn, thì còn chấp nhận 
được. Thế nhưng nơi người huyễn có sắc. Như vậy làm sao 
cỏ thế nói là người huyên cùng với 5 ẩm chang có gì khác 
nhau cả?

Đáp: Người huyễn có hiện các tướng ưu, bi, khổ, lạc... 
Người vô trí lầm chấp, mà cho là thật có thọ, tưởng, hành, thức.

Lại nữa, Phật nêu thí dụ cho biết rằng 5 ấm là hư vọng, là 
như huyễn, người thọ 5 ấm cũng là hư vọng, là như huyễn. Như 
vậy, thì sự thọ 5 ấm, tuy có, mà cùng vói huyễn chẳng có khác. 
Vì Phật muốn giải rõ, nên nêu thí dụ 5 ấm là hư vọng, chúng 
sanh là hư vọng, cùng với huyễn chẳng khác nhau.

Bởi nhân duyên vậy, nên ngày Tu Bồ Đề nhất tâm, trù 
lượng, biết rõ 5 ấm cùng với huyễn chẳng có gì khác nhau. 
Vì sao? Vì 5 ấm là như huyễn, mà phàm phu dùng nhục nhãn 
lầm chấp cho là thật có, khiến sanh ra ưu, bi, khổ, lạc.. lại 
do thọ 5 ấm mà huệ nhãn bị ngăn che; khiến sanh ra tham 
dục, sân nhuế... cùng vô lượng phiền não, kiết sử khác.
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Lại nữa, ví như nhờ huyễn thuật mà nhà huyễn thuật có 
thể biến hiện ra thành quách, nhà cửa, cung điện, ngựa xe... 
trên sân khấu, làm cho người xem lầm chấp, cho là thật có.

Cũng như vậy, hành giả phải quán 5 ấm đều do vô minh 
tạo tác, mà có biến hiện ra các chi hành, thức, danh sắc... 
trong 12 chi nhân duyênệ

Người thấy các huyễn sự, huyễn vật mà sanh tâm chấp 
đắm, thì khi huyễn nghiệp diệt rồi, sẽ sanh tâm luyến tiếc.

Người thọ 5 ấm cũng là như vậy. Do nhân duyên huyễn 
nghiệp ở đời trước, mà có sanh ra thân 5 ấm ở đời này. 
Thân đời này thọ 5 dục, rồi khởi tham, sân, si, cùng vô 
lượng phiền não, kiết sử khác. Khi vô thường đến hủy 
hoại thân này, thì huyễn nghiệp ở đời này lại dẫn sanh thân
5 ấm ở đời sau.

Bởi vậy nên nói 5 ấm là như huyễn. Nhưng vì 5 ấm đã 
kết thành các nghiệp, nên phàm phu chẳng còn nhận ra được 
thật tướng của 5 ấm.

-oOo-

Do Phật hỏi như trên, nên ngài Tu Bồ Đe tự nghĩ rằng 
huyễn cùng sắc chẳng khác nhau. Neu đã chẳng khác thì các 
pháp đều là không. Biết rõ các pháp đều là không, thì vào 
được chỗ bất sanh, bất diệt. Nhưng nếu là bất sanh, bất diệt, 
thì làm sao có được quả vị Phật?

Ngài Tu Bồ Đe lại tự nghĩ rằng nếu là như vậy, thì vì sao 
Bồ tát còn phải hành đạo để cầu Vô thượng bồ đề?

Phật biết rõ tâm niệm của ngài Tu Bồ Đề, nên liền đáp 
rằng 5 ấm là hư vọng, chỉ là danh tự. Đã ở trong danh tự,
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thì chẳng có nghiệp, chẳng có nghiệp nhân duyên, chắng 
có các tâm và tâm sở pháp, dẫn đến chẳng có cấu, chang 
có tịnh. Vì sao? Vì là rốt ráo không vậy. Bồ tát nên như 
người huyễn mà hành Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì 5 ấm 
tức là người huyễn, người huyễn tức là 5 ấm, chẳng có gì 
sai khác cả.

Các nghiệp nhân duyên đời trước là huyễn nghiệp dẫn 
sanh thân 5 ấm ở đời sau. Bởi vậy nên 5 ấm cũng là giả danh, 
chẳng thể thành Phật được. Vì sao? Vì tánh của 5 ấm là vô sở 
hữu, là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như hóa.

Hỏi: Vì sao nói 5 ấm tức là 6 tình, và 6 tình tức là 5 ấm?

Đáp: Do ở nơi 12 nhân duyên hòa hợp, mà sắc pháp và 
tâm pháp chưa thuần thục, khiến phải thọ cảnh, nên mới sanh 
ra thức.

Theo thức, sanh ra 6 tình. Ở cả 2 thời đều có sự tạo tác 
của 5 sắc ấm, khi nói đến 6 tình, là nói đến sự thành tựu của 
ý tình; mà 6 tình chẳng ly 5 ấm.

Hỏi: Ở trong 12 nhân duyên đã có nói về 5 ấm roi. Nay 
sao lại nói trong thức, trong 6 tình có 5 ấm?

Đáp: Vì thức là nguồn gốc hành pháp trong hiện tại của 
chúng sanh. Tuy nhiên có nhiều người hiểu sai lạc về danh 
sắc. Nên biêt, khi săc pháp và tâm pháp chưa thuân thục, 
chưa có công năng, thì chưa thể nói 6 tình là chồ thọ khổ, thọ 
lạc, hay là chỗ sanh tội, sanh phước được.

Bởi vậy, nên nói 5 ấm có trong thức và trong 6 tình.

Phật biết 500 năm về sau, người tu học sẽ phân biệt các 
pháp tướng sai khác nhau, mà cho rằng sắc pháp ly thức, và 
thức ly sắc pháp.
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Muốn phá các chấp ấy, khiến người tu học vào được nơi 
rốt ráo không, nên Phật đã thuyết như trên đây. Tuy trong 
thức chẳng có 6 tình mà Phật thuyết theo thức sanh ra 6 tình; 
tuy trong 6 tình chẳng có 5 ấm, mà Phật thuyết 6 tình tức 5 
ấm, và 5 ấm tức 6 tình.

Lại nữa, vì đời trước trú tâm nơi 6 tình, dấy sanh các ức 
tưởng phân biệt, nên mới sanh ra có 5 thân ấm ở đời nay. Rồi 
đời nay trú tâm nơi 6 tình, dấy sanh các ức tưởng phân biệt, 
khởi sanh các kiết sử phiền não, dẫn đến phải tương tục tạo 
ra thân 5 ấm ở đời sau.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói: Thức tức là 6 tình, 6 tình 
tức là 5 ấm.

Thật ra tất cả các pháp đều là bất khả đắc, vì đều là nội 
không, . . dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không.

-oOo-

KINH

Bạch Thế Tôn! Bồ tát sơ phát tâm, khi nghe thuyết về 
Bát nhã Ba-la-mật, có kinh, có hãi, có sợ chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát mới phát tâm đại 
thừa, nếu chưa có đủ các lực phương tiện, nếu chẳng gặp 
được các thiện trí thửc, thì mói kinh, mới hãi, mới sợ, khi 
nghe thuyết về Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Như thế nào gọi là 
lực phương tiện, để theo đó Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
Ia-mật, đúng theo tâm Tát bà nhã, quán sắc vô thường,
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sắc khổ, sắc vô ngã, sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, 
sắc ly, sắc tịch diệt, ẳ.., dẫn đến quán thức vô thường, 
thức khổ, thức vô ngã, thức không, thức vô tướng, thức 
vô tác, thức ỉy, thức tịch diệt... đều là bất khả đắc. Đây là 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật có các lực phương tiện...

Lại, này I\i Bồ Đe! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
quán tướng vô thường, tướng khổ, tướng không, tướng 
vô tướng, tướng vô tác, tướng ly, tướng tịch diệt của 5 ấm 
đều là bất khả đắc. Quán như vậy rồi, Bồ tát phát nguyện 
rằng ta nền vì chúng sanh, nói về pháp vô thường, pháp 
khổ, pháp vô ngã, pháp không, pháp vô tướng, pháp vô 
tác, pháp ly, pháp tịch diệt đều là bất khả đắc. Đây là Bồ 
tát hành Đàn Ba-la-mật.

Lại, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát chẳng dùng tâm Nhị 
thừa, quán 5 ấm vô t h ư ờ n g , d ẫ n  đến chẳng dùng tâm 
Nhị thừa quán 5 ấm tịch diệt đều bất khả đắc. Đây là Bồ 
tát hành Thỉ la Ba-la-mậtỂ

Lại, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
đúng theo tâm Bà Nhã, quán tướng vô thường của 5 ấm, 
Ềể., dẫn đến quán tướng tịch diệt của 5 ấm đều là bất khả 
đắc, quán sự nhẫn thọ các tướng ấy cũng là bất khả đắc. 
Đây là Bồ tát hành sẵn đề Ba-la-mật.

Lại, này Tu Bồ Đềỉ Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
đúng theo tâm Tát bà nhã, quán tướng vô thường của 5 
ấm, ẾễẾ, dẫn đến quán tướng tịch diệt của 5 ấm đều bất 
khả đắcỀ Quán như vậy mà vẫn chẳng xả, chẳng ly tâm 
Tát bà nhã. Đây là Bồ tát hành Tỳ lê gia Ba-la-mậtễ

Lại, này T\i Bồ Đe! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
chẳng có khỏi tâm Nhị thừa, chẳng có khỏi các tâm bất 
thiệnề Đây là Bồ tát hành Thiền Ba-la-mậtỂ



118 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

Lại, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, chẳng hành sắc không, . .ễ, dẫn đến chẳng hành thức 
không, vì biết rỗ sắc tức là không, không tức là sắc, 
ịỆ., dẫn đến biết rõ thức tức là không, không tức ỉà 
thức; chẳng hành nhãn không, Ệ.., dẫn đến chẳng hành 
ý xúc nhân duyên sanh thọ không, vì biết rõ nhãn tức 
ỉà không, không tức là n h ã n , d ẫ n  đến biết rõ ý xúc 
nhân duyên sanh thọ tức là không; không tức là ý xúc 
nhân duyên sanh thọ; chẳng hành 4 niệm xứ, ềỄề, dẫn đến 
chẳng hành 18 bất cộng pháp, vì biết rõ 4 niệm xứ tức là 
không, không tức là 4 niệm xứ, ệỀỄ, dẫn đến biết rõ 18 bất 
cộng pháp tức là không, không tức là 18 bất cộng pháp, 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên chẳng kỉnh, 
chẳng hãi, chẳng sợ.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào là bậc 
thiện tri thức hộ trì, khiến Bồ tát chẳng kinh, chẳng hãi, 
chẳng sợ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có vị thiện tri thức thuyết 
sắc vô thường, sắc khổ, sắc vô ngã, sắc không, sắc vô 
tướng, sắc vô tác, sắc ly, sắc tịch diệt đều là bất khả đắc,

dẫn đến thuyết ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều 
là như vậy; lại thuyết giữ gìn thiện căn, chẳng hướng 
về Thanh Văn và Bích Chi Phật đạo, mà chỉ hướng 
về Nhất thiết chủng trí. Đây là bậc thiện tri thức của 
Bồ tát.

Lại, này Tu Bồ Đe! Có vị thiện tri thức thuyết 4 niệm 
xứ, .ếẽ, dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là bất khả đắc; lại 
thuyết giữ gìn thiện căn, chẳng hướng về Thanh Văn và 
Bích Chi Phật đạo, mà chỉ hướng về Nhất thiết chủng trí. 
Đây là bậc thiện tri thức của Bồ tát.
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LUẬN:

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đề khởi tâm nghi, và hỏi Phật 
‘ẤBồ tát sơ phát tâm, khi nghe thuyết về Bát nhã Ba-la-mật 
cỏ kinh, có hãi, có sợ chăng”?

Đáp: Vì ngài nghe nói chẳng thật có Bồ tát, chẳng thật 
có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thật có 5 ấm, nên 
sanh nghi vậy.

-oOo-

Phật dạy do nội ngoại nhân duyên chưa đầy đủ, nên Bồ 
tát sơ phát tâm mới sanh sợ hãi.

- về nội nhân duyên, thì do chẳng có chánh ức niệm, do ở 
trong chúng sanh, mà chẳng có đại bi tâm, chẳng có các lực 
lượng phương tiện.

- về ngoại nhân duyên, thì do chưa được nghe thuyết về 
Bát nhã Ba-la-mật, chẳng có các bậc thiện tri thức chỉ bày 
cách đoạn nghi.

Do nội ngoại nhân duyên chưa đầy đủ như vậy, nên Bồ 
tát sơ phát tâm, khi nghe thuyết về Bát nhã Ba-la-mật, liền 
sanh tâm sợ hãi.

-oOo-
Khi ngài Tu Bồ Đe hỏi về các lực phương tiện, thì Phật 

dạy rằng “Bồ tát phải tương ưng với Nhất thiết chủng trí, 
và khi hành Phật sự phải quán hết thảy pháp đều là bất 
khả đắc”.

Hỏi: Trước đây nói Bồ tát có lực phương tiện, biết rõ sắc 
cùng hết thảy pháp là vô thường... nên chẳng có sợ hãi. Nay
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V/ sao nói Bồ tát quán các pháp đúng theo tâm Tát bà nhã, 
hướng về Nhất thiết chủng trí, nên chẳng sợ hãi?

Đáp: Trước đây nói trường hợp Bồ tát quán các pháp đều 
“không”, nhưng vì tâm còn thô trọng, nên đã khởi chấp về 
“không”. Nay nói về trường hợp Bồ tát ức tưởng quán phân 
biệt, ở trong chúng sanh mà khởi tâm đại bi, chẳng chấp hết thảy 
pháp, nên ở nơi trí huệ được vô sở đắc. Vì muốn độ chúng sanh, 
nên khi hành các pháp vô thường, khổ, vô ngã v.v... mà Bồ tát 
vẫn quán các pháp đó đều bất khả đắc. Lại vì muốn chúng sanh 
lìa chấp điên đảo, mà Bồ tát thuyết như vậy.

-0O0-

Tâm Bồ tát chẳng còn đắm chấp, nên chẳng còn thấy 
có pháp gì để trụ chấp cả. Như thầy thuốc chẩn mạch, bốc 
thuốc, chỉ nhằm chữa trị cho các bệnh nhân chóng lành bệnh. 
Khi bệnh nhân đã được hoàn toàn bình phục rồi thì chẳng 
còn bảo họ phải dùng thuốc nữa.

-0O0-

Nên biết pháp thí, tài thí mà chẳng thủ chấp, mới là Đàn 
Ba-la-mật.

Đàn Ba-la-mật cùng 5 Ba-la-mật kia chỉ là những phương 
thuốc hay, mà Bồ tát dùng để độ chúng sanh. Bồ tát phải xả 
bỏ các Ba-la-mật, dẫn đến phải xả bỏ 18 KHÔNG, mới thấy 
được sắc tức là không, không tức là sắc vậy. Vì sao? Vì từ 
trước đến nay, các pháp vốn tự tánh không.

-oOo-
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Cũng nên biết bậc thiện tri thức của Bồ tát là người dùng 
trí huệ Bát nhã để hướng dẫn Bồ tát biết rõ các pháp vô 
thường, khổ, vô ngã, v.v... đều là bất khả đắc, rồi dạy Bồ tát 
hồi hướng công đức về Vô thượng bồ đề.

-oOo-

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Như thế nào gọi 
là Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng có các lực 
phương tiện?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu đã tùy theo ác tri thức 
rồi, thì khi nghe thuyết về Bát nhã Ba-la-mật, liền sanh 
tâm sợ hãi.

Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát, ly tâm Tát bà nhã, mà tu 
Bát nhã Ba-la-mật, rồi niệm được Bát nhã Ba-la-mật, và 
cũng niệm được 5 pháp Ba-la-mật kia.

Lại có Bồ tát, ly tâm Tát bà nhã, mà quán 5 ấm, 12 
nhập, 18 giói, quán nội k h ô n g , d ẫ n  đến quán vô pháp 
hữu pháp không; rồi ở noi các pháp không, dấy niệm 
đắc.

Lại có Bồ tát, ly tâm Tát bà nhã, mà tu 4 niệm xứ, .ề., 
dẫn đến tu 18 bất cộng pháp; rồi dấy niệm đắc.

Phải biết, đây là hạng Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
mà chẳng có các lực phương tiện, nên khi nghe thuyết về 
Bát nhã Ba-la-mật liền sanh tâm sợ hãiễ

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói Bồ tát đã 
tùy theo ác tri thức rồi, thì nghe Bát nhã Ba-la-mật liền 
sanh sợ hãi?
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có ác tri thửc dạy xa lìa Bát 
nhã Ba-la-mật, và xa lìa 5 Ba-ỉa-mật kia.

Lại có ác tri thức dạy chẳng có ác ma, chẳng có ma sự.

Lại có ác tri thức, giả hiện thân Phật, đến dạy tu Bát 
nhã Ba-la-mật, dạy tu 5 Ba-la-mật kia.

Lại có ác tri thức, giả hiện thân Thanh Văn, dạy tu 
theo kinh Thanh Văn.

Lại có ác ma, giả hiện thân Phật, đến nói với người tu 
rằng “Ngươi chẳng có chân tâm, nên ngươi chẳng sao có 
thể có được Vô thượng bồ đề”.

Lại có ác ma đến nói vói người tu rằng “Sắc là không, 
là vô ngã, thọ, tưởng, hành, thức là không, là vô ngã 
nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, .ặ., dẫn đến ý xúc nhân 
duyên sanh thọ là không, là vô ngã; 4 niệm xứ, dẫn 
đến 18 bất cộng pháp là không, là vô ngã. Như vậy, ngươi 
còn cầu Vô thượng bồ đề làm gì nữa?”ề

Lại có ác ma, giả hiện thân Bích Chi Phật, đến nói với 
người tu rằng “10 phương đều là không, trong đó chẳng 
có Bồ tát, chẳng có Thanh Văn”.

Lại có ác ma, giả hiện thân hòa thượng, đến bảo Bồ 
tát rời bỏ Bồ tát đạo, ròi bỏ Nhất thiết chủng trí, rời 
bỏ 4 niệm xứ, ròi bỏ 8 Thánh đạo, ròi bỏ 6 pháp Ba-la- 
mật, rời bỏ 18 bất cộng pháp, rời bỏ luôn các tam muội 
không, vô tướng và vô tác và khuyên Bồ tát nên chửng 
4 quả Thanh Văn.

Lại có ác ma giả hiện thân cha mẹ, đến nói vói Bồ tát 
rằng “Con hãy nên tu chứng 4 quả Thanh Văn, còn quả 
Vô thượng bồ đề thì phải tu trong vô lượng a tăng kỳ
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kiếp, phải ở trong các nẻo đường sanh tử, thọ vô lượng 
khổ đau, như bị chặt tay chân v.vệ..

Lại có ác ma giả hiên thân Tỷ-kheo, đến nói với Bô tát 
rằng: “Các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã..ẻ đêu là 
những pháp có thể được (hữu khả đăc) nhãn, ..ẻ, dẫn đên 
ý, 4 niệm xứ, ệ.ế, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là 
những pháp có thể được cả.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Những ác ma hiện ra các ma 
sự trên đây đều là những ác tri thức của Bồ tát, người tu 
hành biết như vậy rồi, phải nên xa lìa các ác tri thức.

LUẬN:

Trước đây đã lược nói về sự tu mà chẳng có các lực 
phương tiện. Nay rộng nói về ảnh hưởng của sự tu chăng có 
các lực phương tiện, khiến phải bị các ác ma cám dỗ.

Nơi đây nêu lên các trường hợp Bồ tát ly hết thảy t ì  tâm, 
tu 6 pháp Ba-la-mật, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp mà còn 
niệm đắc, là Bồ tát tu mà chẳng có các lực phương tiện.

-oOo-

Người tu mà chẳng có các lực phương tiện rất dễ bị cám 
dỗ. Vì sao? Vì các ác tri thức có muôn ngàn phương kê đê 
hại người tu hànhế

Đây là đại ác nhân duyên, nên Phật phải vạch rõ các mưu 
mô thâm độc của ác tri thức, để người tu được rõ mà cảnh 
giác, nhằm xa lìa họ. Phật dạy cho Bồ tát thấy rõ các hành 
tướng mà ác tri thức thường dùng để làm cho Bồ tát thối tâm 
Đại thừa, như dạy Bô tát xa lìa 6 pháp Ba-la-mật, xa lìa Bô 
tát đạo... hoặc tán thán pháp Tiểu thừa v.v... Neu người tu
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mà chẳng có các lực phương tiện, thì chẳng có thể biết những 
sự việc như vậy, đều là ma sự cả.

Ma làm chủ cõi Dục, có thế lực lớn, lại thường ghét người 
hành đạo chân chánh. Phật và chư đại Bồ tát có oai đức tự 
tại, nên các ác ma chẳng thể hại được. Còn các tiểu Bồ tát, 
vì chưa có các lực phương tiện, nên thường bị các ác ma đến 
làm hại. Ví như:

- Có ác ma giả hiện thân Phật đến nói với Bồ tát rằng 
“Ngươi chăng thể làm Phật được, ngươi nên biết các pháp 
đêu rông không, 3 thừa đạo cũng rông không, nên ngươi cầu 
Phật đạo chỉ là danh suông”

- Có ác ma, giả hiện thân hòa thượng, hoặc thân cha mẹ, 
khuyên Bồ tát xa lìa Bồ tát đạo, và khuyên tu chứng 4 quả 
Thanh Văn.

- Có ác ma giả hiện thân Tỷ-kheo, đến dạy Bồ tát rằng 
“Tất cả các pháp đều là hữu sở đắc v.v..

Như vậy các ác tri thức có vô lượng mưu mô thâm độc 
để hại Bồ tát.

-oOo-

Ác tri thức còn nguy hại hơn cả giặc cướpệ

Giặc cướp chỉ chiếm đoạt của cải, chỉ giết hại một thân, 
chỉ phá hoại một đời. Còn ác tri thức gây tác hại trong nhiều 
đời, nhiều kiếp.

Giặc cướp chỉ hại người cướp của, còn ác tri thức hại huệ 
căn và đoạt vô lượng Phật pháp bảo.

Người tu hành phải nên biết rõ như vậy, phải giữ gìn thân 
tâm và phải xa lìa các ác tri thức.



PHẨM THỨ MƯỜI HAI

Cú Nghĩa

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Thế nào gọi là Bồ tát cú nghĩa?

Phật dạy: Này Ita Bồ Đe! Vô cú nghĩa là Bồ tát cú 
nghĩa. Vì sao? Vì Vô thượng bồ đề chẳng có nghĩa xứ nên 
cú nghĩa là vô ngã. Bởi vậy nên nói “vô cú nghĩa” là Bồ 
tát cú nghĩa.

Này Tu Bồ Đe! Ví như chim bay giữa hư không chẳng 
để lại dấu vết, thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy. Ví 
như cảnh trong mộng, chẳng có chỗ y xử (vô sở hữu xứ) 
thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy. Ví như huyễn chẳng 
có thât nghía, chẳng có chỗ y xứ (vô sở hữu xứ), thì Bồ 
tát cú nghĩa cũng là như vậy. Ví như Phật hóa chẳng có 
thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ (vô sở hữu xứ), thì Bồ tát 
cú nghĩa cũng là như vậy. Ví như pháp như, pháp tánh, 
pháp tướng, pháp vị, thật tế chẳng có thật nghĩa, chẳng 
có chỗ y xứ (vô sở hữu xứ), thì Bồ tát cú nghĩa cũng là 
như vậyẵ

Này Tu Bồ Đe! Lại ví như 5 ấm của người huyễn chẳng 
có thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ (vô sở hữu xứ), thì Bồ tát 
cú nghĩa cũng là như vậy.

Lại ví như n h ã n , d ẫ n  đến ý, nhãn thức, ệ.., dẫn đến 
ý thức, nhãn x ú c , d ẫ n  đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên
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sanh thọ, ẽ.., dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ v.v.ẻ. của 
người huyễn chẳng có thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ (vô 
sở hữu xử), thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy.

Lại ví như người huyễn hành 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 
hành 18 bất cộng pháp chẳng có thật nghĩa, chẳng có chỗ 
y xứ (vô sở hữu xứ), thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy.

Lại ví như trong tánh hữu vi, chẳng có tánh vô vi, 
trong tánh vô vi chẳng có tánh hữu vi, thì “Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật” cú nghĩa cũng chẳng có chỗ y xứ (vô 
sở hữu xứ) như vậy.

Lại ví như bất sanh, bất diệt... đều chẳng có chỗ y xứ 
(vô sở hữu xứ), thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như yậy.

Ngài Tu Bô Đê hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là vô 
sở hữu xử?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Vì sắc, .ếẻ, dẫn đến thức, sắc,
dẫn đên pháp, nhãn, „Ệ, dẫn đến ý 4 niệm xứ, 

dẫn đến 18 bất cộng pháp v.về. đều là bất sanh, bất diệt, 
bất cấu, bất tịnh nên đều là vô sở hữu xứ. Bồ tát cú nghĩa 
cũng là như vậy.

Này Ta Bồ Đe! Ví như ở nơi tịnh tâm, ngã là bất khả đắc, 
là vô sở hữu xứ, dẫn đến trí giả, kiến giả đều là bất khả đắc, 
đều là vô sở hữu xử. “Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật” cú 
nghĩa cũng là bất khả đắc, là vô sở hữu xứ như vậy.

Này Tủ Bồ Đe! Ví như mặt tròi mọc lên, chẳng còn 
chỗ tối tăm, thì “Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật” cũng là 
vô sở hữu xử như vậy.

Này Iu Bô Đê! Ví như trong Phât giói chẳng có chỗ 
phá giới, thì “Bô tát hành Bát nhã Ba-Ia-mật” cú nghĩa 
cũng là vô sở hữu xứ như vậyẵ
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Này Tu Bồ Đe! Ví như trong Phật định chẳng còn có 
chỗ loạn, trong trí huệ chẳng còn có chỗ ngu si, trong 
Phật giải thoát chẳng còn có chỗ không giải thoát, trong 
Phật giải thoát tri kiến chẳng còn có chỗ không giải thoát 
tri kiến thì “Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật” cú nghĩa 
cũng là vô sở hữu xứ như vậy.

Này I\i Bồ Đe! Ví như khi Phật phóng quang minh thì 
ánh sáng của mặt tròi, mặt trăng cũng như quang minh của 
chư Thiên chẳng có thể hiện ra được. “Bồ tát hành Bát nhã 
Ba-la-mật” cú nghĩa cũng là vô sở hữu xử như vậy.

Vì sao? Vì ở nơi hết thảy pháp, Vô thượng bồ đề Bồ 
tát và Bồ tát cú nghĩa đều chẳng tập, chẳng tán, chẳng 
có hình, chẳng có sắc, đều chỉ là một tướng (nhất tướng), 
cũng chính là chẳng có tướng (vô tướng) vậy.

Này Tu Bồ Đe! Được như vậy thì ở noi hết thảy pháp 
đều vô ngại. Vô ngại tướng chính là nhất tướng, là vô 
tướng. Bổ tát phải nên học, nên biết như vậy.

LUẬN:

Hỏi: Trước đây Phật và ngài Tu Bồ Đe đã phá Bồ tát 
danh tự. Nay vì sao /ạfể nói vé Bồ tát cú nghĩa?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đe phá Bồ tát danh tự. Phật chẳng trực 
tiếp phá, mà nói Bô tát danh tự là rôt ráo không, chỉ do 5 âm 
hòa hợp nên giả danh có Bồ tát, có chúng sanh.

Chúng sanh lầm chấp cho rằng giả danh đó là thật có. 
Phật dạy rằng giả danh đó chẳng thật có, chỉ do các duyên 
hòa hợp nên có vậy thôi.

Ngài Tu Bồ Đề nương nơi Bồ tát danh tự là tánh không 
mà nói về Bát nhã Ba-la-mật tướng. Nay ngài muôn rõ thêm 
về Bồ tát cú nghĩa, nên mới thưa hỏi Phật.



128 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

Nên biết Phật có 60 thứ âm thanh, khiển hàng Tròi, người 
đêu thích nghe, và nêu đã được nghe, ăt được đại lợi ích. Ví như:

- Người chưa phát tâm Vô thượng bồ đề, nay khiến phát 
tâm Vô thượng bồ đề.

- Người chưa hành 6 pháp Ba-la-mật, nay khiến hành 6 
pháp Ba-la-mật.

- Người chưa thanh tịnh, nay khiến được thanh tịnh.

- Người đã được thanh tịnh rồi, nay khiến được an trú 
trong bất thối chuyển địa, thành tựu chúng sanh, được đầy 
đủ thiện pháp, dẫn đến được Nhất sanh bổ xứ, đầy đủ các lợi 
ích nhân duyên.

Lại nữa, nhờ có ngài Tu Bồ Đề thưa hỏi mà Phật mới 
chứng duyên để nói pháp cho hết thảy thế giới trong khắp cả 
10 phương, khiến chúng sanh ở khắp các thế giới cùng các 
chúng sanh trong hội đều được nghe.

-oOo-

Phật mật ý chỉ rõ về pháp “không”, khi nói với ngài Tu 
Bồ Đề rằng “vô cú nghĩa” là Bồ tát cú nghĩa. Vô thượng 
bô đê là vô sở hữu xứ, pháp không là vô ngã, cho nên cũng 
chăng có người được đạo

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nếu ông biết Vô thượng bồ đề 
là vô ngã, chỗ đắc Vô thượng bồ đề cũng là vô ngã, thì A-la- 
hán và Bô tát, ở nơi Vô thượng bô đê cũng vô ngã, vô ngã sở. 
Ví như chim bay giữa hư không, chẳng để lại dấu vết, thì Bồ 
tát tu hành pháp không cũng là như vậy. Hư không chẳng có 
chỗ y chỉ, thì Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy. Bởi vậy nên 
nói vô cú nghĩa là Bồ tát cú nghĩa.
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Hỏi: Thế nào là Bồ tát cú nghĩa?

Đáp: Bên Thiên Trúc lấy các mẫu tự ghép lại thành từ đơn, 
từ kép. Các từ hòa họp ghép lại thành câu cũng gọi là cú.

Ví dụ khi hai tò ‘bồ’ và ‘đề’ được ghép lại thành bồ đề, thì 
có nghĩa là trí huệ vô thượng, nếu hai từ ấy chẳng ghép lại thì 
chẳng có nghĩa này.

Bồ tát cũng gọi ỉà đại tâm, là trí huệ vô thượng. Do đại 
tâm mà phát nguyện muốn khiến hết thảy chúng sanh đều 
thành tựu đạo Vô thượng, nên gọi là Bồ đề tát đỏa.

Đây là do ghép hai từ kép ‘bồ đề’ và ‘tát đỏa’ lại với nhau 
mà thành nghĩa của Bồ đề tát đỏa.

Hỏi: Dùng dụ "chim bay chẳng lưu dấu vết” cũng đủ 
để cho thấy ‘ẪBỗ tát cú nghĩa” là chảng cỏ thật nghĩa, là vô 
sở hữu xứ rồi. Như vậy, vì sao còn giải rộng thêm, còn nêu 
nhiều dụ nữa?

Đáp: Vì chúng sanh nghe pháp, mỗi người hiểu theo một 
cách, chẳng có đồng đều nhau:

- Có người thích nghĩa.

- Có người thích nghe thí dụ mới rõ nghĩa. Vì sao? Vì thí 
dụ có tác dụng tâm lý, khiến người nghe chăm chú hơn.

Lại nữa, khi thuyết giảng, có thể nêu lên nhiều thí dụ cùng 
nghĩa, để làm sáng tỏ vấn đề. Ví như nói như mộng, như hưởng, 
như hóa... để nhằm nêu lên nghĩa hư vọng, chẳng thật có. Bồ tát 
cú nghĩa cũng là như vậy, cũng là hư vọng, chẳng có thật nghĩa. 
Bồ tát biết rõ như vậy nên chẳng tự cao tự mãn.

Lại nữa, khi nói pháp như, pháp tánh, pháp tướng, thật 
tế đều là không, thì các cú nghĩa đó cho thấy rõ hết thảy các
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pháp hữu vi và vô vi đều là không. Chẳng có 5 ấm, chắng có 
chúng s a n h , d ẫ n  đến chẳng có Phật pháp, chẳng có Bồ tát, 
chẳng có Phật.

Hết thảy pháp đều bình đẳng, đều bất sanh bất diệt. Vì 
chẳng có các tướng sanh diệt nên hết thảy các pháp chỉ là 
một tướng (nhất tướng), là chẳng có tướng (vô tướng). Ví 
như có chấp 37 Phẩm trợ đạo, thì 37 Phẩm trợ đạo chẳng còn 
thanh tịnh nữa. Vì sao? Vì có chấp 37 Phẩm trợ đạo, là có 
sanh kiết sử, mà tướng thanh tịnh là bất khả đắc.

Hỏi: Ngã, tri giả, kiến giả... có tướng thanh tịnh chăng?

Đáp: Dùng mọi cách để tìm cầu ngã tướng thì ngã tướng 
cũng là bất khả đắc. Nơi đệ nhất nghĩa đế, thì ngã chẳng phải 
tịnh, cũng chẳng phải bất tịnh. Ví như, đem xác một con chó 
chết rửa thật sạch từ lông, da, thịt, xương, tủy, v.v... Khi đã 
rửa sạch hết rồi, thì sẽ chẳng phải là chó, mà cũng sẽ chẳng 
phải là gì hết. Bởi vậy nên chẳng thể nói xác chết con chó là 
tịnh hay là bất tịnh được.

Dần đến tri giả, kiến giả cũng đều là như vậy cả.

Nếu dùng “vô ngã trí huệ” mà tìm cầu, thì ngã tướng là 
bất khả đắc, nên là chẳng phải ngã, cũng chẳng phải chẳng 
ngã. Ví như mặt trời xuất hiện, thì bóng tối liền tan biến, ví 
như đến thời kiếp tận, thì chẳng còn có vật gì tồn tại cả, lại ví 
như nói Phật có 5 ấm, nói trong giới có phá g iớ i... là chẳng 
thể được (bất khả đắc) vậy.

Lại nữa, ví như khi có ánh hào quang của Phật hiện ra, thì 
ánh sáng của mặt trời, mặt trăng... cũng như ánh hào quang 
của chư Thiên đều chẳng thể hiện ra được.

Bồ tát cú nghĩa cũng là như vậy. Khi đã vào trong Bát nhã 
Ba-la-mật rồi, thì chẳng còn hiện các tướng khác nữa.



Bởi vậy nên Bồ tát phải học hết thảy các pháp, mà đừng 
chấp các pháp tướng, phải biết rõ các pháp tướng đều là bât 
khả đắc.

-0O0-

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói ở nơi hết 
thảy pháp, Bồ tát đều được vô ngại tương ưng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát biết hết thảy thiện 
pháp, bất thiện pháp, ký pháp, vô ký pháp, thế gian pháp, 
xuất thế gian pháp, hữu lậu pháp, vô lậu pháp, cộng pháp, 
bất cộng pháp... đều là bất khả đắc cả. Bỏi vậy nên Bồ tát 
ở noi hết thảy pháp đều đưực vô ngại tương ưng.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là thế 
gian thiện pháp?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Thế gian thiện pháp là hiếu 
thuận vói cha mẹ, cúng dường Sa môn và Bà-la-môn, 
kính trọng các bậc tôn trưởng, bố thí, trì giới, tu tịnh, 
khiến tu 10 thiện đạo..ế cùng vô lượng các pháp phương 
tiện nhằm sanh phước đức. Dấn đến 4 thiền, 4 vô lượng 
tâm, 4 vô sắc định, 9 tưởng, 10 niệmế.. cũng đều là thế 
gian thiện pháp cả.

Bất thiện pháp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng 
ngữ, ác khẩu, tà kiến v.vế..

Nên biết thiện pháp và bất thiện pháp gọi là ký pháp. 
Còn thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, 4 đại, 5 ấm 12 
nhập, 18 giói.ẽ. là vô ký phápệ

Này Tu Bồ Đe! Những gì là thế gian pháp? 5 ấm 12
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nhập, 18 giói, 10 thiện đạo, 10 bất thiện đạo, 4 thiền, 4 vô 
lượng tâm, 4 vô sắc định.ẽ. đều là thế gian pháp.

Này T\i Bồ Đe! Những gì là xuất thế gian pháp? 4 
niệm xử, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 
8 Thánh đạo. Không giải thoát môn, vô tướng giải thoát 
môn, vô tác giải thoát môn, vị tri dục tri căn, tri căn, dĩ tri 
căn, hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam 
muội, vô giác vô quán tam muội, 8 bối xả, nội khôngề.. 
dẫn đến vô pháp hữu pháp không, 10 lực, 4 vô ngại trí, 4 
vô sở úy, 18 bất cộng pháp, Nhất thiết chủng tr í ... đều là 
xuất thế gian pháp.

Này Tu Bồ Đe! Những gì là hữu lậu pháp? 5 ấm, 12 
nhập, 18 giới, 6 chủng, 6 xúc, 6 thọ, 4 thiền, 4 vô lượng 
tâm, 4 vô sắc đ ịnh..Ề đều là hữu lậu pháp.

Nàỵ Tù Bồ Đe! Những gì là vô lậu pháp? 4 niệm xứ, 
dẫn đến 18 bất cộng pháp, Nhất thiết chủng trí . .ế đều là 
vô ỉậu phápẵ

Này Tu Bồ Đe! Những gì là hữu vi pháp? Các pháp 
có sanh, có trú, có diệt ở cõi Dục, cõi sắc, cõi Vô sắc đều 
là hữu vi pháp. Ví như 5 ấm dẫn đến ý xúc nhân duyên 
sanh thọ, 4 niệm xử dẫn đến 18 bất cộng pháp, Nhất thiết 
chủng trí v.v...

Này Tu Bồ Đe! Những gì là vô vi pháp? Các pháp bất 
sanh, bất trú, bất diệt là vô vi pháp. Ví như tham, sân, si, 
pháp như pháp tánh, pháp tướng, pháp v i ,  thật tế VẾV ...

Này Tu Bồ Đe! Những gì là cộng pháp? 4 thiền, 4 vô 
ỉượng tâm, 4 vô sắc định... đều ỉà cộng pháp.

Này Tu Bồ Đe! Những gì là bất cộng pháp? 4 niệm xứ 
dẫn đến 18 bất cộng pháp,... đều là bất cộng pháp.
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Này Tu Bồ Đe! Bồ tát biết rõ các pháp là không, ở 
trong không mà chẳng chấp không. Vì sao? Vì nếu có 
khởi niệm chấp trước, thì đó là loạn động.

Bồ tát vào trong “bất nhị tướng môn”, nên được tâm 
bất động.

Đây là Bồ tát cú nghĩa vậy.

-0O0-

LUẬN:

Hỏi: Vĩ sao trước hết ngài Tu Bồ Đe lại hỏi Phật về thế 
gian thiện pháp?

Đáp: Trước hết phải biết rõ thế gian tướng rồi sau đó mới 
có thể biết rõ được xuất thế gian tướng.

Phải ở trong thế gian mới thấy được có nhân quả, có 
phước báo, có nghiệp tội, có đời này, có đời sau, có hiền 
Thánh, có Phậtệ..

Thế gian thiện pháp dạy người phải hiếu thuận với cha 
mẹ, phải tôn kính các bậc tôn trưởng, cũng dạy người cúng 
dường các bậc Sa môn và Bà la môn, là những người tu phạm 
hạnh mà người thế gian khó có thể làm được, nên đáng được 
cúng dường.

Lại nữa, thế gian thiện pháp còn khuyên tu các phương 
tiện sanh phước đức, như 10 thiện đạo, bố thí, trì giới, thiền 
định, ... dẫn đến 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 9 
tưởng, 10 niệm v.v... cũng đều là thế gian thiện pháp. Nhờ 
được các thiện pháp mà người tu hành chế ngự được các ác 
tâm, khiến sanh được phước đức.

Trái với các thiện pháp là các bất thiện pháp.
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Các oai nghi, công xảo, các biến hóa khởi từ thân và khẩu 
nghiệp, nhiếp về vô ký pháp.

Còn 5 ấm thân nghiệp, chẳng phải là vô ký pháp, vì khi 
duyên diệt thì 5 ấm cũng như hư không. Tuy nhiên, ở noi thế 
gian pháp, thì 5 ấm vẫn có thiện, có bất thiện, có vô ký.

Phàm phu tu các thiện pháp, nhưng chẳng có thể siêu 
xuất thế gian, nên thiện pháp của phàm phu chỉ được gọi là 
thế gian thiện pháp.

-oOo-

Xuất thế gian pháp gồm 37 Phẩm trợ đạo, 3 giải thoát 
môn (không, vô tướng và vô tác), 3 vô lậu căn (vị tri dục tri 
căn, tri căn và dĩ tri căn), hữu giác hữu quán tam muội, vô 
giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội, 8 bối 
xả, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp.

-oOo-

Lại nữa, dùng chánh ức niệm mà quán thật tướng pháp, 
tùy thân pháp mà hành hết thảy thiện pháp thì gọi là đốn tu.

Như vậy là trước rộng nói về các pháp tu. Nay chỉ nói 
nhất tâm tu 4 niệm xứ là được đạo.

-oOo-

Phàm phu chẳng có thể tu 8 bối xả, 18 không, 10 lực, 4 
vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp... vì đây là những 
pháp tu xuất thế gian. Phải có đầy đủ chánh niệm, chánh huệ 
và chánh tư duy mới tu được.
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Tuy có phân biệt thế gian pháp và xuất thế gian pháp, 
nhưng ở đây chỉ đặc biệt nói về các hữu lậu pháp mà thôi.

Nên biết: 4 thiền, 4 vô sắc định... là hữu lậu pháp, còn 4 
niệm xứ... dẫn đến 18 bất cộng pháp là vô lậu pháp.

Lại cũng nên biết: Pháp có sanh, có trú, có diệt là hữu vi 
pháp, pháp bất sanh, bất trú, bất diệt là vô vi pháp.

4 niệm xứ... dẫn đến 18 bất cộng pháp, đều là vô lậu, vô 
vi pháp. Nhưng khi được dùng làm pháp tu, thì cũng là hữu 
vi pháp. Trái lại, khi chẳng còn tướng hữu vi nữa thì lại ứở 
thành vô vi pháp.

Lại nữa, khi đã tổng phá 3 độc tham, sân, si, cùng các 
phiền não khác rồi, và đã tổng phá 5 ấm rồi thì hết thảy các 
pháp tướng đều trở thành như thật pháp tướng, như thật pháp 
tánh, thật tế, và đều trở thành vô vi pháp cả.

Hỏi: Sắc là hữu vi pháp, như như là vô vi pháp. Như vậy 
làm sao có thể nói: sắc tức là như, như tức là sắc, sắc chẳng 
ly như, như chẳng ly sắc?

Đáp: Phàm phu và chư Thánh nhìn sắc theo hai góc cạnh 
khác nhau:

- Phàm phu dùng nhục nhãn để nhìn sắc, nên khởi niệm 
tưởng phân biệt các sắc tướng.

- Chư Thánh biết rõ thật tướng pháp, nên thấy sắc là như 
tướng, là Niết Bàn tướng.

-oOo-

Lại nữa, khi vào trong thiền định, thiền giả thấy rõ cộng 
xứ nơi các pháp, nên gọi 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc
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định v.v... là cộng pháp. Còn 4 niệm xứ..., dẫn đến 18 bất 
cộng pháp, thì gọi là bất cộng pháp.

Thế nhưng, bản thể của hết thảy các pháp đều là pháp 
như, pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thật tế cả.

Bồ tát biết rõ hết thảy các pháp đều là duyên sanh, nên 
đều là tự tánh không, là vô tánh vậy.

Bồ tát an trú nơi thật tướng pháp, được vô ngại, được bất 
động. Vì sao? Vì vào “bất nhị pháp môn” là vào được thật 
tướng pháp, là được vô vi bất động.

(Hết quyển 44)
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Phẩm Thứ Mười Ba

Kim Cang

KINH:
Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 

Do nhân duyên gì mà Bồ tát được gọi là Bô tát Ma ha tát?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Có Bồ tát quyết định ở trong 
chúng làm bậc thượng thủ, nên được gọi là Bồ tát Ma ha tát.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào là Bồ tát 
quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát, từ khi sơ phát 
tâm qùyết ở trong chúng tu 4 quả Thanh Văn, tu quả 
Bích Chi Phật, dẫn đến vao được bất thối chuyển địa thì 
gọi là Bồ Tát Ma ha tát quyết định ở trong chúng làm bậc 
thượng thủề

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì 
mà Bo tát có thể phát được đại quyết tâm như vậy?

Phât day: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát từ khi sơ 
phát tam dẫn đen khi vào bất thối chuyển địa, chẳng 
sanh tâm sân si, chẳng sanh tâm phiền não, chăng trú 
tâm Bích Chi Phật, nên phát được đại quyết tâm ở trong 
chúng làm bậc thượng thủ.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát phát đại tâm kiên cố 
bất hòại nhử kim cang, quyết định ở trong chúng làm bậc 
thượng thủẻ
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Thế nào là đại tâm bất hoại như kim cang?

Này Tu Bồ Đe! Trải qua vô lượng đòi, Bồ tát phát đại 
thệ nguyện xả bỏ hết thảy các vật sở hữu của mình, bình 
đăng đối với hêt thảy chúng sanh, dạy chúng sanh tu 3 
thừa pháp, dẫn dắt họ vào Vô dư Niết Bàn, dùng tâm Tát 
bà nhã để thật hành 6 pháp Ba-ỉa-mật, dùng trí huệ để 
biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp v.v.ếề

Như vậy là Bồ tát phát đại tâm bất hoại như kim cang. 
An trú trong đại tâm ấy, Bồ tát quyết định ở trong chúng 
làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở đắc vậy.

Lại nữa, Bồ tát thường giữ tâm bất động.

Thế nào là tâm bất động?

Này Tu Bô Đê! Bô tát thường niệm Nhất thiết chủng 
trí, mà chăng hê dấy niệm mình có tâm bất động như vây.

Như vậỵ là Bồ tát thường giữ tâm bất động. An trú 
trong tâm ấy, Bồ tát quyết định ở trong chúng làm bậc 
thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở đắc vậy.

Lại nữa, Bồ tát thường sanh tâm làm việc lợi ích an 
lạc cho chúng sanh.

The nào là tâm làm lợi ích an lạc cho chúng sanh?

Này Tto Bồ Đe! Bồ tát sẵn sàng cứu độ hết thảy chúng 
sanh, chăng rời bỏ chúng sanh, thường làm các việc lọi 
ích nhằm an lạc chúng sanh, mà chẳng dấy niệm mình có 
tâm lợi ích an lạc chúng sanh như vậy.

Như vậy là Bồ tát thường sanh tâm làm việc lợi ích 
an lạc cho chúng sanh. An trú trong tâm ấy, Bồ tát quyết 
định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng tâm vô 
sở đăc vậy.
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Lại nữa, Bồ tát thường phát tâm dục pháp, hỷ pháp và 
lạc phápề Thế nào là tâm dục pháp, hỷ pháp và lạc pháp?

Này Tu Bồ Đe! Pháp nói đây chính là thật tướng pháp, 
nơi thật tướng pháp thường tin, thường nhẫn thọ, thì gọi 
là dục pháp và hỷ pháp. Khi tu hành thật tướng pháp mà 
thường vui, thì gọi là lạc phápệ

Như vậy, là Bồ tá t thường phát tâm dục pháp, hỷ 
pháp và lạc pháp. An trú  trong tâm ấy, Bồ tát quyết định 
ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở 
đắc vậyế

Lai nữa, này Tu Bồ Đe! Khi thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát an trú  trong nội k h ô n g , d ẫ n  đến trong vô 
pháp hữu pháp không, an trú  trong 4 niệm xứ, dân 
đến trong 18 bất cộng pháp, quyết định ở trong chúng 
làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô sở đăc vậy.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Khi thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát an trú  trong Kim cang tam muội, .ểề, dân đên 
trỏng Ly chấp hư không bất nhiễm tam muội, cũng quyết 
định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Vì dụng pháp vô 
sở đắc vậy.

Như vậy, này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tá t dùng Vô 
sở đắc an trú  trong hết thảy các pháp, mà quyết định ở 
trong chúng làm bậc thượng thủ.

Bởi nhân duyên vậy, nên gọi là Bồ tát Ma ha tát. 

LUẬN:

Hỏi: Nghĩa Ma ha tát là như thế nào?

Đáp: Ma ha là đại, là lớn.

Tát đỏa là chúng sanh.
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BỒ tát Ma ha tát là bậc đại Bồ tát, tối tôn, tối trọng trong 
chúng sanh, phát tâm rộng lớn nguyện:

- Trên, cầu đạo Vô thượng.

- Dựới, hóa độ hết thảy chúng sanh.

-0O0-

Nên biết, chúng sanh có 3 hướng đi, đó là:

- Hạng chúng sanh có chánh định, quyết đinh vào Niết Bàn.

- Hạng chúng sanh có tà định, quyết định đọa vào 3 
đường ác.

- Hạng chúng sanh bất định.

Ngoại trừ Phật ra, thì trong các loài chúng sanh, chư vị 
Bô tát Ma ha tát là những bậc chánh định tối đại, xếp vào bậc 
nhất trong Thánh chúng. Thánh chúng noi đây, bao gồm cả 
chư hiên Thánh và chư đại Bồ tát thập địa.

Vì Bồ tát tu thập địa nhiếp trong Thánh tánh, nên Thập 
địa cũng được gọi là Thánh địa.

-oOo-

Ví như đứa trẻ sanh trong gia đình quyền quí, tuy nay còn 
nhỏ, nhưng quyết định về sau sẽ thành tựu được đại sự nghiệp

Lại, ví như tu theo Thanh Văn thừa, vào thời kỳ Kiến đạo, 
hành giả lân lượt tu 4 pháp là Noãn, Đãnh, Nhẫn và Thế đệ 
nhât. Do tình ngộ, mà thấy được đạo, vào được kiến đạo. Do 
kiên đạo, mà vào được tu đạo, Do tu đạo, mà được vô học 
đạo, chứng các quả vị A-la-hán, hay quả vị Bích Chi Phật.
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BỒ tát, khi đã được Vô sanh pháp nhẫn, tùy theo Vô 
thượng bồ đề mà phát tâm, thì gọi là chân phát tâm. Do biết 
rõ thật tướng các pháp, biết rõ tâm hành của chúng sanh, nên 
Bồ tát tận phá được các phiền não; lại do thường tùy theo Vô 
thượng bồ đề, nên Bồ tát chẳng còn khởi các tâm điên đảo. 
Bồ tát an trú trong Kim cang tâm, ra vào sanh tử để cứu độ 
chúng sanh, mãi cho đến khi được Vô thượng bồ đề, được 
thành Phật.

-0O0-

Có thuyết nói: Người tu, tuy còn nhiều kiết sử, nhưng nếu 
phát tâm đại bi thương xót chúng sanh, nguỵện sẽ làm Phật 
để cứu độ chúng sanh, thì tuy còn ở trong phiên não, mà cũng 
đã xứng đáng được tôn quí, khiến các hàng Trời Người đêu 
cung kính.

Có thuyết nói: Ví như vị Thái tò của vị Chuyển Luân 
Thánh Vương, tuy chưa lên ngôi, mà đã được thân dân tôn 
quí. Người phát tâm Bồ tát cũng như vậy, tuy còn ở trong 
phiền não, mà đã thắng hơn hàng Chư Thiên rồi.

Lại có thuyết nói: Bồ tát, tuy chưa được Vô thượng bồ đề, 
nhưng nếu đã được vô sanh pháp nhân, đã vào được bât thôi 
chuyển địa, thì cũng được Phật thọ ký, nên cũng được gọi là 
Bồ tát Ma ha tát.

-0O0-

Bồ tát Ma ha tát, ở trong chúng quyết định làm bậc thượng 
thủ, nên phát đại tâm thọ các khổ thay cho chúng sanh, mà 
được tâm bất động, kiên cố như Kim cang. Bồ tát được Kim 
cang tâm rồi, chẳng còn bị lay động bởi các phiền não, chẳng
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còn tín thọ các ác pháp nữa. Nếu có ác ma đến đòi lấy đầu, 
tủy, não..., Bồ tát vẫn sẵn sàng cho hết. Nếu có bị mắng 
nhiêc, bị hành hung.. tâm Bồ tát cũng vẫn chẳng lay động. 
Tâm Bồ tát kiên cố như kim cang nên gọi là Kim cang tâm.

-0O0-

Phật nói về tướng của Kim cang tâm, khiến Bồ tát tự nghĩ 
rằng: Chẳng phẫi 1 tháng, 1 năm, 1 đời... mà đến vô lượng 
kiếp tu, ta vẫn phải phát đại thệ trang nghiêm pháp thân. Ta 
nguyện:

1 .Trải qua vô lượng kiếp, ta phải ở trong sanh tử, để làm 
lợi ích cho chúng sanh.

2. Ta phải xả hết thảy các vật quí của nội và ngoại thân ta.

3. Ta phải xem hêt thảy chúng sanh bình đẳng; chẳng 
phân biệt thương ghét, bạn thù...

4. Ta phải ở trong 3 thừa đạo để độ chúng sanh vào Phật đạo.

5. Ta phải độ thoát hết thảy chúng sanh như vậy, mà vẫn 
chẳng thấy có chúng sanh nào được độ thoát cả.

6. Ta phải biết rõ hết thảy các pháp đều là bất sanh, bất 
diệt, bât cấu, bất tịnh, và đều bình đẳng tướng.

7. Ta phải đem tâm thanh tịnh, vô nhiễm, mà hành Bát 
nhã Ba-la-mật; rồi hồi hướng công đức về Vô thượng bồ đề.

8. Ta phải thông đạt hết thảy các pháp thế gian và xuất 
thế gian.

9. Ta phải biết rõ hết thảy các pháp đều là nhất tướng, 
là vô tướng. Ta phải biết rõ hét thảy các pháp đều là không; 
phải xa lìa các ức tưởng phân biệt.
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10. Ta phải biết rõ 2 tướng, dẫn đến vô lượng tướng 
đều là bình đẳng, vô phân biệt. Ta phải thông đạt hết thảy các 
pháp môn, từ 2 môn (như: Hữu-vô, sanh-diệt, sắc-vô sắc), 3 
môn (như: Thiện - ác - vô ký...) dẫn đến vô lượng môn. Ta 
phải diệt sạch các phiền não, diệt sạch các nghiệp quả báo, 
khiến hết thảy các chướng ngại đều tán hoại.

Như kim cang có công năng phá tan hết thảy các vật, mà 
bản chất của kim cang lại kiên cố, bất hoại; Bồ tát quyết định 
ở trong chúng làm bậc thượng thủ, mà vẫn ở nơi bất khả đắc 
không, vẫn thường giữ tâm kiên cố, bất động như kim cang.

Nếu Bồ tát đã phát đại tâm như vậy, mà còn sanh kiêu 
mạn, thì nghiệp tội sẽ lớn vô cùng. Vì sao? Vì đối với Bồ tát, 
thì hết thảy các pháp đều là bất khả đắc. Bồ tát, ở nơi vô sở 
đắc, thấy các pháp đều là như mộng, như huyễn, như hóa; 
chẳng thấy có pháp nào có định hướng cả.

Tâm Bồ tát kiên cố như kim cang, nên dù vào trong ác 
đạo, mà vẫn cam chịu các khổ, miễn sao độ thoát chúng sanh 
ra khỏi các ác đạo, để rồi dạy họ tu tập các thiện pháp, dẫn 
dắt họ vào Niết Bàn an lạc. Bồ tát cứu độ các chúng sanh như 
vậy, rồi vì chúng sanh mà tu tập các công đức, dù trải qua vô 
lượng kiếp cũng chẳng hề thối tâm, mãi cho đến khi thành 
tựu quả Vô thượng bồ đề.

Bồ tát nguyện thay chúng sanh chịu khổ, nên dù phải ưải 
qua vô lượng kiép trong các nẻo đường sanh tử, mà tâm Bồ 
tát chẳng hề thối thất; gánh vác cả 3.000 thế giới, mà tâm vẫn 
chẳng lay động.

Tâm Bồ tát kiên cố bất động như vậy, nên gọi là Kim 
cang tâm.

Bồ tát ở trong chúng sanh mà vẫn giữ tâm bình đẳng,
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chẳng sanh dục nhiễm. Vì sao? Vì nếu mống tâm thương 
ghét, phân biệt, thiên vị, thì liền bị giặc ái phá hoại tâm bình 
đẳng. Tâm bình đẳng là gốc của Phật đạo vậy.

Lại nữa, Bồ tát thường hành từ bi tâm, nên chẳng có sanh 
sân tâm. Lại thường quán hết thảy các pháp đều do duyên 
hòa hợp sanh, mà tự tánh vốn là không, nên chẳng sanh si 
tâm; lại thường ái niệm chúng sanh, nên chẳng sanh não tâm; 
lại thường chẳng xả chúng sanh, thường tôn quí Phật đạo, 
nên chẳng sanh Nhị thừa tâm.

Hỏi: Nói tâm kiên cổ như kim cang là đủ rồi. Như vậy 
còn nói tâm bất động làm gì nữa?

Đáp: Tâm kiên cố cũng có thể nhiều ít, tăng giảm. Cây 
lớn còn có thể bị gió lay động; nếu tâm Bồ tát chưa thật sự 
kiên cố, thì vẫn có thể bị các nội ngoại duyên làm chao động. 
Vì sao? Vì hễ còn có tà kiến, còn có nghi kiến.. thì tâm vẫn 
còn bị chao động. Bởi vậy nên phải có thật trí tuệ, mới có thể 
được tâm kiên cố, bất động được vậy.

Lại nữa, Bồ tát, vì lợi ích chúng sanh, thường chẳng xả 
chúng sanh nên thường được tâm an lạc. Trú trong tâm ấy, 
mà Bồ tát chẳng chấp tâm ấy. Vì sao? Vì đối với Bồ tát, thì 
lạc pháp là hom hết. Thế nhưng chẳng phải vì vậy, mà phá 
hoại các pháp tướng, nên Bồ tát chẳng thấy có pháp để chấp, 
chẳng thấy có pháp để thọ. Bồ tát biết rõ hết thảy các pháp 
đều là bất khả đắc, biết rõ vô sở đắc là tướng Niết Bàn. Bồ tát 
thường tín thọ 3 giải thoát môn, nên thường được lạc pháp.

Lại nữa, Bồ tát an trú trong 18 không, chẳng tùy ý hành, 
nên chẳng khởi sanh nghiệp tội; an trú trong 4 niệm xứ, 
dẫn đến 18 bất cộng pháp, diệt các phiền não, tu tập các thiện 
pháp, nên thường ở trong đại chúng làm bậc thượng thủ.
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BỒ tát vào Kim cang tam muội được bình đẳng tâm, được 
an lạc hạnh, khiến tăng trưởng thiện căn, được đây đủ trí huệ.

Do có đầy đủ các lực phương tiện như vậy, nên Bồ tát 
quyết định ở trong Thánh chúng thường làm bậc thượng thủ.

Bởi các nhân duyên vậy, nên gọi là Bồ tát Ma ha tát.

-0O0-



Phẩm Thứ Mười Bốn

Đoạn Chư Kiến
(Đoạn Trừ Các Kiến)

KINH:

Lúc bấy giờ ngài huệ mạng Xá Lợi Phất bạch Phật: 
Bạch Thế Tôn! Con cũng muốn được nói về chỗ sở hành 
của Bồ tát Ma ha tát.

Phật dạy: Này Xá Lọi Phất! Ông hãy cứ nói đi.

Ngài Xá Lọi Phất thưa: Bạch Thế Tôn! Theo chỗ con 
nghĩ, thì Bồ tát phải đoạn sắc kiến, ..ề, dẫn đến đến thửc 
kiến, ngã kiến, mạng kiến, sanh kiến, dưỡng dục kiến, 
nhân kiến, tác kiến, sử tác kiến, khởi kiến, sử khởi kiến, 
thọ kiến, sử thọ kiến, tri giả kiến, kiến giải kiến, đoạn 
kiến, thường kiến, hữu kiến, vô kiến, ấm kiến, nhập kiến, 
giới kiến, đế kiến, nhân duyên kiến, niệm xứ kiến, '.ỉ? dẫn 
đến bất cộng pháp kiến, Phật đạo kiến, thành tựu chúng 
sanh kiên, tịnh Phật độ kiến, Phật kiến, chuyển pháp 
luân kiến.

Bồ tát phải đoạn sạch hết thảy các kiến, mới có thể vì 
người thuyết pháp, mới có thể được gọi là Bồ tát Ma ha tát.

Ngài Tù Bồ Đe hỏi ngài Xá Lợi Phất: Vì nhân duyên gì 
mà ngài nói sắc kiến là vọng kiến; thọ, tưởng, hành, thưc 
k i ế n , d ẫ n  đến chuyển pháp luân kiến đều la vọng kiến?

Ngài Xá Lợi Phất đáp: Nếu Bồ tát chẳng có các lực 
phương tiện, thì ở nơi sắc sẽ sanh kiến chấp; ở nơi thọ,
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tưởng, hành, thức, .ềề, dẫn đến ở nơi chuyển pháp luân cũng 
sẽ sanh kiến chấp. Vì sao? Vì dụng pháp hữu sở đắc vậy.

Trái lại, nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật mà có đầy 
đủ các lực phương tiện, thì sẽ đoạn được các lưới chấp. Vì 
sao? Vì đó là dụng pháp vô sở đắc vậy. Do Bồ tát ở noi vô 
sở đắc, mà thuyết pháp, nên được vô ngại thuyết.

LUẬN:

Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây:

Phật dẫn 500 đệ tử đến hồ A Nậu Đạt thuyết về các bản 
nguyện nhân duyên, khiến tự thân Phật được viễn ly lạc.

Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất vắng mặt ở chúng hội. 
Phật bảo ngài Mục Kiền Liên đi mời ngài Xá Lọi Phất về.

Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đến tịnh xá Kỳ 
Hoàn để gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đang may 
y, nói với ngài Mục Kiền Liên chờ ngài may y xong, rôi sẽ 
đi. Ngài Mục Kiền Liên hối thúc phải đi gấp, nhưng thây y 
may chưa xong, nên bèn lấy tay xoa lên chiếc y, khiến chiếc 
y liền được hoàn thành.

Ngài Xá Lợi Phất thấy ngài Mục Kiền Liên dùng thần 
thông, bèn thả một sợi chỉ xuống đất, rồi nhờ ngài Mục Kiền 
Liên lấy lên dùm. Ngài Mục Kiền Liên dùng cả hai tay kéo 
sợi chỉ, mà sợi chỉ vân cứ ở tại chô. Tức thì ngài Mục Kiên 
Liên liền nhập vào định, đập tay xuống đất, khiến mặt đất 
liền rung động, nhưng sợi chỉ vẫn ở yên vị trí cũ.

Lúc bấy giờ ở nơi hồ A Nậu Đạt, ngài Kiều-trần-như hỏi 
Phật: “Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà mặt đất rung động?”.

Phật dạy: “Ông Mục Kiền Liên dùng cả hai tay để kéo sợi 
chỉ của ông Xá Lợi Phất, mà chẳng sao kéo lên được. Ông
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bèn nhập định, đập tay xuống đất, khiến mặt đất rung động, 
mà vân chăng sao kéo sợi chỉ lên được”. Rồi Phật dạy: “Này 
các Tỷ-kheo! Ong Xá Lợi Phất nhập định mà ông Mục Kiền 
Liên còn chẳng biết được đó là định gì. Cũng vậy, khi Phật 
nhập định, ông Xá Lợi Phất cũng chẳng biết được Phật vào 
định gì. Trí huệ của Phật thâm diệu, đến như ông Xá Lợi Phất 
cũng chăng sao lường được”.

-0O0-

Bởi nhân duyên vậy, nên Ngài Xá Lợi Phất chẳng muốn 
phô bày trí huệ cao rộng của mình, mà chỉ muốn theo Phật 
chuyên pháp luân. Ngài muốn nói lên chỗ hành của chư Bồ 
tát Ma ha tát, để Phật vịn vào đó giảng rộng thêm về nghĩa 
Ma ha tát.

-0O0-

Chư đại Bồ tát, từ vô lượng kiếp, đã phát Bồ đề tâm, lại 
có đại bi tâm, đã tận trừ phiền não, đã diệt sach các tập khí, 
đã đoạn hêt ái kiêt rôi. Cho nên khi các ngài vừa nghe ngài 
Xá Lọi Phât nhăc đến sắc kiến, ngã kiến, thọ kiến, mạng 
kiên, dẫn đến Phật kiến, chuyển pháp luân kiến, là các 
ngài liền đoạn ngay được các kiến chấp câu sanh, đã có từ 
đời vô thỉ đến nay.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ “tu 5 ấ m, . . dẫn đến tu các Phật 
pháp cũng đều là Bồ tát hạnh cả”, nên mới hỏi ngài Xá Lợi 
Phất rằng: “Vì sao Bồ tát phải đoạn các kiến?”.

Ngài Xá Lợi Phất đáp: “Nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-
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mật mà chẳng có các lực phương tiện, thì khi quán sắc liền 
thủ sắc tướng, khởi sanh sắc kiến. Như vậy là vọng kiến.

Trái lại, nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật mà có các 
lực phương tiện, thì khi quán sắc chẳng thủ sắc tướng, chẳng 
khởi sanh sắc kiến. Như vậy là chân kiến.

Đối với các tà kiến chấp khác cũng đều là như vậy cả.

-0O0-

KINH:

Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Con cũng muốn nói thêm về nghĩa Ma ha tá t .ề.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ông hãy cứ nói đi.

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Vô thượng bồ đề 
tâm, vô đẳng đẳng tâm chẳng đồng với Thanh Văn tâm 
và Bích Chi Phật tâm ề Vì sao? Vì chư đại Bồ tá t dụng tâm 
ấy, chẳng chấp hết thảy trí tâm vô lậu, nên chẳng bị hết 
thảy trí tâm vô lậu trói buộc. Bởi vậy nên được gọi là Bồ 
tát Ma ha tá tễ

Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: Vì sao vô đẳng 
tâm của chư đại Bồ tát chẳng đồng với Thanh Văn tâm 
và Bích Chi Phật tâm?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Bồ tát Ma ha tát từ  khi sơ phát 
tâm chẳng thấy các pháp có sanh, có diệt, có cấu, có tịnhỂ 
Do vì chẳng thấy các pháp có sanh, có diệt, có cấu, có 
tịnh, nên chẳng thấy trong đó có Thanh Văn tâm, có Bích 
Chi Phật tâm, có Vô thượng bồ đề tâm, có Phật tâm. Bỏi 
vậy nên vô đẳng đẳng tâm của Bồ tát chẳng đồng với 
Thanh Văn tâm và Bích Chi Phật tâmế
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Ngài Xá Lợi Phất nói: Đúng như ỉời ngài nói. Bồ tát 
Ma ha tát chẳng chấp hết thảy trí tâm vô lậu; chẳng chấp 
sắc, chẳng chấp thọ, tưởng, hành, thức; chẳng chấp 4 
niệm xứ, .ặể, dẫn đến chẳng chấp 18 bất cộng pháp. Vì 
sao? Vì Bồ tát nói đến tâm, mà chẳng chấp tâm ề

Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng vậy, đúng vậy. Bồ tát chẳng 
chấp sắc, ề.., dẫn đến chẳng chấp 18 bất cộng pháp.

Ngài Xá Lợi Phất nói: Tâm phàm phu cũng vô lậu, 
chẳng có trói buộc, vì là tánh không. Thanh Văn tâm, 
Bích Chi Phật tâm, dẫn đến Phật tâm cũng vô lậu, chẳng 
có trói buộc, vì là tánh khôngề

Ngài I \i Bồ Đề nói: Đúng vậy, đúng vậyế

Ngài Xá Lọi Phất nói: sắc cũng vô lậu, chẳng có trói 
buộc, vì là tánh không. Thọ, tưởng, hành, thức, Ế.ệ, dẫn 
đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng vô lậu, chẳng có trói 
buộc, vì là tánh không, 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng 
pháp cũng vô lậu, chẳng có trói buộc, vì là tánh không.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng như lời ngài nói, s ắ c , d ẫ n  
đến 18 bất cộng pháp đều vô lậu, chẳng có trói buộc, vì 
đều là tánh không.

Ngài Xá Lợi Phất nói: Vì sắc là không, nên chẳng nên 
chấp trước. Vì thọ, tưởng, hành, thức, ếẽề, dẫn đến ý xúc 
nhân duyên sanh thọ là không, nên chẳng chấp trước. Vì 
4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp là không, nên 
chẳng nên chấp trước.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng vậy, đúng vậy. Bồ tá t Ma 
ha tá t dụng Vô thượng bồ đề tâm, vô đẳng đẳng tâm 
hành Bát nhã Ba-la-mật, nên chẳng đồng vói Thanh 
Văn tâm  và Bích Chi Phật tâm ẻ Bồ tá t Ma ha tá t dụng
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tâm như vậy, mà cũng chẳng có chấp tâm, vì dụng 
pháp vô sở hữu vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên gọi là Bồ tát Ma ha tát. 

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đe dụng vô đẳng đẳng tâm, mà chẳng chấp 
tâm ấy, nên biết rõ các pháp đều chẳng có định tướng, chẳng 
có sanh diệt, chẳng có cấu tịnh. Vì sao? Vì tâm đã là rốt ráo 
không, thì chẳng còn sanh các tướng tâm, nên là rốt ráo thanh 
tịnh. Do vậy mà Bồ tát Ma ha tát chẳng còn thấy có Thanh 
Văn tâm, Bích Chi Phật tâm, dẫn đén chẳng còn thấy có Bồ 
tát tâm, Phật tâm. Bồ tát Ma ha tát dụng vô đẳng đẳng tâm 
như vậy, nên chẳng đồng với Thanh Văn và Bích Chi Phật.

-0O0-

Thế nhưng, chẳng phải vì được hết thảy trí tâm vô lậu, 
mà Bồ tát sanh cao tâm. Vì sao? Vì biết rõ rằng Thanh Văn, 
Bích Chi Phật cũng như phàm phu, khi đã ly được các chấp, 
thì cũng đều được tâm vô lậu.

Vì sao? Vì đều là tánh không cả. Đã là tánh không, thì 
đều là rốt ráo thanh tịnh cả. Ví như mây mù có thể che ánh 
sáng mặt trời, mặt trăng, mà chẳng có thể làm ô nhiễm mặt 
trời, mặt trăng được vậy.

Lại nữa, thật tướng của phiền não cũng là tánh không, 
cùng với tướng tâm chẳng có gì sai khác cả. Có khác chăng, 
là ở chỗ phàm phu, do vọng chấp, mà thấy có sanh, có diệt, 
có cấu, có tịnh...; trái lại chư Thánh hiền, do tu vô tướng trí 
huệ, nên chẳng khởi tâm phân biệt nữa.

Chỉ vì thương xót chúng sanh, mà chư Bồ tát, chư Thánh
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hiền hành các pháp, nhưng vẫn thường giữ tâm vô sở trước. 
Cho nên, phải biết rằng chẳng phải chỉ có tâm các bậc Thánh 
là vô lậu, chẳng trói buộc, mà tâm phàm phu, khi chẳng còn 
bị các nghiệp dẫn nữa, thì cũng là vô lậu, chẳng có trói buộc. 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến 18 bất cộng pháp 
cũng đêu là như vậy cả.

-0O0-

Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: Tâm chẳng có tướng (vô 
tướng), là không.

Bởi vậy nên Bồ tát chẳng chấp 5 ấm, dẫn đến chẳng chấp 
hết thảy các pháp, vì biết rõ hết thảy đều là tự tướng không.

Ngài Tu Bồ Đề tán thán ngài Xá Lợi Phất, và nói rằng Bồ 
tát quán hết thảy các pháp đều là không, là bất khả đắc, là rốt 
ráo thanh tịnh.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói “Vô thượng bồ đề tâm, vô 
đẳng đẳng tâm của Bồ tát chẳng đồng với Thanh Văn tâm và 
Bích Chi Phật tâm. Lại nữa, khi dụng tâm ấy, mà chẳng niệm, 
chẳng chấp, mới mau đến được Vô thượng bồ đề.

-oOo-



Phẩm Thứ Mười Lăm

Phủ Lâu Na

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử bạch 
Phật: Bạch Thế Tôn! Con cũng muốn nói thêm về nghĩa 
Ma ha tát.

Phật dạy: Này Phú Lâu Na! Ông hãy cử nói đi.

Ngài Phú Lâu Na thưa: Bồ tá t Ma ha tát là Bồ tát:

- Phát đại thệ trang nghiêmễ

- Phát thú Đại thừa.

- Thừa Đại thừa.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là phát đại thệ 
trang nghiêm?

Ngài Phú Lâu Na đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ 
tát Ma ha tát trú  Đàn Ba-la-mật, mà chẳng phân biệt có 
hành Đàn Ba-la-mật; chỉ vì hết thảy chúng sanh mà trú  
Đàn Ba-la-mật ỉ>ệ dẫn đến trú  Bát nhã Ba la mật, mà 
chẳng phân biệt có hành Bát nhã Ba la mật; chỉ vì chúng 
sanh mà trú  Bát nhã Ba la mật.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành 6 pháp Ba la 
mật, phát đại thệ trang nghiêm.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát phát 
đại thệ trang nghiêm chẳng có hạn cuộc trong một số giới• • o  o  o  • • o  • o
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hạn chúng sanh. Bồ tát Ma ha tát tự  nguyện ở khắp các 
cõi, trong khắp các loài, để độ thoát hết thảy chúng sanh; 
nghĩ răng “Khi ta hành 6 pháp Ba la mật, đúng theo tâm 
Tát bà nhã, ta phải nguyện cùng với hết thảy chúng sanh 
đồng hồi hướng về Vô thượng bồ đề”.

Như vậy gọi là Bồ tá t Ma ha tát hành 6 pháp Ba la 
mật, phát đại thệ trang nghiêm.

* Thế nào là hành Đàn Ba-la-mật đại thệ trang nghiêm, 
đúng theo Tát bà nhã tâm?

- Khi hành bố thí, Bồ tát được bao nhiêu công đức 
cũng đều cùng với hết thảy chúng sanh, đồng hồi hướng 
về Vô thượng bồ đề cả. Đây là đại thệ trang nghiêm Đàn 
Ba-la-mật, khi hành Đàn Ba-Ia-mậtẽ

- Khi hành bố thí, Bồ tát thường trì giới thanh tịnh, 
chẳng hướng đến quả Thanh Văn và quả Bích chi Phật. 
Đây là đại thệ trang nghiêm Thi la ba la mật, khi hành 
Đàn Ba-la-mật.

- Khi hành bố thí, Bồ tát thường tín nhẫn nơi pháp 
bố thí. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề ba la mật, khi 
hành Đàn Ba-la-mậtệ

- Khi hành bố thí, Bồ tát thường siêng năng, tinh tấn, 
chẳng hề ngưng nghỉ. Đây là đại thệ trang nghiêm Tỳ lê 
gia ba la mật, khi hành Đàn Ba-la-mật.

- Khi hành bố thí, Bồ tát thường nhiếp tâm, chẳng 
để mống tâm  Thanh Văn và Bích chi Phật. Đây là đại 
thệ trang nghiêm Thiền na ba la mật, khi hành Đàn Ba- 
la-mật.

- Khi hành bố thí, Bồ tát thường quán các pháp như 
huyễn, chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật thí,
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cũng chẳng thấy có người thọ thí. Đây là đại thệ trang 
nghiêm Bát nhã Ba la mật, khỉ hành Đàn Ba-la-mậtệ

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Như vậy là Bồ tát, y theo Tát 
bà nhã tâm, được đầy đủ cả 6 Ba la mật, khỉ hành Đàn 
Ba-la-mật, mà chẳng có chấp, chẳng có đắc các tướng 
Ba la mật, nên gọi là hành Đàn Ba-la-mật đại thệ trang 
nghiêm.

* Thế nào hành Thi Ba la mật đại thệ trang nghiêm, 
đúng theo Tát bà nhã tâm?

- Khi trì giói, Bồ tát dụng tâm bố thí, đem công đức trì 
giói để cùng với hết thảy chúng sanh, đồng thòi hướng về 
Vô thượng bồ đềỆ Đây là đại thệ trang nghiêm Đàn Ba-la- 
mật, khi hành Thi la ba la mật.

- Khi trì giới, Bồ tát thường tín nhẫn noi pháp trì 
giói. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề ba la mật, khi 
hành Thi ba la mật.

- Khi trì giói, Bồ tát thường siêng năng, tinh tấn, 
chẳng hề ngưng nghỉẾ Đây là đại thệ trang nghiêm Tỳ lê 
gia ba ỉa mật, khi hành Thi ỉa ba la mật.

- Khi trì giói, Bồ tát thường nhiếp tâm, chẳng để mống 
tâm Thanh Văn và Bích chi Phật. Đây ỉà đại thệ nguyện 
trang nghiêm Thiền na ba la mật, khỉ hành Thi la ba la m ật

- Khi trì giới, Bồ tá t thường quán các pháp như huyễn, 
chẳng chấp có hành trì giới, chẳng niệm có 6 pháp Ba la 
mật, vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Đây là đại thệ trang 
nghiêm Bát nhã Ba-la-mật, khi hành Thi ỉa ba la mật.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Như vậy là Bồ tát y theo Tát bà 
nhã tâm hành Thỉ la ba la mật mà nhiếp cả 5 Ba ỉa mật kia, 
nên gọi là hành Thi la ba la mật đại thệ trang nghiêm.o  •  •  •  •  o  o



* Thế nào là hành sẵn đề ba la mật đại thệ trang 
nghiêm, đúng theo Tát bà nhã tâm?

Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát dụng tâm bố thí, đem 
công đửc nhẫn nhục để cùng vói hết thảy chúng sanh, 
đồng hồi hướng về Vô thượng bồ đềề Đây là đại thệ trang 
nghiêm Đàn Ba-la-mật khi hành sẵn đề ba la mật.

- Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát thường trì giói thanh 
tịnh, chẳng hướng đến quả Thanh Văn và quả Bích Chi 
Phậtẻ Đây là đại thệ trang nghiêm Thi la Ba la-mật, khi 
hành sẵn đề Ba-la-mật.

- Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát siêng năng tinh tấn, 
chẳng hề ngưng nghỉ. Đây là đại thệ trang nghiêm Tỳ lê 
gia Bã-la-mật, khi hành sẵn  đề ba la mật.

- Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát thường nhiếp tâm cho 
nên dù phải chịu đau khổ cũng giữ tâm bất động, chẳng 
có bị tán loạn. Đây là đại thệ trang nghiêm Thiền na Ba- 
la-mật, khi hành sẵn  đề Ba-la-mật.

- Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát thường quán các pháp 
là không, chẳng có tác giả, chẳng có thọ giả, cho nên dù 
có bị người đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém, cũng 
vẫn xem các pháp đó đều như mộng, như huyễn. Đây là 
đại thệ trang nghiêm Bát nhã Ba la mật, khi hành sẵn đề 
ba la mật.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Như vậy là Bồ tát y theo 
Tát bà nhã tâm hành sẵn đề ba la mật, mà nhiếp cả 5 
Ba-ỉa-mật kia, nên gọi là hành sẵn đề ba la mật đại thệ 
trang nghiêm.

* Thế nào là hành Tỳ lê gia ba la mật đại thệ trang 
nghiêm, đúng theo Tát bà nhã tâm?
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- Khi hành tinh tấn, Bồ tát vẫn thường hành bố thí, 
chẳng để thân tâm giải đãiễ Đây là đại thệ trang nghiêm 
Đàn Ba-la-mật, khi hành Tỳ lê gia ba la mật.

- Khi hành tinh tấn, Bồ tát thường trì giới thanh tịnh 
đầy đủ, chẳng hề thối tâm Đại thừa. Đây là đại thệ trang 
nghiêm Thi la ba la mật, khi hành Tỳ ỉê gia ba la mật.

- Khi hành tinh tấn, Bồ tát hành nhẫn nhục đầy đủ, 
thân tâm cam chịu mọi khổ đau. Đây là đại thệ trang 
nghiêm sẵn đề ba la mật, khi hành Tỳ lê gia ba la mật.

- Khỉ hành tinh tấn, Bồ tát vẫn nhiếp tâm bất động 
vào các thiền định. Đây là đại thệ trang nghiêm Thiền na 
ba la mật, khi hành Tỳ lê gia ba la mậtữ

- Khi hành tinh tấn, Bồ tát chẳng chấp các pháp, chẳng 
chấp các pháp tướng, cũng chẳng chấp danh tướng. Đây 
là đại thệ trang nghiêm Bát nhã Ba-la-mật, khi hành Tỳ 
ỉê gia ba ỉa mậtề

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Như vậy là Bồ tát y theo Tát bà 
nhã tâm, hành Tỳ lê gia ba la mật, mà nhiếp cả 5 Ba-la-mật 
kia, nên gọi là hành Tỳ lê gia ba la mật đại thệ trang nghiêm.

* Thế nào là hành Thiền na ba la mật đại thệ trang 
nghiêm, đúng theo Tát bà nhã tâm?

- Khỉ hành thiền, Bồ tát vẫn định tâm hành bố thí, 
chẳng để thân tâm tán loạn. Đây là đại thệ trang nghiêm 
Đàn Ba-la-mât khi hành Thiền na ba ỉa mât.

• •

- Khi hành thiền, Bồ tát vẫn thường trì giới thanh 
tịnh, lại dùng sức thiền định ngăn chặn các pháp phá 
giói, khiến các pháp ấy chẳng xen vào được. Đây là đại 
thệ trang nghiêm Thi Ba-la-mật, khi hành Thiền na Ba- 
la-mậtẾ



- Khỉ hành thiền, Bồ tát dùng sức từ bi tam muội, 
nhẫn thọ mọi sự khổ đau. Đây là đại thệ trang nghiêm 
sẵn đề Ba-la-mật, khi hành Thiền na Ba-la-mậtể

- Khỉ hành thiền, Bồ tát chẳng chấp đắm các thiền vị, 
cần cầu thăng tiến lần lượt vào các thiền vị. Đầy là đại 
thệ trang nghiêm Tỳ lê gia Ba-la-mật, khi hành Thiền na 
Ba-la-mậtẾ

- Khi hành thiền, Bồ tát chẳng y nơi các pháp, chẳng 
tùy theo thiền mà sanh các thiền cảnh, Đây là đại thệ 
trang nghiêm Bát nhã Ba-la-mật, khi hành Thiền na Ba- 
ỉa-mậtế

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Như vậy là Bồ tát y theo Tát 
bà nhã tâm hành Thiền na Ba-la-mật, mà nhiếp cả 5 Ba- 
la-mật kia, nên gọi là hành Thiền na Ba-la-mật đại thệ 
trang nghiêm.

* Thế nào là hành Bát nhã Ba-la-mật đại thệ trang 
nghiêm đúng theo Tát bà nhã tâm?

- Bồ tát dùng trí huệ Bát nhã khi bố thí, sẵn sàng xả bỏ 
nội ngoại vật sở hữu của mình, chẳng hề luyến tiếc, cũng 
chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật thí, chẳng thấy 
có người thọ thíề Đây là đại thệ trang nghiêm Đàn Ba-la- 
mât, khi hành Bát nhã Ba-Ia-mât.

- Bồ tát dùng trí huệ Bát nhã khỉ trì giới, dùng trí 
quán chiếu nên chẳng thấy có phân biệt giữa tri giới và 
phá giới. Đây là đại thệ trang nghiêm Thi la Ba-la-mật, 
khi hành Bát nhã Ba-la-mật.

- Bồ tát dùng trí huệ Bát nhã, quán chiếu các pháp 
đều ỉà không, nên chẳng thấy có ngưòi đến mắng nhiếc, 
đánh đập, sát hại mình, cũng chẳng thấy có các pháp
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nhẫn nhục. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề Ba-la- 
mật, khi hành Bát nhã Ba-Ia-mật.

- Bồ tát dùng trí huệ Bát nhã quán chiếu các pháp đều 
là không nên được tự  tại khởi đại bi tâm, tinh cần hành 
các thiện pháp. Đây là đại thệ trang nghiêm Tỳ lê gia Ba- 
la-mật, khi hành Bát nhã Ba-la-mậtễ

- Bồ tát dùng trí huệ Bát nhã mà nhập vào các thiền 
định, quán các thiền định đều là ly tướng, là vô tướng 
tướng, và vô tác tướngể Đây là đại thệ trang nghiêm Thiền 
na Ba-la-mật, khi hành Bát nhã Ba-ỉa-mậtề

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Như vậy là Bồ tát y theo Tát bà 
nhã tâm, hành Bát nhã Ba-la-mật, mà nhiếp cả 5 Ba-la-mật 
kia, nên gọi là hành Bát nhã Ba-la-mật đại thệ trang nghiêm-

Thưa Ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát đại thệ 
trang nghiêm như vậy được chư Phật khắp 10 phương 
hoan hỷ xưng danh và tán thán giữa đại chúng rằng “Ở 
cõi nước đó có vị Bồ tá t phát đại thệ trang nghiêm, thành 
tựu chóng sanh, tịnh Phật quốc độ”.

LUẬN:

Ngài Phú Lâu Na là vị đệ nhất pháp sư trong hàng đại 
đệ tử của Phật. Sau khi nghe hai ngài Tu Bồ Đề và Xá Lợi 
Phất nói về nghĩa Ma ha tát, và đều được Phật ca ngợi, ngai 
bèn bạch Phật xin được nói tiếp về nghĩa Ma ha tát. Phật liền 
chấp thuận.

Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề là vị chủ thuyết về Bát nhã Ba-la- 
mật trong chúng hội, nên ngài Xả Lợi Phất mới phải hỏi. Nay 
vì sao ngài Xả Lợi Phât còn phải hỏi ngài Phú Lâu Na nữa?

Đáp: Nên biết rằng ngài Xá Lợi Phất và ngài Phú Lâu
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Na trước kia đều là Bà-la-môn. Cả hai ngậi đều được đặt tên 
theo tên của mẹ. Ngài Xá Lợi Phất được gọi là Xá Lợi tử, còn 
ngài Phú Lâu Na được gọi là Di Đa La Ni tó.

Cả hai vị đều là đại đệ tử của Phật. Ngài Xá Lợi Phất là 
bậc trí huệ đệ nhất, còn ngài Phú Lâu Na là bậc thuyết pháp 
đệ nhất. Cả hai vị đều có biện tài vô ngại, làm cho người 
nghe pháp say mê tín thọ.

Bởi vậy chúng hội tôn kính hai ngài bình đẳng như nhau.

Lại nữa, trong kinh “Thí Dụ 7 xe” có cho biết là ngài 
Phú Lâu Na rất thân thiết và rất muốn luận nghị với ngài 
Xá Lợi Phất.

Riêng đối với ngài Tu Bồ Đe thì ngài Phú Lâu Na có rất ít 
dịp để luận nghị. Nay nhân dịp ngài Tu Bồ Đe thuyết về Bát 
nhã Ba-la-mật, ngài Phú Lâu Na muốn tham gia luận nghị 
nên ngài mới xin Phật cho phép ngài bàn luận thêm về nghĩa 
Ma ha tát.

Hỏi: Đại trang nghiêm có nghĩa như là người đi đường 
xa phải gánh nặng lương thực theo mình chăng?

Đáp: Vị chủ tướng muốn chống phá quân giặc, phải 
chuẩn bị đầy đủ binh lính và khí giới, cũng như vậy, Bồ tát 
Ma ha tát muốn đánh phá ma quân, dẹp giặc phiền não, phải 
hành 6 pháp Ba-la-mật, để tự trang nghiêm.

Bồ tát trong vô lượng kiép đã tu tập các công đức trí huệ 
để làm hành trang vào Phật đạo, nên mới cỡi cỗ xe Đại thừa, 
hành 6 Ba-la-mật.

Hỏi: Vì sao Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng hành đạo, 
mà lại chẳng được gọi là đại thệ trang nghiêm?
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Đáp: Nhị thừa tâm có hạn lượng, vì còn có chứng, có 
đắc, lại nặng về phần tự độ, nhẹ về phần tha độ.

Đối với Bồ tát thì tự độ và tha độ đều bình đẳng như 
nhau, chẳng có gì phân biệt cả. Bồ tát Ma ha tát tự trang 
nghiêm bằng cách dùng cỗ xe Đại thừa đưa hết thảy chúng 
sanh vào Phật đạo, bình đẳng như nhau. Bồ tát Ma ha tát tự 
trang nghiêm là để trang nghiêm Phật độ, nên thường hành
6 pháp Ba-la-mật, và cũng dìu dắt chúng sanh cùng hành 6 
pháp Ba-la-mật.

Hỏi: Vĩ sao Bồ tát Ma ha tát phát đại thệ trang nghiêm?

Đáp: Vì muốn độ hết thảy chúng sanh, muốn cùng với 
hết thảy chúng sanh đồng đến Vô thượng bồ đề, nên Bồ tát 
Ma ha tát tu 6 pháp Ba-la-mật.

Như ngài Phú Lâu Na nói: Bồ tát vì hết thảy trí huệ mà tu 
tập các công đức, để cùng vói hết thảy chúng sanh đồng hồi 
hướng Vô thượng bồ đề. Bồ tát chẳng mong cầu phước báo 
nhân thiên, mà chỉ phát đại nguyện cùng với hết thảy chúng 
sanh, đồng đến Niết Bàn an lạc, đồng thành Phật đạo. Như 
vậy là đại thệ trang nghiêm.

Lại nữa, Bồ tát Ma ha tát chẳng tham đắm thần thông, mà 
chỉ nhất tâm hành Phật đạo, cho nên dù bị người đến mắng 
nhiếc, đánh đập, hay đén đe dọa giết chết, Bồ tát vẫn nhẫn 
thọ, vẫn an nhiên tự tại hành bố thí, nhẫn nhục, cùng các 
pháp Ba-la-mật khác. Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ các pháp đều 
là rốt ráo không, nên trước mọi sự đe dọa, áp bức... cũng vẫn 
giữ tâm bất động, chẳng hề nao núng. Vì Bồ tát biết rõ các 
pháp đều do duyên hòa hợp sanh, mà tự tánh vốn là không, 
biêt rõ các pháp đều như huyễn, như hóa, nên thường nhất 
tâm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thường nhập vào các
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thiền định. Lại vì Bồ tát cầu Nhất thiết chủng trí, nên tu tập 
đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, mà chẳng chấp Ba-la-mật tướng. 
Như vậy ở noi một Ba-la-mật, mà nhiếp cả 5 Ba-la-mật kia, 
nên được gọi là đại trang nghiêm.

-oOo-

Trong các kinh có nói nhiều về bố thí Ba-la-mật, nhưng vì 
nghĩa lý của Ba-la-mật này quá thậm thâm, xưa nay ít có ai thấu 
triệt được, nên nay khai luận để giải rõ hơn về nghĩa lý của bố 
thí Ba-la-mật, cũng như về nghĩa lý của 5 Ba-la-mật kia.

Hỏi: Vì sao nói Đàn Ba-la-mật nhiếp luôn cả 5 Ba-la- 
mật kia?

Đáp: Nói 1 Ba-la-mật nhiếp luôn cả 5 Ba-la-mật kia cũng 
chẳng có lỗi gì. Vì sao? Vì chẳng phải ở trong một đời mà 
Bồ tát có thể hành đầy đủ cả 6 Ba-la-mật, mà phải trải qua vô 
lượng kiếp, tu tập vô lượng công đức hòa họp, mới được đầy 
đủ cả 6 pháp Ba-la-mật.

Khi hành 1 Ba-la-mật, thì cả 5 Ba-la-mật kia cũng đồng sanh.

Lại nữa, chư Phật trong khắp 10 phương, khi thuyết pháp 
thường lấy bố thí làm cửa ban đầu dẫn vào Phật đạo.

Trong kinh thường dạy rằng, bố thí và trì giới được phước 
đức sanh lên cõi trời.

Hỏi: Vì sao nói bố thí là cửa ban đầu dẫn vào Phật đạo?

Đáp: Vì đem pháp môn bố thí dạy cho chúng sanh, thì 
từ lớn đến nhỏ, từ sang đến hèn v.v... ai cũng đều có thể tu 
được cả.

Ví như nói:
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- BỐ thí cho người ghét mình sẽ làm cho sự oán hận của 
họ tiêu tan, biến ác thành thiện, biến thù thành bạn.

- Do hành bố thí Ba-la-mật mà chư Phật có được đầy đủ 
32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được đầy đủ các công đức.

- Do hành bố thí Ba-la-mật mà ngài Bồ tát Bảo Thủ luôn 
luôn có 7 báu đầy đủ để cấp thí cho chúng sanh.

- V.V....

Nghe nói như vậy chúng sanh hoan hỷ tín thọ, tinh tấn tu 
bố thí và tu 5 độ khác, dẫn đến vào được đạo Niết Bàn.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói: bố thí là cửa ban đầu dẫn 
vào Phật đạo.

Hỏi: Vì sao ngài Phú Lâu Na nói “1 pháp Ba-ỉa-mật 
nhiếp cả 5 Ba-la-mật kia là đại trang nghiêm ”?

Đáp: Nếu hành riêng rẽ từng Ba-la-raật, thì thế lực rất yếu. 
Nêu tập hội đủ 6 pháp Ba-la-mật, thì thê lực sẽ tăng lên gâp bội. 
Ví như khi chưa tập họp đầy đủ quân sĩ, khí giới, lương thực thì 
khả năng chiến đấu còn hạn ché. Ngược lại nếu tập họp đầy đủ 
quân sĩ, khí giới lương thực, cùng các phương tiện hành quân 
khác, thì sự chống phá giặc ắt sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều.

Bồ tát cũng như vậy, do hành đầy đủ cả 6 pháp Ba-la-mật, 
nên có lực phương tiện hùng mạnh phá hết ma quân, dẹp 
sạch phiền não để thẳng tiến đến Vô thượng bồ đề. Cho nên 
hành 1 pháp Ba-la-mật, mà nhiếp được cả 5 pháp Ba-la-mật 
kia mới là đại trang nghiêm vậy.

Bồ tát phát đại thệ trang nghiêm như vậy, được chư Phật 
khắp 10 phương hoan hỷ xưng danh, tán thán rằng: Ở cõi đó, 
có vị Bồ tát Ma ha tát phát đại thệ trang nghiêm, thành tựu 
chúng sanh và tịnh Phật quốc độ.
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KINH:

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Thế nào gọi là phát thú Đại 
thừa?

Ngài Phú Lâu Na đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất! Khi 
hành 6 pháp Ba-la-mật, Bồ tát Ma ha tát ly các dục, ly 
các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ lạc vào 
Sơ thiền, ..ễ, dẫn đến xả niệm thanh tịnh vào đệ Tử thiềnỆ 
Bồ tát lại đem đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, vô lượng, vô 
biên, vô oán, vô não... trải rộng khắp các thế giới, từ một 
phương đến 10 phương.

Lúc vào thiền, Bồ tá t Ma ha tát khởi 4 vô lượng tâm, 
đem các thiện công đức cùng vói hết thảy chúng sanh 
đồng hồi hướng về Nhất thiết chủng trí.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tá t phát thú Đại thừaẽ

Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất!

- Có Bồ tát đúng theo Tát bà nhã tâm, an trú trong 4 
thiền, khởi 4 vô lượng tâm và nghĩ rằng: Khi ta được Nhất 
thiết chủng trí, ta sẽ đoạn sạch phiền não cho hết thảy chúng 
sanh, và ta sẽ vì họ thuyết phápế Đây là Bồ tát Ma ha tát 
hành Thiền Ba-la-mật, mà có nhiếp Đàn Ba-la-mật.

- Có Bồ tát đúng theo Tát bà nhã tâm, an trú trong 4 
thiền, chẳng thọ Thanh Văn và Bích Chi Phật tâmẻ Đây 
là Bồ tát Ma ha tát hành Thiền Ba-la-mật, mà có nhiếp 
Thi la Ba-la-mật.

- Có Bồ tá t đúng theo Tát bà nhã tâm, an trú  trong 
4 thiền, nghĩ rằng: Vì phải đoạn sạch phiền não nơi hết 
thảy chúng sanh, nên khi thuyết pháp ta phải nhẫn thọ 
mọi sự ưa thích của họ. Đây là Bồ tát Ma ha tát hành 
Thiền Ba-la-mật, mà có nhiếp sẵn đề Ba-la-mật.
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- CÓ BỒ tát đúng theo Tát bà nhã tâm, an trú trong 4 
thiền, thường tinh tấn tu tập, chẳng hề ngưng nghỉ, lại 
đem các công đức cùng vói hết thảy chúng sanh đồng hồi 
hướng về Nhất thiết chủng tríễ Đây là Bồ tát Ma ha tát 
hành Thiền Ba-la-mật, mà có nhiếp Tỳ lê gia Ba-la-mật.

- Có Bồ tát đúng theo Tát bà nhã tâm, an trú trong 4 
thiền, quán các pháp đều là vô thường tướng, là khổ tướng, 
là vô ngã tướng, là không tuứng, là vô tướng tướng, là vô 
tác tướng, rồi cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng 
về Nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ tát Ma ha tát hành Thiền 
Ba-la-mật, mà có nhiếp Bát nhã Ba-la-mậtỄ

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát phát thú Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lọi Phất!

- Có Bồ tát hành từ  tâm, nguyện an lạc hết thảy chúng 
sanh, hành bi tâm, nguyện cứu tế hết thảy chúng sanh, 
hành hỷ tâm, nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh, hành 
xả tâm, nguyện làm cho hết thảy chúng sanh được lậu 
tận. Đây là Bồ tát Ma ha tát dừng 4 vô lượng tâm hành 
Đàn Ba-la-mậtề

- Có Bồ tát tu 4 vô lượng tâm, hành trì tịnh giới, chẳng 
hướng về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa, mà chỉ hướng 
về Nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ tát Ma ha tát dùng 4 vô 
lượng tâm hành Thi la Ba-la-mật.

- Có Bồ tát tu 4 vô lượng tâm, chẳng tham đắm các 
quả Thanh Văn và Bích Chi Phật, mà chỉ nhẫn thọ các 
khổ của chúng sanh, nhất tâm hướng về Nhất thiết chủng 
tríề Đây là Bồ tát Ma ha tát dùng 4 vô lượng tâm, hành 
sẵn đề Ba-la-mật.

- Có Bồ tát tu 4 vô lượng tâm, tinh tấn hành các tịnh
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hạnh. Đây là Bồ tát Ma ha tát dùng 4 vô lượng tâm, hành 
Tỳ lê gia Ba-Ia-mật.

- Có Bồ tá t tu 4 vô lượng tâm, vào các thiền định mà 
chẳng hề đắm trước thiền vị. Đây là Bồ tát Ma ha tát 
dùng 4 vô lượng tâm, hành Thiền na Ba-la-mật, với lực 
phương tiện của Bát nhã Ba-la-mật.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát phát thú Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lọi Phất!

- Có Bồ tát đúng theo Tát bà nhã tâm mà tu 4 niệm 
xứ, ịỄệ, dẫn đến 8 Thánh đạo, tu 3 giải thoát môn, .Ể., dẫn 
đến 18 bất cộng pháp, lại quán các pháp đó đều ỉà bất 
khả đắc.

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán nội k h ô n g , d ẫ n  đến 
vô pháp hữu pháp không đều là bất khả đắc.

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán các pháp chẳng loạn, 
chẳng định, vì đều là bất khả đắc.

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải 
thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng 
phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, vì đều là 
bất khả đắc.

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán 3 thòi quá khứ, hiện tại 
và vị lai đều chẳng phải có, mà cũng chẳng phải chẳng có, 
vì đều là bất khả đắcẻ

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán ba cõi Dục, sắc và vô 
Sắc đều chẳng phải có, mà cũng chẳng phải chẳng có, vì 
đều là bất khả đắcề

- Có Bồ tát dùng trí huệ quán hết thảy các pháp thế 
gian, xuất thế gian, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi... đều
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chẳng phải có, mà cũng chẳng phải chẳng có, vì đều là 
bất khả đắc.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát dụng pháp vô sở đắc 
để phát thú Đại thừa.

LUẬN:

Hỏi: Trong 6 pháp Ba-la-mật, nếu thuyết theo chiều 
nghịch thì phải thuyết Bát nhã Ba-la-mật trước, nếu thuyết 
theo chiều thuận thì phải thuyết Đàn Ba-la-mật trước. Nay vì 
sao vừa mở đầu đã thuyết về Thiển Ba-la-mật?

Đáp: Người đã phát đại thệ trang nghiêm, trước hết phải 
vào thiền định. Vì sao? Vì nếu Bồ tát chưa có lực thiền định 
thì chưa có thể ly dục tâm. Do còn dục tâm nên chưa có thể 
hành các Ba-la-mật khác được, ngoài ra còn rất dễ bị thối 
tâm. Ngược lại, nếu Bồ tát vào Thiền Ba-la-mật mà hành từ 
tâm, thì từ tâm sẽ được kiên cố, bất động.

Bồ tát hành từ tâm, nhập vào từ tâm tam muội thì dao 
chẳng có thể chém được, lửa chẳng có thể thiêu được v.v... 
Ngoài ra còn có được nhiều thần thông biến hóa. Bởi vậy nên 
muốn phát đại thệ nguyện trang nghiêm, thì trước hết Bồ tát 
phải vào thâm thiền định..

Phật dạy rằng: Chim phải có đầy đủ đôi cánh mới có thể 
bay xa được.

Cũng như vậy, người tu hành trước hết phải tu Thiền Ba- 
la-mật, rồi sau đó mới có thể tinh tấn, dõng mãnh tu các Ba- 
la-mật khác được.

Hỏi: Trong 4 thiển đã có nhiầt công đức dẫn tu 6pháp Ba- 
la-mật rồi. Nay vì sao còn nói phải tu 4 vô lượng tâm nữa?

Đáp: Bồ tát Ma ha tát khi hành Bồ tát đạo, dùng 4 vô
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lượng tâm để duyên các tướng tâm của chúng sanh, nhằm 
cứu độ họ.

Lại nữa, trong 4 vô lượng tâm có từ bi tâm. Bồ tát thường 
dùng từ bi tâm để ban vui cho chúng sanh, và cứu họ thoát khổ.

Hỏi: Bồ tát trú trong 5 thần thông cũng làm lợi ích cho 
chủng sanh. Như vậy vì sao chảng nói đến?

Đáp: Đại bi là căn bản của Bồ tát hạnh. Bởi vậy nên 
nói dùng 4 vô lượng tâm mà hành 6 pháp Ba-la-mật mới 
là phát thú Đại thừa. Vì sao? Vì tò, bi, hỷ, xả dẫn sanh 6 
pháp Ba-la-mật.

-oOo-

Trên đây, các nhân duyên phát thú Đại thừa đã được nêu 
đầy đủ.

Hỏi: Vì sao phải tu 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến phải tu 18 bất 
cộng pháp để được Nhất thiết chủng trí?

Đáp: Hành pháp có 2 nghĩa. Đó là:

- Tín hành.

- Pháp tánh hành.

* TÚI hành là quán về tánh vô thường, khổ, không, vô ngã.

* Pháp tánh hành là quán về các hành vô thường, khổ, 
không, vô ngã, hoặc chỉ quán vô thường, chỉ quán khổ, chỉ 
quán không, chỉ quán vô ngã, mà thấu rõ được thật tướng 
các pháp.

Bồ tát Ma ha tát vì muổn độ hết thảy chúng sanh, nên 
phải tu học hết thảy các pháp môn.
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Lại nữa, Bồ tát Ma ha tát phát Đại thừa tâm, dùng 18 
không để phá 18 chướng pháp, rồi lại chuyển 18 không thành 
đại trí huệ.

- Dùng trí huệ quán các pháp là thường định, mà chẳng 
có định tướng. Như vậy là dùng trí huệ quán các pháp chẳng 
phải định mà cũng chẳng phải loạn.

- Dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải thường, cũng chẳng 
phải vô thường, nên chẳng rơi về hai chấp thường và đoạn.

- Dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải thường, chẳng 
phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải tịnh, nên chẳng rơi về 4 
chấp điên đảo “thường, lạc, ngã, tịnh”.

- Dùng trí huệ quán 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai, quán 
3 cõi Dục, Sắc và vô sắc, đều chẳng phải có, cũng chẳng 
phải chẳng có. Vì biết rõ 3 thời, 3 cõi đều là bất khả đắc, nên 
chẳng rơi vào vô minh, mà được đại trí huệ.

- Dùng trí huệ quán thế gian trí và xuất thế gian trí là 
chẳng phải trí, cũng chẳng phải chẳng phải trí (phi trí). 
Vì biết rõ trí và phi trí đều là không, là bất khả đắc cả, nên 
được rốt ráo thanh tịnh, chẳng trú nơi bất cứ một định tướng 
nào cả.

-oOo-

Lại nữa, Bồ tát Ma ha tát chẳng hành “không”, nhằm phá 
chấp về đoạn diệt, cũng chẳng hành pháp ái nhằm ly y chỉ.

Bởi vậy nên nói Bồ tát Ma ha tát chẳng phải hành trí, mà 
cũng chẳng phải chẳng hành t í  (phi hành trí).

Hỏi: Thế nào gọi là phi trí?



Đáp: Xả ly các pháp, mà cũng chẳng y chỉ nơi trí huệ, 
chẳng khởi tâm phân biệt.

Như vậy là được “quyết định trí”, tức là được “phi trí” 
vậy.
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(Hết quyển 45)
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Q uyển 46





Phẩm Thứ Mười Sáu
<g>  —■ ỵ ỳ —  g-i>

Thừa Đại thừa
(Ngồi Xe Đại Thừa)

KINH:

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ tát Ma ha tát 
thừa Đại thừa?

Ngài Phú Nâu La đáp: Khi thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát Ma ha tát dụng pháp vô sở đắc, trú trong Đàn 
Ba-la-mật, ế.., dẫn đến trú trong Bát nhã Ba-la-mật nên 
chẳng thấy có Bồ tát, chẳng thấy có Đàn Ba-la-mật, ..ễ, 
dẫn đến chẳng thấy có Bát nhã Ba-la-mật.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lọi Phất! Bồ tát Ma ha tát nhất 
tâm, đúng theo Tát bà nhã tâm, tu 4 niệm x ứ , d ẫ n  đên 
tu 18 bất cộng pháp mà chẳng chấp trước, vì biết rõ các 
pháp ấy chỉ là danh tự, là bất khả đắc cả.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát nghĩ 
rằng Bồ tát chỉ là danh tự, vì chúng sanh là bất khả đăc.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát 
nghĩ rằng sắc, .ễ., dẫn đến thức, s ắ c , , d ẫ n  đến pháp,
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XÚC, ..ẻ, dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ,
dẫn đên ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều chỉ là 

danh tự, vì đều là bất khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng 4 niệm 
xử, 8 thánh đ ạ o , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp, nội không,

dẫn đến vô pháp hữu pháp không đều chỉ là danh tự, 
vì đều là bât khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng pháp như, pháp 
tướng, pháp tánh, pháp vị, thật tế đều chỉ là danh tự, vì 
đều là bât khả đăc. Rồi lại nghĩ rằng Vô thượng bồ đề và 
Phật đều chỉ là danh tự, vì đều là bất khả đắc.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát, đầy 
đủ thân thông, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, 
đi từ quôc độ này đến quốc độ khác để cúng dường, tôn 
kính, tán thán chư Phật và để nghe chư Phật dạy pháp 
Đại thừa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát đầy 
đủ thần thông, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ 
mà chẳng sanh tưởng về chúng sanh, tưởng về quốc độễ 
Bô tát Ma ha tát an trú trong “pháp môn bất nhị”, vì chúng 
sanh mà thị hiện thọ thân để giáo hóa chúng sanh, tùy theo 
chỗ chúng sanh đáng được độ mà thị hiện thân hình thích 
nghi để thuyết pháp, như vậy mãi cho đến khi được Nhất 
thiết chủng trí mà vẫn chẳng hề ly pháp Đại thừa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát 
được Nhất thiết chủng trí, chuyển pháp luân mà tất cả 
các người ở thế gian, chư Thanh Văn và Bích Chi Phật, 
dẫn đến chư Thiên long bát bộ đều chẳng có thể chuyển
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được. Lúc bấy giờ chư Phật khắp 10 phương đều hoan 
hỷ xưng danh hiệu vị Bồ tát ấy và tán thán rằng “Ở cõi 
nước đó có vị Bồ tát Ma ha tát được Nhất thiết chủng trí, 
chuyển pháp luân”.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

LUẬN:

Ngài Phú Lâu Na nêu lên 3 vấn đề:

1- Phát đại thệ trang nghiêm.

2- Phát thú Đại thừa.

3- Thừa Đại thừa.

Các vần đề 1 và 2 đã được giảng luận rồi, nay nói đến vấn 
đề 3 là thừa Đại thừa.

Bồ tát sẵn sàng bố thí nội ngoại vật sở hữu của mình mà 
chẳng phá ngã tướng, gọi là Bồ tát đại thệ trang nghiêm. Vì 
sao? Vì chẳng chấp ngã tướng, mà chẳng phá ngã tướng mới 
vào được chúng sanh không và pháp không, mới gọi là đại 
trang nghiêm.

-oOo-

Bồ tát từ nơi chủng sanh không mà vào được pháp không, 
nên khi hành bố thí, chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có 
vật thí và cũng chẳng thấy có người thọ thí. Hành các Ba-la- 
mật khác cũng đều như vậy cả. Đây là Bồ tát Ma ha tát thừa 
Đại thừa.

Lại nữa, Bồ tát dùng tâm chẳng có tạp niệm, ly các phiền 
não. Chẳng hướng về Nhị thừa địa, chỉ hướng về Nhất thiết 
chủng trí mà tu 4 niệm xứ, . . dẫn đến tu 18 bất cộng pháp,
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biết rõ hết thảy các pháp ấy đều là rốt ráo thanh tịnh, đều là 
bất khả đắc. Đây là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, Bồ tát biết rõ hết thảy các pháp thế gian và xuất 
thế gian đều chỉ là danh tự, đều là bất khả đắc. Đây là Bồ tát 
Ma ha tát thừa Đại thừa.

Lại nữa, Bồ tát phát đại thệ trang nghiêm thành tựu chúng 
sanh, tịnh Phật quốc độ, đi từ quốc độ này đến quốc độ khác, 
đem hoa sen 7 báu để cúng dường, tôn kính chư Phật, và để 
nghe chư Phật thuyết pháp Đại thừa. Bồ tát thành tựu chúng 
sanh, tịnh Phật quốc độ như vậy mà chẳng sanh tưởng về 
chúng sanh, chẳng sanh tưởng về quốc độ, lại an trú trong 
“pháp môn bất nhị”, vì chúng sanh mà thọ thân, tùy tâm 
chúng sanh mà phương tiện thuyết pháp nhằm hoá độ họ. 
Đây là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa.

-0O0-

Bồ tát thừa Đại thừa nguyện thành Phật, chuyển pháp luân 
nên được chư Phật khắp 10 phương xưng danh và tán thán.

-oOo-

Đại thừa là rốt ráo thanh tịnh, nên Bồ tát Ma ha tát thừa 
Đại thừa dùng các thần thông để tự trang nghiêm. Trú trong 
thừa ấy, Bồ tát Ma ha tát một thời biến hoá vô biên thân, đi 
khắp 10 phương, cúng dường chư Phật, như vậy mãi cho 
đến khi được Nhất thiết chủng trí vẫn chẳng hề ly Đại thừa, 
chẳng hề ly chư Phật.

-oOo-



Phẩm Thứ Muời Bảy

Trang Nghiêm

KINH:

Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Thế nào gọi là Bồ tát Ma ha tát đại trang nghiêm?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đại trang nghiêm là hết thảy 
đều trang nghiêmặ Đàn B a - l a - mậ t , dẫ n  đến Bát nhã Ba- 
la-mật trang nghiêm, 4 niệm xử, dẫn đến 8 thánh đạo 
trang nghiêm, nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp 
không trang nghiêm, 10 l ự c , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp 
trang nghiêm, Nhất thiết chủng trí cũng trang nghiêmắ

Có Bồ tát Ma ha tát biến thân trang nghiêm như thân 
Phật, phóng quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giói; 
cũng chiếu khắp hằng sa thế giới trong khắp 10 phương.

Có Bồ tát Ma ha tát an trú trong Đàn Ba-la-mật 
trang nghiêm, biến 3.000 đại thiên thế giới thành lưu 
ly, lại hoá thân làm vị chuyển luân thánh vương, tùy 
chúng sanh cần gì đều cung cấp đầy đủ như đói thì cho 
ăn khát thì cho uống, rét thì cho áo quần, bệnh thì cho 
thuốc men vệv... rồi sau đó vì chúng sanh, thuyết pháp, 
khiến họ tu được 6 pháp Ba-la-mật, dẫn đến được Vô 
thượng bồ đề.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa Đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Ví như ông huyễn sư, ở giữa
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ngã tư đường biến hóa ra đại chúng, rồi cung cấp đầy 
đủ các thức ăn uống, các thứ thuốc men v.v... ý ông nghĩ 
sao? Thật sự có đại chúng để ông huyễn sư cho ăn uống, 
cấp thuốc men..Ề chăng?

Ngài T\i Bồ Đe thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có vậy.

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Cũng như vậy, Bồ tát tự hóa 
thân làm vị chuyển luân thánh vương, lại biến hóa ra đầy 
đủ các vật dụng cung cấp cho chúng sanhế Tuy có hành 
bố thí mà thật chẳng có bố thí gì cả. Vì sao? Vì các pháp 
tướng đều là như huyễn, như hóa.

Lại nữa, này I\i Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát, an trú 
trong Thi la Ba-la-mật trang nghiêm, hoá thân làm vị 
chuyển luân thánh vương, đem 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 
vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 4 niệm xứ, dẫn đến 18 
bất cộng pháp để giáo hoá chúng sanh, dẫn họ đến Vô 
thượng bồ đềẽ Ví như ông huyễn sư, ở ngã tư  đường biến 
hoá ra đại chúng, rồi đem 10 thiện đạo, Ềịặ, dẫn đến đem 
18 bất cộng pháp để giáo hoá họ. Ý ông nghĩ sao? Thật sự 
có chúng sanh để ông huyễn sư giáo hoá chăng?

Ngài T\i Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có vậy.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Cũng như vậy, Bồ tát đem
10 thiện đạo, dẫn đến đem 18 bất cộng pháp để giáo hoá 
chúng sanh. Tùy có giáo hoá chúng sanh, nhưng thật 
chẳng có chúng sanh nào được giáo hoá cả. Vì sao? Vì 
các pháp tướng đều là như huyễn, như hoá.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát, từ sơ 
phát tâm đến nay, an trú trong sẵn đề Ba-la-mật trang
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nghiêm nên dù bị người đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm 
chém v.v.ề. cũng vẫn giữ tâm bất động, chẳng hề sanh 
sân hậnỄẾ. Bồ tát hành nhẫn nhục, và dạy cho chúng sanh 
hành nhẫn nhục như vậy, nhưng thật chẳng có chúng 
sanh nào học và hành nhẫn nhục cả. Vì sao? Vì các pháp 
tướng đều ỉà như huyễn, như hóa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát, an trú 
trong Tỳ lê gia Ba-la-mật trang nghiêm hành tinh tấn và 
dạy cho chúng sanh hành tinh tấnỄ Bồ tát đúng theo Tát 
bà nhã tâm, hành tỉnh tấn và dạy cho chúng sanh hành 
tỉnh tấn như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào 
học và hành tinh tấn cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là 
như huyễn, như hóaỆ

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghỉêmỄ

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát an trú 
trong Thiền Ba-la-mật trang nghiêm, hành các thiền định 
và dạy cho chúng sanh hành các thiền định. Bồ tát an trú 
noi bình đẳng pháp, nên chẳng thấy các pháp loạn hay 
địnhề Bồ tát hành các thiền định và dạy cho chúng sanh 
hành các thiền định như vậy, nhưng thật chẳng có chúng 
sanh nào học và hành các thiền định cả. Vì sao? Vì các 
pháp tướng đều là như huyễn, như hóa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này Tù Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát an trú 
trong Bát nhã Ba-la-mật trang nghiêm, hành trí huệ Bát
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nhã và dạy cho chủng sanh hành trí huệ Bát nhã. Bồ tát 
an trú trong Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thấy có hai bờ mê 
giác, hành trí huệ Bát nhã và dạy cho chúng sanh hành 
trí huệ Bát nhã như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh 
nào học và hành trí huệ Bát nhã cả. Vì sao? Vì các pháp 
tướng đều là như huyễn, như hóa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát tự hoá 
thân khắp 10 phương thế giới, an trú trong 6 pháp Ba- 
la-mật và tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà dạy cho họ 
hành 6 pháp Ba-la-mật, dẫn dắt họ đến Vô thượng bồ đề, 
trọn chẳng ròi 6 pháp Ba-la-mậtẾ Bồ tát hành 6 pháp Ba- 
la-mật, và dạy chúng sanh hành 6 pháp Ba-ỉa-mật như vậy, 
nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành 6 Ba-Ia- 
mật. Vì sao? Vì các pháp tướng đều là như huyễn, như hóa.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

Lại nữa, này I\i Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, chẳng nghĩ rằng ta đã giáo hoá chúng 
sanh, đã dạy cho chúng sanh tu 4 niệm x ử , d ẫ n  đến 18 
bất cộng pháp; ta đã dạy cho chúng sanh tu 6 pháp Ba-la- 
mật; ta đã độ vô lượng chúng sanh, khiến họ được 4 quả 
Thanh Văn, dẫn đến được Vô thượng bồ đề. Vì sao? 
Vì các pháp tướng đều là như huyễn, như hoá, chẳng có 4 
niệm x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp, chẳng có 6 pháp 
Ba-la-mật; chẳng có 4 quả Thanh V ă n , d ẫ n  đến chẳng 
có Vô thượng bồ đề.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.
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LUẬN:

Trước đây ngài Phú Lâu Na đã nói về trang nghiêm và đại 
thệ trang nghiêm rồi.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng ngài Phú Lâu Na chưa được 
Nhất thiết chủng trí, ắt còn có chồ thiếu sót. Bởi vậy nên ngài 
mới hỏi Phật, để được Phật giải rõ thêm.

Phật dạy: Bồ tát hành Đàn Ba-la-mật,. . dẫn đến hành Bát 
nhã Ba-la-mật, hành 4 niệm xứ, . . dẫn đến hành 18 bất cộng 
pháp, được Nhất thiết chủng trí, được các quả báo thần thông, tự 
hoá làm thân Phật phóng đại quang minh chiếu khắp 10 phương 
thê giới, khiến chúng sanh phát tâm hành các thiện pháp. Bồ 
tát lại tùy tâm chúng sanh nói pháp, khiến họ vào được 3 thừa 
đạo, được các quả báo thần thông. Bồ tát lại tự hoá làm thân vị 
chuyển luân pháp vương, biến 3.000 đại thiên thế giới thành lưu 
ly, làm mưa bảo vật, để tùy theo nhu càu của chúng sanh mà bố 
thí cho họ được đầy đủ, rồi vì họ nói pháp v.v...

Như vậy là Bồ tát Ma ha tát trú trong pháp Đại thừa, dùng 
pháp thí và tài thí làm lợi ích cho chúng sanh, lại dạy cho các 
chúng sanh hành các thiện pháp, tu 6 pháp Ba-la-mật, dìu dắt 
chúng sanh đến Vô thượng bồ đề. Bồ tát Ma ha tát, an trú 
trong pháp Đại thừa, dùng thần thông biến hoá để hiển bày 
các pháp, mà chẳng sanh chấp trước, cũng chẳng sanh tự cao, 
tự mãn. Đây là Bồ tát Ma ha tát đại trang nghiêm.

Để chứng tỏ rằng Bồ tát Ma ha tát dù chưa được lậu tận, 
cũng đã chẳng còn chấp pháp, chẳng sanh cao tâm, Phật ví 
Bồ tát với ông huyễn sư biến hóa ra các vật và người để làm 
việc bố thí.
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Sau đó, Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề: Thật sự có đại chúng để 
ông huyễn sư cho ăn uống, cung cấp áo quần, thuốc men chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chẳng thật có vậy.

Phật dạy: Bồ tát cũng là như vậy. Tuy Bồ tát có thần 
thông, tự hóa làm thân Phật, làm Chuyển luân thánh vương... 
lại hóa hiện ra các vật dụng để bố thí cho chúng sanh, nhưng 
thật chẳng có chúng sanh nào được độ cả. Vì sao? Vì các 
pháp tướng đều như huyễn, như hóa, đều là rốt ráo không, 
đều là vô sở hữu cả.

Dần đến 5 Ba-la-mật kia cũng đều là như vậy cả.

Hỏi: Ngoài 6 Ba-ỉa-mật ra, còn có pháp nào nữa để 
trang nghiêm chăng?

Đáp: Hết thảy các công đức đều nhiếp vào trong 6 pháp 
Ba-la-mật.

Lại nữa, tùy theo tâm chúng sanh, mà Bồ tát thi thiết ra 
các nhân duyên để thuyết pháp, khiến chúng sanh được an 
trú trong 6 pháp Ba-la-mật.

Lại nữa, ngay khi Bồ tát phát đại thệ nguyện là đã quyết 
tâm đại trang nghiêm rồi. Vì đã quyết tâm, nên Bồ tát chẳng 
dấy niệm rằng ta đã giáo hóa chúng sanh, đã dạy chúng sanh 
tu 4 niệm x ứ , d ẫ n  đén tu 18 bất cộng pháp, đã độ chúng sanh 
được 4 quả Thanh V ă n , d ẫ n  đến được Vô thượng bồ đề.

Bồ tát tự xem mình như ông huyễn sư, làm ra các huyễn 
sự nên chẳng chấp trước cũng chẳng sanh cao tâm.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát phát đại thệ trang nghiêm.

-oOo-
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KINH:

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Theo nghĩa mà 
con được nghe Phật nói, thì trang nghiêm mà chẳng trang 
nghiêm tức là đại trang nghiêm. Vì sao? Vì các pháp đều 
là tự tướng không.

S ắ c , d ẫ n  đến thức là tự tướng không; s ắ c , d ẫ n  
đến pháp là tự tướng không; nhãn, ẻ.., dẫn đến ý ỉà tự 
tướng không; nhãn t h ử c , d ẫ n  đến ý thức là tự tướng 
không; nhãn xúc, ệ.., dẫn đến ý xúc là tự tướng không; 
nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, .Ếặ, dẫn đến ý xúc nhân 
duyên sanh thọ là tự tướng không; Đàn Ba-la-mật, ềếỊ, 
dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật ỉà tự tướng không; nội không, 
ỄỈỀ, dẫn đến vô pháp hữu pháp không là tự tướng không; 4 
niệm xứ, .ệễ, dẫn đến 18 bất cộng pháp là tự tướng không.

Bạch Thế Tôn! Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bồ tát 
chẳng trang nghiêm tức là đại trang nghiêm.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này T\i Bồ Đe! 
Vì Nhất thiết chủng trí chẳng phải là tác pháp, chẳng do ai 
làm ra, vì chúng sanh chẳng phải là tác pháp, chẳng do ai 
làm ra, nên Bồ tát vì chúng sanh mà đại trang nghiêmề

Vì sao? Vì tác giả là bất khả đắc, nên Nhất thiết chủng 
trí chẳng phải là tác pháp, chúng sanh cũng chẳng phải 
là tác phápề

Này Tu Bồ Đe! s ắ c , d ẫ n  đến thức là phi tác (chẳng 
phải do ai làm ra), phi bất tác (chẳng phải chẳng làm ra); 
sắc, Ể.., dẫn đến pháp là phi tác, phỉ bất tác; nhãn, ề.ệ, dẫn 
đến ý là phi tác, phi bất tác; nhãn thức, .ỉế, dẫn đến ý thức 
là phi tác, phỉ bất tác; nhãn xúc, ề.., dẫn đến ý xúc là phỉ 
tác, phi bất tác; nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, ..ỉ? dẫn
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đến ý  XÚC nhân duyên sanh thọ là phi tác, phi bất tác, vì 
đều là rốt ráo bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! Ngã cũng phi tác, phi bất t á c , d ẫ n  
đến tri giả, kiến giả cũng phi tác, phi bất tác, vì đều là rốt 
ráo bất khả đắcẽ

Này Tù Bồ Đe! Mộng, huyễn, hóa... cũng phi tác, phi 
bất tác, vì đều là rốt ráo bất khả đắc.

Này Tủ Bồ Đe! Nội không, ..ế, dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không cũng là phi tác, phi bất tác, vi đều là rốt ráo 
bất khả đắcỄ

Này Tù Bồ Đe! 4 niệm xử, Ệế., dẫn đến 18 bất cộng pháp 
cũng là phi tác, phi bất tác, vì đều là rốt ráo bất khả đắc.

Này T\i Bồ Đe! Pháp như, pháp tướng, pháp tánh, 
pháp vị, thật tế cũng là phi tác, phi bất tác, vì đều là rốt 
ráo bất khả đắc.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Nhất thiết chủng trí chẳng 
phải là tác pháp, chúng sanh chẳng phải là tác pháp; lại nói 
Bồ tát vì chúng sanh mà đại thệ trang nghiêm.

Ngài T\i Bồ Đe thưa: Bạch Thế Tôn! Theo chỗ con 
quan sát, nương theo nghĩa Phật dạy, thì sắc là vô phược 
(chẳng có trói buộc) vô thoát (chẳng cởi mở); thọ, tưởng, 
hành, thức, cũng vô phược, vô thoát.

Lúc bấy giờ, ngài Phú Lâu Na hỏi: Thưa ngài Tu Bồ 
Đe! Vì sao nói sắc là vô phược, vô thoát? Vì sao nói thọ, 
tưởng, hành, thức cũng vô phược, vô thoát?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Phú Lâu Na, sắc thọ, 
tưởng, hành, thức đều là như mộng, như ảnh, như hưởng, 
như huyễn, như diệm, như hóa, nên là vô phược, vô thoát.
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Thưa ngài Phú Lâu Na! sắc hiện tại, sắc quá khử, sắc 
vị lai, ..ế dẫn đến thức hiện tại, thức quá khứ, thức vị lai 
đều là như mộng, như ảnh, như hưửng, như huyễn, như 
diệm, như hóa, nên là vô phược, vô thoát.

Vì sao? Vì sắc, .ế., dẫn đến thửc đều là vô sở hữu, đều 
là ly, là tịch diệt, là bất sanh, nên là vô phược, vô thoát.

Thưa ngài Phú Lâu Na! sắc thiện, sắc bất thiện, sắc 
vô k ý , d ẫ n  đến thức thiện, thức bất thiện, thức vô ký 
cũng đều là vô phược, vô thoát.

Sắc thế gian, sắc xuất thế gian, sắc hữu lậu, sắc vô lậu,
dẫn đến thức thế gian, thức xuất thế gian, thức hữu 

lậu, thức vô lậu cũng đều là vô phược, vô thoát.

Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là 
bất sanh, nên đều là vô phược, vô thoátề

Thưa ngài Phú Lâu Na! Đàn Ba-la-mật, dẫn đến 
Bát nhã Ba-la-mật cũng là vô phược, vô thoát.

Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch, diệt, là 
bất sanh, nên đều là vô phược, vô thoát.

Thưa ngài Phú Lâu Na! Nội không, dẫn đến vô 
pháp hữu pháp không, 4 niệm xứ, .ẳ., dẫn đến 18 bất cộng 
pháp, Vô thượng bồ đề, Nhất thiết trí, Nhất thiết chủng 
trí, Bồ tát, Phật cũng đều là vô phược, vô thoát. Vì sao? 
Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là bất sanh nên 
đều là vô phược, vô thoát.

Thưa ngài Phú Lâu Na! Pháp như, pháp tướng, pháp 
tánh, pháp vị, thật tế cũng đều là vô phưực, vô thoát.

Vì sao? Vì đều là vô sở hữu, đều là ly, là tịch diệt, là 
bất sanh nên đều là vô phược, vô thoátế
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Thưa ngài Phú Lâu Na! Bồ tát trú trong Đàn Ba-la- 
mật, ..ế, dẫn đến trú trong Bát nhã Ba-la-mật, trú trong
4 niệm xứ, ..ề, dẫn đến trú trong 18 bất cộng pháp, được 
Nhất thiết chủng trí, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật 
quốc độ, cúng dường chư Phật, nghe chánh phápẻ.. cũng 
đều là vô phược, vô thoát.

Bồ tát trọn chẳng ly các đức Phật, trọn chẳng ly các 
thần thông, trọn chẳng ly các đà la ni, và các tam muội, 
sanh đạo chủng trí được Nhất thiết chủng trí, chuyển 
pháp luân, an lạc chúng sanh trong 3 thừa đạo... cũng 
đều là vô phược, vô thoát.

Thưa ngài Phú Lâu Na! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bô tát Ma ha tát, ở nơi hết thảy các pháp đều vô phược, 
vô thoát, vì biết rõ các pháp đều là vô sở hữu, đều là ly, là 
tịch diệt, ỉà bất sanhệ

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa đại 
trang nghiêm.

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Theo nghĩa mà con được nghe 
Phật nói thì chăng trang nghiêm mói là đại trang nghiêm. Vì 
sao? Vì các pháp đều là tự tướng không.

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đề lại hỏi Phật như vậy?

Đáp: Theo nghĩa Phật dạy, thì “phát đại trang nghiêm” 
hàm súc ý nghĩa quá thậm thâm, khó biết khó giải, nên chúng 
sanh ở trong chúng hội khởi tâm nghi, khi nghe nói trang 
nghiêm là rốt ráo không. Họ dấy niệm nghĩ rằng việc dùng 
thân thông đi khăp 10 phương thê giới là việc làm của chư 
Phật và chư Bồ tát, họ chẳng làm sao có thể biết được.
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Do biết rõ tâm niệm của chúng sanh trong chúng hội như 
vậy, nên ngài Tu Bồ Đe mới chỉ cho họ biết rằng nghĩa “đại 
trang nghiem” chẳng phải quá thậm thâm, chẳng phải quá 
khó biết, khó giải. Ngài nói rằng vì “đại trang nghiêm” là tự 
tướng không, nên dễ hành, dễ được vậy.

Vì sao? Vì s ắ c , d ẫ n  đến thức chẳng có định tướng, nên 
là bất khả đắc, 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp chẳng 
có định tướng, nên là bất khả đắc, Vô thượng bô đê, Nhât 
thiết trí, Nhất thiết chủng trí, Bồ tát, Phật cũng chẳng có định 
tướng, nên đều là bất khả đắc cả.

Nếu có Bồ tát biết rõ các pháp đều là tự tướng không, đều 
là tịch diệt tướng mà chẳng sợ hãi, chẳng bỏ mât bản nguyện 
của mình, vẫn thường tinh tấn hành đạo, thì phải biêt đó là vị 
Bồ tát Ma ha tát phát đại thệ trang nghiêm.

Vậy nên, phát đại thệ trang nghiêm chẳng phải là việc 
khó làm, khó được.

-oOo-

Phật ấn chứng lời nói của ngài Tu Bồ Đề, và dạy rằng: 
Đúng như vậy, đúng như vậy! Vì Nhất thiết chủng trí chẳng 
phải là tác pháp (phi tác pháp), chúng sanh cũng chẳng phải 
là tác pháp, nên Bồ tát vì chúng sanh phát đại thệ tong nghiêm. 
Vì sao? Vì tác giả là bất khả đắc, nên Nhất thiết chủng trí cũng 
như chúng sanh đều chẳng phải là tác pháp. Hêt thảy các pháp 
đều chẳng do ai làm ra (phi tác), và đều chẳng phải chăng làm ra 
(phi bất tác), đều là như huyễn, như hóa, đều là bất khả đăc cả.

-oOo-

Trong chúng hội, có người nghe Phật dạy rằng các pháp
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đều là như huyễn, như hóa, lại dấy niệm nghĩ rằng: 18 không 
nhăm phá các pháp tướng là có thật dụng. Như vậy vì sao lại 
nói các pháp đều chẳng được làm ra, là phi tác?

Phật dạy: Nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp 
không, 4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp v.v... đều 
là vô sở tác cả. Vậy nên biết rằng 18 không cũng là hư dối, 
chăng thật có, là vô sở tác vậy.

-oOo-

pẫn đến pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp vị, thật 
tế đều là chân thật pháp, nhưng bản thể vốn là vô tác.

Tùy theo nghiệp nhân duỵên mà trở thành hữu tác, thành 
ra có pháp hữu vi; mỗi mỗi đều do cộng nhân mà có vậy. Còn 
pháp vô vi là do đôi đãi với pháp hữu vi mà có.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật nói pháp như, pháp tướng, 
pháp tánh, pháp vị lai thật tế cũng đều là vô sở tác, đều là rot 
ráo bất khả đắc. Dần đến Nhất thiết chủng trí, Bồ tát, Phật 
cũng đều là như vậy.

-oOo-

Lại nữa, các pháp đều là vô phược, vô thoát, mà chúng 
sanh châp các pháp tướng nên ở nơi khổ xứ khó giải thoát, 
mới nghĩ rằng: Phật pháp rất khó làm, rất khó được.

Ngài Tu Bồ Đề thấu rõ tâm niệm của chúng sanh nên 
bạch Phật: Theo nghĩa mà con được nghe Phật nói, thì 5 ấm 
là vô phược, vô thoát, là rốt ráo không, là bất khả đắc. Như 
vậỵ là chẳng có tác giả, nên chẳng có trói buộc (vô phược) 
chẳng có cởi mở (vô thoát).
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Phật dạy: Phàm phu chấp các pháp mà chẳng biết các 
pháp đều là hư dối, là bất khả đắc, là vô phược, vô thoát. Còn 
các bậc Thánh, thây rõ các pháp đêu là rôt ráo không, đêu là 
vô phược, vô thoát. Bồ tát thấy rõ 5 ấm cùng các pháp thiện, 
bất thiện, vô ký trong cả 3 đời đều là như mộng, như huyên, 
đều là vô sở hữu, là bất khả đắc. Dan đến như pháp tánh, thật 
tế cũng là như vậy.

Bồ tát biết rõ các pháp đều là tự tánh ly, tự tánh tịch diệt, 
tự tánh bất sanh, đều là vô sở hữu, là bất khả đắc nên được 
vô phược, vô thoát.

Bồ tát trú nơi Trung Đạo, dẫn dắt chúng sanh thoát ly 
phiền não, nên nói là vô phược, lại chăng dùng vô lậu đê phá 
các pháp tướng nên nói là vô thoát.

Bồ tát giáo hóa chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, dẫn đến 
được đầy đủ các thần thông, đầy đủ 5 nhãn, các đà la ni và 
các tam muội mà vẫn chẳng ròi Phật, an lạc chúng sanh trong 
3 thừa đạo, mà vẫn vô phược, vô thoát. Vì sao? Vì Bồ tát biết 
rõ hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, là ly, là tịch diệt, là bất 
sanh, là rốt ráo không vậy.

Bồ tát Ma ha tát phát đại thệ trang nghiêm, với đầy đủ các 
nhân duyên như vậy, nên được vô phược, vô thoát.

-oOo-



Phẩm Thứ Mười Tám

Tác Vấn Thừa
(Hỏi về Đại Thừa)

KINH:

Ngài Tù Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
ỉà Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn? Làm thế nào để biết 
được Bồ tát phát thú Đại thừa? Phát từ đâu, đi đến đâu, 
và an trú ở chỗ nào?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Bồ tát hành 6 pháp Ba-la- 
mật là Bồ tát hành Ma ha diễn.

* Thế nào gọi là Bồ tát hành Đàn Ba-la-mật?

Này I\i Bồ Đe! Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, bố thí nội ngoại vật sở hữu của mình, 
rồi cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô 
thượng bồ đề.

* Thế nào gọi là Bồ tá t hành Thi la Ba-la-mật?

Này T\i Bồ Đe! Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, tự mình hành 10 thiện đạo, và cũng dạy 
người khác hành 10 thiện đạoề

* Thế nào gọi là Bồ tát hành sẵn đề Ba-la-mật?

Này I\i Bô Đe! Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, tự mình hành nhẫn nhục, và cũng dạy 
người khác hành nhẫn nhục.

* Thế nào gọi là Bồ tát hành Tỳ lê gia Ba-la-mật?
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Này Tu Bồ Đe! Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, tự mình siêng năng tinh tấn hành 5 pháp 
Ba-la-mật kia, chẳng hề ngưng nghỉ, và cũng dạy người 
khác siêng năng tinh tấn hành các Ba-la-mật.

* Thế nào gọi là Bồ tát h à n h  Thiền na Ba-la-mật?

Này I\i Bồ Đe! Bồ tát dụng pháp vô sử đắc, đúng theo 
Tát bà nhã tâm, tự mình dùng các phương tiện vào các 
thiền định, mà chẳng chấp trước các thiền vị và cũng dạy 
người khác hành các thiền định.

* Thế nào gọi là Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật?

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát dụng pháp vô sở đắc đúng theo 
Tát bà nhã tâm, chẳng chấp các pháp tướng, quán hết 
thảy các pháp đều là tự tánh không, đều là bất khả đắc, 
và cũng dạy ngưòi khác hành như vậyỄ

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-oOo-

Lạỉ nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát hành 18 không, là Bồ 
tát hành Ma ha diễnễ

- Những gì là 18 không?

Này Tu Bồ Đe! Đó là: Nội không, ngoại không, nội 
ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa 
không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thỉ 
không, tán không, tánh không, tự tướng không, chư pháp 
không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp 
không, vô hữu pháp không.

- Thế nào gọi là nội không?
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Này Tu Bồ Đe! Nội pháp gồm: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân và ýệ Thế nhưng nhãn, ..ế, dẫn đến ý đều chẳng phải 
thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của nội pháp tự như 
vậy, nên gọi ỉà nội khôngỀ

- Thế nào gọi là ngoại không?

Này Tu Bồ Đe! Ngoại pháp gồm: sắc, thanh, hương, 
vị, xúc và phápẳ Thế nhưng sắc, dẫn đến pháp đều 
chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của ngoại 
pháp tự như vậy, nên gọi là ngoại không.

- Thế nào  gọi là  nộ i ngoại k h ông?

Này Tu Bồ Đe! Nội ngoại pháp gồm: 12 nhập, trong 
đó có 6 nội nhập là 6 căn và 6 ngoại nhập là 6 trần. Thế 
nhưng 6 nội nhập và 6 ngoại nhập đều chẳng phải thường, 
chẳng phải diệtằ Vì tánh của nội ngoại pháp tự như vậy, 
nên gọi là nội ngoại khôngẽ

- Thế nào gọi là không không?

Này Tu Bồ Đe! Không là hết thảy các pháp đều là 
không, mà không đó cũng là không, cũng chẳng phải 
thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của “không” tự như 
vậy, nên gọi là không khôngặ

- Thế nào gọi là đại không?

Này Tu Bồ Đe! 10 phương gồm phương Đông, phương 
Tây, phương Nam, phương Bắc, bốn phương chéo, 
phương Trên, phương Dưới đều là không, đều chẳng 
phải thường, chẳng phải diệt, Vì tánh của 10 phương tự 
như vậy, nên gọi ỉà đại không.

- Thế nào gọi là đệ nhất nghĩa không?

Này Tu Bồ Đe! Đây là nói về Niết Bàn, Niết Bàn cũng
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là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệtể Vì tánh 
của Niết Bàn tự như vậy, nên gọi là đệ nhất nghĩa không.

- Thế nào gọi là hữu vi không?

Này Tu Bồ Đe! Pháp hữu vi gồm những pháp có sanh, 
có trú, có diệt ở trong 3 cỗi. Thế nhưng cả 3 cõi Dục, Săc 
và Vô Sắc đều là không, chẳng phải thường, chẳng phải 
diệt. Vì tánh của 3 cỗi tự như vậy, nên gọi là hữu vi không.

- Thế nào gọi là vô vi không?

Này Tu Bồ Đe! Pháp vô vi gồm các pháp chẳng có 
các tướng sanh, trú, diệt. Thế nhưng pháp vô vi cũng là 
không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của 
pháp vô vi tự như vậy, nên gọi là vô vi không.

- Thế nào gọi là tất cánh không?

Này Tu Bồ Đe! Nói tất cánh không là nói về hết thảy 
các pháp đều là rốt ráo không, rốt ráo bất khả đăc, đeu là 
chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của hêt thảy 
pháp tự như vậy, nên gọi là tất cánh không.

- Thế nào gọi là vô thỉ k h ông?

Này Tu Bồ Đe! Chỗ khởi đầu của hết thảy pháp là không, 
là bất khả đắc, chẳng phải thường, chăng phải diệt. Vì tánh 
của chỗ khỏi đầu tự như vậy, nên gọi là vô thỉ không.

- Thế nào gọi là tán không?

Này Tu Bồ Đe! Nói tán là nói về sự tán hoại, sự hủy 
diệt của các pháp. Thế nhưng tán cũng là không, chẳng 
phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của sự tán hoại tự 
như vậy, nên gọi là tán không.

- Thế nào gọi là tánh không?
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Này T\i Bồ Đe! Các pháp tánh, dù là hữu vi pháp tánh, 
dù là vô vi pháp tánh, chẳng phải do Phật làm ra, chẳng 
phải do chư Thánh hiền làm ra, chẳng phải do ai làm ra 
cả. Các pháp tánh đều là không, chẳng phải thường, chẳng 
phải diệt. Vì pháp tánh tự như vậy, nên gọi là tánh không.

- Thế nào gọi là tự tướng không?

Này Tu Bồ Đe! Tự tướng của sắc là tướng biến hoại, 
tự tướng của thọ là tướng lãnh nạp, tự tướng của tưởng 
là tướng suy diễn, tự tướng của hành là tướng tạo tác, 
tự tướng của thức là tướng liễu biệt. Thế nhưng các tự 
tướng ấy đều là không, là bất khả đắcề Vì tánh của tự 
tướng tự như vậy, nên gọi là tự tướng không.

- Thế nào gọi là chư pháp không?

Này Tu Bồ Đe! Nói chư pháp là nói về hết thảy các 
pháp gồm: 5 ấm, 12 nhập, 18 giói vếvề.. Thế gian chấp có 
từng pháp riêng rẽ, nhưng các pháp đều là không, là bất 
khả đắc, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tanh của 
chư pháp tự như vậy, nên gọi là chư pháp không.

Thế nào gọi là bất khả đắc không?

Này Tu Bồ Đe! Tầm cầu các pháp đều là bất khả 
đắc, mà bất khả đắc đó cũng là không, cũng chẳng phải 
thường, chẳng phải diệtệ Vì tánh của bất khả đắc tự như 
vậy, nên gọi là bất khả đắc không.

- Thế nào là vô pháp không?

Này Tu Bồ Đe! Đối đãi với hữu pháp là vô phápể Thế 
nhưng vô pháp là không, là bất khả đắc, chẳng phải 
thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của vô pháp tự như vậy, 
nên gọi là vô pháp không.



QUYÊN 46 • 197

- Thế nào là hữu pháp không?

Này Tu Bồ Đe! Hữu pháp do duyên hòa họp mà có. 
Thế nhưng thật sự cũng là không, là bất khả đắc, chẳng 
phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của hữu pháp tự 
như vậy, nên gọi là hữu pháp không.

- Thế n ào  gọi là vô pháp hữu pháp không?

Này Tu Bồ Đe! Vô pháp và hữu pháp đều là không, 
đều là bất khả đắc, đều chẳng phải thường, chẳng phải 
diệt, nên gọi ỉà vô pháp hữu pháp khôngỄ

-0O0-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Còn có:

- Pháp, pháp tướng không.

Pháp nói đây là 5 ấm. Cả 5 ấm pháp tướng đều là 
không.

- Vô pháp, vô pháp tướng không.

Vô pháp nói đây là vô vi phápệ Vô vi pháp tướng là 
không.

- Tự pháp, tự pháp tướng không.

Ở nơi mỗi pháp, tự tướng là vô tướng, chẳng phải do 
trí làm ra, cũng chẳng phải do kiến làm ra.

- Tha pháp, tha pháp tướng không.

Dù có Phật xuất thế, dù chưa có Phật xuất thế, thì các 
pháp vẫn trú trong pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp 
vị, thật tế. Bồ tát quán hết thảy các pháp tướng đều không.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.
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LUẬN:

Hỏi: Đây là hội thuyết về Bát nhã Ba-la-mật, ngài Tu Bồ 
Đe hỏi Phật về Bát nhã Ba-la-mật, và đã được Phật giải đáp 
rồi. Nay vì sao ngài Tu Bồ Đe ỉạỉ hỏi thêm về Ma ha diễn, và 
lại cũng được Phật giải đáp nữa?

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật và Ma ha diễn có cùng nghĩa, chỉ 
khác nhau về danh tự mà thôi.

Ma ha diễn được phiên âm từ chữ Phạn Mahayâna. Phiên 
âm đầy đủ là Ma ha diễn na.

Ma ha là đại, là lớn; Diễn (Diễn na) là thừa, là cỗ xe. Ma ha 
diễn là Đại thừa pháp. Tu hành pháp ấy, thì vào được Phật đạo.

Trong 6 pháp Ba-la-mật thì Bát nhã Ba-la-mật là trên hết, 
dẫn đạo các Ba-la-mật kia. Được Bát nhã Ba-la-mật là nhiếp đủ 
cả 6 Ba-la-mật, là hành đầy đủ 6 Ba-la-mật, là hành Bồ tát đạo 
viên mãn, từ sơ phát tâm cho đến khi chứng thành Phật quả vậy.

Ví như nhà vua ngự trên long xa, có các quan theo hầu, 
Bồ tát muốn làm Phật, phải cỡi cỗ xe Đại thừa, hành 6 pháp 
Ba-la-mật, đi thẳng vào đất Phật.

-oOo-

Trong nhiều kinh có nói đến 6 pháp Ba-la-mật, như các 
kinh Hoa Thủ, Pháp Hoa, Đại Vân, Pháp Vân, Di Lặc v.v...

Nên biét rằng 6 pháp Ba-la-mật được nói trong rất nhiều 
kinh, hoặc do Phật nói, hoặc do chư đại Bồ tát nói, hoặc do 
chư Thanh Văn nói, hoặc do chư Thiên đắc đạo nói.

Hòa hợp được các nghĩa trong các kinh thì gọi là Ma ha 
diễn. Trong các kinh ấy, thì Bát nhã Ba-la-mật được xem là



QUYỂN 46 • 199

pháp tối thượng. Bởi vậy nên hễ nói đến Ma ha diễn là biết 
có Bát nhã Ba-la-mật rồi vậy.

Các trợ đạo pháp khác, nếu chẳng được Bát nhã Ba-la- 
mật soi chiếu, hoà hợp thì chẳng có thể được đến Phật đạo 
được. Cho nên Phật bảo ngài Tu Bồ Đe rằng: Ma ha diễn 
chẳng khác Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Như vậy vì sao chẳng nói Ma ha diễn trước?

Đáp: Vì Bát nhã Ba-la-mật quá quan trọng nên phải nói 
trước. Phật muốn thuyết Bát nhã Ba-la-mật nên đã phóng đại 
quang minh, khiến chúng sanh khắp 10 phương thế giới đều 
tự hỏi nay vì đại sự nhân duyên gì mà có quang minh chiếu 
khắp như vậy?

Các đức Phật ở các cõi nuớc đều nói rằng: Ở thế giới Ta 
bà có đức Phật Thích Ca Mưu Ni muốn thuyết Bát nhã Ba- 
la-mật.

Thế rồi các Bồ tát cùng các chư Thiên đều hoan hỷ đến nghe.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát 
Ma ha tát muốn học Bát nhã Ba-la-mật?

Phật tán thán công đức của Bát nhã Ba-la-mật nên nói: 
Những ai muốn thành Phật đều phải học Bát nhã Ba-la-mật.

Bởi nhân duyên vậy, nên Bát nhã Ba-la-mật phải được 
thuyết giảng trước.

-oOo-
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Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Ông nên vì các Bồ tát, nói về 
Bát nhã Ba-la-mật.

Tuân theo lời Phật dạy, Ngài Tu Bồ Đề nói: Bồ tát chỉ là 
danh tự, Bát nhã Ba-la-mật cũng chỉ là danh tự. Cho nên Bồ 
tát, Bồ tát danh tự, Bát nhã Ba-la-mật, Bát nhã Ba-la-mật 
danh tự đều là không, là bất khả đắc, dẫn đến Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật cũng là bất khả đắc.

Kế sau đó, ngài Tu Bồ Đề lại hỏi về Bồ tát cú nghĩa, và 
về nghĩa của Ma ha tát.

Trong nghĩa Ma ha tát có bao gồm nghĩa đại tang nghiêm 
và nghĩa Ma ha diễn.

Ví như vị dõng tướng phải có đầy đủ binh sĩ, khí giới 
trang nghiêm, mới xông vào trận, đánh dẹp quân giặc được, 
Bồ tát Ma ha tát phải hành Bát nhã Ba-la-mật trang nghiêm 
mới phá được ma quân, dẹp sạch các phiền não kiết sử để 
thẳng tiến đến Phật đạo.

Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật và Ma ha diễn đều có công 
năng đoạn pháp ái. Do vậy mà ngài Tu Bồ Đe đã dựa vào 
những điểm tương đồng giữa Bát nhã Ba-la-mật và Ma ha 
diễn, để hỏi thêm về nghĩa của Ma ha diễn,

Hỏi: Có phải Ma ha diễn có hàm ỷ  nói về Bồ tát từ sơ 
phát tâm đến khi thành Phật đạo, thường hằng tu tập các 
thiện pháp chăng?

Cỏ phải hành đủng theo Bát nhã Ba-la-mật là hành Ma 
ha diên chăng? cỏ  phải hành 6 pháp Ba-la-mật là hành Ma 
ha diễn chăng?

Đáp: Trước đây đã nói rằng 6 pháp Ba-la-mật nhiếp hết 
thảy các thiện pháp. Như vậy chẳng cần hỏi thêm nữa.
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Có vô lượng thiện pháp nhưng chỉ cần nói đến 6 pháp 
Ba-la-mật là đầy đủ rồi vậy. Lại nữa, Ma ha diễn cũng hàm ý 
nói về Bồ tát tò sơ phát tâm đến khi thành tựu đầy đủ các lực 
phương tiện, luôn luôn giữ tâm bình đẳng.

Nên biết rằng tu 6 pháp Ba-la-mật là tu đầy đủ hét thảy 
các thiện pháp rồi. Vì sao? Vì các thiện pháp dù chẳng sánh 
được với Bát nhã Ba-la-mật, nhưng nghĩa của thiện pháp 
cũng đã nhiếp trong nghĩa của 6 pháp Ba-la-mật rồi vậy.

Ví như ngay từ khi sơ phát tâm, người tu phải phát nguyện 
tu đại bi, phải có tâm bình đẳng mới có được các lực phương 
tiện, lại nữa, khi tu bố thí, phải bỏ lợi nhỏ hướng về lợi lớn, 
mới là tu Đại thừa.

Lại nữa, tu hành để thành tựu các lực phương tiện là tu 
trí huệ. Khi trí huệ đã thuần thục rồi, thì người tu hành phải 
dùng các lực phương tiện để giáo hóa chúng sanh, và tịnh 
Phật quôc độ mới là tu Đại thừa.

Tất cả các hạnh nêu trên đây đều nhiếp trong 6 pháp Ba- 
la-mật.

Hỏi: Như vậy vì sao nói hành 108 tam muội cũng gọi là 
hành Ma ha diên?

Đáp: Nói về 6 pháp Ba-la-mật là nói về thể của Ma ha 
diễn, còn nói về các đà la ni, các tam muội... là nói về dụng 
của Ma ha diên. Cho nên trước nói đến thể rồi sao mới nói 
đến dụng vậy.

Hỏi: Vì sao chỉ nói đến 6 Ba-ỉa-mật, mà chảng nói nhiều, 
chẳng nói ít, chẳng thêm, chẳng bớt?

Đáp: Phật là đấng pháp vuomg, tùy theo căn cơ, tùy theo 
ý nguyện của chúng sanh, mà phương tiện nói pháp. Có khi



202* LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

Phật chỉ nói một pháp, có khi nói hai pháp, ba pháp, bốn 
pháp... Lại có khi nói rất nhiều pháp. Ví như trong kinh Hiền 
Kiếp có nói đến 8.400 Ba-la-mật.

Lại nữa, chúng sanh đã thọ thân là có thọ khổ, khiến phải 
lên xuống mãi trong 6 nẻo đường sanh tử, chịu bao nhiêu 
cực hình đau khổ. Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát khởi đại bi 
tâm muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi 6 đường sanh tử, mà 
phát nguyện tu 6 pháp Ba-la-mật, chẳng có nhiều hơn, cũng 
chẳng có ít hơn. Vì các Ba-la-mật đều là rôt ráo không, đêu 
là bất khả đắc.

Hỏi: Bổ thỉBa-la-mật có rất nhiều tướng. Vì sao Phật chỉ 
nói đến 5 tướng sau đây mà thôi?

5 tướng đó là:

1. Xả nội vật sở hữu.

2. Xả ngoại vật sở hữu.

3. Tương ưng với tâm Tát bà nhã.

4. Dụng pháp vô sở đắc.

5. Cùng với hết thảy chúng sanh, đồng hồi hướng Vô 
thượng bồ đề.

Vì sao chẳng nói về tâm đại bỉ, về cúng dường chư Phật, 
về dụng thần thông khi hành bổ thỉ Ba-la-mật?

Đáp: Vì 5 tướng nêu trên đây đã nhiếp hết thảy các tướng 
khác rồi vậy.

Ví như bố thí mà tương ưng với Tâm bà nhã, xã nội ngoại 
vật sở hữu của mình, cùng với chúng sanh đồng hồi hướng 
về Vô thượng bồ đề là đã có đại bi tâm. Lại nữa, hồi hướng 
mà chẳng cầu đắc quả Thanh Văn và quả Bích Chi Phật, chỉ
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dụng pháp sở đắc, là đã vào được nơi thật tướng pháp, nơi 
thật tướng Bát nhã Ba-la-mật rồi vậy.

Hỏi: Nếu như vậy, thì chỉ cần nói tương ưng với tâm Tát 
bà nhã là đủ rồi. cần gì phải nói đầy đủ 5 tướng.

Đáp: Nói như vậy là rất đúng, thế nhưng vì chúng sanh 
đa số chẳng hiểu rõ được, nên cần phải nói rõ rằng: Muốn 
được tâm bố thí tương ưng với Tát bà nhã, thì hành giả phải 
xả bỏ nội ngoại vật sở hữu của mình, phải dụng pháp vô sở 
đắc, phải cùng hét thảy chúng sanh đông hôi hướng vê Vô 
thượng bồ đề.

Lại nữa, muốn được tương ưng với tâm Tát bà nhã, muốn 
được Nhất thiết chủng trí, thì hành giả phải chẳng nên câu 
danh lợi ở đời này, chẳng nên cầu phước báo cõi Người và 
cõi Trời ở đời sau, chẳng nên cầu Niết Bàn Thanh Văn, mà 
chỉ nên cầu Nhất thiết chủng trí, cầu được đầy đủ hết thảy 
Phật pháp, để có đầy đủ các lực phương tiện, nhằm tận độ hết 
thảy chúng sanh thoát khỏi các khổ.

Như vậy mới gọi là tương ưng với tâm Tát bà nhã

-oOo-

Nên biết rằng xả nội vật sở hữu là xả các thứ ở nơi thân 
mình như đầu, mắt, chân, tay, tủy, não V. V... Xả ngoại vật 
sở hữu là xả các vật sở hữu ngoài thân của mình như ruộng 
vường, nhà cửa, tiền bạc, dẫn đến vợ chồng, con cái... 
đén cả sự mong cầu phước đức quả báu cũng phải xả nữa, để 
cùng với hết thảy chúng sanh đồng thọ hưởng.

Bồ tát vì lợi tha mà tu 6 pháp Ba-la-mật, chỉ cầu Vô 
thượng bồ đề nên hồi hướng hết thảy các phước đức quả báu 
để hết thảy chúng sanh đều được lợi ích. Ví như ở trên rừng,
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nơi nào có cây xanh, có quả ngọt là có các loại chim đến tụ 
tập để cùng thọ hưởng vậy.

Hỏi: Trước nói tương ưng với tâm Tát bà nhã, nay ỉọi nói hồi 
hướng vê Vô thượng bô đê. Như vậy cỏ gì sai khác nhau chăng?

Đáp: Trước nói phải tương ưng với tâm Tát bà nhã, là nói 
phải khởi các phước đức nhân duyên. Nay nói hồi hướng về 
Vô thượng bồ đề, là nói dùng tâm Tát bà nhã mà cầu Nhất 
thiêt chủng trí, cầu Phật đạo. Khi đã tương ưng với tâm Tát 
bà nhã, lấy Tát bà nhã làm chỉ đạo thì hết thảy các công đức 
hợp với Tát bà nhã đều là Nhất thiết chủng trí cả.

Nên biết: “Phật trí huệ” có 2 nghĩa. Đó là:

- Vô thượng bồ đề,

- Nhất thiết chủng trí, cũng tức là Tát bà nhã.

Bởi nhân duyên vậy, nên khi dụng pháp vô sở đắc, tương 
ưng tâm Tát bà nhã mà hành bố thí là thuận với thật tướng 
pháp rôi vậy.

Hỏi: Thỉ la Ba-la-mật tổng nhiếp các thiện pháp, như 
biển lớn dung nạp các nguồn nước từ các sông chảy đến. 
Như vậy có vô lượng thiện pháp. Vì sao ở đây chỉ nói đến 10 
thiện đạo mà thôi?

Đáp: Khi nói về 6 pháp Ba-la-mật, Phật chỉ nói về tổng 
tướng. Cũng như vậy, khi nói về 10 thiện đạo là đã tổng nhiếp 
các giới khác rồi vậy. Hỏi như trên là thiên về biệt tướng.

Bồ tát khởi từ bi tâm, phát Vô thượng bồ đề tâm, làm các 
việc bố thí nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh, là đã trì giới 
thanh tịnh rồi vậy. Vì sao? Vì bố thí như vậy là chẳng còn làm 
não hại chúng sanh, lại thường bố thí vô úy cho chúng sanh vậy.
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Nên biết rằng 10 thiện đạo là căn bản để cầu phước.

Đối với hàng cư sĩ bạch y, thì giới bất sát sanh là giới 
đứng đầu trên tất cả các giới khác. Vì sao? Vì giới bât sát 
sanh là chủ, các giới khác chỉ là khách.

Đức Phật Thích Ca Mưu Ni chuyển pháp luân suốt 12 
năm trời mà chưa vội kiết giới thì đủ biết rằng các giới tướng 
chỉ là khách mà thôi.

Tuy nhiên 10 thiện giới cùng hết thảy các giới khác, dù có 
Phật hay không có Phật, thì cũng vẫn thường có. Nêu chăng 
theo 10 thiện giới, mà phạm 10 điều ác, ắt phải sa vào các 
đường ác vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát phải tự mình hành 10 
thiện đạo, và dạy cho người hành 10 thiện đạo. Như vậy gọi 
là hành Thi la Ba-la-mật.

-oOo-

Trong 10 thiện đạo, có 3 nghiệp về thân, 4 nghiệp về 
khẩu và 3 nghiệp về ý. Ba ý giới là vô tham, vô sân, vô si.

Đây là tùy theo nghĩa mà phân biệt ra có 10 thiện giới. 
Thế nhưng, khi đã được Bát nhã Ba-la-mật soi sáng, thì tất 
cả đều trở thành Ba-la-mật, đều xả ly tướng, và cũng đều là 
bất khả đắc cả.

Hỏi: Tu tập các thiện pháp đã là việc khó làm. Nay vì sao 
còn nói phải dụng pháp vô sở đắc để tụ tập các thiện pháp nữa?

Đáp: Tu được trí huệ vô sở đắc, mới giữ gìn được các 
thiện hạnh. Vì sao? Vì có sanh tâm là chẳng có được trí huệ 
vô sở đắc.
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Lại nữa, Phật dạy: Chẳng trước tâm, chẳng thủ tướng, 
mới là hành các thiện đạo.

Vì sao? Vì biết thế gian là vô thường rồi diệt ác tu thiện, 
thì đó là việc dễ làm. Còn muốn được “tâm không” thì lại 
rât khó. Người sơ phát tâm, do còn chấp tâm, còn thủ tướng, 
nên khi gặp các chướng duyên liền sanh tâm sân hận, phiền 
não, ví như cỏ khô rất dễ bắt lửa vậy. Trái lại, người tu khi 
đã được “tâm không” rồi, thì chẳng còn chấp tâm, thủ tướng, 
nên dù gặp các chướng duyên cũng vẫn giữ tâm bất động, 
chẳng hề có hối tâm.

Bởi vậy nên phải ở nơi thật tướng Bát nhã mà khởi đại bi 
tâm, thì mới có đầy đủ các lực phương tiện để dập tắt tất cả 
các lừa phiên não, tận trừ sự châp thủ các pháp tướng. Ví như 
nước tưới vào lửa làm cho lửa phải tắt vậy.

Trái lại, nếu rời tâm vô sở đắc mà tu các thiện hạnh thì chỉ 
có được các lực phương tiện rất yếu kém. Phải ở nơi vô sở 
đắc, phải đầy đủ 18 không, phải ly hết thảy các pháp tướng 
mới được đầy đủ các lực phương tiện để hành 6 pháp Ba-la- 
mật. Như lời Phật dạy ngài Xá Lợi Phất rằng: Bồ tát Ma ha 
tát trú trong 18 không mà tu học Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Vì sao nói 18 không là chẳng phải thường, chẳng 
phải diệt?

Đáp: Người tu hành, nếu chẳng thấu rõ 18 không, ắt sẽ 
đọa về biên kiến, hoặc thường, hoặc đoạn, vì sao? Vì nếu chấp 
tướng của các pháp là thật có, thì đó là chấp pháp tướng chẳng 
diệt, như vậy là đoạ về thường kiến. Trái lại, nếu cho rằng chấp 
hữu là bệnh, mà dùng vô để phá hữu, thì sẽ đọa về đoạn kiến.

Như vậy, phải nên biết rằng chấp hữu, chấp vô cũng 
đều là bệnh cả. Nguời tu phải dùng vô để phá hữu, mà cũng



QUYÊN 46*207

chẳng chấp vô mới ly được chấp hai bên (nhị biên kiến), mới 
vào được Trung đạo.

Bồ tát do liễu đạt 18 không mà khởi đại bi tâm, rộng 
độ hét thảy chúng sanh. Cho nên, nói 18 không chẳng phải 
thuờng, chẳng phải diệt (phi thuờng, phi diệt).

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

Nếu trái lại vói trên đây thì chỉ là hý luận. Vì sao? Vì nếu 
đem tâm hữu sở đắc mà hành pháp không thì chẳng sao có 
được chánh huệ, khiến phải xa lìa chánh pháp vậy.

Hỏi: 18 không đã nhiếp hết thảy các nghĩa không rồi. Vì 
sao còn nói thêm 4 không nữa làm gì?

Đáp: vẫn biết rằng 18 không đã nhiếp hết thảy các nghĩa 
không rồi, nhưng chư Phật, tùy theo căn cơ chúng sanh mà 
nói pháp, có khi khai triển rộng thành 18 không, có khi thu 
hẹp lại trong 4 không. Nên biết rằng nói rộng, nói hẹp, nói 
tổng, nói biệt v.v... đều là những phương tiện thiện xảo mà 
chư Phật, chư Bồ tát tùy theo từng đối tượng chúng sanh mà 
nói pháp vậy.

-oOo-

Nói ở noi không mà chẳng sanh pháp tướng, là nói hét 
thảy pháp tướng đều không, tức là vô pháp. Vậy nên nói 
“pháp, pháp tướng không”.

Lại nữa, vô vi pháp cũng là vô pháp. Vì sao? Vì tướng vô 
vi là bất khả đắc.

Hỏi: Trong kỉnh có nói đến 3 tướng vô vỉ. Vì sao nói vô 
vi pháp là vô tướng?
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Đáp: Vì nhằm phá tướng sanh mà nói vô sanh, nhằm phá 
tướng trú mà nói vô trú, nhằm phá tướng diệt mà nói vô diệt. 
Đây chỉ là nương theo các tướng sanh, tướng trú, tuớng diệt, 
mà nói đến vô sanh, vô trú, vô diệt. Thật ra chẳng có pháp vô 
sanh, pháp vô trú, pháp vô diệt. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều 
là vô pháp. Do đối đãi với sanh, trú, diệt, mà nói vô sanh, vô 
trú, vô diệt. Tất cả 6 pháp đó đều là vô pháp cả.

Như vậy, “vô pháp không” tức là “vô vi không”. Vì sao? 
Vì “vô pháp tướng” tức là “vô vi tướng”, là không, là bất khả 
đắc. Vậy nên nói “vô pháp, vô pháp tướng không”.

-0O0-

Tự tướng cũng như vậy. “Tự pháp tướng” cũng là không, 
là bất khả đắc. Vậy nên nói “tự pháp, tự pháp tướng không:”

Tự pháp là tự tánh của các pháp. Tự tánh có hai nghĩa. 
Đó là:

- Theo pháp thế gian, thì đó là tự tánh của 4 Đại và 4 Đại 
tạo sắc.

- Theo pháp xuất thế gian thì đó là “như pháp tánh thật tế”.

Tuy nhiên cả hai đều là không, là bất khả đắc. Vì sao? Vì 
chẳng phải do trí làm ra, cũng chẳng phải do kiến làm ra vậy.

Hỏi: "Nhưpháp tánh thật tế” nhiếp về vô vi pháp. Vì sao 
cỏn nói ở đây nữa?

Đáp: Dùng “phân biệt trí” mà quán, sẽ biết được thật 
tướng của 5 ấm là “như pháp tánh thật tế”. Thế nhưng đã 
quán thì chẳng thể là “không” được.

Người tu phải dùng “vô phân biệt trí”, mới biết rõ “pháp 
tánh” vốn là “vô tánh” vậy.
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Hỏi: Sắc là tự pháp, thức ỉà tha pháp. Như vậy, vì sao nói 
hết thảy pháp đều là "nhưpháp tánh thật tế”? Vì sao nói dù 
có Phật, hay dù chưa có Phật thì các pháp vẫn thường trú 
trong “nhưpháp tánh thật tể”?

Đáp: Ở nơi “như pháp tánh thật tế” mà chẳng chấp, thì 
“tha pháp” mới là “tha pháp không”.

Do “tha pháp tướng” là không, là bất khả đắc, nên nói 
“tha pháp, tha pháp tướng không”

Phàm phu do chưa đoạn được các kiến chấp, nên vừa 
nghe nói đến “như pháp tánh thật tế” thì liền dấy niệm nghĩ 
rằng: Ngoài “như pháp tánh thật tế” vẫn còn có các pháp 
khác nữa.

Nên biết rằng ngoài “như pháp tánh thật té” chẳng còn có 
pháp nào riêng khác nữa cả.

(Hét quyển 46)
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Phẩm Thứ Muời Tám
(TIẾP THEO)

Tác Vấn Thừa
(Hỏi về Đại thừa, tiếp theo)

KINH:

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát dùng 
pháp vô sở đắc, đúng theo Tát bà nhã tâm vào các tam 
muội môn.

Có 108 tam muội, từ Thủ Lăng Nghiêm tam muội, 
dẫn đến Ly Trước Như Hư Không Bất Nhiễm tam muội.

Bồ tát vào Thủ Lăng Nghiêm tam muội, biết rõ các 
hành tướng của các tam m u ộ i , d ẫ n  đến vào Ly Trước 
Như Hư Không Bất Nhiễm tam muội, thấy rõ các tam 
muội đều như hư không, vô ngại, nhưng chẳng nhiễm các 
tam muội.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễnề 

LUẬN:

Trước đây nói 18 không nhằm giải các tam muội. Nay nói 
108 tam muội, nhằm giải Thiền na Ba-la-mật.

Khi nói về 108 tam muội, Phật mật ý nói rằng: Nguời lợi 
căn vào các tam muội này sẽ được sanh tín giải.

Những gì là 108 tam muội? Đó là:

1. Thủ Lăng Nghiêm tam muội:
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Bồ tát vào tam muội này biết rõ các tam muội có hành 
tướng nhiều hay ít, sâu hay cạn. Ví như vị đại vương biết rõ 
mặt mạnh, mặt yếu của quân địch, lại có binh hùng tướng 
mạnh khiến dẫn quân đến đâu, thì ở đó giặc phải quy hàng.

2. Bảo An tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, ấn được các tam muội khác 
trong pháp bảo, thuờng làm lợi lạc quần sanh.

Như trong kinh Phật dạy rằng: Này các Tỷ-kheo! Ta vì 
các ngươi nói về Pháp Ấn, Pháp Ấn tức là Bảo Ấn, cũng tức 
là Giải thoát môn.

Lại có thuyết nói: Ba Pháp Ấn là Bảo Ấn tam muội. Đó là 
hết thảy pháp vô thường, vô ngã, và tịch diệt Niết Bànệ

Hết thảy hàng Trời Người chẳng có thể phá hoại 3 pháp 
ấn này được. Vào “Pháp Ấn tam muội” là quán được 3 pháp 
vô thường, vô ngã và tịch diệt Niết Bàn, nên “Pháp Ấn tam 
muội” được gọi là “Bảo Ẩn tam muội”

Lại có thuyết nói: Bát nhã Ba-la-mật là Bảo, Tương ưng 
tam muội là Ấn.

3 .S ư  Tử Du Hỷ tam muội:

Bồ tát vào tam muội này có thể tự tại ra vào các tam muội 
khác.Ví như sư tử tự tại du hý khắp rừng, chẳng sợ các loài 
thú khác. Bởi vậy nên tam muội này còn gọi là Sư Tử Du Hý 
tam muội.

Lại nữa, Bồ tát vào tam muội này có đủ oai đức, nên phá 
được các chấp của hàng ngoại đạo, khiến được nhiều người 
tin theo. Lại nữa, khi Bồ tát vào tam muội này thì cõi đất hiện
6 điệu chấn động, khiến chúng sanh ở cõi địa ngục đều được 
mát mẻ.
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4. Diệu Nguyệt tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, trừ được các vô minh hắc ám, 
Ví như mặt trăng tròn toả ánh sáng làm tan biến tối tăm.

5. Nguyệt Tràng Tướng tam muội-.

Bô tát vào tam muội này, thông đạt hết thảy các pháp, vì 
tam muội này nhiêp thu hết thảy các pháp tướng. Ví như bảo 
tràng làm theo hình mặt trăng che mát mọi vật, khiến ai thấy 
được cũng đêu ưa thích.

Lại nữa, Bô tát vào tam muội này, được trí huệ ngày càng 
thêm tăng trưởng. Ví như cây rừng gặp được cơn mưa càng 
tươi tốt thêm lên.

6. Xuât Chư Pháp tam muội:

Bồ tát vào tam muội này có thể xuất sanh các tam 
muội khác.

7. Quán Đảnh tam muội:

Bô tát vào tam muội này, khắp thấy các tam muội khác. 
Ví như đứng ở đảnh núi cao, có thể khắp thấy các cảnh vật 
ở trong vùng.

8. Tất Pháp Tánh tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, có thể thấy được các pháp, tuy vô 
lượng mà pháp táiứi chẳng phải hai. Tam muội này rất khó chấp 
trì, ví như dùng thân túc thông mà trú giữa hư không vậy.

Tam muội này là tam muội tôi tôn, tôi trọng. Ví như giữa 
ba quân thì vị đại tướng là bậc tối tôn, tối trọng vậy.

9. Tất Tràng Tướng tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, có thể nắm giữ bảo tràng của 
các tam muội khác
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10. Kim Cang tam muội:
Bồ tát vào tam muội này, thông đạt hết thảy các pháp, 

phá được hết thảy các chấp, được tâm kiên cố như kim cang, 
chẳng có gì có thể phá được.

11. Nhập Pháp Ấn tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, có thể nhập vào các pháp ấn. Ví 
như nguời mang thông hành có dấu ấn của nhà vua, được tự 
do ra vào nơi hoàng cung, Bồ tát vào tam muội này, được tự 
tại nhập vào thật tướng các pháp.

12. Tam Muội Vương An Lập tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, an lập được các tam muội khác. 
Ví như một vị đại vương ở trong hoàng cung, có đại oai lực, 
nhiếp phục được thần dân khắp cả nước.

Lại nữa, Bố tát vào tam muội này được an lạc tự tại. Ví 
như vị đại vương sống thư thái trong cung điện vậy.

13. Phỏng Quang tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, phóng đại quang minh, hóa thân 
biến khắp 10 phương.

Vì Bồ tát thường tu Nhất thiết quán, nên sanh các lực 
thần thông, tùy ý phóng các quang minh muôn sắc, lại tùy 
theo tâm niệm của chúng sanh mà chiếu các* tam muội.

Nên biết quang minh có 2 nghĩa là:

- Sắc quang.

- Trí huệ quang.

Bởi vậy nên Bồ tát trú trong tam muội này phát trí huệ 
quang, phá tan các tà kiến vô minh.
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14. Lực Tấn tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, có đầy đủ thế lực đối với các 
tam muội khác. Do vậy mà được thế lực tự tại, thường biến 
hoá để cứu độ chúng sanh.

15. Cao Xuất tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, được tăng truởng các phước 
đức nhân duyên, làm tăng truởng các tam muội khác.

16. Tất Nhập Biện Tài tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, được 4 vô ngại trí, lại dùng 
được các ngữ ngôn của chúng sanh, và phân biệt được các 
kinh thơ văn tự một cách vô ngại.

17. Nhập Danh Tự tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, biết rõ các pháp đều như hư không. 
Thế nhưng vì giáo hóa chúng sanh, mà Bồ tát vẫn dùng các 
danh tự để nói ra các nghĩa, khiến người nghe được giải rõ.

18. Quản Phương tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, khỏi từ bi tâm thương xót chúng 
sanh, quán chúng sanh khắp 10 phương, thấu rõ đạo lý, được 
các lực phương tiện tam muội. Vào tam muội này được đầy 
đủ đạo lý, ra vào các tam muội một cách vô ngại.

19. Đà La Nỉ Ấn tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, phân biệt được các tam muội và 
vào được các đà la ni.

20. Vô Cuống tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, chẳng còn sanh ái nhuế, vô 
minh, tà kiến.
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21. Nhiếp Chư Pháp Hải tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, nhiếp cả 3 thừa pháp và hết thảy 
các tam muội khác. Ví như biển lớn thu nhiếp được hết thảy 
các nguồn nước từ các sông chảy đến.

22. Biến Phú Hư Không tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, có vô lượng, vô biên lực tam 
muội trùm khắp cả hư không. Dù đang ngồi kiết già, dù đang 
phóng quang mà phát ra tiếng nói, thì tiếng nói cũng vẫn lan 
truyền đầy khắp cả hư không.

23. Kim Cang Luân tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, có thể đi đến tự tại như ngự trên 
Kim cang luân vậy.

Luân có nghĩa là luân chuyển tùy ý, nên Kim cang luân 
tam muội ví như Kim cang luân.

24. Bảo Đoạn tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, dứt trừ được các phiền não cấu.

25. Năng Chiếu tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, có đầy đủ 10 trí, chiếu rõ các 
pháp, ví như mặt trời chiếu ánh sáng khắp nơi.

26. Bất Cầu tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, biết rõ các pháp là như huyễn, 
như hoá, nên chẳng có pháp nào để cầu cả. Lại do đã đoạn 
hết ái, nên chẳng có chỗ nào để cấu cảế Tam muội này còn 
được gọi là Ái Đoạn tam muội.

27. Vô Trụ tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, thấy rõ niệm niệm là vô thường,
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chẳng nên trú.

28. Vô Tâm tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, chẳng còn hiện hành các tâm và 
tâm sở hữu. Đây là Diệt Tận Định.

29. Tịnh Đăng tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, được trí huệ thanh tịnh, ví như 
ngọn đèn ở nơi khuất gió toả sáng ổn định vậy. Đây là do ly 
cấu mà được trí huệ thanh tịnh.

30. Vô Biên Minh tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, phóng quang minh rộng độ 
chúng sanh, lại phân biệt rõ biệt tướng và tổng tướng của 
các pháp. Do vậy mà thấy được suốt khắp cả 10 phương thế 
giới, ví như ở trong đêm tối, nhờ có ánh sáng đèn mà thấy rố 
được các vật.

31. Năng Tác Minh tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, có huệ lực làm sáng tỏ các tam 
muội khác, như ánh sáng làm cho các vật hiển lộ ra.

32. Phố Chiếu Minh tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, khắp chiếu các pháp, ví như 
viên bảo châu của vị chuyển luân thánh vương chiếu suốt 1 
do tuần, làm cho cả 4 bên đều được chiếu sáng.

33. Kiên tinh Chư Tam muội tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, làm cho các tam muội khác đều 
trở thành kiên cố, thanh tịnh.

Do vậy mà thường được thanh tịnh, chẳng hề bị cấu nhiễm.

34. Vố Cấu minh tam muội:
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BỒ tát vào tam muội này, ly hết thảy các ấu uế. Tam muội 
này tương ưng vói 3 Giải thoát môn.

35. Hoan Hỷ tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, sanh tâm hoan hỷ, được hoan 
hỷ lạc.

36. Điện Quang tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, chiếu rõ đường đi đến vô lượng 
thế giói, ví như điện chớp chiếu sáng cả bầu trời.

37. Vô Tận tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, thấy rõ các pháp đều bất sanh, 
bất diệt.

38. Oai Đức tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, được oai đức trang nghiêm.

39. Ly Tận tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, chẳng thấy các tam muội cùng 
tận, khiến các quả báo công đức trong vô lượng A tăng kỳ 
kiếp đều được nguyên vẹn chẳng mất.

40. Bất Động tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, ly được các động tuớng.

Có người vào tứ Thiền, do ly hoi thở ra vào, mà chẳng 
còn các động tướng.

41. Bất Thối tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, chẳng thấy tâm thối thất nơi các 
tam muội khác. Như vậy là được tương ưng với “Bất thối trí 
huệ”, chẳng còn đọa đảnh nữa.
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42. Nhật Đăng tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, phóng quang minh chiếu khắp 
các tam muội, ví như mặt trời chiếu khắp tất cả.

43. Nguyệt Tình tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, được vô sanh pháp nhẫn, được 
Phật thọ ký, được trí huệ thanh tịnh, ví như ánh sáng trăng rằm.

44. Tinh Minh tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, được vô ngại trí, chẳng còn bị 
các pháp làm chướng ngại. Do được 4 vô ngại trí soi sáng 
nên được tương ưng với Bát nhã Ba-la-mật, được thật trí huệ 
như kim cang.

45. Năng Chiếu Minh tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, dùng quang minh chiếu rõ các 
tam muội khác.

46. Tác Hành tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, khiến các tam muội khác đều 
có chỗ tác hành.

47. Trí Tướng tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, thấy rõ các hành tướng của tam 
muội khác.

48. Như Kim Cang tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, thông đạt hết thảy các pháp mà 
chẳng thấy có vào tam muội.

Trước đây đã nói về Kim Cang tam muội, rồi tiếp theo đó 
cũng đã nói về Kim Cang luân tam muội.

Nay nói thêm về Như Kim Cang tam muội.
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Ví như Kim Cang phá được hét thảy các vật. Bồ tát vào 
các tam muội này, phá được hết thảy các phiền não, dẹp bỏ 
hêt thảy các chướng ngại, vào Vô dư Niêt Bàn, chẳng bao giờ 
còn trông thấy các điều mê ám. Bồ tát vào các tam muội này, 
được thiên nhãn thông, thấy khắp 10 phương thế giới.

49. Tâm Trụ tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, được tâm bất động, chẳng còn 
bị lay chuyển, chẳng còn bị não loạn, mà vẫn chẳng thấy 
mình có tâm như vậy

50. Phổ Minh tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, khắp thấy quang minh của các 
tam muội khác.

51 .An Lập tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, an lập hết thảy các công đức, ví 
như núi Tu di ở giữa biển, dù gió thổi mạnh cả 4 phương mà 
cũng vẫn được an lập, bất động.

52. Bảo Tụ tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, biến các cõi nước thành 7 báu. 
Vì sao? Vì 6 trần bên ngoài là bất định, nên khi vào được 
tâm thiền định, thì có thể biến bản tướng của 6 trần thành ra 
tướng của 7 báu vậy.

53. Diệu Pháp Ấn tam muội,ề

Bồ tát vào tam muội này, được vô ấn pháp, khiến thành 
tựu được các công đức trí huệ.

54. Pháp Đẳng tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, quán hết thảy các pháp đều hình 
đẳng như nhau.
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55. Đoạn Hỷ tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, quán các pháp đều là không, 
khiến dứt được các niềm hỷ nơi các pháp nên chẳng còn dấy 
sanh phiền não, kiết sử nữa.

56. Đảo Pháp Đảnh tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, vượt lên trên các tam muội 
khác, vuợt lên tột đảnh núi pháp, nên vô minh phiền não 
chẳng lay động được.

57. Năng Tản tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, phá được hết thảy các pháp 
tướng, chẳng còn bị vướng nhiễm.

58. Phân Biệt Chư Pháp Cú tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, phân biệt được các ngôn ngữ, 
danh tự nên được lạc thuyết vô ngại.

59. Tự Đẳng Tướng tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, được “tự đẳng” của các tam muội.

60. Ly Tự tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, được “ly tự” nơi các tam muội

61. Đoạn Duyên tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, biết rõ được các duyên sanh.

Bồ tát vào tam muội này, biết rõ được các duyên sanh 
pháp đều là rốt ráo không. Do đoạn được tam duyên nên các 
tâm hành xứ đều diệt.

62. Bất Hoại tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, biết rõ các pháp rốt ráo là không, 
nên chăng thây có pháp nào biến hoại cả.
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63. Vô Chủng Tướng tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, chẳng thấy các pháp thuộc 
về các chủng loại khác nhau, vì biết rõ các pháp chỉ là một 
tướng (nhất tướng).

64. Vô Hành Xứ tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, thấy rõ 3 độc tham, sân, si đều 
là lửa thiêu đốt chúng sanh trong 3 cõi, nên tâm chẳng y chỉ 
noi hành xứ của các tam muội.

65. Ly Mông Muội tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, xa lìa được vi tế vô minh nơi 
các tam muội.

66. Vô Khứ tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, chẳng thấy các pháp có đi đến 
(khứ lai)

67. Bất Biển Dị tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, chẳng thấy các tam muội có 
tướng thay đổi (biến dị)

68. Độ Duyên tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, tận diệt các phiền não, vượt 
qua hết các cảnh duyên của 6 trần, nên cũng vượt qua hết 
các cảnh duyên của các tam muội. Đây là duyên sanh trí huệ.

69. Tập Chư Công Đức tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, chứa các nhóm công đức, sanh 
tín tâm và trí huệ, khiến sự tu tập được tương tục, chẳng bao 
giờ ngưng nghỉ, ví như mặt trời chẳng bao giờ ngưng nghi 
chiếu sáng vậy.
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70. Trụ Vô Tâm tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, chẳng có chỗ trú tâm ở nơi các 
tam muội, chẳng tùy tâm hành, chỉ tùy huệ hành, nên vào 
được thật tướng pháp.

71. Tinh Diệu Hoa tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, khiến các tam muội khác đều 
được tịnh diệu, trang nghiêm, tươi đẹp như hoa.

72. Giác Ý tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, khiến các tam muội khác đều 
trở thành vô lậu, tương ưng với 7 giác chi.

73. Vô Lượng Biện tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, được lạc thuyết vô ngại, ở trong 
1 câu nói ra có hàm chứa vô luợng nghĩa.

Tam muội này còn được gọi là Lạc Thuyết Biện Tài 
tam muội.

74. Vô Đẳng Đẳng tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, quán hết thảy chúng sanh đều là 
Phật, quán hêt thảy Pháp đều là Phật pháp.

Vô Đẳng Đẳng tam muội tương ưng với Bát nhã Ba-la-mật.

75. Phân Biệt Chư Pháp tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, thấy các pháp thiện, bất thiện, 
hữu vi, vô vi, hữu lậu, vô lậu V. V . . . đều là bình đẳng tướng.

Phân biệt chư pháp tam muội còn được gọi là Phân Biệt 
Huệ Tương Ưng tam muội.

76. Đô Chư Pháp tam muội'.
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BỒ tát vào tam muội này, là vào được 3 giải thoát môn, 
siêu xuất thế gian, rộng độ chúng sanh.

77. Tán Nghi tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, được vô sanh pháp nhẫn, đoạn 
được các lưới nghi nơi các pháp, thấy được thật tướng các 
pháp, và thấy được 10 phương thế giới chư Phật.

Vô ngại giải thoát tương ưng với tam muội này. Chư Phật 
vào tam muội này, nên ở noi các pháp đều được vô ngại, tự tại.

78. Vô Trụ Xứ tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, thấy các pháp chẳng có trụ xứ 
nhất định.

79. Nhất Trang Nghiêm tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, quán các pháp là nhất tướng, là 
vô tướng.

80. Sanh Hành tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, biết rõ các hành tướng như: 
nhập tướng, trú tướng, xuất tướng V. V . . .  của các pháp đều 
chẳng thể thấy được (bất khả kiến).

81. Nhất Hành tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, chẳng thấy có bờ bên này, bờ bên 
kia, lại thấy các hành chỉ là thường nhất, chẳng có tạp hành.

82. Bất Nhất Hành tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, chẳng thấy các tam muội cùng 
hành tướng.

83. Diệu Hành tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, quán các pháp rốt ráo không,
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chẳng thấy các tam muội có hai tướng, nên hết thảy các hý 
luận đều chẳng thể phá được.

84. Đại Nhất Thiết Hữu Đe Tán tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, được vô lậu trí huệ, dẫn đến ly 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng, vào vô dư Niết Bàn, nên cả 3 
cõi, và 5 ấm đều tán diệt.

85. Nhập Danh Ngữ tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, biết rõ hết thảy pháp chỉ là danh tự. 
Tuy nhiên vẫn dùng danh tự, ngữ ngôn, để giáo hóa chúng sanh.

86. Ly Ẩm Thanh Tự Ngữ tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, chẳng thấy có âm thanh, có 
ngôn ngữ, vì tướng của các pháp là thường tịch diệt.

87. Nhiên Cư tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, dùng đuốc trí huệ tự soi sáng, 
nên ở nơi các pháp chẳng hề có lầm lẫn, ví như người cầm 
đuốc đi đêm chẳng bị lạc về chốn nguy hiểm.

88. Tinh Tướng tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, có đầy đủ 32 tướng tốt trang 
nghiêm, thanh tịnh, lại quán được tổng tướng và biệt tướng của 
các pháp, biết rõ các pháp đều là vô tướng, đều là thanh tịnh.

89. Phá Tướng tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, chẳng trú nơi hết thảy pháp tướng. 
Phá tướng tam muội còn được gọi là Vô Tướng tam muội.

90. Nhất Thiết Chủng Diệu Túc tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, được đầy đủ các thứ trang 
nghiêm, như sanh vào dòng họ tốt, vào gia đình tốt, có
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thân tướng tốt, có quyến thuộc tốt, có thiền định và trí huệ 
đầy đủ.

91. Bất Hỷ Khổ Lạc tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, quán thế gian chẳng có gì là 
khổ, cũng chẳng có gì là vui, chỉ do ái mà khởi sanh có hỷ, có 
khổ, có lạc, hỷ lạc còn chẳng ham, huống nữa là khổ.

92. Vô Tận Tướng tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, thấy các pháp chẳng có hoại, 
chẳng có tận. Thấy như vậy, nhưng cũng chẳng đọa về 
thuờng kiến. Vì sao? Vì ở nơi các pháp, thì thường tướng và 
đoạn tướng đều là bất khả đắc cả. Bởi vậy nên Bồ tát quán 
vô thường mà chẳng roi về đoạn kiến, quán vô tận mà chẳng 
rơi về thường kiến.

Phàm phu do chấp có nhân duyên nên mới sanh có tội 
phuớc, còn Bồ tát thường ly các chấp, nên được vô ngại, tự tại.

93. Đà La Nỉ tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, có thể chấp trì đầy đủ các môn 
đà la ni, tam muội.

94. Nhiếp Chư Tà Chánh Tướng tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, chẳng thấy chúng sanh có 
chánh định, tà định hay bất định, cũng chẳng thấy có 
các tướng chánh định, tà định hay bất định ở nơi hết 
thảy các pháp.

95. Diệt Tăng Ải tam muội:

Bồ tát vào tam muội này. Chẳng sanh tâm ghét hay thương 
hết thảy các pháp.

96. Thuận Nghịch tam muội:
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BỒ tát vào tam muội này, thì noi các pháp thuận cũng như 
nghịch, đều được tự tại.

Dù thuận, dù nghịch, Bồ tát cũng khởi đại bi tâm giáo 
hoá hết thảy chúng sanh, mà chẳng sanh chấp phân biệt. Bồ 
tát chẳng thấy có pháp thuận hay nghịch, vì biết rõ các pháp 
đều là vô sở hữu.

97. Tịnh quang tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, thấy rõ các phiền não cấu uế 
đều là bất khả đắc. Vì là bất khả đắc, nên cũng đều là thanh 
tịnh cả.

98. Kiên cố  tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, thấy các tam muội kiên cố, 
bất hoại.

99. Mãn Nguyệt Tịnh Quang tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, thường được thanh tịnh, chẳng 
có lâm lạc. Ví như mặt trăng răm mùa thu, tròn đây, toả ánh 
sáng khắp mọi nơi, tam muội này phá hết thảy vô minh hắc 
ám, khiến được trí huệ thanh tịnh, quang minh, để làm các 
việc lợi ích cho chúng sanh.

100. Đại Trang Nghiêm tam muội’.

Bồ tát vào tam muội này, thấy các thế giới Phật khắp 
trong 10 phương, đều có 7 báu trang nghiêm. Bồ tát được 
trang nghiêm công đức như vậy, mà vẫn quán sự trang nghiêm 
đó là vô sở hữu, nên chẳng sanh tâm chấp đắm

101. Năng Chiếu Nhất Thiết Thế tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, chiếu khắp các tam muội, cùng 
khăp tât cả các pháp.
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102. Tam Muội Đẳng tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, thấy hết thảy các tam muội 
cùng hết thảy các pháp đều bình đẳng. Do duyên hoà họp 
sanh, mà có phân biệt, có pháp hữu vi, pháp vô vi... Thế 
nhưng ở nơi các tam muội cũng như ở nơi các pháp, Bồ tát 
đều thấy bình đẳng, chẳng có định tướng hay loạn tướng, vì 
các pháp tướng đều bình đẳng.

103. Nhiếp Nhất Thiết Hữu Tránh Vô Tránh tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, chẳng thấy các pháp đúng hay 
sai, phải hay quấy, cũng chẳng phân biệt có tranh cạnh (hữu 
tránh) hay chẳng có tranh cạnh (vô tránh)ệ Bởi vậy nên, ở noi 
hết thảy các pháp. Bồ tát đều được thông đạt vô ngại, để tùy 
theo tâm niệm của từng chúng sanh mà độ họ.

104. Bất Lạc Nhất Thiết Trụ Xứ tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này,chẳng ưa trú ở bất cứ trụ xứ nào, 
dù là thế gian hay là xuất thế gian, vì biết rõ thật tướng của 
các trụ xứ vốn là vô tướng.

105. Như Trụ Định tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, chẳng hề ly tướng như như các 
tam muội.

106. Hoại Thân Suy tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, biết rõ thân thường bị đói khát, 
nóng lạnh, sân si... dễ bị tán hoại. Bởi vậy nên, Bồ tát dùng 
trí huệ để phá các chấp về suy tướng ở nơi thân, vì biết rõ 
thân là bất khả đắc.

107. Hoại ngữ Như Hư Không tam muội:

Bồ tát vào tam muội này, quán thấy rõ nhân duyên sanh ra
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các ngôn ngữ đều là như hư không, nên chẳng có khởi sanh 
tướng ngã, cũng chẳng khởi sanh vui buồn, thương ghét.

108. Ly Trước Như Hư Không Bất Nhiễm tam muội'.

Bồ tát vào tam muội này, thấy thân chẳng phải là thân (vô 
thân), nên ly được hết thảy sắc, phá được hết thảy các kiết sử 
nhân duyên bất định, . . dẫn đến thọ được pháp thân thanh 
tịnh... Bồ tát vào tam muội này, hiện hình như hư không, 
mà chẳng nhiễm hư không, cũng chẳng nhiễm tam muội; 
lại thường hành Bát nhã Ba-la-mật, quán các pháp rốt ráo là 
không, là bất sanh, là bất diệt, là như hư không.

Bồ tát vào tam muội này, chẳng chấp các pháp, cũng 
chẳng chấp hư không, mà vẫn dùng các phương tiện nhiễm 
nghiệp nhân duyên, để hoá độ chúng sanh.

-0O0-

Hỏi: Vì sao, Phật chỉ nói lược về các tam muội, mà ở đây 
lại nói nhiều về các nhân duyên sanh pháp?

Đáp: Đức Phật phần nhiều nói về quả báo. Còn người tạo 
luận cần phải nêu nhiều thí dụ hợp với các nhân duyên dẫn 
đến quả báo. Ví như do quán thân bất tịnh, mà vào được Bất 
Tịnh tam muội, thì quán thân là nhân duyên, và Bất Tịnh tam 
muội là quả báo. Ví như do nhân duyên quán vô thường, khổ, 
không, vô ngã, mà được 7 Giác chi, 8 Thánh đạo, dẫn đến 
được 4 quả Thanh Văn.

Lại nữa, Phật thì chỉ nói ít, mà người tạo luận cần rộng 
giải đê chúng sanh đời sau dễ hiểuế

Ví như, khi nói về các pháp hữu lậu là nhân duyên sanh 
khô, Phật chỉ nói “ái” là nguồn gốc của hết thảy phiền não.
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Ví như, khi nói về Diệt Đế, thì Phật chỉ nói đến “ái tận” là 
khổ tận. Trong khi đó, thì Bồ tát, ở nơi các quán hạnh, phải 
nói rộng về các pháp quán tam muội. Nói như vậy, mà người 
nghe vẫn còn chưa hiểu rõ.

Lại nữa, Phật chỉ nói về các tam muội; còn người tạo luận 
phải rộng nói về các pháp nhiếp ở trong các tam muội, lại 
phải nói các tam muội cùng hết thảy pháp đều bất khả đắc, 
đồng nghĩa với Bát nhã Ba-la-mật.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói: Hành vô lượng, vô biên tam 
muội hòa hợp là hành Ma ha diễn.

(Hết quyển 47)
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Quyển 48





Phẩm Thứ Mười Chín

Quảng Thừa
(Thừa Rộng Lớn)

KINH:

Phật bảo ngài Tu Bồ Đe: Này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma 
ha tát hành Ma ha diễn, tu 4 niệm xứễ

Thế nào là 4 niệm xứ?

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát, theo thân, mà quán nội thân, 
chẳng thấy có thân giác, vì là bất khả đắc; theo thân, mà 
quán ngoại thân, quán nội ngoại thân, cũng chẳng thấy 
có thân giác, vì là bất khả đắc. Do vậy, mà nhất tâm, tinh 
tấn trừ tham ưu thế gian.

Bồ tát, theo thọ, theo tâm, theo pháp mà quán nội thọ, 
nôi tâm nội pháp, ngọaỉ thọ, ngoại tâm, ngoại pháp, nội 
ngoại thọ, nội ngoại tâm, nội ngoại pháp, cũng chẳng thấy 
có thọ giác, có tâm giác, có pháp giác, vì đều là bất khả đắc. 
Do vậy, mà nhất tâm, tinh tấn trừ gian tham ưu thế gianề

Thế nào là Bồ tát, theo thân mà quán nội thân?

Này T\i Bồ Đe! Bồ tát khi đi biết là mình đỉ, khi đứng 
biết là minh đứng; khi ngồi biết là mình ngồi; khỉ thân 
hành động như thế nào cũng biết mình hành động như 
vậy cả.

Như vậy là Bồ tát theo thân mà quán nội thân, nhất 
tâm, tinh tấn trừ tham ưu thế gian.
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Lại nữa, Bồ tát khi đi, khi đến, khi nhìn, khi nhìn ngó, 
khi co duỗi chân tay, khi cuối đầu, khi ngẩng đầu, khi mặc 
áo Tăng Già Lê, khi cầm bát, khi ăn uổng, khi nói năng, 
dẫn đến khi nhập thiền, khi xuất thiền cũng đều như vậy cả.

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, quán nội thân bất khả 
đắc. Khi quán, Bồ tát nhất tâm niệm hơi thở ra vào; thở 
ra biết mình thở ra; thở vào biết mình thở vào; thở dài 
biết mình thở dài; thở ngắn biết mình thở ngắn. Bồ tát 
quán nội thân như vậy, nên nhất tâm, tinh tấn trừ tham 
ưu thế gian, vì biết thân là bất khả đắc.

Thế nào là quán thân tứ đại?

Này Tu Bồ Đe! Ví như người thợ lò trâu, dùng dao bén 
giết trâu, đem chia ra ỉàm 4 phần, rồi quan sát 4 phần đó; 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, quán thân do 4 đại hoà 
hợp tạo thành, cũng là như vậy, đây là Bồ tát theo thân 
mà quán nội thân, biết rõ nội thân là bất khả đắc.

Lại nữa, Bồ tát quán thân, từ chân lên đến đỉnh đầu 
chứa toàn những thứ dơ bẩn, bất tịnh, che đậy dưới một 
lóp da mỏng; quán thân có móng chân, móng tay, da 
mỏng, da dày, xương tủy, tím, gan, tỳ, vị, ruột non, ruột già, 
máu huyết, phân, nước tiểu...; lại quán tất cả những thứ 
này được các gân liên kết lại vói nhau thành một khối.

Ví như, người làm ruộng cất giấu trong kho, nào lúa, 
nào đậu, nào mè... Người đứng bên ngoài nhìn vào chẳng 
sao có thể thấy được bên trong kho có cất giấu những gìỀ 
Nhưng nếu cửa kho hé mở, thì người tinh mắt liền thấy 
được các thứ cất giấu trong kho. Bồ tát quán thân, từ 
chân lên đến đỉnh đầu, chứa toàn thứ bất định, cũng là 
như vậy. Do quán thấy như vậy, nên Bồ tát nhất tâm, tinh 
tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân ỉà bất khả đắcề
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Lại nữa, Bồ tát quán thân người chết, sau vài ngày, 
sẽ phình trướng, hôi thối, mà tự nghĩ rằng thân mình rồi 
đây cũng sẽ như vậyễ Do quán thấy như vậy, nên Bồ tát 
nhất tâm, tinh tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là 
bất khả đắcẻ

Lại nữa, Bồ tát quán thân người chết, sau 6,7 ngày mà 
chẳng được chôn cất thì sẽ trở thành mồi ngon cho diều 
quạ rúc rỉa, cho lang sói gặm xương xé thịt,... mà tự nghĩ 
rằng thân mình rồi đây cũng như vậy. Do quán thấy như 
vậy, nên Bồ tát nhất tâm, tính tấn trừ tham ưu thế gian, 
biết rồ thân là bất khả đắcề

Lại nữa, Bồ tát quán thân ngưòi chết vứt bỏ lâu ngày 
ngoài mưa gió, sẽ rã ròi, chỉ còn nắm xương trắng; quán 
thân của nhiều người chết, vứt bỏ lâu ngày, sẽ trở thành 
những đống xương trắng mục nát, ngổn ngang trên mặt 
đất, mặc cho gió táp, mưa sa mà tự nghĩ rằng thân mình 
rồi đây cũng là như vậy. Do quán thấy như vậy, nên Bồ 
tát nhất tâm, tính tấn trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân 
là bất khả đắc.

Lại nữa, Bồ tát quán thân ngưòi chết, trải qua thời 
gian dài, sẽ trở thành đất, mà tự nghĩ rằng thân mình rồi 
đây cũng là như vậyẽ Do quán thấy như vậy, nên Bồ tát 
nhất tâm, tỉnh tấn, trừ tham ưu thế gian, biết rõ thân là 
bất khả đắcề

Bồ tát, theo thân, quán nội thân, quán ngoại thân, 
quán nội ngoại thân đều là bất khả đắc cả. Đây ỉà quán 
thân niệm xứ. Dẩn đến thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp 
niệm xứ, Bồ tát cũng quán y như vậy cả.

Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, tu 4 niệm xứ như vậy, gọi 
là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.
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LUẬN:

Hỏi: Trong 4 niệm xứ có nhiều pháp quản. Vì sao chỉ nói 
đến 12pháp quán mà thôi? Vì sao nói nội ngoại quán?

Lại nữa, thân niệm xứ nhiếp về nội pháp, tâm niệm xứ  
nhiếp về ngoại pháp. Như vậy, ở nơi thân đã có đủ cả thân 
và tâm rồi, đã nhiếp đủ cả nội lẫn ngoại rồi. Vì sao chẳng nói 
quản thân, mà lại nói theo thân mà quản? Vì sao nói quán 
thân, mà chẳng có sanh thăn giác? Vì sao nói cần phải nhất 
tâm, tỉnh tấn?

Lại nữa, tu 4 niệm xứ là trừ được hết 5 ừ-iền cái. Như vậy 
vì sao chỉ nói đến trừ tham ưu thế gian? Vì sao lại phải quán 
thân bất tịnh?

Lại nữa, 4 oai nghi ở thân là việc dễ biết. Còn phải nói 
làm gì nữa?

Đáp: Có 12 pháp quán hạnh. Hành giả y theo định tâm, 
thấy có 3 tà hạnh, nên quán nội thân, quán ngoại thân, và cả 
quán nội ngọai thân, mới phá trừ được 3 tà hạnh, rồi mới có 
được 3 chánh hạnh.

Có người chấp nội tình nhiều, ngoại tình ít, thâm quán 
nội thân đến độ chẳng còn biết đến cha mẹ, vợ con, thân 
thuộc, trở thành cuồng si.

Lại, có nguời chấp ngoại tình nhiều, nội tình ít; dẫn đến 
tham đắm của cải, khiến phải bị mất mạng, hoặc trở thành 
kẻ bạo tàn, đi giết người, cướp của, gây ra bao nhiêu tội lỗi.

Lại, có người đắm chấp cả nội tình lẫn ngoại tình, vừa cuồng 
si mê muội, vừa tham sân tật đổ, tự hại mình và hại người.

Bởi vậy, nên phải tu tập 3 chánh hạnh, nhằm đối trị 3 tà 
hạnh.
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Nếu biết tự thân là nội thân, tha thân là ngoại thân.

Như nói về 5 căn, nói về 9 lỗ (cửu khiếu) nơi thân là nói 
về nội thân, như nói về 5 trần là nói về ngoại thân.

Như vậy là phân biệt rõ giữa nội thân và ngoại thân.

Người tu hành, trước hết, phải biết rõ các pháp hữu vi là 
vô thường, khổ, không, vô ngã, mới có được trí huệ quán.

Khi quán nội thân, chẳng nên chấp vào các tướng tốt đẹp 
của thân.

Cho nên, nếu còn chấp nội thân là thường, lạc, ngã, tịnh, 
thì hành giả cũng phải quán ngoại thân là bất khả đắc.

Khi quán nội thân và ngoại thân đều bất khả đắc, thì hành 
giả sẽ được tâm chánh định. Ở nơi chánh định, hành giả sẽ biết 
rõ thân là vô thường, khổ, không, vô ngã; sẽ biết rõ thân là như 
bệnh, như ung nhọt, như ghẻ lở; sẽ biết rõ 9 lỗ noi thân là ô uế.

Lại nữa, hành giả còn phải quán thân, khi chết sẽ bị tán 
hoại, sẽ bị tiêu diệt; hành giả lại còn phải quán thân, khi còn 
sống, cũng thường bị đói khát, bị nóng lạnh, chịu sự chê bai, 
khinh miệt, chịu cảnh già, bệnh, chết, bị bao nhiêu thứ khổ 
đoanh vây, chẳng có lúc nào được tự tại.

Lại nữa, khi quán về “nội thân” hành giả phải quán nội 
thân chẳng có chủ tác, nên chẳng có tri giả, kiến giả và thọ 
giả, phải quán nội thân chỉ do nhân duyên hoà hợp, mà có tợ 
sanh, tợ diệt, nhưng thật ra nội thân hoàn toàn bất khả đắc.

Bởi nhân duyên vậy, nên khi quán nội thân, quán ngoại 
thân, hành giả phải quán theo nghĩa của 18 không.

Cứ theo thân mà quán sát, thì sẽ biết rõ thân đầy dẫy thứ 
bất tịnh, lại còn chịu cảnh đói khát, rét bức, còn chịu cảnh 
già, bệnh, và sau cùng, khi chết thân này sẽ bị hủy hoại, gẽ
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trở về với 4 đại. Hành giả phải nên quán thân tướng, tò ngoại 
đến nội, từ gốc đến ngọn, đều rốt ráo không cả.

Phật dạy: Theo thân mà quán các pháp, thì mới chẳng còn 
chấp thân.

Khi quán thân bất tịnh, thì hành giả chẳng còn sanh các 
giác quan tham, sân, si nữa...

Phàm phu, do chấp thủ thân tướng, mà phải chìm đắm trong 
si mê, lầm lạc, gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Bồ tát chẳng chấp 
thủ thân tướng, nên khi quán thân, liền được nhất tâm.

-0O0-

Lại nữa, thiện tri thức dễ ly mà cha con khó ly; cha con dễ 
ly mà thân khó ly, thân dễ ly mà tâm khó ly. Bởi vậy nên Bồ 
tát tự mình phải nhất tâm tinh tấn quán các pháp đều là bất 
khả đắc. Ví như cưa cây để cầu có lửa, thì phải nhất tâm, tinh 
tấn, chẳng ngừng nghỉ, mói mong có được lửa vậy.

-0O0-

Lại nữa, muốn trừ tham ưu, thì phải trừ tận gốc, phải tận 
trừ cả 5 triền cái. Ví như khúc tre có 5 đốt, thì phải chẻ suốt 
cả 5 đốt đó.

Nguời tu hành, xuất gia, học đạo, là đã xả thế lạc rồi. Thế 
nhưng, nếu chưa có được định lạc, thì tâm vẫn còn sanh niệm 
tham ưu. Bởi vậy nên Phật dạy: Người tu hành phải nhất tâm 
tinh tấn trừ tham ưu thế gian.

Vì sao? Vì tham là tham các việc vui ở thế gian, nên 
phải quán thân bất tịnh, mới trừ được tận gốc các tham ưu 
thế gian được.
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Lại nữa, vì chúng sanh tham chấp dục lạc, nên trước hết 
phải trừ tham dục, để mở đường vào đạo. Bởi vậy nên nguời 
tu hành phải thường quán niệm 4 oai nghi ở nơi thân mình.

Vì sao? Vị dục là kẻ giặc phá hoại thân tâm, phải nhất 
tâm mới đối trị được. Bằng cách quán 4 oai nghi, đi, đứng, 
nằm, ngồi; bằng cách tọa thiền, quán thân, nguời tu sẽ được 
thân tâm an lạc, chẳng còn bị lầm lạc nữa.

-oOo-

Néu dùng quán bất tịnh mà tâm chưa được an lạc thì phải 
dùng pháp quán hơi thở, để ngăn ngừa các giác quán. Vì sao? 
Vì phải được an lạc, mới chẳng còn bị lầm lạc.

Nếu quán bất tịnh mà tâm hết cuồng loạn, thì lúc bấy giờ 
bất tịnh tướng cũng trở thành tịnh tướng.

Bởi vậy, nên trong Phật pháp, thì 2 pháp quán: Bất tịnh 
và quán hơi thở (Anabama, hay còn gọi là sổ tức) được xem 
như 2 cửa đầu tiên dẫn vào đạo Cam lồ.

-oOo-

Lại nữa, Bồ tát quán 4 đại ở nơi thân đều như cỏ rác, gạch 
ngói... quán 4 đại bên ngoài, khi biến thành các thức ăn uống 
để nuôi thân và duy trì mạng sống, quán 4 đại và 4 đại tạo sắc, 
dù được chia ra thành 4 phần ỉà đất, nước, gió, lửa riêng khác 
nhưng mỗi phần cũng là vô ngã, là khổ, là không là vô thuờng 
cả. Rồi Bồ tát quán 4 oai nghi ở thân cũng đều là như vậy.

Trong khi quán phải nhất tâm, tinh tấn, chớ nên giải đãi, 
hôn trâm. Vì sao? Vì nêu quán mà giải đãi, hôn trầm thì tâm 
sẽ bị loạn động, chẳng được an định.
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BỒ tát quán thân do 4 đại hòa hợp mà được thi thiết ra, chỉ 
là hư dối, chẳng phải thật có. Ví như, khi người thợ mổ trâu, 
chia ra làm 4 phần, thì chẳng còn có tướng trâu nữa.

Do 4 đại hòa hợp, duyên khởi tạo ra thân, nên 4 đại là 
tổng tướng. Mà thân chỉ là biệt tuớng. Nếu 4 đại còn ở ngoài, 
thì chẳng được gọi là thân, chỉ khi nào 4 đại hòa hợp tạo ra 
sắc thân, thì mới giả danh gọi là thânử Như vậy, thân chẳng ở 
noi 4 đại, mà 4 đại cũng chẳng ở nơi thân. Thân cũng như 4 
đại đều chẳng có chủ tác (vô chủ tác)

Phàm phu điên đảo chấp 4 đại làm thânệ Bồ tát dùng 
“tánh không” phân biệt 4 đại tạo sắc noi thân đều là không, 
là bất khả đắc.

Dẩn đến 3 niệm xứ kia cũng đều là như vậy.

-oOo-

Lại nữa, Bồ tát quán thân, từ chân lên đến đỉnh đầu, chứa 
36 thứ bất tịnh, bao bọc bên trong một lớp da mỏng.

Ví như người làm ruộng đem đủ thứ hạt giống chất chứa 
vào bên trong kho lẫm của mình. Người tu hành pháp bất 
tịnh, dùng huệ nhãn nhìn vào kho thân, thấy đầy dẫy những 
thứ bất tịnh, nên chẳng còn ái chấp thân, biêt rõ thân là bât 
tịnh, là tán hoại, là bất khả đắc.

Do quán thân như vậy, nên Bồ tát nhẫn thọ được mọi 
sự đau khổ, giữ được tâm bất động, khi có nguời đến mắng 
nhiếc, đánh đập, đâm chém mình v.v...

Bồ tát quán nội thân bất tịnh, tán hoại, quán ngoại thân 
bất tịnh, tán hoại, dẫn đến nội ngoại thân cũng bất tịnh, tán 
hoại như vậy.
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Lại nữa, Bồ tát quán thân, khi chưa bị tán hoại, có thức 
dẫn sanh ra các kiết sử, mà sanh nhàm chán thân; trong khi 
đó, thì phàm phu bị các kiết sử trói buộc, nên tham đắm thân. 
Rồi Bồ tát lại quán thân người chết, sau vài ngày, néu chẳng 
làm mồi cho chim thú ria thịt, nhai xương thì cũng bị sình 
thối, hư nát, nên chẳng chấp tướng tốt hay xấu, trong khi đó 
thì phàm phu lầm lạc tham đắm thân tướng nên bị tình ái, 
dâm dục làm mê mờ tâm trí..

Phật dạy: sắc thân chỉ là huyễn pháp, chỉ làm cho người 
vô trí phải mê lầm vậy thôi.

Bồ tát quán thân nguời chết, rồi tự nghĩ rằng thân mình 
rồi đây cũng sẽ như vậy. Do quán như vậy, mà Bồ tát nhàm 
chán thân, quyết điều phục tâm mình, nhất tâm, tinh tấn trừ 
các tham ưu thế gian. Bồ tát lại quán thân người chết bị diều 
quạ ria thịt, bị lang sói gặm xương, chẳng ai dám đền gần; 
quán, khi thịt đã tiêu hết, khi tất cả tim, gan, tỳ, vị, phèo, 
phổi... đều đã thối nát, thì thân người chỉ còn lại nắm xương 
trắng. Do quán như vậy, Bồ tát nghĩ thân là vô ngã; do chấp 
đắm thân, mà chứa nhóm bao nhiêu tội phước nhân duyên, 
khiến phải trầm luân mãi trong sanh tử. Bồ tát lại quán xương 
cốt người chết phân tán, rải rác khắp nơi, mặc cho gió táp, 
mưa sa, với thời gian rồi sẽ trở thành mục nát, thành đất. Do 
quán như vậy, Bồ tát nghĩ rằng thân đã vô thường như vậy, 
thì ngã là bất khả đắc. Bồ tát lại quán thân do nghiệp thức 
nhân duyên sanh ra, chẳng có tự tại, quán thân tướng là phi 
ngã; quán khổ vui đều do tâm điên đảo tạo ra, quán già, bệnh, 
chết dẫn đến quán thân mạng đều là vô thường cả. Do quán 
như vậy, Bồ tát tự nghĩ rằng nếu chẳng tu pháp quán “bất 
tịnh” thì rất dễ bị các nghiệp lôi cuốn; nếu chẳng nhất tâm, 
tinh tấn trừ hết tham ưu, thì 2 tên giặc “tham” và “ưu” này sẽ 
cướp hết pháp bảo. Bồ tát lại nghĩ rằng thân là vô thường, là
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bất tịnh; như vậy vì sao chúng sanh cứ mãi tham trước thân 
này, khiến khởi sanh bao nhiêu nghiệp tội; chỉ vì trong thân 
có 5 tình, ngoài thân có 5 dục hòa hợp mà sanh ra các chấp 
điên đảo vậy thôi. Bồ tát lại nghĩ rằng thân, dù kiên cố trong 
một thời gian dài, rồi cũng phải tán hoại, huống nữa là các 
cuộc vui trong chốc lát, do niệm tương tục sanh diệt, mà hết 
khổ đến vui, hết vui đến khổ vậy thôi.

Như vậy thì vui đâu phải là thật có, vì ngay ở trong vui đã 
có sẵn mầm mống của khổ rồi vậy. Ví như, ăn uống cho hết 
đói khát là vui, nhưng chỉ vui trong chốc lát, rồi các thứ khổ 
khác lại quấy nhiễu xác thân v.v... Cho nên biết, vui thế gian 
do nhân duyên khổ sanh ra, lại thường sanh ra các khổ quả, 
tương tục nối nhau, kết thành vô lượng khổ.

Nên biết, món ăn ngon có trộn chất độc có thể hại mạng 
người. Nhưng vui trong 5 dục còn nguy hại gấp bội. Đây là 
chất độc rất nguy hại, có thể đoạt cả huệ mạng của ta.

Người tu phải biết rõ vui chỉ do tâm thức tưởng ra, mà 
tâm niệm thì luôn luôn sanh diệt, nên là bất khả đắc; chỉ vì 
như sóng nhấp nhô trên mặt biển, vừa hiện là liền tan. Tâm 
tưởng là vô thường, nên có lúc thọ khổ, có lúc thọ lạc, mà 
đã là vô thường thì tâm chẳng được tự tại, nên là vô ngã vậy.

-oOo-

Tu 3 niệm xứ kia cũng phải quán đầy đủ các tướng: nội 
tướng, ngoại tướng và nội ngoại tướng.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói 4 niệm xứ là 4 thánh hạnh có 
công năng phá 4 điên đảo, khai mở đường vào thật tướng pháp.

-oOo-
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Nơi đây cũng nên biết rằng vô thường cũng là quán về 
khổ đế; mà khổ là do các chấp điên đảo gây ra, quán các 
nguyên nhân gây ra khổ là quán về tập đế; quán đoạn các 
nguyên nhân gây ra khổ là quán về diệt đế, quán các pháp tu 
để đoạn điên đảo là đạo đế.

Hàng Thanh Văn quán 4 đế, tin Niết Bàn trú đạo tâm, tợ 
như vô lậu, đây là Noãn Pháp. Ví như người cưa gỗ có hơi 
nóng toả ra các nguyên nhân gây ra khổ là quán về diệt đế; 
quán các pháp tu để đoạn điên đảo là đạo đế.

Hàng Thanh Văn quán 4 đế, tin Niết Bàn trú đạo tâm, tợ 
như vô lậu, đây là Noãn Pháp. Ví như người cưa gỗ có hơi 
nóng tỏa ra, biết là có lửa. Có tín pháp này rồi, sẽ sanh tâm 
sùng kính Phật. Ví như người uống thuốc lành bệnh rồi sẽ 
tin thấy thuốc; nguời đã tin pháp rồi, sẽ dần dần tin Tam bảo.

Noãn pháp tăng, thì các tướng tội phước sẽ dứt. Đây là Đảnh 
Pháp. Ví như người leo đảnh núi, thấy rõ cảnh vật xung quanh.

Từ Đảnh pháp, Hàng Thanh Văn tu quán 4 niệm xứ, được
4 quả Thanh Văn. Đây là Nhẫn Pháp.

Bồ tát ở noi pháp quán này, chẳng quên bản nguyện độ 
sanh, chẳng xả tâm đại bi, lại dùng “bất khả đắc không” để 
điều phục tâm, nên dù tâm còn lưu dư tàng kiết sử, mà vẫn 
chẳng bị đoạ. Ví như người lính thiện chiến, dù chưa giết 
được giặc, mà đã cô lập được đối phuơng rồi vậy.

Bồ tát đạt Đảnh pháp và Nhẫn pháp rồi, sẽ vào Thế đệ 
nhất pháp. Đây ỉà chỗ Thuận pháp nhẫn, dẫn đến Vô sanh 
pháp nhẫn.

-oOo-
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KINH:

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 4 chánh cần.

Thế nào là 4 chánh cần?

Đó là:

- Tinh tấn nhiếp tâm hành đạo, khiến việc ác chưa 
sanh, chẳng sanh được.

- Tinh tấn n h iếp  tâm hành đạo, khiến việc ác đã sanh, 
được dứt trừẾ

- Tỉnh tấn nhiếp tâm hành đạo, khiến việc thiện chưa 
sanh, được sanh.

- Tinh tấn nhiếp tâm hành đạo, khiến việc thiện đã 
sanh, càng thêm tăng trưởng.

Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, tu 4 chánh cần như vậy, 
gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 4 như ý túcỆ

Thề nào gọi là 4 như ý túc?

Đó là:

- Dục như ý túc, thành tựu định hạnhệ

- Niệm như ý túc, thành tựu định hạnh.

- Tinh tấn như ý túc, thành tựu định hạnh.

- Tư duy như ý túc, thành tựu định hạnh



BỒ tát dụng pháp vô sở đắc, tu 4 như ý túc như vậy, 
gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-oOo-

Lại nữa, này T\i Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 5 căn.

Thế nào là 5 căn?

Đó là: Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ cănế

Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, tu 5 căn như vậy, gọi là 
Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

Lại nữa, này I\i Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 5 lực.

Thề nào là 5 lực?

Đó là: Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực.

Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, tu 5 lực như vậy, gọi là Bồ 
tát Ma ha tát hành Ma ha dỉễnằ

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 7 giác chiệ

Thế nào là 7 giác chi?

Đó là: Niệm giác chi, trạch pháp giáp chi, tinh tấn 
giác chi, hỷ giác chi, trừ giác chi, định giác chi và xả 
giác chỉ.

Tất cả 7 giác chi đều nương nơi ly, nơi vô nhiễm, mà 
hướng đến Niết Bàn.
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BỒ tát dụng pháp vô sở đắc, tu 7 giác chi như vậy, gọi 
là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễnễ

-0O0-

Lạỉ nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 8 thánh đạo.

Thế nào là 8 thánh đạo?

Đó là: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh địnhề

Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, tu 8 thánh đạo như vậy 
gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 3 tam muội, gồm: Không tam muội, vô tướng 
tam muội, và vô tác tam muội.

Thế nào là “không tam muội”?

Bồ tát vào tam muội này, biết rỗ các pháp đều là tự 
tướng không. Tam muội này còn được gọi là “Không giải 
thoát môn”ễ

Thế nào là “vô tướng tam muội”?

Bồ tát vào tam muội này, biết rõ các pháp đều là hoại 
tướng, nên chẳng nghĩ, chẳng nhớ.

Tam muội này còn được gọi là “Vô tướng giải thoát 
môn”.

Thế nào là “vô tác tam muội”?
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BỒ tát vào tam muội này, biết rõ các pháp đều chẳng 
có chủ tác, đều là bất khả đắc.

Tam muội này còn được gọi là “Vô tác giải thoát môn”.

Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, tu 3 tam muội này như 
vậy, gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 11 trí, gồm: Khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, 
tận trí, vô sanh trí, pháp trí, tỳ trí, thế trí, tha tâm trí và 
như thật trí.

Thế nào là “khổ trí”?

Biết khổ, mà chẳng sanh chấp, gọi là “khổ trí”.

Thế nào là “tập trí”?

Biết các nguyên nhân sanh khổ phải đoạn, gọi là 
“tập trí”.

Thế nào là “diệt trí”?

Biết khổ diệt, gọi là “diệt trí”ằ

Thế nào là “đạo trí”?

Biết 8 thánh đạo, gọi là “đạo trí”.

Thế nào là “tận trí”?

Biết tham, sân, si, diệt tận, gọi là “tận trí”ế

Thế nào là “vô sanh trí”?

Biết các pháp hữu vi là vô sanh, gọi là “vô sanh trí”.

Thế nào là “pháp trí”?
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Biết 5 ấm do duyên sanh, gọi là “pháp trí”.

Thề nào là “tỷ trí”?

Biết nhãn, ị>ệ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là 
vô thường, gọi là “tỷ trí”ể

Thế nào là “thế trí”?

Biết nhân duyên sanh pháp chỉ là danh tự, gọi là 
“thế trí”ế

Thế nào là “tha tâm trí”?

Biết tâm niệm của chúng sanh, gọi là “tha tâm trí”.

Thế nào là “như thật trí”?

Biết hết thảy chủng trí như chư Phật biết, gọi là “như 
thật trí”ế

Bồ tát, dụng pháp vô sở đắc, tu 11 trí như vậy, gọi là 
Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

\

-oOo-

Lạỉ nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 3 vô lậu căn, gồm: Vị tri dục tri căn, tri căn và 
dĩ tri căn.

Thế nào là “vị tri dục tri căn”?

Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, và huệ căn của 
hàng Hữu học chưa đắc quả, gọi là “vị tri dục tri căn”.

Thế nào là “tri căn”?

Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn của 
hàng Hữu học đã đắc quả, gọi là “tri căn”.
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Thế nào là “dĩ tri căn”?

Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn của 
bậc Vô học, hoặc A-la-hán, hoặc Bích Chi Phật, gọi ỉà “dĩ 
tri căn”Ế

Bồ tát, dụng pháp vô sở đắc, tu 3 vô lậu căn như vậy, 
gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-0O0-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 3 tam muội, gồm: Hữu giác hữu quán tam 
muội, vô giác hữu quán tam muội, và vô giác vô quán 
tam muội.

Thế nào là “Hữu giác hữu quán tam muội”?

Ly dục nhiễm, ly bất thiện pháp, có giác, có quán, ly 
sanh hỷ lạc, vào Sơ Thiền, gọi là “hữu giác hữu quán 
tam muội”.

Thế nào là “vô giác hữu quán tam muội”?

Chặng giữa từ Sơ thiền đến Nhị thiền gọi là được “vô 
giác hữu quán tam muội”ẵ

Thế nào là “vô giác vô quán tam muội”?

Chặng giữa từ Nhị thiền đến Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng định, gọi là được “vô giác vô quán tam muội”.

Bồ tát, dụng pháp vô sở đắc, tu 3 tam muội này như 
vậy, gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-oOo-
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Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 10 niệm, gồm: niệm Phật, niệm pháp, niệm 
tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên, nỉệmẽthiện, niệm hơi 
thở ra vào, niệm thân, và niệm chết.

Bồ tát dụng vô sở đắc tu 10 niệm như vậy gọi là Bồ tát 
Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 9 thứ 
đệ định.

Bồ tát, dụng pháp vô sở đắc, tu các pháp môn tu này 
như vậy, gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 10 Phật lực.

Thế nào là 10 Phật lực?

Đó là:

- Phật như thật biết thị xứ và p h i xứ của hết thảy pháp.

- Phật như thật biết các nghiệp, các thọ pháp, các 
nhân duyên quả báo của chúng sanh trong cả 3 đòi.

- Phật như thật biết các tướng cấu, tướng tịnh của các 
tam muội và các địnhỀ

- Phật như thật biết các căn tánh thượng, hạ của 
chúng sanhẵ
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- Phật như thật biết các loại dục và giải của chúng sanh

- Phật như thật biết vô số tánh loại của hết thảy các 
pháp thế gianẽ

- Phật như thật biết chỗ đến của tất cả các đạo hạnhẽ

- Phật như thật biết túc mạng nhân duyên của mình 
và của chúng sanh, trong cả 3 đòi, biết mình cũng như 
các chúng sanh khác có tên như vậy, có họ như vậy, thọ 
mạng ngắn hay dài.ệẽ trong vô lượng kiếpế

- Phật như thật biết ỉà mình có thiên nhãn thanh tịnh 
hơn chư thiên, thấy biết chúng sanh chết đây, sanh kia, 
tùy theo nghiệp nhân duyên quả báo, hoặc phải đọa vào 
ác đao, hoăc đươc sanh vào thiên đao.• 7 • • • •

- Phật như thật biết là mình đã lậu tận, đã được vô 
lậu tâm giải thoát, vô lậu huệ giải thoát, ở trong pháp tự 
chứng, biết mình đã nhập vào pháp ấy; biết mình đã hết 
sanh tử, đã viên thành phạm hạnh, chẳng còn thọ sanh 
thân ở đòi sau nữaỆ

Bồ tát, dụng pháp vô sở đắc, tu 10 Phật lực như vậy, 
gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-oOo-

Lại nữa, này Tú Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 4 vô sở úy.

Thế nào là 4 vô sở úy?

Đó là 4 điều vô úy đã được Phật tác chứng, gồm có:

- Phật nói ỉên lòi thành thật rằng: Ta ỉà bậc Nhất thiết 
chủng trí, nên ta được an ổn noi thánh xứ, được vô sở
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Úy. Tại giữa đại chúng nếu có ai hỏi về một pháp nào, 
thì ta như sư tử hống sẽ chuyển pháp luân thanh tịnh, 
chẳng mảy may sợ hãiề Các hàng Sa môn, Bà-la-niôn, 
chư Thiên, Phạm vương, Ma vương, cùng hết thảy chúng 
sanh chăng làm sao có thể chuyển được như vậy. Đây là 
vô sở úy thứ nhấtẻ

- Phật nói lên lời thành thật rằng: Ta là bậc lậu tận, 
nên ta được an ổn nơi thánh xứ, được vô sở úyẾ Tại giữa 
đại chúng, nếu có ai hỏi về cách dứt trừ phiền não, thì ta 
như sư tử hống, sẽ chuyển pháp luân thanh tịnh, chẳng 
mảy may sợ hải. Tất cả hàng Trời, người, cùng hết thảy 
chúng sanh khác chẳng làm sao có thể chuyển được như 
vậy. Đây là vô sở úy thứ hai.

- Phật nói lên lòi thành thật rằng: Ta đã như thật biết 
những pháp làm chướng ngại đạo Giải thoát, nên ta được 
an ổn nơi thánh xứ, được vô sở úy. Tại giữa đại chúng, nếu 
có ai hỏi về các pháp chướng đạo, thì ta như sư tử hống, sẽ 
chuyển pháp luân thanh tịnh, chẳng mảy may sợ hãi.

Tất cả hàng Trời, người cùng hết thảy chúng sanh 
khác chẳng làm sao có thể chuyển được như vậy. Đây là 
vô sở úy thứ ba.

- Phật nói lên lời thành thật rằng: Những thánh đạo 
mà ta truyền dạy, quyết định là đạo xuất thế gian, khiến 
người y theo đó mà tu hành sẽ được hết khổ, nên ta đươc 
an ổn nơi thánh xứ, được vô sở úyẻ Tại giữa đại chúng, 
nếu có ai hỏi về các thánh đạo, thì ta như sư tử hống, 
sẽ chuyển pháp luân thanh tịnh, chẳng mảy may sợ hãiẽ 
Tât cả hàng Tròi, ngưòi cùng hêt thảy chúng sanh khác 
chẳng làm sao có thể chuyển được như vậyễ Đây là vô sở 
úy thử tư.
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Bồ tát, dụng pháp vô sở đắc, tu 4 vô sở úy như vậy, gọi 
là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễnằ

-oOo-

Lại nữa, này T\i Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 4 vô ngại trí.

Thế nào là 4 vô ngại trí?

Đó là: Pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí, từ vô ngại trí 
và lạc thuyết vô ngại trí.

Bồ tát, dụng pháp vô sở đắc, tu 4 vô ngại trí như vậy, 
gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

-oOo-

Lại nữa, này Tù Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn, tu 18 bất cộng pháp.

Thế nào là 18 bất cộng pháp?

Đó là:

- Thân của Phật chẳng có lỗi.

- Miệng của Phật chẳng có lỗi.

- Niệm của Phật chẳng có lỗi.

- Phật chẳng có tưởng sai khác.

- Phật thường ở trong định.

- Chẳng có gì mà Phật chẳng biết, nhưng Phật vẫn 
thường hành xả tâmỀ

- Ý nguyện lọi sanh của Phật chẳng giảmẻ
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- Tinh tấn của Phật chẳng giảm.

- Niệm của Phật chẳng giảm.

- Thệ của Phật chẳng giảmệ

- Giải thoát của Phật chẳng giảm.

- Giải thoát tri kiến của Phật chẳng giảm.

- Tất cả thân nghiệp của Phật đều tùy trí huệ hành.

- Tất cả khẩu nghiệp của Phật đều tùy trí huệ hành.

- Tất cả ý nghiệp của Phật đều tùy trí huệ hành.

- Trí huệ của Phật biết rõ các việc quá khử vô ngại.

- Trí huệ của Phật biết rõ các việc hiện tại vô ngại.

- Trí huệ của Phật biết rõ các việc vị lai vô ngại.

Bồ tát, dụng pháp vô sở đắc, tu 18 bất cộng pháp như 
vậy, gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

LUẬN:

Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn là đầy đủ 4 chánh cần, 
và 4 như ý túc. Do nhất tâm tinh tấn tu 4 niệm xứ, mà được 
chánh cần, lại do vào 4 định là dục định, tâm định, tinh tấn 
định và tư duy định, mà khi xuất định liền được 4 như ý túc.

Hỏi: Như vậy vì sao chẳng nói là “trí xứ ” mà lại nói là
íf ■*__ __ r_ ff  Oniệm xứ !

Đáp: Lúc ban đầu tu tập, hành giả chưa có trí nên phải 
lấy niệm làm cửa ban đầu (sơ môn) dẫn vào đạo. Do thường 
niệm mà tùy theo niệm đó, trí huệ được dẫn sanh. Cho nên 
trong kinh thường nói trí huệ là thật thể của 4 niệm xứ. Vì 
sao? Vì do quán nội thân, do quán ngoại thân, do quán nội
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ngoại thân mà trí huệ được phát sanh. Neu niệm trí huệ, ngay 
khi duyên mà tâm chẳng tán loạn thì được 4 chánh cần.

Nên biết 4 chánh cần gồm có:

* 2 pháp đoạn ác và bất thiện pháp. Đó là:

- Ác và bất thiện pháp chưa sanh thì ngăn đừng cho sanh.

- Ác và bất thiện pháp đã sanh, thì liền phải dứt trừ.

* 2 pháp dẫn sanh thiện pháp. Đó là:

- Thiện pháp chưa sanh thì khiến cho sanh.

- Thiện pháp đã sanh thì khiến cho tăng trưởng.

Tuy nhiên nếu hành chánh cần quá mức, thì sẽ sanh “trí 
hoả”. Vì sao? Vì trí huệ còn cạn mỏng, mà gió tinh tấn thổi 
quá mạnh quá nhiều, thì sẽ bị nhiễm, bị lung lạc.

Bởi vậy nên lại phải tu định để làm lắng dịu sự kích động 
quá mức độ của gió tinh tấn.

Hành giả tu định lần lượt theo 4 pháp tu sau đây:

- “Dục định” dẫn thành tựu “dục như ý túc”.

- “Tâm định” dẫn thành tựu “niệm như ý túc”.

- “Tinh tấn định” dẫn thành tựu “tinh tấn như ý túc”.

- “Tư duy định” dẫn thành tựu “tu duy như ý túc”.

Tu 4 định trên đây dẫn thành tựu được 4 chồ mong muốn 
như ý nguyện nên gọi là được “4 như ý túc”.

Tất cả 12 pháp trợ đạo (4 niệm xứ, 4 chánh cần và 4 như 
ý túc) nêu trên đây ví như thân cây lớn được giữ vững bởi 
5 cái rê bám sâu vào lòng đất. Đó là 5 căn gồm: tín căn, tấn 
căn, niệm căn, định căn và huệ căn.
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Hành giả phải y nơi 5 căn mà tu hành mới sanh được 5 lực.

5 lực gồm: Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. 
Ví như con dao sắc bén cắt được các vật, 5 lực có công năng 
cắt đứt sự ràng buộc của các phiền não, kiết sử.

Có đầy đủ 5 lực rồi hành giả mới có thể thẳng tiến trên 
đường đạo, tu 7 giác chi và tu 8 thánh đạo vậy.

Hỏi: Vì sao Bồ tát tu 37 Phẩm trợ đạo mà chẳng hướng 
về Niết Bàn?

Đáp: Do thâm nhập bản nguyện đại bi, nên dù biết rõ 
thật tướng pháp, mà Bồ tát chẳng hướng về Niết Bàn, trái lại, 
nguyện ở lại trong 3 cõi nhằm rộng độ hết thảy chúng sanh. 
Do vậy mà chư đại Bồ tát thường được chư Phật trong khắp 
10 phương đồng hộ niệm.

-oOo-

Trong kinh nói Bồ tát vào Thất địa, ngoài thì quán “pháp 
không”, trong thì quán “ngã không”.

Ví như người nằm mộng thấy mình bị trói, mà khi tỉnh 
dậy thấy mình chẳng bị trói buộc gì cả, nên biết rõ cái “Ta” 
ở trong mộng chỉ là hư dối, chẳng phải thật có, là không, là 
bất khả đắc.

Cũng như vậy, ngay khi vừa được tỉnh ngộ, Bồ tát biết 
rõ tâm là điên đảo, hư vọng, quyết diệt tâm hư vọng đó. Do 
vậy mà Bồ tát được chư Phật trong khắp 10 phương xoa đầu 
thọ ký, và khuyên rằng: Ngươi chớ sanh hối tâm, hãy niệm 
bản nguyện của mình, ngươi hãy vì những chúng sanh chưa 
ngộ đạo, mà dùng pháp không để giáo hoá họ, ngươi mới chỉ 
được một số ít pháp môn, còn chư Phật trong mười phương
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có vô lượng pháp môn mà ngươi chưa có được, nên ngươi 
phải tu tập quán pháp “Không” mà chẳng nên chấp đắm pháp 
“Không”, ngươi chưa được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, chưa 
được đầy đủ 18 bất cộng pháp, nên còn phải tu tập cho đầy 
đủ, mới tọa được đạo tràng như chư Phật. Lại nữa, ngươi 
phải dùng “bất khả đắc không” để tu tập các pháp. Vì sao? Vì 
hành như vậy là hành Bát nhã Ba-la-mật, nhờ vậy mà ngươi 
sẽ thấy rõ hết thảy pháp thế gian đều do duyên hoà hợp sanh, 
đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc, dẫn đến các tham ưu 
thế gian cũng đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc, và đều 
phải được tiêu trừ.

-oOo-

KINH:

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Có Bồ tát Ma ha tát hành Ma 
ha diễn nhập các tự ngữ môn, mà ở nơi các tự, ở nơi các 
ngữ đều bình đẳng.

Thế nào là nhập các tự ngữ môn bình đẳng?

Ví như:

- Nhập tự môn “A”, biết rõ hết thảy pháp là bất sanhề

- Nhập tự môn “La”, biết rõ hết thảy pháp là ly cấu.

- Nhập tự môn “Ba”, biết rõ hết thảy pháp là đệ nhất 
nghĩa.

- Nhập tự môn “Giá”, biết rõ hết thảy pháp bất khả 
đắc, là bất sanh, bất diệt.

- Nhập tự môn “Na”, biết rỗ hết thảy pháp là ly, danh 
tướng, vì là bất đắc, bất thấtễ



- Nhập tự môn “Lã”, biết rõ hết thảy pháp thoát ra 
ngoài thế gian, khi chi Ái, trong 12 chỉ nhân duyên, diệt.

- Nhập tự môn “Dà”, biết rõ do xả thí mà các thiện 
pháp sanhỆ

- Nhập tự  môn “Bà”, biết rõ các pháp là ly.

- Nhập tự môn “Trà” biết rõ các pháp là thanh tịnh.

- Nhập tự môn “Sa”, biết rõ các pháp tự tại, vì tự tánh 
thanh tịnh.

- Nhập tự môn “Hòa”, là dứt bặt các ngôn ngữ.

- Nhập tự môn “Đa”, là vào các pháp như tướng, bất động.

- Nhập tự môn “Dạ”, là vào các pháp như thật bất sanhệ

- Nhập tự môn “Tra”, là vào các pháp chiết phục, bất 
khả đắc.

- Nhập tự môn “Ca”, là vào các pháp tác giả, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Ta”, là vào các pháp thời gian, bất 
khả đắc.

- Nhập tự môn “Ma”, là vào các pháp ngã sở, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Già”, là vào các pháp khứ giả, bất 
khả đắc.

- Nhập tự môn “Tha”, là vào các pháp xứ sở, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Xà”, là vào các pháp sanh, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Bả”, là vào các pháp bả tự, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Đà”, là vào các pháp tánh, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Xa”, là vào các pháp định, bất khả đắc.
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- Nhập tự môn “Khư”, là vào các pháp hư không, bất 
khả đắcỀ

- Nhập tự môn “Xoa”, là vào các pháp diệt tận, bất 
khả đắc.

- Nhập tự môn “Đá”, là vào các pháp hữu, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Nhã”, là vào các pháp trí, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Tha”, là vào các pháp tha tự, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Bã”, là vào các pháp phá hoại, bất 
khả đắc.

- Nhập tự môn “Xa”, là vào các pháp dục, bất khả 
đắc, 5 ấm cũng bất khả đắcệ

- Nhập tự môn “Ma”, là vào các pháp ma tự, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Hỏa”, là vào các pháp hô hoán, bất 
khả đắc.

- Nhập tự môn “Ta”, là vào các pháp ta tự, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Noa”, là vào các pháp khứ lai, bất 
khả đắc.

- Nhập tự môn “Phả”, là vào các pháp biên bờ, bất 
khả đắc.

- Nhập tự môn “Ca”, là vào các pháp tập họp, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Sai”, là vào các pháp sai tự, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Già”, là vào các pháp hiện hành, bất 
khả đắc.

- Nhập tự môn “TVa”, là vào các pháp tà vạy, bất khả đắc.

- Nhập tự môn “Trà”, là biết rỗ các pháp là chỗ tột bờ
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bến, nên là bất sanh, bất diệt.

Này Tu Bồ Đe! Các tự môn là chẳng có ngại (vô ngại), 
chẳng có tên (vô danh), chẳng có diệt, chẳng có nói lên 
được, chẳng chỉ được, chẳng thấy được, cũng chẳng ghi 
chép được.

Phải biết, hết thảy các pháp đều là như hư không. Đây 
là nghĩa của đà la ni môn, nghĩa của tự môn vậy.

Nếu có Bồ tát ở noi các tự môn mà ấn được tự môn 
“A”, hoăc nghe, hoặc thọ, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc trì, 
hoặc giảng nói cho người khác nghe, thì phải biêt vị Bô 
tát ấy sẽ được 20 công đức, đó là:

1/ Được nhớ biết dai.

2/ Được tàm quýế

3/ Được rỗ nghĩa thú của kỉnh.

4/ Được tâm kiên cố.

5/ Được trí huệ

6/ Được lạc thuyết vô ngại.

7/ Dễ được các đà la ni môn khác.

8/ Được tâm chẳng có nghi hốiẾ

9/ Được tâm vô phân biệt, nghe việc lành chẳng vui, 
nghe việc ác chẳng giận.

10/ Được tâm an định, chẳng cao thấp, chẳng tăng giảm.

11/ Được các phương tiện thiện xảo, biết rõ các ngôn 
ngữ của chúng sanh.

12/ Khéo phân biệt 5 ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân 
duyên, 4 đế, 4 duyên, v.vế..
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13/ Khéo phân biệt các căn lợi độn của chúng sanh.

14/ Khéo phân biệt thời tiết, năm tháng, ngày giờ.

15/ Khéo phân biệt tâm niệm của người khác,

16/ Được túc mạng thông.

17/ Được sanh tử thôngề

18/ Được thiên nhĩ thông.

19/ Khéo thuyết về thị xứ và phi xử.

20/ Được 4 oai nghi ở thân.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, vào “đà la ni 
tự môn” như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

LUẬN:

Đà la ni môn là các tự môn bình đẳng, chẳng có phân 
biệt, Bồ tát vào đà la ni môn thì ở nơi hết thảy pháp đều được 
thông đạt vô ngại. Đây là đà la ni tự môn.

Hỏi: Nói hẹp thì cỏ 5.000 đà la nỉ môn, nói rộng thì có 
vô lượng đà la ni môn. Vì sao nay chỉ nói về các m'đà ỉa ni tự 
môn ” mà thôi?

Đáp: Đây chỉ mới là cửa ban đầu (sơ môn) và các đà la ni.

Lại nữa, các đà la ni đều y theo sự phân biệt các tự mà 
được hình thành. Trên đây có nêu ra 40 tự. Các tự này là 
căn bản của hết thảy các tự môn. Nhân nói “tự” mà có ngôn 
thuyết, nhân nói “ngôn thuyết” mà có “danh”, rồi nhân nói 
“danh” mà có “nghĩa”.

Bồ tát khi nghe “tự” liền được rõ “nghĩa”.

Trong đoạn kinh trên đây có nêu lên tự đầu tiên là “A”, tự 
sau cùng là “Trà”, ở khoảng giữa có 38 tự, tổng cộng là 40 tự.
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Đây là căn bản của hết thảy ngữ pháp. Ví như khi nghe 
tự “A” là biết rõ các pháp là bất sanh, khi nghe tự “Trà” là 
biết rõ các pháp là chỗ tột bờ bén, nên là bất sanh, bất diệt, 
bất khả đắc.

Các tự này đều ở trong thế gian, nên vào được hết thảy 
ngữ ngôn một cách vô ngại. Ví như các chất nước, dù có 
khác nhau vẫn có thể hòa đồng một cách vô ngại vậy.

Nên biết chúng sanh do chấp các sắc pháp mà lập ra các 
danh tự, nhưng danh tự là bất khả đắc.

Khi nghe một đà la ni tự môn, mà chẳng rõ nghĩa thì 
chẳng có thể thấy, chẳng có thể biết được. Thế nhưng khi đã 
biết rõ nghĩa của tự môn rồi thì văn tự, ngữ ngôn liền diệt. 
Lúc bấy giờ mới thật liễu nghĩa của tự môn.

Hỏi: Các đà la nỉ có vô lượng công đức. Vì sao chỉ nói 
đến 20 công đức mà thôi?

Đáp: Cũng như Bát nhã Ba-la-mật, các đà la ni môn có 
vô lượng công đức. Ở trên đây chỉ lược nói đến 20 công đức 
để chúng sanh dễ nhớ. Bồ tát khi đã vào được các đà la ni 
môn rồi, thường quán tự tướng của các pháp tu tập, và nhớ 
nghĩ các thiện pháp nên tâm được kiên cố như kim cang, có 
đầy đủ các phước đức trí huệ, để rồi vì chúng sanh mà thuyết 
pháp cho họ nghe.

-oOo-

Nên biết có 5 phương tiện thuyết pháp. Đó là:

- Do biết các pháp môn mà thuyết pháp.

- Do biết rõ một vấn đề gì mà thuyết pháp.
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- Biết dùng các lực phương tiện khi thuyết pháp.

- Biết khai thị nghĩa lý khi thuyết pháp.

- Biết dùng tâm đại bi mà thuyết pháp cho người trí nghe.

-0O0-

Bồ tát vào được đà la ni, biết rõ các tự, cũng như các ngôn 
ngữ đều là “danh không”, nên là “nghĩa không”, là “rốt ráo 
không” vậy.

Do biết rõ như vậy nên Bồ tát vào được Bát nhã Ba-la- 
mật, được trí huệ thanh tịnh, được lạc thuyết vô ngại.

Bồ tát dùng bản nguyện đại bi, rộng độ chúng sanh, nên 
khi vào đà la ni rồi thì được lạc thuyết vô ngại, dễ như chẻ 
tre vậy.

Bồ tát vào được đà la ni rồi thì đương nhiên được vô ngại 
nhập vào nơi thật tướng pháp.

Lại nữa, khi Bồ tát vào được đà la ni rồi thì được tự tại, vô 
ngại, nên dù có người đến mắng nhiếc, đánh đập, dẫn đến 
ám hại... cũng chẳng có giận, dù có người đến cúng dường, 
tán thán... cũng chẳng vui. Bồ tát xem thương ghét, bạn 
thù đều bình đẳng, nên khéo biết các ngôn ngữ của chúng 
sanh, khéo biết thời tiết, năm tháng, ngày giờ. . khéo biết 
các sự việc quá khứ, hiện tại và vị lai. Biết như vậy mà Bồ 
tát vẫn chẳng thủ chấp các pháp tướng, vì biết rõ các pháp 
tướng đều là vô sở hữu.

Bồ tát biết rõ các pháp thế gian đều do duyên hòa hợp 
sanh, nên đều là giả thi thiết, đều là hư dối, là vô sở hữu.

Phật thường dạy rằng: Các pháp thế gian đều là như



mộng, như huyễn... đều do tâm chúng sanh vọng chấp mà 
được tạo ra cả.

Bồ tát dụng pháp vô sở đắc, khéo phân biệt các pháp như 
vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.
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Phẩm Thứ Hai Mươi

Phát Thú Thập Địa
(Hướng Đến Mười Địa)

KINH:

Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đe! Ông hỏi thế 
nào gọi là Bồ tát Ma ha tát phát thú thập địa chăng?

Này Tủ Bồ Đe! Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật, từ sơ địa 
dẫn đến thập địa, gọi là Bồ tát Ma ha tát phát thú thập địa.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào là Bồ tát 
Ma ha tát hành tương tục 6 pháp Ba-la-mật, từ sơ địa 
dẫn đến thập địa?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát biết các 
pháp chẳng có các tướng khứ ỉai, cũng biết rõ chẳng có 
pháp khứ lai, vì pháp tướng là bất diệt vậy.

Bồ tát Ma ha tát ở nơi các địa chẳng niệm, chẳng tư 
duy, nên tu tập “trị địa nghiệp”, mà cũng chẳng thấy các 
địaề

Thế nào là “trị địa nghiệp”?

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát an trú sơ địa tu 10 
pháp, gồm:

1. Thâm tâm kiên cố mà biết rõ tâm là bất khả đắc.

2. Giữ tâm bình đẳng đối vói hết thảy chúng sanh, mà 
biết rõ chúng sanh là bất khả đắcắ



3ẻ Xả tâm hành bố thí mà biết rõ người thọ thí là bất 
khả đắc.

4Ể Thân cận thiện tri thức mà chẳng sanh cao tâm.

5. Thường cầu pháp mà biết rõ các pháp là bất khả đắc.

6. Thường xuất gia mà biết rõ “gia” là bất khả đắc.

7. Ái ngưỡng Phật, mà biết rõ các tướng tốt của Phật 
là bất khả đắc.

8Ễ Diễn nói pháp, mà biết rõ phân biệt nói pháp là bất 
khả đắcẻ

9. Phá pháp kiêu mạn, phát sanh trí huệ mà biết rõ trí 
huệ là bất khả đắc.

10. Dùng thật ngữ, mà biết rồ ngôn ngữ là bất khả đắcẽ

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát, an trú sơ địa, trì địa 
nghiệp đầy đủ 10 phápề

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát, an trú nhị 
địa, thường niệm 8 pháp, gồm:

1. Giới thanh tịnh.

2ẳ Biết 0H và báo onề

3. Nhẫn nhụcẾ

4. Thọ hoan hỷ.

5. Chẳng xả chúng sanh.

6ẻ Vào đại bi tâm.

7. Tin kính sư trưởng.
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8ế Siêng tu 6 pháp Ba-la-mậtỆ

Như vậy gọi ỉà Bồ tát Ma ha tát an trú nhị địa, thường 
niệm đầy đủ 8 pháp.

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát, an trú tam 
địa hành 5 pháp, gồm:

l ẽ Học vấn nhiều mà chẳng nhàm chán.

2Ề Thanh tịnh hành pháp thí, mà chẳng sanh cao tâm.

3Ế Trang nghiêm Phật độ mà chẳng sanh cao tâmẵ

4ẽ Nhẫn thọ vô lượng khổ của thế gian mà chẳng nhàm 
chán.

5. Thường trú trong tàm quý.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát an trú tam địa, hành 
đầy đủ 5 phápẻ

-oOo-

Lạỉ nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát an trú tứ địa, 
chẳng bỏ 10 pháp, gồm:

1Ế Chẳng bỏ A lan nhã xứ.

2. Tri túc.

3ẻ Thiểu dục.

4ẽ Chẳng xả công đức đầu đàế

5. Chẳng xả giới, chẳng chấp các giói tướng.

6. Nhàm chán thế gian, thuận Niết Bàn.



7. Ghét bỏ các dục nhiễm.

8. Xả bỏ các vật sở hữu.

9. Tâm chẳng chìm đắm.

10. Chẳng ôm giữ các vật.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát an trú tử địa, chẳng 
bỏ 10 pháp.

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát an trú ngũ 
địa, xa lìa 12 pháp, gồm:

l ẻ Xa lìa người thân bạch y.

2. Xa lìa Tỷ-kheo ni.

3. Xa lìa xan tham,

4ễ Xa lìa lòi nói vô ích.

5. Xa lìa sự nóng giận.

6. Xa lìa sự tự caoỆ

7ế Xa lìa sự khỉnh người.

8. Xa lìa 10 bất thiện đạoề 

9Ễ Xa lìa sự đại mạn.

10. Xa lìa sự tự dụng, ích kỷ.

11. Xa lìa điên đảo.

12. Xa lìa tham, sân, siệ

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát an trú ngũ địa, thường 
xa lìa 12 pháp.
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Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát an trú lục 
địa, hành đầy đủ 6 pháp. Đó là 6 pháp Ba-ỉa-mậtẻ

Và chẳng làm 6 pháp gồm:

l ệ Chẳng móng tâm Thanh Văn và tâm Bích Chi Phật.

2. Chẳng sanh ưu phiền, khi hành bố thí.

3. Chẳng trốn tránh trước sự cầu xin của người.

4. Chẳng luyến tiếc các vật sở hữu đã đem ra bố thí. 

5Ế Chẳng sanh hối tâm, sau khi hành bố thí.

6. Chẳng khởi tâm nghi về các pháp thậm thâm.

Như vậy gọi là Bồ̂  tát Ma ha tát, an trú lục địa, hành 
đầy đủ 6 pháp, và chẳng hành 6 phápỄ

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát, an trú thất 
địa, chẳng chấp 20 pháp, và hành đầy đủ 20 pháp.

* 20 pháp chẳng chấp, gồm:

1. Chẳng chấp ngã.

2ễ Chẳng chấp chúng sanhề

3. Chẳng chấp thọ giả.

4. Chẳng chấp chúng sanh số ,... tri giả, kiến giả.

5. Chẳng chấp đoạn kỉếnể

6. Chẳng chấp thường kiến.

7. Chẳng chấp tác tướngề

8ề Chẳng chấp tác nhân tướng.



9. Chẳng chấp danh sắc.

10. Chẳng chấp 5 ấm.

11. Chẳng chấp 12 nhập.

12. Chẳng chấp 18 giớiỆ

13. Chẳng chấp 3 cõi.

14. Chẳng chấp trú  xứ.

15Ế Chẳng chấp chỗ mong cầuẵ

16. Chẳng chấp chỗ y chỉ.

17. Chẳng chấp y nơi Phật.

18. Chẳng chấp y nơi Pháp.

19. Chẳng chấp y nơi Tăng,

20ẻ Chẳng chấp y nơi Giới.

* 20 pháp hành đầy đủ, gồm:

1. Đầy đủ “không”.

2. Chứng vô tướngễ

3. Biết vô tác.

4 .3  phần thanh tịnh.

5. Từ bi với hết thảy chúng sanh.

6Ế Chẳng niệm tưởng về hết thảy chúng sanhế

7. Quán hết thảy pháp bình đẳng, mà chẳng chấp trước.

8. Biết thật tướng của các pháp, mà chẳng niệm tướng.

9. Vô sanh pháp nhẫn.

10ễ Vô sanh trí.
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11. Thuyết pháp nhất tướng.

12. Phá phân biệt tướng.

13ễ Chuyển ức tưởng.

14. Chuyển kiến.

15. Chuyển phiền nãoề

16. Bình đẳng huệ.

17. Lấy huệ điều ý.

18. Tâm tịch diệt.

19. Vô ngại trí.

20. Chẳng nhiễm áiể

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát, an trú thất địa, chẳng 
chấp 20 pháp, và hành đầy đủ 20 pháp.

-oOo-

Lại nữa, này TÌ1 Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát an trú bát 
địa, phải hành đầy đủ 5 pháp, và nên hành đầy đủ 5 pháp.

* 5 pháp phải hành đầy đủ, gồm:

1. Ttoỳ thuận chúng sanh tâm ề

2. Du hý thần thông, quán các Phật quốc.

3. Quán tự trú nơi các Phật quốc.

4. Tự trang nghiêm Phật quốc của mình, như các Phật 
quôc mà mình đã thấy.

5. Như thật quán pháp thân, và tự trang nghiêm 
pháp thân.



* 5 pháp nên đầy đủ gồm:

1Ế Biết căn tánh cao thấp của chúng sanh.

2. Thanh tịnh Phật độ.

3. Nhập “như huyễn tam muội”.

4. Tùy chúng sanh, thường nhập vào các tam muội.

5Ế Tùy theo căn tánh chúng sanh, mà thị hiện thọ thân.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát an trú bát địa, phải 
hành đầy đủ 5 pháp, và nên hành đầy đủ 5 phápế

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát an trú cửu 
địa, phải hành đầy đủ 12 pháp gồm:

1. Thọ vô biên thế giớiẻ

2. Được như sở nguyện.

3Ế Biết ngôn ngữ các loài.

4. Thành tựu sanh thai.

5ế Thành tựu gia đình.

6. Thành tựu chỗ sanh.

7. Thành tựu dòng họ.

8. Thành tựu quyến thuộc.

9. Thành tựu xuất sanh.

10. Thành tựu xuất gia.

11. Thành tựu “Bồ đề thọ” trang nghiêm.

12. Thành tựu hết thảy các thiện công đức.
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Như vậy gọi là Bồ tát Ma HaTát an trú cửu địa, phải 
hành đầy đủ 12 phápề

-oOo-

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát an trú thập 
địa, là như Phật rồi vậyỄ

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ 
tát, an trú Stf địa, trị địa nghiệp, từ thâm tâm kiên cố, .ẽỀ, 
dẫn đến dùng thật ngữ?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nên biết:

- Nếu Bồ tát, dùng theo Tát bà nhã tâm, tích tập các 
thiện tâm, thì gọi là Bồ tát thâm tâm kiên cố trị địa nghiệp.

- Nếu Bồ tá t khởi 4 vô lượng tâm  (từ , bi, hỷ, xả) 
thì gọi là Bồ tát sanh tâm bình đẳng đối vói hết thảy 
chúng sanh.

- Nếu Bồ tát bố thí cho hết thảy chúng sanh, mà chẳng 
sanh tâm phân biệt, thì gọi là Bồ tát xả tâm hành bố thíẾ

- Nếu Bồ tát thân cận, cúng dường cho các bậc cao 
minh đã dạy dỗ và dẫn dắt mình đến Nhất thiết chủng trí, 
thì gọi là Bồ tát thân cận thiện trí thức.

- Nếu Bồ tát, đúng theo Tát bà nhã tâm, cầu pháp, mà 
chẳng cầu chứng quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật, thi 
gọi là Bồ tát thường cầu pháp.

- Nếu Bồ tát đòi đòi chẳng sanh tạp tâm, thường ở 
trong Phật pháp, xuất gia mà chẳng chướng ngại, thì gọi 
là Bồ tát xuất gia trị địa nghiệp.

- Nếu Bồ tát thấy thân tướng đoan nghiêm của Phật,
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mà trọn chẳng rời Phật, mãi cho đến khi được Vô thượng 
bồ đề, thì gọi là Bồ tát ái ngưỡng Phật thânề

- Nếu Bồ tát đem lời của Phật hiện tại, hoặc lòi của 
chư Phật quá khứ, để diễn nói cho chúng sanh, làm cho 
họ thấy rõ các nghĩa diệu thiện, cùng các lời thanh khiết 
thuyết giảng ở trong 12 bộ kinh, thì gọi là Bồ tát diễn nói 
giáo pháp thanh tịnh, xuất thế gian.

- Nếu Bồ tát phá kiêu mạn, nguyện đời nào cũng thọ 
sanh vào nhà hạ tiện, thì gọi là Bồ tát phá kiêu mạn trị 
địa nghỉệpẳ

- Nếu Bồ tát y như chỗ nói mà làm, thì gọi là Bồ tát 
dùng thật ngữ trị địa nghiệpỀ

Trên đây, tóm lược quá trình tu tập 10 sự trị địa 
nghiệp của hàng Bồ tát, trú trong Stf địa.

LUẬN:

Trước đây ngài Tu Bồ Đe hỏi về Ma ha diễn, và đã được 
Phật giải đáp. Nay ngài hỏi thêm về sự phát thú của người tu 
theo Đại thừa và tướng của người tu Đại thừa.

Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn biết rõ hết thảy pháp, 
từ vô thỉ đen nay đều là vô khứ, vô lai, bất động, bất tĩnh, bất 
xuất, bất nhập... vì pháp tánh là thường trú.

Lại nữa, Bồ tát Ma ha tát dùng đại bi tâm, tinh tấn tu 6 
pháp Ba-la-mật, dùng các lực phương tiện trở lại trần gian, 
tu tập thiện pháp, để cầu các thánh địa, nhưng chẳng có chấp 
các địa tướng.

Hỏi: Như vậy là phát thú Đại thừa. Vì sao lại nói phát 
thú Thập địa?
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Đáp: Đại thừa lấy “Địa” là căn bản. Quá trình tu tập của 
Bồ tát Đại thừa gồm có 10 Địa. Bồ tát tu từ Sơ địa..; dần dần 
đến Thập Địa, nên gọi là phát thú Thập Địa.

Ví như khởi đầu tập cỡi ngựa, xong, bỏ ngựa tiến lên cỡi 
voi, rồi mới bỏ voi tiến lên cỡi rồng vậy.

Hỏi: 10 Địa gồm những Địa nào?

Đáp: Nói về “Địa” cần phân biệt rõ 2 nghĩa, đó là:

- Cộng Địa.

- Bồ tát Địa.

Cộng Địa bao gồm các địa từ Càn huệ Địa đến Phật Địa.

Ở nơi đây chỉ bàn về Bồ tát Địa, gồm 10 Địa sau đây:

Hoan hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Tăng diệu địa, 
Nan thăng địa, Hiện tiền địa, Thâm nhập địa, Bất động địa, 
Thiện tướng địa, và Pháp vân địa.

Tướng của các “địa” được nêu rõ trong bộ Thập Địa luận.

-oOo-

Bô tát vào Sơ địa phải tu tập đầy đủ 10 pháp, từ thâm tâm 
kiên cô trị địa n g h i ệ p , d ẫ n  đến thật ngữ trị địa nghiệp.

Ngài Tu Bồ Đề tuy đã biết rõ, nhưng vì muốn đoạn nghi cho 
chúng sanh mà ngài hỏi Phật: Thế nào gọi là trị địa nghiệp?

Phật dạy: Bồ tát phải đúng theo Tát bà nhã tâm mà tu tập 
các thiện căn, mới được gọi là Bồ tát thâm tâm kiên cố trị 
địa nghiệp.

Cũng nên biết, Tát bà nhã tâm là Vô thượng bồ đề tâm.
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BỒ tát phát Vô thượng bồ đề tâm, phát nguyện rằng: Trong 
đời vị lai sẽ thành Phật để độ thoát hết thảy chúng sanh.

Nếu Bồ tát lợi căn, có phước đức nhiều, nghiệp chướng 
ít, phiền não mỏng, thì ngay khi phát tâm đã liền được thâm 
tâm kiên cố, đã thâm nhập vào Phật đạo.

Bồ tát ra đời cũng chỉ vì Nhất thiết chủng trí, nên ở 
trong bất cứ trường hợp nào, Bồ tát cũng nguyện tu hết 
thảy các công đức như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền 
định... Bồ tát cũng tu hết thảy các công đức như vậy mà 
chẳng cầu phước báo ở cõi Trời, cõi người, chẳng eầu 
được thọ mạng an ổn...

Hỏi: Bồ tát chưa vào được Nhất thiết chủng trí, chưa nếm 
được vị Nhất thiết chủng trí thì làm sao cỏ được thâm tâm?

Đáp: Trước đây đã nói rằng người thiện căn, đại trí, do 
phiền não mỏng, do phước đức sâu dày, nên chẳng có đắm 
chấp dục lạc thế gian. Hạng người này khi chưa được nghe 
pháp Đại thừa mà đã được như vậy rồi, nên khi vừa được 
nghe pháp Đại thừa là liền có được thâm tâm.

Ví như ngài Ma Ha Ca Diếp có vợ xinh đẹp đoan trang 
mà ngài vẫn cắt ái, xuất gia theo Phật, để cầu giải thoát. Lại 
ví như người con trai của vị trưởng giả Gia Xá, đêm đêm 
thấy các thế nữ xinh đẹp nằm ngủ như những xác chết, đã 
cương quyết từ bỏ dục lạc, đem 10 vạn lạng vàng đê bên bờ 
sông, rồi vượt qua sông tìm đến chỗ Phật, xin được xuất gia.

Như vậy, ở trong thế gian cũng có vô số người, tò các 
bậc vua chúa đến hàng thường dân, nhàm chán dục lạc, ra đi 
tìm đạo.

Chư vị Bồ tát đã đầy đủ công đức nhân duyên, nên vừa 
nghe thuyết pháp Đại thừa liền được thâm nhập vào đạo vậy.
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Trong phẩm “Tát Đà Bà Luân” có nêu trường hợp một 
người con gái của một vị trưởng giả chỉ thoạt nghe người tán 
thán công đức của Phật, đã liền xin cha mẹ đến chỗ Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt để được nghe thuyết về Bát nhã Ba-la-mật. Do 
nàng đã có thiện căn thuần thục, nên vừa nghe thuyết giảng 
là liền được thâm tâm. Vì sao? Vì khi 5 căn đã được thuần 
thục thì phân biệt rõ được thiện ác, lúc bấy giờ 10 thiện đạo,

dẫn đến pháp Thanh Văn cũng còn muốn nghe huống nữa 
là nghe pháp Vô Thượng.

Lại nữa, Bồ tát sơ phát tâm Vô thượng bồ đề đã là tối 
thượng trong thế gian rồi, huống nữa là khi Bồ tát đã thành 
tựu được viên mãn Vô thượng bồ đề tâm.

Bồ tát khi đã hưởng được khí vị của Bát nhã Ba-la-mật 
rồi, liền sanh thâm tâm, nên rất vui mừng. Ví như người bị 
giam cầm lâu ngày trong ngục tối, vừa thấy ánh sáng là liền 
sanh tâm hoan hỷ, Bồ tát khi thấy được ánh sáng quang minh 
của Phật, liền sanh thâm tâm nên rất vui mừng. Vì sao? Vì 
Bồ tát do duyên nghiệp đòi trước, bị giam hãm trong 12 nhập 
vô minh, hắc ám, khiến chỗ thấy biết đều bị sai lệch. Nay 
được nghe Bát nhã Ba-la-mật, được hưởng khí vị Bát nhã 
Ba-la-mật, nên liền thâm tâm niệm Nhất thiết chủng trí, với 
hy vọng ra khỏi 3 cõi, 6 loài, lại tự nguyện đem phương tiện 
quang minh độ thoát hét thảy chúng sanh cùng ra khỏi 3 cõi,
6 loài như mình vậy.

Lại nữa, khi phát Vô thượng bồ đề tâm, Bồ tát đã nguyện 
đem đại bi tâm, thương hết thảy chúng sanh như thương Phật.

Thâm nhập đại bi làm lọi ích cho chúng sanh, là tướng 
“thâm tâm” vậy. Khi vào Sơ địa, Bồ tát đã thường hành đại 
bi nên thường sanh tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng 
sanh, xem oán thân là một, xem bạn thù chẳng phải hai. Tình
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thương của Bồ tát đối với chúng sanh bao la như biển lớn, 
nên chẳng mảy may phân biệt.

Phật lại nói rằng Bồ tát thường hành 4 vô lượng tâm.

Nghĩa của 4 vô lượng tâm như sau:

1. Thấy chúng sanh mà đem lòng thương xót, nên sanh 
từ tâm.

2. Thấy chúng sanh khổ mà phát nguyện cứu khổ cho 
chúng sanh, nên sanh bi tâm.

3. Thấy chúng sanh mà phát nguyện muốn cho hết thảy 
chúng sanh đều thành Phật, nên sanh hỷ tâm.

4. Thấy hết thảy chúng sanh chẳng khổ, chẳng lạc, nên 
sanh xả tâm.

-oOo-

Ngoài ra cũng nên biết, xả có 2 nghĩa, đó là:

- Xả tài và hành bố thí.

- Xả kiết sử.

“Xả” theo nghĩa thứ nhất là xả xan tham, còn theo nghĩa 
thứ hai thì đó là xả kiết sử. Bồ tát phải tu đến Thất Địa mới 
hoàn toàn xả sạch kiết sử.

Hỏi: "Xả" có rất nhiều nghĩa khác nhau. Trong kinh có 
nói đến xả pháp thế gian và xả pháp xuất thế gian. Như vậy 
vì sao Phật nói “vô phân biệt” và ,ắchánh ức tưởng” nhiếp 
về trí xuất thế gian?

Đáp: “Xả” có rất nhiều tướng. Nay chỉ nói theo nghĩa 
của pháp Đại thừa. Là xả mà chẳng thủ chấp tướng. Đây là



QUYỂN 49 • 283

nhằm dạy Bồ tát bố thí đúng như pháp, nghĩa là bố thí mà 
chẳng chấp tướng, chẳng chấp có tướng người thí, tướng vật 
đem ra bố thí, và tướng người thọ thí.

-0O0-

Người cầu pháp cần phải biết rõ 3 điều sau đây:

1. Niết Bàn là pháp vô thượng trong hết thảy các pháp.

2. Tu 8 Thánh đạo là phương tiện dẫn đến Niết Bàn.

3. Het thảy các thiện ngữ và thật ngữ trợ giúp rất nhiều 
cho việc tu tập 8 Thánh đạo.

Người cầu pháp cũng nên biết có đến 8 vạn 4 ngàn pháp 
môn tu, trình bày rải rác trong 12 bộ kinh, thuộc 4 tạng:

- A Hàm.

- A Tỳ Đàm.

-Tỳ Ni.

- Tạp Tạngệ

Người cầu pháp cũng nên biết rằng, kinh Bát nhã Ba-la- 
mật và các kinh Ma ha diễn nhiếp về pháp Đại thừa.

Lại nữa, người cầu phẩp phải đọc chép, diễn dịch, chánh ức 
niệm về các kinh điển, nhằm có được các lực phương tiện trị các 
tâm bệnh của chúng sanh. Vậy nên người cầu pháp phải thường 
tu tập “lạc pháp”, chẳng nên tiếc thân mạng của mình.

Trong kinh có chép các mẫu chuyện sau đây:

* Phật Thích Ca Mưu Ni khi còn là Bồ tát, dù sanh ra vào 
thời kỳ không có Phật, dù chẳng nghe được các thiện ngữ 
trong 4 phương, mà vẫn tầm cầu “lạc pháp”, tinh tấn chẳng
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hề giải đãi. Thấy vậy, Thiên ma hiện thân làm Bà-la-môn 
đến nói với Bồ tát rằng: “Ta có một bài kệ của Phật, nếu ông 
thuận lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực, 
thì ta sẽ vì ông nói lạc pháp cho ông nghe”. Bồ tát tự nghĩ 
“Ta ứải qua nhiều đời, nhiều kiếp, chẳng nghe được lạc pháp, 
nay ta tự nguyện làm y theo lời dặn của vị Bà-la-môn này, để 
được nghe và được ghi chép bài kệ”. Lúc bấy giờ Thiên ma 
tự biến thành thân Phật, thuyết bài kệ cho Bồ tát nghe. Vừa 
nghe xong bài kệ, Bồ tát liền được vô sanh pháp nhẫn.

* Lại nữa, trong một kiếp trước, Phật Thích Ca Mưu Ni 
còn là Bồ tát, đã tự nguyện đóng 500 cái đinh vào thân để 
cầu pháp.

Lại nữa, ví như vua Kim Cương tự cắt 500 chỗ trong thân 
mình, đốt lên làm đèn để cầu pháp.

Như vậy, dù các khổ hạnh rất khó làm, nhưng Bồ tát vì 
chúng sanh, vẫn nhất tâm tinh tấn cầu pháp, vẫn nhẫn thọ 
mọi sự đau khổ.

-oOo-

Bồ tát nghe lời Phật dạy “cầu pháp là cầu Nhất thiết 
chủng trí, chớ nên hướng tâm về Thanh Văn địa và Bích Chi 
Phật địa”, nên tự nghĩ rằng: Tại gia có rất nhiều tội lỗi gây trở 
ngại cho sự tu hành, khó được tâm thanh tịnh. Dù ta chẳng 
xuất gia, thì khi chết đi, ta vẫn phải tò bỏ thân này, các bậc 
vua chúa, dẫn đến các vị Tròi, hưởng bao nhiêu phước lạc, 
mà vẫn chẳng sao trốn tránh được cảnh chết, ta phải quyết 
tâm xuất gia cầu Phật đạo, mới mong được giải thoát.

Trên đây, Phật mật ý dạy rằng “xuất gia cầu Phật đạo phải 
là xuất gia với tâm thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm, khác hẳn 
vói 96 lối xuất gia của các hàng ngoại đạo.
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Người xuất gia hành đạo phải giữ chánh kiến.

Trong Phật pháp có phân biệt 2 thứ chánh kiến. Đó là:

- Chánh kiến thế gian.

- Chánh kiến xuất thế gian.

Muốn được chánh kiến xuất thế gian, phải ái ngưỡng Phật 
thân, và khi nghe tán thán công đức của Phật, phải tự niệm 
rằng: Vào đòi vị lai ta cũng sẽ thành Phật, nay ta nguyện đời 
đời ái ngưỡng Phật thân, gặp Phật cầu pháp, đê rôi vì chúng 
sanh thuyết giảng Phật pháp cho họ nghe, khuyến họ khi tại 
gia hành tài thí, khi xuất gia hành pháp thí.

-oOo-

Người trì chánh pháp mà chẳng cầu danh lợi, thì mới có 
thể vì chúng sanh nói pháp cho họ nghe được, mới có thể 
hành trì, thuyết giảng và tán thán 6 pháp Ba la mật được.

Vì sao? Vì nếu chỉ do nhàm chán thế gian mà ly gia đình, 
ly các phiền não, thì đó mới chỉ là “sơ thiện”, nếu thọ trì 
giảng nói các pháp Nhị thừa, thì là “trung thiện”, phải nói lên 
được diệu nghĩa của Phật pháp mới gọi là “hảo thuyết”. Cho 
nên trong kinh nói, nếu hành 8 Thánh đạo thanh tịnh là hành 
đầy đủ Thánh giáo.

-oOo-

Trong 12 bộ kinh đều có nói về sự phá kiêu mạn. Vì sao? 
Vì khi xuất gia, trì giới, Bồ tát phải đoạn sạch kiêu mạn. Nếu 
Bồ tát còn sanh tâm kiêu mạn thì phải tự niệm rằng: Ta đã 
cạo đầu, nhuộm y, cầm bình bát đi khất thực là nhằm phá 
kiêu mạn nơi ta, nếu ta còn khởi tâm kiêu mạn thì các công
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đức của ta sẽ bị che lấp, khiến chúng sanh chẳng còn tin kính 
ta nữa, do vậy mà ta phải thọ sanh vào chốn tệ ác, vào các 
loài súc sanh, hoặc thọ sanh làm người vào nhà hạ tiện.

Kiêu mạn có nhiều tội lỗi như vậy, nên dù đời nay có 
được phước báo sanh vào nhà giàu sang, phú quý, vẫn phải 
phá tâm kiêu mạn.

-oOo-

Trái lại, thật ngữ là gốc thiện, dẫn sanh lên cõi Trời, nên 
người hành thật ngữ được nhiều người tín thọ, được vô lượng 
phước đức.

Hỏi: Thiện khẩu nghiệp có 4. Vì sao ở đây chỉ nói đến 
thật ngữ mà thôi?

Đáp: Phật pháp quý thật ngữ, vì thật ngữ nhiếp được cả 
4 đê. Bô tát, vào sơ địa, tu xả 4 khâu nghiệp, nhưng phải lên 
đến nhị địa mới xả được hoàn toàn. Ở sơ địa, Bồ tát dùng thật 
ngữ để diễn nói các pháp, mà vẫn biết các ngôn ngữ đều là 
bất khả đắc.

Hỏi: Vì sao chỉ nói đến 10 pháp tu ở sơ địa mà thôi?

Đáp: Vì Phật dạy rằng Bồ tát tu đầy đủ 10 pháp đó, là 
vào được sơ địa. Ví như ông thầy thuốc, sau khi chẩn mạch 
bệnh nhân xong, đã có thể biết rõ bệnh nhân cần dùng những 
loại thuốc nào, với liều lượng bao nhiêu là đủ để chữa trừ dứt 
bệnh vậy.

Như vậy, chẳng nên bận tâm đến số lượng pháp tu nhiều 
hay ít.

-oOo-
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KINH:

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ 
tát, an trú nhị địa thường niệm 8 pháp, từ trì giói thanh 
tịnh... dẫn đến siêng năng tu tập 6 pháp Ba la mật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nên biết:

- Nếu Bồ tát chẳng niệm Thanh Văn tâm và Bích chi 
Phật tâm, chẳng niệm sự phá giới làm chướng ngại Phật 
đạo, thì gọi là Bồ tát thường niệm giới thanh tịnhệ

- Nếu Bồ tát, khi hành Bồ tát đạo, chẳng quên đền đáp 
ơn, dù là ơn nhỏ, thì gọi là Bồ tát thường niệm biết ơn và 
báo ơnỂ

- Nếu Bồ tát chẳng sân, chẳng não đối với hết thảy 
chúng sanh, thì gọi là Bồ tát thường niệm nhẫn nhục.

- Nếu Bồ tát lấy sự thành tựu chứng sanh làm niềm 
vui, thì gọi là Bồ tát thọ hoan hỷỀ

- Nếu Bồ tát thường niệm cứu độ hết thảy chúng sanh, 
thì gọi ỉà Bồ tát chẳng xả chúng sanh.

- Nếu Bồ tát nhẫn thọ khổ nhục của hết thảy chúng 
sanh, từ chúng sanh thọ khổ trong chốn địa ngục, đến 
chúng sanh thọ vui ở Niết bàn Thanh Văn, rồi lại nghĩ 
rằng “Ta phải phát đại bi tâm cửu tất cả chúng sanh, và 
vì họ mà nhẫn khổ”, thì gọi là Bồ tát vào đại bi tâm.

- Nếu Bồ tát tin kính cầu pháp noi các bậc sư trưởng, 
xem thầy như Phật, thì gọi là Bồ tát tin kính sư trưởng.

- Nếu Bồ tát nhất tâm cầu 6 pháp Ba la mật, thì gọi là 
Bồ tát cần cầu 6 pháp Ba la mật.

Như vậy gọi là Bồ tát, trú nhị địa, thường niệm 8 pháp.



Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ 
tát an trú tam địa, đầy đủ 5 pháp, từ học vấn nhiều chẳng 
nhàm chán.ệỀ dẫn đến trú trong tàm quý?

Phật dạy: Này T\i Bồ Đe! Nên biết:

- Nếu Bồ tát đi khắp 10 phương, cầu được nghe và thọ 
trì chánh pháp của chư Phật, tinh tấn chẳng hề mệt mỏi, thì 
gọi là Bồ tát học vấn nhiều mà chẳng hề sanh nhàm chán.

- Nếu Bồ tát hành pháp thí, mà chẳng mong cầu danh 
lợi, cũng chẳng mong cầu Vô thượng bồ đề, thì gọi là Bồ 
tát thanh tịnh pháp thí, mà chẳng sanh cao tâm.

- Nếu Bồ tát đem tất cả thiện căn công đức hồi hướng 
về Vô thượng bồ đề, thì gọi là Bồ tát trang nghiêm Phật độề

- Nếu Bồ tát muốn được các thiện căn đầy đủ, để 
thành tựu chúng sanh, trang nghiêm Phật độ, dẫn đến để 
được Nhất thiết chủng trí, mà cần khổ chẳng hề mệt mỏi, 
thì gọi là Bồ tát nhẫn thọ vô lượng khổ thế gian, chẳng 
nhàm chánỆ

- Nếu Bồ tát, mỗi khi móng tâm chứng quả Thanh Văn, 
là liền sanh tàm quý, thì gọi là Bồ tát trú trong tàm quýễ

Như vậy gọi là Bồ tát, trú tam địa, đầy đủ 5 pháp.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ 
tát an trú tứ địa, chẳng bỏ 10 pháp, từ chẳng bỏ A lan nhã 
x ứ , d ẫ n  đến chẳng ôm giữ các vật?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nên biết:

- Nếu Bồ tát chẳng trú Thanh Văn địa, thì gọi là Bồ tát 
chẳng bỏ A lan nhã xứ.

- Nếu Bồ tát chỉ nhất tâm niệm Nhất thiết chủng trí, 
thì gọi là Bồ tát tri túcế
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- Nếu Bồ tát chẳng có ý niệm mong muốn các dục, dẫn 
đến chẳng có ý niệm mong muốn Vô thượng bồ đề, thì gọi 
là Bồ tát thiểu dụcế

- Nếu Bồ tát quán thâm pháp nhẫn, thì gọi là Bồ tát 
chẳng xả công đức Đầu đà.

- Nếu Bồ tát chẳng chấp các giới tướng thì gọi là Bồ 
tát chẳng xả giới.

- Nếu Bồ tát biết rỗ hết thảy các pháp đều chẳng có 
tạo tác, thì gọi là Bồ tát nhàm thế gian, thuận Niết Bàn.

- Nếu Bồ tát chẳng sanh dục tâm, thi gọi là Bồ tát ghét 
bỏ các dục nhiễm.

- Nếu Bồ tát xả bỏ tất cả các nội pháp và ngoại pháp, 
thì gọi là Bồ tát xả bỏ tất cả vật sở hữu.

- Nếu Bồ tát chẳng khỏi các thức, thì gọi là Bồ tát giữ 
tâm chẳng chìm đắm.

- Nếu Bồ tát chẳng chấp, cũng chẳng nhớ nghĩ hết 
thảy các vật, thì gọi là Bồ tát chẳng ôm giữ các vật.

Như vậy gọi là Bồ tát, trú tử địa, chẳng bỏ 10 phápễ

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ 
tát, an trú ngũ địa, xa lìa 12 pháp, từ xa lìa người thân 
bạch y, Ệềẵ, dẫn đến xa lìa tham sân si?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nên biết:

- Nếu Bồ tát, từ Phật quốc này đến Phật quốc khác, 
thường xuất gia, thì gọi là Bồ tát xa lìa người thân bạch yẵ

- Nếu Bồ tát chẳng ở chung một chỗ với Tỷ-kheo ni 
dẫn đến chẳng móng tâm nghĩ như vậy, thì gọi là Bồ tát 
xa lìa Tỷ-kheo ni.



- Nếu Bồ tát thường niệm “Ta đã thệ nguyện an lạc 
hết thảy chúng sanh, ta chẳng nên tham trước các việc 
thế gian, thì gọi là Bồ tát xa lìa xan tham.

- Nếu Bồ tát xa lìa các đàm thuyết vô ích dẫn đến các 
hạnh Thanh Văn và Bích Chi Phật, thì gọi là Bồ tát xa lìa 
lời nói vô ích.

- Nếu Bồ tát chẳng để cho các tâm sân hận, não hại, 
đấu tranh khỏi lên, thì gọi Bồ tát xa lìa sự nóng giận.

- Nếu Bồ tát chẳng thấy có nội pháp, khiến chẳng sanh 
cao tâm, thì gọi là Bồ tát xa lìa sự tự cao.

- Nếu Bồ tát chẳng thấy có ngoại pháp, khiến chẳng 
thấy ai đáng khinh miệt cả, thì gọi là Bồ tát xa lìa sự khinh 
miệt ngườiế

- Nếu Bồ tát xa lìa 10 bất thiện đạo làm chướng ngại 8 
thánh đạo, dẫn đến chướng ngại Vô thượng bồ đề, thì gọi 
là Bồ tát xa lìa 10 bất thiện đạoằ

- Nếu Bồ tát chẳng thấy có pháp “đại mạng”, thì gọi ỉà 
Bồ tát xa lìa sự đại mạng.

- Nếu Bồ tát chẳng thấy có pháp tự dụng, thì gọi là Bồ 
tá t xa lìa sự tự  dụng ích kỷẽ

- Nếu Bồ tát biết rõ điên đảo là bất khả đắc, thì gọi là 
Bồ tát xa lìa điên đảoệ

- Nếu Bồ tát chẳng nghĩ đến các pháp tham, sân, si, thì 
gọi là Bồ tát xa lìa tham sân si.

Như vậy gọi là Bồ tát, trú ngũ địa, xa lìa 12 pháp.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ 
tát, an trú lục địa, đầy đủ 6 pháp?
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đó là Bồ tát hành đầy đủ 6 
pháp Ba-ỉa-mật, khiến có thể vượt qua đến bờ bên kia.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ 
tát an trú lục địa, chẳng nên làm 6 pháp, từ chẳng móng 
tâm Thanh Văn và tâm Bích Chi Phật, . . ẽ, dẫn đến chẳng 
có nghi các pháp thậm thâm?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nên biết:

- Nếu Bồ tát nghĩ rằng tâm Thanh Văn và tâm Bích Chi 
Phật chẳng phải là nhân tu Vô thượng bồ đề, thì gọi là Bồ 
tát chẳng móng tâm Thanh Văn và tâm Bích Chi Phật.

- Nếu Bồ tát biết rõ bố thí mà còn sanh ưu phiền chẳng 
phải là nhân tu Vô thượng bồ đề, thì gọi là Bồ tát hành bố 
thí mà chẳng sanh ưu tâm.

- Nếu Bồ tát biết rõ rằng thấy người đến cầu xin mà 
mình có ý muốn trốn tránh chẳng phải là nhân tu Vô 
thượng bồ đề thì gọi là Bồ tát chẳng trốn tránh trước sự 
cầu xin của người.

- Nếu Bồ tát sẵn sàng bố thí tất cả các nội ngoại vật sở 
hữu của mình, chẳng thấy có vật gì mà chẳng có thể dùng 
để bố thí cả, thì gọi là Bồ tát chẳng luyến tiếc vật sở hữu 
dùng để bố thí.

- Nếu Bồ tát có đủ lực từ bi, khiến sau khi hành bố thí 
mà tâm chẳng mảy may hối tiếc, thì gọi là Bồ tát chẳng 
sanh hối tâm sau khi hành bố thí.

- Nếu Bồ tát có đủ các lực công đửc, thì gọi là Bồ tát 
chẳng nghỉ các pháp thậm thâm.

Như vậy gọi là Bồ tát trú lục địa phải đầy đủ 6 pháp 
và chẳng nên làm 6 phápẵ
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LUẬN:

Hỏi: Bồ tát vào sơ địa đã thường hành bổ thí, nhằm thanh 
tịnh giới. Nay vì sao lại nói trì giới thẳng hơn bổ thí?

Đáp: Vì t ì  giới nhiếp hết thảy chúng sanh, còn bố thí 
chẳng phổ cập cùng khắp.

Trì giói có vô lượng công đức. Ví như không sát sanh là đã 
gián tiếp bố thí vô úy, bố thí sanh mạng cho chúng sanh rồi vậy.

Những người phá Phật đạo đều gọi là hành giới cấu. 
Người tu hành phải ly các giới cấu, mới được giới thanh tịnh.

Đối vói Bồ tát, thì hướng về tâm Thanh Văn và tâm Bích 
Chi Phật đã gọi là hành giới cấu rồi, huống nữa là gần gũi 
các ác tri thức.

Lại nữa, đã mang ơn người khác mà cố tình quên ơn cũng 
gọi là hành giới cấu. Bồ tát biết ơn hết thảy chúng sanh, vì 
nghĩ rằng: Tất cả chúng sanh đều đóng góp công lao để tạo 
nên sự an lạc của mình. Vì sao? Vì nếu chẳng có các nhân 
duyên hòa hợp, thì Bồ tát chẳng có thể được sự an lạc. Ví 
như hạt lúa phải nhờ các nhân duyên hòa họp của đất, phân, 
nước, công sức của người nông phu... mói có thể nảy mầm 
để trở thành cây mạ, thành cây lúa được vậy.

Bồ tát biết rõ rằng sự biết ơn là gốc đại bi, khai sanh ra 
các thiện nghiệp.

Người có nhân cách, lúc nào cũng biết ơn và kính trọng 
mọi người, nên được nhiều người kính mến khiến danh dự 
được vang xa, và khi chết sẽ sanh trở lại cõi Trời, người; về 
sau sẽ được viên thành Phật đạo. Trái lại, người chẳng biết 
ơn còn thua kém xa loài cầm thú.

-0O0-
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Trong kinh Bổn Sanh có chép mẫu chuyện sau đây:

Có một người tiều phu vào rừng đốn củi, chẳng may bị 
lạc đường, gặp lúc trời mưa to. Ông vừa đói khát, vừa lạnh 
lẽo, lại bị các ác trùng độc thú hăm he sát hại. Trong tình 
huống đó, ông bèn bước vào một hang đá để ẩn núp.

Ngay khi vừa mới bước vào, ông liền thấy một con gấu 
thật to đang nằm trong đó. Sợ quá, ông quạy mình tháo chạy.

Thế nhưng gấu cất tiếng bảo, ông đừng có sợ. Nhà tôi ấm 
áp, ông cứ vào bên trong nằm ngủ cho đỡ mệt.

Thế rồi, suốt 7 ngày mưa lớn, gấu thường đem quả ngon 
nước mát đến cho người tiều phu dùng.

Sau 7 ngày, mưa dứt hẳn, trời trở lại quang đãng, gấu 
bèn dẫn người tiều phu đén ven rừng, và căn dặn rằng: Tôi 
là người phạm tội, nên phải làm thân gấu. Neu có ai hỏi, xin 
ông đừng nói đã có gặp tôi. Người tiều phu vâng lời cám ơn 
gấu, rồi từ giã ra đi.

Dọc đường ông gặp mấy người thợ săn gạn hỏi: Ông có 
thấy có con thú nào trong rừng chăng?

Người tiều phu vẫn làm thinh, tự nghĩ rằng: Gấu kia là vị 
ân nhân của ta, nhờ gấu mà ta được tránh mưa, được ăn uống 
no đủ, được sống bình an cho đến ngày hôm nay.

Nghĩ như vậy, nên ông quyết định không chỉ gấu cho các 
thợ săn.

Một thời gian sau, các người thợ săn bắn được gấu, 
mổ thịt rồi đem cho người tiều phu một phần. Người 
tiều phu dứt khoát từ chối. Mấy thợ săn rất lấy làm lạ 
và hỏi rằng: Vì sao người lại từ chối chẳng muốn nhận 
phần thịt gấu?
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Người tiều phu trả lời: Gấu thương tôi như cha thương 
con, nên tôi chẳng có thể ăn thịt ân nhân của tôi được.

Rồi ông bèn kể chuyện gặp gấu trong hang đá, được gấu 
thương yêu, nuôi dưỡng suốt 7 ngày; nhờ gấu mà ông thoát 
khỏi tai nạn, sống an lành cho đến ngày hôm nay.

Nghe xong câu chuyện, ai nấy đều run sợ, chẳng ai dám 
ăn thịt gấu nữa. Họ bèn đem thịt gấu cúng dường chư Tăng.

Lúc bấy giờ, các vị thượng tọa đều là A-la-hán, có đủ 
thần thông, nói với Tăng Chúng rằng: Đây là thịt của một vị 
nhục thân Bồ tát, đời sau sẽ thành Phật, chớ nên ăn.

Sau đó, chư Tăng xây tháp cúng dường Bồ tát.

Nhà vua nghe chuyện liền ban sắc chỉ tán thán công đức 
của gấu và của người tiều phu, khuyên thần dân trong nước 
nên theo gương ban ơn và biết ơn cao thượng này. Toàn dân 
hết lòng tin kính.

-0O0-

Bồ tát còn nghĩ rằng “Những người làm ác đối với ta, mà 
ta còn độ họ, huống nữa là những người đã ban ơn cho ta”.

Hỏi: Các duyên khởi ra tướng nhẫn nhục như thế nào?

Đáp: Do trước chẳng nén được sân, mà sau đó sân mới 
dấy khởi, thể hiện bằng các ác hạnh ở thân, ở khẩu làm não 
loạn người khác. Nếu nhẫn được các việc như vậy, thì gọi là 
“sơ nhẫn”. Đây mới là giai đoạn “chúng sanh nhẫn”.

Bồ tát hành đầy đủ “chúng sanh nhẫn” và “pháp nhẫn”. 
Do hành pháp nhẫn, mà Bồ tát sanh tâm hoan hỷ. Vì sao? Vì 
do trì giới, hành nhẫn nhục, mà được thân tâm thanh tịnh. Do 
được thân tâm thanh tịnh, mà liền sanh hoan hỷ.
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Ví như người tắm nước hoa thơm, mặc áo sang trọng, đeo 
chuỗi anh lạc trang nghiêm, thấy hình ảnh của mình trong 
gương, liền sanh hoan hỷ. Bồ tát cũng như vậy, do đã được 
giới định huệ trang nghiêm, do biết mình có được vô lượng 
công đức, nên sanh tâm hoan hỷ.

Bồ tát an trú trong giới nhẫn, giáo hóa chúng sanh, khiến 
họ được an lạc, được Thanh Văn thừa, hoặc được Phật thừa.

Bồ tát vui mừng, khi thấy chúng sanh vui mừng; cũng 
như ông trưởng giả vui mừng, khi thấy con mình ra khỏi 
“nhà lửa” vậy.

Neu Bồ tát đã phát đại bi tâm, đã thệ nguyện độ chúng 
sanh, và kiên quyết giữ vững tâm ấy, thì phải biết vị Bồ tát 
ấy được chư Phật, chư Bồ tát và chư Thánh hiền gia bị. Trái 
lại nếu Bồ tát đã phát nguyện mà chẳng muốn độ chúng sanh, 
thì sẽ mang tội nói dối với chúng sanh. Do vậy mà nói rằng 
Bồ tát nào chẳng xả chúng sanh là đã vào đại bi tâm rồi vậy.

Như trước đây đã nói, Phật cũng như chư vị đại Bồ tát 
phát nguyện trải qua vô lượng kiếp ở trong địa ngục, thay 
cho chúng sanh thọ khổ, lại dạy cho họ tu các công đức, dẫn 
dắt họ vào Phật đạo, vào Vô dư Niết bàn.

Hỏi: Bồ tát làm sao cỏ thể thay chủng sanh thọ khổ được?

Đáp: Bồ tát phát đại tâm cứu độ chúng sanh, thâm ái chúng 
sanh, bênh vực chúng sanh gọi là thay chúng sanh thọ khổ.

Bồ tát phát đại tâm thệ nguyện rằng: Ta phải sanh tâm 
cung kính, tôn trọng chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều 
đóng góp công lao đã tạo nên sự an lạc của ta. Ta phải hét 
lòng cung kính cúng dường sư trưởng, vì nhờ đức trí cao 
minh của thầy, ta mới có thiện duyên đọc kinh, nghe pháp, 
mới được các sự lọi ích. Ví như nước tò trên cao chảy xuống
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thấp, nếu ta sanh cao tâm, kiêu mạn, thì mưa pháp sẽ chẳng 
thấm nhuần vào ta được.

Phật dạy: Người tu hành phải kính sư như kính Phật, phải 
y chỉ nơi sư trưởng, thì trì giới, thiền định, giải thoát, giải 
thoát tri kiến mới mau được tăng trưởng.

Hỏi: Đổi với các ảc sư, thì làm sao có thể cung kính được?

Đáp: Bồ tát chẳng nên thuận theo pháp thế gian.

Người thế gian thấy người thiện thì thường gần gũi, tôn 
kính, thấy người ác thì thường ghét bỏ, xa lìa. Bồ tát chẳng 
làm như vậy được. Vì sao? Vì tất cả những ai đã khai mở 
nghi kiết cho ta đều đem lại sự lợi ích cho ta. Bởi vậy nên Bồ 
tát cung kính tất cả chúng sanh, chẳng nghĩ đến việc làm ác của 
họ. Ví như người đi trong đêm tối, lần bước theo ánh đuốc của 
người đi trước, đù người cầm đuốc đó là người xấu, thì ánh đuốc 
vẫn dẫn đường cho những người khác đi theo vậy.

Bồ tát nhờ sư trưởng mà thành tựu được các việc lớn, nên 
chẳng để tâm chấp các việc nhỏ.

Lại nữa, Bồ tát hành Bát nhã Ba la mật, phải nên biết rằng 
các bậc sư trưởng có vô lượng lực phương tiện để truyền 
pháp. Có khi các ngài thị hiện làm các ác hạnh, mà các hàng 
phàm phu chẳng sao có thể biết rõ được nguyên nhân.

Trong kinh có nêu trường hợp Bồ tát Tát Đà Bà Luân 
nghe tiếng vọng giữa hư không rằng: Đối với pháp sư, ông 
chớ nên để tâm tìm kiếm những chỗ xấu của thầy mà sanh 
tâm lo sợ cho thầy.

Bồ tát nghĩ rằng: Việt tốt cũng như việc xấu của thầy 
chẳng phải là việc của ta, ta phải nhất tâm tinh tấn cầu pháp 
nơi thầy, phải lắng nghe những lời thầy truyền dạy mới có
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được nhiều lợi ích. Ví như các tượng đất, tượng đá, tượng 
gỗ... chẳng có thật công đức, thế nhưng do lễ bái, chiêm 
ngưỡng tượng Phật, mà ta phát được tâm tưởng Phật, tin 
Phật, nhờ vậy mà được vô lượng công đức. Lại nữa, các pháp 
sư dùng nhiều lực phương tiện, tùy theo căn trí của chúng 
sanh mà nói pháp, có trường họp các ngài phải dùng đến các 
ác hạnh vậy. Bởi vậy cho nên đối với bậc sư trưởng, ta phải 
một lòng cung kính, cúng dường, chẳng bao giờ mong tâm 
khinh mạn mà mang tội.

Bồ tát quán các pháp rốt ráo là “không”, quán hết thảy 
chúng sanh đều có Phật tánh.

Đối với các bậc pháp sư, Bồ tát lại nghĩ rằng: Các ngài 
dùng trí huệ Bát nhã làm các Phật sự, chỉ vì lợi ích cho chúng 
sanh, ta phải kính thầy như kính Phật, ta phải đến với thày để 
cầu tu học 6 pháp Ba la mật.

Bồ tát lại nghĩ rằng: 6 pháp Ba la mật là chánh nhân dẫn 
dắt ta vào đạo, nên ta phải nhất tâm tinh tấn hành 6 pháp Ba 
la mật. Ví như người làm ruộng phải biết chọn giống, chọn 
phân bón, phải biết cày bừa đất đúng theo thời vụ. Rồi sau 
khi gieo giống lại còn phải siêng năng bón phân, làm cỏ tưới 
nước... mới mong thành tựu mùa gặt hái tốt được. Lại ví 
như đời nay bố thí, đời sau được nhiều phước đức, đời nay 
trì giới, đời sau được tôn quý, đời nay tu thiền định, đời sau 
được trí huệ, đời nay tu 6 pháp Ba-la-mật, đời sau sẽ được 
thành Phật.

Trong kinh dạy: Bồ tát trú nhị địa, phải tinh cần, chớ nên giải 
đãi, lên đén tam địa phải học vấn nhiều, chớ nên nhàm chán.

Vì sao? Vì càng học nhiều thì trí huệ càng được mở rộng, 
ví như mắt càng sáng thì càng thấy rõ đường đi, càng dễ 
tránh các chướng ngại vật.
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Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát phát nguyện rằng, chồ 
nào có Phật thuyết pháp là đều đến nghe. Nhờ nghe pháp, 
nhờ thọ trì các đà la ni mà được thiên nhãn.

Giống như biển lớn dung nạp hết các nguồn nước của 
các sông lạch từ khắp nơi chảy về, Bồ tát thọ trì pháp Phật từ 
khắp 10 phương cũng là như vậy.

Bồ tát khi hành pháp thí chẳng cầu danh lợi, mà chỉ vì lợi 
ích cho chúng sanh, chẳng cầu pháp Tiểu thừa, mà chỉ cầu 
Nhất thiết chủng trí. Bồ tát dùng đại bi tâm, vì chúng sanh 
hành pháp thí, lấy trí huệ để trang nghiêm Phật quốc, thọ vô 
lượng khổ của thế gian, trú nơi tàm quý, chẳng xả bỏ A Lan 
Nhã xứ, trú nơi tri túc và thiểu dục.

Hỏi: Vì sao nói Bồ tát có nhiều nhân duyên, vào trong 
các nẻo đường sanh tử, mà chẳng hề nhàm chán?

Đáp: Phải có đầy đủ thiện căn mới có thể tự tại ra vào 
trong sanh tử, lại nữa, phải mỏng phiền não thì mới chẳng 
còn bị các khổ làm não loạn vậy. Ví như người có vét thương 
nhẹ, mà lại dùng thuốc tốt đắp lên, thì ắt được mau lành vậy.

Bồ tát đã đầy đủ thiện căn thanh tịnh, nên các ưu sầu tật 
đố cùng các ác hạnh đều đã tiêu sạch. Do có đầy đủ thiện 
căn, do thọ quả báo phước lạc, nên Bồ tát có nhiều nhân 
duyên làm lợi ích chúng sanh, tùy theo chỗ nguyện mà trang 
nghiêm Phật độ, ra vào sanh tử mà chẳng nhàm chán.

Trong các nhân duyên thành tựu thiện tâm, đáng kể nhất 
là “tàm” và “quý”. Do có tàm quý nên khi phát nguyện rộng 
độ chúng sanh, Bồ tát tự nghĩ rằng: Sự mong muốn được ít 
khổ, được chứng Niết Bàn đều đáng hổ thẹn cả.

Tàm và quý là tướng của tam địa. Vào địa này Bồ tát biết 
rõ hết thảy chúng sanh đều là vô sở đắc, đều là vô tướng, nên
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chẳng chấp vô tướng, dẫn đến chẳng chấp Vô thượng bồ đề.

Bồ tát phải thường tu tập các công đức chẳng hề nhàm 
chán mới vào được Vô thượng đạo.

Bồ tát phải biết tri túc, tò ăn uống, thuốc men, y áo... đến 
các đồ dùng khác, chỉ cần có đủ dùng, cho đó là các thiện 
pháp nhân duyên, chẳng cần phải quan tâm đến.

Trong phẩm “Giác Ma” có nói Vô sanh pháp nhẫn là 
hạnh Đầu đà. Bồ tát trú trong thuận nhẫn, được vô sanh pháp 
nhẫn là đầy đủ 12 pháp Đầu đà, là đã trì giới thanh tịnh, và sẽ 
dẫn đến được thiền định và trí huệ.

Được vô sanh pháp nhẫn là được chân trí huệ. Đây là quả 
báo của hạnh Đầu đà. Cho nên nói nhẫn mà chẳng xả giới 
cũng chẳng chấp giới tướng mới gọi là Vô sanh pháp nhẫn.

Bồ tát biết rõ thật tướng pháp là vô sanh, nên chẳng thấy 
có trì giới, cũng chẳng thấy có phá giới. Do chẳng phá giới, 
chẳng mất giới nên vào được Vô Tướng Giải thoát môn, 
khiến các uế dục và các ác hạnh đều tiêu diệt.

Lại nữa, Phật dạy rằng Bồ tát do biết tri túc nên tâm chẳng 
điên đảo, chẳng sanh dục tâm, nhàm chán thế gian vì biết rõ 
ở ừong thế gian chẳng có gì vui. Do vậy mà vào được Vô tác 
giải thoát môn.

Lại nữa, Bồ tát xả hét sở hữu tâm, nên chẳng sanh tâm 
sợ hãi, chẳng sanh tâm chìm đắm. Bồ tát biết rõ do nhãn 
duyên sắc mà sanh ra có nhãn thức, dẫn đến có ý duyên 
pháp mà sanh ra ý thức. Bồ tát trú trong “bất nhị pháp môn” 
quán 6 thức đều là hư dối, chẳng thật có. Do vậy mà phát thệ 
nguyện độ hết thảy chúng sanh cũng đều được trú trong “bất 
nhị pháp môn”, ly 6 thức, chẳng luyến tiếc hét thảy các vật. 
Đây là duyên “đại xả” vậy.
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Lại nữa, Bồ tát biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không, 
nên diệt hết thảy các chấp về pháp tướng, khi hành bố thí, Bồ 
tát chẳng cầu ân huệ, cũng chẳng sanh cao tâm.

Được như vậy là đầy đủ Đàn Ba-la-mật, vào tứ địa.

Khi vào ngũ địa, Bồ tát lại phải lìa người thân bạch y, tránh 
các tạp nhiễm thế tục, giữ gìn đạo tâm để trước độ m ìn h  và sau 
độ người. Vì sao? Vì nếu chưa tự độ được, thì cũng ví như người 
bơi chưa giỏi mà liều lĩnh cứu người đang bị dòng nước cuốn 
trôi, khiến cả mình lẫn người đều cùng bị chết chìm cả.

Bồ tát xa lìa người thân bạch y, nhằm tu tập các công đức. 
Vì sao? Vì đã cạo đầu đắp y, xuất gia trì giới thì chẳng nên 
gần gũi các người bạch y nữa.

Ngoài ra các Tỷ-kheo cũng chẳng nên gần gũi các Tỷ- 
kheo ni.

Hỏi: Bồ tát quán hết thảy chủng sanh đều bình đẳng. Như 
vậy vì sao nói chẳng nên cùng với người bạch y  cộng trú?

Đáp: Vì Bồ tát ở các địa này chưa được bất thối chuyển, 
chưa được lậu tận, nên chẳng được cộng trú vói hàng bạch y.

Lại nữa, lại phải tránh cho người đời tội phỉ báng Tăng 
Ni. Vì sao? Vì phỉ báng Tăng Ni sẽ phải đọa vào địa ngục.

Bồ tát nghĩ rằng: Ta đã xa lìa gia đình, xa lìa người thân, 
rời bỏ nhà cửa ra đi tìm đạo giải thoát, lẽ nào ta lại còn tham 
đắm nhà người, ta lại còn gần gũi họ nữa.

Tuy nhiên, vì muốn hết thảy chúng sanh được vui, nên Bồ 
tát thọ nhận sự cúng dường của họ.

Hỏi: Vì sao nói Bồ tát muốn thọ sự cúng dường của 
chủng sanh, mà lại phải xa lìa các lời nói vô ích?
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Đáp: Nói để làm vừa lòng người, như nói giải sầu, bàn 
việc thời sự, bàn về giặc giã, bàn về phép quan lệ làng, bàn 
về thời tiết v.v... đều là những lòi nói chẳng đem lại sự lợi ích 
gì cho sự tu tâm cả.

Bồ tát vì thương xót chúng sanh đang chìm đắm trong 
“nhà lửa”, tự nghĩ rằng: Ta phải gấp rút cứu thoát chúng sanh 
ra khỏi nhà lửa của 3 cõi. Lửa đã thiêu rụi cả 4 bên, sao ta 
còn an nhiên nói những chuyện vô ích. Nói chuyện về pháp 
Nhị thừa còn chẳng nên, huống nữa là bàn về những chuyện 
vô ích khác.

-oOo-

Bồ tát xa lìa sân nhuế và ác khẩu, vì biết rõ phỉ báng, kiện 
tụng, đánh đập... đều là những hình thức đấu tranh cả.

Bồ tát hành đại bi, nên đối với hết thảy chúng sanh chẳng 
sanh ác tâm, chẳng sanh khinh miệt cũng chẳng sanh tâm tự 
cao, tự đại. Bồ tát biết rõ nội ngoại pháp đều bất khả đắc, nên 
xa lìa 10 bất thiện đạo. Vì các bất thiện pháp phá sự giải thoát 
thanh tịnh của hàng Trời người. Người tu Tiểu thừa còn xa lìa 
10 bất thiện đạo huống nữa là người tu theo pháp Đại thừa.

Bồ tát xa lìa “đại mạn”, tu “pháp không” nên chẳng thấy 
có tướng Đại thừa hay Tiểu thừa, xa lìa sự tự dụng ích kỷ, 
xa lìa 7 thứ kiêu mạn căn bản, xa lìa điên đảo, xa lìa 3 độc 
tham, sân, si. Vì sao? Vì Bồ tát thâm lạc thiện pháp, biết rõ 
các tướng “thường, lạc, ngã, tịnh” đều là bất khả đắc, biết rõ 
chỗ duyên của 3 độc đều chẳng có định tướng.

Đầy đủ như vậy là vào ngũ địa.

-oOo-
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Phật dạy: Cả 3 thừa đều phải tu tập 6 pháp Ba-la-mật, 
mới đến được bờ bên kia.

Bồ tát trú lục địa phải tu tập đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật.

Hỏi: 6 pháp Ba-la-mật là 6 pháp tu của Bồ tát. Như vậy 
vì sao nói hàng Nhị thừa cũng phải tu tập 6 pháp Ba-la-mật 
để đến bờ bên kia?

Đáp: Phật dạy rằng tu đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật là được 
đầy đủ công năng Đại thừa, mà Đại thừa bao gồm luôn cả 
Tiểu thừa.

Tuy hàng Tiểu thừa chẳng được như Đại thừa, nhưng 
Tiểu thừa cũng quán “pháp không”.

Do quán “pháp không” mà chưa tu được 10 lực và 4 vô 
sở úy, nên chưa có đầy đủ các lực phương tiện, khiến phải 
hướng về Thanh Văn địa và Bích Chi Phật địa.

Bởi vậy nên Phật thường hộ niệm chư Bồ tát, khuyên 
chẳng nên sanh tâm Nhị thừa.

-oOo-

Bồ tát thệ nguyện rộng độ chúng sanh, biết hết thảy pháp 
đều rốt ráo không, nên khi hành bố thí chẳng sanh tâm hối 
tiếc, khi chúng sanh cầu các việc chướng cũng chẳng sanh 
sân, khi bố thí chẳng tiếc các nội ngoại vật sở hữu của mình.

Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát được phước đức sâu dày, 
được tín tâm kiên cố, được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật. Thâm 
kính chư Phật. Dù chưa được vô sanh pháp nhẫn, dù chưa có 
được đầy đủ các lực phương tiện mà Bồ tát vẫn chẳng khởi 
nghi tâm đối với các pháp thâm diệu.
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Phật dạy: Phải dùng trí huệ diệt các hý luận, phải chẳng 
còn có lỗi lầm mới có thể dùng các lực phương tiện mà tu 
các thiện pháp.

Như vậy nên chẳng khởi nghi tâm là tướng của lục địa vậy.

(Hết quyển 49)
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Phẩm Thứ Hai Mươi
(TIẾP THEO)

Phát Thú Thập Địa
(Hướng Đến Mười Địa, tiếp theo)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ 
tát an trú thất địa, chẳng nên chấp 20 pháp, từ chẳng 
chấp n g ã , d ẫ n  đến chẳng chấp giới kiến?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nên biết:

- Nếu Bồ tát biết rõ ngã rốt ráo là vô ngã thì gọi là Bồ 
tát chẳng chấp ngãệ

- Nếu Bồ tát biết rõ chúng sanh rốt ráo là bất khả đắc, 
thì gọi là Bồ tát chẳng chấp chúng sanh.

- Nếu Bồ tát biết rõ thọ mạng dù dài, dù ngắn, rốt ráo 
là bất khả đắc, thì gọi là Bồ tát chẳng chấp thọ giả.

- Nếu Bồ tát biết rõ chúng sanh s ố , d ẫ n  đến tri giả, 
kiến giả đều rốt ráo ỉà bất khả đắc, thì gọi là Bồ tát chẳng 
chấp các pháp ấyẵ

- Nếu Bồ tát biết rõ các pháp, rốt ráo là bất sanh, thì 
gọi là Bồ tát chẳng chấp đoạn kiến.

- Nếu Bồ tát biết rõ các pháp, rốt ráo là bất sanh nên là 
chẳng phải thường, thì gọi là Bồ tát chẳng chấp thường kiến.

- Nếu Bồ tát biết rõ các phiền não rốt ráo là không, thì 
gọi là Bồ tát chẳng chấp các tướngẵ
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- Nếu BỒ tát biết rõ các kiến chấp rốt ráo là bất khả 
đắc, thì gọi là Bồ tát chẳng chấp tác nhân kỉếnệ

 ̂ - Nếu Bồ tát biết rõ danh sắc là tánh không, thì gọi là 
Bồ tát chẳng chấp danh sắcẾ

- Nếu Bồ tát biết rõ 5 ấm là tánh không, thì gọi là Bồ 
tát chẳng chấp 5 ấm.

- Nếu Bồ tát biết rõ 12 nhập là tánh không, thì gọi là 
Bồ tát chẳng chấp 12 nhập.

- Nếu Bồ tát biết rõ 18 giới là tánh không, thì gọi là Bồ 
tát chẳng chấp 18 giới.

- Nếu Bồ tát biết rõ 3 cõi là tánh không, thì gọi là Bồ 
tát chẳng chấp 3 cỗi.

- Nếu Bồ tát biết rõ trú xứ là tánh không, thì gọi là Bồ 
tát chẳng chấp trứ xứ.

- Nếu Bồ tát biết rõ sự mong cầu (tác nguyện) là tánh 
không, thì gọi là Bồ tát chẳng chấp chỗ mong cầuế

- Nếu Bồ tát biết rõ chỗ y xứ là tánh không, thì gọi là 
Bồ tát chẳng chấp chỗ y xứ.

- Nếu Bồ tát biết rằng mống tâm muốn thấy Phật là 
chẳng thể thấy Phật, thì gọi là Bồ tát chẳng chấp y nơi Phật.

- Nếu Bồ tát biết rõ pháp chẳng thể thấy được, thì gọi 
là Bồ tát chẳng chấp y nơi pháp.

- Nếu Bồ tát biết rõ Tăng tướng là vô vi, chẳng thể 
nương tựa được, thì gọi là Bồ tát chẳng chấp y nơi Tăng.

- Nếu Bồ tát biết rõ tội và vô tội đều là bất khả đắc, thì 
gọi là Bồ tát chẳng chấp y nơi giớiẾ

Như vậy gọi là Bồ tát trú thất địa chẳng chấp 20 phápễ
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là 
Bồ tát an trú thất địa, phải đầy đủ 20 pháp, từ đầy đủ 
“không”, d ẫ n  đến chẳng nhiễm ái?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nên biết:

- Nếu Bồ tát biết rõ tự tướng của hết thảy pháp là 
“không”, thì gọi là Bồ tát đầy đủ “không”.

- Nếu Bồ tát chẳng niệm các pháp tướng thì gọi là Bồ 
tát chứng Vô tướng.

- Nếu Bồ tát biết rõ các pháp là chẳng có chủ tác, thì 
gọi là Bồ tát biết Vô tác.

- Nếu Bồ tát đầy đủ 10 thiện nghiệp đạo, thì gọi là Bồ 
tát đầy đủ 3 phần thanh tịnh.

- Nếu Bồ tát đầy đủ từ bi và trí huệ, thì gọi là Bồ tát 
đầy đủ từ bi tâm đối vói hết thảy chúng sanh.

- Nếu Bồ tát thanh tịnh đầy đủ Phật độ, thì gọi là Bồ 
tát chẳng niệm tưởng về hết thảy chúng sanh.

- Nếu Bồ tát biết rỗ các pháp đều là bất tăng, bất giảm, 
thì gọi là Bồ tát quán hết thảy pháp bình đẳngể

- Nếu Bồ tát biết rõ thật tướng các pháp là chẳng thể 
biết được (bất khả tri), thì gọi là Bồ tát vào được thật 
tướng pháp.

- Nếu Bồ tát biết rõ các pháp đều là bất sanh, bất diệt, 
thì gọi là Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn.

- Nếu Bồ tát biết rõ danh sắc là bất sanh, thì gọi ỉà Bồ 
tát được Vô sanh trí.

- Nếu Bồ tát thường nhất tâm, chẳng hành hai tướng 
(nhị tướng), thì gọi là Bồ tát tuyên thuyết pháp nhất tướng.
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- Nếu Bồ tát dùng Vô Phân Biệt Trí để quán các pháp, 
thì gọi là Bồ tát phá phân biệt tướngế

- Nếu Bồ tát chuyển được vô lượng tưởng, thì gọi là Bồ 
tát chuyển ửc tưởng.

- Nếu Bồ tát ử noi Nhị thừa kiến mà chuyển thành Đại 
thừa kiên, thì gọi là Bồ tát chuyển kiến.

- Nếu Bồ tát đã đoạn dứt các phiền não, thì gọi là Bồ 
tát chuyển phiền nãoẾ

- Nếu Bồ tát được Nhất thiết chủng trí, thì gọi là Bồ tát 
được Bình đẳng huệ.

- Nếu Bồ tát ở trong 3 cỗi mà vẫn giữ tâm bất động, thì 
gọi là Bồ tát dùng huệ điều ýẾ

- Neu Bồ tát đã điều phục được các căn, thì gọi là Bồ 
tát được tâm tịch diệt.

- Nếu Bồ tát đã được Phật nhãn, thì gọi là Bồ tát đã 
được Vô ngại trí.

- Nếu Bồ tát đã xả sạch 6 trần, thì gọi là Bồ tát chẳng 
còn nhiễm ái trần cảnh.

Như vậy gọi là Bồ tát trú thất địa, đầy đủ 20 phápẾ

Ngài I\i Bồ Đe hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ 
tát an trú bát địa, phải đầy đủ 5 pháp, từ thuận chúng 
sanh t â m , d ẫ n  đến tự trang nghiêm pháp thân?

Phật dạy: Này Tủ Bồ Đe! Nên biết:

- Nếu Bồ tát thường quán “nhất tâm”, biết rõ tâm 
và tâm sở của hết thảy chúng sanh, thì gọi là Bồ tát tùy 
thuận chúng sanh tâmẾ

- Nếu Bồ tát dùng thần thông, đi từ Phật quốc này đến
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Phật quốc khác, mà chẳng khởi tưởng về Phật giới tướng, 
thì gọi là Bồ tát du hý thần thông quán các Phật quốc.

- Nếu Bồ tát thấy vô lượng Phật quốc mà chẳng khỏi 
tưởng về Phật giói tướng, thì gọi là Bồ tát tự trú nơi các 
Phật quốc.

- Nếu Bồ tát hiện thân chuyển luân thánh vương, đi 
cùng khắp các Phật quốc, nhằm tự trang nghiêm Phật 
quốc của chính mình, thì gọi là Bồ tát tự trang nghiêm 
Phật quốc của mình như các Phật quốc đã được thấyẾ

- Nếu Bồ tát an trú noi pháp thân, thì gọi là Bồ tát như 
thật quán pháp thân và tự trang nghiêm pháp thânỂ

Như vậy gọi là Bồ tát trú bát địa phải có đầy đủ 5 pháp.

Ngài Tu Bồ Đe hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ 
tát an trú bát địa, nên đầy đủ 5 pháp, từ biết căn tánh cao 
thấp của chúng s a n h , d ẫ n  đến tùy theo căn tánh của 
chúng sanh mà thị hiện thọ thân?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nên biết:

- Nếu Bồ tát trú trong 10 Phật lực, thì gọi là Bồ tát biết 
rõ căn tánh cao thấp của chúng sanh.

- Nếu Bồ tát đã thanh tịnh chúng sanh tâm, thì goi là 
Bồ tát thanh tỉnh Phât đô.• • •

- Nếu Bồ tát vào tam muội, thành tựu các việc mà 
chẳng sanh tâm chấp, vì biết rõ các pháp tướng đều là 
“không”, thì gọi là Bồ tát nhập “Như huyễn tam muội”.

- Nếu Bồ tát được quả báo sanh tam muội, thì goi là 
Bô tát thường nhập vào các tam muội.

- Nếu Bồ tát thệ nguyện  thành tựu chúng sanh, nguyện
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Sống cùng vói chúng sanh để giáo hóa họ, thì gọi là Bồ tát 
tùy căn tánh chúng sanh mà thị hiện thọ thân.

Như vậy gọi là Bồ tát trú bát địa, nên đầy đủ 5 phápề

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ 
tát an trú cửu địa, phải đầy đủ 12 pháp, từ thọ vô biên 
thế g i ớ i , d ẫ n  đến thành tựu hết thảy thiện công đức?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Nên biết:

- Nếu Bồ tát đem Phật pháp hóa độ chúng sanh khắp 
10 phương thế giói, thì gọi là Bồ tát thọ vô biên thế giới.

- Nếu Bồ tát đã được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, thì gọi 
là Bồ tát được như sở nguyệnẾ

- Nếu Bồ tát được biện tài vô ngại, thì gọi là Bồ tát biết 
được ngôn ngữ của các loài.

- Nếu Bồ tát đời đòi thường hóa hiện sanh thân, thì 
gọi là Bồ tát thành tựu sanh thai.

- Nếu Bồ tát thường chọn sanh vào gia đình danh giá, 
có đạo hạnh, thì gọi là Bồ tát thành tựu gia đìnhỄ

- Nếu Bồ tát thường chọn quốc độ để thọ sanh, thì gọi 
là Bồ tát thành tựu chỗ sanhỀ

- Nếu Bồ tát thường chọn lại dòng họ ở đời quá khứ để 
thọ sanh, thì gọi là Bồ tát thành tựu dòng họ.

- Nếu Bồ tát thường theo các vị đại Bồ tát để làm 
quyến thuộc, thì gọi là Bồ tát thành tựu quyến thuộc.

- Nếu Bồ tát ngay khi vừa sanh ra đòi đã có quang 
minh tỏa chiếu khắp vô lượng vô biên thế giói, mà chẳng 
chấp các tướng quang minh đó, thì gọi là Bồ tát thành 
tựu xuất sanhế
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- Nếu BỒ tát ngay vừa xuất gia đã có vô lượng chư 
Thiên theo hầu hạ, khuyến thỉnh Bồ tát thành tựu đạo 
quả, để dẫn dắt chúng sanh vào 3 thừa đạo, thì gọi là Bồ 
tát thành tựu xuất gia.

- Nếu Bồ tát dùng 7 báu để trang nghiêm thân, cành, 
ỉá cây Bồ đề, khiến cho cây Bồ đề chiếu quang minh khắp 
cả 10 phương thế giới, thì gọi là Bồ tát thành tựu “Bồ đề 
Thọ” trang nghiêmế

- Nếu Bồ tát đã thanh tịnh chúng sanh, và thanh tịnh 
Phật độ, thì gọi là Bồ tát thành tựu viên mãn hết thảy các 
công đức.

Như vậy gọi là Bồ tát trú cửu địa, đầy đủ 12 pháp.

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói Bồ tát 
Ma ha tát trú thập địa là như Phật rồi?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát trú thập 
địa, dùng đầy đủ các lực phương tiện để hành 6 pháp 
Ba-la-mật, hành 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến hành 18 bất cộng 
pháp, tận đoạn các tập khí phiền não, thẳng tiến lên Phật 
địa. Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát Ma ha tát trú thập 
địa được xem như Phật vậy.

-oOo-

Trên đây đã tóm lược quá trình tu tập của Bồ tát Ma 
ha tát, thừa Đại thừa, phát thú Thập địa.

LUẬN:

Hỏi: Trên đây nói rằng Bồ tát trú thất địa chẳng nên 
chấp 20 pháp. Như vậy đối với các nhân duyên tạo pháp thì 
Bồ tát cũng chẳng chấp chăng?
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Đáp: Het thảy các pháp hữu vi lần lượt duyên nhau, mà 
thành có nhân, có quả.

Neu ở nơi đây mà sanh chấp tâm, thủ tướng và sanh kiến 
giải thì gọi là “nhân kiến”. Vì sao? Vì ở nơi chẳng có nhân 
(phi nhân), mà chấp là có nhân vậy.

Nếu Bồ tát hành đầy đủ “18 không” thì chẳng còn dấy 
tâm phân biệt nữa.

Hơn thế nữa, nếu Bồ tát hành thêm “chúng sanh không” 
và “pháp không” thì sẽ được “đầy đủ không”. Ở nơi rốt ráo 
không mà chẳng chấp mới gọi là “đầy đủ không”.

Hỏi: Vĩ sao nói Bồ tát biết rõ các pháp đều ỉà 'tự tướng 
không” là được ‘‘đầy đủ không”?

Đáp: Vì hết thảy các pháp đều là “tự tướng không”, dẫn 
đến pháp “không” cũng là tự tướng không.

Bồ tát trú lục địa, dù đã có nhiều phước đức, dù đã được 
các căn lanh lợi, nhưng vẫn còn phân biệt các pháp. Như vậy 
là còn chấp pháp tướng.

Vào thất địa, Bồ tát mói liễu đạt được “tự tướng không”, 
tức là được “cụ túc không” vậy.

Đối với chư Phật và chư đại Bồ tát, thì hữu vi không, vô 
vi không, dẫn đén vô pháp hữu pháp không đều là “cụ 
túc không” cả.

-0O0-

Người chứng được “vô tướng” là vào được Niết Bàn, vào 
nơi “vô tu”, “vô thuyết”. Vì sao? Vì có vô lượng vô biên 
công đức chẳng thể nghĩ bàn vậy.
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Người chứng được “vô tác” biết rõ hét thảy pháp đều 
chẳng có chủ tác, dẫn đến 3 cõi cũng là như vậy.

-oOo-

Người tu đầy đủ 10 thiện nghiệp đạo là được đầy đủ “3 
phần thanh tịnh”.

Nên biết tu 10 thiện nghiệp đạo dẫn đến 3 giải thoát môn. 
Thế nhưng nếu tu chưa đầy đủ thì chưa hẳn là được cả “3 
phần thanh tịnh”. Vì sao? Vì có khi thân thanh tịnh mà khẩu 
chưa thanh tịnh, có khi khẩu thanh tịnh mà ý chưa thanh tịnh.

Người thế gian, do chưa ly được các chấp nên chẳng có 
được 3 phần thanh tịnh. Bồ tát đã hoàn toàn ly các chấp mới 
được đầy đủ cả 3 phần thanh tịnh.

-oOo-

Bồ tát đối với hết thảy chúng sanh, có đầy đủ “từ bi” và 
“trí bi”, lại có đầy đủ cả 3 duyên, là duyên chúng sanh, duyên 
pháp và vô duyên.

Vô duyên nói ở đây là vô duyên “đại từ bi”, được đầy đủ 
các pháp không, dẫn đến vô duyên “đại trí bi”, biết rõ thật 
tướng của hết thảy pháp cũng là không.

Bồ tát đã thâm nhập vào thật tướng pháp nên mới phát 
bi niệm, thương hết thảy chúng sanh, ví như người cha quá 
thương con, muốn đem hết cả tài sản của mình cho con.

Như vậy gọi là Bồ tát thanh tịnh đầy đủ Phật thế giới vậy.

Hỏi: Nếu Bồ tát chẳng niệm tưởng chủng sanh, thì làm 
sao cỏ thế tịnh Phật thế giới được?
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Đáp: Vì muốn trang nghiêm Phật quốc mà Bồ tát dạy chúng 
sanh trú trong 10 thiện đạo. Làm như vậy tuy đã là trang nghiêm 
nhưng chưa thật trang nghiêm. Vì sao? Vì giáo hóa chúng sanh 
mà chẳng chấp chúng sanh tướng thì phước đức mới thật là 
thanh tịnh, mới được gọi là “vô ngại trang nghiêm”.

-oOo-

Ở đây Phật mật ý nói rằng: Nếu biết rõ các pháp là bất 
sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, là biết rõ 
các pháp đều bình đẳng, là vào được nơi thật tướng pháp, dẫn 
đen được “Vô sanh pháp nhẫn”.

Được như vậy là “tín” lẫn “đạt” đều vô ngại.

Neu biết được danh sắc là bất sanh thì được Vô sanh trí. 
Đây chỉ mới là “sơ nhẫn”. Phải được “té nhẫn” mới gọi là 
được “Vô sanh pháp nhẫn”.

Nên biết, khi nói danh sắc là bất sanh thì đó là nói về các 
pháp là nhất tướng, là vô tướng. Bồ tát biết rõ danh sắc là vô 
tướng, là tánh không, nên chẳng chấp danh sắc.

-oOo-

Lại nữa, Bồ tát biết rõ 5 ấm, 12 nhập, 18 giới... đều là 
lưới ma, chẳng thật có nên dạy chúng sanh phải ly 5 ấm, 12 
nhập, 18 giới... phải thường dùng các pháp nhân duyên mà 
hành “bất nhị pháp” mới có thể phá được phân biệt tướng.

Vì sao? Vì nói 6 nhập (nhãn,. . dẫn đến ý), 6 ngoại nhập 
(sắc, . . dẫn đến pháp) đều là chẳng thật có nên 6 thức (nhãn 
thức, . . dẫn đến ý thức) khởi sanh ra cũng chẳng thật có.

Bởi vậy nên nói vô nhãn, dẫn đến vô ý, vô sắc,
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dẫn đến vô pháp, vô nhãn thức, dẫn đến vô ý thức, vô 
nhãn giới, . . dẫn đến vô ý thức giới.

-0O0-

Lại nữa, Bồ tát trú trong “bất nhị pháp môn”, chẳng niệm 
ức tưởng, phá nội tâm phân biệt về các pháp. Bô tát thứ lớp 
chuyển các kiến, trước chuyển biên kiến, tà kiến, sau mới 
vào đạo chuyển pháp kiến, Niết Bàn kiến v.v...

Bồ tát biết rõ các pháp đều chẳng có tướng nhất định, nên 
dùng “vô định tướng” của các pháp để chuyển tướng Niêt 
Bàn, tức chuyển Nhị thừa thành Đại thừa vậy.

-0O0-

Bồ tát có được các phước đức nhân duyên nên diệt trừ 
được các phiền não, được an ổn hành đạo. Tuy nhiên vẫn còn 
các vi tế ái kiến, vi tế mạn kiến cần phải dứt trừ. Bởi vậy nên 
Bồ tát lại cần phải dùng thật trí huệ để quán thật tướng của 
các phiền não cũng là vô tướng.

Bồ tát ở tam địa, nếu huệ nhiều mà định ít thì chẳng nhiếp 
được quả vị của địa ấy, khi vượt khỏi tam địa rồi, nếu định 
nhiều mà huệ ít, thì cũng chẳng vào được Bô tát vị. Phải 
được đầy đủ chúng sanh không và pháp không, được định và 
huệ bình đẳng, mới thật được an ổn hành đạo, vào bất thối 
chuyển địa, rồi mới lần lần đến được Nhất thiết chủng trí.

Ở nơi Trí huệ địa, vì thương xót chúng sanh, mà Bồ tát 
phải tự điều phục tâm ý, phải biết rõ thật tướng pháp, phải 
chẳng còn chấp 3 cõi.

Bồ tát đã tự điều phục tâm ý như vậy rồi, đã được tịch



318 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

tịnh như vậy rồi, nhưng phải vào thất địa thì tâm ý mới hoàn 
toàn được tịch tịnh, vô ngại.

Nên biết, nếu đã được Bát nhã Ba-la-mật rồi, thì dù ở Nhị 
thừa địa, Bồ tát vẫn được dung thông vô ngại, vẫn dìu dắt chúng 
sanh vào thật tướng pháp, dân đến được vô ngại giải thoát.

Hỏi: Vì sao nói Bồ tát trú ở thất địa đã được Phật nhãn?

Đáp: Bô tát trú ở thât địa, do học Phật pháp mà được vô 
ngại trí, chẳng còn nhiễm trước nên tợ như đã có Phật nhãn

Bồ tát trú ở thất địa, do còn nhục thân nên khi vào thiền 
định chẳng khởi chấp tâm, nhưng khi xuất thiền vẫn còn 
châp, như,thấy người thân thích vẫn còn luyến ái.

-0O0-

Phật dạy: Khi 6 căn duyên 6 trần, Bồ tát phải hành xả, chẳng 
châp xâu tôt, vui buôn... Như vậy mới vào được bát địa.

Bồ tát trú bát địa, thuận chúng sanh tâm, dùng trí huệ 
phân biệt, quán chúng sanh trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp. 
Tuy nhiên phải lâu sau mới độ được họ.

Bồ tát quán thấy có chúng sanh phải tu 1 kiếp đến 10 kiếp 
mới độ được, có chúng sanh tu 1 đời đến 2 đời mới độ được 
có chúng sanh đã thuân thục, có chúng sanh chưa thuần thục 
v.v... Bởi vậy nên Bồ tát phải dùng cả 3 thừa đạo mới rộng 
độ được chúng sanh. Ví như vị thầy thuốc giỏi, sau khi chẩn 
mạch các bệnh nhân mới phân loại bệnh nặng hay nhẹ bệnh 
dễ trị được haỵ bệnh chẳng có thể chữa trị được, để tùy theo 
đó mà cho thuốc vậy.

Bô tát vào thât địa, khi muốn vào Niết Bàn thì được chư 
Phật ở khắp 10 phương gia bị, còn khi muốn phát nguyện tu
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hành thì hiển dụng thần thông, đi khắp 10 phương thế giới để 
thanh tịnh Phật độ và nghe chư Phật thuyết pháp.

Bồ tát vào bát địa, có bảo luân, nên đi đâu cũng đều được 
tự tại vô ngại. Ví như trường hợp Bồ tát Tự Tại Vương vào thời 
Phật còn tại thế, đã dùng đạo Bồ tát thuyết giảng khiến chứng 
sanh ở khắp 10 phương đều được trang nghiêm Phật độ.

Bồ tát trú bát địa, thường đem mưa pháp rưới khắp 10 
phương, khiến chúng sanh đều được lợi lạc, lấy tịnh tướng 
của các quốc độ khác để trang nghiêm quốc độ của mình, lại 
như thật quán Phật thân là như huyễn, như hóa. Vì sao? Vì 
như lời Phật dạy “thấy pháp thân là như thấy Phật”. Phật thân 
là bất khả đắc, pháp thân cũng là bất khả đắc, cả hai thân đó 
đều do các duyên hòa hợp mà có, và đều là tự tánh không. 
Bồ tát phải biết rõ tâm hạnh của chúng sanh, rõ biết chúng 
sanh lợi căn hay độn căn, có tâm bố thí nhiều hay có trí huệ 
nhiều... mới có thể tùy duyên mà hóa độ họ được.

Bồ tát thanh tịnh được chứng sanh tâm là đã thanh tịnh Phật 
độ rồi vậy. Vì sao? Vì thanh tịnh Phật độ có 2 pháp. Đó là:

-Bồ tát trì thân là tự tịnh.

-Bồ tát tịnh tâm chúng sanh, khiến mình và chúng sanh 
đều được thanh tịnh.

Bồ tát nguyện thanh tịnh Phật độ, nguyện vào “như huyễn 
tam muội”, thành tựu các sự việc mà chẳng khởi tâm chấp. 
Bồ tát vào tam muội ấy, biến thân khắp 10 phương thế giới, 
hành bố thí Ba-la-mật cùng các Ba-la-mật khác đến vói hết 
thảy chúng sanh, thuyết pháp nhằm phá 3 đường ác, giáo hóa 
chúng sanh, khiến họ an lập được trong 3 thừa đạo. Bồ tát 
thành tựu các việc lợi ích cho chúng sanh như vậy mà chẳng 
chấp tâm, chẳng thủ tướng, vì thường hằng ở trong tam muội
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vậy. Bồ tát ở ừong “như huyễn tam muội” an nhiên thành tựu 
thọ các thân, tùy theo căn tánh của chúng sanh, mà thọ thân 
tương ưng để hóa độ họ.

Đây là tướng của Bồ tát bát địa.

-0O0-

Bồ tát vào cửu địa, duyên 3 cảnh giới, gồm: Cảnh giới 
tịnh, cảnh giói bất tịnh và tạp cảnh giới. Trong cả 3 cảnh giới, 
Bồ tát đều tùy tâm chúng sanh mà hóa độ nhằm nhiếp thủ 
họ. Ví như mặt trời chiếu sáng, chẳng phải chỉ vì người sáng 
mắt, mà đến cả người đui mù cũng đều được lợi lạc. Bồ tát 
đến với chúng sanh cũng là như vậy. Hoặc vì đã có sẵn nhân 
duyên với họ, hoặc muốn tạo nhân duyên để cứu độ họ, dù 
đến với họ, dù rời xa họ cũng đều là nhân duyên cả.

Bồ tát xem hằng sa thế giới khắp 10 phương cũng như 
một thế giới, nên ở nơi hằng sa Phật giới khắp 10 phương, 
vẫn y như nguyện mà độ thoát chúng sanh.

Đây là Bồ tát đầy đủ phước huệ trang nghiêm, viên mãn 
như nguyện.

Như lời Phật dạy : Đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật là đầy đủ trí 
huệ; đầy đủ trí huệ là đầy đủ phước đức.

Do trí huệ và phước đức đều đầy đủ như ý nguyện, nên 
Bồ tát biết rõ tâm nguyện của hết thảy chúng sanh.

Lại nữa, do có được “túc mạng trí” thanh tịnh, nên Bồ tát 
biết rõ chỗ sanh, chỗ chết của chúng sanh.

Lại nữa, do có được “giải thoát danh tự ngữ ngôn tam 
muội”, nên Bồ tát thông đạt được các ngữ ngôn của hết thảy 
các loài chúng sanh.
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Lại nữa, do được “4 vô ngại trí”, nên Bồ tát thuyết pháp 
và độ sanh vô ngại.

-oOo-

v ề  sự thị hiện thọ thân của Bồ tát Thích Ca Mưu Ni:

- Có thuyết nói rằng: Bồ tát cỡi voi 6 ngà, từ cung trời Đâu 
Suất, thị hiện vào thai mẹ. Bồ tát có “như huyễn tam muội’, 
dùng lực tam muội này vào thai mẹ, nên có đầy đủ phước đức 
nhân duyên, như khi còn ở trên cung trời Đâu Suất.

- Có thuyết nói rằng: Bồ tát ra khỏi thai mẹ, có các vị 
Thiên long theo hầu; Bồ tát, từ thai mẹ ra qua ngã hông 
bên phải, như mặt trời từ trong đám mây ló dạng ra vậy. 
Ngay lúc bấy giờ, có tiếng xưng tán vang dội giữa hư không 
khắp cả 10 phương rằng “ở nước ấy có vị hậu thân Bồ tát 
sanh ra, có đầy đủ trí huệ, có đầy đủ thế lực, làm lợi ích cho 
chúng sanh”.

- Có thuyết nói rằng: Bồ tát từ cung ười Đâu Suất quán 
trong thế gian có dòng họ nào, có gia đình nào, có người nào 
cao quý, đức hạnh, thương xót chúng sanh, thì thị hiện sanh 
vào đó. Ví như, trong 7 đức Phật kế tiếp ra đời, tính đến đời 
đức Thích Ca Mưu Ni, có:

- 3 đức Phật thuộc dòng họ Kiều Trần Như.

- 3 đức Phật thuộc dòng họ Ca Diếp.

- Và đức Phật Thích Ca Mưu Ni thuộc dòng họ Cù Đàm.

Bồ tát đã được thâm tâm kiên cố, được vô sanh pháp 
nhẫn, nên được khí phần của Nhất thiết chủng trí.

Bồ tát thành tựu quyến thuộc, gồm toàn người trí, người 
thiện đã tu tập công đức trong nhiều đời, nhiều kiếp.
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Như trong kinh Bất Khả Tư Nghi có nói: Cù Ty Gia là 
một đại Bồ tát và các quyến thuộc của ngài đều là những vị 
Bô tát bất thối chuyển. Lại nữa, Bồ tát có “biến hóa lực tam 
muội” nên cũng có các người nam, người nữ theo Bồ tát làm 
quyến thuộc.

Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây:

Đức Phật Thích Ca Mưu Ni khi còn là Bồ tát, có rất nhiều 
thế nữ xinh đẹp ở trong cung làm quyến thuộc của ngài. Một 
hôm thấy các cung nữ nằm ngủ chẳng khác gì những xác 
chết, Bồ tát sanh tâm nhàm chán dục lạc, quyết tâm rời bỏ 
hoàng cung, ra đi tìm đạo giải thoátệ

Mặc dù có lệnh của vua Tịnh Phạn truyền phải giữ Thái 
Tử ở lại trong cung, nhưng Xa Nặc vẫn tùy theo ý của Bồ 
tát, dẫn con ngựa Kiền Trắc cùng với Bồ tát vượt thành ra đi. 
Lúc bấy giờ có chư Thiên, Long, Thần phụng nghinh, nâng 
chân ngựa, đưa Bồ tát cùng Xa Nặc vượt thành an toàn. Nhờ 
vậy mà Bồ tát vượt ra khỏi “nhà phiền não”. Như vậy gọi là 
thành tựu xuất gia.

-0O0-

Bồ tát dùng 7 báu trang nghiêm cây Bồ đề, gọi là thành 
tựu “Bồ đề thọ” trang nghiêm. Đây là vì chúng sanh mà Bồ 
tát dùng thần lực chẳng thể nghĩ bàn (bất khả tư nghi) hóa 
hiện ra các cảnh trang nghiêm như vậy.

-0O0-

Bồ tát trú cửu địa, đầy đủ thành tựu chúng sanh và thanh 
tịnh Phật độ, vừa tự lợi, vừa lọi tha, nên được vô lượng công 
đức chẳng thể nghĩ bàn. Chư vị A-la-hán và Bích Chi Phật
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tuy cũng có vô lượng công đức, nhưng vì chưa đầy đủ lợi tha 
nên chẳng được như Bồ tát. Đây là tướng của Bồ tát cửu địa.

Thập địa còn gọi là Pháp Vân Địa.

Ví như đám mây lớn đổ mưa liên tục, Bồ tát txú ở địa này, 
tự nhiên sanh vô lượng vô biên niệm thanh tịnh, vô lượng vô 
biên niệm Phật pháp.

Bồ tát tự nghĩ rằng: Neu ở cõi Dục mà ta chưa hàng phục 
được ma tâm, thì ma sân não vẫn còn tập họp ma chúng đến 
quấy nhiễu ta.

Khi Bồ tát đã hàng phục xong chúng ma, thì chư Phật 
khắp 10 phương đều hoan hỷ, phóng hào quang, xoa đầu và 
khen ngợi Bồ tát.

Đây là tướng của Bồ tát thập địa.

Lại nữa, Bồ tát vào thập địa, có vô lượng công đức như: 
Hiển hành Phật pháp, đoạn hết thảy các tập khí phiền não, 
được vô ngại giải thoát, đầy đủ 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại 
trí, đại từ, đại bi, cùng vô lượng các lực phương tiện khác. 
Lúc bấy giờ mặt đất hiện 6 điệu chấn động, từ trên không 
trung mưa hoa hương đổ xuống, chư Phật phóng đại quang 
minh chiếu khắp cả 10 phương thế giới. Ở khắp 10 phương 
chư Phật, chư Bồ tát cùng chư Thiên đều tán thán rằng: Ở cõi 
nước đó, có vị Bồ tát tọa đạo tràng, thành tựu Phật sự, phóng 
đại quang minh, đã vào thập địa, đã được như Phật.

Đây là tướng của Bồ tát thập địa, và cũng là tướng của Bồ 
tát vào Phật địa vậy.

Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát thừa Đại thừa, phát thú 
thập địa.

-oOo-



Phẩm Thứ Hai Mươi Mốt

Xuất Đáo
(Ra & đến)

KINH:

Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đe! Ông hỏi Ma 
ha diễn phát xuất từ đâu, và an trú nơi đâu chăng?

Này Tu Bồ Đe! Ma ha diễn phát xuất từ 3 cõi, đến an 
trú trong Nhất thiết chủng trí, vì là “bất nhị pháp”.

Vì sao? Vì Ma ha diễn và Nhất thiết chủng trí là 2 
pháp chẳng có họp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có 
hình, chẳng có đốiễế. mà chỉ ỉà nhất tướng, là vô tướngệ

Nếu có ai muốn khiến “thật tế” xuất, “như pháp 
tánh” xuất, “bất khả tư nghi tánh” xuất, thì đó là muốn 
“vô tướng pháp” xuất.

Nếu có ai muốn khiến “sắc không” x u ấ t , d ẫ n  đến 
“thức không” xuất, thì đó là muốn “vô tướng pháp” xuất.

Vì sao? Này Tu Bồ Đe! “sắc không”, ếểị, dẫn đến “thức 
không” chẳng xuất từ 3 cỗi, cũng chẳng trú trong Nhất 
thiết chủng trí, vì sắc t ư ớ n g , d ẫ n  đến thức tướng đều 
là khôngỄ

Nếu có ai muốn khiến “nhãn không”, d ẫ n  đến “ý 
không” xuất, “nhãn thức không”, dẫn đến “ý thửc 
không” xuất, “nhãn xúc không”, dẫn đến “ý xúc 
không” xuất, “nhãn xúc nhân duyên sanh thọ ”, . .ệ, dẫn
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đến “ý xúc nhân duyên sanh thọ” xuất, thì đó là muốn 
“vô tướng pháp” xuất.

Vì sao? Này T\| Bồ Đe! “Nhãn không”, dẫn đến “ý  

xúc nhân duyên sanh thọ” chẳng xuất từ 3 cõi, cũng chẳng 
trú trong Nhất thiết chủng trí, vì “nhãn tướng”, ế. dẫn đến 
“ý xúc nhân duyên sanh thọ tướng” đều là không.

Nếu có ai muốn khiến mộng, huyễn, diệm, ảnh, hóa 
xuất, thì đó là muốn khiến “vô tướng pháp” xuất.

Vì sao? Này Tu Bồ Đe! Mộng, huyễn, dỉệm, ảnh, hóa 
chẳng xuất từ 3 cõi, cũng chẳng trú trong Nhất thiết 
chủng trí, vì đều là tướng không.

Nếu có ai muốn khiến Đàn Ba-la-mật, dẫn đến 
Bát nhã Ba-la-mật xuất, thì đó là muốn khiến “vô tướng 
pháp” xuấtỄ

Vì sao? Này Tu Bồ Đe! 6 pháp Ba-la-mật chẳng xuất 
từ 3 cõi, cũng chẳng an trú trong Nhất thiết chủng trí, vì 
6 pháp Ba-la-mật đều là tưởng không.

Nếu có ai muốn khiến “nội không”, dẫn đến “vô 
pháp hữu pháp không” xuất, thì đó là muốn “vô tướng 
pháp” xuấtỄ

Vì sao? Này Tu Bồ Đe! “18 không” chẳng xuất từ 3 
cõi, cũng chẳng an trú trong Nhất thiết chủng trí, vì đều 
là tướng không.

Nếu có ai muốn khiến 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 8 thánh 
đạo xuất, thì đó là muốn “vô tướng pháp” xuất.

Vì sao? Này Tu Bồ Đe! 4 niệm xứ, ế.., dẫn đến 8 thánh 
đạo chẳng xuất từ 3 cõi, cũng chẳng an trú trong Nhất 
thiết chủng trí, vì 37 Phẩm trợ đạo đều là tướng không.
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Dẩn đến 18 bất cộng pháp cũng là như vậyế

Nếu có ai muốn khiến “A-la-hán tánh”, “Bích Chi 
Phật tánh, .ẳ., dẫn đến “Phật tánh” xuất, thì đó ỉà muốn 
“vô tướng pháp” xuất.

Vì sao? Này Tu Bồ Đe! “A-la-hán tánh”, ..ễ, dẫn đến 
“Phật tánh” chẳng xuất từ 3 cõi, cũng chẳng an trú trong 
Nhất thiết chủng trí, vì đều là tướng không.

Nếu có ai muốn khiến bất sanh pháp, bất diệt pháp, 
bất cấu pháp, bất tịnh pháp, vô khỏi pháp, vô tác pháp... 
xuất, thì đó là muốn “vô tướng pháp” xuất.

Vì sao? Này Tto Bồ Đe! Bất sanh pháp, ề.., dẫn đến 
vô tác pháp chẳng xuất từ 3 cõi, cũng chẳng an trú trong 
Nhất thiết chủng trí, vì đều là tướng không.

Này Tu Bồ Đe! Như vậy hết thảy các pháp đều chẳng 
có tướng an trú, nên là chẳng phải trú, cũng chẳng phải 
chẳng trúễ

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Ma ha dỉễn xuất từ 3 
cỗi, và đến an trú trong Nhất thiết chủng trí, là chẳng 
phải trú, cũng chẳng phải chẳng trú vì là pháp bất 
động vậyẻ

LUẬN:

Hỏi: Phật đã biết rõ chỗ hỏi của ngài Tu Bồ Đe rồi, nay 
vì sao Phật cỏn nêu lên nhiều câu hỏi nữa đế cùng với ngài 
Tu BÒ Đề giải đáp?

Đáp: Cũng như trường hợp bộ A Hàm, Bát nhã Ba-la- 
mật quá mênh mông, được diễn đạt ừong 10 vạn bài kệ, 320 
vạn lời, chẳng phải một phen mà thuyết hết được.

Các chỗ ngài Tu Bồ Đề nêu trước đây, Phật đã giải 2 lần
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rồi. Nay ngài Tu Bồ Đề đặt câu hỏi thứ 3 để được Phật giải 
đáp rõ hơn.

-oOo-

Nên biết rằng, ngay trong pháp Thanh Văn cũng có nhiều 
sự việc bất khả tư nghi, chẳng phải chỉ ữong 1 lần, ở tại một 
nơi mà có thể giải đáp hết được, huống nữa là ở trong pháp 
Đại thừa.

Phật có vô ngại giải thoát, Bồ tát có bất khả tư nghi tam 
muội, khiến mau thành lâu, lâu thành mau, xa thành gần, gần 
thành xa... Ví như ữong kinh Pháp Hoa có nói: Phật thuyết 
pháp trong 60 tiểu kiếp, mà nghe tưởng chừng như chỉ ữải 
qua thời gian của một buổi ăn thôi là nghĩa đó vậy.

Hỏi: Sắc cỏ hình tướng có thể thấy được, còn thời gian 
là vô hình. Như vậy làm sao có thể biến thời gian dài thành 
ngăn, ngăn thành dài được?

Đáp: Do nơi lực thần thông bất khả tư nghi, mà Bồ tát có 
thê làm các sự việc như vậy. Ví như người nằm mộng tưởng 
như mình đã trải qua một thời gian dài, mà khi tỉnh dậy, mới 
biết cảnh mộng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc mà thôi vậy.

Sự việc diễn biến trong một đêm nằm mộng, mà phàm phu 
còn chưa hiểu được. Như vậy làm sao phàm phu có thể hiểu 
thâu rõ chô hỏi của ngài Tu Bô Đê và chỗ giải đáp của Phật, quá 
cao vời, sâu thăm, mênh mông như trời, như biển được.

-oOo-

Trên đây, ngài Tu Bồ Đề hỏi: Ma ha diễn phát xuất từ đâu 
và an trú nơi đâu?
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Phật dạy: Ma ha diễn phát xuất từ 3 cõi, và đến an trú 
trong Nhất thiết chủng trí bất động. Vì là pháp bất động, nên 
chẳng phải trú, cũng chẳng phải chẳng trú.

Hỏi: Ma ha diễn nhiếp về Phật pháp, hay nhiếp về Bồ tát 
pháp? Neu nhiếp về Phật pháp, thì sao lại phát xuất từ 3 cõi? 
Còn nếu nhiếp về Bồ tát pháp, thì sao lại an trú trong Nhất 
thiết chủng trí?

Đáp: Ma ha diễn nhiếp về Bồ tát pháp, nên phát xuất từ
3 cõi, khi đã dẫn đến Kim cang tam muội, và thành tựu đầy 
đủ các công đức rồi, thì biến thành Phật pháp.

Vì Ma ha diễn có đại lực dẫn thẳng đến Phật địa, chẳng 
còn có chỗ nào cao hơn, nên nói “Ma ha diễn đến an trú trong 
Nhất thiết chủng trí”.

Khi đã đoạn sạch các phiền não, đã tu tập rốt ráo các công 
đức, thì vào được pháp tịch diệt, bất nhị vậy. Bởi vậy nên nói 
Ma ha diễn và Nhất thiết chủng trí chẳng phải một, chẳng 
phải khác, chẳng có họp, chẳng có tan.

Lại nữa, khi đã dứt sạch các sở tri chướng, chẳng còn hư 
vọng nữa thì là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô 
tướng vậy.

Hỏi: Vì sao nói Ma ha diễn và Nhất thiết chủng trí là 
chẳng phải một, chẳng phải khác, là nhất tướng, là vô tướng?

Đáp: Nên biết “nhất tướng” cũng tức là “vô tướng”. Đây 
là nhằm chỉ cho chúng sanh biết rằng “thật tướng” là chẳng 
có tướng xuất, chẳng có tướng nhập, chẳng xuất từ 3 cõi và 
cũng chẳng nhập vào trong Phật đạo.

Người ít trí huệ mới nói rằng “thật tế” dẫn vào Phật đạo. 
Nói như vậy là ở nơi “vô tướng” mà còn chấp có tướng xuất,
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CÓ tướng nhập. Vì sao? Vì “như pháp tánh thật tế” là vô tướng, 
là bất khả tư nghi tướng. Nếu ở trong “không” mà muốn có xuất 
tướng, thì đó là muốn “vô tướng pháp” xuất rồi vậy.

-0O0-

Ở đây Phật nói “5 ấm tướng” là không, chẳng xuất từ 3 
cõi, cũng chẳng đến an trú trong Nhất thiết chủng trí. Vì sao? 
Vì 5 ấm là không, thì 12 nhập, 18 giới, dẫn đến hết thảy 
các pháp đều là không cả. Tất cả đều là hư vọng, đều là tự 
tướng không, chỉ ví như cảnh thấy trong mộng vậy thôi.

Het thảy các pháp đều là tự tướng không, nên chẳng có 
xuất, cũng chẳng có nhập. Cho nên nói: Neu có ai muốn 
khiến 6 pháp Ba-la-mật xuất... thì đó là muốn “vô tướng 
pháp” xuất.

Bồ tát vì chúng sanh nói hết thảy các pháp đều do duyên 
hòa hợp sanh, đều là tự tướng không. Dẩn đến Ma ha diễn, 
Nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy cả.

Hỏi: 6 pháp Ba-la-mật cỏ chân, có tục. Tục đế chấp có 
pháp tướng. Còn chân đế nếu chẳng y  nơi pháp tướng thì 
làm sao lập ra được 6 pháp Ba-la-mật?

Đáp: Các vị Bồ tát nào chưa được lậu tận thì còn tu phước. 
Do còn tu phước nên còn tu 6 pháp Ba-la-mật của phàm phu. 
Trong trường hợp này mới thấy có xuất, có nhập v.v...

Trái lại các đại Bồ tát biết rõ Ma ha diễn là vô tướng pháp, 
chẳng có xuất, chẳng có nhập. Ở nơi đây, các pháp tướng chỉ 
là giả danh, chẳng thật có. Bởi vậy nên khi nói “Ma ha diễn 
phát xuất từ 3 cõi, đến an trú trong Nhất thiết chủng trí”, thì 
phải biết rõ rằng Nhất thiết chủng trí cũng là giả danh, chẳng 
thật có, cũng là pháp bất động vậy.
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KINH:

Phật lại bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đe! Ông muốn 
biết Ma ha diễn đến an trú chỗ nào và vì sao chăng?

Này Tu Bồ Đe! Hết thảy các pháp đều chẳng có 
tướng trú (vô trú tướng), nên Ma ha diễn đến trú trong 
“bất trú pháp”.

Ma ha diễn cũng ví như pháp tánh, là bất sanh, bất diệt, 
bất cấu, bất tịnh, vô tướng, vô tác, bất trú, phi bất trúề

Vì sao? Này T\i Bồ Đe! “Pháp tánh tướng” là bất trú, 
phi bất trú, vì là tánh không, dẫn đến “vô tác tánh tướng” 
cũng là tánh không. Het thảy các pháp đều ỉà như vậy cả.

Này Tu Bồ Đe! Bởi nhân duyên vậy, nên Ma ha diễn 
chẳng có trú xử (vô trú xử). Vì chẳng có trú xứ nên là 
pháp bất động.

LUẬN:

Hỏi: Ma ha diễn có đại lực dẫn thẳng đến Nhất thiết 
chủng trí, chẳng có pháp nào hơn được. Như vậy vì sao nay 
lại nói Ma ha diễn là vô trú xứ?

Đáp: Trước đây nói Ma ha diễn và Nhất thiết chủng trí là 
chẳng phải một, chẳng phải khác, là “bất nhị pháp”, nên trú 
chỉ là trú nơi như huyễn như mộng mà thôi.

Bồ tát tuy có trú trong 4 oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi 
nhưng chẳng phải thật có trú. Cũng như vậy, Ma ha diễn tuy 
có trú trong Nhất thiết chủng trí, mà thật chẳng có trú vậy.

Trên đây Phật mật ý nói rằng: Từ vô thỉ đến nay, hết thảy 
các pháp đều là vô trú, chẳng có pháp nào có trú xứ riêng rẽ cả.

Nên biết:
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- Nói “trú” là nói trú nơi rốt ráo không.

Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là “như pháp tánh thật tế”, 
đều là bất sanh, bất diệt, bất khởi, bất tác, nên chẳng phải trú 
(bất trú), cũng chẳng phải chẳng trú (phi bất trú).

- Nói “bất trú” là nhằm phá chấp hữu cũng là nhằm nêu 
lên nghĩa vô thường, để phá chấp về thường tướng.

- Nói “phi bất trú” là nhằm phá chấp về diệt tướng. Lại 
nữa, do thuận theo thế đế mà nói “trú”, nhưng nếu chấp “bất 
trú” thì cũng là lỗi lầm, nên nói “phi bất trú” vậy.

Phật dạy “pháp tánh tướng” là không, nên là bất trú, phi 
bất trú, là vô khởi vô tác vậy.

-0O0-

KINH:

Phật lại bảo ngài I\i Bồ Đề: Này Tu Bồ Đe! Ông muốn 
biết ai là người hành Ma ha diễn, và ai là người xuất từ 
Ma ha diễn chăng?

Này Tu Bồ Đe! Chẳng có ai là người hành Ma ha diễn, 
và chẳng có ai là người xuất từ Ma ha diễn cả.

Vì sao? Vì chỗ dụng pháp và thòi điểm xuất ra đều 
là vô sở hữu. Thế nhưng, nếu hết thảy pháp đều ỉà vô sở 
hữu, thì dùng pháp gì để xuất ra được?

Này Tu Bồ Đe! Ngã bất khả đắc, dẫn đến tri giả, 
kiến giả bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnhề Bất khả tư 
nghi tánh bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnhỄ 5 ấm, 12 
nhập, 18 giới bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Nội 
không, ềề., dẫn đến vô pháp hữu pháp không bất khả đắc, 
vì là rốt ráo thanh tịnhề Đàn B a - l ã - m ậ t , d ẫ n  đến Bát
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nhã Ba-la-mật bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnhắ 4 
niệm x ử , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp bất khả đắc, vì là 
rốt ráo thanh tịnh. Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ tát, Phật bất khả đắc, vì là 
rốt ráo thanh tịnh. Vô thượng bồ đề, Nhất thiết chủng trí 
bât khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Bất sanh, bất diệt, bất 
cấu, bất tịnh bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Cả 3 đời 
quá khứ, hiện tại, vị lai bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. 
Tăng, giảm..ệ bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh.

Vì sao các pháp bất khả đắc là rốt ráo thanh tịnh?

Này Tu Bồ Đe! Vì “pháp tánh bất khả đắc” cũng là 
bất khả đắc, nên là rốt ráo thanh tịnhề Vì “như thật tế bất 
khả tư nghi tánh bất khả đắc”, “pháp tướng bất khả đắc”, 
“pháp vị bất khả đắc” cũng là bất khả đắc, nên là rốt ráo 
thanh tịnh. Vì “Đàn Ba-la-mật bất khả đắc”, dẫn đến 
“Bát nhã Bã-Ia-mật bất khả đắc, cũng là bất khả đắc, nên 
là rốt ráo thanh tịnh. Vì “nội không bất khả đắc”, d ẫ n  
đến “vô pháp hữu pháp không bất khả đắc” cũng là bất khả 
đắc, nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì “4 niệm xứ bất khả đắc”, 
ễ.., dẫn đến “18 bất cộng pháp bất khả đắc” cũng là bất khả 
đắc, nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì “4 quả Thanh Văn bất khả 
đắc”, “quả Bích Chi Phật bất khả đắc”, “quả Bồ tát bất khả 
đắc”, d ẫ n  đến “quả Phật bất khả đắc” cũng là bất khả 
đắc, nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì “Vô thượng bồ đề bất khả 
đắc”, ể ẵ dẫn đến “Nhất thiết chủng trí bất khả đắc” cũng là 
bất khả đắc, nên là rốt ráo thanh tịnhế Vì “bất sanh bất khả 
đắc’V‘bất diệt bất khả đắc” v.v... cũng là bất khả đắc, nên 
ỉà rốt ráo thanh tịnh.

Lại nữa, này Tu Bồ Đe! Vì “Sơ địa bất khả đắc”, 
dẫn đến “Thập địa bất khả đắc” cũng là bất khả đắc, nên 
là rốt ráo thanh tịnhề Vì “Bồ tát địa bất khả đắc”, d ẫ n



QUYỂN 50 • 333

đến “Phật địa bất khả đắc” cũng là bất khả đắc, nên là 
rốt ráo thanh tịnh.

Vì sao?

Vì Stf địa chẳng có đắc (phi đắc), cũng chẳng phải 
chẳng đắc (phi bất đắc), ệệ-, dẫn đến Thập địa chẳng có 
đắc, cũng chẳng phải chẳng đắc, nên đều là rốt ráo không.

Lại nữa, này 1Ì1 Bồ Đe! Vì “nội không bất khả đắc”, . .ẵ, 
dẫn đến “vô pháp hữu pháp không bất khả đắc”, “thành 
tựu chúng sanh bất khả đắc”, “thanh tính Phật độ bất khả 
đắc”, “5 nhãn bất khả đắc”, “6 thần thông bất khả đắc”, 
v.v... cũng đều là bất khả đắc cả, nên là rốt ráo thanh tịnhẾ

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát, dụng pháp “vô sở 
đắc”, mà hành Ma ha diễn, nên chẳng xuất từ 3 cõi, cũng 
chẳng an trú trong Nhất thiết chủng tríẽ

LUẬN:

Hành Ma ha diễn đi vào Phật đạo, để thành tựu chúng 
sanh, gọi là xuất. Hành Ma ha diễn để thành tựu Nhất thiết 
chủng trí, cũng gọi là xuất.

Phật nói “pháp không”, lại nói các pháp đều bất khả đắc, 
là nhằm khuyến tấn các người hành Ma ha diễn phải dụng 
pháp “vô sở đắc”, để tu 6 pháp Ba-la-mật.

Nấu Bồ tát, khởi đại bi tâm, hành 6 pháp Ba-la-mật, độ 
thoát chúng sanh, mà tâm chẳng chấp trước, thì gọi là Bồ tát 
Ma ha tát hành đầy đủ “pháp không”.

Phật lại dạy “ngã bất đắc là rốt ráo không”, là nhằm chỉ 
cho chúng sanh biết rõ rằng hết thảy các pháp, dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí cũng đều là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, 
bất tăng, bất giảm.. và đều là tự tướng không cả.
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Bởi nhân duyên vậy, nên nói: Ngã, tri giả, kiến giả, 
dẫn đến chúng sanh, Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát, Phật, 
đều là rốt ráo không cả.

Hỏi: Bất khả đắc có 2 nghĩa:

- Đổi với người thiểu trí, thì nói theo nghĩa "các pháp là 
bất khả đắc

- Đối với người đại trí, thì nói theo nghĩa “các pháp bất 
khả đắc cũng là bất khả đắc

Như vậy, ở nơi đây, nói “bất khả đắc ” theo nghĩa nào?

Đáp: Đây là nói về “pháp không”, nên “bất khả đắc” phải 
được hiểu theo nghĩa thứ hai vậy.

Hỏi: Nếu nói các pháp, trước sau, đều bất khả đắc, thì 
như vậy có lợi gì?

Đáp: Phật thuyết các pháp là bất khả đắc, là rốt ráo thanh 
tịnh. Thế nhưng, Phật sợ người tu hành lại y chỉ nơi “bất khả 
đắc” mà chấp “không”, chấp “vô pháp”.

Vì người sơ cơ, mà Phật dùng “vô” để phá “hữu”, nhưng họ 
chưa được tâm thanh tịnh, nên lại y chỉ nơi “vô”. Bởi vậy, nên 
Phật dạy thêm rằng “các pháp bất khả đắc” cũng là bất khả đắc.

Hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, dẫn đến “pháp bất 
khả đắc” cũng là bất khả đắc, nên hết thảy các pháp đều là 
rốt ráo thanh tịnh cả.

Bồ tát Ma ha tát, dụng pháp “vô sở đắc”, hành Ma ha diễn 
hướng về Nhất thiết chủng trí.

(Hết quyển 50 )



LUẬN ĐẠI TRÍ Độ
• • • 

Q uyển 51





Phẩm Thứ Hai Mươi Hai

Thắng Xuất
(Vượt Lên Trên Hết Thảy)

KINH:

Ngài huệ mạng T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Ma ha diễn và người hành Ma ha diễn thắng xuất (vượt 
lên trên) hết thảy thế gian, Trời, người và A tu laề

Bạch Thế Tôn! Ma ha diễn ví như hư không, dung thọ 
vô lượng, vô biên chúng sanh, chẳng thấy chỗ đi, chẳng 
thấy chỗ đến, chẳng thấy chỗ trúẻ Vì sao? Vì quá khứ là 
bất khả đắc, hiện tại là bất khả đắc, vị lai cũng là bất khả 
đắc; cả 3 đời bình đẳng, đều là bất khả đắc cảề

Bởi nhân duyên vậy, nên gọi là Ma ha diễn.

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Đúng như vậy, đúng như 
vậy. Bồ tát Ma ha tát hành đầy đủ 6 pháp Ba-ỉa-mật, từ 
Đàn Ba - l a - mậ t , d ẫ n  đến Bát nhã Ba-la-mật, mới gọi là 
Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

Lại nữa, Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn có đầy đủ 
hêt thảy các Đà la ni môn, hết thảy các Tam muội môn, từ 
Thủ lăng nghiêm tam muội, .ế., dẫn đến Ly trước như hư 
không bất nhiễm tam muộỉễ

Lại nữa, Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn có đầy đủ 18 
không, từ nội k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp hữu pháp không; 
có đây đủ 37 pháp trợ đạo; từ 4 niệm xử, dẫn đến 8 
thánh đạo; có đầy đủ 10 lực, .ẻ., dẫn đến 18 bất cộng pháp.
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Này Tu Bồ Đe! Đúng như lời ông nói, Ma ha diễn 
thắng xuất hết thảy thế gian, Trời, người và A tu la.

Này Tu Bồ Đe! Nếu cỗi Dục là thật có, là thường hằng, 
là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, 
chẳng phải là vô pháp (pháp chẳng có), thì Ma ha diễn 
chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, Trời, người và 
A tu la được.

Bởi cỗi Dục là hư vọng, là ức tưởng, là hòa họp, là 
danh tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, nên Ma ha 
diễn thắng xuất hết thảy thế gian, Trời, người và A tu la.

Này Tu Bồ Đe! Nếu cõi sắc và cõi vô sắc là thật có, là 
thường hằng, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng 
phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, thì Ma ha diễn 
chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian Trời, người và 
A tu la được.

Bởi cõi Sắc và cõi vô Sắc là hư vọng, là ức tưởng, là 
hòa hợp, là danh tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, 
nên Ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, Trời, người 
và A tu la.

Này Tu Bồ Đe! Nếu s ắ c , d ẫ n  đến thức, sắc, ệ.., dẫn 
đến pháp, nhãn, . .ế, dẫn đến ý, nhãn t h ứ c , dẫn đến ý 
thức, nhãn x ú c , d ẫ n  đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên 
sanh thọ, ể.., dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là thật 
có, là thường hằng, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, 
chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, thì Ma 
ha diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian Tròi, 
ngưòi và A tu la đượcế

Bởi sắc, .ế., dẫn đến thức, sắc, ểỀ., dẫn đến pháp, nhãn, 
. .ề, dẫn đến ý, nhãn thức, ể.., dẫn đến ý thức, nhãn xúc,
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dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh t h ọ , d ẫ n  
đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là hư vọng, là ức tưởng, là 
hòa họp, là danh tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, 
nên Ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, Trời, ngưòi 
và A tu laế

Này Tu Bồ Đe! Nếu như pháp tánh thật tế bất khả tư 
nghi tánh là hữu pháp (pháp có), chẳng phải là vô pháp 
(pháp chẳng có), thì Ma ha diễn chẳng có thể thắng xuất 
hết thảy thế gian, Trời, ngưòi và A tu la đượcế

Bởi như pháp tánh thật tế, bất khả tư  nghi tánh là vô 
pháp (pháp chẳng có), ỉà phỉ pháp (chẳng phải pháp), 
nên Ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, Trời, người 
và A tu la.

Này Tu Bồ Đe! Nếu 6 pháp Ba-la-mật, từ Đàn Ba-la- 
m ậ t , d ẫ n  đến Bát nhã Ba-Ia-mật là hữu pháp, chẳng 
phải là vô pháp, thì Ma ha diễn chẳng có thể thắng xuất 
hết thảy thế gian, Trời, ngưòi và A tu la được.

Bởi 6 pháp Ba-la-mật là vô pháp, là phi pháp, nên Ma 
ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, Tròi, người và A tu la.

Này Tu Bồ Đe! Nếu 18 không, từ nội không, dẫn 
đến vô pháp hữu pháp không là hữu pháp, chẳng phải là 
vô pháp, thì Ma ha diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy 
thế gian, Trời, người và A tu la đượcế

Bởi 18 không là vô pháp, là phi pháp, nên Ma ha diễn 
thắng xuất hết thảy thế gian, Trời, người và A tu la.

Này IÌI Bồ Đe! Nếu 4 niệm x ứ , dẫn đến 18 bất cộng 
pháp là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì Ma ha diễn 
chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, Tròi, người và 
A tu la đượcể
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Bởi 4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp là vô 
pháp, là phi pháp, nên Ma ha diễn thắng xuất hết thảy 
thế gian, Tròi, người và A tu la.

Này Tu Bồ Đe! Nếu nhân pháp tánh, Tu-đà-hoàn pháp 
tánh, Tư-đà-hàm pháp tánh, A-na-hàm pháp tánh, A-la- 
hán pháp tánh, Bích Chi Phật pháp tánh, Bồ tát pháp 
tánh, Phật pháp tánh đều Ịà hữu pháp, chẳng phải là vô 
pháp, thì Ma ha diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế 
gian, Trời, người và A tu la được.

Bởi nhân tánh, T\i-đà-hoàn tánh, dẫn đến Phật 
tánh đều là vô pháp, là phỉ pháp, nên Ma ha diễn thắng 
xuất hết thảy thế gian, Tròi, người và A tu la.

Này Tu Bồ Đe! Nếu hết thảy thế gian, Trời, người và 
A tu la đều là hữu pháp, chẳng phải ỉà vô pháp, thì Ma 
ha diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, Trời, 
người và A tu la được.

Bởi hết thảy thế gian, Trời, người và A tu la đều là vô 
pháp, là phỉ pháp, nên Ma ha diễn thắng xuất hết thảy 
thế gian, Trời, người và A tu la.

Này Tu Bồ Đe! Nếu trong khoảng thời gian từ khi Bồ 
tá t phát tâm đến khỉ tọa đạo tràng, mà tâm là hữu pháp, 
chẳng phải là vô pháp, thì Ma ha diễn chẳng có thể thắng 
xuất hết thảy thế gian, Trời, người và A tu la đượcề

Bỏi trong khoảng thời gian từ khi Bồ tát sơ phát tâm 
đến khỉ tọa đạo tràng, tâm là vô pháp, là phỉ pháp, nên Ma 
ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, Tròi, người và A tu la.

Này Tu Bồ Đe! Nếu “như Kim cang huệ” của Bồ tát 
là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì Bồ tát chẳng có 
thể biết được hết thảy các kiết sử và tập khí là vô pháp,
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là phi pháp, dẫn đến chẳng có thể được Nhất thiết chủng 
trí, khiến Ma ha diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy 
thế gian, Trời, người và A tu la được. Bởi “như Kim cang 
huệ” của Bồ tát là vô pháp, là phi pháp, nên Bồ tát biết 
rõ hết thảy các kiết sử và tập khí đều là vô pháp, là phi 
pháp khiến Ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, 
Trời, người và A tu la.

Này Tu Bồ Đe! Nếu 32 tướng tốt trang nghiêm thân 
Phật là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì oai đức của 
Phật chẳng có thể vang lừng, rộng khắp cả hằng sa thế 
giới được.

Bởi 32 tướng tốt trang nghiêm thân Phật là vô pháp, 
là phi pháp, nên oai đức của Phật vang lừng, rộng khắp 
cả hằng sa thế giói ở trong 10 phương.

Này Tu Bồ Đe! Nếu quang minh của Phật là hữu pháp, 
chẳng phải là vô pháp, thì quang minh của Phật chẳng có 
thể chiếu khắp cả hằng sa thế giới được.

Bải quang minh của Phật là vô pháp, là phi pháp, nên 
chư Phật thường phóng quang minh đến vô lượng hằng 
sa thế giói.

Này Tu Bồ Đe! Nếu âm thanh của Phật vói 60 âm điệu 
trang nghiêm là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì âm 
thanh trang nghiêm của Phật chẳng có thể biến khắp cả 
10 phương thế giới được.

Bỏi âm thanh của Phật vói 60 âm điệu trang nghiêm là 
vô pháp, là phi pháp, nên chư Phật dừng âm thanh trang 
nghiêm nói pháp, khiến chúng sanh ở khắp 10 phương 
thế giới đều được nghe phápẻ

Này Tu Bồ Đe! Nếu pháp luân là hữu pháp, chẳng
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phải là VÔ pháp, thì chư Phật chẳng có thể chuyển pháp 
luân được.

Bởi pháp luân là vô pháp, là phi pháp, nên chư Phật 
thường chuyển pháp luân, đưa chúng sanh vào Vô dư 
Niết Bàn.

Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều làm như 
vậy cả.

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề nêu lên 5 câu hỏi về Ma ha diễn, và đều 
đã được Phật giải đáp rất đầy đủ rõ ràng. Bởi vậy nên ngài 
rất vui mừng và tán thán rằng Ma ha diễn có đại lực phá hết 
thảy các chấp về pháp tướng, thắng xuất hết thảy thế gian, 
Trời, người và A tu la.

Ví như ở thế gian, những người bị giam cầm trong ngục 
tối, có thể vượt ra khỏi ngục bằng 3 cách:

- Hạng thứ nhất, nhờ nương theo đêm tối mà trốn thoát.

- Hạng thứ hai nhờ lo lót tiền bạc mà được thoát khỏi ngục.

- Hạng thứ ba nhờ có sức mạnh bên ngoài giúp đỡ, phá 
ngục mà được thoát ngục.

Cũng như vậy, 3 thừa giáo tuy đều có thể giải thoát chúng 
sanh ra khỏi ngục tù 3 cõi, ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng 
vẫn có chỗ sai khác nhau:

- A-la-hán chưa biết rõ tổng tướng và biệt tướng của các 
ma sự, chưa được đày đủ các lực phương tiện để phá ngoại 
đạo, chưa sanh bi tâm nhằm lợi sanh, mà chỉ cầu Niết Bàn do 
vì nhàm chán sanh tử.

- Bích Chi Phật tuy đã có bi tâm, có lực thần thông khiến phá 
được các ác ma, ngoại đạo, nhưng vẫn chưa bằng được Bồ tát.
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- Bồ tát từ sơ phát tâm, đã khởi đại bi tâm thương xót 
hết thảy chúng sanh, nên dù chưa thành Phật, cũng đã có vô 
lượng công đức, làm lợi lạc cho chúng sanh.

Lại nữa, Bồ tát đã quyết định biết rõ thật tướng các pháp, 
đã được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, nên có đại lực phá các 
Ma vương và ngoại đạo, tận đoạn các kiết sử phiền não. Bồ 
tát biết rõ tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp, 
nên được Nhất thiết chủng trí, dẫn đến được quả Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác.

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đề tán thán Ma ha diễn có đại lực phá hết 
thảy các chấp về pháp tướng, nên thắng xuất hết thảy thế 
gian, Trời, Người và A tu la.

Ví như hư không bao trùm cả vạn vật mà hư không vẫn 
bất tận. Cũng như vậy, Đại thừa Ma ha diễn bao trùm hết thảy 
các pháp Phật trong cả 3 đời mà vẫn như như, vẫn thường 
hằng, nên nói Ma ha diễn chẳng có tướng xuất, chẳng có 
tướng nhập, chẳng có tướng trú, chẳng có quá khứ, chẳng có 
hiện tại, chẳng có vị lai. Vì sao? Vì cả 3 đời đều nhiếp trọn 
trong Ma ha diễn cả vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên ngài Tu Bồ Đề được Phật tán thán.

Hỏi: Ngài Tu Bồ Đe đã tản thản Ma ha diễn rồi. Như vậy 
vì sao Phật còn tán thản thêm nữa?

Đáp: Phật tán thán chỗ ngài Tu Bồ Đề đã tán thán. Vì 
sao? Vì nghĩa lý của Ma ha diễn quá sâu xa, nên trước phải 
nói rõ về tướng của Ma ha diễn, rồi sau mới nói đến các pháp 
Ba-la-mật, các đà la ni, các tam muội, 18 không, 4 niệm xứ 
dẫn đến 18 bất cộng pháp.
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Đúng như lời ngài Tu Bồ Đề nói, Ma ha diễn đã thật sự phá 
hết thảy các chấp về pháp tướng, và thắng xuất hết thảy thế gian, 
Trời, Người và A tu la. Vì sao? Vì 3 cõi là hư dối, là như mộng, 
như huyễn cả. Chỉ vì vô minh duyên khởi mà sanh ra có nhân, 
có quả, nhưng tất cả đều chẳng phải là thật pháp.

Lại nữa, hết thảy pháp đều là vô thường, là tán hoại, là tự 
tướng không, dẫn đến 3 cõi cũng là như vậy. Tất cả đều là vô 
tướng, là phi tướng, nên Ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế 
gian, Trời, Người và A tu la.

Do nghiệp lực mới có 5 ấm, 12 nhập, 18 giói , . . dẫn đén 
mới có xúc, có thọ. Nếu các pháp thế gian này đều là hữu 
pháp, đều chẳng phải là vô pháp, thì Ma ha diễn chẳng có thể 
thắng xuất thế gian được. Nhưng bởi các pháp thế gian đều 
là vô pháp, là phi pháp, nên Ma ha diễn thắng xuất hết thảy 
thế gian, Trời, người và A tu la vậy.

Hỏi: Nói các pháp hữu vi do duyên hòa hợp sanh, đều là 
pháp chẳng có, là vô pháp, thì còn hợp lý. Còn {‘như pháp 
tánh thật tế”, ị€bất khả tư nghi tánh” là những pháp vô vi, 
sao cũng nói là tự tánh không, là vô pháp, là phỉ pháp?

Đáp: “Vô vi” là tánh không, nên là pháp chẳng có, là 
chẳng phải pháp, tức là vô pháp, là phi pháp vậy.

Phật dạy: Neu ly pháp hữu vi thì chẳng có được pháp 
vô vi. Pháp vô vi là bất khả đắc. Vì sao? Vì thật tướng của 
“hữu vi” là “vô vi”. Người nào quán được pháp hữu vi là 
hư vọng, là chẳng thật có thì có thể biết rõ “pháp tánh thật 
tế” là như như.

Vì phàm phu ở noi “pháp tánh như như” mà khởi chấp 
tướng, thủ tướng nên phải nói “vô pháp tánh” vậy. Thế nhưng 
dù nói có pháp tánh hay nói chẳng có pháp tánh, thì đó cũng
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chỉ là các phương tiện nhân duyên để phá trừ các chấp về 
pháp tướng cả.

Như pháp tánh thật tế, bất khả tư nghi tánh cũng là như vậy.

Ví như Đàn Ba-la-mật là pháp vô vi, nhưng đối với người 
sơ học thì phải nói có pháp Đàn Ba-la-mật, nhằm phá xan 
tham, còn đối với các bậc Thánh thì nói Đàn Ba-la-mật là 
không. Bởi vậy nên nói có Đàn Ba-la-mật thế gian và Đàn 
Ba-la-mật xuất thế gian. Vì sao? Vì nếu chúng sanh là thật 
có, là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp thì chẳng thể độ họ 
vào Vô dư Niết Bàn được.

Hỏi: Kể từ 32 tướng tốt của Phật trở về sau, vì sao chẳng 
nói Ma ha diễn thang xuất hết thảy thế gian nữa?

Đáp: 32 tướng tốt của Phật dẫn đến chuyển pháp luân 
cũng chỉ là danh tự. Trước đây nói Ma ha diễn thắng xuất hết 
thảy thế gian là nói về tổng tướng, còn từ 32 tướng tốt của 
Phật trở về sau đều nhiếp về biệt tướng, nhằm so sánh các 
pháp xuất thế gian này với các pháp thế gian ngoại đạo. Phật 
có 32 tướng tốt, có quang minh chiếu diệu, có âm thanh trang 
nghiêm, có chuyển pháp luân lợi ích cho hết thảy chúng sanh. 
Đây là những pháp vô thượng mà thế gian ngoại đạo chẳng 
sao có thể sánh kịp được.

Sở dĩ trong đoạn kinh trên đây, Phật nhắc đi nhắc lại nhiều 
lần rằng Ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, vì Phật muốn 
phá tâm điên đảo của chúng sanh vọng chấp có ngã, có pháp.

Hỏi: Ở trong khắp 10 phương có đến 6 đạo chủng sanh. 
Vì sao chỉ nói thẳng xuất Trời, người và A tu la mà thôi?

Đáp: Trong 6 đạo chúng sanh thì Ma ha diễn đều thắng 
xuất tất cả.



346 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

Hỏi: Trong kinh Long Vương có nêu ừường hợp loài 
rồng cũng được đạo Bồ tát. Như vậy vì sao xếp loài rồng vào 
trong ác đạo?

Đáp: Trong vô lượng vô biên loài chúng sanh, thì loài 
rồng được đạo rất ít.

Nên biết rằng có kinh nói: Do muốn hóa độ Long vương 
mà có đại Bồ tát làm thân rồng, sống chung với loài rồng vậy.

-0O0-



Phẩm Thứ Hai Mươi Ba

Đẳng Không
(Bằng Với Hư Không)

KINH:

Phật bảo ngài T\i Bồ Đe: Này Tu Bồ Đe! Ông nói Ma 
ha diễn và hư không đồng đẳng chăng?

Đúng như lời ông nói, Ma ha diễn đồng đẳng với hư 
không.

Vì sao? Này Tu Bồ Đe! Ông nên biết:

- Hư không chẳng có 10 phương (phương Đông, 
phương Tây, phương Nam, phương Bắc, 4 phương chéo, 
phương Trên và phương Dưới). Ma ha diễn cũng như vậy.

- Hư không chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng 
phải tròn, chẳng phải vuông... Ma ha diễn cũng như vậyẾ

- H ư không chẳng xanh, chẳng đỏ, chẳng đen... Ma 
ha diễn cũng như vậy.

- Hư không chẳng phải quá khứ, chẳng phái hiện tại, 
chẳng phải vị lai. Ma ha diễn cũng như vậy.

- Hư không chẳng có tăng, chẳng có giảmẻ Ma ha diễn 
cũng như vậy.

- Hư không chẳng có cấu chẳng có tịnh. Ma ha diễn 
cũng như vậyế

- Hư không chẳng sanh, chẳng trú, chẳng diệt. Ma ha 
diễn cũng như vậy.
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- Hư không chẳng thiện, chẳng bất thiện, chẳng vô 
ký, chẳng phải chẳng thiện, chẳng phải chẳng bất thiện, 
chẳng phải chẳng vô ký. Ma ha diễn cũng như vậyề

- H ư không chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết. Ma 
ha diễn cũng như vậy.

- Hư không chẳng có tướng nhiễm, chẳng có tướng lyế 
Ma ha diễn cũng như vậy.

- Hư không chẳng có lệ thuộc vào 3 cỗi. Ma ha diễn 
cũng như vậy.

- Hư không chẳng có sơ phát t â m , d ẫ n  đến chẳng 
có Phật tâm. Ma ha diễn cũng như vậyệ

- Hư không chẳng có địa tánh. Ma ha diễn cũng như vậy.

- Hư không chẳng có Thanh Văn quả, Bích Chi Phật 
quả, dẫn đến chẳng có Phật quả. Ma ha diễn cũng 
như vậyế

- Hư không chẳng có Thanh Văn địa, Bích Chi Phật địa,
dẫn đên chăng có Phật địa. Ma ha diễn cũng như vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Ma ha diễn đồng đẳng 
vói hư không.

Này Tu Bồ Đe! Lại nữa:

- Hư không chẳng phải sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng 
phải thấy được (khả kiến), chẳng phải chẳng thấy được 
(bất khả kiến), chẳng phải có đối (hữu đối), chẳng phải 
chẳng có đối (vô đối), chẳng phải họp, chẳng phải tan. 
Ma ha diễn cũng như vậyẳ

- Hư không chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, 
chăng phải khổ, chăng phải lạc, chăng phải ngã, chẳng 
phải vô ngã. Ma ha diễn cũng như vậy.
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- Hư không chẳng phải không, chẳng phải chẳng 
không, chẳng phải vô tướng, chẳng phải chẳng vô tướng, 
chẳng phải vô tác, chẳng phải chẳng vô tác. Ma ha diễn 
cũng như vậy.

- Hư không chẳng phải tịch diệt, chẳng phải chẳng 
tịch diệt, chẳng phải ly, chẳng phải chẳng ly. Ma ha diên 
cũng như vậy.

- Hư không chẳng phải có thể được (khả đắc), chẳng 
phải chẳng có thể được (bất khả đắc). Ma ha diễn cũng 
như vậyễ

- Hư không chẳng phải có thể nói ra (khả thuyết), 
chẳng phải chẳng có thể nói ra được (bất khả thuyêt). 
Ma ha diễn cũng như vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Ma ha diễn đồng đẳng 
vói hư khôngỀ

LUẬN:

Ngài Tu Bồ Đề tán thán Ma ha diễn cùng hư không 
bình đẳng.

Phật nói rộng thêm cho sáng nghĩa. Ví như nói: Hư không 
rhẳng có 10 phương; Ma ha diễn cũng chẳng có 10 phương v.v...

Hỏi: Nói hư không như vậy là đúng, vì hư không ỉà pháp 
vô vi, nên chẳng có sắc, thanh, hương, vị... Còn như tu theo 
Đại thừa Ma ha diễn, thì hành giả có hành các pháp hữu vi, 
có hành các sắc pháp, như hành bổ thỉ, hành các Ba-la-mật 
khác v.v... Như vậy, làm sao có thể nói Ma ha diễn cùng hư 
không bình đẳng được?

Đáp: Phải nên xét 6 pháp Ba-la-mật về cả 2 mặt: Thế 
gian và xuất thế gian.
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Ba-la-mật thế gian là pháp hữu vi, có nhiếp sắc pháp, nên 
chăng có đông với hư không. Còn Ba-la-mật xuất thế gian là 
như pháp tánh thật tê, do trí huệ hòa hợp mà có, nên tợ như 
hư không; cứ y theo đó mà tu, thì sẽ được vô sanh pháp nhẫn 
Khi vào được vô sanh pháp nhẫn rồi thì chẳng còn phân biệt 
nữa nên là như hư không vậy.

Lại nữa, Phật dùng vô ngại trí, quán thật tướng pháp như 
hư không. Người chưa được trí huệ thanh tịnh chẳng có thể 
làm như vậy được. Trước sau, Phật đều nói rốt rảo không. Ví 
như nói Vô dư Niêt Bàn tướng đồng như hư không, thì chẳng 
ai có thể nghi ngờ gì được nữa.

Hỏi: Nói Ma ha diên là vô sở hữu, nên là như hư không 
là đủ rồi. Vì sao còn dẫn chứng thêm nhiều thỉ dụ khác lam 
gì nữa?

Đáp: Vì các Bô tát sơ phát tâm vẫn còn chấp tâm, còn 
chấp các nội ngoại nhân duyên sanh pháp, nên chưa thấy rõ 
Ma ha diên là vô sở hữu, là như hư không. Bởi vậy, nên Phật 
phải nêu thêm nhiều thí dụ eho thấy rõ Ma ha dien cùng hư 
không bình đăng, nhăm tận trừ các chấp về pháp tướng.

-0O0-

KINH:

Này Tu Bồ Đe! Đúng như lời ông nói, hư không dung 
thọ vô lượng, vô biên chúng sanh; Ma ha diễn cũng như 
vậy, dung thọ vô lượng, vô biên chúng sanh.

Đúng như vậy. Chúng sanh là vô sở hữu, nên hư 
không cũng vô sở hữu; hư không vô sở hữu, nên Ma ha 
diễn cũng vô sở hữu. Bỏi vậy, nên nói Ma ha diễn dung
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thọ vô lượng, vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì chúng sanh, 
hư không, Ma ha diễn cùng hết thảy các pháp đều là vô 
sở hữu, là bất khả đắc cảễ

Lại nữa, ngã vô sở hữu, dẫn đến tri giả, kiến giả 
cũng đều là vô sở hữu. Bởi vậy nên như pháp tánh thật 
tế cũng là vô sở h ữ u , d ẫ n  đến vô lượng vô biên pháp 
cũng đều là vô sở hữu cả. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều do 
duyên hòa hợp mà có.

Này Tu Bồ Đe! Ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên 
chúng sanh. Vì sao? Vỉ chủng sanh bất khả đắc, dẫn đến 
tri giả, kiến giả... thật tế, cùng vô lượng vô biên pháp đều 
bất khả đắcề

Lại nữa, ngã vô sở hữu, dẫn đến tri giả, kiến giả vô 
sở hữu, nên bất khả tư nghi tánh vô sở hữuẾ Bất khả tư 
nghi tánh vô sở hữu, sắc dẫn đến thức vô sở hữu, nên hư 
không vô sở hữu, Ma ha diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng 
vô biên pháp cũng đều vô sở hữu.

Này I \| Bồ Đe! Ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên 
chứng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, 
dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắcễ

Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, nên nhãn dẫn 
đến ý vô sở hữu. Nhãn dẫn đến ý vô sở hữu, nên hư không 
vô sở hữu. Ma ha diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô 
biên pháp cũng đều vô sở hữu.

Này TÌ1 Bồ Đe! Ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên 
chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, 
dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắcẾ

Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri giả, 
kiến giả vô sở hữu, nên nội không vô sở hữu, dẫn đến vô
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pháp không vô sở hữu. Vô pháp hữu pháp không vô sở 
hữu, nên hư không vô sở hữu, Ma ha diễn vô sở hữu, dẫn 
đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu.

Này Tto Bồ Đe! Ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên 
chúng sanhễ Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, 
dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắcệ

Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri giả, 
kiến giả vô sở hữu, nên 4 niệm xứ vô sở hữu, dẫn đến 18 bất 
cộng pháp vô sở hữu. 4 niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp 
vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu, Ma ha diễn vô sở hữu, 
dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu.

Này T\i Bồ Đe! Ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên 
chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, 
dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc.

Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri giả, 
kiến giả vô sở hữu, nên “tánh địa” vô sở hữu, dẫn đến “dĩ 
tác địa” vô sở hữu. “Tánh địa” dẫn đến “dĩ tác địa” vô sở 
hữu, nên hư không vô sở hữu. Ma ha diễn vô sở hữu, dẫn 
đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu.

Này "Ri Bồ Đe! Ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên 
chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, 
dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắcỆ

Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri 
giả, kiến giả vô sở hữu, nên 4 quả Thanh Văn vô sở hữuế 
4 quả Thanh Văn vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu, Ma 
ha diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng 
đều vô sở hữu.

Này Tu Bồ Đe! Ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên 
chúng sanhỀ Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc,



QUYỂN 51 • 353

dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắcệ

Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri giả, 
kiến giả vô sở hữu, nên Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật 
thừa, Bồ tát thừa, Phật thừa vô sở hữu. Thanh Văn thừa, 
Bích Chi Phật thừa, Bồ tát thừa, Phật thừa vô sở hữu, 
nên Nhất thiết chủng trí vô sở hữu, hư không vô sở hữu, 
Ma ha diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp 
cũng đều vô sở hữuề

Này Tu Bồ Đe! Ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên 
chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, 
dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc.

Lại nữa, vì như “Niết Bàn tánh” dung thọ vô lượng vô 
biên chúng sanh, thì Ma ha diễn cũng dung thọ vô lượng 
vô biên chúng sanh, vì như hư không dung thọ vô lượng 
vô biên chúng sanh, thì Ma ha diễn cũng dung thọ vô 
lượng vô biên chúng sanh vậy.

LUẬN:

Hỏi: Vì sao chảng nói hư không quảng đại, mà lại nói hư 
không vô sở hữu, dung thọ vạn vật và cùng với Ma ha diễn 
bình đẳng?

Đáp: Vì ai cũng đều biết hư không là vô sở hữu và dung 
thọ vạn vật.

Hỏi: Tâm và tâm sở cũng vô sắc, vô hình. Vì sao chẳng 
nói các tâm và tâm sở dung thọ vạn vật?

Đáp: Tướng của các tâm và tâm sở là hay biết, chẳng 
phải là tướng dung thọ.

Lại nữa, tâm và tâm sở chẳng có trú xứ, chẳng có trong, 
có ngoài, có gần, có xa v.v...
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Do phàm phu chấp “sắc pháp” có tướng, nên mới phân biệt 
“sắc pháp” với “tâm pháp”. Rồi từ đó, khởi sanh ý niệm về trú 
xứ vậy. Lại do chấp “sắc xứ” mà khỏi chấp có hư không.

Nên biết tánh của hư không là dung thọ. Trái với hư 
không là sắc, cũng như tó i với vô minh là minh vậy. Chỗ nào 
chẳng có vô minh thì minh hiện ra; chỗ nào chẳng có khổ là 
có lạc. Cũng như vậy, chỗ nào chẳng có sắc là có hư không.

Tâm và tâm sở chẳng có nghĩa dung thọ, như tà kiến 
chẳng dung thọ chánh kiến vậy. Còn tánh của hư không là 
dung thọ hết thảy các vật.

Tâm và tâm sở có sanh, có diệt khiến người tu hành có 
thể tu đoạn được các chấp đó. Còn hư không chẳng phải như 
vậy, vì hư không là trường tồn, là chẳng có đoạn diệt.

Bởi vậy nên, mặc dù tâm và tâm sở cũng là vô sắc vô hình 
như hư không, nhưng vẫn khác với hư không. Tâm và tâm 
sở chẳng dung thọ vạn vật, còn hư không thì dung thọ tất cả.

Hỏi: Vì sao chẳng nói hư không là vô lượng vô biên, 
dung thọ vạn vật, mà lại nói hư không là vô sở hữu, dung thọ 
vạn vật?

Đáp: Hư không chẳng có tự tướng. Chỉ do đối đãi với 
“sắc tướng” mà nói có “hư không tướng” vậy thôi. Đã chẳng 
có tự tướng thì “hư không tướng” cũng chẳng thật có. Bởi 
vậy nên chẳng có thể nói hư không là vô lượng vô biên được.

Hỏi: Trước đây nói rang hư không có tướng dung thọ vạn 
vật. Vĩ sao nay lại nói “hư không tướng” là chang thật có?

Đáp: “Dung thọ tướng” là “vô sắc tướng”. Vì sao? Vì 
chỗ nào chẳng có “sắc tướng” thì “hư không tướng” liền hiện 
ra vậy.
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Như vậy nếu chưa có “sắc” mà đã có “hư không” rồi thì 
hư không là chẳng có tướng, là vô tướng vậy. Vì sao? Vì do 
đối đãi với “sắc” mà có “hư không”. Như vậy hư không cũng 
là tác pháp, chẳng phải là chân pháp, nên nói hư không là vô 
tướng, là bất khả đắc.

Hỏi: Trước nói “hưkhông tướng” là vô tướng, rồi sau đỏ 
lại nói chỗ nào chẳng cỏ “sắc tướng” thì "hư không tướng” 
liền hiện ra. Như vậy là có §Éhư không tướng”, sao lại nói 
“hưkhông tướng” chẳng thật có?

Đáp: Hư không là chẳng có tướng, tức là vô tướng. Hư 
không chẳng có chỗ trú, tức là vô sở trú. Cho nên dù nói hư 
không có tướng thì tướng ấy cũng chẳng phải tướng (vô sở 
tướng), chẳng phải trú (vô sở trú) rồi vậy.

Lại nữa, nếu nói rằng tướng của hư không là “vô sở 
trú” thì “vô sở trú tướng” ấy cũng là không. Vì sao? Vì “ly 
tướng” tức là “ly trú xứ tướng”, tức là vô tướng, là “vô sở trú 
tướng” rồi vậy.

Bởi vậy nên nói hư không chẳng có tướng, tức là vô 
tướng, hư không chẳng phải hữu pháp, tức là phi pháp, là vô 
pháp vậy.

Phải đoạn hết ngôn ngữ, phải dứt sạch các tâm hành xứ 
mới thấy rõ “hư không tướng” là “Niết Bàn tướng”, là vô 
tướng vậy. Het thảy các pháp tướng cũng đều là như vậy cả.

Hỏi: Neu nói như vậy thì hết thảy các pháp cũng là hư 
không rồi. Sao còn lẩy hư không làm dụ để làm gì nữa?

Đáp: Các pháp đều do duyên hòa họp mà có, nên đều là hư 
dối. Chúng sanh do vô minh che tâm, mà khởi chấp có các pháp, 
chấp có 6 căn, 6 trần, 6 thức v.v... Do điên đảo chấp như vậy mà
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tâm trí của chúng sanh bị mê mờ, nên Phật lấy hư không làm dụ 
để phá các chấp vi tế về có pháp (hữu pháp).

Do đối đãi với sắc mà nói có hư không, nhưng hư không 
cũng chỉ là giả danh, chẳng thật có. Cũng như vậy, do 5 ấm 
hòa hợp mà giả danh có chúng sanh, nhưng chúng sanh là 
chẳng thật có. Chúng sanh cũng như hư không đều chẳng 
thật có, chẳng phải là định pháp. Ma ha diễn cũng là như vậy.

Neu chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có Bồ tát, chẳng 
có Phật, dẫn đến chẳng có Ma ha diễn.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Ma ha diễn dung thọ vô 
lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì nếu Ma ha diễn là hữu 
pháp thì chẳng thể dung thọ vô lượng vô bịên chúng sanh 
được. Do vì Ma ha diễn là vô pháp, là phi pháp nên mới dung 
thọ vô lượng vô biên chúng sanh.

Hỏi: Neu hư không là chẳng thật có, thì làm sao có thể 
lấy hư không làm dụ, làm sao có thể vỉ Ma ha diễn với hư 
không dung thọ vô lượng vô biên chủng sanh được?

Đáp: Phật nói Ma ha diễn là tánh không, vô lượng vô 
biên chúng sanh là tánh không, hết thảy các pháp cũng là 
tánh không. Bởi nhân duyên vậy, nên Ma ha diễn có thể dung 
thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì hư không, Ma 
ha diễn, dẫn đến hết thảy chúng sanh đều là bất khả đắc cả.

-0O0-

Có thuyết nói: Do 10 phương hư không đều bất khả đắc, 
nên “vô số” cũng bất khả đắc, đồng đẳng vói hư không. Chỉ 
do phân biệt mà nói có 1 số, có nhiều số, có 1 pháp Ba-la- 
mật, dẫn đến có 6 pháp Ba-la-mật v.v...
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Lại có thuyết nói: Do lúc ban đầu chấp có số 1, nên mới có 
vô số các số hòa hợp, dẫn đến có vô số các pháp hòa hợp. Như 
vậy thì biết rằng “vô số” chỉ là danh tự, chẳng phải là định pháp. 
Vì sao? Vì 1 pháp đã là không thì vô số pháp cũng là không.

Lại có thuyết nói: Mỗi “số”, mỗi “pháp” đều do phân 
biệt, do suy lường mà có. Các pháp đã là không thì vô số, vô 
lượng, vô biên đều chẳng thật có.

-oOo-

Nên biết: Nói lượng là nói về tổng tướng, nói biên là nói về 
biệt tướng. Vì sao? Vì có trù lượng mới dẫn đến có biên tế.

Lại nữa, ngã và chúng sanh, dẫn đến tri giả, kiến giả đều 
là không, nên “vô số” cũng là không. Vô số đã là không thì 
vô lượng, vô biên, dẫn đén hết thảy pháp đều là không cả.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Ma ha diễn có thể dung thọ 
vô lượng, vô biên chứng sanh, vì hết thảy các pháp đều là rốt 
ráo không cả.

-oOo-

Lại cũng nên biết Sự và Tướng chẳng rời nhau. Nấu 
chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có pháp, và ngược lại, 
nếu chẳng có pháp thì cũng chẳng có chúng sanh.

Trước nói về tổng tướng là nói hết thảy pháp đều không, 
sau nói về biệt tướng là nói về pháp không, pháp như, pháp 
tánh, thật tế v.v...

Như vậy là trước sau đều trình bày “diệu pháp”. Vì sao? 
Vì nói các pháp là không, có nghĩa là nói hét thảy các pháp, 
ở nơi bất khả tư nghi tánh đều là diệu pháp cả. Dẩn đến Vô 
dư Niết Bàn tánh cũng là như vậy.
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KINH:

Phật bảo tiếp: Này T\i Bồ Đe! Ông nói Ma ha diễn 
chẳng thấy chỗ đến, chẳng thấy chỗ đi, chẳng thấy chỗ 
trú chăng?

Đúng như lòi ông nói, Ma ha diễn chẳng có đến (vô 
lai), chẳng có đi (vô khứ), chẳng có trú (vô trú)ề

Vì sao? Sắc dẫn đến thức chẳng từ đâu đến, cũng 
chẳng đi về đâu nên là vô sở trú.

Sắc pháp dẫn đến thức pháp, sắc như dẫn đến thức 
như, sắc tánh dẫn đến thức tánh, sắc tướng dẫn đến thức 
tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều 
là vô sở trú.

Cũng như 5 ấm, tất cả 12 nhập, 18 giới, 6 đại chủng... 
đều như vậy cả.

Này Tta Bồ Đe! Nhãn dẫn đến ý, nhãn pháp dẫn đến 
ý pháp, nhãn như dẫn đến ý như, nhãn tánh dẫn đến ý 
tánh, nhãn tướng dẫn đến ý tướng, chẳng từ đâu đến, 
cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú.

Địa chủng, dẫn đến thức chủng, địa chủng pháp 
dẫn đến thức chủng pháp, địa chủng như dẫn đến thức 
chủng như, địa chủng tánh dẫn đến thức chủng tánh, địa 
chủng tướng dẫn đến thức chủng tướng, chẳng từ đâu 
đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trúế

Này Tu Bồ Đe! Như, như pháp, như tánh, như tướng, 
chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú.

Thật tế, thật tế pháp, thật tế như, thật tế tánh, thật tế 
tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đỉ về đâu, nên đều 
là vô sở trú.
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Bất khả tư nghi, bất khả tư nghỉ pháp, bất khả tư 
nghi tánh, bất khả tư nghi tướng, chẳng từ đâu đến, cũng 
chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú.

Đàn Ba-la-mật, dẫn đến Bát nhã Ba-ỉa-mật, Đàn 
Ba-la-mật pháp dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật pháp, Đàn 
Ba-la-mật như dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật như, Đàn Ba- 
la-mật tánh dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật tánh, Đàn Ba-la- 
mật tướng dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật tướng, chẳng từ 
đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú.

4 niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là nhưvậyỄ

Này TYi Bồ Đe! Bồ tát, Bồ tát pháp, Bồ tát như, Bồ tát 
tánh, Bồ tát tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về 
đâu, nên đều là vô sở trúẽ

Phật, Phật pháp, Phật như, Phật tánh, Phật tướng, 
chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô 
sở trú.

Vô thượng chánh đẳng chánh giác, Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác pháp, Vô thượng chánh đẳng chánh giác 
như, Vô thượng chánh đẳng chánh giác tánh, Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác tướng, chẳng từ đâu đến, cũng 
chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú.

Này Tu Bồ Đe! Hữu vi, hữu vi pháp, hữu vỉ như, hữu 
vi tánh, hữu vi tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về 
đâu, nên đều là vô sở trúẽ

Vô vi, vô vi pháp, vô vi như, vô vi tánh, vô vi tuứng, chẳng 
từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú.

Này Tu Bồ Đe! Bởi nhân duyên vậy, nên nói Ma ha 
diễn chẳng có chỗ đến (vô lai), chẳng có chỗ đi (vô khứ), 
chẳng có chỗ trú (vô trú)ề
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LUẬN:

Đoạn kinh trên đây tán thán Ma ha diễn là chẳng có chỗ 
đến, chẳng có chỗ đi, chẳng có chỗ trú, và tán thán thật tướng 
của các pháp là bất động.

Hỏi: Các pháp đều có chỗ đến, chỗ đi, chỗ trú. Như vậy 
vì sao lại nói pháp tướng là bất động?

Đáp: Vì là chẳng có ngã (vô ngã), chẳng có chúng sanh 
(vô chúng sanh), nên ở nơi hết thảy pháp chẳng có người 
thấy, cũng chẳng có người biết.

Bởi vậy nên nói hết thảy pháp đều là chẳng đến (vô lai), 
chẳng đi (vô khứ). Vì đi đến (khứ lai) cũng là chẳng đi đến 
(vô khứ lai) vậy.

Lại nữa, ở cả 3 đời thì tầm cầu tướng đi đến (khứ lai) là 
chẳng có thể được (bất khả đắc) vậy.

Hỏi: Thăn có di động. Như vậy vì sao lại nói chảng có 
khứ lai?

Đáp: Chẳng phải như vậy. Các tướng khứ lai đều là bất 
khả đắc. Nếu ly “khứ thời”, thì “khứ tướng” là bất khả đắc. 
Vì sao? Vì phải ở nơi “khứ thời” mới có “khứ tướng” và phải 
ly “khứ tướng” mới thấy được “khứ thời”. Vì sao? Vì “khứ 
thời” và “khứ tướng” là 2 pháp khác nhau. Ví như người đi 
chẳng phải là thời gian đi vậy.

Lại nữa, ly người đi thì chẳng có tướng đi, ngược lại ly 
tướng đi thì cũng chẳng có người đi. Vì sao? Vì người đi và 
tướng đi đều là bất khả đắc cả.

Đối với các tướng lai, tướng trú cũng đều là như vậy cả.

-oOo-
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Phật dạy: Các pháp hữu vi đều là pháp sanh diệt, đều 
chẳng có định tướng.

Bởi vậy nên nói các pháp là vô khứ, vô lai, vô trú, là bất 
động. Vì sao? Vì sắc, sắc pháp, sắc như, sắc tánh, sắc tướng 
chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều chẳng trú 
(vô sở trú).

-0O0-

Nếu mắt thấy sắc mà chẳng phân biệt được tốt xấu, thật 
hư, chẳng phân biệt được tự tướng hay tha tướng, thì chẳng có 
thể biết được sắc pháp là vô thường, là sanh diệt, là bất định.

Nếu biết rõ sắc pháp chỉ là danh tự, chỉ do duyên hòa hợp 
mà có, thì mới biết rõ sắc pháp chỉ là như bọt nước, là hư dối, 
là ly tán, là chẳng thật có.

Sắc hiện tại đã là như vậy, thì sắc quá khứ, sắc vị lai cũng 
là như vậy cả.

Lại nữa, chư Phật và chư đại Bồ tát quán hết thảy các 
pháp đều là rốt ráo thanh tịnh, quán sắc, sắc pháp, sắc như, 
sắc tánh, sắc tướng đều do duyên hòa hợp mà có, chẳng phải 
như phàm phu điên đảo vọng thấy sắc vậy. Vì sao? Vì chư 
Phật và chư đại Bồ tát thấy được thật tánh của sắc.

Hỏi: Tánh của sắc rất sâu xa, mầu nhiệm. Như vậy làm 
sao chư Bồ tát có thế thay được?

Đáp: Vì Bồ tát có đầy đủ 5 lực, nên biết được như vậy.

Ví như khi thấy khói là liền biết có lửa. Cũng như vậy, Bồ 
tát biết rõ sắc là vô thường, là tán hoại, là thô tướng, là khổ 
tướng, nên cũng biết rõ tánh của sắc là “không”.
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Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát biết rõ hết thảy các pháp 
đều chẳng đi (vô khứ), chẳng đến (vô lai), chẳng trú (vô trú).

-0O0-

KINH:

Phật lại bảo tiếp: Này Tu Bồ Đe! Ông nói Ma ha diễn 
chẳng có trước, chẳng có sau, chẳng có chặng giữa chăng? 
Ông nói cả 3 đời đều là bất khả đắc, đều là bình đẳng, nên 
gọi là Ma ha diễn chăng?

Đúng như lời ông nói, cả 3 đời đều ỉà bất khả đắc, đều 
là bình đẳng, nên gọi là Ma ha diễn.

Vì sao? Này T\i Bồ Đe! VI quá khử là tánh không, hiện 
tại là tánh không, vị lai là tánh không. Cả 3 đòi đều là là 
tánh không nên đều là bình đẳng. Dẩn đến Ma ha diễn 
cũng là tánh không, Bồ tát cũng là tánh không, nên đều 
ỉà bình đẳng.

Tánh không là chẳng phải một, chẳng phải khác, nên 
là bình đẳngễ Lại nữa, “không” và “bất không” là chẳng 
có khác nhau và đều là bình đẳng cả.

Ma ha diễn và Bồ tát là bình đẳng, là bất khả đắc. 
Nhiễm và bất nhiễm là bình đẳng, là bất khả đắcẽ Thiện 
và bất thiện là bình đẳng, là bất khả đắc. Thường và YÔ 
thường, lạc và khổ... cũng đều là bình đẳng, là bất khả 
đắc. Dẩn đến cõi Dục và cõi phi Dục, cõi sắc và cõi phi 
Sắc, cõi vô Sắc và cõi phi vô sắc cũng đều là bình đẳng, 
là bất khả đắc cảề

Vì sao? Vì “Ma ha diễn tự pháp”, là bất khả đắc.

Này Tu Bồ Đe! sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai, . .ề,
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dẫn đến thức quá khử, thức hiện tại, thức vị lai cũng đều 
là tánh không. Ở trong tánh không thì quá khứ, hiện tại 
và vị lai đều là bất khả đắc cả.

Này Tu Bồ Đe! Đàn Ba-la-mật quá khứ, Đàn Ba-la- 
mật hiện tại, Đàn Ba-la-mật vị l a i , d ẫ n  đến Bát nhã 
Ba-la-mật quá khứ, Bát nhã Ba-la-mật hiện tại, Bát nhã 
Ba-la-mật vị lai cũng đều là tánh không đều là bình đẳng, 
đều là bất khả đắc cả.

4 niệm xử, .ề., dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là 
như vậy.

Này Tu Bồ Đe! Phàm phu ở cả 3 đời (quá khứ, hiện tại 
và vị lai) đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì 3 đời bình đẳng 
vậy.

Này Tu Bồ Đe'ề Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát, 
Phật, ở trong cả 3 đời đều là bất khả đắc cả. Vì sao? Vì 
chúng sanh bất khả đắc, vì 3 đời bình đẳng nên Thanh 
Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát, Phật bất khả đắc vậy.

Này Tu Bồ Đe! Bồ tát Ma ha tát an trú trong Bát nhã Ba- 
ỉa-mật, biết rõ 3 đời bình đẳng, thành tựu được Nhất thiết 
chủng trí. Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát hành Ma ha diễn.

Bồ tát an trú trong Ma ha diễn thắng xuất hết thảy 
thế gian, Trời, người và A tu la, nên thành tựu được Nhất 
thiết chủng tríế

Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Lành thay, lành thay! Trong quá khứ, Bồ tát đã ở trong 
Ma ha diễn tu học, mà được Nhất thiết chủng trí, trong 
vị lai Bồ tát cũng sẽ ở trong Ma ha diễn tu học để được 
Nhất thiết chủng trí, trong hiện tại chư Bồ tát cũng đang 
ở trong Ma ha diễn tu học để được Nhất thiết chủng trí.
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Bạch Thế Tôn! Bởi nhân duyên vậy, nên Ma ha diễn 
là diệu pháp của chư Bồ tátẽ

Phật dạy: Này 1̂ 1 Bồ Đe! Đúng như vậy, đúng như 
vậy! Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, đều ở trong Ma 
ha diễn tu học mà được Nhất thiết chủng tríế

LUẬN:

Trên đây ngài Tu Bồ Đề tán thán Ma ha diễn, ở trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai đều bất khả đắc.

Phật giảng rộng cho ngài Tu Bồ Đề nghe rằng: 3 đời 
đêu bình đẳng, đều là tánh không, nên đều là bất khả đắc. 
Dần đến Bồ tát cũng là tánh không, Ma ha diễn cũng là tánh 
không, nên đều là bất khả đắc.

-oOo-

Phật dạy rằng: Tánh không chẳng phải một, chẳng phải 
khác, chẳng có hợp, chẳng có tan, nên 3 đời đều bình đẳng, là 
bât khả đắc. Khi đã biết rõ 3 đời bình đẳng thì vào được “không 
tam muội”. Bồ tát ở nơi rốt ráo không nên được tự tại, dùng các 
pháp tương đãi để rộng độ chúng sanh khắp 3 cõi.

Nơi đây Phật mật ý nói rằng: Các pháp đều do duyên hòa 
hợp mà có, nên đều là tự tánh không.

Sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai đều là tự tánh không. 
Vì sao? Vì trong không chẳng có 3 đời. Bồ tát quán 5 ấm ở 
trong cả 3 đời đều là bất khả đắc, nên phát tâm bố thí mà biết 
rõ bố thí là bất khả đắc.

Hỏi: Vì sao 3 đời bình đẳng mà bố thỉ lại bất khả đắc?

Đáp: Vì các pháp ở trong cả 3 đòi đều bình đẳng, dù mỗi
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pháp đều có tướng riêng, nhưng các pháp tướng đều bình 
đẳng cả.

4 niệm x ứ ,..., dẫn đến 18 bất cộng pháp đều bất khả đắc. 
Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát, Phật cũng đều bất khả đắc.

Vì chúng sanh là tánh không, nên Bồ tát an trú trong Bát 
nhã Ba-la-mật, học 3 đời là bình đẳng, là tự tánh không, tu 
tập các thiện pháp, nên được đầy đủ Nhất thiết chủng trí.

-oOo-

Phật dạy: Bồ tát an trú trong Ma ha diễn, tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật nên thắng xuất hết thảy thế gian, Trời, người và A tu la.

Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đe tán thán: Lành thay, lành 
thay! Ma ha diễn là diệu pháp của chư Bồ tát. Vì sao? Vì 
trong quá khứ Bồ tát đã ở trong Ma ha diễn tu học mà được 
Nhất thiết chủng trí, trong vị lai Bồ tát cũng sẽ ở trong Ma 
ha diễn tu học để được Nhất thiết chủng trí, ứong hiện tại Bồ 
tát cũng đang ở trong Ma ha diễn tu học để được Nhất thiết 
chủng trí.

Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề: Đúng như vậy, đúng như 
vậy! Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều ở trong Ma ha 
diễn tu học mà thành tựu được Nhất thiết chủng trí.

(Hết quyển 51)
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Q uyển 52





Phẩm Thứ Hai Mươi Bốn

Hội Tông
(Hội Các Tông Chỉ)

KINH:

Lúc bấy giờ ngài Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế 
Tôn! Trước đây Thế Tôn dạy ngài Tu Bồ Đe, vì các Bồ tát 
nói về Bát nhã Ba-la-mậtằ Nay sao lại nói về Ma ha diễn?

Ngài Tu Bồ Đe bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Còn nói về 
Ma ha diễn như vậy là ly Bát nhã Ba-la-mật chăng?

Phật dạy: Này Tu Bồ Đe! Ông nói về Bát nhã Ba-la- 
mật như vậy là tùy Bát nhã Ba-la-mật, là chẳng ỉy Bát 
nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì tất cả các thiện pháp, dù là pháp 
Thanh Văn, dù là pháp Bích Chi Phật, dù là pháp Bồ tát, dù 
là pháp Phật cũng đều là pháp trợ đạo cảề Tất cả các thiện 
pháp ấy đều nhiếp trong Bát nhã Ba-la-mật cả.

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói hết 
thảy các thiện pháp đều là pháp trợ đạo?

Phật dạy: Này Tù Bồ Đe! 6 pháp Ba-la-mật, 4 niệm xứ, 4 
chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 thánh đạo,
3 giải thoát môn (không, vô tướng, vô tác), 10 lực, 4 vô sở 
úy, 4 vô ngại trí, đại từ, đại b i , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp 
đều là những pháp trợ đạo và đều nhiếp vào trong Bát nhã 
Ba-ỉa-mật cảẾ Bồ tát hành các thiện pháp này mà chẳng hề 
chấp các pháp tướng, vì thường tu hạnh xả vậy.

Này TÌ1 Bồ Đe! sắc, . .Ế, dẫn đến thức, s ắ c , d ẫ n  đến
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pháp, nhãn, .ề., dẫn đến ý, nhãn thức, . .ế, dẫn đến ý thức, 
nhãn xúc, .ề., dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh 
t h ọ , d ẫ n  đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, 6 đại chủng, 6 
pháp Ba-la-mật, 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn,
5 lực, 7 giác chi, 8 thánh đạo, 3 giải thoát mônắề. cùng tất cả 
các thiện pháp, dù hữu lậu hay vô lậu, dù là hữu vi hay vô 
vi, dù là khổ đế, tập đế, diệt đế hay đạo đế, dù là 3 cõi, dù 
là 18 không, dù là đà la ni, dù là tam muội, dù là 10 lực, 
dẫn đến 18 bất cộng pháp, dù là Phật, Phật pháp, Phật tánh, 
Phật như, dù là thật tế, dù là bất khả tư nghi tánh, dù là Niết 
Bàn v.v.ẽ. cũng đều là chẳng có họp, chẳng có tan, chẳng 
có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối và đều chỉ là một tướng 
(nhất tướng), là chẳng có tưóng (vô tướng) cả.

Này Tu Bồ Đe! Bởi nhân duyên vậy, nên đúng như lời 
ông nói “Ma ha diễn tùy thuận Bát nhã Ba-la-mật nên 
chẳng có ly Bát nhã Ba-la-mật”. Vì sao? Vì Ma ha diễn 
chẳng khác Bát nhã Ba-ỉa-mật, Bát nhã Ba-ỉa-mật chẳng 
khác Ma ha diễn, Ma ha diễn và Bát nhã Ba-la-mật là 
chẳng phải hai, chẳng phải khác. Dẩn đến 5 Ba-la-mật 
kia cũng đều là như vậy cả.

Này Tu Bồ Đe! 4 niệm xứ chẳng khác Ma ha diễn, Ma 
ha diễn chẳng khác 4 niệm xứ, Ma ha diễn và 4 niệm xứ là 
chẳng phải hai, là chẳng phải khácẳ Dẩn đến 18 bất cộng 
pháp chẳng khác Ma ha diễn, Ma ha diễn chẳng khác 18 
bất cộng pháp, Ma ha diễn và 18 bất cộng pháp là chẳng 
phải hai, là chẳng phải khácệ

Bởi nhân duyên vậy, nên đúng như lời ông nói, Ma ha 
diễn tửc là Bát nhã Ba-la-mật vậy.

LUẬN:

Theo như ý kinh trên đây, thì ngài Phú Lâu Na chẳng có
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tâm nghi. The nhưng vì hạng người mới học Bát nhã Ba-la- 
mật, chỉ phân biệt các pháp theo danh tự mà chưa rõ nghĩa 
“không”, nên ngài Phú Lâu Na phải vì họ nêu lên câu hỏi. 
Ngài Tu Bồ Đe dựa nơi chỗ hỏi của ngài Phú Lâu Na mà 
bạch Phật, để thỉnh Phật giảng rộng thêm.

-0O0-

Phật bảo ngài Tu Bồ Đe rằng: Đúng như lời ông nói, Ma 
ha diễn tùy thuận Bát nhã Ba-la-mật, chẳng khác Bát nhã Ba- 
la-mật, chẳng ly Bát nhã Ba-la-mật.

Phật vì tùy thuận chúng sanh mà nói 3 thừa đạo, nhưng 
hết thảy các thiện pháp của 3 thừa đạo đều nhiếp trọn vào 
trong Bát nhã Ba-la-mật, và đều dẫn đến Niết Bàn cả.

Muốn vào Niết Bàn, phải tu 3 giải thoát môn (không, vô 
tướng và vô tác) nên nói 3 giải thoát môn là cộng pháp của cả
3 thừa đạo. Hành giả do trì giới, mà sanh thiền định, do thiền 
định mà sanh trí huệ; và khi đã được trí huệ viên mãn rồi, thì 
chẳng còn chấp thế gian nữa.

Hỏi: Vì sao nói 3 thừa pháp đểu là trợ đạo pháp, và đều 
nhiếp vào trong Bát nhã Ba-la-mật cả?

Đáp: Vì Bồ tát hành đầy đủ các thiện pháp, mà chẳng hề 
chấp các thiện pháp ấy, Bồ tát thường tu hạnh xả, nên chẳng 
còn chấp các pháp tướng vậy.

Nên biết rằng 37 Phẩm trợ đạo và 3 giải thoát môn là 
cộng pháp của cả 3 thừa. Còn 6 pháp Ba-la-mật là pháp của 
Bồ tát; 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ, đại b i... 18 bất 
cộng pháp thường dẫn đến hành xả, là pháp của Phật.

-oOo-
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CÓ thuyết nói rằng tu 6 pháp Ba-la-mật có 2 trường hợp:

- Đầy đủ (cụ túc) Ba-la-mật.

- Chưa đầy đủ (chưa cụ tóc) Ba-la-mật.

Đầy đủ Ba-la-mật là pháp Bồ tát; chưa đầy đủ Ba-la-mật 
là pháp Nhị thừa.

Lại có thuyết nói Ma ha diễn là tánh không; Bát nhã Ba- 
la-mật cũng là tánh không. Bởi vậy nên 2 pháp này là chẳng 
phải hai, chẳng phải khác.

Ngài Tu Bồ Đề nói về Ma ha diễn là tùy thuận Bát nhã 
Ba-la-mật. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật cũng như 5 Ba- 
la-mật kia đều là tánh không, nên Ma ha diễn cũng là tánh 
không. Dần đến pháp như, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghi 
tánh, Niết Bàn tánh cũng đều là như vậy cả.

Lại nữa, chư đại Bồ tát, khi hành Ma ha diễn, đã dùng lực 
phương tiện Bát nhã Ba-la-mật để tu các thiện pháp nhằm 
dẫn đến đạo Niết Bàn, mà vẫn biết rõ các pháp ấy đều chẳng 
có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng 
có đối. . vì đều chỉ là một tướng (nhất tướng), là chẳng có 
tướng (vô tướng) vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Ma ha diễn tức là Bát nhã 
Ba-la-mật, vì 2 pháp này chẳng phải hai, chẳng phải khác.

-oOo-



Phẩm Thứ Hai Mươi Lăm

Thập Vô
(Mười Điều Không)

KINH:

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma 
ha tát quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai 
bất khả đắcẾ

Vì sao? Sắc, . .Ề, dẫn đến thức vô biên, nên Bồ tát Ma 
ha tát cũng vô biênỄ

S ắ c , d ẫ n  đến thức là Bồ tát Ma ha tát, s ắ c , d ẫ n  
đến thức bất khả đắc, nên Bồ tát Ma ha tát cũng bất khả 
đắc. Ở nơi hết thảy các chỗ mà tầm cầu Bồ tát Ma ha tát, 
thì cũng đều là bất khả đắc cả.

Bạch Thế Tôn! Con phải dạy Bát nhã Ba-la-mật cho 
hạng Bồ tát nào?

Bạch Thế Tôn! Bồ tát chỉ là danh tự. Ví như nói ngã 
là danh tự thì ngã là rốt ráo bất sanh. Ví như nói ngã là 
tự tánh không, thì hết thảy các pháp cũng đều là tự tánh 
không cả.

Thế nào là sắc rốt ráo bất sanh? Ví như nói ngã là tự 
tánh không, thì hết thảy các pháp cũng đều là tự tánh 
không cả.

Thế nào là sắc rốt ráo bất sanh? Thế nào là thọ, tưởng, 
hành, thức rốt ráo bất sanh?



Bạch Thế Tôn! Nếu sắc là rốt ráo bất sanh, thì chẳng 
thể gọi là sắc được. Nếu thọ, tưởng, hành, thức là rốt ráo 
bât sanh, thì chăng thể gọi là thọ, tưởng, hành, thức được.

Bạch Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp là rốt ráo bất sanh, 
thì con có the dạy Bát nhã Ba-Ia-mât cho Bồ tát được 
chăng? Nhưng nếu rốt ráo bất sanh, thì chẳng sao có 
được Bồ tát hành Vô thượng bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Nếu có Bồ tát nào nghe các lời này, mà 
tâm chẳng chìm đắm, chẳng hối, chẳng kỉnh, chẳng hãi, 
chăng sợ, thì phải biết đó là hạng Bồ tát Ma ha tát thường 
hành Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đe: Thưa ngài Tu Bồ 
Đê! Xin ngài cho biết:

 ̂ - Vì nhân gì mà ngài nói Bồ tát quá khứ bất khả đắc, 
Bô tát hiện tại bất khả đắc, Bồ tát vị lai bất khả đắc?

- Vì nhân duyên gì mà ngài nói sắc vô biên, .ễỂ, dẫn 
đến thức vô biên, nên Bồ tát cũng vô biên?

- Vì nhân duyên gì mà ngài nói sắc, .ể., dẫn đến thức 
là Bồ tát? Và nói sắc, dẫn đến thức bất khả đắc, nên 
Bồ tát cũng bất khả đắc?

- Vì nhân duyên gì mà ngài nói ở noi hết thảy chỗ muốn 
tâm cầu Bồ tát, thì cũng đều là bất khả đắc? Và nói như vậy, 
thì phải dạy Bát nhã Ba-la-mật cho hạng Bồ tát nào?

- Vì n h â n  duyên gì mà ngài nói Bồ tát chỉ là danh tự?

- Vì nhân duyên gì mà ngài nói nếu ngã là danh tự, thì 
ngã là rốt ráo bất sanh? Và nói nếu ngã là tự tánh không, 
thì các pháp cũng đều là tự tánh không? Thế nào là sắc rot 
ráo bất sanh, ệ.., dẫn đến thế nào là thức rốt ráo bất sanh?
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- Vì nhân duyên gi mà ngài nói sắc rốt ráo bất sanh thì 
chẳng thể gọi là s ắ c , d ẫ n  đến thức rốt ráo bất sanh, thì 
chẳng thể gọi là thức?

- Vì nhân duyên gì mà ngài nói hết thảy pháp rốt 
ráo bất sanh thì có thể dạy Bát nhã Ba-la-mật cho Bồ 
tát được chăng?

- Vì nhân duyên gì mà ngài nói nếu ly rốt ráo bất sanh, 
thì chẳng sao có được Bồ tát hành Vô thượng bồ đề?

- Vì nhân duyên gì mà ngài nói nếu có Bồ tát nào nghe 
lòi nói này, mà tâm chẳng chìm đắm, chẳng hối, chẳng 
kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết đó là hạng Bồ tát 
Ma ha tát thường hành Bát nhã Ba-la-mật?

Ngài IYi Bồ Đề đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất!

- Vì chúng sanh là vô sở hữu, nên Bồ tát quá khứ bất khả 
đắc, Bồ tát hiện tại bất khả đắc, Bồ tát vị lai bất khả đắc.

- Vì chúng sanh là không, là ly, nên Bồ tát quá khứ 
bất khả đắc.

- Vì 5 ấm (từ sắc dẫn đến thức) là vô sở hữu, nên Bồ 
tát quá khứ bất khả đắc.

- Vì 5 ấm tánh là vô sở hữu, là không, là ly, nên Bồ 
tát quá khử bất khả đắc. Vì sao? Vì trong tánh không, 
thì quá khử, hiện tại, vị lai đều bất khả đắc. Tánh không 
chẳng khác với Bồ tát; tánh không chẳng khác với quá 
khứể Nên biết rằng “tánh không”, “quá khứ” và “Bồ tát” 
là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy 
nên Bồ tát quá khứ là bất khả đắc.

- Vì 6 pháp Ba-la-mật là vô sở hữu, là không, là ly nên 
Bồ tát quá khứ bất khả đắcề Vì sao? Vì trong tánh không,
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thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều bất khả đắc. Tánh không 
chẳng khác vói Bồ tát; tánh không chẳng khác vói quá 
khứ. Nên biết rằng “tánh không”, “quá khứ” và “ Bồ tát” 
là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy 
nên Bồ tát quá khứ là bất khả đắc.

- Vì nội không, .ề., dẫn đến vô pháp hữu pháp không 
là vô sở hữu, là không, là ly, nên Bồ tát quá khứ bất khả 
đắc. Vì 4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp là vô 
sở hữu, là không, là ly, nên Bồ tát quá khứ bất khả đắc. 
Vì sao? Vì trong tánh không, thì quá khứ, hiện tại, vị 
lai đều bất khả đắc. Tánh không chẳng khác vói Bồ tát; 
tánh không chẳng khác vói quá khứ. Nên biết rằng “tánh 
không”, “quá khử” và “Bồ tát” là những pháp chẳng 
phải hai, chẳng phải khác. Bỏi vậy nên Bồ tát quá khứ là 
bất khả đắc.

- Vi hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni đều 
là vô sở hữu, là không, là ly nên Bồ tát quá khứ bất khả 
đắc. Vì như pháp tánh thật tế, bất khả tư nghi tánh đều 
là vô sở hữu, là không, là ly nên Bồ tát quá khứ bất khả 
đắc. Vì Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát, Phật, đều là vô 
sở hữu, là không, là ly nên Bồ tát quá khứ bất khả đắc. Vì 
Vô thượng bồ đề, Nhất thiết chủng trí đều là vô sở hữu, 
là không, là ly nên Bồ tát quá khứ bất khả đắc. Vì sao? Vì 
trong tánh không, thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều bất khả 
đắc. Tánh không chẳng khác vói Bồ tát; tánh không chẳng 
khác với quá khứ. Nên biết rằng “tánh không”, “quá khứ” 
và “Bồ tát” là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. 
Bỏi vậy nên Bồ tát quá khứ’ là bất khả đắc.

Dần đến Bồ tát hiện tại, Bồ tát vị lai cũng đều là là bất 
khả đắc cả.
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LUẬN:

Hỏi: Trên đây nói Bồ tát và Bồ tát danh tự đều là bất khả 
đắc. Như vậy thì ngài Tu Bồ Đe vì ai mà nói Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đe là vị đại đệ tử của Phật, là bậc 
“Hành Không Đệ Nhất”. Ngài thường nói về pháp “không”, 
nên chỗ ngài nói ra đều y như “không môn”, nhằm làm lợi 
ích cho chúng sanh cả.

Trước đây chỉ có lược nói về Bồ tát bất khả đắc. Nay rộng 
nói về nghĩa Bồ tát bất khả đắc. Vì Bồ tát là vô sở hữu, là 
không, là ly nên là bất khả đắc.

Nếu người tu hành quán các “pháp không” mà chẳng tùy 
thuận theo “vô tướng”, “vô tác”, nếu chẳng dùng “vô tác 
tâm” thì sẽ chẳng có muốn nghe, chẳng có muốn làm gì cả. 
Như vậy thì tư lợi còn chẳng muốn, huống nữa là lợi tha.

Bởi vậy nên Phật dạy: Bồ tát vào Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng nên chấp ngã, chẳng nên phân biệt các pháp tướng, khi 
thật hành các thiện pháp. Các việc như vậy rất khó làm, nên 
người mới phát tâm thường nghĩ rằng: “Neu hết thảy pháp 
là vô ngã, thì tu các thiện pháp làm gì nữa?”. Hạng người 
này do nghe nói Bát nhã Ba-la-mật là “vô tâm tướng”, nên 
thường dễ sanh tâm nhàm chán.

Bởi nhân duyên vậy, nên ngài Tu Bồ Đề phải nói rõ: Ngã, từ 
trước đến nay vốn là không, chẳng phải trước có mà nay không.

Người tu hành phải biết rõ “ngã” bản lai là như vậy, từ 
nơi vốn là không, nay cũng là không, chẳng có gì mất mát 
cả. Bởi vậy nên chẳng có gì phải kinh, phải hãi, phải sợ cả.

-0O0-
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Ví như cây đại thọ có gốc rễ bám sâu vào đất, chẳng có 
thể một phen mà dùng rìu chặt để đốn hạ được. Người thợ 
rừng phải cưa phải chặt rất nhiều lần, lại phải đào bới đến tận 
sâu mới mong hạ được cây đến tận gốc rễ được.

Cũng như vậy, Bồ tát nghe nói về pháp không chẳng phải 
chỉ mới nghe qua một lần mà liền đoạn sạch phiền não kiết 
sử, mà liền vào được “pháp không”.

Bởi nhân duyên vậy, nên ngài Tu Bồ Đe phải rộng giải để 
chúng hội được thâm hiểu.

Hỏi: Có pháp ‘ẮBồ tát” ở trong 3 đời chăng?

Đáp: Nên biết rằng: Hiện tại chẳng phải là quá khứ, cũng 
chẳng phải vị lai. Quá khứ và vị lai đều do duyên hòa họp đối 
đãi mà có và đều là không. Trước và sau đã là không thì hiện 
tại, ở chặng giữa cũng là không.

Lại nữa, nếu nói 5 ấm là Bồ tát, thì 5 ấm cũng là rốt ráo 
không, là vô lượng vô biên, là đồng với vô vi pháp.

Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát quá khứ là bất khả đắc, 
Bồ tát hiện tại là bất khả đắc, Bồ tát vị lai cũng là bất khả đắc.

Hỏi: Nếu nói như vậy thì phải vì ai mà nói Bát nhã Ba- 
la-mật?

Nếu ở hết thảy xứ, ở hết thảy thời, ở hết thảy chủng mà 
Bồ tát đều bất khả đắc thì còn nói Bát nhã Ba-la-mật với ai 
được nữa?

Lại nữa, nếu nói ngã là vô sở hữu, là rốt ráo không, ỉà rốt 
ráo bất sanh, dẫn đến nói chúng sanh là không, nói 5 ẩm 
ỉà không thì làm sao có Bồ tát được nữa?

Đáp: Chúng sanh cũng như 5 ấm là rốt ráo không, là rốt
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ráo bất sanh. Người nào biết rõ như vậy là biét Bồ tát cũng là 
rốt ráo không, là rốt ráo bất sanh vậy.

Hỏi: Vì sao nói “Sắc rốt ráo bất sanh, thì chẳng thể gọi 
là sắc, dân đến nói thọ, tưởng, hành, thức, rốt rảo bất sanh, 
thì chang thế gọi là thọ, tưởng, hành, thức"?

Đáp: Vì 5 ấm là tướng của “sanh thân”, mà ở nơi “vô 
phân biệt tướng” thì 5 ấm là rốt ráo bất sanh. Bởi vậy nên 
chẳng có thể dùng 5 ấm để giáo hóa ai được cả.

Neu có Bồ tát nào nghe nói như vậy mà chẳng kinh, 
chẳng hãi, chẳng sợ thì phải biết đó là hạng Bồ tát thường 
hành Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Ngã và Bồ tát cũng chỉ là một pháp. Như vậy làm 
sao lấy ngã để dụ cho Bồ tát được?

Đáp: Vào được Bát nhã Ba-la-mật là vào được hết thảy 
“pháp không”.

Người sơ học chẳng thể biết rõ được ý này, nên cho đó 
là không trơn. Bởi vậy nên người tu hành trước hết phải 
phân biệt tội phước, nhằm tu phước, xả tội, khiến được 
quả báo phước đức. Thế nhưng sau đó lại phải biết rõ 
phước đức cũng là vô thường. Vì phước đức là vô thường 
sẽ sanh khổ, nên người tu phải xả phước đức thế gian để 
cầu đạo Niết Bàn.

-oOo-

Nên biết rằng do chấp ngã mà khởi sanh ra các phiền não, 
nhưng muốn tầm cầu các phiền não ở nơi 6 thức thì phiền 
não cũng là bất khả đắc. Vì sao? Vì phàm phu do chấp ngã 
mới điên đảo tầm cầu các tướng phiền não, còn người đã biết
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rõ được lý vô ngã thì chẳng còn bị phiền não trói buộc, thì 
mới dễ lãnh thọ được giáo pháp.

Lại nữa, nếu chỉ nói sắc là không thì người sơ cơ nghe 
như vậy rất khó được giải. Vì sao? Vì tuy tai nghe nói sắc là 
không mà mắt vẫn thường thấy sắc, khiến vẫn thường chấp 
sắc là thật có.

Bởi vậy nên người tu hành phải phá “ngã chấp” trước đã 
rồi sau đó mới phá “pháp chấp”.

-0O0-

Nên biết rằng các bậc đệ tử của Phật đã chứng được đạo 
rồi, đều đã tự chứng được “vô ngã”. Còn người chưa được 
đạo thì chỉ tin được “pháp không”, mà chưa thật tin nơi “vô 
ngã”. Bởi vậy nên kinh thường lấy “vô ngã” làm dụ khi nói 
về các pháp như huyễn.

-0O0-

Trên đây ngài Tu Bồ Đề nói hết thảy pháp là không, Bồ 
tát cũng là không, nên đã dùng “vô ngã” dụ cho Bồ tát, cũng 
ví như dùng chất “thạch mật” để dụ cho nước “cam lồ” vậy.

Hỏi: Ngài Xả Lợi Phất đã biết "không” tức là "vô ngã” 
rồi. Vì sao nay còn hỏi nữa?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề là Thanh Văn, tự xét trí đức chưa 
được bằng chư đại Bồ tát, nên trước Phật ngài chẳng dám 
nói thâm nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật, sợ hàng sơ học Bồ tát 
khởi tâm nghi.

Ngài Xá Lợi Phất muốn đoạn nghi cho các vị tân học Bồ
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tát đó nên mới nêu câu hỏi, để ngài Tu Bồ Đe rộng giải về 
nghĩa Bát nhã Ba-la-mật.

Do ngài Xá Lọi Phất chất vấn mà ngài Tu Bồ Đe phải 
khéo phân biệt chỗ thâm nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật, khiên 
đại chúng sanh được tín tâm thanh tịnh.

Hỏi: Vì sao nói người nào nghe nói Bồ tát quá khứ bât 
khả đắc, mà chẳng kỉnh, chẳng hãi, chẳng sợ là hạng người 
thường hành Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Các hàng Thanh Văn từ khi mới vào đạo, dẫn đến khi 
được quả vị A-la-hán, đều quán các pháp nhân duyên, nhưng 
vẫn chưa triệt ngộ được “tánh không”. Còn các bậc Bích Chi 
Phật, thì tuy đã được đạo, mà vẫn chưa đầy đủ từ bi tâm.

Phải là người hành đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, thâm nhập 
“pháp không”, mới đầy đủ từ bi tâm, mới được gọi là Bô tát 
Ma ha tát.

Bởi nhân duyên vậy, nên mới đặt ra những danh xưng 
khác nhau, do công đức có sai khác nhau vậy.

Nên biết “ngã” và “chúng sanh” là chẳng phải hai, chẳng 
phải khác. Ví như trước cùng một sự việc, mà có người thọ 
khổ, có người người thọ lạc, chỉ vì tâm trạng của mỗi người 
mỗi khác vậy.

Hỏi: Trước đây có nói "do nhân duyên chúng sanh 
không, mà Bồ tát cũng không”. Nay ngài Tu Bồ Đe lại nói 
thêm ‘gdo nhân duyên chúng sanh không, nên Bồ tát ở cả 3 
đời đều không”.

Như vậy, nếu chẳng có Bồ tát, thì 5 ấm cũng vẫn có chăng?

Đáp: Vì muốn phá ngã chấp, mà nói chúng sanh là không,
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là vô ngã. Vì vô ngã, nên 5 ấm cũng là không. Ví như, khi 
người chết rồi, thì sắc thân sẽ tan rã, khiến 5 ấm thân chẳng 
còn là vật ngã sở của người đó nữa. Bởi vậy nên nói 5 ấm la 
không, dẫn đến Bồ tát cũng là không.

Hỏi: Nếu nói 5 ấm là không, thì ằệkhông ” có phải là Bồ 
tát chăng?

Đáp: “5 ấm không” chẳng phải là Bồ tát. Vì sao? Vì “không” 
là Vô sở hữu”, là “vô phân biệt”. Khi 5 ấm ly tán, thì chẳng còn 
có “5 âm tánh”, nên cũng chẳng còn có Bồ tát nữa.

Lại nữa, nếu 5 ấm là không, Bồ tát là không, thì 3 đời 
cũng là không. Người tu hành phải quán 5 ấm thân là không, 
6 Ba-la-mật là không, Bồ tát pháp là không, dẫn đến Bồ tát 
cũng là không.

Phật nói nhân duyên các pháp đều không, nên “không” 
chăng khác Bồ tát, Bồ tát chẳng khác “không”. Như vậy, 
Bô tát là không, Bồ tát pháp là không, 3 đời cũng là không. 
Những pháp này chẳng phải hai, chẳng phải khác.

6 Ba-la-mật, dẫn đến Nhất thiết chủng trí cũng đều là 
như vậy. Người hành được các pháp như vậy, gọi là Bồ tát 
Ma ha tát.

Các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, nếu vào được 
pháp không thì cũng sẽ được như chư Phật và chư Bồ tát, 
cũng sẽ biết rõ rằng tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật, Phật 
đều là bất khả đắc cả.

KINH:

Thưa ngài Xá Lợi Phất! sắc ví như hư không, dẫn đến 
thức cũng ví như hư khôngẵ Vì sao? Vì hư không chẳng 
có biên bờ, chẳng có chặng giữa. Do vì biên bờ va chặng
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giữa đều bất khả đắc, nên mói có tên gọi là hư không, mới 
có danh pháp hư không vậy.

Cũng như vậy, sắc, dẫn đến thức cũng chẳng có 
biên bờ, chẳng có chặng giữa. Do vì biên bờ và chặng 
giữa đều bất khả đắc, nên sắc là không, .ệ., dẫn đến thức 
là không. Trong “tánh không” đó chẳng có biên bờ, chẳng 
có chặng giữa.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói sắc là vô biên, thì Bồ tát cũng 
vô biên, dẫn đến nói thức vô biên thì Bồ tát cũng vô biên.

4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp cũng đều là 
như vậy.

Thưa ngài Xá Lọi Phất! sắc và sắc tướng là không, 
dẫn đến thức và thức tướng là không. Đàn Ba-la-mật và 
Đàn Ba-Ia-mật tướng là không, dẫn đến Bát nhã Ba- 
la-mật và Bát nhã Ba-la-mật tướng là không, nội không và 
nội không tướng là k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp hữu pháp 
không và vô pháp hữu pháp không tướng là không, 4 niệm 
xứ và 4 niệm xứ tướng là không, .ẻ., dẫn đến 18 bất cộng 
pháp và 18 bất cộng pháp tướng là không, như pháp tánh 
thật tế và như pháp tánh thật tế tướng là không, bất khả tư 
nghi tánh và bất khả tư nghi tánh tướng là không, tam muội 
môn và tam muội môn tướng là không, đà la ni môn và đà 
la ni môn tướng là không, Nhất thiết chủng trí và Nhất thiết 
chủng trí tướng là không, Thanh Văn thừa và Thanh Văn 
tướng là không, Bích Chi Phật thừa và Bích Chi Phật thừa 
tướng là không, Bồ tát thừa và Bồ tát thừa tướng là không, 
dẫn đến Phật thừa và Phật thừa tướng là không.

Trong “tánh không” thì s ắ c , d ẫ n  đến thửc đều bất 
khả đắc. Bởi nhân duyên vậy, nên nói sắc là Bồ tát, 
dẫn đến nói thức là Bồ tát cũng đều bất khả đắc cả.
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Thưa ngài Xá Lọi Phất! sắc ở trong sắc là bất khả 
đắc, thọ ở  trong sắc là bất khả đắc, sắc ở  trong thọ là bất 
khả đắc, thọ ở trong thọ là bất khả đắc, thọ ở trong tưởng 
là bất khả đắc, tưởng ở trong tưởng là bất khả đắc, thọ và 
tưởng ở trong sắc là bất khả đắc, hành ở trong hành là bất 
khả đắc, hành ở trong thọ và tưởng là bất khả đắc, hành ở 
trong thức là bất khả đắc, thức ở  trong thức là bất khả đắc, 
thức ở trong sắc, thọ, tưởng và hành là bất khả đắcề

Lại nữa, nhãn ở trong nhãn ỉà bất khả đắc, nhãn ở  
trong nhĩ là bất khả đắc, nhĩ ở trong nhĩ là bất khả đắc, 
nhĩ ờ trong nhãn là bất khả đắc, nhĩ ở trong tỷ là bất khả 
đắc, tỷ ở trong tỷ là bất khả đắc, tỷ ở trong nhãn và nhĩ là 
bất khả đắc, tỷ ở trong thiệt là bất khả đắc, thiệt ở trong 
thiệt là bất khả đắc, thiệt ở  trong nhãn, nhĩ, tỷ là bất khả 
đắc, thiệt ờ trong thân là bất khả đắc, thân ở trong thân 
là bất khả đắc, thân ở trong nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt là bất khả 
đắc, thân ờ trong ý là bất khả đắc, ý ở trong ý là bất khả 
đắc, ý ờ trong nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân là bất khả đắc.

Dấn đến 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 xúc nhân duyên sanh 
thọ cũng đều là như vậy.

Đàn Ba-Ia-mật, dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, nội 
không, ề.., dẫn đến vồ pháp hữu pháp không, 4 nỉệm xứ, 
.Ềề, dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội môn, 
hết thảy các đà la ni môn, tánh pháp, . .ệ, dẫn đến Bích 
Chi Phật pháp, sơ đ ị a , d ẫ n  đến thập địa, nhất thiết trí, 
đạo chủng trí, Nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậyề

Tu-đà-hoàn, . .ệ, dẫn đến A-la-hán, Bích Chi Phật Bồ 
tát, Phật cũng đều là như vậy.

Vì sao? Vì Bồ tát ở trong Bồ tát ỉà bất khả đắc, Bát 
nhã Ba-la-mật ở trong Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc,
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Bát nhã Ba-la-mật ở trong Bồ tát là bất khả đắcệ Bồ tát 
ở trong Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc, giáo hóa vô sở 
hữu ở trong Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc, giáo hóa 
vô sở hữu ở trong giáo hóa là bất khả đắc, Bồ tát và Bát 
nhã Ba-la-mật ở trong giáo hóa vô sở hữu là bất khả đắc.

Hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, là bất khả đắcế 
Bởi nhân duyên vậy, nên ở nơi hết thảy xứ, nơi hết thảy 
thòi, noi hết thảy chủng, Bồ tát đều là bất khả đắc.

Như vậy chẳng có hạng Bồ tát nào để dạy Bát nhã 
Ba-la-mật cả.

Thưa ngài Xá Lọi Phất! sắc là giả danh, aị., dẫn đến 
thức là giả danh, sắc giả danh chẳng phải ỉà s ắ c , d ẫ n  
đến thức giả danh chẳng phải ỉà thức. Vì sao? Vì danh và 
danh tướng đều là tánh không. Nếu danh và danh tướng 
đều là không thì Bồ tát chẳng phải là Bồ tátễ Bởi nhân 
duyên vậy, nên Bồ tát chỉ ỉà giả danhỆ Đàn Ba-la-mật chỉ 
là danh tự. Trong danh tự chẳng có Đàn Ba-la-mật, trong 
Đàn Ba-la-mật chẳng có danh tựẾ Dẩn đến Bát nhã Ba-la- 
mật chỉ là danh tự, trong danh tự chẳng có Bát nhã Ba- 
la-mật, trong Bát nhã Ba-la-mật chẳng có danh tự. Bởi 
nhân duyên vậy, nên Bồ tát chỉ là giả danhể

Nội không chỉ là danh tự, trong danh tự chẳng có nội 
không, trong nội không chẳng có danh tự. Dẩn đến vô 
hữu pháp không chỉ là danh tự, trong danh tự chẳng có 
vô hữu pháp không, trong vô hữu pháp không chẳng có 
danh tự..ể Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát chỉ là giả danhễ

4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp chỉ là danh 
tự, các tam muội môn, các đà la nỉ môn, Ệế., dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí chỉ là danh tự. Bởi nhân duyên vậy, nên 
Bồ tát chỉ là giả danh.
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Thưa ngài Xá Lợi Phất! Ngã rốt ráo bất khả đắc, thì 
làm sao mà có sanh được. Dẩn đến tri giả, kiến giả rốt ráo 
bất khả đắc, thì làm sao mà có sanh được.

Nhãn, ế.., dẫn đến ý, nhãn thửc, dẫn đến ý thức, 
nhãn x ú c , d ẫ n  đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh 
thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ đều rốt ráo bất 
khả đắc, thì làm sao mà có sanh được.

Đàn Ba-la-mật dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật rốt ráo bất 
khả đắc, thì làm sao mà có sanh được.

4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp rốt ráo bất 
khả đắc, thì làm sao mà có sanh đượcẳ

Các tam muội môn, các đà la ni môn, ế.., dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí rốt ráo bất khả đắc, thì ỉàm sao mà có 
sanh được.

Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát, Phật rốt ráo bất 
khả đắc, thì làm sao mà có sanh đượcẻ

Lại nữa, nếu có pháp trước thì mới có pháp sau sanh. 
Nay pháp thể vốn là không, thì làm sao mà có sanh được. 
Bởi nhân duyên vậy, nên nói ngã cùng hết thảy pháp đều 
là rốt ráo bất sanh.

LUẬN:

Hỏi: Tâm và tâm sở là vô hình, nên chẳng cỏ thể thấy được. 
Còn sắc có tướng, có hình thì sao cũng nói sắc là vô biên?

Đáp: Vì sắc pháp là vô sở xứ, nên là vô sắc, là bất khả 
đắc, là vô biên vậy.

Do có trù lượng, có chấp xa gần, nặng nhẹ... mà phàm 
phu mới nói sắc có biên bờ.
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Phật dạy 4 đại đều là vô sở xứ nên chẳng có biên bờ. Vì 
sao? Vì chẳng có thể dùng 5 thức mà trù lượng về các đại 
được, chẳng có thể dùng đấu, dùng cân... mà đo lượng các 
đại được. Bởi vậy nên nói sắc là vô biên.

Lại nữa, sắc quá khứ bất khả đắc, sắc vị lai bất khả đắc, 
nên nói sắc là vô biên, chẳng có bờ trước, chẳng có bờ sau, 
chẳng có chặng giữa.

Lại nữa, biên bờ của sắc chỉ là giả danh. Đây là do phân 
biệt mà có. Nếu sắc tán hoại thì biên bờ là bất khả đắc. Vì 
sao? Vì các pháp chẳng có định tướng vậy.

Lại nữa, vô vi pháp là bất sanh, bất diệt, nên khi quán 
được sắc là không, thì biết rõ vô số, vô lượng, vô biên sắc 
pháp cũng đều là không, cũng đều ví như hư không, cũng 
đồng là tướng vô vi vậy.

Như vậy, Bồ tát cũng như hết thảy pháp đều là bất khả đắc.

Bởi vậy nên nói 5 ấm vô biên, thì Bồ tát cũng vô biên, 4 
niệm xứ dẫn đén 18 bất cộng pháp vô biên, thì Bồ tát cũng 
vô biên.

-oOo-

Nên biết, do tâm phân biệt mà giả thi thiết ra các pháp, lại 
do 5 ấm là vô số, vô lượng, vô biên là bất khả đắc nên chẳng 
thể nói sắc, . . dẫn đến thức là Bồ tát được.

Lại cũng nên biết, nếu ly các tâm sở pháp, thì sắc chỉ là vô 
tình, chỉ ví như cây cỏ gạch ngói... nên chẳng thể gọi sắc là 
Bồ tát được. Trái lại nếu tâm và tâm sở ly sắc thân thì chẳng 
có chỗ y chỉ, nên cũng chẳng thể gọi sắc là Bồ tát được.

Bồ tát quán 6 pháp Ba-la-mật, 37 Phẩm trợ đạo, 18 không,
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10 lực, 18 bất cộng pháp, như pháp tánh thật tế, bất khả tư 
nghi tánh, 3 giải thoát môn, hết thảy các tam muội môn và đà 
la ni môn, đạo chủng trí, nhất thiết trí, Nhất thiét chủng trí, 3 
thừa pháp... đêu là tự tướng không cả.

Bồ tát lại quán 6 pháp Ba-la-mật và 6 pháp Ba-la-mật 
tướng, 5 ấm và 5 ấm tướng, 12 nhập và 12 nhập tướng, 18 
giới và 18 giới tướng, ..., dẫn đến quán nhất thiết trí và nhất 
thiêt trí tướng, Nhất thiết chủng trí và Nhất thiết chủng trí 
tướng, quán Thanh Văn và Thanh Văn tướng, Bích Chi Phật 
và Bích Chi Phật tướng, Bồ tát và Bồ tát tướng, Phật và Phật 
tướng đều là tự tướng không cả.

-oOo-

Người tu hành quán thường, quán vô thựờng có thể vào 
được 1 môn, 2 môn, dẫn đến vào được vô lượng môn, 
được Nhất thiết chủng trí. Tuy nhiên muốn tầm cẩu Bồ tát, 
thì Bồ tát là bất khả đắc. Vì sao? Vì ngay “tự pháp” đã là 
không thì “tha pháp” cũng là không.

Như trên đã nói: sắc ở trong sắc là bất khả đắc, thọ ở 
trong thọ là bất khả đắc, sắc ở trong thọ là bất khả đắc, thọ 
ở trong sắc là bất khả đắc, . . dẫn đén Bát nhã Ba-la-mật ở 
trong Bát nhã Ba-la-mật là bât khả đắc, giáo hóa ở trong giáo 
hóa là bất khả đắc. Vì sao? Vì Bồ tát chỉ là danh tự. Đã là 
danh tự thì Bồ tát cũng như 5 ấm là tán hoại, là tịch diệt, là 
như hư không vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bồ tát chỉ là giả danh. Ví 
như nhà huyễn thuật hóa tác ra các huyễn vật, huyễn sự rồi 
dùng các danh tự mà đặt tên cho các sự vật ấy.

Ngài Tu Bồ Đề nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: Chẳng
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phải chỉ riêng Bồ tát là giả danh, mà 5 ấm cũng là giả danh. 
Trong giả danh thì tướng của “giả danh pháp” ấy là bất khả 
đắc. Đây là xét về đệ nhất nghĩa vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bồ tát là phi Bồ tát. Người 
thật hành 6 pháp Ba-la-mật được Nhất thiết chủng trí gọi là 
Bồ tát. Nhưng Bồ tát cũng như Bồ tát pháp cũng đều là danh 
tự, là không, là vô sở hữu.

Hết thảy các pháp đều bình đẳng tánh. Thế nhưng người 
thế gian đã gượng ép đặt cho mỗi pháp một tên riêng, mà 
chẳng biết rằng hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp 
sanh, và đều chẳng phải thật có.

-oOo-

Trước đây đã nói ngã và danh tự ngã là rốt ráo bất sanh. 
Nay ngài Tu Bồ Đe nói rõ về “chúng sanh không” và “pháp 
không”, nhằm phá các chấp về ngã và pháp. Vì sao? Vì ngã 
bất khả đắc, dẫn đến tri giả, kiến giả bất khả đắc, nên 
chẳng làm sao mà có sanh được, sắc, dẫn đến thức bất 
khả đắc, nên chẳng làm sao mà có sanh được, nhãn, . . dẫn 
đến ý bất khả đắc, nên chẳng làm sao mà có sanh được, nhãn 
thức, . . dẫn đến ý thức bất khả đắc, nên chẳng làm sao mà 
có sanh được, nhãn xúc, . . dẫn đến ý xúc bất khả đắc, nên 
chẳng làm sao mà có sanh được, nhãn xúc nhân duyên sanh 
thọ, . . dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ bất khả đắc, nên 
chẳng làm sao mà có sanh được, các tam muội, các đà la ni, 
. . dẫn đến Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát, Phật đều bất 
khả đắc, nên chẳng làm sao mà có sanh được. Vì sao? Vì nếu 
các pháp trước mà có, thì mới có thể nói có các pháp sau sanh 
ra được. Do vì pháp thể von đã là không thì chẳng có thể nói 
có pháp tự sanh ra được vậy.
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KINH:

Thưa ngài Xá Lọi Phất!

* Vì sao ngã và các pháp đều là tự tánh không?

- Ngã và các pháp đều do duyên hòa họp sanh, nên là 
tự tánh không, sắc, .ẳ., dẫn đến thức do duyên hòa hợp 
sanh, nên là tự tánh không, sắc, Ế.., dẫn đến pháp do 
duyên hòa họp sanh, nên là tự tánh không. Nhãn, ế.., dẫn 
đến ý do duyên hòa họp sanh, nên là tự tánh không. Nhãn 
thức, ễệ., dẫn đến ý thứcdo duyên hòa họp sanh, nên là tự 
tánh khôngễ Nhãn xúc, dẫn đến ý xúc do duyên hòa 
họp sanh, nên là tự tánh không.

Nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, .ặ., dẫn đến ý xúc 
nhân duyên sanh thọ do duyên hòa họp sanh, nên là tự 
tánh không. Địa c h ủ n g , d ẫ n  đền thức chủng do duyên 
hòa họp sanh, nên là tự tánh không. Đàn Ba-la-mật, .ễẾ, 
dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật do duyên hòa họp sanh, nên 
là tự tánh không. 4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng 
pháp do duyên hòa họp sanh, nên là tự tánh không.

* Vì sao các pháp vô thường mà chẳng đoạn diệt?

- Sắc, dẫn đến thức là vô thường, mà chẳng đoạn 
diệt. Cũng như vậy, hết thảy pháp đều là vô thường mà 
chẳng đoạn diệt. Do vì “vô thường tướng” cũng tức là “động 
tướng”, là “không tướng” vậy. Bỏi nhân duyên vậy, nên nói 
hết thảy pháp đều là vô thường mà chẳng đoạn diệt.

* Vì sao các pháp là phi thường, phi diệt?

- Sắc, ẳ.., dẫn đến thức là phi thường, phi diệt. Cũng 
như vậy, hết thảy pháp đều là phi thường, phi diệt. Do vì 
tánh của các pháp tự là như vậy nên nói hết thảy pháp 
đều là phi thường và cũng là phi diệt.
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* Vì sao các pháp là rốt ráo bất sanh?

- S ắ c , d ẫ n  đến thức là phi tác pháp, là chẳng phải 
pháp được tạo tác ra. Cũng như vậy, hết thảy pháp đều là 
phi tác pháp, đều chẳng phải pháp được tạo tác ra. Do vì 
tác giả là bất khả đắc, chẳng có tác giả làm ra các pháp, 
nên nói hết thảy pháp là rốt ráo bất sanh.

* Vì sao sắc rốt ráo bất sanh, thì chẳng phải là sắc, 
ế.ẽ, dẫn đến thức rốt ráo bất sanh thì chẳng phải là thức?

- Sắc là tánh không, .ẵể, dẫn đến thức là tánh không. 
Tánh không có nghĩa là vô sanh, vô trú, vô dị, vô diệtẾ

Cũng như vậy, nhãn, dẫn đến ý, nhãn thức, ễ.ẽ, 
dẫn đến ý thức, nhãn xúc, dẫn đến ý xúc, nhãn xúc 
nhân duyên sanh t h ọ , d ẫ n  đến ý xúc nhân duyên sanh 
thọ đều là tánh không, và tánh không có nghĩa là vô sanh,
_ A ._ r  ___Ạ 1 * ___Ạ 1 «Ạ 1VÔ trú, vô dị, vô diệt.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói sắc rốt ráo bất sanh thì 
chẳng phải là sắc, dẫn đến thức rốt ráo bất sanh thì 
chẳng phải là thức.

* Vì sao nói nếu các pháp rốt ráo bất sanh, thì có nên 
dạy Bát nhã Ba-la-mật cho Bồ tát chăng?

- Rốt ráo bất sanh tức là Bát nhã Ba-la-mật, Bát nhã 
Ba-la-mật tức là rốt ráo bất sanh. Rốt ráo bất sanh và 
Bát nhã Ba-la-mật là chẳng phải hai, là chẳng phái khácế

- Bởi nhân duyên vậy, nên tôi bạch Phật: Nếu các 
pháp rốt ráo là bất sanh thì có nên dạy Bát nhã Ba-la- 
mật cho Bồ tát chăng?

* Vì sao nói ly rốt ráo bất sanh, thì chẳng có Bồ tát 
hành Vô thượng bồ đề?



- BỒ tát hành Bát nhã Ba-Ia-mật chẳng thấy rốt ráo 
bất sanh khác vói Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thấy rốt ráo 
bất sanh khác vói Bồ tát. Vì sao? Vì rốt ráo bất sanh, Bát 
nhã Ba-la-mật và Bồ tát là những pháp chẳng phải hai, 
chẳng phái khác.

Bồ tát cũng chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác vói sắc, 
thọ, tưởng, hành, t h ứ c , d ẫ n  đến chẳng thấy rốt ráo bất 
sanh khác với Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì rốt ráo bất 
sanh, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến Nhất thiết 
chủng trí là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khácẻ

- Bởi nhân duyên vậy, nên nói ly rốt ráo bất sanh thì 
chẳng có Bồ tát hành Vô thượng bồ đề.

* Vì sao nói nếu Bồ tát nào nghe nói lòi này mà chẳng 
kinh, chẳng hãi, chẳng sợ thi đó là Bồ tát Ma ha tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật?

- Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng thấy 
có tướng hay biết về các pháp, vì biết rõ các pháp đều là 
như mộng, như huyễn, như diệm, như ảnh, như hóaẵ

-Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát nghe nói các pháp 
này mà chẳng kỉnh, chẳng hãi, chẳng sợ.

LUẬN:

Theo như trên đây, thì Bồ tát biết rõ các pháp đều là tự 
tướng không, nên dùng tánh không để phá các chấp về tự 
tướng của các pháp.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Các pháp do duyên hòa hợp sanh nên 
đều là tự tướng không. Do 5 ấm hòa hợp mà có Bồ tát, có Bồ 
tát danh tự, có Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật, có Bồ tát hành 
các thiện pháp... Thế nhưng, hết thảy các pháp đều chỉ là giả 
danh, đều là tự tướng không cả.
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Ví như, mắt thấy cảnh, phải hội đủ các duyên hòa hợp 
như: Nhãn căn duyên sắc trần phải nương vào ánh sáng, phải 
có đủ khoảng hư không, lại phải có thêm bao nhiêu thứ duyên 
khác, mới thành tựu được như sự thấy. Bởi vậy nên nói “pháp 
thấy” là rốt ráo không, là như mộng, như huyễn. Dần đến hết 
thảy các pháp cũng đều là như mộng, như huyễn cả.

Lại nữa, nên biết hết thảy pháp đều chẳng phải thường (vô 
thường), chẳng phải đoạn (vô đoạn). Nói vô thường là nhằm 
phá chấp thường; còn nói vô đoạn là nhằm phá chấp đoạn.

Chấp “thường còn” và chấp “đoạn diệt” đều là các kiến 
chấp điên đảo. Nếu Bồ tát biết rõ các pháp như vậy, thì vào 
được “thật tướng môn”, nên Ngài Tu Bồ Đề nói: Vô thường 
tướng là động tướng, là không tướng vậy.

-0O0-

Lại nữa, nên biết 5 ấm là rốt ráo bất sanh, vì tướng sanh là 
bất khả đắc; dẫn đen 5 ấm chẳng phải là tác pháp, vì tác giả là 
bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc là phi sắc, là chẳng phải sắc, .. 
dẫn đến thức là phi thức, là chẳng phải thức.

Nơi đây, Ngài Tu Bồ Đề muốn nói: sắc do duyên hòa 
họp sanh là tự tướng không, là vô tướng, là pháp vô sanh, vô 
trú, vô dị, vô diệt. Dan đến thọ, tưởng, hành, thức cũng đều 
là như vậy cả.

Lại nữa, tướng bất sanh chẳng phải là tướng hữu vi nên 
pháp vô sanh nhiếp về vô vi pháp. Hết thảy các pháp đều rốt 
ráo bất sanh như vậy cả.

Hỏi: Nếu các pháp đều rốt ráo bất sanh thì còn dạy Bát 
nhã Ba-la-mật cho ai được nữa?
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Đáp: Rốt ráo bất sanh chính là thật tướng pháp. Mà thật 
tướng pháp chính là Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Hỏi: Bồ tát cũng rốt ráo bất sanh. Như vậy làm sao mà 
giảo hỏa Bát nhã Ba-ỉa-mật cho Bồ tát được?

Đáp: Nếu ly rốt ráo bất sanh mà có Bồ tát thì mới nói có 
pháp Bát nhã Ba-la-mật để giáo hóa cho Bồ tát. Vì sao? Vì 
rốt ráo bất sanh, Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát là những pháp 
chăng phải hai, chăng phải khác.

Hỏi: Neu như vậy thì vì sao còn dạy cho người hành đạo 
phải ỉy rốt ráo bất sanh?

Đáp: Như trên đây đã nói: Nếu Bồ tát nào nghe nói lời 
này mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết đó là 
Bồ tát Ma ha tát đã vào được thật tướng của các pháp. Ở 
trong đó, Bồ tát chẳng còn thấy có chúng sanh, chẳng còn 
thấy ngã, dẫn đến chẳng còn thấy tri giả, kiến giả, chẳng còn 
thấy có người thuyết pháp, có người nghe pháp, chẳng còn 
thấy có tà thuyết, có chánh thuyết. Vì sao? Vì đã biết rõ hết 
thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh, khi hội đủ duyên hòa 
hợp thì có sanh, khi các duyên ly tán thì là diệt. Bồ tát biết 
rõ hết thảy các pháp đều là hư vọng, là như huyễn, là chẳng 
có định tướng, là bất sanh, bất diệt. Bởi vậy nên dù phải chết 
cấp thời, dù phải đọa vào địa ngục, Bồ tát vẫn giữ tâm bất 
động, chẳng hề sanh sợ hãi.

Ví như người nằm mộng thấy bao nhiêu cảnh tượng kinh 
hoàng, sanh tâm sợ hãi, nhưng khi vừa tỉnh mộng là liền biết 
rõ cảnh trong mộng chỉ là hư vọng, khiến các nỗi sợ hãi liền 
tan biến. Cũng như vậy, người tu hành khi còn vọng tâm, còn 
bị các pháp thế gian trói buộc, thì còn sợ hãi. Nhưng khi đã 
vào được thật tuớng pháp rồi, thì sẽ biết rõ các sự việc diễn
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biến trong thế gian chỉ là những cảnh mộng dài, tương tục 
nối tiếp, biết rõ hết thảy các cảnh thế gian chỉ là hư vọng, 
chẳng thật có. Lúc bấy giờ thì chẳng còn sợ hãi nữa.

-0O0-

KINH:

Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Khi thật hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát Ma ha tát quán 
các pháp như vậy nên chẳng thọ sắc, chẳng thấy sắc, 
chẳng trú sắc, chẳng chấp sắc, chẳng nói đó là sắcế Đối 
vói thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là như vậy.

Đối vói n h ã n , d ẫ n  đến đối vói ý, Bồ tát cũng chẳng 
thọ, chẳng thấy, chẳng trú, chẳng chấp, chẳng nói đó là 
n h ã n , d ẫ n  đến chẳng nói đó là ý.

Đối với Đàn Ba-la-mật, dẫn đến Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát cũng chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng trú, chẳng 
chấp, chẳng nói đó là Đàn B a - l a - m ậ t , d ẫ n  đến chẳng 
nói đó là Bát nhã Ba-la-mậtẻ

Đối với nội không, dẫn đến đối vói vô pháp hữu 
pháp không, Bồ tát cũng chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng 
trú, chẳng chấp, chẳng nói đó là nội không, Ềệ., dẫn đến 
chẳng nói đó là vô pháp hữu pháp không.

Đối với 4 niệm xứ, dẫn đến đối với 18 bất cộng 
pháp, Bồ tát cũng chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng trú, 
chẳng chấp, chẳng nói đó là 4 niệm xứ, . .ẵ, dẫn đến chẳng 
niệm đó là 18 bất cộng phápẳ

Đối vói các tam muội môn, các đà ỉa ni môn, . .ễ, dẫn 
đến đối với Nhất thiết chủng trí, Bồ tát cũng chẳng thọ, 
chẳng thấy, chẳng trú, chẳng chấp, chẳng nói đó là tam



396 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

muội môn, là đà la ni môn, dẫn đến chẳng nói đó là 
Nhất thiết chủng tr í .

Bạch Thế Tôn! Khi thật hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ 
tát Ma ha tát chẳng thấy sắc, dẫn đến chẳng thấy 
Nhất thiết chủng trí. Vì sao?

- Sắc chẳng sanh thì chẳng phải là sắc, . .ẽ, dẫn đến 
thức chẳng sanh thì chẳng phải là thức.

Nhãn chẳng sanh thì chẳng phải là n h ã n , d ẫ n  đến 
ý chẳng sanh thì chẳng phải là ý.

Đàn Ba-la-mật chẳng sanh thì chẳng phải là Đàn Ba- 
la-mật, dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật chẳng sanh thì 
chăng phải là Bát nhã Ba-ỉa-mậtẾ

Nội không chẳng sanh thì chẳng phải là nội không, .ẽ., 
dân đên vô hữu pháp không chẳng sanh thì chẳng phải là 
vô hữu pháp không. Vỉ sao?

- Sắc chẳng sanh thì chẳng phải hai, chẳng phải khác, 
ề-ẻ, dẫn đến thức chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải 
khác. Nhãn chẳng sanh thì chẳng phải hai, chẳng phải khác, 
ệ.., dẫn đến ý chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải 
khácắ Đàn Ba-ỉa-mật chẳng sanh thì chẳng phải hai, chẳng 
phải khác, . .ễ, dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật chẳng sanh là 
chăng phải hai, chẳng phải khácề Nội không chẳng sanh thì 
chẳng phải hai, chẳng phải k h á c , d ẫ n  đến vô pháp hữu 
pháp không chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác.

Bạch Thế Tôn! 4 niệm xử chẳng sanh thì chẳng phải 
là 4 niệm xử, . .ế, dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng sanh 
thì chẳng phải là 18 bất cộng pháp. Pháp như, pháp tánh, 
thật tế, bất khả tư nghi tánh chẳng sanh, dẫn đến 
Nhất thiết chủng trí chẳng sanh thì chẳng phải là pháp
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như, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghi t á n h , d ẫ n  đến 
Nhất thiết chủng trí. Vì sao?

Vì 4 niệm xứ chẳng s a n h , d ẫ n  đến Nhất thiết chủng 
trí chẳng sanh thì chẳng phải hai, chẳng phải khác.

Bạch Thế Tôn! Các pháp bất sanh (chẳng sanh) là 
chẳng phải đồng cũng chẳng phải khácế Bởi vậy nên pháp 
bất sanh (chẳng sanh) là phi pháp (chẳng phải pháp): Săc 
bất sanh là phi sắc, dẫn đến Nhất thiết chủng trí bất 
sanh là phi Nhất thiết chủng trí.

Bạch Thế Tôn! sắc chẳng diệt thì chẳng phải là sắc, 
. .Ế, dẫn đến thức chẳng diệt thì chẳng phải là thức. Nhãn 
chẳng diệt thì chẳng phải là nhãn, ệ.., dẫn đến ý chẳng 
diệt thì chẳng phải là ý. Đàn Ba-la-mật chẳng diệt thì 
chẳng phải là Đàn B a - l a - m ậ t ,d ẫ n  đến Bát nhã Ba-la- 
mật chẳng diệt thì chẳng phải là Bát nhã Ba-la-mật. Nội 
không chẳng diệt thì chẳng phải là nội không, ếềị, dẫn 
đến vô hữu pháp không chẳng diệt thì chẳng phải là vô 
hữu pháp không. 4 niệm xứ chẳng diệt thì chẳng phải ỉà
4 niệm xứ, ề.., dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng diệt thì 
chẳng phải là 18 bất cộng pháp. Pháp như, pháp tánh, 
thật tế, bất khả tư nghi tánh chẳng diệt thì chẳng phải là 
pháp như, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghi tánh chẳng 
diệt thì chẳng phải là pháp như, pháp tánh, thật tế, bất 
khả tư nghi tánh, . .Ế, dẫn đến Nhất thiết chủng trí chẳng 
diệt thì chẳng phải là Nhất thiết chủng trí.

Bạch Thế Tôn! Các pháp bất diệt (chẳng diệt) là chẳng 
phải đồng cũng chẳng phải khác. Bởi vậy nên pháp bất 
diệt (chẳng diệt) là phi pháp (chẳng phải pháp). Săc bất 
diệt là phi s ắ c , d ẫ n  đến Nhất thiết chủng trí bất diệt là 
phi Nhất thiết chủng tríẻ
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Bạch Thế Tôn! Pháp bất sanh, bất diệt là phi phápẽ 
Vì sao? Vì hết thảy các pháp, s ắ c , d ẫ n  đến Nhất thiết 
chủng trí đều nhập vào trong “pháp số bất nhị”.

LUẬN:

Theo lời kinh trên đây, ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng: 
Nếu Bồ tát quán 5 ấm đều là không, thì sẽ hành được 5 chánh 
quán, có nghĩa là chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng trú, chẳng 
chấp 5 ấm và chẳng nói đó là 5 ấm.

-oOo-

Bô tát biết rõ 5 ấm là vô thường, là nơi khởi sanh ra các 
phiên não thiêu đôt thân, não loạn tâm, nên chẳng thủ 5 ấm 
tướng, cũng chẳng chấp 5 ấm tướng.

Chẳng phải chỉ quán 5 ấm là vô thường, mà Bồ tát còn 
quán 5 ấm là không, nên chẳng chấp 5 ấm tướng, chẳng trú 
trong 5 ấm, chẳng y chỉ nơi 5 ấm.

Vì sao? Vì khi đã biết rõ 5 ấm là không mà mống tâm 
châp “tánh không” ây, thì liên bị các phiền não quấy nhiễu. 
Chỉ một niệm cấu, Bồ tát còn chẳng khởi huống nữa là chấp 
đăm thân tâm. Bô tát biết rõ thân tâm là nguồn gốc của bao 
nhiêu nghiệp tội:

- Thân thì chịu đói khát, nóng lạnh, chịu cảnh già, 
bệnh, chết.

- Tâm thì chứa nhóm vô lượng ưu bi, khổ não, tật đố, 
sân si, dân sanh vô lượng vô biên tội lỗi, khiến chúng sanh 
phải trôi lăn mãi trong các nẻo đường sanh tử. Vì chúng sanh 
chẳng biết rõ các pháp là vô thường, khổ, không vô ngã nên 
chẳng hề có được tự tại.
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BỒ tát ở nơi “không môn” mà chẳng chấp “không” cũng 
chẳng rơi vào tà kién, chấp về đoạn và thường, chẳng nói 5 
ấm là định pháp, dẫn đến chẳng nói Nhất thiết chủng trí là 
định pháp, vì biết rõ các pháp đều chẳng có định tướng.

Vì sao? Vì ở nơi 5 ấm mà hành 5 chánh quán thì biết rõ
5 ấm tướng là vô sanh tướng, là nhất tướng, là vô tướng, .. 
dẫn đến hết thảy các pháp tướng cũng đều là vô sanh tướng, 
là nhất tướng, là vô tướng cả.

-oOo-

Lại nữa, vô sanh cùng Bát nhã Ba-la-mật là chẳng phải 
hai, chẳng phải khác. Khi vào được vô sanh tâm thì vào được 
Bát nhã Ba-la-mật, và ngược lại, vào được Bát nhã Ba-la-mật 
là vào được vô sanh tâm.

Các pháp đã là vô sanh tướng, thì cũng là vô diệt tướng, 
nên vô sanh tướng và vô diệt tướng là chẳng phải hai, chẳng 
phải khác. Bát nhã Ba-la-mật cùng vô sanh, vô diệt là chẳng 
phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến Nhất thiết chủng trí 
cũng là như vậy. Vì sao? Vì hết thảy các pháp tướng đều là 
nhất tướng, là vô tướng.

Hỏi: Vì sao nói sắc, dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều 
nhập vào trong “pháp số bất nhị ”?

Đáp: Khi chưa phá được sắc thì còn khởi thương, ghét, 
vui, buồn... còn sanh các kiết sử, còn chấp đắm nơi sắc. Khi 
đã phá sắc rồi thì lại sanh tà kiến, chấp sắc là không và trú ở 
nơi không đó.

Nay Phật dạy chư Bồ tát rằng: Bồ tát ở nơi sắc mà 
phải thường hành “trí huệ không”, mới biết rõ các pháp
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đều “không” và đều là chẳng khác tướng, tức là “bất nhị 
tướng” vậy.

Bồ tát phải biết rõ các pháp đều là hư vọng, đều chẳng 
thật có, chỉ do tâm nhiếp thọ cảnh mà khởi sanh các chấp 
phân biệt về các pháp.

Nên biết tâm cảnh vốn bình đẳng, chẳng phải hai, chẳng 
phải khác, mà phàm phu vọng chấp tợ có hai, có khác vậy thôi.

Bồ tát biết rõ tâm pháp, sắc pháp, ệ. dẫn đến Nhất thiết 
chủng trí đều là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. 
Như vậy gọi là “pháp số bất nhị”.

Ngài Tu Bồ Đề vì thương xót chúng sanh, vì muốn làm 
lợi lạc cho chúng sanh, mà nói “hết thảy các pháp đều nhập 
vào trong pháp số bất nhị” vậy.

(Hết quyển 52)
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Phẩm Thứ Hai Mươi Sáu

<5
-i l l l £ l ^ i p r >

Vô Sanh Tam Quán
(Ba Pháp Quán Vô Sanh)

KINH:

Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề hỏi ngài Xá Lợi Phất: Ngài 
nói rằng Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật nên quán 
hết thảy các phápề Như vậy thì:

- Thế nào gọi là Bồ tát?

- Thế nào gọi là Bát nhã Ba-la-mật?

- Bồ tát quán các pháp như thế nào?

Ngài Tù Bồ Đe đáp: Thưa ngài Xá Lọi Phất!

* Thế nào là Bồ tát chăng?

Người nào phát đại tâm cầu Vô thượng bồ đề, biết rõ 
hết thảy các pháp tướng mà chẳng chấp, biết rõ tướng 
của sắc, . . ể, dẫn đến biết rỗ tướng củã 18 bất cộng pháp, 
mà chẳng chấp, thì người đó được gọi là Bồ tát.

Thế nào gọi là biết rõ hết thảy các pháp tướng?

Đó ỉà biết rõ đây ỉà sắc, là thanh, là hương, là vị, 
là xúc, là pháp; đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi 
v.v... Lại biết rõ hết thảy các pháp đều do duyên hòa họp 
tác thành, chỉ là giả danh tướng. Lại biết rõ hết thảy các 
pháp tướng đều là như như, bình đẳng. Biết rõ như vậy, 
gọi là biết rõ hết thảy các pháp tướng.
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* Thế nào gọi là Bát nhã Ba-la-mật chăng?

Bát nhã Ba-la-mật là viễn ly, là giải thoát.

Viễn ly những pháp gì? Đó là viễn ly 5 ấm, 12 nhập, 18 
giới; viễn ly Đàn Ba-la-mật, dẫn đến viễn ly Bát nhã 
Ba-la-mật, viễn ly nội k h ô n g , d ẫ n  đến viễn ly vô pháp 
hữu pháp không, viễn ly 4 niệm x ử , d ẫ n  đến viễn ly 18 
bất cộng phápằ

Bởi nhân duyên vậy, nên nói Bát nhã Ba-la-mật là 
viễn ly, là giải thoátễ

* Bồ tát phải quán các pháp như thế nào chăng?

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật nên quán sắc, . .ế, 
dẫn đến quán thức là chẳng phải thường, chẳng phải vô 
thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, 
chẳng phải vô ngã, chẳng phải không, chẳng phải bất 
không, chẳng phải có tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng 
phải có tác, chẳng phải vô tác, chẳng phải tịch diệt, chẳng 
phải chẳng tịch diệt, chẳng phải ly, chẳng phải chẳng ly. 
Quán Đàn Ba-la-mật, ế.ễ, dẫn đến quán Bát nhã Ba-la- 
mật, quán nội không, dẫn đến quán vô pháp hữu 
pháp không, quán 4 niệm xứ, ế.., dẫn đến quán 18 bất 
cộng pháp, quán các tam muội mồn, quán các đà la ni 
môn, dẫn đến quán Nhất thiết chủng trí cũng đều là 
như vậy cả.

Như vậy gọi là Bồ tát hành Bát nhã Ba-ỉa-mật quán 
hết thảy các pháp.

LUẬN:

Hỏi: Trước đã nói về nghĩa của Bồ tát, của Bát nhã Ba-la- 
mật, và nghĩa của các pháp quán rồi. Sao nay còn hỏi nữa?
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Đáp: Trước đây đã nói rằng muốn đốn hạ một cây lớn, 
người tiều phu phải dùng cưa, dùng rìu, để cưa chặt nhiều 
lần, lại còn phải đào, phải xới nhiều lần đến tận sâu mới có 
thể đoạn dứt nó đến tận gốc rễ.

Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật có vô lượng nghĩa thâm 
diệu nên phải nói đi nói lại nhiều lần mới hiểu được.

Trong phẩm Đàm Vô Yết có dụ Bát nhã Ba-la-mật mênh 
mông sâu thẳm như biển lớn, cao vòi vọi như núi Tu di, trang 
nghiêm vô cùng tận. Bởi vậy nên chỗ hỏi tuy đồng mà chỗ 
đáp lại có rất nhiều nghĩa sai khác nhau.

Phật chẳng có ái pháp, chẳng muốn lập kinh thơ, nhưng chỉ 
vì muốn cứu độ chứng sanh, mà thị hiện chuyển pháp luân.

Pháp Phật ví như nước Cam lồ, khiến chúng sanh hưởng 
dụng được tăng ích phước lạc. Bởi vậy người nghe pháp Phật 
được vô lượng lợi ích.

Lại nữa, người nghe pháp Phật mà tinh tấn tu hành thì 
quyết định sẽ được tâm vô cấu, được quả vị Bồ đề.

-0O0-

Nên biết, ở cả 3 thừa đều có quả vị Bồ đề:

- Bồ đề Nhị thừa.

- Bồ đề Bích Chi Phật thừa.

- Bồ đề Bồ tát và Phật thừa.

Bồ đề của Bồ tát và Phật thừa cò được gọi là Bồ đề tát đỏa.

Vị Bồ tát nào, dù đã có được trí huệ lớn mà chưa dứt trừ 
hết các tập khí phiền não, thì vẫn chưa được gọi là Bồ đề 
Phật thừa, chưa được gọi là Bồ đề tát đỏa.
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Người phát đại tâm tinh tấn tu hành, cần cầu đạo Vô 
thượng thì mới được gọi là Bồ đề tát đỏa.

Trong kinh dạy: Người phát đại tâm cầu đạo Vô thượng, 
lại biết rõ hết thảy các pháp tướng mà chẳng thủ chấp, gọi là 
Bô tát. Do vì biêt rõ hêt thảy các pháp tướng đều là rốt ráo 
không, nên Bồ tát ở nơi chân đế cũng như ở nơi tục đế vẫn 
thường tự tại, vẫn thường dùng các lực phương tiện để hiện 
hành các pháp, mà vẫn chẳng hề thủ chấp các pháp tướng.

-0O0-

Lại nữa, do thật hành Bát nhã Ba-la-mật, nên Bồ tát ở nơi 
sắc mà vẫn ly sắc, ở nơi thọ, tưởng, hành, thức mà vẫn ly thọ, 
tưởng, hành, thức, dẫn đến ở nơi hết thảy các pháp mà vẫn ly 
hết thảy các pháp. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là viễn ly, 
là giải thoát vậy.

Phải viễn ly 5 ấm, 12 nhập, 18 giới; viễn ly các pháp Ba- 
la-mật, viễn ly Nhất thiết chủng trí, . . dẫn đén viễn ly hết 
thảy các pháp, thì mới gọi là được Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát 
dùng lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật để quán các pháp, 
mà vẫn xả ly các pháp quán.

-oOo-

KINH:

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vì nhân duyên gì mà nói sắc 
bất sanh là phi sắc, dẫn đến nói Nhất thiết chủng trí 
bất sanh là phi Nhất thiết chủng trí?

Ngài T\i Bồ Đề đáp: sắc và sắc tướng đều là tánh 
không. Trong tánh không thì sắc chẳng sanh, nên là phi
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sắcế Dẩn đến thức và thức tướng đều là tánh không, và 
trong tánh không thì thức chẳng sanh, nên là phi thứcẳ 
Đàn Ba-la-mật và Đàn Ba-la-mật t ư ớ n g , d ẫ n  đến Bát 
nhã Ba-la-mật và Bát nhã Ba-la-mật tướng, nội không và 
nội không tướng, dẫn đến vô pháp hữu pháp không 
và vô pháp hữu pháp không tướng, 4 niệm xử và 4 niệm 
xứ tướng v.v, dẫn đến Nhất thiết chủng trí và Nhất 
thiết chủng trí tướng cũng đều là như vậy cảề

Bởi nhân duyên vậy, nên nói sắc bất sanh là phi sắc, 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí bất sanh là phi Nhất 

thiết chủng tr í.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Vì nhân duyên gì mà nói sắc 
bất nhị lf. phi s ắ c , d ẫ n  đến Nhất thiết chủng trí bất nhị 
là phi Nhất thiết chủng trí?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Hết thảy các pháp đều chẳng có 
tập, chẳng có tán, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có 
đôi, nên đều chẳng phải hai (bất nhị), chẳng phải khác, 
đều là nhất tướng, là vô tướng.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói sắc bất nhị là phi sắc, 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí bất nhị là phi Nhất thiết 

chủng trí.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Vì nhân duyên gì mà nói sắc, 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều nhâp vào trong 

“pháp số bất nhị”?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: sắc chẳng khác vô sanh, vô sanh 
chẳng khác sắc, sắc tức là vô sanh và vô sanh tức là sắc, 

dẫn đến Nhất thiết chủng trí chẳng khác vô sanh, vô 
sanh chẳng khác Nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng 
trí tức là vô sanh, vô sanh tức là Nhất thiết chủng tríể
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Bởi nhân duyên vậy, nên nói sắc, .Ểẽ, dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí đều nhập vào trong “pháp số bất nhị”Ế

LUẬN:

Hỏi: Vĩ sao nói sắc bất sanh là phi sắc, dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí bất sanh là phi Nhất thiết chủng trí?

Đáp: Vì sắc là tánh không. Trong tánh không chẳng có 
sắc tướng.

Nếu được “Vô Sanh Trí” thì biết rõ sắc rốt ráo là vô sanh. 
Nếu biết rõ được sắc là vô sanh, thì biết rõ được thật tướng 
của sắc.

Bởi vậy nên nói sắc vô sanh là phi sắc. Tánh của sắc vốn 
là vô sanh, chẳng phải do lực trí huệ mà khiến sắc trở thành 
vô sanh. Nếu dùng lực trí huệ quán để chia chẻ sắc thành hư 
không, rồi lại thủ chấp “hư không tướng” đó, chẳng khác gì 
người ra khỏi “nhà xí”, mà còn tưởng đến cảnh bất tịnh của 
nhà xí vậy. Nếu quán nhà xí là như huyễn, như hóa, thì tưởng 
về bất tịnh kia sẽ chẳng còn nữa.

Người tu hành cũng là như vậy. Neu biết rõ sắc vốn tự vô 
sanh, thì chẳng còn thủ chấp sắc tướng nữa. Bởi vậy nên nói 
sắc vô sanh là phi sắc,..., dẫn đến nói Nhất thiết chủng trí vô 
sanh là phi Nhất thiết chủng trí.

Hỏi: Trước đã nói sắc “vô sanh ” là “bât nhị ” rôi. Vĩ sao 
ngài Xá Lợi Phất còn hỏi nữa?

Đáp: Nghĩa tuy đồng mà chỗ quán có khác nhau.

Trước đây nhằm phá chấp “trong quả có nhân” nên nói 
các pháp là vô sanh, vô chủ tác, cho thấy rõ về nhân sanh 
pháp cũng là vô sanh. Nay nhằm phá cả hai chấp “hữu” và 
“vô” về “nhân sanh pháp”, nên mói nói đến “bất nhị môn”.
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Người tu hành trước vào “vô sanh quán”, rồi sau mới vào 
“bất nhị môn”, hoặc trước vào “bất nhị môn” rồi sau mới 
vào “vô sanh quán”. Đây chỉ nhằm phá chấp về sắc pháp mà 
phân biệt nói có 2 pháp môn riêng rẽ, nhưng cả 2 pháp môn 
đó cũng chỉ là một vậy.

-oOo-

Lại nữa, trước đây nhằm phá nhân duyên sanh sắc, nên 
nói sắc là vô sanh, nghĩa là nói sắc cũng như nhân duyên 
sanh sắc đều là vô sanh cả. Như vậy là nói các pháp đều là 
“tự tướng không”. Nay nói “bất nhị môn” để cho thấy rõ rằng 
hết thảy các pháp đều chẳng có hợp, chẳng có tan, đều là nhất 
tướng, là vô tướng cả.

Như vậy, nghĩa tuy đồng một thể là “không”, nhưng vì 
muốn phá luôn chấp về “tự tướng không” của các pháp mà 
phải nói về “bất nhị môn” vậy.

Người tu hành, trước phải quán sắc là bất sanh, bất diệt, 
rồi sau mới quán sắc là vô sanh. Bởi vậy nên nói sắc “vô 
sanh” là “bất nhị”. Vì sao? Vì khi sắc đã rốt ráo vô sanh, thì 
là bất sanh, bất diệt vậy.

Tóm lại, trước nói sanh là bất khả đắc, nay nói vô sanh 
cũng bất khả đắc. Bởi vậy nên nói: sắc, dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí đều nhập vào trong “pháp số vô nhị”.

-oOo-

Sau khi hai ngài Tu Bồ Đề và Xá Lợi Phất đã luận nghị 
xong, ngài Tu Bồ Đe liền bạch Phật để xin Phật minh chứng.

-oOo-
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KINH:

Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Khi thật hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát quán các pháp 
như vậy, nên thấy sắc vô sanh là rốt ráo thanh tịnh, 
dẫn đến thức vô sanh là rốt ráo thanh tịnh. Bồ tát cũng 
thấy ngã tướng, nhân tướng vô sanh đều là rốt ráo thanh 
tịnh, thấy Đàn Ba-la-mật vô sanh, dẫn đến Bát nhã 
Ba-la-mật vô sanh đều là rốt ráo thanh tịnh, thấy nội 
không vô sanh, ẽ.., dẫn đến vô pháp hữu pháp không vô 
sanh đều là rốt ráo thanh tịnh, thấy 4 niệm xử vô sanh,

dẫn đến 18 bất cộng pháp vô sanh đều là rốt ráo thanh 
tịnh, thấy các tam muội môn vô sanh, các đà la ni môn vô 
sanh, dẫn đến thấy Nhất thiết chủng trí vô sanh đều 
là rốt ráo thanh tịnh, thấy 4 quả Thanh Văn vô sanh, quả 
Bích Chi Phật vô s a n h , d ẫ n  đến quả Phật vô sanh đều 
là rốt ráo thanh tịnh, thấy pháp A-la-hán vô sanh, pháp 
Bích Chi Phật vô sanh, dẫn đến pháp Phật vô sanh 
đều ỉà rốt ráo thanh tịnh.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Theo nghĩa mà tôi được nghe 
thì sắc vô sanh, thọ, tưởng, hành, thức cũng vô sanh, ế.., 
dẫn đến Phật và Phật pháp cũng vô sanh. Như vậy thì 
chẳng cần phải nói đến quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, 
quả A-na-hàm, quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật, chẳng 
cần nói đến Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo, Bồ tát 
đạo và Phật đạo, chẳng cần nói đến 6 đạo chúng sanh, 
dẫn đến chẳng có đại Bồ tát, chẳng có 5 quả Bồ đề.

Thưa ngài Tu Bồ Đe! Nếu hết thảy các pháp tướng đều 
vô sanh thì vì sao Tu-đà-hoàn phải tu Đạo đế, để đoạn 3 
kiết sử? Vì sao Tư-đà-hàm phải tu Đạo đế, để làm mỏng 
tham, sân, si? Vì sao A-na-hàm phải tu Đạo Đế, để dứt 5
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hạ phần kiết sử? Vì sao A-la-hán phải tu Đạo đế, để dứt 5 
thượng phần kiết sử? Vì sao có Bích Chi Phật đạo và Bích 
Chi Phật pháp? Vì sao có Bồ tát thọ khổ thay cho chúng 
sanh, làm những việc khó làm? Vì sao có Phật chứng quả 
Vô thượng bồ đề? Vì sao có Phật chuyển pháp luân?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất! Tôi chẳng 
nghĩ rằng trong pháp vô sanh, mà lại có chỗ sở đắc. Tôi 
chẳng nghĩ rằng trong pháp vô sanh, mà lại có các quả 
vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, quả 
Bích Chi Phật và đạo Bích Chi Phậtế Tôi chẳng nghĩ rằng 
trong pháp vô sanh, mà có Bồ tát thọ khổ thay chúng 
sanh để làm những việc khó làm. Tôi chẳng nghĩ rằng 
trong vô sanh, mà có Bồ tát dụng “tâm nan hành” (khó 
ỉàm), để hành đạo.

Vì sao? Vì nếu Bồ tát sanh “tâm nan hành” là đã tự 
thấy mình có thọ khổ rồi. Như vậy, thì chẳng có thể làm 
việc lợi ích cho chúng sanh được.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Do vì Bồ tát xem chúng sanh 
như cha mẹ, anh em, thân thuộc, thương xót chúng sanh 
như cha mẹ thương con, như thương chính bản thân 
mình, nên mới thường dụng “tâm vô sở đắc” để làm các 
việc lọi ích cho hết thảy chúng sanhế

Bồ tát biết rõ “ngã” là bất khả đắc, nên ở nơi hết thảy 
xứ, ở nơi hết thảy thòi, ở nơi hết thảy chủng, đối vói hết 
thảy pháp, Bồ tát đều chẳng thọ.

Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất! Tôi cũng chẳng nghĩ 
răng trong pháp vô sanh, mà có Phật chứng Vô thượng 
bồ đề, có Phật chuyển pháp luân; cũng chẳng nghĩ trong 
pháp vô sanh, mà có được các đạo quả.
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LUẬN:

Quán vô sanh gồm có 2 pháp quán. Đó là:

- Nhu thuận nhẫn quán.

- Vô sanh nhẫn quán.

Khi bắt đầu quán vô sanh, hành giả phải tu tập về “nhu 
thuận nhẫn quán”. Vì sao? Vì tâm chưa rốt ráo thanh tịnh, 
nên phải tu tập “nhu thuận nhẫn quán” cho thuần thục. Khi 
tâm đã thuần thục, đã rốt ráo thanh tịnh rồi, mới vào được 
“vô sanh nhẫn quán”.

Hỏi: Bồ tát chưa tận đoạn kiết sử, chưa được Phật đạo, 
chưa được thật trí huệ. Như vậy, làm sao có được tâm rốt 
rảo thanh tịnh?

Đáp: Dù chưa tận đoạn kiết sử, nhưng khi Bồ tát đã an 
lập được đạo tràng, thì tâm chẳng còn gì ngăn ngại nữa, nên 
được rốt ráo thanh tịnh.

Bồ tát vào được “vô sanh nhẫn”, tận trừ hết các kiết sử, 
phiền não là vào “Bồ tát vị”.

-0O0-

Lại nữa, ở nơi “nhu thuận nhẫn”, mặc dù chưa được Phật 
đạo, Bồ tát cũng đã được tâm rốt ráo thanh tịnh rồi. Ngoài ra, 
do thường quán chúng sanh không và pháp không, nên Bồ 
tát thấy rõ sắc vô sanh là rốt ráo thanh tịnh, . . dẫn đến thấy 
Phật và Phật pháp là vô sanh, là rốt ráo thanh tịnh.

Hỏi: Ngài Tu Bồ Đe nói hết thảy các pháp tướng đều rốt 
rảo vô sanh, khiến Ngài Xá Lợi Phất phải nêu lên câu hỏi cỏ 
liên quan đến Hiền Thánh pháp và Tối Thượng Thừa pháp,
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là Phật pháp vậy. Nếu các pháp đều là vồ sanh, thì ở các bậc 
Thảnh chảng có phân biệt Đại Thánh và Tiểu Thảnh riêng 
khác; ở trong 6 đạo chúng sanh cũng chẳng có sự phân biệt 
riêng khác. Như vậy, thì sao lại nói cỏ đến 5 quả Bô đê?

Đáp: Trong kinh có nói 5 quả Bồ đề. Đó là:

- Nhu thuận nhẫn Bồ đề.
- Vô sanh nhẫn Bồ đề.

- Thanh Văn Bồ đề.
- Bích Chi Phật Bồ đề.
- Bồ tát Bồ đề.

Riêng Bồ tát Bồ đề phải hội đủ 5 pháp. Đó là:

- Phát tâm Bồ đề: Là phát tâm cầu đạo quả Vô thượng bồ 
đề; nguyện ở trong vô lượng kiếp sanh tử, tinh tấn hành đạo 
Bồ tát làm lợi ích cho chúng sanh. Đây là gieo nhân Bồ đề, 
dẫn đến quả Phật.

- Hàng phục tâm Bồ đề: Là hành các pháp Ba-la-mật.

- Minh tâm Bồ đề: Là biét rõ các pháp trong cả 3 đời, 
từ trước đến sau, từ tổng tướng đến biệt tướng; biết rõ thật 
tướng của các pháp là rốt ráo thanh tịnh.

- Xuất đáo Bồ đề: Là được đầy đủ các lực phương tiện 
Bát nhã Ba-la-mật, nên chẳng còn chấp Bát nhã Ba-la-mật, 
chẳng còn chấp có hành Bát nhã Ba-la-mật. Do vậy mà diệt 
sạch các phiền não, thấy được các thế giới Phật ở khắp 10 
phương, được vô sanh pháp nhẫn, vượt ra khỏi 3 cõi, thẳng 
tiến đến Nhất thiết chủng trí.

- Vô thượng bồ đề: Là an lập đạo tràng, đoạn hết các vi 
tế tập khí kiết sử, chuyển thanh tịnh pháp luân, độ thoát hết 
thảy chúng sanh.
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Hỏi: Vì sao chảng nói đến đạo Thanh Văn và đạo Bích 
Chi Phật, mà chỉ nói nhiều về đạo Bồ tát?

Đáp: Đạo Bích Chi Phật so với đạo Thanh Văn chẳng có 
sai khác nhiêu. Bích Chi Phật, dù có phước đức, eó lợi căn hơn 
hàng Thanh Văn, nhưng vẫn chưa có thể sánh với Bồ tát được.

Vì sao? Bồ tát phát đại tâm rộng độ hết thảy chúng sanh, 
làm các việc rất khó làm, mà tâm vẫn chẳng hề chấp trước.

-0O0-

Trong kinh có nêu mẫu chuyện đối thoại giữa hai ngài Xá 
Lợi Phất và Tu Bồ Đề như sau:

Ngài Xá Lợi Phất nêu câu hỏi với nội dung: Các pháp là 
vô sanh, là thanh tịnh, là tịch diệt; còn chúng sanh thì ham 
vui, chẳng ai muốn chịu khổ thay cho kẻ khác cả. Như vậy, vì 
sao Bồ tát lại vì chúng sanh, chịu thọ khổ thay họ?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vì chư Phật và chư đại Bồ tát đã rốt 
ráo thanh tịnh, chẳng còn ái pháp, lại biết rõ các pháp đều là 
vô sanh, vô lai, vô khứ, nên vẫn thường làm những việc khó 
làm vậy.

Ngài Tu Bồ Đề giữa đại chúng đã nói rằng, hết thảy các 
pháp tướng đêu rôt ráo vô sanh, và ngài đã được Phật ấn 
chứng cho lời nói ây, nên ngài quyết định đáp câu hỏi của 
ngài Xá Lợi Phất.

Ngài nói: Tôi chẳng nghĩ rằng ứong pháp vô sanh mà còn 
có chỗ sở đắc. Tôi chẳng nghĩ rằng trong pháp vô sanh mà 
còn có 6 đạo chúng sanh, chỉ do chúng sanh chẳng biết rõ 
các pháp là vô sanh, mà vọng tạo tác ra có 6 đạo chúng sanh. 
Bởi vậy nên vì bổn nguyện độ sanh mà Bồ tát hiện thân vào
6 đường để độ thoát chúng sanh.
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BỒ tát biết rõ chỉ có các bậc Thánh mới liễu đạt được 
pháp vô sanh, biết rõ trong vô sanh thì hết thảy các pháp đều 
là vô sở hữu: Các Thánh quả vô sở hữu, các Thánh đạo vô 
sở hữu, 6 đạo chúng sanh vô sở hữu, . . dẫn đến Nhất thiết 
chủng trí cũng là vô sở hữu.

Trái lại phàm phu do vì chẳng biết rõ các pháp là vô sanh, 
nên ở trong vô sanh mà vọng khởi tác pháp, thủ pháp, khiến 
thường rơi vào 2 trường hợp lỗi lầm:

- Lỗi thô: Như sát sanh, trộm cướp, tà dâm... dẫn dắt 
chúng sanh vào 3 ác đạo.

- Lỗi tế: Như khởi tâm chấp có bố thí, có trì giới, có tu 
phước v.v... dẫn dắt chúng sanh vào 3 thiện đạo.

-oOo-

Lại nữa, nếu Bồ tát khởi “nan tâm” (tâm nghĩ mình làm 
việc khó làm), khởi “khổ tâm” (tâm nghĩ mình thọ khổ) thì 
độ thoát chúng sanh còn chẳng được, huống nữa là vào được 
đạo Vô thượng.

Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát phát đại tâm thương 
chúng sanh như cha mẹ thương con, như thương chính bản 
thân mình vậy. Bồ tát khéo tu đại bi tâm, nên đối với hết thảy 
chúng sanh, dù thân, dù sơ, đều thương tưởng như nhau. Bồ 
tát vì lợi ích chúng sanh, sẵn sàng bố thí các nội ngoại vật 
sở hữu của mình, bố thí như vậy mà chẳng khởi tâm chấp, vì 
biết rõ người thí, người thọ và vật thí đều là bất khả đắc cả.

Bởi nhân duyên vậy, nên ở nơi hết thảy pháp, Bồ tát đều 
vô sở đắc.

-oOo-
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Lại nữa, từ sơ phát tâm, Bồ tát thường quán “chúng sanh 
không”, nên biết rõ chúng sanh là vô ngã, lại cũng thường 
quán “pháp không” nên biết rõ các pháp đều là rốt ráo không. 
Do nhân duyên quán về chúng sanh không và pháp không 
mà Bồ tát phát đại bi tâm, hành bố thí Ba-la-mật, chẳng tiếc 
các vật nội ngoại sở hữu của mình, lại thường hành các thiện 
pháp đem lại lợi ích cho chúng sanh.

Bồ tát làm các việc khó làm như vậy, mà chẳng hề 
khởi “nan tâm”, khổ tâm”, vì biết rõ hết thảy pháp đều là 
không, là vô tướng, là vô lai, vô khứ. Thế nhưng dù biết rõ 
các pháp là bất khả tư nghi (chẳng thể nghĩ bàn được), bất 
khả thuyết (chẳng thể nói ra được) mà Bồ tát vẫn thuyết ra 
các diệu pháp, nhằm phá trừ tâm điên đảo chấp trước của 
chủng sanh. Như vậy gọi là Bồ tát vì chúng sanh mà chuyển 
pháp luân vậy.

-0O0-

KINH:

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thưa ngài Tu Bồ Đe! Ngài nghĩ 
rằng nên dùng pháp sanh để được đắc đạo, hay dùng 
pháp vô sanh để được đắc đạo?

Ngài T\i Bồ Đề đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất! Tôi chẳng 
nghĩ rằng nên dùng pháp sanh mà được đắc đạo, cũng 
chẳng nghĩ rằng dùng pháp vô sanh mà được đắc đạo.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Theo như lời ngài nói thì là vô 
tri, vô đắc (chẳng biết, chẳng được) hay sao?

Ngài TÌI Bồ Đe đáp: Hữu trí, hữu đắc (có biết, có được) 
và vô tri, vô đắc (chẳng biết, chẳng được) chẳng phải là 
những pháp riêng khác.
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Do tùy thuận thế gian mà nói có biết, có được, có Tu- 
đà-hoàn, có Tư-đà-hàm, có A-na-hàm, có A-la-hán, có 
Bích Chi Phật, có Bồ tát, có Phật. Thế nhưng theo đệ nhất 
nghĩa thì chẳng có biết, chẳng có được, chẳng có Tu-đà- 
hoàn, . .Ẽ, dẫn đến chẳng có Phật vậy.

Ngài Xá Lợi Phất nói: Nếu theo danh tự ngôn ngữ thế 
gian mà nói hữu trí (có biết), hữu đắc (có được), thì 6 đạo 
chúng sanh Sãi khác cũng chỉ là thế gian danh tự, chẳng 
phải là đệ nhất nghĩa đếề

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Đúng như vậy. Đây là y theo thế 
gian danh tự mà nói hữu tri, hữu đắc. 6 đạo chúng sanh 
sai khác cũng chỉ là thế gian danh tự, chẳng phải là đệ 
nhất nghĩa đếề

Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa đế là vô nghiệp (chẳng 
có nghiệp), vô báo (chẳng có báo), là bất sanh (chẳng có 
sanh), bất diệt (chẳng có diệt), bất cấu (chẳng có dơ), bất 
tịnh (chẳng có sạch)ệ

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Như vậy thì “pháp vô sanh” 
sanh hay “pháp sanh” sanh?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Tôi chẳng nghĩ rằng “vô sanh 
pháp” sanh, lại cũng chẳng nghĩ rằng “sanh pháp” sanh.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vì sao ngài chẳng nghĩ rằng 
“vô sanh pháp” sanh?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: sắc là “vô sanh pháp”, là tự tánh 
không, chẳng thể tự sanh. Thọ, tưởng, hành, thức đều là 
“vô sanh pháp”, đều là tự tánh không, chẳng thể tự sanh. 
Dẩn đến Vô thượng bồ đề cũng là như vậy.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Như vậy thì “sanh” sanh hay 
“bất sanh” sanh?
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Ngài T\i BỒ Đề đáp: Chẳng phải “sanh” sanh cũng 
chẳng phải “bất sanh” sanh. Vì sao? Vì “sanh” và “bất 
sanh” là 2 pháp chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc (vô 
sắc), chẳng có hình (vô hình), chẳng có đối (vô đối), chỉ 
là một tướng (nhất tướng), là chẳng có tướng (vô tướng).

Bởi vậy nên nói chẳng phải “sanh” sanh, chẳng phải 
“bất sanh” sanh.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Như vậy vì sao ngài lại thường 
thuyết về “vô sanh pháp” và “vô sanh tướng”?

Ngài Tủ Bồ Đề đáp: Tôi thích nói về “vô sanh pháp”, 
cũng thích nói về “vô sanh tướng”. Vì sao? Vì hết thảy 
các pháp đều là “vô sanh pháp”, hết thảy các pháp tướng 
đều là “vô sanh tướng”.

Lại nữa, vì danh tự, ngôn ngữ, cùng hết thảy các pháp 
đều là chẳng họp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, 
chẳng có đối, đều chỉ là nhất tướng, là vô tướng vậy.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Ngài thường nói về “vô sanh 
pháp”, thường nói về “vô sanh tướng”. Như vậy thì sự 
thích nói của ngài, các danh tự, ngôn ngữ mà ngài nói ra 
cũng là vô sanh cả hay sao?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Đúng như vậy. sắc vô sanh,
dẫn đến thức vô sanh, nhãn vô sanh, . .Ề, dẫn đến 

ý vô sanh, địa chủng vô sanh, ề.., dẫn đến thức chủng 
vô sanh, thân hành, khẩu hành, ý hành vô sanh, Đàn 
Ba-la-mật vô sanh, dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật vô 
sanh, 4 niệm xứ vô s a n h , d ẫ n  đến Nhất thiết chủng 
trí cũng vô sanhế

Thưa ngài Xá Lọi Phất! Bởi nhân duyên vậy, nên tôi 
thường nói về “vô sanh pháp”, thường nói về “vô sanh
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tướng”. Sự thích nói của tôi, các danh tự, ngữ ngôn mà 
tôi dùng để nói ra cũng đều là vô sanh cảể

LUẬN:

Theo lời kinh trên đây thì ngài Xá Lợi Phất biết rõ ngài 
Tu Bồ Đề thường hay nói về “pháp không”, nên mới nêu lên 
câu hỏi: Nếu hết thảy pháp đều vô sanh tướng thì làm sao mà 
chứng dụng được, làm sao có sanh pháp được?

Nếu dùng “vô sanh pháp” mà sanh pháp, thi “sanh pháp” 
ấy cũng chỉ là hư vọng. Cho nên chẳng có thể dùng “sanh 
pháp” để chứng dụng “vô sanh pháp” được. Vì sao? Vì đã là 
“vô sanh pháp” thì chẳng có pháp tướng.

Hơn nữa, theo ngài Tu Bồ Đe, thì nói “sanh” sanh, hay 
nói “vô sanh” sanh thì cũng đều có lỗi cả.

Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng: Phật thường dạy “hữu vi 
pháp” và “vô vi pháp” nhiếp hét thảy các pháp. Lại nữa, sanh 
pháp là hữu vi pháp, vô sanh pháp là vô vi pháp, nay ngài 
Tu Bồ Đề nói phải ly cả hai pháp đó. Như vậy làm sao mà 
được đạo?

Nghĩ vậy rồi, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đe: Như 
vậy chẳng có người được đạo hay sao?

Ngài Tu Bồ Đề là bậc Đại A-la-hán, thường hành “Vô 
tránh tam muội”, đã thường thuyết “vô sanh pháp” cho hàng 
Bồ tát nghe, chẳng thể nào ngài lại bị rơi vào tà kiến được. 
Khi nghe ngài Xá Lợi Phất nêu lên câu hỏi, ngài minh định 
rằng: Chẳng phải hữu tri (có biết), hữu đắc (có được), mà 
cũng chẳng phải là vô tri (chẳng biết), vô đắc (chẳng được). 
Vì sao? Vì hữu tri, hữu đắc và vô tri vô đắc chẳng phải là 
những pháp riêng khác. Do tùy thuận thế gian mà nói có biết, 
có được, có Tu-đà-hoàn, có Tư-đà-hàm, có A-na-hàm, có A-
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la-hán, có Bích Chi Phật, có Bồ tát, có Phật. Thế nhưng theo 
đệ nhất nghĩa thì chẳng có biết, chẳng có được, chẳng có 4 
quả Thanh Văn, dẫn đến chẳng có quả Phật. Vì sao? Vì 
hết thảy pháp tướng đều là hư vọng, đều chẳng phải là định 
pháp, đều chẳng phải thật có. Các quả Thánh, quả Phật đều là 
như vậy, huống nữa là 6 nghiệp đạo và 6 nghiệp đạo quả báo.

Hỏi: Ngài Tu Bồ Đe đã nhiều lần thuyết về vô sanh pháp 
rồi. Nay vì sao ngài Xả Lợi Phất còn hỏi nữa?

Đáp: Trước đây ngài muốn khai thị các nhân duyên để 
được đạo, nên đã nói về “vô sanh pháp”, nhằm phá các chấp 
về pháp tướng.

Thế nhưng vì “vô sanh pháp” quá thậm thâm, khó giải, 
khó phá, sợ người nghe rồi liền chấp “vô sanh pháp” ấy, 
khiến phải bị rơi vào đoạn diệt, nên ngài Xá Lợi Phất mới 
nêu câu hỏi. Sở dĩ ngài Xá Lợi Phất gạn hỏi ngài Tu Bồ Đề 
như ừên đây, vì ngài muốn tạo cơ hội để ngài Tu Bồ Đề nói 
rộng thêm, nhằm giúp chúng hội được liễu tri về “vô sanh 
pháp” và phá chấp về “vô sanh pháp” vậy.

Hỏi: Ở thế gian có người hành đạo, và cỏ người được 
đạo. Như vậy vì sao lại nói hết thảy các pháp đều vô sanh? Neu 
hết thảy pháp đều là vô sanh, thì ỉàm sao có được sanh dụng?

Đáp: Người đã được huệ nhãn, biết rõ các pháp đều là vô 
sanh. Còn phàm phu vì chẳng có trí huệ nên thấy các pháp 
đều có sanh. Do vậy mà ngài Xá Lợi Phất muốn nêu lên câu 
hỏi: Nếu là vô sanh pháp, thì làm sao có được sanh dụng?

Ngài Tu Bồ Đe cho biết rõ rằng ‘sanh” và “vô sanh” đều 
là rốt ráo không. Neu “sanh” mà sanh, thì “sanh pháp” đã 
sanh rồi, chẳng lẽ lại sanh nữa. Còn nếu “vô sanh” mà sanh, 
thì chưa có pháp, làm gì có sanh. Lại nữa, nếu nói khi sanh là
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có nửa sanh và nửa vô sanh, thì như vậy cũng là vô sanh. Vì 
sao? Vì nửa phần sanh là đã sanh rồi nên là vô sanh, còn nửa 
phần vô sanh là tự vô sanh rồi vậy.

Ngài Tu Bồ Đề biết rõ chúng sanh chẳng có thể dùng 
nhục nhãn để thấy được “sanh” sanh hay “vô sanh” sanh 
cũng đều là chẳng thật có, nên ngài nói là cả 2 pháp đều bất 
thọ (chẳng thọ).

Ngài Xá Lọi Phất lại hỏi: Vì sao nói cả 2 pháp đều bất thọ?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vì sắc, ệ. dẫn đến Nhất thiết chủng 
trí đều rốt ráo là vô sanh, là vô tướng. Chỉ vì tùy thuận thế 
gian mà nói có sanh pháp, có sanh tướng vậy thôi. Thế nhưng 
sanh pháp cũng là như huyễn, như hóa, vì ở nơi đệ nhất nghĩa 
thì hết thảy các pháp đều chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng 
có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều chỉ là một tướng 
(nhất tướng), đều chẳng có tướng (vô tướng) cả.

-oOo-

Lại có thuyết nói “sanh” là thường, còn “sanh pháp” là 
vô thường. Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề nói rõ rằng “sanh” và 
“sanh pháp” cũng chẳng khác nhau. Vì sao? Vì nếu nói có 
“sanh pháp” thì mặc nhiên công nhận có “sanh tướng”. Bởi 
vậy ngài trả lời ngài Xá Lợi Phất rằng: “Sanh” và “vô sanh” 
cũng đều bất thọ cả.

Ngài Xá Lợi Phất khi nghe ngài Tu Bồ Đề nói như vậy, 
cho rằng ngài Tu Bồ Đề thích thuyết về “vô sanh pháp”. Ngài 
Tu Bồ Đề liền tự nhận ngay. Ngài tự vấn tâm chẳng có gì lỗi 
lầm, vì những lời ngài nói ra chẳng phá luận nghị vậy. Ngài 
nói: “Vô sanh pháp” chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có 
sắc, chẳng có hình, chẳng có đổi, “vô sanh pháp” là rốt ráo
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không, là nhất tướng, là vô tướng. Bởi vậy nên chẳng có gì 
để thọ. Đã chẳng thọ hết thảy pháp thì “sự thích nói vô sanh 
pháp” của Ngài cũng chẳng thọ vậy.

-0O0-

Ngài Xá Lợi Phất tán thán ngài Tu Bồ Đe: Ngài thật là người 
thích nói về vô sanh pháp, thích nói về vô sanh tướng, mà danh 
tự và ngôn ngữ của ngài nói ra, cùng sự thích nói pháp của ngài 
cũng là vô sanh. Tâm ngài thật là rốt ráo thanh tịnh vậy.

Sau khi nhận lời tán thán của ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu 
Bồ Đe đáp lại rằng: chẳng phải tôi thích thuyết về vô sanh 
pháp và vô sanh tướng, mà danh tự và ngôn ngữ tôi dùng để 
nói ra cùng sự thích thuyết vô sanh pháp của tôi cũng là vô 
sanh cả. Vì sao? Vì sắc là vô sanh, dẫn đén Nhất thiết 
chủng trí cũng là vô sanh.

-0O0-

KINH:

Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa ngài Tu Bồ 
Đe! Trong hàng Thanh Văn thuyết pháp, ngài đáng tôn 
trọng hơn cả. Vì sao? Vì có ai hỏi điều gì ngài cũng đều 
giải đáp được.

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Sở dĩ tôi giải đáp được các câu hỏi 
vì các pháp đều chẳng có sở y (vô sở y).

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vì sao nói các pháp đều chẳng 
có sở y (vô sở y)?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: sắc tánh, dẫn đến thức tánh 
thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào
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chặng giữa. Nhãn t á n h , d ẫ n  đến ý tánh thường không, 
chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chặng giữa. 
Sắc t á n h , d ẫ n  đến pháp tánh thường không, chẳng y 
trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chặng giữa.

Đàn Ba-ỉa-mật tánh, dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật 
tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng 
y vào chặng giữa. Nội không tánh, . .ẵ, dẫn đến vô pháp 
hữu không tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y 
ngoài, chẳng y vào chặng giữaề 4 niệm xứ tánh, dẫn 
đến Nhất thiết chủng trí tánh thường không, chẳng y 
trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chặng giữa.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói các pháp đều chẳng có 
sở y (vô sở y).

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát khi thật hành 6 pháp 
Ba-la-mật, phải tịnh sắc, thọ, tưởng, hành, t h ứ c , d ẫ n  
đến phải tịnh Nhất thiết chủng tríề

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ tát thật hành 
6 pháp Ba-la-mật thanh tịnh Bồ tát đạo?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Đàn Ba-la-mật có thế gian và xuất 
thế gian, .ễ., dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật cũng có thế gian 
và xuất thế gian vậy.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Ba-ỉa-mật thế 
gian và thế nào gọi là Ba-la-mật xuất thế gian?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất! Nếu Bồ 
tát hành bố thí, thì phải bố thí rộng khắp, từ Sa môn, 
Bà-la-môn, .ễề, dẫn đến hạng người cùng khổ: ai cần ăn 
thì họ cho ăn, ai cần uống thì họ cho uống, ai cần mặc thì 
họ cho mặc, ai cần chỗ ở, tiền bạc, châu báu thuốc men 
vềv... thì họ cho chỗ ở, tiền bạc, châu báu, thuốc men



v.v... BỒ tát phải sẵn sàng cho họ tất cả các vật nội ngoại 
sở hữu của mình, mà chẳng mống tâm hối tiếc.

Khi hành bố thí, Bồ tát phải tự nghĩ rằng: Hành bố thí 
là để trừ xan tham, bỏn xẻn, nên ta phải xả thí tất cả, phải 
y theo lòi Phật dạy mà hành Đàn Ba-la-mậtễ

Khi bố thí xong, Bồ tát phải đem pháp bố thí thanh 
tịnh đó để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng 
về Vô thượng bồ đềể

Bồ tát lại phải tự nghĩ rằng: Do nhân duyên bố thí này 
mà chúng sanh có thể có được sự an lạc ở Niết Bàn, hoặc 
ở đòi này, hoặc ở đời sau.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Đàn Ba-la-mật 
thế gian?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu hành bố thí mà còn chấp 
hành ngã tướng, tha tướng và thí tướng, nghĩa là còn chấp 
có tướng ta hành thí, có tuứng người thọ thí, và có tướng vật 
mà ta dùng để thí là chẳng phải tịnh thí. Do bố thí mà còn 
chấp 3 tướng ấy nên chỉ gọi là Đàn Ba-la-mật thế gian.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Thế nào gọi là Đàn Ba-la-mật 
xuất thế gian?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu bố thí mà chẳng còn chấp 
hành ngã tướng, tha tướng và thí tướng, nghĩa là chẳng 
còn chấp có tướng ta hành thí, có tướng người thọ thí, và 
có tướng vật mà ta dùng để thí, cũng chẳng hề nghĩ đến 
sự đền ơn đáp nghĩa, thì mới gọi là được 3 phần thanh 
tịnh Đàn Ba-la-mật.

Lại nữa, khi hành Đàn Ba-la-mật, Bồ tát phải biết rõ 
chúng sanh đều là bất khả đắc, phải đem pháp bố thí 
thanh tịnh đó, để cùng vói hết thảy chúng sanh đồng hồi
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hướng về Vô thượng bồ đ ề , d ẫ n  đến phải chẳng còn 
thấy vi tế pháp tướng nữa.

Như vậy mói gọi là hành Đàn Ba-la-mật xuất thế gianẽ

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát nào hành đầy đủ 6 
pháp Ba-la-mật xuất thế gian như vậy thì gọi là Bồ tát 
thanh tinh Bồ tát đao.• •

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ tát tu tập vì 
đạo Vô thượng bồ đề?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ tát tu 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 
tu 8 thánh đạo là vì đạo Vô thượng bồ đề, tu 3 giải thoát 
môn là vì đạo Vô thượng bồ đề, tu nội k h ô n g , d ẫ n  đến 
tu vô pháp hữu pháp không là vì đạo Vô thượng bồ đề, tu 
các tam muội môn, các đà la ni môn, 10 lực, 4 vô sở úy, 4 
vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi vẽv ..ệ đều là vì 
đạo Vô thượng bồ đề cảề

LUẬN:

Hỏi: Trong 500 vị A-la-hán đã được đức Phật thọ ký, thì 
ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên 
là bậc thần thông đệ nhất, ngài Ma ha Ca Diếp là bậc Đâu đà 
đệ nhất, ngài Tu Bồ Đề là bậc Vô tránh tam muội đệ nhất, 
ngài Ma Ha Ca Chiên Diên là bậc phân biệt kinh điên đệ 
nhất, ngài Phú Lâu Na là bậc thuyết pháp đệ nhât. Như vậy 
vì sao ngài Xá Lợi Phất lại tán thán ngài Tu Bồ Đe là người 
thuyết pháp “không” đệ nhất, đáng được xưng dương, tôn 
trọng hơn cả?

Đáp: Phật dùng Phật nhãn quán hết thảy chúng sanh, 
thấy có người lợi căn, có người độn căn, rồi y theo sự đắc 
pháp của từng người mà thọ ký. Chăng bao giờ có sự lâm lạc.

Như ngài Phú Lâu Na, ở trong đại chúng, khéo dùng các
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nhân duyên, các thí dụ, các phương tiện thiện xảo khác để 
thuyết pháp, khiến người nghe được nhiều lợi lạc. Do vậy mà 
ngài được gọi là người thuyết pháp đệ nhất.

Còn ngài Tu Bồ Đe thường hành Vô tránh tam muội, nên 
đã tương ưng với Bồ tát đạo. Ngài còn dùng các phương tiện 
thiện xảo để thuyết về “vô tướng pháp”.

Ví như người thông thạo nhiều nghề, có thể làm tốt nhiều 
việc mà vẫn có nghề chẳng đạt đến mức tinh xảo so với các 
người thợ chuyên môn, giàu kinh nghiệm về một nghề vậy.

Cũng như vậy, do thường hành pháp “không”, thường 
thuyết về pháp “không”, nên khi vừa nghe ngài Xá Lợi Phất 
nêu lên các câu hỏi, ngài Tu Bồ Đe liền giải đáp ngay, chẳng 
chút e ngại.

Bởi vậy nên ngài Xá Lợi Phất tán thán ngài Tu Bồ Đề là 
người thuyết pháp “không” đệ nhất, đáng được xưng dương, 
đáng được tôn trọng.

-0O0-

Khi nghe ngài Xá Lợi Phất tán thán, ngài Tu Bồ Đề chẳng 
có từ chối, cũng chẳng có thọ nhận. Vì sao? Vì ngài Tu Bồ 
Đề đã được tâm an định nên chẳng bị dấy động vậy.

Ví như bậc toàn thiện, chẳng có tự tán thán, chẳng có tự 
hủy báng người khác vậy. Bậc toàn thiện dù được tán thán vẫn 
chẳng sanh tâm tự mãn, chẳng bao giờ cho mình tốt hơn người.

Nên biết rằng tự tán thán là cao mạn, chẳng phải là cách 
xử sự của bậc đại nhân, tự hủy báng là dối trá, tán thán người 
chưa đáng được tán thán là nịnh bợ, là chẳng có thành thật.

Ngài Xá Lợi Phất khi nghe ngài Tu Bồ Đề thuyết về “vô
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sanh pháp”, liền tín thành tán thán, chẳng phải vì ngài thiên 
vị ngài Tu Bồ Đề mà tán thán vậy.

Còn ngài Tu Bồ Đe nghe ngài Xá Lợi Phất tán thán mà 
chẳng từ chối, chẳng có thọ nhận. Vì sao? Vì ngài đã đoạn trừ 
tâm ái pháp nên chăng sanh cao tâm, cũng chăng sanh nhiêm 
trước lời tán thán, khiến các lời giải đáp của ngài đều được 
vô ngại, vô chướng.

Sở dĩ ngài được vô ngại, vô chướng như vậy vì ngài biết 
rõ hết thảy các pháp đều chẳng có chỗ sở y (vô sở y), vì vô 
sở y nên là vô ngại, vô chướng vậy.

Ngài nói: sắc tánh thường không, chẳng y trong, chẳng 
y ngoài, chẳng y vào chặng giữa. Vì sao? Vì trong ngoài, 
chặng giữa đều là vô sở hữu. Dần đến Nhất thiết chủng trí 
cũng là như vậy.

Ngài lại nói: Bồ tát biết rõ 3 cõi đều là vô thường, là 
không, nên chẳng có y chỉ vào 3 cõi. Do vậy mà dứt sạch 
được các phiền não, . . dân đên thanh tịnh được Bô tát đạo. 
Bồ tát do thật hành 6 pháp Ba-la-mật, mà được tịnh sắc, .. 
dẫn đến được Nhất thiết chủng trí .

Hỏi: Ngài Xá Lợi Phất đã biết rằng tịnh sắc, dãn đến 
tịnh Nhất thiết chủng trí là tịnh Bồ tát đạo. Vì sao ngài còn 
hỏi nữa?

Đáp: Bồ tát biết rõ sắc là rốt ráo không, nên thường hành 
các tịnh hạnh, thâm nhập diệu pháp. Phàm phu dùng nhục 
nhãn, chẳng có thể thấu rõ được.

Bởi vậy nên ngài Xá Lợi Phất đã vì các tân học Bồ tát nêu 
lên câu hỏi: Các tân học Bồ tát phải dùng phương tiện gì để 
khai mở đường vào đạo Bồ tát?
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Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu Bồ tát dụng vô sở đắc, hành 6 
pháp Ba-la-mật, thì đó là khai mở đạo Bồ tát vậy.

Cũng nên biết rằng “tịnh Bồ tát đạo” có nghĩa là “khai Bồ 
tát đạo”, tức là khai mở đường vào Bồ tát đạo. Ví như phá 
sạch hết các chướng ngại vật, dọn dẹp hết các gai góc để mở 
đường thì gọi là “khai đạo”.

-0O0-

Lại nữa, trước đây ngài Tu Bồ Đe đã phân biệt rõ Đàn 
Ba-la-mật thế gian với Đàn Ba-la-mật xuất thế gian rồi. Ngài 
cho biết:

- Nếu bố thí mà ly thật trí huệ thì tâm lực rất yếu. Do tâm 
lực yếu nên thường chấp có ta là người thí, có người thọ thí 
của ta, có vật mà ta đem ra bố thí. Do còn chấp như vậy nên 
tâm còn động, dễ sanh kiêu mạn. Bố thí như vậy chỉ là Đàn 
Ba-la-mật thế gian.

- Nếu bố thí mà xả hết các tướng thì mới là tịnh thí. Bố 
thí như vậy rồi, lại đem pháp tịnh thí đó để cùng với hết thảy 
chúng sanh đồng hồi hướng về Vô thượng bồ đề mới gọi là 
Đàn Ba-la-mật xuất thế gian.

Tu 5 pháp Ba-la-mật kia cũng là như vậy.

Ngài lại cho biết:

- Người tu hành phải giữ tâm bất động mới vào được 
“nhu thuận nhẫn”, dẫn đến vào được “Vô sanh pháp nhẫn”.

- Trong hàng Thanh Văn thì hàng hữu học tâm vẫn còn 
động, chỉ có hàng vô học mới có được tâm bất động.

-oOo-
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Bởi nhân duyên vậy, nên ngài Xá Lợi Phất đã nêu lên các 
câu hỏi để ngài Tu Bồ Đề phân biệt đáp, nhằm cho chúng hội 
biết rõ về các phương tiện khai mở đạo Bồ tát.

Hỏi: Đạo Bồ tát cũng tức là đạo Vô thượng bồ đê rôỉ. 
Như vậy vì sao còn hỏi nữa?

Đáp: Đúng như vậy, đạo Bồ tát cũng tức là đạo Vô thượng 
bồ đề. Khi thật hành 6 pháp Ba-la-mật, Bồ tát phải dụng vô 
sở đắc, mới là hành đạo Vô thượng bồ đề.

-oOo-

Phật tùy theo căn trí của chúng sanh, mà phương tiện dẫn 
dắt họ vào đạo:

- Đối với các bậc thượng căn, thì Phật dạy hành Bồ tát 
đạo, đó là dụng vô sở đắc, hành 6 pháp Ba-la-mật.

- Đối với hàng trung căn và hạ căn, thì Phật dạy hành Niết 
Bàn đạo. Đó là tu 37 Phẩm trợ đạo. Vì sao? Vì tu Phẩm trợ 
đạo sẽ khai mở trí huệ và dẫn đường vào thiên định, khiên 
hàng trung căn và hạ căn dễ tu hơn.

Cũng nên biết rằng 6 pháp Ba-la-mật dung nhiếp cả thế 
gian pháp và xuất thế gian pháp, nên rất khó tu. Còn 37 Phẩm 
Trợ Đạo dẫn đến 3 giải thoát môn, đến đại từ, đại bi, nên dê 
tu hơn.

Hơn nữa, suốt quá trình tu tập 6 pháp Ba-la-mật, từ sơ 
phát tâm đến khi vào Kim Cang tam muội, hành giả phải cần 
khổ, làm những việc khó làm, nên rất khó tu hơn nhiều.

-oOo-
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KINH:

Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất tán thán ngài I\i Bồ Đề: 
Lành thay, lành thay! Đây là Bát nhã Ba-la-mật lực chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Đúng như vậy, đúng như vậy. Đây 
chính là Bát nhã Ba-la-mật lực. Vi sao? Vì Bát nhã Ba-lấ- 
mật lực sanh hết thảy các thiện pháp, từ Thanh Văn pháp,

dẫn đên Phật pháp, cũng dung nhiếp hết thảy các thiện 
pháp, từ Thanh Văn pháp, „ ẽ, dẫn đến Phật pháp.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Chư Phật trong quá khử 
đã hành Bát nhã Ba-la-mật, mà được Vô thượng bồ đề, 
chư Phật ở vị lai sẽ hành Bát nhã Ba-la-mật để được Vô 
thượng bồ đề, chư Phật ở hiện tại cũng hành Bát nhã Ba- 
la-mật, mà được Vô thượng bồ đề.

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ tát nào nghe Bát 
nhã Ba-la-mật, mà chẳng khởi tâm nghi, chẳng cho là 
khó, thì phải biết đó là Bồ tát Ma ha tát đã dụng vô sở đắc 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật, hành Bồ tát đạo. Bồ tát này đã 
phát đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh trọn chẳng 
ly đại bi niệm, trọn chẳng rời bỏ chúng sanh.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Theo chỗ tôi nghĩ thì Bồ tát 
chẳng trọn chẳng ly đại bi niệm, vì muốn cửu độ hết thảy 
chúng sanh. Vì sao? Vì biết rõ hết thảy chúng sanh cũng 
sẽ thành Bồ tát, nên Bồ tát trọn chẳng ly đại bi niệm hết 
thảy chúng sanh.

Ngài Tu Bồ Đe nói: Lành thay, lành thay! Thưa ngài 
Xá Lợi Phất! Ngài đã chất vấn tôi mà nay chính ngài lại 
nêu lên đúng nghĩa mà tôi muốn nói vậyệ

Vì sao? Chúng sanh là không nên niệm cũng là không. 
Chúng sanh tánh là không, nên niệm tánh cũng là không.
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Chúng sanh pháp là không nên niệm pháp cũng là khôngỂ 
Lại nữa, chúng sanh là ly, là không, là bất khả tri (chẳng 
thể biết được), nên niệm cũng là ly, là không, là bất khả 
tri. Thưa ngài Xá Lợi Phất! sắc, sắc tánh, sắc pháp, 
dẫn đến thức, thức tánh, thức pháp là không nên niệm, 
niệm tánh, niệm pháp cũng là không. Lại nữa, sắc, 
dẫn đến pháp là ly, là không, là bất khả tri, nên niệm 
cũng là ly, là không, là bất khả tri. Nhãn, dẫn đến 
ý, sắc, dẫn đến pháp, địa chủng, .ể., dẫn đến thức 
chủng, Đàn Ba-la-mật, dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, 
nội k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp hữu pháp không, 4 niệm,

dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hêt 
thảy các đà la ni, nhất thiết trí, Nhất thiết chủng trí, 
dẫn đến Vô thượng bồ đề cũng đều là ly, là không, là bất 
khả tri, nên niệm cũng là như vậy.

Bỏi nhân duyên vậy, nên Bồ tát Ma ha tát dụng vô sở 
đắc, hành Bồ tát đạo, trọn chẳng ly đại bi niệm chúng sanh.

Lúc bấy giờ, Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề: Lành thay, 
lành thay! Này Tu Bồ Đe! Ai muốn nói về Bồ tát Ma ha 
tát hành Bát nhã Ba-ỉa-mật, thì nên nói đúng như lời ông 
vậyề Ông đã nói về Bát nhã Ba-la-mật đúng theo Phật 
tâm. Bởi vậy, Bồ tát học Bát nhã Ba-la-mật phải theo 
đúng như lời ông mà học.

-oOo-

Khi ngài Tu Bồ Đề vừa nói xong ý nghĩa của Bát nhã 
Ba-la-mật, thì cả 3000 đại thiên thế giói đều chấn động.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn mỉm cười.

-oOo-



Ngài T\i Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân 
duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười?

Phật dạỵ: Này Tủ Bồ Đe! Như ta đang nói Bát nhã Ba- 
ỉa-mật ở thế giới này, thì ở vô lượng thế giới khác, trong 
khắp cả 10 phương, chư vị Phật khác cũng đang nói Bát 
nhã Ba-la-mật vậy.

-0O0-

Lúc Phật thuyết phẩm Bát nhã Ba-la-mật này xong, 
có 12 na do tha trong hàng Tròi, người được vô sanh 
pháp nhẫnỄ

Cùng lúc, chư Phật ở khắp trong 10 phương cũng nói 
Bát nhã Ba-ỉa-mật, khiến vô lượng vô số chúng sanh phát 
tâm Vô thượng bồ đề.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật mỉm cười.

LUẬN:

Theo lời kinh trên đây, thì ngài Xá Lợi Phất tự nghĩ rằng: 
Ngài Tu Bồ Đề đã phân biệt rõ ràng Ba-la-mật thế gian và 
Ba-la-mật xuất thế gian, lại nói rõ các nhân duyên để được 
đạo Vô thượng bồ đề. Đây là những pháp đại lọi ích cho 
chúng sanh, nên ngài Xá Lợi Phất sanh tâm hoan hỉ, tán thán 
ngài Tu Bồ Đề.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đe: Nhờ lực gì mà phân 
biệt được các pháp một cách rành rẽ như vậy?

Ngài Tu Bồ Đe chẳng chút ngần ngại đáp rằng: Đây là do 
được Bát nhã Ba-la-mật soi sáng. Do lực của Bát nhã Ba-la- 
mật mới có thể phân biệt các pháp rành rẽ được như vậy. Nếu 
ly Bát nhã Ba-la-mật, thì thành tựu các thiện pháp, thành tựu
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các Ba-la-mật khác còn chẳng được huống nữa là phân biệt, 
giải đáp về ý nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật.

Tự niệm như vậy nên ngài đã trả lời ngài Xá Lợi Phất 
răng: Đây là nhờ lực Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Trước đây, ngài Tu Bồ Đề đã nói rằng Bát nhã Ba-la-mật 
lực ở nơi các pháp là chẳng có ngã (vô ngã), chẳng biết (vô 
tri), chẳng thấy (vô kiến), chẳng có ai biết (vô tri giả), chẳng 
có ai thấy (vô kiến giả). Nay ngài nói thêm rằng Bát nhã Ba- 
la-mật là ly “hữu - vô”, ly “đoạn - thường”. Bát nhã Ba-la- 
mật hay sanh các thiện pháp, dung nhiếp các thiện pháp, nên 
chẳng thể phá hoại được. Bát nhã Ba-la-mật là vô lượng, vô 
biên, dung nhiếp hết thảy pháp, ví như biển lớn dung chứa 
được các nguồn nước từ nhiều sông chảy đến vậy.

-0O0-

Lại nữa, ba đời, 10 phương chư Phật đều hành Bát nhã 
Ba-la-mật mà được Vô thượng bồ đề. Trong 6 pháp Ba-la- 
mật, thì Bát nhã Ba-la-mật là tối tôn, tối trọng hơn cả. Bát 
nhã Ba-la-mật có lực phân biệt được hết thảy các pháp. Bát 
nhã Ba-la-mật có lực dung hợp được các Ba-la-mật khác. Bát 
nhã Ba-la-mật có lực phá được các tà kiến, các phiền não, 
cùng các hý luận.

Bát nhã Ba-la-mật được tán thán là vi diệu, thậm thâm. 
Chư Bồ tát dù trải qua vô lượng kiếp tu hành, đã được vô lượng 
phước đức, đã dứt trừ các phiền não, đã vào được bất thối 
chuyển, nhưng khi vừa nghe được Bát nhã Ba-la-mật là liền tín 
thọ, dẫn đến liền thâm nhập và thông đạt các pháp tướng.
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Bởi nhân duyên vậy, nên chư Bồ tát tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật, hành Bồ tát đạo chỉ nhằm cứu độ chúng sanh, khiến 
họ ly được các khổ ở thế gian. Bồ tát chẳng ly đại bi niệm, 
vì biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là rốt ráo không, nên 
niệm cũng rốt ráo không. Do vậy mà Bồ tát phá trừ được các 
tham ưu thế gian, dẫn dắt chúng sanh vào đạo, dạy cho họ 
hành các thiện pháp, khiến họ được lợi ích.

-0O0-

Sau đó ngài Xá Lợi Phất lại nêu thêm nhiều câu hỏi để 
chất vấn ngài Tu Bồ Đề, với nội dung như: Nếu nói Bồ tát 
chẳng ly đại bi niệm, vì biết rõ niệm và chúng sanh đều 
rốt ráo không, thì niệm rốt ráo không là vô niệm, vô tướng 
chăng? Chẳng lẽ Bồ tát là có, mà chúng sanh là không hay 
sao? Nếu chúng sanh là có, thì vì sao lại nói Bồ tát là không?

Do các câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất, mà ngài Tu Bồ Đe 
giải rộng thêm về Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài nói: Vì các pháp tướng đều rốt ráo không, nên 
chứng sanh cũng rốt ráo không. Vì chúng sanh là vô sở hữu, 
nên niệm cũng là vô sở hữu. Vì chúng sanh là không, là ly, là 
bất khả tri, nên niệm cũng là không, là ly, là bất khả tri vậy.

Sắc, . . dẫn đến Vô thượng bồ đề, cũng đều là như vậy.

Hỏi: Ở đoạn kinh trên đây có nói rằng Bồ tát chẳng ly 
đại bi niệm chúng sanh. Như vậy là cỏ niệm, sao lại nói là 
vô niệm?

Đáp: Bồ tát chẳng ly đại bi niệm chúng sanh, nghĩa là Bồ 
tát trọn chẳng rời bỏ chúng sanh. Thế nhưng, Bồ tát đại bi 
niệm chúng sanh với tâm vô sở đắc, mà cũng chẳng chấp thủ 
tướng tâm vô sở đắc đó, nên được “vô sở đắc không”.



QUYỂN 53 • 435

Ở nơi đây cũng nên biết rằng “bất khả đắc không” và 
“rốt ráo không” chẳng có khác nghĩa nhau, chỉ khác nhau 
về danh tự. “Bất khả đắc không” thường được nêu lên ở giai 
đoạn đầu, còn “rốt ráo không” thường được nêu lên ở giai 
đoạn cuối.

Khi Bồ tát đã liễu được “rốt ráo không” rồi, là thành tựu 
được “đại tâm”. Từ “đại tâm” dẫn sanh “đại bi tâm”, “đại bi 
niệm”. Trong kinh có nói đến 3 thứ duyên của “đại bi tâm”. 
Đó là:

- Duyên chúng sanh.

- Duyên pháp.

- Vô duyên.

“Vô duyên đại bi” mới thật rốt ráo là “đại bi”. Vì sao? Vì 
“vô duyên đại bi” là từ nơi “rốt ráo không” mà sanh vậy. Đây 
chính là chỗ mà ngài Xá Lợi Phất muốn ngài Tu Bồ Đe cho 
biết. Do vậy ngài Tu Bồ Đe đã nương theo tâm Phật để giải 
đáp về vấn đề này.

Phật ấn chứng lời giải của ngài Tu Bồ Đe, và tán thán rằng: 
Lành thay, lành thay! Này Tu Bồ Đe! Ai muốn nói về Bồ tát Ma 
ha tát hành Bát nhã Ba-la-mật thì nên nói đúng như lời ông vậy. 
Ông đã nói về Bát nhã Ba-la-mật đúng theo tâm Phật.

-oOo-

Lúc bấy giờ, ở trong chúng hội, các hàng Trời, người, 
đều nghĩ rằng: Bát nhã Ba-la-mật là pháp thậm thâm vi diệu. 
Chư Phật trong cả 3 đời đều từ nơi Bát nhã Ba-la-mật sanh ra 
cả. Đến như ngài Bồ tát Di Lặc và hết thảy các Bồ tát khác, 
hét thảy các vị Phạm Thiên vương, nếu chẳng có nương theo
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Phật lực, thì đặt các nạn vấn về Bát nhã Ba-la-mật còn chẳng 
được, huống nữa là lạc thuyết về Bát nhã Ba-la-mật. Ngài Tu 
Bô Đê chỉ là Thanh Văn, mà ở trước Phật và đại chúng đã lạc 
thuyêt vê Bát nhã Ba-la-mật như vậy, thật là rất xứng đáng 
được Phật tán thán. Ngài Tu Bồ Đề thuyết Bát nhã Ba-la-mật 
đúng theo tâm Phật. Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật phải theo 
đúng chỗ ngài Tu Bồ Đe thuyết mà tu tập vậyử

-0O0-

Khi thuyết xong về ý nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật thì cả 
3.000 đại thiên thế giới đều chấn động, có vô lượng chúng 
sanh ữong khắp 10 phương phát Vô thượng bồ đề tâm, lại có 
12 na do tha trong hàng Trời, người được vô sanh pháp nhẫn.

Sau đây là những nguyên nhân khiến 3.000 đại thiên thế 
giới dấy lên 6 điệu chấn động.

- Bát nhã Ba-la-mật là pháp thậm thâm vi diệu, khó giải, 
khó biêt. Nên Phật dùng Phật lực làm cho đại địa chấn động, 
khiên chúng sanh phát khởi tín tâm thanh tịnh nơi Bát nhã 
Ba-la-mật, dẫn đến tinh tấn tu hành Bát nhã Ba-la-mật. Chư 
Phật, chư Thiên, chư đại Chủng Địa Thần... ở trong khắp 10 
phương đều hoan hỷ chưa từng có, khiến đại địa chấn động.

- Có vô lượng chúng sanh, do đã nhiều kiếp tu tập nên 
phát tâm tín thọ Bát nhã Ba-la-mật, cho là pháp hy hữu chưa 
từng có. Do phát tâm như vậy mà chiêu cảm đến phong đại, 
phong đại chiêu cảm đến thủy đại, thủy đại chấn động nên 
đại địa cũng chấn động theo.

- Ở tận dưới biển sâu, Long Vương phát tâm muốn nghe 
Bát nhã Ba-la-mật tò dưới nước phóng lên làm cho thủy 
động, thủy động tác duyên làm cho địa động.
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- Lại nữa, khi nghe xong Bát nhã Ba-la-mật, có vô lượng 
chúng sanh trong khắp 10 phương phát Vô thượng bồ đề tâm, 
có 12 na do tha trong hàng Trời, người được vô sanh pháp 
nhẫn, vào Bồ tát vị. Do tín lực mạnh mẽ như vậy chiêu cảm 
mà đại địa chấn động.

-oOo-

Lúc bấy giờ, chư thiên đem hoa trời, hương trời, kỷ nhạc 
trời, bảo cái đến cúng dường Phật. Lại có các Long Vương 
tò 4 biển sâu, có các Dạ Xoa, La Sát, ... phát khởi tín tâm, 
chấp tay tán thán Phật.

-oOo-

Do đại sự nhân duyên Phật thuyết kinh Bát nhã Ba-la- 
mật, thuyết về thật tướng các pháp mà có các hiện tượng 
chấn động hy hữu của đại địa hiện ra, nên Phật mỉm cười, 
phóng vô lượng quang minh chiếu khắp cả 10 phương thế 
giới.

(Hết quyển 53)
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Phẩm Thứ Hai Mươi Bảy

Thiên vương
(Vua Trời)

KINH:

Lúc bấy giờ, từ 3.000 đại thiên thế giới, chư vị Tứ Thiên 
vương đồng đến pháp hội. Lại có chư vị Đạo Lợi Thiên 
vương, Dạ Ma Thiên vương, Đâu Suất Thiên vương, Hóa 
Lạc Thiên vương, Tự Tại Thiên vương, Đại Tự Tại Thiên 
vương, Phạm Thiên vương, cùng vô số trăm, ngàn, vạn, 
ức chư Thiên đồng đến pháp hội.

Chư Thiên và chư Thiên vương đều phóng quang 
minh, thế nhưng, trước quang minh của Phật, quang 
minh của chư Thiên và của chư Thiên vương chẳng thể 
nào hiển bày ra được.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn, vị Thiên vương ở cõi tròi 
Đao Lọi nói vói ngài Tu Bồ Đề rằng: Thưa Đại đức! Từ 
khắp 3ễ000 đại thiên thế giới, chư Thiên và chư Thiên 
vương chúng tôi đều hội về đây để được nghe Đại đức 
thuyết về Bát nhã Ba-la-mật.

Thưa Đại đức! Bồ tát Ma ha tát làm thế nào để an trú 
trong Bát nhã Ba-la-mật? Làm thế nào để thật hành Bát 
nhã Ba-la-mật?

Ngài T\i Bồ Đề đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Tôi nay 
nương theo Phật tâm, nhờ Phật lực gia bị mà thuyết Bát nhã 
Ba-la-mật cho chư Bồ tát an trú trong Bát nhã Bã-la-mật.
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Nay CÓ vị chư Thiên nào chưa phát Vô thượng bồ đề 
tâm, thì xin hãy phát tâm trước đãề Vì sao? Vì chư vị đã 
nhập chánh vị Thanh Văn vẫn còn bị sanh tử làm chướng 
ngại, nên chẳng có thể phát được Vô thượng bồ đề tâmệ

Nếu có vị nào đã phát Vô thượng bồ đề tâm, thì tôi 
xin tùy hỷ tán thánể Vì sao? Vì “thượng nhân” phải cầu 
“thượng pháp”ề

* Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật như thế nào 
chăng?

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Bồ tát, đúng theo Tát bà nhã 
tâm, dụng vô sử đắc, quán sắc, ế.., dẫn đến thức, quán 
nhãn, dẫn đên ý, quán sắc, dẫn đến pháp, quán 
địa chủng, dẫn đến thức chủng đều là vô thường, 
khổ, không, vô ngã, lại quán s ắ c , d ẫ n  đến thức, quán 
nhãn, ẳ>ỉ, dẫn đến ý, quán s ắ c , d ẫ n  đến pháp, quán địa 
c h ủ n g , d ẫ n  đến thức chủng đều là như bênh, như ung 
nhọt, như vết thương do mũi tên ghim vào thân, gây đau 
nhức, tán hoại, lo sợ, lại quán s ắ c , d ẫ n  đến thưc, quán 
nhãn, . .ề, dẫn đến ý, quán sắc, dẫn đến pháp, quán 
địa chủng, dẫn đến thức chủng đều là tịch diệt, là ly, 
là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Vì sao? Vì đều là 
bất khả đắc.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Bồ tát, đúng theo Tát bà nhã 
tâm, dụng vô sở đắc, quán vô minh duyên h à n h , d ẫ n  
đến sanh duyên lão tử đều là những nhân duyên tao ra 
các ưu bi, khổ não, lại quán vô minh diệt, thì hành diệt,

dẫn đến sanh diệt, thì lão tử diệt, khiến các ưu bi, khổ 
não cũng đều diệt theo. Vì sao? Vì đều là bất khả đắc.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Bồ tát, đúng theo Tát bà nhã 
tâm, dụng vô sở đắc, quán 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 18 bất
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cộng pháp, quán Đàn Ba-la-mật, , .ằ, dẫn đến Thiền na 
Ba-la-mật đều là bất khả đắcể

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Khi thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật Bồ tát quán hết thảy các pháp đều là cộng tướng, đều 
tác duyên cho nhau, nhuận ích và tăng trưởng cho nhau. 
Nếu tư duy phân biệt thì biết rõ hết thảy các pháp đều là 
vô ngã và vô ngã sở.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Tâm hồi hướng chẳng phải là 
tâm Vô thượng bồ đề, tâm Vô thượng bồ đề cũng chẳng 
phải là tâm hồi hướng. Vì sao? Vì ở ncri tâm Vô thượng 
bồ đề thì tâm hồi hướng là bất khả đắc, ở nơi tâm hôi 
hướng thì tâm Vô thượng Bồ đề là bất khả đắc.

Bồ tát tuy quán hết thảy các pháp mà biết rõ hết thảy 
các pháp đều là bất khả đắc cả. Như vậy, gọi là Bồ tát Ma 
ha tát thât hành Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi: Thưa ngài Đại đức! Vì 
sao tâm hồi hướng chẳng phải là tâm Vô thượng bồ đề, tâm 
Vô thượng bồ đề chẳng phải là tâm hồi hướng? Vì sao ở nơi 
tâm Vô thượng bồ đề thì tâm hồi hướng là bất khả đắc, ở 
noi tâm hồi hướng thì tâm Vô thượng bồ đề là bất khả đắc?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Tâm hồi 
hướng và tâm Vô thượng bồ đề là phi tâm (chẳng phải 
tâm), phi tâm tướng (chẳng phải tâm tướng). Ở nơi phi 
tâm tướng chẳng có thể hồi hướng phi tâm tướng được. 
Phi tâm tướng (chẳng phải tâm tướng) là bất khả tư nghi 
tướng (tướng chẳng thể nghĩ bàn). Mà bất khả tư nghi 
tướng chính là Bát nhã Ba-la-mật tướng vậy.

Như vậy, gọi là Bồ tát Ma ha tát thật hành Bát nhã 
Ba-la-mật.



LÚC bấy giờ, Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề: Lành thay, 
lành thay! Này Tu Bồ Đe! ông đã vì chư Bồ tát khéo thuyết 
vê Bát nhã Ba-ỉa-mật để an ổn tâm Bồ tát.

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn! Vì báo đền ơn 
Phật, mà con đã vì chư Bồ tát thuyết 6 pháp Ba-ỉa-mật, 
nhăm khai thị lợi ích cho hết thảy chúng sanh.

Bạch Thế Tôn! Trong quá khứ, chư Phật cùng chư 
đại đệ tử đã nói 6 pháp Ba-la-mật cho hàng Bồ tát nghe, 
khiên họ vào được đạo Vô thượng bồ đề. Hôm nay con 
cũng vì hàng Bồ tát nói 6 pháp Ba-la-mật, khai thị các lợi 
ích, nhăm giúp họ vào được đạo Vô thượng bồ đề.
LUẬN:

Hỏi: Ở phẩm trước có nói đến Phật phóng quang minh, 
và đã cỏ nói chư Thiên nương theo ánh quang minh của 
Phật, mà đên dự pháp hội. Nay vì sao cỏn nói nữa?

Đáp: Có thuyết nói đây là lần thứ hai, chư Thiên vân tập 
vê dự pháp hội. Cũng có thuyết nói đây chỉ mới là lần thứ nhất.

Tựu trung, sự kiện chư Thiên vân tập dự pháp hội được 
nhắc lại nơi phẩm này có mục đích nêu rõ tầm quan trọng của 
pháp hội thuyết kinh Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Trong kinh có nói rằng, khi ngài Tu Bồ Đề nói kinh Bát 
nhã Ba-la-mật, thì chư Thiên đều hoan hỷ, phóng quang 
minh và vân tập về pháp hội.

Phật mỉm cười phóng đại quang minh, khiến cho các 
quang minh của chư thiên chẳng có thể hiển lộ ra được.

Nên biết rằng chư Thiên đến dự pháp hội đều có phóng 
quang minh rực rỡ. Đặc biệt chư Thiên cõi sắc, do thường 
tu thiên định, do đã ly dục và thường tu tập “Hỏa tam muội”
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nên thân thường xuất diệu sắc quang minh. Quang minh của 
chư Thiên tuy tỏa rộng, nhưng đối trước quang minh của 
Phật chẳng có thể hiển lộ ra được.

-0O0-

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn, vị Thiên vương ở cõi trời 
Đao Lợi thấy quang minh của Phật như vậy, tự nghĩ rằng: 
Quang minh cua Phật che lấp hết các quang minh của chư 
Thiên. Đây chính là trí huệ lực của Phật, có công năng phá 
trừ hết vô minh, si ám của chúng sanh.

Bởi nhân duyên vậy, nên khi Phật bảo ngài Tu Bồ Đề nói 
Bát nhã Ba-la-mật, chư Thiên ở khắp 10 phương liền vân tập 
về pháp hội để nghe pháp.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhom đại diện cho hàng chư Thiên, 
đã hỏi ngài Tu Bồ Đề về thể của Bát nhã Ba-la-mật, vê cách 
thật hành Bát nhã Ba-la-mật, về các phương tiện dẫn vào Bát 
nhã Ba-la-mật và an trú ừong Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Tu Bồ Đề đã đáp lại với nội dung: Ví như người 
phát tâm hành bố thí Ba-la-mật, thấy người đói khát liên 
cho ăn uống, thấy người cần thuốc men liền cung cấp thuốc 
men... Bồ tát cũng như vậy, khi đã phát tâm câu Phật đạo, thì 
phải vì mọi người mà nói Bát nhã Ba-la-mật, nhằm đem lại 
lọi ích cho họ. Như vậy mới gọi là báo đáp thâm ân của Phật.

Ngài lại nói thêm rằng: Nếu vị nào chưa phát tâm Vô 
thượng bồ đề, thì phải nên phát tâm trước đã. Vì sao? Vì 
các vị đã nhập chánh vị Thanh Văn vẫn còn bị sanh tử làm 
chướng ngại, nên chẳng có thê phát tâm Vô thượng bô đê 
được. Các vị đã phát tâm Vô thượng bồ đề vẫn còn phải cần 
khổ tu tập để được lậu tận, mới mong thoát ly được nghiệp
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bao tương tục sanh thân. Phải có đủ các nhân duyên như vậy 
mới có thể hành Bồ tát đạo được.

Hỏi: Ngài Tu Bô Đê tự mình đã nói chẳng kham nhận Bát 
nha Ba-la-mật. Nay vì sao ngài lại nói “có vị nào phát tâm 
Vo thượng bô đê, thì tôi xin tùy hỷ tán thản ”? Vì sao ngài nói 
“thượng nhân phải cầu thượng pháp ”?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề tuy ở ữong hàng Thanh Văn, nhưng 
thường tu hạnh “không”, nên ngài chẳng chấp đắm Thanh 
Văn địa. Bởi vậy nên ngài mới nói như trên đây.

Có 2 lý do khiên ngài Tu Bồ Đề nói như trên. Đó là:

-N gài chẳng muốn làm chướng ngại tâm tu phước của 
chư Thiên, nên nói “có vị nào phát tâm Vô thượng bồ đề, thì 
tôi xin tùy hỷ, tán thán”.

- Ngài muốn khuyến khích chư Thiên phát tâm Vô thượng 
bồ đề, nên nói “thượng nhân phải cầu thượng pháp”.

Vô thượng bô đề chính là chỗ sở cầu của bậc thượng 
nhân vậy.

Vô thượng bồ đề lại khuyên chư Thiên quán 5 ấm là vô 
thường, khô, không, vô ngã, quán 5 ấm là như bệnh, như ung 
nhọt khó chữa lành, như vêt thương do mũi tên ghim vào 
thân gây đau nhức. Nêu tùy thuộc vào 5 ấm thì chẳng sao có 
được an ổn, vì 5 ấm ví như sư tử, hổ beo, lang sói... thường 
làm cho người sợ hãi, lo âu.

Hỏi: Có thuyết nói 5 ấm có 15 pháp đáng sợ. Chi có 15 
pháp thôi, hay còn pháp nào đảng sợ khác nưa?

Đáp: Nói hẹp thì có 15 pháp tội lỗi do 5 ấm gây ra. Nói 
rộng thì có vô lượng pháp tội lỗi. Như trong kinh Tạp A hàm 
nói 5 âm có 100 pháp tội lỗi.
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Hỏi: Vì sao phải nói 5 ấm là vô thường, khổ, không, vổ 
ngã, vì sao phải nói đến 8 nỗi khổ (bát kho)(V?

Đáp: Nên phân biệt có 3 hạng người. Đó là:

- Hạng thượng căn.

- Hạng trung căn.

- Hạng hạ căn.

- Hạng thượng căn vừa nghe nói đến “sanh khổ”, “lão 
khổ”, “bệnh khổ”, “tử khổ” là liền vào được “ Khổ thánh đế”.

- Hạng trung căn nghe nói đến các khổ của sanh, già, 
bệnh và chết cũng vẫn chưa sanh được tâm nhàm chán thế 
gian. Bởi vậy phải nói 5 ấm như bệnh, như ung nhọt, như 
vết thương do mũi tên ghim vào thân... mới khiến họ sanh 
nhàm chán.

- Hạng hạ căn phải nói đến 8 thứ khổ lớn, dẫn đến phải 
nói đến hàng ừăm, hàng ngàn thứ khổ khác nữa mói khiến họ 
sanh nhàm chán thế gian được vậy.

Các bậc Thánh chỉ quán 4 đế là đã nhiếp đủ cả 16 thứ hạnh 
rồi. Bởi vậy nên nói thuyết Bát nhã Ba-la-mật là thuyết về các 
thánh hanh, để cho các bậc thượng căn được thâm nhập.

*. Bát khổ là 8 nỗi khổ lớn: 1) Sanh khổ. 2) Lão khổ. 3) Bệnh khổ. 
4) Tử khổ. 5) Ái biệt ly khổ. 6) Oán tắng hội khổ. 7) cầu  bất đắc khổ. 8) 
Ngũ thạnh ấm khổ (hay ngũ ấm xí thạnh khổ).

- Ái biệt ly khổ là khổ do phải xa lìa người mình thương mến.
- Oán tắng hội khổ là khổ do phải gặp kẻ mà mình oán ghét, gặp cảnh 

mình đố kỵ.
- Cầu bất đắc khổ là khổ do mong cầu mà chẳng được như ý muốn.
- Ngũ thạnh ấm khổ là khổ do 5 ấm chẳng được hòa đồng. Có một 

ấm nào thạnh quá cũng đủ làm cho mình khổ.
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Nay chư Thiên hỏi bước đầu hành pháp Ba-la-mật, nên 
phải nói 12 nhập, 18 giới, ..., dẫn đén nói hết thảy các pháp 
đêu do 5 âm duyên khởi tác thành.

Nếu hành giả quán 5 ấm là tịch diệt, là viễn ly, thì biết 
rõ được hết thảy các pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất cấu, 
bất tịnh.

Hàng Thanh Văn do chưa đầy đủ lực trí huệ, nên khi quán 
5 âm chưa vào được các pháp viên ly, tịch diệt, mà chỉ quán 
5 ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã.

Bồ tát do lợi căn, lại đã đầy đủ lực trí huệ, nên khi quán
5 âm liên biết rõ 5 ẩm là tịch diệt, là viễn ly, là bất khả đắc. 
Bởi vậy nên Bồ tát thường dùng “vô sở đắc không huệ” mà 
quán các pháp tướng.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn chỉ hỏi về “Bát nhã Ba-la-mật 
tướng”, chẳng hỏi về “5 ấm tướng”, nhưng ngài Tu Bồ Đề lại 
đáp lại rằng: Bát nhã Ba-la-mật tướng chẳng ly 5 ấm tướng, 
đó chính là Niết Bàn tướng. Vì sao? Vì thật tướng của 5 ấm 
chính là Niết Bàn tướng vậy.

Đối với những người căn trí còn yếu kém, thì trước hết 
phải quán 5 ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã, rồi sau đó 
mới quán 5 ấm là viễn ly, là tịch diệt, là bất khả đắc. Quán 
các nhân duyên tác pháp khác cũng đều là như vậy cả. Sau đó 
mới tu 4 niệm xứ, . ệ dẫn đến 8 thánh đạo v.v...

Bồ tát do lợi căn, thượng trí, nên khi quán các pháp tướng, 
khi tu các pháp môn đều dụng vô sở đắc, dùng theo Tát bà 
nhã tâm, Bồ tát hành Bồ tát đạo như vậy là hành Bát nhã Ba- 
la-mật tướng, dẫn đến Vô thượng bồ đề.

Hỏi: Đang nói về hành Bát nhã Ba-la-mật tướng, vì sao ở đoạn 
giữa lại nói về các nhân duyên pháp nhuận ích, tăng ừĩỉởng?



QUYỂN 54 • 449

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề trước nói hết thảy các pháp đều vô 
thường, khổ, không, vô ngã. Sau mới nói hết thảy pháp đều 
viễn ly tịch diệt, tịch diệt, bất khả đắc.

Ngài cũng nói hết thảy pháp đều rốt ráo không, nhưng do 
nhân duyên hòa hợp mà có.

Ngài cũng nói về tu 4 niệm xứ..., 8 thánh đạo, 18 bất 
cộng pháp, nói về hành Bồ tát đạo, để cho hết thảy chúng 
sanh thấy rõ rằng: Tuy các pháp đều rốt ráo không, đều là vô 
ngã, vô sanh, nhưng do các duyên hòa hợp tác thành mà có 4 
đại, có 6 thức,. . dẫn đen có hết thảy các pháp.

Khi đã có 4 đại, có 6 thức rồi, thì 10 pháp này có lực 
“năng sanh”, “năng khởi” biến hóa ra sơn hà vũ trụ.

Chúng sanh do tâm điên đảo, dùng thức phân biệt mà 
chấp có các sự, các vật. Có kẻ lầm tưởng rằng tất cả các sự 
vật đều do một vị chủ tể nào đó tạo lập ra, mà chẳng biết rằng 
các sự, các vật, từ núi cao rừng rậm... đến ruộng vườn cây 
cỏ v.v, . ế dẫn đen sắc thân của chúng sanh cũng do 4 đại, 4 
đại tạo sắc và 6 thức tạo thành, mà có đi, đứng, nằm, ngồi, 
nói năng v.v...

Ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra nào người, nào vật... 
trên sân khấu, khiến người xem lầm tưởng là thật có.

Thật ra các cảnh vật frên sân khấu đều là huyễn cảnh, 
huyễn vật, đều chẳng thật có.

-oOo-

Het thảy các pháp đều do duyên hòa họp sanh, hoặc cộng 
sanh, hoặc do tương ưng nhân duyên sanh, hoặc do quả báo 
nhân duyên sanh.
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Nếu thường tu, thường quán thì thiện quả báo sẽ được 
tăng trưởng. Ví như gieo hạt giống đúng thời tiết, có đầy đủ 
phân bón, nước tưới, lại chăm sóc chu đáo thì cây sẽ được 
xanh tôt, sẽ đơm hoa kêt trái. Cũng như vậy, người tu hành 
dùng lực trí huệ quán hết thảy các pháp đều như huyễn, như 
hóa, đều chẳng có chủ tác... nên dõng mãnh phát tâm cầu 
đạo Vô thượng. Tuy nay mới phát tâm, nhưng chắc chắn về 
sau sẽ được đạo Vô thượng bồ đề vậy.

Hỏi: Neu nói tâm hồi hướng chẳng cỏ trong tâm Vô 
thượng bồ đề, thì tâm ẩy là như thế nào?

Đáp: Khi đã vào trong Bát nhã Ba-la-mật rồi, thì biết rõ 
hết thảy các pháp đều là phi thường tướng (chẳng phải tướng 
thường), phi vô thường tướng (chẳng phải tướng vô thường), 
phi hữu tướng (chẳng phải tướng có), phi vô tướng (chẳng 
phải tướng không).

Như vậy chẳng nên nạn vấn về tướng của tâm hồi hướng 
làm gì nữa.

Hỏi: Tâm đã chứng diệt thì làm sao phát được tâm Vô 
thượng bồ đề? Lại nữa, nếu hết thảy các pháp đều chảng 
sanh, chảng diệt, cũng chảng phải chẳng sanh, chẳng phải 
chẳng diệt, thì làm sao có thể phát được tâm Vô thượng bồ 
để, và như vậy phải hồi hướng tâm về đâu?

Đáp: Phật dạy: Bồ đề tướng chẳng phải ở vị lai, chẳng 
phải ở hiện tại.

Trong phẩm Như Tướng, Phật dạy: Quá khứ chẳng rời vị 
lai, vị lai chẳng rời hiện tại. Vì sao? Vì là nhất như, là chẳng 
phải hai, chẳng phải khác vậy.

Bởi vậy nên nói: Tâm Vô thượng bồ đề chẳng có trong
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tâm hồi hướng, tâm hồi hướng cũng chẳng có trong tâm Vô 
thượng bồ đề. Cả hai tâm ấy đều là bất khả đắc cả. Chẳng nên 
nạn vấn phải hồi hướng tâm về đâu làm gì nữa.

-0O0-

Lại nữa, khi nghe tán thán Phật đạo, Bồ tát liền phát tâm 
làm các công đức, và hồi hướng hết thảy các công đức về 
Phật đạo. Bởi vậy nên Bồ tát làm hết thảy các công đức, 
chẳng bao giờ ngưng nghỉ.

Bồ tát lại thường dụng tâm như huyễn, tâm vô sở đắc khi 
hành các pháp. Như vậy mới gọi là Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật. Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ hết thảy các pháp đều do các 
duyên hòa hợp sanh, chẳng có định tướng, nên chẳng thủ chấp 
các pháp tướng, cũng chẳng thủ chấp tâm chứng diệt vậy.

-0O0-

Bởi vậy khi nghe ngài Thích Đề Hoàn Nhơn nêu lên câu 
hỏi “Vì sao nói tâm Vô thượng bồ đề chẳng có tâm hồi hướng, 
và tâm hồi hướng cũng chẳng có trong tâm Vô thượng bồ 
đề?” thì ngài Tu Bồ Đề chẳng dùng Thế Đế để trả lời, mà 
ngài phải dùng Đệ nhất nghĩa đế.

Ngài Tu Bồ Đe nói: Cả 2 tâm đều là không, là phi tâm 
tướng (là chăng có tâm tướng). Vì sao? Vì các pháp tướng rôt 
ráo là không. Trong tánh không chẳng có tướng tâm, nên là 
phi tâm tướng. Hết thảy các pháp đều là không, là vô tướng.

Như vậy nếu nói đến hồi hướng, thì phải đề cập đến hai 
pháp đổi đãi. Như xe chạy từ hướng Nam, nghỉ ở hướng Tây, 
rồi quay trở về hướng Nam, thì mới gọi là hồi hướng được.
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Nếu xe chẳng thật có, phương cũng chẳng thật có, thì cũng 
chăng thật có hôi hướng vậy.

Cũng như vậy, vì tâm là bất khả đắc. Vô thượng bồ đề 
cũng là bất khả đắc, thì tâm hồi hướng về Vô thượng bồ đề 
cũng là bất khả đắc.

-0O0-

Ngài Tu Bồ Đề nói rằng: Tâm là thường trú, là bất sanh, 
bất diệt, là phi tâm tướng, là bất khả tư nghi tướng. Đã là bất 
khả tư nghi tướng thì chẳng thể tư duy, trù lượng, chẳng thể 
châp thủ tướng tâm được vậy.

Phật biết rõ ngài Tu Bồ Đề đã thâm nhập Bát nhã Ba-la- 
mật chỉ là danh tự, biết rõ hết thảy pháp đều do duyên hòa 
hợp mà có cũng chỉ là danh tự, biết rõ hết thảy các pháp tướng 
cùng Bát nhã Ba-la-mật tướng là chẳng phải hai, chẳng phải 
khác. Bởi nhân duyên vậy, nên giữa đại chúng Phật đã tán 
thán ngài Tu Bồ Đề rằng: Lành thay, lành thay! Ông là Thanh 
Văn mà thuyết được thâm nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật cho 
hàng Bồ tát nghe, làm an ổn tâm của các Bồ tát. Ông chớ nên 
nghĩ rằng mình chưa sạch các tập khí, phiền não mà sanh 
tâm giải đãi. Nếu ở nơi các pháp mà được vô chướng ngại, 
thì sẽ biết rõ rằng sơ tâm (tâm ban đầu) và hậu tâm (tâm sau 
cùng) chăng có gì riêng khác cả. Hãy tinh tấn tu tập, ắt sẽ 
viên thành Phật đạo.

Ngài Tu Bồ Đe tự nghĩ: Vào được thật tướng pháp mới 
thoát khỏi các khô “sanh, già, bệnh, chết”, liễu đạt được thật 
tướng pháp mới thành tựu được vô lượng công đức. Bởi vậy 
nên ta phải lạc thuyêt Bát nhã Ba-la-mật. Lại nữa, do Phật 
hiên dụng đại bi tâm, chuyển pháp luân độ thoát vô lượng 
chúng sanh, mà ta được thiện duyên nương theo pháp Phật
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vào đạo. Bởi vậy nên ta phải lạc thuyết Bát nhã Ba-la-mật, để 
báo ân Phật. Lại nữa, chư Phật quá khứ và chư đại đệ tử đã do 
nhân duyên thuyết Bát nhã Ba-la-mật, mà được viên thành Phật 
đạo. Nay đức Thé Tôn cũng do nơi Bát nhã Ba-la-mật mà được 
Vô thượng bồ đề. Bởi vậy nên ta phải nhất tâm tôn kính ba ngôi 
Tam bảo, phải thường lạc thuyết Bát nhã Ba-la-mật.

Tự niệm như vậy rồi, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: 
Bạch Thế Tôn! Trong quá khứ, chư Phật cùng chư đại đệ tử 
đã nói 6 pháp Ba-la-mật cho hàng Bồ tát nghe, khiến họ vào 
được đạo Vô thượng bồ đề. Hôm nay con cũng vì hàng Bồ 
tát, nói 6 pháp Ba-la-mật, khai thị lợi ích, nhằm giúp họ vào 
được đạo Vô thượng bồ đề. Con nương theo Phật tâm, nhờ 
Phật lực gia bị mới có thể lạc thuyết được Bát nhã Ba-la-mật 
tại chúng hội này.

-oOo-

Cũng nên biết, ba ngôi Tam bảo mà ngài Tu Bồ Đe nói 
trên đây là:

- Phật bảo gồm chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai.

- Pháp bảo gồm 6 pháp Ba-la-mật.

- Tăng bảo gồm chư vị đại đệ tử của chư Phật, và chư vị 
Bồ tát.

6 pháp Ba-la-mật là diệu pháp, khai thị cho chúng sanh 
được thoát ly sanh tử. Bồ tát phân biệt nói về 6 pháp Ba-la- 
mật nhằm giáo hóa chúng sanh xả ác, hành thiện, dìu dắt 
chúng sanh tu hành nhằm viễn ly các khổ. Người nghe được 
Bát nhã Ba-la-mật, dù ở hiện đời chưa được Phật đạo, nhưng 
quyết định về sau sẽ được Phật đạo vậy.
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Bồ tát tán thán người tu tập Bát nhã Ba-la-mật, nhằm 
khuyến tấn họ mau thành Phật đạo.

Tóm lại, Bồ tát hành đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật để tự trang 
nghiêm, thuyết giảng 6 pháp Ba-la-mật nhằm đem lại lợi ích 
cho chúng sanh vậy.

-oOo-

KINH:

Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đe nói với ngài Thích Đề Hoàn 
Nhơn rằng: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Ngài có biết rõ Bồ 
tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải nên trú, và chẳng nên 
trú như thế nà chăng?

*Thế nào là nên trú?

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát biết rõ sắc là không, dẫn đến thức là không, 
biết rõ Bồ tát cũng là không. Bồ tát lại biết rõ sắc không, 
ỈIề, dẫn đến thức không và Bồ tát không là chẳng phải 
hai, chẳng phải khác.

Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba-la-mật, nên trú 
như vậy.

Bồ tát biết rõ nhãn, dẫn đến ý, sắc, ế.ẽ, dẫn đến 
pháp, địa chủng, dẫn đến thức chủng là không, 
biết rõ Bồ tát cũng là không. Bồ tát lại biết rõ nhãn 
không, dẫn đến ý không, sắc không, dẫn đến 
pháp không, địa chủng k h ô n g , d ẫ n  đến thức chủng 
không và Bồ tát không là chẳng phải hai, chẳng phải 
khác. Bồ tát biết rõ vô minh, . .ế, dẫn đến lão tử, vô 
minh diệt, dẫn đến lão tử diệt là không, biết rỗ Bồ
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tát cũng là không, lại biết rõ vô minh không, vô minh 
diệt không, ễ.., dẫn đến lão tử không, lão tử diệt không 
và Bồ tát không ỉà chẳng phải hai, chẳng phải khácỀ 
Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba-la-mật, nên trú 
như vậy.

Đối với Đàn Ba-la-mật, dẫn đến Bát nhã Ba-la- 
mật, nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, 4 
niệm xứ, ểặẽ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam 
muội, hết thảy các đà la nỉ, Thanh Văn thừa, Bích Chỉ 
Phật thừa, Phật thừa, Bồ tát cũng biết rõ như vậy.

Thưa ngài Kiều Thỉ Ca! Bồ tát Ma ha tát khi hành 
Bát nhã Ba-la-mật, nên trú như vậy.

*Thế nào là chẳng nên trú?

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát chẳng nên trú trong sắc, ệẾễ, dẫn đến chẳng nên 
trú trong thức, chẳng nên trú trong nhãn, .ế., dẫn đến 
chẳng nên trú trong ý, chẳng nên trú trong sắc, .ệ., dẫn 
đến chẳng nên trú trong pháp, chẳng nên trú trong nhãn 
t h ứ c , d ẫ n  đến chẳng nên trú trong ý thức, chẳng nên 
trú trong nhãn xúc, dẫn đến chẳng nên trú trong ý 
xúc, chẳng nên trú trong nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, 
ệỉỀ, dẫn đến chẳng nên trú trong ý xúc nhân duyên sanh 
thọ. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc.

Bồ tát chẳng nên trú trong Đàn Ba-la-mật, dẫn 
đến chẳng nên trú trong Bát nhã Ba-la-mật, chẳng nên 
trú trong 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến chẳng nên trú trong 18 
bất cộng pháp. Vì sao? Vì trú như vậy là có sử đắc.

Bồ tát chẳng nên trú trong Thanh Văn đạo, Bích Chỉ 
Phật đạo, Bồ tát đạo, Phật đạo, dẫn đến chẳng nên



456 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

trú trong Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì trú như vậy là 
có sở đắc.

Lại nữa, thưa ngài Kiều Thi Ca! Dù sắc, Ềẵễ, dẫn đến 
thức là thường, là vô thường, là lạc, là khổ, là tịnh, là bất 
tịnh, là ngã, là vô ngã, là không, là bất không, là tịch diệt, 
là bất tịch diệt, là ly, là bất ly..., Bồ tát cũng đều chẳng 
nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc.

Lại nữa, thưa ngài Kiều Thi Ca! Ở nơi vô vi tướng của 
quả vị Tu-đà-hoàn, . .Ế, dẫn đến ở noi vô vi tướng của quả 
vị Phật, ở nơi phước điền Tu-đà-hoàn, ế.., dẫn đến ở nơi 
phước điền Phật. Bồ tát cũng đều chẳng nên trú. Vì sao? 
Vì trú như vậy là có sở đắc.

Từ Stf địa, . .ễ, dẫn đến thập địa, Bồ tát cũng đều chẳng 
nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắcể

Lại nữa, thưa ngài Kiều Thi Ca! Từ sơ phát tâm, Bồ 
tát nói: “Ta phải đầy đủ Đàn B a - la -m ậ t ,d ẫ n  đến đày 
đủ Bát nhã Ba-ỉa-mật, ta phải vào Bồ tát vị, ta phải vào 
bất thối chuyển địa, ta phải đầy đủ 5 thần thông”. Bồ tát 
nói mà chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc.

Bồ tát nói: “Ta sẽ được đầy đủ 5 nhãn, được hết thảy 
các đà la ni môn, hết thảy các tam muội môn; ta sẽ được đầy 
đủ 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, ta sẽ 
đầy đủ đại từ, đại bi; ta sẽ đầy đủ 32 tướng tốt”ễ Bồ tát nói 
mà chẳng nên trú. Vì sao? Vỉ trú như vậy là có sở đắc.

Bồ tát nói: “Ta sẽ trang nghiêm quốc độ của ta như 
các quốc độ của chư Phật, ta sẽ thành tựu chúng sanh, 
khiến họ vào được Phật đạo, ta sẽ đi đến vô lượng cõi 
Phật, để tán thán và cúng dường chư Phật, ta sẽ độ vô 
lượng chúng sanh, khiến họ phát tâm Vô thượng bồ đề”.



QUYỂN 54 • 457

BỒ tát nói mà chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú  như vậy là có 
sở đắc.

Bồ tát nói: “Ta sẽ ở trong 8 hạng người tín hành và 
pháp hành. Ta sẽ là I\i-đà-hoàn, 7 phen sanh lại, ta sẽ là 
Tu-đà-hoàn, khi mạng chung được sạch phiền não, trung 
gian nhập Niết Bàn, ta sẽ là I\i-đà-hoàn hướng Tư-đà-hàm 
quả chứng, ta sẽ là Tư-đà-hàm nhất lai nhập Niết Bàn, ta sẽ 
là Tư-đà-hàm hướng A-na-hàm quả chứng, ta sẽ là A-na-hàm 
nhất lai nhập Niết Bàn, ta sẽ là A-na-hàm hướng A-la-hán quả 
chứng, ta sẽ là A-la-hán nhập Vô dư Niết Bàn”. Bồ tát nói mà 
chẳng nên trúễ Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc.

Bồ tát nói: Ta sẽ là Bích Chi Phật, ta sẽ trú Bồ tát địa, 
vượt hơn hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật, ta sẽ được đạo 
chủng trí, sẽ được Nhất thiết chủng trí, sẽ đắc Vô thượng 
bồ đề, sẽ chuyển pháp luân, sẽ hành Phật sự, sẽ độ vô 
lượng chúng sanh”. Bồ tát nói mà chẳng nên trú . Vì sao? 
Vì trú như vậy là có sở đắc.

Bồ tát nói: “Ta sẽ đầy đủ 4 như ý túc, sẽ trú  trong các 
tam muội, sẽ thọ hằng sa kiếp, sẽ đầy đủ 32 tướng tốt, mỗi 
tướng có đủ 100 phước đức trang nghiêm”. Bồ tát nói mà 
chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú  như vậy là có sở đắcề

Bồ tát nói: “Thế giói của ta, hằng sa thế giới trong đại 
th iên  th ế  g ió i củ a  ta  ở  k h ắ p  tro n g  10 p h ư ơ n g , sẽ th u ầ n  
là kim cương, cây Bồ đề của ta sẽ phát ra vô lượng diệu 
hương, khiến chúng sanh nào hưởng được sẽ dứt sạch 
thân bệnh và tâm bệnh, dứt sạch tham sân si, chẳng có 
tâm Thanh Văn và Bích Chi Phật, và sẽ được Vô thượng 
bồ đề”. Bồ tát nói mà chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú  như 
vậy là có sở đắc.

Bồ tát nói: “Trong thế giới của ta, sẽ chẳng có danh tự
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Sắc, ế.., dẫn đến thức, chẳng có danh tự Đàn Ba-la-mật,
dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, chẳng có danh tự 4 niệm 

x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp, chẳng có danh tự Tu- 
đà-hoàn, . .ể, dẫn đến Phật”. Bồ tát nói mà chẳng nên trú. 
Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc, vì chư Phật đắc Vô 
thượng bồ đề, mà Vô thượng bồ đề là pháp vô sở đắc vậy.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Bỏi vậy nên Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật, chẳng nên trú, vì Bát nhã Ba-la-mật là vô 
sở đắc vậy.

Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất tự niệm rằng: Như vậy 
thì Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật an trú nơi đâu?

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Theo ý của ngài thì chư Phật an 
trú noi đâu?

Ngài Xá Lọi Phất đáp: Chư Phật trú nơi “vô sở trú”. 
Chư Phật chẳng trú trong sắc, dẫn đến chẳng trú 
trong thức, chẳng trú trong pháp hữu vi, chẳng trú trong 
pháp vô vi, chẳng trú trong 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến chẳng 
trú trong 18 bất cộng pháp, chẳng trú trong Nhất thiết 
chủng trí.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa ngài Xá Lọi Phất! Khi thật 
hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát Ma ha tát phải an trú 
như chư Phật, có nghĩa là an trú nơi pháp'phi trú (chẳng 
trú), cũng chẳng phải chẳng trú (phi bất trú).

Khi thật hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát Ma ha tát 
phải học như vậy, phải an trú nơi pháp “vô sở trú”.

LUẬN:

Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát dùng “18 không”, 
quán rõ 5 ấm đều là không. Phàm phu điên đảo chấp có “5 
ấm tướng”, có “Bồ tát tướng”.
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Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát biết rõ chúng sanh là 
không, nên chẳng thấy có Bồ tát tướng; lại biết rõ các pháp 
đều không, nên chẳng có 5 ấm tướng.

Bởi vậy nên nói “5 ấm không” và “Bồ tát không” là chẳng 
phải hai, chẳng phải khác. Dẩn đến Nhất thiết chủng trí cũng 
là như vậy.

Ví như Chiên Đàn là một loại cây gỗ rất quý, rất thơm, 
mà người ta thường đốt lấy hương cúng Phật; lại có được 
tánh cao, thường dùng làm thuốc trị bệnh. Thế nhưng, sau 
khi một cây chiên đàn và một cây gỗ tạp bị lửa thiêu rụi, hủy 
diệt rồi, thì hai pháp ấy chẳng còn khác nhau nữa. Lúc bẩy 
giờ, hai pháp diệt đó là chẳng phải hai, chẳng phải khác vậy.

Người vô trí chấp các pháp tướng ở thời kỳ chưa bị hủy 
diệt và ở thời kỳ bị hủy diệt rôi có khác nhau. Thê nhưng, 
khi đã bị hủy diệt rồi, thì các pháp chẳng còn khác nhau nữa.

Bởi nhân duyên vậy, nên kinh dạy “chẳng nên trú”. Đây 
là nói “chẳng nên trú nơi 5 ấm tướng ” vậy.

Hỏi: Nói về nghĩa “trú ” là đủ rồi, sao còn nói nghĩa “bất 
trú ” làm gì nữa?

Đáp: Ở nơi 5 ấm mà chẳng sanh tâm chấp đắm, thì đó 
nghĩa là “bất trú” vậy. Trước đây, chỉ nói về “bất trú” nơi 5 
ấm, mà chưa nói đến bất trú ở nơi hết thảy pháp.

Nay nói rộng thêm rằng, ở nơi hết thảy pháp, dù là hữu
vi, là vô vi, là thường, là vô thường, . . dẫn đến là viễn ly, 
là tịch diệt cũng đều chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú là có sở 
đắc rồi vậy.

Hỏi: Ở nơi vô vi tướng của quả Tu-đà-hoàn chẳng nên 
trú; ở nơi phước điền chẳng nên trú... nghĩa ấy như thế nào?
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Đáp: Vì Niết Bàn là vô vi tướng, là vô pháp, nên quả Tu- 
đà-hoàn cũng là vô vi tướng, là vô pháp chẳng nên trú.

Nói quả Tu-đà-hoàn là vô vi tướng, là vô pháp chẳng nên 
trú nhằm phá các chấp về pháp tướng. Vì sao? Vì khi hành 
giả quán hết thảy các pháp là không, là vô thường rồi, thì 
thường sanh tâm nhàm chán, chẳng còn muốn hành các thiện 
pháp, chăng còn muôn cứu độ chúng sanh nữa, mà chỉ muốn 
thủ chấp Niết Bàn, nên phải nói như vậy để phá các chấp về 
pháp tướng.

Lại nữa, dù nói quả Tu-đà-hoàn là hữu vi tướng, thì tướng 
hữu vi đó cũng là hư vọng, chẳng thật có, nên cũng chẳng 
nên trú. Dân đên quả Phật cũng là vô vi tướng, chẳng nên trú.

Bồ tát muốn vào Phật đạo, trước hết phải hành bố thí Ba- 
la-mật để cầu phước điền. Vì sao? Vì có nhân duyên phước 
điên mới được đầy đủ đạo nghiệp. Ví như trồng lúa ở nơi 
ruộng tốt mới thu hoạch được mùa lúa tốt vậy.

Bồ tát lúc ban đầu phải tu tập như vậy, nhưng phải biết 
rõ chăng nên trú nơi phước điền Tu-đà-hoàn. Vì sao? Vì trú 
như vậy là có sở đắc. Dần đến ở nơi phước điền Phật, Bồ tát 
cũng chẳng nên trú.

Hỏi: Phước điền Nhị thừa chẳng nên trú còn hiểu được. 
Còn ở nơi phước điền Phật, vì sao cũng nói chẳng nên trú?

Đáp: Ở nơi hết thảy pháp, Bồ tát phải dụng tâm bình 
đăng. Dù phước điền Phật là lớn, phước điền chúng sanh là 
nhỏ, Bồ tát vẫn xem bình đẳng như nhau.

Lại nữa, hết thảy xứ đều là không, nên chẳng nên trú. Bồ 
tát dụng tâm bình đẳng mà hành bố thí, nên chẳng có phân 
biệt phước điền. Vì mống tâm phân biệt phước điền là liền 
phá hủy tâm đại bi, và cũng phá luôn cả pháp bố thí thanh
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tịnh. Ví như rời Sơ địa mới vào được Nhị địa, xả các lợi nhỏ 
mới cầu được lợi lớn vậy.

Bởi vậy nên, nếu vẫn còn chấp tâm, còn thủ tướng thì 
chẳng có thể đến được đạo quả Vô Thượng.

Hỏi: Bồ tát phát tâm tu 6 pháp Ba-la-mật, vào Bồ tát 
vị, vào bất thối chuyển địa, hiển dụng các thần thông, củng 
dường chư Phật... Như vậy vì sao nói “ở nơi hết thảy pháp, 
Bồ tát đều chang trú ”?

Đáp: Đây chẳng phải nhằm phá “thanh tịnh trú”, mà chỉ 
nhằm phá chấp ngã và chấp tà kiến, nghĩa là phá chấp tâm, 
thủ tướng. Ví như phải làm sạch cỏ dại, thì ruộng lúa mới 
được tốt tươi.

Cũng như vậy, do muốn đoạn sạch các sự ái pháp mà nói 
“chẳng nên trú”. Lại nữa, y theo lời Phật dạy, thì Bát nhã Ba- 
la-mật là rốt ráo không, nên chẳng nên trú vậy.

-oOo-

Bồ tát vì thương xót chúng sanh mà hành các thiện pháp, 
dùng các lực phương tiện để hóa độ chúng sanh, nhưng chẳng 
có chấp tâm, thủ tướng. Vì có chấp tâm, có thủ tướng là có 
sở đắc rồi vậy.

Từ sơ phát tâm, Bồ tát đã nói: Ta sẽ tu tập các thiện pháp, 
được 5 nhãn, được hết thảy các tam muội, các đà la ni, được 
đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ta sẽ ở trong 8 hạng người tín 
hành và pháp hành, từ Tu-đà-hoàn, . . dẫn đến A-la-hán, ta 
sẽ nhập Vô dư Niết Bàn, ta sẽ là Bích Chi Phật, ta sẽ trú Bồ 
tát địa, vượt hết thảy hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, ta sẽ 
được đạo chủng trí, được Nhất thiết chủng trí, dẫn đến được 
quả Vô thượng bồ đề.
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BỒ tát nói như vậy, hành như vậy mà tâm thường chẳng 
trú. Vì sao? Vì trú là có sở đắc rồi vậy.

Hỏi: Nói chẳng trú nơi các thiện pháp thì còn cỏ thể 
tín được. Còn nói chẳng có danh tự thọ, tưởng, hành, 
thức, chẳng có danh tự Đàn Ba-la-mật, dẫn đến chẳng 
có danh tự Bát nhã Ba-la-mật, chẳng có danh tự Tu-đà- 
hoàn, dẫn đến chảng có danh tự Phật, thì làm sao có 
thể tin được?

Đáp: Người tu hành khi đã được phước huệ trang nghiêm, 
thì sẽ được ở noi các quốc độ, mà nơi đó cây cỏ, dẫn đến núi 
rừng, sông biển... đều diễn xuất âm thanh vi diệu. Những chứng 
sanh nào có đây đủ túc duyên sanh vào các quôc độ này mà 
nghe được các âm thanh vi diệu đó, thì liền được vô sanh pháp 
nhân, liên biêt rõ các pháp đêu là không, là vô tướng, là vô 
tác, liên vào được nơi thật tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, 
bất tịnh... của các pháp.

Ở các quốc độ này chẳng có các danh pháp 5 ấm, 12 
nhập, 18 giới, chẳng có các danh pháp Đàn Ba-la-mật, 
dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, chẳng có các danh pháp 4 niệm 
xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng có các danh pháp 
Tu-đà-hoàn,. . dẫn đến Phật. Chúng sanh ở các quốc độ này 
đều có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, được 
vô lượng quang minh, được đạo chủng trí, được Nhất thiết 
chủng trí. Thế nhưng Bồ tát cũng chẳng trú tâm nơi các quốc 
độ đó, vì biết rằng trú như vậy là có sở đắc, dẫn sanh cao tâm, 
chẳng thể và được đạo Vô thượng bồ đề.

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đe nói: Do nhân duyên bất trú mà chư Phật



QUYỂN 54* 463

được đạo. Khi đã được đạo rồi, thì biết rõ các pháp đều là vô 
sở trú cả.

Ngài Xá Lợi Phất nghe như vậy, tự niệm rằng: Neu các 
pháp đều là vô sở trú, thì phải trú noi đâu để được đạo?

Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của ngài Xá Lợi Phất, nên 
đã nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: Chư Bồ tát đều là pháp tử 
của Phật. Đã là pháp tử thì phải giống pháp sư. Phật thường 
hành “vô sở trú pháp”, chẳng trú nơi s ắ c , d ẫ n  đến chẳng 
trú nơi thức, chẳng trú noi n h ã n , d ẫ n  đến chẳng trú noi ý, 
chẳng trú nơi s ắ c , d ẫ n  đến chẳng trú nơi pháp, chẳng trú 
nơi Đàn Ba-la-mật,. . dẫn đến chẳng trú nơi Bát nhã Ba-la- 
mật, chẳng trú nơi 4 niệm xứ, ệ. dẫn đến chẳng trú noi 18 
bất cộng pháp, chẳng trú nơi hết thảy tam muội, nơi hết thảy 
các đà la ni, . . dẫn đến chẳng trú noi Nhất thiết chủng trí. 
Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, phải dụng tâm vô sở đắc 
như chư Phật vậy.

Ở nơi hết thảy các pháp, chẳng trú cũng chẳng phải chẳng 
trú mới gọi là “vô sở trú”. Được như vậy thì tâm mới thật 
rốt ráo thanh tịnh. Bồ tát thật hành Bát nhã Ba-la-mật, phải 
nương theo Phật tâm mà tu tập như vậy.

-oOo-

KINH:

Lúc bấy giờ trong pháp hội có vị Thiên tử tự nghĩ 
rằng: Ngữ ngôn, danh tự của hàng Dạ xoa còn có thể biết 
được. Nay Đại đức Tu Bồ Đề dùng ngữ ngôn danh tự rõ 
ràng để thuyết giảng Bát nhã Ba-la-mật, nhưng sao tôi 
chẳng hiểu, chẳng biết gì cả vậy?

Ngài Tu Bồ Đề biết rỗ tâm niệm của vị Thiên tử, bèn
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hỏi rằng: Ngài thật chẳng hiểu, chẳng biết gì cả hay sao?

Vị Thiên tử đáp: Thưa Đại đức! Chúng tôi thật chẳng 
hiểu, chẳng biết gì cảữ

Ngài I\i Bồ Đề đáp: Thưa chư vị Thiên tử! Thật tướng 
các pháp là bất khả tri (chẳng thể biết). Tôi chẳng luận 
nghị, chẳng nói ra một lời nào cả, dẫn đến cũng chẳng có 
người nghe. Vì sao?

Thưa chư vị Thiên tử! Vì danh tự chẳng phải là Bát 
nhã Ba-la-mật. Trong Bát nhã Ba-la-mật, chẳng có người 
nghe. Vô thượng bồ đề của chư Phật chẳng có chữ, chẳng 
có lòi để diễn đạt ra được.

Thưa chư vị Thiên tử! Như chư Phật biến hóa ra có 
người. Trong số người được biến hóa ra đây, có đủ 4 bộ 
chúng Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Trong 
các bộ chúng này lại có người nói pháp. Ý ngài nghĩ sao? 
Trong số các ngưòi được biến hóa này, thật sự có người 
thuyết pháp, có người nghe pháp, có người hiểu pháp, có 
người biết pháp chăng?

Vị Thiên tử đáp: Thưa Đại đức! Chẳng có vậy.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa chư vị Thiên tử! Hết thảy 
các pháp đều là như huyễn, như hóa. Bởi vậy nên ờ nơi 
các pháp đều chẳng có người nói, chẳng có ngưòi nghe, 
chẳng có người hiểu, chẳng có ngưòi biết vậy.

Thưa chư vị Thiên tử! Ví như có ngưòỉ nằm mộng thấy 
có đức Phật đang thuyết pháp. Ý các ngài nghĩ sao? Ở trong 
cảnh mộng ấy thật sự có người thuyết pháp, có người nghe 
pháp, có người hiểu pháp, có ngưòi biết pháp chăng?

Vị Thiên tử đáp: Thưa Đại đức! Chẳng có vậy.
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Ngài Tu Bồ Đe nói: Thưa chư vị Thiên tử! Hết thảy 
các pháp đều như mộng, nên ở nơi các pháp chẳng có 
người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, 
chẳng có ngưòi biết vậy.

Thưa chư vị Thiên tử! Ví như ở trong đại giảng đường 
này, có 2 người phát ra cùng một lúc hai âm hưởng, nhằm 
tán thán Phật, Pháp và Tăng. Ý các ngài nghĩ sao? Hai 
âm hưởng đó có hiểu được nhau chăng?

Vị Thiên tử đáp: Thưa Đại đửc! Chẳng được vậy.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa chư vị Thiên tử! Hết thảy 
các pháp đêu như tiếng vang, nên ở nơi các pháp chẳng 
có người thuyêt, chẳng có người nghe, chẳng có người 
hiểu, chẳng có người biết.

Thưa chư vị Thiên tử! Ví như có nhà huyễn thuật, ở giữa 
ngã tư đường, hóa làm Phật, và hóa tác ra 4 bộ chúng, rồi 
ở trong đó thuyết phápặ Ý các ngài nghĩ sao? Trong huyễn 
cảnh đó, thật sự có người thuyết pháp, có ngưòi nghe pháp, 
có ngưòi hiểu pháp, có ngưòi biết pháp chăng?

Vị Thiên tử đáp: Thưa Đại đửc! Chẳng có vậy.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa chư vị Thiên tử! Hết thảy 
các pháp đều như huyễn, nên ở noi các pháp chẳng có 
người thuyêt, chẳng có người nghe, chẳng có ngưòi hiểu, 
chăng có ngưòi biết.

Lúc bấy giờ chư Thiên tử nghĩ rằng: Ngài Tu Bồ Đề 
thuyết pháp, chẳng những muốn làm cho chúng ta dễ 
hiểu mà ngài còn làm cho bài pháp càng thêm thâm diệu 
hơn nhiều.

Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư Thiên tử, nên 
nói: Thưa chư vị Thiên tử! sắc chẳng phải thâm, chẳng
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phải diệu, Ếẽ., dẫn đến thức cũng chẳng phải thâm, chẳng 
phải diệu, sắc tánh, dẫn đến thức tánh chẳng phải 
thâm, chẳng phải diệu, nhãn tánh, dẫn đến ý tánh 
chẳng phải thâm, chẳng phải diệu, sắc tánh, ế.ề, dẫn 
đến pháp tánh chẳng phải thâm, chẳng phải diệu, nhãn 
giói tánh, .ệ., dẫn đến ý thức giói tánh chẳng phải thâm, 
chẳng phải diệu, nhãn x ú c , d ẫ n  đến ý xúc chẳng phải 
thâm, chẳng phải diệu, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ,

dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ chẳng phải thâm, 
chẳng phải diệuề

Thưa chư vị Thiên tử! Lại nữa, Đàn Ba-ỉa-mật, 
dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, nội khôngể.. dẫn đến vô 
pháp hữu pháp không chẳng phải thâm, chẳng phải diệu, 
4 niệm xứ... dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam 
muội, hết thảy các đà la ni, .ằ., dẫn đến Nhất thiết chủng 
trí cũng đều chẳng phải thâm, chẳng phải diệu.

Chư Thiên tử lại nghĩ rằng: Trong các pháp đã được 
thuyết ra, thật sự cũng chẳng có nói đến s ắ c , d ẫ n  đến 
chẳng có nói đến thức, chẳng có nói đến nhãn, ỀềỀ, dẫn 
đến chẳng có nói đến ý, chẳng có nói đến s ắ c , d ẫ n  đến 
chẳng có nói đến pháp, chẳng có nói đến nhãn thức, 
dẫn đến chẳng nói đến ý thức, chẳng có nói đến nhãn xúc,

dẫn đến chẳng nói đến ý xúc, chẳng có nói đến nhãn 
xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến chẳng nói đến ý 
xúc nbân duyên sanh thọ, chẳng nói đến Đàn Ba-ỉa-mật, 
ẳ.ệ, dẫn đến chẳng nói đến Bát nhã Ba-la-mật, chẳng nói 
đến nội không, dẫn đến chẳng nói đến vô pháp hữu 
pháp không, chẳng nói đến 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến chẳng 
nói đến 18 bất cộng pháp, chẳng nói đến các tam muội, 
chẳng nói đến các đà la ni, dẫn đến chẳng nói đến 
Nhất thiết chủng trí, chẳng nói đến 4 quả Thanh Văn...
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dẫn đến chẳng nói đến quả Phật, chẳng nói đến đạo Vô 
thượng bồ đề. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng thì các pháp 
chẳng có danh tự, ngữ ngôn vậy.

Ngài Tu Bồ Đe biết tâm niệm của chư Thiên tử, nên 
nói: Thưa chư vị Thiên tử! Đủng như vậy, đứng như vậy!

Thưa chư vị Thiên tử! Hết thảy các pháp tướng, từ 
sắc tướng, Ế.., dẫn đến Vô thượng bồ đề tướng đều là 
“bất khả thuyết tướng”, là những tướng chẳng thể nói 
ra được. Bỏi vậy nên nói chẳng có người thuyết, chẳng 
có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết.

Thưa chư vị Thiên tử! Vì nghĩa nêu trên đây nên các 
thiện nam, thiện nữ muốn an trú quả T\i-đà-hoàn, quả 
Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, quả Bích Chi 
P h ậ t , d ẫ n  đến muốn an trú trong Phật đạo, đều chẳng 
phải là những người chẳng ly “trí nhẫn” vậy.

Thưa chư vị Thiên tử! Bồ tát Ma ha tát từ sơ phát 
tâm, đã an trú như vậy trong Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? 
Vì Bát nhã Ba-la-mật là chẳng thuyết, chẳng nghe (vô 
thuyết, vô thính).

LUẬN:

Hỏi: Ngôn ngữ, danh tự của loài Dạ xoa là mờ ảm, bất 
chảnh, còn Bát nhã Ba-la-mật là rõ ràng, thanh tịnh. Như 
vậy vì sao lại đem so sánh pháp Dạ xoa với Bát nhã Ba-la- 
mật là pháp thậm thâm vỉ diệu?

Đáp: Đây là chư Thiên muốn so sánh chỗ chưa rõ và chỗ 
chưa ngộ. Do vậy mà đã lấy danh tự, ngữ ngôn của loài Dạ 
xoa để làm dụ.

-0 O0 -
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Chư Thiên nghĩ rằng ở cõi Trời có đến 99 cửa, mỗi cửa 
đều có 6 Thanh y Dạ xoa canh giữ. Ngôn ngữ của các loài Dạ 
xoa khác nhau, rất khó nghe được lời, khó hiểu được ý của 
chúng. Vậy mà còn có thể biết được. Lại nữa, sông dù sâu, 
mà có thuyền lớn thì vẫn có thể vượt qua được.

Còn ngài Tu Bồ Đe thuyết Bát nhã Ba-la-mật, nghĩa lý 
quá sâu xa và chẳng có định tướng, nên chẳng thể nào thủ 
ý, chẳng thể nào truyền dụng được. Vì sao? Vì chẳng liễu ngộ 
thì chẳng làm sao có thể diễn bày được. Lại nữa, nói “có” cũng 
chẳng được, nói “không” cũng chẳng được, đến chỗ tột cùng ấy, 
hết thảy các tâm hành đều diệt, hết thảy các ngôn ngữ đều đoạn. 
Bởi vậy nên chư Thiên mờ mịt, sanh tâm sợ hãi vậy.

-oOo-

Ngài Tu Bồ Đề giải thích rằng: Chính chỗ chẳng rõ ấy là 
thật tướng các pháp. Het thảy các pháp tướng đều là như vậy 
cả. Vì sao? Vì các pháp rốt ráo là “vô sở thuyết”, chẳng có 
thể dùng danh tự, ngữ ngôn mà nói ra được vậy. Cho nên là 
chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người 
hiểu, chẳng có người biết.

Phật đạo chẳng thể thuyết (vô thuyết), chẳng thể chấp (vô 
chấp). Chẳng có danh tự để nói ra được (vô tự). Vì sao? Vì 
danh tự vốn là “không”, là hư vọng vậy.

-oOo-

Chư Thiên lại nghĩ rằng: Nếu chẳng có người thuyết, 
chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người 
biết, thì nay đại chúng vân tập về pháp hội để nghe thuyết 
Bát nhã Ba-la-mật cũng chẳng được lợi ích gì cả hay sao?
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Ngài Tu Bồ Đe muốn giải nghĩa Bát nhã Ba-la-mật, nên 
đã dùng nhiều thí dụ để làm cho sáng nghĩa thêm. Thé nên 
chư Thiên lại nghĩ rằng: Ngài Tu Bồ Đề dùng nhiều thí dụ để 
làm cho rõ nghĩa, mà càng thí dụ lại càng thấy thậm thâm, vi 
diệu hơn. Vì sao? Vì dùng “thô” để chỉ “tế”, khiến chẳng sao 
có thể lường được.

Ngài Tu Bồ Đề biết rõ chư Thiên, ở nơi Bát nhã Ba-la- 
mật tâm còn mê muội, chưa được liễu đạt nên ngài nói: Bát 
nhã Ba-la-mật chẳng khác 5 ấm, vì thật tướng của 5 ấm chính 
là Bát nhã Ba-la-mật. Bởi vậy nên 5 ấm chẳng phải thâm, 
chẳng phải diệu, . . dẫn đến Nhất thiết chủng trí cũng chẳng 
phải thâm, chẳng phải diệu.

Lúc bấy giờ chư Thiên mới liễu đạt được rằng, dù nói 
sắc, . . dẫn đến nói Vô thượng bồ đề, các pháp ấy cũng vẫn 
là “vô sở thuyết”, chẳng thể dùng ngữ ngôn, danh tự mà diễn 
nói ra được.

Ngài Tu Bồ Đe biết tâm niệm của chư Thiên, biết chư 
thiên đã được liễu thông, nên nói: Đúng như vậy, đúng như 
vậy! Chẳng phải chỉ riêng tôi, mà chư Phật khi đã được đạo 
rồi, cũng chẳng nói về “tịch diệt tướng”. Do vậy mà nói là 
chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người 
hiểu, chẳng có người biết.

Lại nữa, tò quả Tu-đà-hoàn, . . dẫn đến quả Phật, ở nơi 
thật tướng cũng đều rốt ráo là không, là bất khả đắc. Nếu ly 
pháp nghĩa ấy thì chẳng có thể được vô sanh pháp nhẫn, .. 
dẫn đến chẳng có thể được Phật đạo.

Trong khoảng giữa tò sơ phát tâm, dẫn đến khi thành 
Phật, ở nơi hết thảy các pháp, Bồ tát đều chẳng trú, nên đều 
chẳng thấy có người thuyết, chẳng thấy có người nghe, chẳng 
thấy có người hiểu, chẳng thấy có người biết. Vì sao? Vì đến
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chỗ tột cùng ấy thì hét thảy các tâm hành đều diệt, hết thảy 
các ngôn ngữ đều đoạn.

Do vì thật tướng pháp là chẳng thể nói ra được (bất khả 
thuyết), nên là chẳng thể nghe được (bất khả thính), vì là 
chẳng thể nghe (bất khả thính) nên là chẳng thể biết (bất khả 
tri) vậy.

Ở noi hết thảy pháp đều chẳng thọ (vô thọ), đều chẳng 
vướng mắc (vô trước), là nhập vào “Vô dư y Niết Bàn” vậy.

(Hết quyển 54)
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Quyển 55





Phẩm Thứ Hai Mươi Tám

Huyễn Nhơn Thính Pháp
(Người Huyễn Nghe Pháp)

KINH:

Lúc bấy giờ chư Thiên nghĩ rằng: Như vậy thì hạng 
người nào mới nghe được pháp mà ngài Tu Bồ Đe đang 
thuyết?

Ngài Tu Bồ Đe biết tâm niệm của chư Thiên như vậy, 
nên nói: Thưa chư vị Thiên tử! Người như huyễn, như 
hóa nghe pháp vậy.

Chỉ có hạng người như vậy mói nghe được pháp này. 
Vì sao? Vì người như huyễn, như hóa mói chẳng nghe, 
chẳng biết, và chẳng chứng vậy.

Chư Thiên hỏi: Thưa Đại đửc! Vì chúng sanh như 
huyễn, như hóa, thì người nghe pháp cũng như huyễn, 
như hóa chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Đúng như vậy, đúng như vậy! 
Thưa chư vị Thiên tử! Chúng sanh như huyễn thì ngưòi 
nghe pháp cũng như huyễn. Chúng sanh như hóa thì 
người nghe pháp cũng như hóa vậy.

Thưa chư vị Thiên tử! Ngã như huyễn, như mộng, thì 
chúng s a n h , d ẫ n  đến tri gỉả, kiến giả cũng như huyễn, 
như mộng, sắc, ữ.., dẫn đến thức cũng như huyễn, như 
mộng, nhãn, dẫn đến ý cũng như huyễn, như mộng, 
sắc, ề.., dẫn đến pháp cũng như huyễn, như mộng, nhãn
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thức, dẫn đến ý thửc cũng như huyễn, như mộng, 
nhãn xúc, .ế., dẫn đến ý xúc cũng như huyễn, như mộng.

Thưa chư vị Thiên tử! Ngã và chúng sanh như huyễn, 
như mộng, thì nội k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp hữu pháp 
không, Đàn B a - l a - m ậ t , d ẫ n  đến Bát nhã Ba-ỉa-mật, 4 
niệm x ứ , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp, Tu-đà-hoàn quả,

dẫn đến Phật đạo cũng đều như mộng như huyễn cả.

Chư Thiên hỏi: Thưa Đại đức! Phật đạo như huyễn, 
như mộng thì Niết Bàn cũng như huyễn như mộng chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Tôi nói Phật đạo như huyễn, như 
mộng, Niết Bàn như huyễn, như mộng. Nếu có pháp nào 
hơn Niết Bàn, thì tôi cũng nói rằng pháp ấy là như huyễn, 
như mộng. Vì sao? Vì như huyễn, như mộng và Niết Bàn 
là chẳng phải hai, chẳng phải khácẳ

LUẬN:

Hỏi: Trước đây đã nói hết thảy pháp đều như huyễn, như 
mộng nên chang cỏ người thuyết pháp, chẳng có người nghe 
pháp. Nay vì sao chư Thiên còn muốn hỏi hạng người nào 
mới nghe được pháp mà ngài Tu Bồ Đề đang thuyết?

Đáp: Trước đây đã nói rõ rằng hết thảy pháp đều là như 
huyễn, như hóa, chẳng có người thuyết, chẳng có người 
nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết. Do vậy, chư 
Thiên khởi tâm nghi, nghĩ rằng nếu như vậy thì hạng người 
nào mới nghe được pháp mà ngài Tu Bồ Đề đang thuyết?

Ngài Tu Bồ Đe nói: Người như huyễn, như hóa mới nghe 
được pháp này. Chư Thiên lại nghĩ rằng: Hạng người nghe 
pháp mà ngài Tu Bồ Đề đang thuyết phải như thế nào, mới 
có thể tương ưng, mới có thể tín thọ, dẫn đến mới có thể tu 
hành để được đạo quả?
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Ngài Tu Bồ Đề khẳng định: Chỉ có người như huyễn, như 
hóa mới nghe được pháp tôi đang thuyết, và họ sẽ tương ưng 
tu tập thành đạo quả.

Hỏi: Người như huyễn, như hỏa chang có các tâm và tâm 
sở, họ chẳng có tín thọ được pháp. Như vậy thì nói pháp đe 
làm gì?

Đáp: Đây chẳng phải khiến người huyễn hóa nghe pháp, 
mà chỉ muốn dạy người tu hành phải dụng tâm “vô sở đắc” 
để hành các pháp, ví như người huyễn hóa chẳng nghe, chẳng 
biết, chẳng chứng vậy.

Lại nữa, vì ngã và chúng sanh là như huyễn, như mộng, nên 
người thuyết pháp cũng như huyễn như mộng. Người thuyết 
pháp đã là như huyễn, như mộng, thì người nghe pháp, người 
biết pháp, người hiểu pháp cũng như huyễn, như mộng.

Lại nữa, sắc, dẫn đen Niết Bàn cũng là như huyễn, 
như mộng.

Hỏi: Neu chang có pháp nào thù thắng hơn Niết Bàn, thì 
vì sao nói Niết Bàn là như huyễn, như mộng?

Đáp: Đây chỉ là phương tiện. Ví như Phật dạy: Nếu cỏ 
cây hiểu biết được tiếng của ta nói, thì ta cũng sẽ thọ ký cho 
chúng được Niết Bàn vậy.

Đây cũng chỉ là thí dụ. Niết Bàn dụ cho pháp rốt ráo 
thanh tịnh, pháp vô thượng. Ví như biển lớn là nơi dung chứa 
các dòng nước từ trăm sông chảy về, Niết Bàn rốt ráo thanh 
tịnh, chẳng còn ma chướng quấy nhiễu, là nơi mà chư Phật 
và chư đại Bồ tát đã đạt đến.

Ngài Tu Bồ Đề tán thán Bát nhã Ba-la-mật có lực phá hết 
thảy các chấp về hữu vi pháp để đạt đến Niết Bàn.
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Bời vậy nên chẳng có pháp nào thù thắng hơn Niết Bàn cả.

Thế nhưng, nếu chẳng rõ Niết Bàn là rốt ráo thanh tịnh, 
là rốt ráo không, là như huyễn, như mộng, mà mống tâm thủ 
chấp Niết Bàn cũng sẽ bị lực trí huệ vô ngại Bát nhã Ba-la- 
mật phá trừ vậy.

Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề nói: Nếu có pháp nào thù 
thắng hơn Niết Bàn, thì tôi cũng nói rằng pháp ấy là như 
huyễn, như mộng.

-0O0-

KINH:

Lúc bấy giờ, các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, 
Ma Ha Câu Hỵ La, Ma Ha Ca Chiên Diên, Phú Lâu Na, 
Ma Ha Ca Diếp cùng vô số Bồ tát hỏi ngài 1̂ 1 Bồ Đề: 
Thưa ngài TYi Bồ Đe! Bát nhã Ba-la-mật khó thấy, khó 
hiểu, khó biết, là tịch diệt, là thậm thâm vi diệu. Như vậy 
ai là người tín thọ được Bát nhã Ba-la-mật?

Ngài A Nan thay ngài Tu Bồ Đề đáp: Đó là các Đại 
Bồ tát đã vào được bất thối chuyển địa, các bậc A-la-hán 
lậu tận, các bậc đã thành tựu chánh kiến, đã đầy đủ tín 
lực, các thiện nam, thiện nữ căn tánh lanh lọi, thường 
thân cận các thiện tri thức, thường cúng dường chư Phật. 
Những hạng người này tín thọ Bát nhã Ba-la-mật, mà 
chẳng nói như vậy là phải hay chẳng phải (thị hay phi)ặ

Ngài I\i Bồ Đe tiếp lời ngài A Nan, nói: Đó chính là 
những người chẳng dùng “sắc” để phân biệt “không”, 
và chẳng dùng “không” để phân biệt “sắc”, .ễẾ, dẫn đến 
chẳng dùng “thức” để phân biệt “không”, và chẳng dùng 
“không” để phân biệt “thức”, chẳng dùng “sắc” để phân
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biệt “vô tướng, vô tác”, và chẳng dùng “vô tướng, vô tác” 
để phân biệt “sắc”, .ề., dẫn đến chẳng dùng “thức” để 
phân biệt “vô tướng, vô tác”, và chẳng dùng “vô tướng, 
vô tác” để phân biệt “thức”, chẳng dùng “sắc” để phân 
biệt “bất sanh, bất diệt, tịch diệt, ly”, và chẳng dùng “bất 
sanh, bất diệt, tịch diệt, ly” để phân biệt “sắc”, đến chẳng 
dùng “thức” để phân biệt “bất sanh, bất diệt, tịch diệt, 
ly”, và chẳng dùng “bất sanh, bất diệt, tịch diệt, ly”, để 
phân biệt “thức”.

Nhãn dẫn đến ý, sắc, ẵế., dẫn đến pháp, nhãn thức, 
... dẫn đến ý thức, nhãn xúc,... dẫn đến ý xúc, nhãn xúc 
nhân duyên sanh thọ, ..ệ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh 
thọ cũng là như vậy.

Đàn Ba-la-mật, .Ệế, dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, nội 
không, ẳể., dẫn đến vô pháp hữu pháp không, 4 niệm xứ, 
..ắ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết 
thảy các đà la nỉ cũng đều là như vậy.

Dẩn đến A-la-hán, Bích Chi Phật, Phật, Nhất thiết 
chủng trí cũng đều là như vậy cả. Ví như chẳng dùng 
“Nhất thiết chủng trí” để phân biệt “không”, d ẫ n  đến 
để phân biệt “ly”, và chẳng dùng “không” dẫn đến chẳng 
dùng “ly” đễ phân biệt “Nhất thiết chủng trí”.

Ngài Tu Bồ Đề lại nói tiếp: Thưa chư vị Thiên tử! Bát 
nhã Ba-la-mật thậm thâm vi diệu như vậy, có ai lãnh thọ 
được chăng?

Thưa chư vị Thiên tử! Trong Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
có pháp gì để thuyết, chẳng có pháp gì để chỉ bày, chẳng 
có pháp gì để luận giãi cả. Do vậy mà người tín thọ Bát 
nhã Ba-la-mật cũng là bất khả đắc vậyẽ
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LÚC bấy giờ ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa ngài T\i Bồ 
Đê! Bát nhã Ba-la-mật rộng nói cả 3 thừa pháp, và các 
pháp nhiếp thủ Bồ tát, từ sơ phát tâm đến khi vào thập 
địa, hộ trì Bồ tát tu Đàn Ba-la-mật, dẫn đến tu Bát nhã 
Ba-la-mật, tu 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến tu 18 bất cộng phápỂ 
Bởi nhân duyên vậy, nên cần phải dạy Bát nhã Ba-la-mạt 
cho Bồ tátề

Bồ tát Ma ha tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật như vậy, 
trên câu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, nên chẳng 
mất thân thông, được đầy đủ các thiện căn công đửc, 
thường đi đến các cõi Phật, cung kính cúng dường chư 
Phật, thọ lãnh giáo pháp của chư Phật, mãi cho đến khi 
được Nhất thiết chủng trí mà chẳng hề ly chánh định. Do 
vậy mà được “nhất thiết thế gian tối thượng biện”, tức là 
được biện tài vô ngại, vượt trên hết thảy thế gianẻ

Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng như vậy, đúng như vậy!

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Như lời ngài nói, Bát nhã Ba- 
la-mật rộng nói cả 3 thừa giáo, là giáo pháp hộ trì Bồ tát, 
dẫn đến “nhất thiết thế gian tối thượng biện”. Là pháp 
bất khả đắc vậy.

BỞỊ vậy nên ngã, Ế.., dẫn đến tri giả, kiến giả cũng bất 
khả đăc, nội k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp hữu pháp không 
cũng bất khả đắc, 4 niệm xứ, ẳ.ế, dẫn đến 18 bất cộng 
pháp, hêt thảy các tam muội hết thảy các đà la n i , d ẫ n  
đến Nhất thiết chủng trí cũng đều bất khả đắc cảề

Ngài Xá Lọi Phất nói: Thưa ngài Tu Bồ Đe! Vì nhân 
duyên gì mà nỏi Bát nhã Ba-la-mật rộng nói cả 3 thừa 
giáo là bất khả đắc? Vì nhân duyên gì mà nói Bát nhã Ba- 
la-mật hộ trì Bồ tát, dẫn đến giáo hóa Bồ tát được “nhất 
thiết thế gian tối thượng biện” là bất khả đắc?
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Ngài Tu BỒ Đề đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất! Vì nội 
không, nên Bát nhã Ba-la-mật rộng nói cả 3 thừa giáo là 
bất khả đắc. Vì ngoại không, .ế., dẫn đến vì vô pháp hữu 
pháp không, nên Bát nhã Ba-la-mật rộng nói cả 3 thừa 
giáo là bất khả đắcẳ

Vì nội không nên Bát nhã Ba-la-mật hộ trì Bồ tát, dẫn 
đến giáo hóa Bồ tát được “nhất thiết thế gian tối thượng 
biện” là bất khả đắcế Vì ngoại k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp 
hữu pháp không nên Bát nhã Ba-la-mật hộ trì Bồ tát, 
dẫn đến giáo hóa Bồ tát được “nhất thiết thế gian tối 
thượng biện” là bất khả đắc.

LUẬN:

Vì nghĩ rằng Bát nhã Ba-la-mật là pháp khó thấy, khó 
hiểu, khó biết, là pháp tịch diệt, thậm thâm vi diệu, nên chư 
đại đệ tử của Phật đã hỏi ngài Tu Bồ Đe rằng: Ai là người tín 
thọ được Bát nhã Ba-la-mật? Bởi vậy mà ngài Tu Bồ Đe đã 
nói rằng: Các pháp đều chẳng có định tướng. Vào được nơi 
thật tướng pháp rồi thì các tâm hành xứ đều diệt, các ngôn 
ngữ đều đoạn, nên nói Bát nhã Ba-la-mật là pháp khó giải, 
khó bày. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là tịch diệt, là trí huệ 
vi diệu, đầy đủ, viên mãn, chẳng còn chồ sở cầu.

Lại nữa, vì nghĩ rằng Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm vi 
diệu, nên người thế gian sanh tâm sợ hãi, người chỉ mong cầu 
phước quả, khi nghe đến phá chấp “hữu”, người chỉ cầu vui 
dục lạc, khi nghe đén phá chấp thường v.v... đều sanh tâm sợ 
hãi. Do vậy mà các ngài đã nêu lên câu hỏi ừên đây.

Nhân đây, ngài A Nan đã thay lời ngài Tu Bồ Đề, nói đến 
4 hạng người tín thọ được Bát nhã Ba-la-mật. Đó là:

- Chư Bồ tát đã vào bất thối chuyển địa, đã biết rõ hết
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thảy các pháp đều là bất sanh, bất diệt, và đã chẳng còn chấp 
các pháp tướng.

- Chư vị lậu tận A-la-hán đã thành tựu được các pháp vô 
vi tối thượng.

- Những người đã thành tựu được chánh kiến và chánh 
tín lực.

- Những người đã có nhiều phước đức, có căn tánh minh 
lợi, có trí huệ thanh tịnh, lại thường thân cận các bậc thiện 
tri thức.

Hỏi: Trước đây nói ngài A Nan chẳng cỏ dự các cuộc 
tham luận về Bát nhã Ba-la-mật. Nay vì sao ngài A Nan lại 
đáp thay ngài Tu Bồ Đề?

Đáp: Ngài A Nan được xem là bậc giáo thọ trong đại 
chúng. Tuy mới được quả Tu-đà-hoàn nhưng ngài đã là bậc 
đa văn, nhiều trí huệ.

Mặc dù ngài A Nan chưa được thâm nhập “pháp không”, 
nhưng ngài rất thông đạt về hữu vi pháp, lại thường giải đáp 
các nạn vấn liên hệ đến hữu vi pháp, nên khi nghe các đại đệ 
tử của Phật nêu lên câu hỏi “Ai là người tín thọ được Bát nhã 
Ba-la-mật?”, ngài đã ừả lời thay ngài Tu Bồ Đề vậy. Vì sao? 
Vì câu hỏi đó liên hệ đến tín tâm, tức là liên hệ đến hữu sự, 
hữu pháp vậy.

Lại nữa, ngài Tu Bồ Đề thường thuyết về “pháp không” 
mà chẳng có thường thuyết về các pháp hữu vi, nên ngài A 
Nan trả lời thay ngài Tu Bồ Đề về câu hỏi nêu trên đây vậy.

Hỏi: Bát nhã Ba-ỉa-mật là vô sở hữu. Như vậy vì sao lại 
nói đến 4 hạng người tín thọ Bát nhã Ba-la-mật?
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Đáp: Ngài Tu Bồ Đe nói về nhân duyên tín thọ Bát nhã 
Ba-la-mật là chẳng dùng “sắc” để phân biệt “không” chẳng 
dùng “không” để phân biệt “sắc”, vì “sắc” tức là “không” và 
“không” tức là “sắc” v.v...

Ngài lại nói rõ Bát nhã Ba-la-mật là pháp thậm thâm vi 
diệu, chẳng có lỗi lầm, chẳng gì phá được, trong Bát nhã Ba- 
la-mật chẳng có pháp gì để thuyết, chẳng có pháp gì để chỉ 
bày, chẳng có pháp gì để luận giải cả. Bởi vậy nên 4 hạng 
người tín thọ Bát nhã Ba-la-mật cũng đều là bất khả đắc.

Các hạng người này biết rõ “không” tức là “Bát nhã Ba- 
la-mật, và Bát nhã Ba-la-mật tức là “không”, biết rõ thật 
tướng các pháp là vô sanh, vô diệt, vô tướng, vô tác, nên 
dùng trí huệ Bát nhã để phá các hý luận, các kiến chấp điên 
đảo về nhân duyên tác sắc.

Hỏi: Vì sao chư vị đại đệ tử của Phật nêu lên câu hỏi, mà 
ngài Tu Bồ Đe tiếp theo lời ngài A Nan, lại hướng câu trả lời 
về chư vị Thiên tử?

Đáp: Ngài Tu Bồ Đe biết rằng chư vị đại đệ tử của Phật 
đều là những vị Đại A-la-hán, nên dù có khởi tâm nghi về Bát 
nhã Ba-la-mật, mà nêu lên câu hỏi để được giải đáp, thì đối 
với các ngài, sự giải đáp cũng chỉ đem lại sự lợi ích nhỏ mà 
thôi. Trái lại chư vị Thiên tử mới phát tâm Vô thượng bồ đề, 
mới phát tâm hành Bồ tát đạo thì sự giải đáp sẽ đem lại cho 
họ nhiều lợi ích hon.

Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề đã vì họ mà giải đáp. Tuy trực 
tiếp giải đáp cho chư vị Thiên tử nhưng cũng là gián tiếp giải 
đáp cho chư vị đại đệ tô của Phật vậy.

Lại nữa, nhằm giúp chư vị Thiên tử tăng thêm tín tâm nơi 
Bát nhã Ba-la-mật, mà ngài Tu Bồ Đề sau khi nói về pháp
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“không”, đã nói rõ rằng Bát nhã Ba-la-mật là tốt ráo không, 
nói rõ rằng người hành các pháp “không” mà giữ được tâm 
“vô sở trước” mới là người tín thọ Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất tán thán ngài Tu Bồ Đề 
rằng: Khi nói về Bát nhã Ba-la-mật, ngài đã khéo rộng nói về 
cả 3 thừa giáo, về các pháp nhiếp thủ Bồ tát, từ sơ phát tâm 
đến Phật địa, hộ trì Bồ tát hành Bồ tát đạo, rộng tu 6 pháp Ba- 
la-mật, dẫn đến được Nhất thiết chủng trí, để hóa độ hết thảy 
chúng sanh. Thâm nhập vào được Bát nhã Ba-la-mật sẽ được 
quả báo vô ngại nơi hét thảy các pháp, được biện tài vô ngại, 
được lạc thuyết vô ngại v.v... Thâm nhập vào được Bát nhã 
Ba-la-mật sẽ giải trừ được các nạn vấn, sẽ chẳng còn sanh 
hý luận. Bởi vậy nên Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, chỉ tùy 
chúng sanh mà thuyết pháp, nên gọi là “tùy ứng biện thuyết” 
và cũng gọi là “nhất thiết thế gian tối thượng biện”.

Ngài Tu Bồ Đề xác nhận lòi nói của ngài Xá Lợi Phất là 
đúng, khiến ngài Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng: Ngài Tu Bồ Đe 
thường thuyết pháp “không”, nhưng vì sao khi nghe ta nói 
Bát nhã Ba-la-mật rộng nói về 3 thừa giáo mà ngài lại tán 
thán như vậy. Chắc là phải có nhân duyên gì?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vì nội k h ô n g , d ẫ n  đến vì vô pháp 
hữu pháp không, nên Bát nhã Ba-la-mật rộng nói cả 3 thừa 
giáo là bất khả đắc.

Bát nhã Ba-la-mật nhiếp thủ được pháp biện tài của cả 3 thừa 
giáo, vì cả 3 thừa giáo rốt ráo đều dẫn đến trí tánh không vậy.

-oOo-



Phẩm Thứ Hai Mươi Chín

Tán hoa
(Rải Hoa)

KINH:

Lúc bấy giờ ngài Thích Đề Hoàn Nhơn và chư Thiên 
vương trong đại chúng đều nghĩ rằng: Ngài Tu Bồ Đe đã 
vì chúng sanh ban pháp vũ (mưa pháp)***, chúng ta phải 
hóa tác các hoa tròi để tán Phật, chư Đại đức Tăng, đại 
đức Tu Bồ Đe và Bát nhã Ba-la-mật.

Nghĩ như vậy rồi, chư Thiên vương liền tung các hoa 
trời đầy khắp giữa hư không. Các hoa báu này kết thành 
những đài hoa trang nghiêm vi diệu.

Ngài Tu Bồ Đề tự niệm: Chư vị Thiên tử tán các hoa 
tròi đầy cả hư không, quý báu xinh đẹp chưa từng thấy. 
Đây là hoa được biến hóa ra, chẳng phải là hoa từ cây 
sanh ra. Đây là hoa từ tâm thọ sanh, chẳng phải là hoa 
từ cây sanh raễ

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn biết tâm niệm của ngài Tu 
Bồ Đề, liền nói: Thưa đại đức! Hoa này chẳng phải là hoa 
từ cây sanh ra, cũng chẳng phải là hoa từ tâm thọ sanhẳ

Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Ngài nói

*. Pháp vũ là mua pháp, dụ cho pháp Phật linh diệu, ban đều khắp, 
khiến hết thảy chúng sanh đều được lợi lạc, như mua đổ xuống làm cho 
cây cỏ đều xanh tươi.
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hoa này chẳng phải từ cây sanh, cũng chẳng phải là hoa 
từ tâm thọ sanh. Như vậy nếu hoa này chẳng sanh thì 
chẳng thể gọi là hoa.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Thưa đại đức! Chỉ có 
hoa này chẳng sanh, hay là sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
cũng chẳng sanh?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Chẳng 
phải chỉ có hoa này là chẳng sanh mà sắc dẫn đến thức 
cũng chẳng sanh. Nếu sắc dẫn đến thức chẳng sanh, thì 
cũng chẳng thể gọi là sắc ể.., dẫn đến cũng chẳng thể gọi 
là thửcẽ

N h ã n , d ẫ n  đến ý, sắc, .Ẽ., dẫn đến pháp, nhãn thức, 
ắ.., dẫn đến ý thức, nhãn x ú c , d ẫ n  đến ý xúc, nhãn xúc 
nhân duyên sanh t họ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh 
thọ cũng đều là như vậy. Đàn B a - l a - m ậ t , d ẫ n  đến Bát 
nhã Ba-la-mật, nội không, ..ẻdẫn đến vô pháp hữu pháp 
không, 4 niệm xử, ...dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy 
các tam muội, hết thảy các đà la n i , d ẫ n  đến Nhất thiết 
chủng trí cũng đều là n h ư  vậy.

LUẬN:

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn và chư vị Thiên vương nghe 
ngài Tu Bồ Đề nói về nghĩa Bát nhã Ba-la-mật cũng là nói 
về thật tướng các pháp, nên chẳng còn gì để suy lường phân 
biệt nữa.

Tuy ngài Tu Bồ Đe nói các pháp là rốt ráo không, mà 
chẳng phá các pháp tướng, chẳng làm mất các hạnh nghiệp 
nhân duyên quả báo.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn cùng chư vị Thiên vương thấy 
ngài Tu Bồ Đề chỉ là Thanh Văn, mà giữa đại chúng đã khéo
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nói lên được thậm thâm pháp nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật, 
nên rất hoan hỷ và nghĩ rằng: Ngài Tu Bồ Đe thuyết pháp vô 
ngại, ví như cơn mưa lớn tưới khắp, làm cho cây cỏ lớn nhỏ 
đều được xanh tươi; ngài Tu Bồ Đe ban “mưa pháp” làm cho 
cả 3 thừa giáo đều được lợi lạc.

Ở nơi pháp hội, ngài Tu Bồ Đe trước hết thuyết về Bát 
nhã Ba-la-mật, rồi sau đó khuyên phát tâm tu hành, để dẫn 
đến Phật đạo.

Do ngài thuyết về thật tướng pháp, nên chẳng có gì để 
suy lường, để phân biệt cả.

Ví như cơn mưa lớn đổ xuống khắp cõi Diêm phù đề, 
khiến nơi nơi đều được nhuận ích. Hạt giống ở sẵn trong 
đất, nhưng nếu chẳng gặp được cơn mưa đúng thời thì chẳng 
có thể nẩy mầm được. Cũng như vậy, người tu dù đã có sẵn 
chủng nhân vô thượng, nhưng nếu chẳng gặp được mưa pháp 
đúng thời, thì chẳng có thể phát khởi đạo tâm được. Trái lại, 
nếu gặp được mưa pháp đúng thời đúng lúc thì mới có cơ 
duyên phát khởi Vô thượng bồ đề tâm được.

Ví như trận cuồng phong quét sạch bụi trần, ví như cơn 
mưa rào làm tan nhiệt khí. Cũng như vậy, cơn mưa pháp Bát 
nhã Ba-la-mật tận diệt các tà độc bất thiện, quét sạch các tà 
kiến, các ma sự của các ác tri thức.

Hàng phàm phu mong cầu phước báo, nên sanh tâm sợ 
hãi khi nghe thuyết Bát nhã Ba-la-mật, còn chư Thiên vương 
nghe được Bát nhã Ba-la-mật, sanh tâm hoan hỷ, nên đã tự 
niệm rằng: Chúng ta phải hóa tác các hoa trời để tán Phật, 
chư Đại đức tăng, Đại đức Tu Bồ Đề và Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-
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Ngài Tu Bồ Đe đã khéo thuyết Bát nhã Ba-la-mật, nên 
chư Thiên vương sanh tín tâm thanh tịnh, hoan hỷ muốn 
cúng dường ngài và cúng dường Bát nhã Ba-la-mật.

Vì ngài thuyết về “pháp không” nên người nghe pháp 
phải là người như huyễn, như hóa. Do vậy mà chư Thiên đã 
tự hiển dụng pháp tướng tán hoa để cúng dường.

Vì hoa này chẳng phải là sanh hoa, cũng chẳng phải là hoa 
từ tâm thọ sanh, nên sự cúng dường được tròn đầy ý nghĩa vậy.

Chư vị Thiên vương nghĩ rằng:

- Đem hoa tán Phật là cúng dường Phật Bảo.

- Đem hoa tán Bát nhã Ba-la-mật là cúng dường Pháp Bảo.

- Đem hoa tán chư vị đại đức Tăng và đại đức Tu Bồ Đe 
là cúng dường Tăng Bảo.

Nghĩ như vậy rồi, chư Thiên vương đã biến hóa ra các 
hoa Trời đầy khắp hư không, để sự cúng dường Tam bảo 
được thành tựu viên mãn.

Hỏi: Do nguyên nhân gì mà các hoa trời lại kết thành đài 
hoa trang nghiêm, và trụ giữa hư không như vậy?

Đáp: Có thuyết nói đó là do phước đức của chư Thiên và 
chư Thiên vương mà có sự kiện hy hữu như vậyế

Có thuyết nói đó là do Phật lực gia bị mà có.

Lại có thuyết nói đó là do chúng hội được nghe Bát nhã 
Ba-la-mật, mà được đại công đức. Mặc dù gieo nhân ít mà 
được quả báo to lớn, khiến thành tựu được Phật đạo, nên có 
sự kiện vi diệu ấy hiện ra.

-0O0-
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LÚC bấy giờ ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng: Các hoa này 
chẳng phải là hoa thật, từ cây sanh ra mà là hoa từ tâm thọ 
sanh. Sở dĩ nói hoa từ tâm thọ sanh ra vì chư Thiên đã tùy ý 
hiện ra hoa, cũng như hoa tùy theo niệm của chư Thiên mà 
đến vậy. Vì Bát nhã Ba-la-mật là pháp vi diệu, pháp vô sanh 
nên chư Thiên chẳng dùng “sanh hoa” để cúng dường mà 
dùng “vô sanh hoa” để cúng dường vậy.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn xác nhận: Hoa này chẳng phải 
là hoa từ cây sanh, cũng chẳng phải là hoa từ tâm thọ sanh.

Ngài Tu Bồ Đe nói: Neu hoa này chẳng sanh thì chẳng 
thể gọi là hoa được. Do vậy nên biết, ở trong “vô pháp”, ngài 
chẳng nên phân biệt là có hoa hay chẳng có hoa.

Nghe xong, ngài Thích Đe Hoàn Nhơn đã được tâm 
thuần thục, nên hỏi ngài Tu Bồ Đe rằng: Chỉ có hoa này là 
chẳng sanh, hay các pháp cũng đều là chẳng sanh cả?

Ngài Tu Bồ Đề nói: Một pháp vô sanh thì hết thảy các 
pháp cũng đều là vô sanh cả. Nếu người tu hành ở nơi một 
pháp mà chẳng được minh liễu, thì ở nơi hết thảy các pháp 
cũng đều chẳng minh liễu.

Nên biết, nếu 5 ấm là vô sanh thì chẳng có thể gọi là 5 
ấ m , d ẫ n  đến Nhất thiết chủng trí vô sanh thì chẳng thể gọi 
là Nhất thiết chủng trí. 5 ấm do nhân duyên hòa hợp sanh, chỉ 
là giả danh, chẳng có định tướng. Thật tướng của 5 ấm là như 
pháp tánh thật tế, là vô tướng vậy.

-oOo-

Ở nơi “thế tục đế”, do tùy thuận chúng sanh tâm, mà 
lập ra danh tự để phân biệt các pháp tướng riêng khác. Thế 
nhưng ở nơi “Đệ nhất nghĩa đế” thì chẳng có phân biệt bỉ, thử
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(bên kia, bên này) nên là vô tránh (chẳng có tranh cạnh) vậy. Từ 
s ắ c , d ẫ n  đến Nhất thiết chửng trí cũng đều là như vậy, chẳng 
có gì phân biệt cả. Do vì ngã không và chúng sanh không, nên 
người thuyết pháp, người nghe pháp, người hiểu pháp, người 
biết pháp đều là “không” cả. Bởi vậy nên quả Tu-đà-hoàn, 
dẫn đến quả Phật đều là giả danh, giả thi thiết cả.

-0O0-

KINH:

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn nghĩ rằng: Ngài huệ mạng 
Tu Bồ Đề trí huệ cao sâuề Ngài chẳng hoại pháp tướng mà 
vẫn thuyết được thật tướng các pháp.

Phật biết tâm niệm của vị Đe Thích, nên dạy rằng: 
Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiều Thi Ca! Ông Tu 
Bồ Đề có trí huệ cao sâu, chẳng phá hoại các pháp tướng 
mà vẫn thuyết được thật tướng của các phápế

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
đại đức Tu Bồ Đề chẳng hoại các pháp tướng mà vẫn 
thuyết được thật tướng các pháp. Nghĩa ấy như thế nào?

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! sắc là giả d a n h , d ẫ n  
đến thức là giả danh, nên ông Tu Bồ Đe chẳng hoại các 
pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng các pháp. Vì 
sao? Vì thật tướng pháp là chẳng hoại (phi hoại), cũng 
chẳng phải chẳng hoại (phi bất hoại). Chỗ thuyết pháp 
của ông Tu Bồ Đề cũng chẳng hoại (phỉ hoại), cũng chẳng 
phải chẳng hoại (phi bất hoại).

N h ã n , d ẫ n  đến ý, s ắ c , d ẫ n  đến pháp, nhãn thức, 
ế.ế, dẫn đến ý thức, nhãn x ú c , d ẫ n  đến ý xúc, nhãn xúc
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nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh 
thọệ Đàn Ba-la-mật, .Ể., dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, nội 
k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp hữu pháp không, 4 niệm xứ,

dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết 
thảy các đà la nỉ, quả T u- đà- ho àn ,d ẫn  đến quả Phật, 
Phật đạo, .ế., dẫn đến Nhất thiết chủng trí cũng đều là giả 
thi thiết cả.

Này Kiều Thi Ca! Bởi nhân duyên vậy, nên ông Tu Bồ 
Đề chẳng hoại các pháp tướng, mà vẫn thuyết được thật 
tướng các phápẻ

Ngài Tu Bồ Đề nói với ngài Thích Đe Hoàn Nhơn: 
Thưa ngài Kiều Thi Ca! Đúng như lòi Phật dạy, các pháp 
chỉ là giả danhằ Bồ tát Ma ha tát phải biết rõ các pháp chỉ 
là giả danh, và phải học Bát nhã Ba-la-mật như vậy.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Bồ tát học như vậy tửc là 
chẳng học sắc, dẫn đến chẳng học thức. Vì sao? Vì 
chẳng thấy có sắc, ế.., dẫn đến chẳng thấy có thức để họcắ

Bồ tát cũng chẳng học n h ã n , d ẫ n  đến ý, chẳng học 
s ắ c , d ẫ n  đến pháp, chẳng học nhãn thức, ..ệ, dẫn đến 
ý thức, chẳng học nhãn xúc, ằẾ., dẫn đến ý xúc, chẳng học 
nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân 
duyên sanh thọ, chẳng học Đàn Ba-la-mật, dẫn đến 
Bát nhã Ba-la-mật, chẳng học nội k h ô n g , d ẫ n  đến vô 
pháp hữu pháp không, chẳng học 4 niệm x ử , d ẫ n  đến 
18 bất cộng pháp, chẳng học hết thảy tam muội, hết thảy 
đà la ni, ..ễ, dẫn đến chẳng học Nhất thiết chủng trí. Vì 
sao? Vì chẳng thấy có các pháp đó để họcế

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi: Thưa đại đửc! Vì nhân 
duyên gì mà Bồ tát chẳng thấy có sắc, ế.., dẫn đến chẳng 
thấy có Nhất thiết chủng trí để học?
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Ngài Tu BỒ Đe đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Vì sắc là 
“sắc không” dẫn đến Nhất thiết chủng trí là “Nhất thiết 
chủng trí không”.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Vì chẳng trú trong “không” 
mới gọi là học “không”ễ Vì sao? Vì là “bất nhị pháp”Ể

Bồ tát học sắc không” dẫn đến học “Nhất thiết chủng 
trí không” vì là “bất nhị pháp”.

Bồ tát học “sắc không” dẫn đến “thức không” là chẳng 
phải hai (bất nhị), ễ.ế học “Đàn Ba-la-mật không” dẫn 
đến “Bát nhã Ba-Ia-mật không” là chẳng phải hai, học 
“4 niệm xứ không” dẫn đến “18 bất cộng phải “không” 
là chẳng phải hai, học “quả T\i-đà-hoàn không”, ẵ.., dẫn 
đến “quả Phật không”, học “tam muội không”, “đà la 
ni không”, dẫn đến “Nhất thiết chủng trí không” là 
chẳng phải hai. Học như vậy nên Bồ tát có thể học được 
vô lượng vô biên a tăng kỳ Phật pháp.

Bồ tát học vô lượng vô biên a tăng kỳ Phật pháp như 
vậy, là chẳng vì sắc tăng mà học, cũng chẳng vì sắc giảm 
mà học, ể.., dẫn đến chẳng vì Nhất thiết chủng trí tăng mà 
học, cũng chẳng vì Nhất thiết chủng trí giảm mà học.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát chẳng vì sắc tăng, 
sắc giảm mà học, ẽể., dẫn đến chẳng vì Nhất thiết chủng 
trí tăng, Nhất thiết chủng trí giảm mà học, thì Bồ tát cũng 
chẳng vì sắc thọ, sắc diệt mà h ọ c , d ẫ n  đến chẳng vì Nhất 
thiết chủng trí thọ, Nhất thiết chủng trí diệt mà học vậy.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thưa ngài Tu Bồ Đe! Ngài nói 
Bồ tát học như vậy là chẳng vì sắc thọ, sắc diệt mà học,

dẫn đến chẳng vì Nhất thiết chủng trí thọ, Nhất thiết 
chủng trí diệt mà học chăng?
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Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát 
nếu học như vậy, thì sẽ chẳng vì sắc thọ hay sắc diệt mà 
h ọ c , d ẫ n  đến chẳng vì Nhất thiết chủng trí thọ hay diệt 
mà học vậyế

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vì nhân duyên gì mà Bồ tát 
chẳng vì sắc thọ hay diệt mà học, dẫn đến chẳng vì 
Nhất thiết chủng trí thọ hay diệt mà học?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Vì sắc là chẳng thể thọ (bất khả 
thọ), mà cũng chẳng có người thọ s ắ c , d ẫ n  đến vì Nhất 
thiết chủng trí là chẳng thể thọ, mà cũng chẳng có người 
thọ Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì đều là nội không, ề.., 
dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không, nên là như vậy.

Do vì chẳng thọ (bất thọ) hết thảy pháp nên Bồ tát 
mới có thể đến được Nhất thiết chủng trí.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Ngài nói Bồ tát học như vậy mà 
có thể đến được Nhất thiết chủng trí chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ tát học Bát nhã Ba-la-mật như 
vậy, có thể đến được Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì chẳng 
thọ hết thảy pháp mói đến được Nhất thiết chủng trí vậy.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi: Nếu đối với hết thảy các pháp, 
Bồ tát đều chẳng vì thọ mà học, cũng chẳng vì diệt mà 
học thì làm sao có thể đến được Nhất thiết chủng trí?

Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Xá Lọi Phất! Khi thật hành 
Bát nhã Ba-la-inật, Bồ tat chẳng thấy sắc sanh, chẳng 
thấy sắc diệt, chẳng thấy sắc thọ, chẳng thấy sắc bất thọ, 
chẳng thấy sắc cấu, chẳng thấy sắc tịnh, chẳng thấy sắc 
tăng, chẳng thấy sắc gỉảmẾ Vì sao? Vì sắc tánh là không.

Dan đến Bồ tát chẳng thấy Nhất thiết chủng trí là có
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sanh, có diệt, có thọ, có cấu, có tịnh, có tăng, có giảm. Vì 
sao? Vì “Nhất thiết chủng trí” là tánh không.

Như vậy, thưa ngài Xá Lọi Phất! Khi thật hành Bát nhã 
Ba-la-mật, Bồ tát biết rõ hết thảy các pháp đều là bất sanh, 
bât diệt, bất thọ, bất xả, bất cấu, bất tịnh, bất tập, bất tán, 
bât tăng, bất gỉảmẳ Bồ tát do học Bát nhã Ba-la-mật như vậy 
mà đến được Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì là “vô sở học”, 
“vô sở đắc”, chẳng có gì học, chẳng có gì đắc vậy.

LUẬN:

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hoan hỷ tán thán ngài Tu Bồ 
Đê có trí huệ cao sâu, chăng hoại các pháp tướng, mà vẫn 
thuyêt được thật tướng các pháp.

Phật ấn chứng lời tán thán này.

Hỏi: Vì sao Phật ấn chứng lời ngài Thích Đề Hoàn Nhơn 
tán thản ngài Tu Bồ Đề?

Đáp: Phật hiển dụng đại bi tâm, muốn chúng sanh tín thọ 
lời của Tu Bồ Đề thuyết.

Ngài Tu Bồ Đe đã dùng trí huệ thậm thâm, quán chiếu 
các pháp, biêt rõ hết thảy pháp đều chỉ là giả danh. Như vậy 
là họp với Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều 
do duyên hòa hợp sanh, nên đều là giả danh, là vô tướng vậy.

Bát nhã Ba-la-mật dung nhiếp hết thảy các pháp, mà 
chẳng thủ chấp các tướng. Học Bát nhã Ba-la-mật như vậy là 
học sắc k h ô n g , d ẫ n  đến học Nhất thiết chủng trí không, là 
vào được “bât nhị pháp” vậy.

Lại nữa, vì sắc chẳng có định tướng, vì sắc là vô sắc nên 
chẳng học sắc. Dần đến hết thảy các pháp cũng đều là như 
vậy cả.
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BỒ tát cầu 5 nhãn, nên chẳng thấy có sắc tướng, chẳng 
thấy có ngã tướng, có vô ngã t ư ớ n g , d ẫ n  đến chẳng thấy 
có Nhất thiết chủng trí tướng. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng 
thì sắc, dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều là không, là vô 
tướng, là bất khả đắc cả. Cho nên nói sắc là tự tướng không,

dẫn đến Nhất thiết chủng trí cũng là tự tướng không.

Do vì biết s ắ c , d ẫ n  đến Nhất thiết chủng trí là tự tướng 
không, nên chẳng học s ắ c , d ẫ n  đến chẳng học Nhất thiết 
chủng trí.

Nên biết hết thảy các pháp tướng đều nương vào nhau 
mà y tha khởi tác hành, chẳng phải mỗi pháp có tự tướng 
riêng biệt vậy. Ví như “người cỡi ngựa” nếu chăng nương 
vào “tướng người”, “tướng ngựa” thì chẳng sao nói lên được 
“tướng người cỡi ngựa” được.

Hỏi: Nếu như vậy thì chẳng học hết thảy pháp. Sao lại 
nói được hết thảy trí?

Đáp: Như đã nói trước đây, nếu đã vào được pháp “không” 
thì chẳng còn chấp các pháp tướng nữa. Học như vậy mói gọi là 
học sắc không. Vì sao? Vì nếu chấp “không” mà phá các pháp 
tướng thì liền bị rơi vào đoạn diệt. Còn nếu phá chấp về sắc 
tướng, mà cũng chẳng chấp “không” thì mới vào được “bât nhị 
pháp môn”. Có như vậy mới biết được “sắc” và “không” đều 
chẳng phải hai, chẳng phải khác và đều là bất khả đắc cả.

Lại nữa, nếu học “sắc không”, dẫn đến “Nhất thiết 
chủng trí không” là chẳng phải hai, chẳng phải khác, thì sẽ 
được vô lượng vô biên a tăng kỳ Phật pháp. Đó chính là 
“Nhất thiết chủng trí” vậy.

-oOo-
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BỒ tát tâm có hạn lượng, còn Phật tâm là vô hạn lượng. Bởi 
vậy nên nói vô hạn lượng mới là chánh hạnh của Bồ tát đạo.

-0O0-

Lại nữa, nói chẳng học sắc tăng hay giảm, là vì tăng hay 
giảm đều là giả lập. Ví như do 4 đại và 4 đại tạo sắc tác duyên 
hòa hợp mà tạo thành sắc thân. Khi đã có sắc thân lại vọng 
khởi thây có tướng nam, tướng nữ, tướng xấu, tướng tốt, 
tướng cao, tướng thấp, khiến chúng sanh sanh nhiễm trước. 
Như vậy gọi là sắc tăng.

Trái lại, khi phá sắc thành không rồi, lại vọng khởi chấp 
“không”. Như vậy gọi là sắc giảm. Dần đến Nhất thiết chủng 
trí cũng là như vậy.

-oOo-

Lại nữa, nói chẳng vì sắc thọ, chẳng vì sắc diệt mà học, là vì 
sắc thọ hay sắc diệt đều là bất khả đắc cả. Nếu biết rõ như vậy, 
thì chăng còn thọ các nghiệp quả nhân duyên tương tục nữa.

Ngài Tu Bồ Đe nói các nhân duyên sanh ra sắc đều là 
bất khả đắc, nên chẳng thọ sắc. Lại vì nội ngoại sắc đều là 
không, nên chẳng thọ sắc. sắc đã chẳng thọ thì cũng chẳng 
diệt vậy.

Hỏi: Ở trong 18 không đã bao gồm hết thảy các pháp. 
Sao trên đây chỉ đề cập đến nội và ngoại không mà thôi?

Đáp: Nói người thọ sắc là không, là nói về nội không. 
Nói về sắc không là nói về ngoại không. Nội không và ngoại 
không nhiếp hết thảy các pháp không, nên chỉ cần đề cập đến 
nội không và ngoại không là đủ rồi vậy.
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BỒ tát học “sắc không”, d ẫ n  đến học “Nhất thiết chủng 
trí không” là học “bất nhị pháp”. Học như vậy là sẽ đến được 
Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì chẳng còn gì làm chướng 
ngại cả.

Lại nữa, nếu Bồ tát quán hết thảy các pháp đều như hư 
không, chẳng có gì chướng ngại thì sẽ đến được Nhất thiết 
chủng trí.

-0O0-

Bởi các nhân duyên như vậy nên ngài Xá Lợi Phất nghĩ 
rằng: Bồ tát phải diệt hết phiền não, phải thọ hết thảy thiện pháp.

Nghĩ như vậy rồi, ngài bèn hỏi ngài Tu Bồ Đe rằng: Neu 
Bồ tát học hết thảy các pháp, mà chẳng thọ, chẳng diệt thì 
làm sao đén được Nhất thiết chủng trí?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Nếu phá chấp về “sanh tướng” thì 
sẽ biết rõ hết thảy pháp đều là vô sanh. Nếu phá chấp về “vô 
thường tướng”, thì sẽ biết rõ hết thảy pháp đều là vô diệt. 
Quán hết thảy các pháp tướng đều là hư vọng, duyên khởi 
sanh ra các tội lồi nên là bất thọ. Quán hết thảy các pháp 
tướng đều lợi ích, nên là bất xả. Quán hết thảy các pháp 
đều là tánh thể thanh tịnh, nên là bất cấu. Quán hết thảy các 
pháp đều là tánh thể thường bình đẳng, chẳng phân biệt cấu 
tịnh nên là bất tịnh. Quán hết thảy các pháp tướng tuy có tác 
duyên mà thật chẳng được tạo tác, nên là vô tác, vô khởi. 
Quán hết thảy các pháp dù ra, dù vào, dù qua, dù lại... đều 
chẳng có tăng, chẳng có giảm, chẳng có nhiều, chẳng có ít, 
nên là bất tăng bất giảm.

Như biển lớn thu nhận nhiều nguồn nước từ các dòng 
sông tương tục chảy đến, mà lượng nước biển chẳng có gì
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thay đổi. Các pháp cũng là như vậy. Do pháp tánh vẫn thường 
trú như hư không, nên tự tánh của hết thảy các pháp là bất khả 
đắc, bất khả hoại. Nếu học được như vậy thì sẽ đến được Nhất 
thiết chủng t í .  Học được như vậy thì mới chẳng thấy có sắc 
t ư ớ n g , d ẫ n  đến chẳng thấy có thức tướng, chẳng thấy có Bồ 
tát t ư ớ n g , d ẫ n  đến chẳng thấy có Bát nhã Ba-la-mật tướng. 
Học như vậy mới đạt đến chỗ “vô sở học”, “vô sở đắc” vậy.

-0O0-

KINH:

Lúc bấy giờ ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi ngài Xá 
Lợi Phất: Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bồ tát Ma ha tát phải 
y cứ vào đâu để cầu Bát nhã Ba-la-mật?

Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Bồ tát 
Ma ha tát phải y cử nơi chỗ ngài Tu Bồ Đề thuyết mà cầu 
Bát nhã Ba-Ia-mật.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi ngài Tu Bồ Đề: Thưa 
Đại đửc! Đây là thần lực của Đại đức khiến ngài Xá Lợi 
Phất nói vậy chăng?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Chẳng 
phải thần lực của tôi khiến ngài Xá Lợi Phất nói như vậy.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi: Thưa Đại đức! Như 
vậy thần lực là của ai?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Đây là 
thần lực của Như Lai.

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn hỏi: Hết thảy các pháp đều 
chẳng có thọ xứ (vô thọ xứ). Như vậy do đâu mà nói đó là 
thần lực của Như Lai?
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Ly “vô thọ xứ tướng” thì Như Lai là bất khả đắc. Ly 
“pháp như” thì Như Lai cũng bất khả đắc.

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Đúng như vậy, đúng như vậy! 
Thưa ngài Kiều Thi Ca! Như lời ông nói, ly “vô thọ xứ 
tướng” thì Như Lai là bất khả đắc, và ly “pháp như” thì 
Như Lai cũng là bất khả đắcề

Trong “vô thọ xứ tướng”, Như Lai cũng là bất khả 
đắc, và trong “pháp như”, Như Lai cũng là bất khả đắc.

Lại nữa, trong “sắc như”, dẫn đến trong “thức 
như”, thì “Như Lai như” là bất khả đắc, trong “Như Lai 
như” thì “sắc như”, dẫn đến “thức như” là bất khả 
đắc. Trong “sắc pháp tướng”, dẫn đến trong “thức 
pháp tướng” thì “Như Lai pháp tướng” là bất khả đắc, 
trong “Như Lai pháp tướng”, thì “sắc pháp tướng”, 
dẫn đến “thức pháp tướng” là bất khả đắc.

Dẩn đến Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Trong “sắc như”, d ẫ n  đến 
trong “thức như”, Như Lai chẳng có họp, chẳng có tan, 
ly “sắc như”, ..ắ, dẫn đến ly “thức như”, Như Lai cũng 
chẳng có hợp, chẳng có tan. Dấn đến Nhất thiết chủng trí 
cũng là như vậy.

Lại nữa, trong “sắc pháp tướng”, ..Ể, dẫn đến trong 
“thức pháp tướng”, Như Lai chẳng có họp, chẳng có tan, 
ly “sắc pháp tướng”, ếẽẾ, dẫn đến ly “thức pháp tướng”, 
Như Lai cũng chẳng có họp, chẳng có tan. Dẩn đến Nhất 
thiết chủng trí cũng là như vậy.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Như vậy là hết thảy các pháp 
đều chẳng có họp, chẳng có tan. Đó chính là thần lực của 
Như Lai, chính là “vô sở thọ pháp” vậy.
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Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi: Thưa Đại đức! Như 
vậy Bồ tát Ma ha tát cầu Bát nhã Ba-la-mật ở chỗ nào?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Chẳng 
phải ở trong sắc, chẳng phải ly sắc, ế.ẵ, dẫn đến chẳng 
phải ở trong thức, chẳng phải lỵ thức, mà Bồ tát Ma ha 
tát cầu Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-ỉa-mật 
và 5 ấm cùng hết thảy các pháp đều ỉà những pháp chẳng 
có họp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng 
có đối, đều chỉ là một tướng (nhất tướng), là chẳng có 
tướng (vô tướng) vậy.

Dẩn đến chẳng phải ở trong Nhất thiết chủng trí, hay 
ly Nhất thiết chủng trí mà cầu Bát nhã Ba-la-mật được. 
Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật và Nhất thiết chủng trí 
cùng hết thảy các pháp đều là những pháp chẳng có họp, 
chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, 
đều chỉ là một tướng (nhất tướng), là chẳng có tướng (vô 
tướng) vậy.

Bát nhã Ba-la-mật chẳng phải là 5 ấm, cũng chẳng ly 
5 ấm, ế.., dẫn đến chẳng phải là Nhất thiết chủng trí, cũng 
chẳng ly Nhất thiết chủng trí. Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
phải là “5 ấm như”, cũng chẳng ly “5 ấm như”, d ẫ n  
đến chẳng phải là “Nhất thiết chủng trí như”, cũng chẳng 
phải ly “Nhất thiết chủng trí như”ằ Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng phải là “5 ấm pháp”, cũng chẳng phải ly “5 ấm 
pháp”, ệ.., dẫn đến chẳng phải là “Nhất thiết chủng trí 
pháp”, cũng chẳng ly “Nhất thiết chủng trí pháp”.

Vì sao?

Thưa ngài Kiều Thi Ca! VI hết thảy các pháp đều là 
vô sở hữu, đều là bất khả đắc vậy.
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LUẬN:

Hỏi: Đức Phật, ngài Tu Bồ Đe và ngài Xá Lợi Phất đã dùng 
các phương tiện nhân duyên để nói rõ vể nghĩa của “Bát nhã 
Ba-la-mật tướng” rồi. Nay vì sao ngài Thích Đe Hoàn Nhơn 
còn hỏi phải cầu Bát nhã Ba-la-mật ở chô nào nữa?

Đáp: Ở đây, vị Đe Thích chẳng có hỏi về thể của Bát nhã 
Ba-la-mật, mà ngài chỉ hỏi về “Bát nhã Ba-la-mật danh tự”, 
nên ngài Xá Lọi Phất mói nói: Phải nương nơi chỗ ngài Tu 
Bồ Đề thuyết mà cầu Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, ngài Tu Bồ Đe thường thuyết về “pháp không”, 
thường tu tập “pháp không”, còn ngài Xá Lợi Phất tuy là 
bậc trí huệ đệ nhất, tuy đã đoạn được “pháp ái” nhưng chưa có 
thường thuyết và hành “pháp không”, nên mới nói: Phải nương 
nơi chỗ ngài Tu Bồ Đe thuyết mà cầu Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Vì sao vị Đế Thích chẳng cỏ hỏi Phật để hiểu rõ hơn 
về Bát nhã Ba-la-mật, mà ngài lại hỏi ngài Tu Bồ Đe?

Đáp: Trừ Phật ra, thì ngài Tu Bồ Đe là người thường hành 
và thuyết “pháp không” đệ nhất trong hàng đại đệ tử của Phật.

Phật ở trong cả 6 thời, thường dùng Phật nhãn để quán 
tâm chúng sanh, thường dùng trí huệ Bát nhã thuyết về vô 
thường, khổ, không, vô ngã, thường phân biệt rõ về biệt 
tướng và tổng tướng của các pháp, thường thuyết về các 
nhân duyên sanh pháp, nhằm dạy chúng sanh nhận rõ các 
pháp đều chẳng có ai làm ra (vô chủ tác), chẳng có ai thọ (vô 
thọ giả), chẳng có ai biết (vô tri giả), lại thường thuyết các 
pháp đều là rốt ráo không. Liễu ngộ được các pháp đều là 
vô chủ tác, vô thọ giả, vô tri giả, vô kiến giả, đều là rốt ráo 
không, đều là rốt ráo bất khả đắc, là đã thâm nhập được vào 
Bát nhã Ba-la-mật rồi vậy.
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Ngài Tu Bồ Đề thay Phật, đã thuyết Bát nhã Ba-la- 
mật tại pháp hội, lời thuyết giảng của ngài được Phật 
chứng minh, khiến chư Thiên tử đến nghe pháp đều 
hoan hỷ tín thọ.

Do vậy mà ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đã thay mặt chư 
Thiên, nêu lên các câu hỏi, để được ngài Xá Lợi Phất và ngài 
Tu Bồ Đề giải rõ thêm.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn tự nghĩ: Chẳng biết Bát nhã 
Ba-la-mật tướng là như thế nào?

Biết được tâm niệm của vị Đế Thích, ngài Xá Lợi Phất 
nói: Ngài Tu Bô Đề thường nhập “pháp không”, thường 
thuyết “pháp không”, chỗ ngài thuyết ra là “không”, dẫn đến 
“pháp không” đó cũng là không.

Bởi vậy phải nương nơi chỗ ngài Tu Bồ Đề thuyết mà cầu 
Bát nhã Ba-la-mật vậy.
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Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn tán thán ngài Tu Bồ Đề có đại 
thần lực, khiến ngài Xá Lợi Phất nói như vậy.

Ngài Tu Bồ Đề khiêm tốn đáp: Chẳng phải thần lực của 
tôi khiên ngài Xá Lợi Phất nói như vậy, mà đây là do thần 
lực của Như Lai.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi: Hết thảy pháp đều là vô 
thọ xứ. Như vậy do đâu mà nói đó là thần lực của Như Lai?

Sở dĩ vị Đê Thích hỏi ngài Tu Bồ Đề như vậy vì ngài nghĩ 
rằng: Nếu ly vô thọ xứ tướng, thì Như Lai là bất khả đac. Neu 
hết thảy các pháp đều là vô thọ xứ, thì chẳng có chỗ y chỉ nên 
cũng chăng do đâu mà có được Như Lai vậy.
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Đây là lời vấn nạn mà vị Đe Thích đã nêu lên trong pháp 
hội. Ngài Tu Bồ Đề thay Phật, đã và đang thuyết Bát nhã Ba- 
la-mật, để trả lời cho vị Đế Thích, và gián tiếp cho toàn thể 
pháp hội vậy.

Hỏi: ,gVô thọ xứ tướng’’ và "'pháp như” khác nhau như 
thế nào?

Đáp: Thật tướng của các pháp cũng gọi là “vô thọ 
tướng”. Vì các pháp đều là bất khả đắc, nên là vô thọ. Vì thật 
tướng của các pháp chẳng thể hoại (bất hoại), nên cũng gọi 
là “như”.

Trong “không” thì Như Lai là bất khả đắc, mà ly “không” 
thì Như Lai cũng là bất khả đắc.

Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề sau khi nghe ngài Thích Đề 
Hoàn Nhon giải bày, đã tán thán rằng: Đúng như vậy, đúng 
như vậy!

Qua lời xác nhận của ngài Tu Bồ Đe, thì “vô thọ tướng” và 
“như tướng” là chẳng phải đồng, cũng chẳng phải khác vậy.

Cũng nên biết rằng Như Lai là bất khả đắc, nhưng vì tùy 
thuận chúng sanh mà nói có “Như Lai”. Đây chỉ là phương 
tiện đê hóa độ chúng sanh. Thật ra Như Lai cũng chỉ là giả 
danh pháp.

Lại nữa, “như” ở thời trước, và “lai” (đến trở lại) y như 
vậy ở vào thời sau, nên gọi là “Như Lai”. Ví như xưa kia, Bồ 
tát Định Quang đã hành 6 pháp Ba-la-mật mà vào được đạo, 
nay Bồ tát Thích Ca Mưu Ni cũng đã hành 6 pháp Ba-la-mật 
mà vào được đạo. Lại ví như xưa kia, Bồ tát Định Quang đã 
dùng trí huệ để biết hết thảy các pháp đều là như, và cũng tò 
noi như mà lại, nên gọi là Như Lai, nay Bồ tát Thích Ca Mưu 
Ni cũng là như vậy.
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Phật là Như Lai, là vô sở hữu. Het thảy chúng sanh, hết 
thảy các pháp cũng đều là vô sở hữu tướng, là vô thọ xứ 
tướng, nên cũng có nghĩa là Như Lai vậy.

Trên đây lược nói “vô thọ tướng”, “Như Lai tướng” đều 
là không, là vô sở hữu. Vô thọ xứ tướng là như tánh tướng, 
là vô định tướng. Bởi vậy nên nói, trong “vô thọ xứ tướng” 
chẳng có Như Lai, và ly “vô thọ xứ tướng” cũng chẳng có 
Như Lai, vì Như Lai là bất khả đắc vậy.

-0O0-

Có thuyết nói “thật tướng pháp” có 2 nghĩa:

- Các pháp tướng là rốt ráo không.

- Các pháp tướng rốt ráo chẳng có thể diễn bày, chẳng có 
thể nói ra được, chẳng có thật thể nên là vô tướng.

Ví như nói Niết Bàn chẳng thể diễn bày, chẳng thể nói ra 
được.

Lại nữa, cũng nên biết, nếu nói các pháp tướng là “rốt ráo 
không” thì Như Lai là bất khả đắc, mà phá “rốt ráo không” 
thì Như Lai cũng là bất khả đắc. Vì sao? Vì trong “rốt ráo 
không” là “vô thọ tướng”, mà phá “rốt ráo không” thì thật 
tướng pháp là “như”.

Cũng như vậy, tầm cầu Như Lai ở noi 5 ấ m , d ẫ n  đến 
ở nơi Nhất thiết chủng trí, thì Như Lai cũng là bất khả đắc.

Hỏi: Nếu nói Như Lai là bất khả đắc, thì vì sao còn nói 
đến thần lực của Như Lai?

Đáp: Trên đây đã nói rõ Như Lai chẳng ở nơi 5 ấm, mà ly 
5 ấm cũng chẳng có Như Lai. 5 ấm chẳng có trong Như Lai,
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mà Như Lai cũng chẳng có trong 5 ấm. Vì sao? Vì 5 ấm là 
tướng sanh diệt, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã nên 
Như Lai chẳng phải là 5 ấm, néu Như Lai là 5 ấm thì Như Lai 
cũng sẽ sanh diệt vậy. Lại nữa, 5 ấm là 5 pháp, mà Như Lai 
chỉ là một pháp. 5 chẳng thể là 1, mà 1 cũng chẳng thể là 5 
được. Bởi vậy nên nói Như Lai chẳng phải là 5 ấm, và 5 ấm 
chẳng phải là Như Lai.

Thế nhưng nếu nói ly 5 ấm mà có Như Lai, thì Như Lai 
phải là chẳng thấy (vô kiến), chẳng biết (vô tri), chẳng nghe 
(vô văn), chẳng có kiến thức (vô thức), chẳng có thọ khổ, chẳng 
có thọ lạc. Vì sao? Vì tánh hay biết (giác tri) thuộc về 5 ấm. Bởi 
vậy nên nói ly 5 ấm thì Như Lai cũng là bất khả đắc.

Trong “sắc”, “sắc như”, “sắc pháp tướng”, dẫn đến 
trong “thức”, “thức như”, “thức pháp tướng”, Như Lai đều 
chẳng hợp, chẳng tan, ly “sắc”, “sắc như”, “sắc pháp tướng”,

dẫn đến ly “thức”, “thức như”, “thức pháp tướng”, Như 
Lai cũng đều chẳng hợp, chẳng tan. Đối với Nhất thiết chủng 
trí cũng là như vậy. Tóm lại, ở nơi hết thảy các pháp, và ly 
hét thảy các pháp, Như Lai đều chẳng hợp, chẳng tan. Vì 
sao? Vì các pháp đều là “vô sở thọ”. Đó chính là thần lực của 
Như Lai vậy.

Hỏi: Neu nói Như Lai dùng mắt thấy, tai nghe... thì như 
vậy có lỗi gì?

Đáp: Cái dùng để thấy ấy là nhãn căn, chẳng phải là Như 
Lai. Nêu là Như Lai, thì Như Lai chẳng phải tướng con mắt, 
lại nếu Như Lai chưa thủ sắc thì làm sao biết Như Lai dùng 
con mắt để thấy và dùng tai để nghe được. Nói Như Lai dùng 
mắt thấy, tai nghe là chưa thông suốt vậy.

Hỏi: Neu Như Lai dùng “trí huệ " để phân biệt, thì như
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vậy trí huệ của Như Lai thấy, hay chắng thấy? Nếu trí huệ 
dùng con mắt để thấy thì các căn khác sẽ như thế nào?

Đáp: Cái biết cũng như cái thấy, cái nghe... thuộc về 5 
căn, chẳng phải là Như Lai. Vì nếu dùng cái biết mà biết con 
mắt, thì cái gì sẽ biết được “cái biết” đó?

Hỏi: Nghĩa ấy như thế nào? Nếu muốn biết Như Lai thì 
phải dùng cải gì để biết? Neu dùng Như Lai mà biết được 
Như Lai, thì là vô cùng. Làm sao có thể như vậy được?

Đáp: Nếu nói “cái tướng biết” trú trong “cái biết” của 
Như Lai có nghĩa là nói khi biết được “cái tướng biết”, thì 
“cái biết” đó đã cùng Như Lai trú vậy. Thế nhưng, nếu nói 
“cái biết” cũng chính là “tướng biết”, thì cái biết đó là vô 
thường, mà đã là vô thường thì chẳng có đời sau. Như vậy, 
thì Như Lai phải là đoạn diệt.

Lại nữa, nếu ly 5 ấm mà có Như Lai, thì Như Lai phải 
là thường. Cũng như hư không, “Như Lai tướng” chẳng có 
biến đổi, nên chẳng có thọ khổ, thọ lạc, cũng chẳng có tội, 
có phước.

Bởi các lỗi trên, nên nói 5 ấm chẳng có trong Như Lai, và 
Như Lai chẳng có trong 5 ấm.

Hỏi: Phải nương theo 5 ấm mới biết có Như Lai. Neu 
chẳng có 5 ấm, thì làm sao biết có Như Lai được?

Đáp: Nếu do 5 ấm mà có Như Lai, thì Như Lai chẳng có 
tư tánh. Nếu tự tánh của Như Lai đã là không, thì thọ tánh 
cũng là không. Bởi vậy nên nói ở nơi 5 ấm mà cầu Như Lai 
thì Như Lai là bất khả đắc.

Trên đây, vì muốn phá trừ các hý luận, nên nói Như Lai 
chẳng có trong 5 ấm. Như Lai là bất sanh, bất diệt, nên người
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dùng các pháp hý luận mà cầu Như Lai, thì chẳng thể nào 
thấy được Như Lai vậy.

-0O0-

Thế nhưng, nếu chấp chẳng có Như Lai, thì lại rơi vào tà 
kiến.

Như vậy là nói “có Như Lai” hay nói “không có Như 
Lai”, thì cũng đều là hý luận cả. Dùng các pháp hý luận mà 
cầu Như Lai, thì Như Lai là bất khả đắc vậy.

Nên biết tướng của Như Lai cũng là tướng của hết thảy 
pháp, và tướng của hết thảy pháp cũng là tướng của Như Lai. 
Vì “Như Lai tướng” rốt ráo là “không tướng”, và “không 
tướng” tức là “hết thảy pháp tướng” vậy.

Hỏi: Nói trong “5 ẩm như” chảng có “NhưLai như”. Vậy 
trong “NhưLai như” cũng chẳng có “5 ấm như” hay sao?

Đáp: Đây chỉ lược nói đến 2 pháp ấy, nhưng rộng nhiép 
hết cả 20 tà chấp về “ngã kiến”.

Nên biết:

- “5 ấm như” dẫn đến “Nhất thiết chủng trí như”.

- “5 ấm như” tức là “thị 5 ấm pháp tướng” dẫn đến “Nhất 
thiết chủng trí như” tức là “thị Nhất thiết chủng trí pháp tướng”.

Bởi vậy nên nói: “Như” tức là “thị pháp tướng” vậy.

Hỏi: Neu nói “Như” tức là "thị pháp tướng” thì vì sao 
còn hỏi nữa?

Đáp: Người tu khi đã biết “5 ấm như” rồi, mà tâm vẫn còn 
nghi, còn sợ chưa rõ vì sao các pháp tướng đều là “không”, 
là vô sở hữu.
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Bởi vậy nên vị Đế Thích mới hỏi để ngài Tu Bồ Đe giải 
rõ thêm. Ngài Tu Bồ Đề cho biết rằng: “5 ấm pháp tướng” tự 
“như”, tức là “thị” 5 ấm pháp tướng vậy.

Ví như người tự chạm vào lửa, khiến tay bị nóng, thì tự 
tâm chẳng oán, chẳng giận, vì biết tướng lửa là như vậy. Trái 
lại, nếu có kẻ khác lấy lửa đốt mình, thì liền sanh sân hận.

Bởi vậy nên nói: Trong “5 ấm như” thì Như Lai chẳng 
hợp, chẳng tan, ly “5 ấm như” thì Như Lai cũng chẳng họp, 
chẳng tan. Vì sao? Vì Như Lai là nhất tướng, là vô tướng. Đã 
là nhất tướng, là vô tướng thì chẳng thể hợp, chẳng thể tan 
được. Phải có 2 pháp trở lên mới có hợp có tan đượcế

Lại nữa, nếu ly “5 ấm tướng”, thì Như Lai cũng chẳng 
hợp, chẳng tan. Vì sao? Vì ly “5 ấm tướng” thì Như Lai là 
bất khả đắc.

Bởi vậy nên nói: Như Lai là “như pháp” và 5 ấm tướng cũng 
là “như pháp”. Như Lai là “như pháp tướng”, 5 ấm tướng cũng 
là “như pháp tướng”, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Ly “5 ấm 
như” thì “5 ấm pháp tướng” cũng chẳng hợp, chẳng tan.

Dần đến Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy.

Bởi vậy nên nói: Nếu biết rõ các pháp như tướng là chẳng 
hợp, chẳng tan, thì sẽ được thần lực, được trí huệ Bát nhã, sẽ 
nhận rõ được thật tướng của các pháp vậy.

Hỏi: Phải như thế nào mới cầu được trí huệ Bát nhã?

Đáp: Chẳng thể ở nơi 5 ấm mà cầu trí huệ Bát nhã được. 
Vì sao? Vì 5 ấm là vô thường, trước không, nay lại có, có rồi 
lại trở lại không, 5 ấm chỉ ví như mộng, như huyễn.

Bát nhã Ba-la-mật là thật trí huệ, là trí huệ Phật. Bởi vậy 
nên chẳng thể ở nơi 5 ấm mà cầu được vậy.
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Ví như cầu các ngọc quý thì phải lặn xuống đáy biển 
sâu, phải trèo lên tận các núi cao, phải đào sâu trong lòng 
đất mới mong tìm được. Chẳng phải ở nơi ao rạch xú uế 
mà tìm được vậy.

Lại nữa, nếu ly 5 ấm thì cũng chẳng cầu được Bát nhã 
Ba-la-mật. Vì sao? Vì nếu ly 5 ấm thì là vô sanh, vô diệt, vô 
tác, vô khởi nên chẳng cầu Bát nhã Ba-la-mật được vậy.

Chỉ khi nào biết rõ được 5 ấm cùng Bát nhã Ba-la-mật là 
chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng có hợp, chẳng có tan, 
chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, là nhất tướng, là 
vô tướng, thì mới gọi là cầu Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì 
phàm phu phân biệt 5 ấm là sắc pháp, trí huệ Bát nhã là tâm 
pháp. Trái lại, các bậc Thánh dùng huệ nhãn quán 5 ấm cùng 
Bát nhã Ba-la-mật bình đẳng, đều là không, là nhất tướng, là 
vô tướng cả.

Nếu phá được chỗ chấp về 5 ấm của phàm phu, nếu biết rõ 
được 5 ấm chẳng phải là thật có, chỉ do duyên hòa hợp sanh, 
nên là như huyễn, như mộng thì sẽ vào được Bát nhã Ba-la-mật. 
Bởi vậy nên nói Bát nhã Ba-la-mật chẳng ly “5 ấm pháp tướng”. 
Dẩn đến Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy.

-oOo-

KINH:

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn nói với ngài Tu Bồ Đề: 
Thưa Đại đức! Như vậy thì Ma ha Bát nhã Ba-ỉa-mật 
chính là đại Bồ tát Bát nhã Ba-la-mật, vô lượng vô biên 
Ba-la-mật, cũng chính là đại Bồ tát Bát nhã Ba-la-mật.

Nhờ tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà chư vị Tu-đà-hoàn 
thành tựu được quả Tu-đà-hoàn, .ẽ., dẫn đến chư vị A-Ia-
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hán thành tựu được quả A-Ia-hán, chư vị Bích Chi Phật 
thành tựu được Bích Chi Phật đạo, chư vị Bồ tát thành 
tựu được Bồ tát đạo. Tất cả các đạo quả nêu trên đây đều 
do tu tập Bát nhã Ba-la-mật mà được thành tựu. Dần đến 
thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, được đạo Vô 
thượng bồ đề cũng đều do tu tập Bát nhã Ba-la-mật mà 
được thành tựu cả.

Ngài Tù Bồ Đe nói: Đúng như vậy, đúng như vậy! 
Thưa ngài Kiều Thi Ca! Ma ha Bát nhã Ba-la-mật chính 
là đại Bồ tát Bát nhã Ba-la-mật, vô lượng vô biên Bát nhã 
Ba-la-mật cũng chính là đại Bồ tát Bát nhã Ba-la-mậtặ

Lại cũng từ trong sự tu tập Bát nhã Ba-la-mật mà thành 
tựu các quả Thanh V ă n , d ẫ n  đến thành tựu Vô thượng 
bồ đề.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! sắc mênh mông rộng lớn, 
nên Bát nhã Ba-Ia-mật mênh mông rộng l ớ n , d ẫ n  đến 
thửc mênh mông, rộng lớn nên Bát nhã Ba-la-mật mênh 
mông rộng lớn. Vì sao? Vì sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc 
vị lai, ềệề, dẫn đến thức quá khứ, thức hiện tại, thức vị lai 
đều là bất khả đắc cả.

Dẩn đến Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy.

Bỏi nhân duyên vậy, nên Ma ha Bát nhã Ba-la-mật 
chính là đại Bồ tát Bát nhã Ba-la-mậtẵ

Thưa ngài Kiều Thi Ca! sắc vô lượng, .ếễ, dẫn đến 
thức vô lượng, nên Bát nhã Ba-la-mật vô lượngắ Vì sao? 
Vì sắc vô lượng, .ế., dẫn đến thức vô lượng đều là bất khả 
đắc. Ví như hư không vô lượng là bất khả đắc, thì sắc vô 
l ư ợ n g , d ẫ n  đến thức vô lượng cũng là như vậy.

Dẩn đến Nhất thiết chủng trí vô lượng, nên Bát nhã
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Ba-la-mật vô lượng. Vì sao? Vì Nhất thiết chủng trí vô lượng 
là bất khả đắc. Ví như hư không vô lượng là bất khả đắc thì 
Nhất thiết chủng trí vô lượng cũng là như vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên Ma ha Bát nhã Ba-la-mật 
chính là đại Bồ tát Bát nhã Ba-la-mật.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! sắc vô biên, ế.., dẫn đến thức 
vô biên, nên Bát nhã Ba-la-mật vô biên. Vì sao? Vì sắc 
quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị l a i , d ẫ n  đến thức quá khứ, 
thức hiện tại, thức vị lai đều bất khả đắc. Dẩn đến Nhất 
thiết chủng trí vô biên, nên Bát nhã Ba-la-mật vô biên. Vì 
sao? Vì ở quá khử, ở hiện tại và ở vị lai, Nhất thiết chủng 
trí đều là bất khả đắc.

Lại nữa, vì duyên vô biên, nên Bát nhã Ba-la-mật
__Ạ 1 • Ạ __vô biênẾ

Bởi nhân duyên vậy, nên Ma ha Bát nhã Ba-la-mật 
chính là đại Bồ tát Ba-la-mậtẽ

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn hỏi: Thưa Đại đức! Thế 
nào gọi là vì duyên vô biên, nên Bát nhã Ba-la-mật vô 
biên?

Ngài Tu Bồ Đe đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca! “Duyên 
vô biên” là duyên hết thảy pháp tánh, nên Bát nhã Ba-
1 A , __Ạ 1_ *Ạ ___la-mật vô biên.

Lại nữa, vì duyên vô biên như, nên Bát nhã Ba-la-
_ Ạ i ___*L 1_ • ạ ___mật vô biên.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi: Thưa Đại đức! Thế 
nào gọi là vì duyên vô biên như, nên Bát nhã Ba-la-mật 
vô biên?

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca! “Duyên
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vô biên như” là duyên hết thảy pháp như. Vì “pháp như” 
là vô biên nên duyên pháp như là vô biên, dẫn đến Bát 
nhã Ba-la-mật cũng vô biên.

Lại nữa, vì chúng sanh vô biên nên Bát nhã Ba-la-mật
__Ạ 1 »Ạ_.
VÔ biên.

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn hỏi: Thưa Đại đức! Thế nào 
gọi là vì chúng sanh vô biên nên Bát nhã Ba-la-mật vô biên?

Ngài T\i Bồ Đề hỏi lại: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Theo ý 
ngài nghĩ, thì có pháp gọi là chúng sanh chăng?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Thưa Đại đức! Chẳng 
có pháp gọi là chúng sanh cả. Chúng sanh chỉ là “giả 
danh pháp”. Danh pháp chẳng phải ỉà thật pháp, chẳng 
có chỗ đi, chỗ đếnẵ Chỉ gượng ép dựng lập ra các danh 
pháp vậy thôi.

Ngài Tù Bồ Đề hỏi: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Ý ngài 
lại nghĩ sao? Trong Bát nhã Ba-la-mật có nói đến chúng 
sanh. Như vậy chúng sanh là thật có chăng?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Thưa Đại đức! Chẳng 
phải thật có.

Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Nếu trong 
Bát nhã Ba-la-mật mà chúng sanh là chẳng thật có, thì 
chúng sanh vô biên cũng là bất khả đắc.

Thưa ngài Kiều Thi Ca! Ý ngài nghĩ sao? TVong hằng sa 
kiếp, chư Phật đều nói đến chúng sanh, đến danh tự chúng 
sanh. Như vậy chúng sanh ỉà pháp có sanh có diệt chăng?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhon đáp: Thưa Đại đức! Pháp 
ấy chẳng có sanh, chẳng có diệtễ Vì chúng sanh bản lai 
thường thanh tịnh.
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Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa ngài Kiều Thi Ca! Bởi nhân 
duyên vậy, nên nói chúng sanh vô biên, thì Bát nhã Ba- 
la-mật cũng vô biên.

-0O0-

LUẬN:

Hỏi: Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn chỉ mới được quả Tu- 
đà-hoàn thôi. Như vậy vì sao ngài lại muốn hỏi về thâm Bát 
nhã Ba-la-mật?

Đáp: Nên biết ngài Tu Bồ Đề tuy mới chứng quả A-la- 
hán, nhưng vì muốn làm lợi ích cho hàng Bồ tát, mà ngài 
đã hỏi Phật về cách tu tập Bồ tát hạnh, và đã được Phật ủy 
nhiệm việc thuyết Bát nhã Ba-la-mật cho hàng Bồ tát nghe. 
Tương tợ như vậy, ngài Thích Đề Hoàn Nhơn, tuy chỉ mới 
chứng được sơ quả Thanh Văn, nhưng vì là vị Đe Thích làm 
chủ cõi Trời, lại có lợi căn, có lòng thương chúng sanh và 
muốn làm các việc lợi ích cho chúng sanh, nên ngài đã hỏi 
về thâm Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Có thuyết nói về vị Đe Thích này là một vị Đại Bồ tát thị 
hiện làm Thanh Văn. Ngài vì lân mẫn chúng sanh, tán thán 
Bát nhã Ba-la-mật là vô lượng, vô biên, lại tán thán việc tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật, dẫn đến thành tựu các Thánh đạo, để 
ngài Tu Bồ Đề nương theo đó giải rộng về Bát nhã Ba-la- 
mật, nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh.

Ngài Tu Bồ Đề đã nương theo lời thưa hỏi của vị Đế Thích 
để giải rộng thêm về Bát nhã Ba-la-mật, như nói: 5 ấm mênh 
mông, rộng lớn, nên Bát nhã Ba-la-mật cũng là mênh mông,
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rộng lớn. Ở cả 3 thời, 5 ấm là bất đắc, là vô lượng, vô biên, nên 
Bát nhã Ba-la-mật cũng là bất khả đắc, là vô lượng, vô biên v.v...

Khi nói 5 ấm là vô lượng, vô biên, ngài Tu Bồ Đề muốn cho 
biết rằng, 5 ấm chẳng phải là hữu pháp. Vì hữu pháp dù có rộng 
lớn bao nhiêu đi nữa, thì cũng vẫn có hạn lượng, nên khi nói về
5 ấm vô lượng, vô biên, ngài đã lấy hư không để làm dụ vậy.

Lại nữa, nếu 5 ấm là hữu biên (có biên bờ), thì phải là hữu 
thỉ (có biên bờ đầu tiên) thì phải là hữu chung (có biên bờ sau 
cùng). Lầm chấp như vậy là rơi về chấp đoạn diệt.

Nên biết ở cả 3 thòi, 5 ấm đều là bất khả đắc. Bởi vậy nên 
nói 5 ấm là vô biên, dẫn đến hết thảy pháp cũng là vô biên cả.

Cũng nên biết hết thảy pháp hữu vi đều do 4 duyên sanh. 
Đó là:

- Nhân duyên.

- Đẳng vô gián duyên.

- Sở duyên duyên.

- Tăng thượng duyên.

Nhưng ở hết thảy thời, các duyên ấy đều tác khởi, nên 
duyên là vô biên. Vì duyên vô biên nên Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô biên.

Lại nữa, 4 duyên pháp ấy đều chẳng thật có, đều là rốt ráo 
không, nên đều là vô biên. Dần đến duyên “như pháp tánh thật 
tế” cũng là vô biên, nên Bát nhã Ba-la-mật cũng là vô biên.

“Như pháp tánh thật tế” là như tướng, là vô tướng. Vì là 
vô tướng nên “như pháp tánh thật tế” là vô biên, dẫn đến Bát 
nhã Ba-la-mật cũng là vô biên.

-oOo-
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Lại nữa, chúng sanh là không, nên nói chúng sanh là vô 
biên, chúng sanh chẳng phải là định pháp, chẳng từ đâu đến, 
chẳng đi về đâu, chỉ là giả danh pháp, nên nói chúng sanh là 
chăng thật có.

Đây là lý do khiến vị Đế Thích nói chẳng thật có chúng sanh 
khi được ngài Tu Bồ Đề hỏi: Ý ngài nghĩ sao? ở  trong Bát nhã 
Ba-la-mật thật có chúng sanh chăng? Nếu thật chẳng có chúng 
sanh thì làm sao có thể nói chúng sanh là hữu biên được?

Chư Phật trong vô lượng kiếp, thường nói đến chúng 
sanh, nhưng chúng sanh chỉ là giả danh pháp. Từ xưa đến 
nay, chúng sanh tánh vốn thường thanh tịnh, vốn là vô sở 
hữu, là bất sanh, bất diệt.

Cho nên nói “có” hay nói “không” cũng đều là hý luận cả.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói chúng sanh vô biên, thì Bát 
nhã Ba-la-mật cũng vô biên.

Hỏi: Vì sao “vô biên ” được nói nhiều, mà “vô lượng ” 
chỉ lược nói mà thôi?

Đáp: Do dấy khởi chấp về 5 ấm pháp mà nẩy sanh ra 
nhiều tà hạnh rất khó phá, nên phải nói nhiều về “vô biên” để 
phá chấp về “5 ấm pháp tướng”. Còn chúng sanh tướng là vô 
lượng tướng, nhưng dễ phá hơn, nên chỉ cần nói ít.

(Hết quyển 55)
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Phẩm Thứ Ba Mươi

Tam Thán
(Ba Phen Tán Thán)

KINH:

Lúc bấy giờ, chư Thiên vương, chư Thiên, chư Phạm 
Thiên vương, chư Phạm Thiên, chư Thần Tiên, chư Tiên 
nữ đồng thời 3 phen xưng tán rằng: Hay thay! Hay thay! 
Ngài huệ mạng Tu Bồ Đe tuyền thuyết Bát nhã Ba-la-mật, 
là nhờ ân lực nhân duyên xuất thế của đức Phật. Nếu có 
vị Bồ tát nào hành Bát nhã Ba-la-mật, trọn chẳng ỉy Bát 
nhã Ba-Ia-mật, thì chúng tôi xem vị đó như là Phật Vì sao? 
Vì trong Bát nhã Ba-Ia-mật, tuy chẳng có pháp khả đắc, mà 
hàm chứa tất cả các giáo pháp, từ 4 niệm xứ, .ểẽ, dẫn đến 
Nhất thiết chủng trí của cả 3 thừa giáo, tức là của Thanh 
Văn Thừa, của Bích Chi Phât Thừa và của Phât Thừa.

* • •

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này chư 
Thiên tử! Như chỗ ông nói, trong Bát nhã Ba-ỉa-mật, tuy 
chẳng có pháp khả đắc, mà vẫn thông cả 3 thừa giáo, gồm 
Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa và Phật thừa.

Này chư Thiên tử! Nếu có vị Bồ tát nào hành Bát nhã 
Ba-la-mật, mà trọn chẳng ly Bát nhã Ba-la-mật, thì các 
ông nên kính người ấy như kính Phật. Vì sao? Vì Bát nhã 
Ba-la-mật rộng nói cả 3 thừa giáo, gồm Thanh Văn thừa, 
Bích Chi Phật thừa và Phật thừa; lại vì hành Bát nhã Ba- 
la-mật là hành vô sở đắc vậy.
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Trong Đàn Ba-ỉa-mật, ề.., dẫn đến trong Bát nhã Ba- 
la-mật, thì Phật là bất khả đắc; mà ly Đàn Ba-la-mật, 
dẫn đến lỵ Bát nhã Ba-ỉa-mật, thì Phật cũng là bất khả 
đắc. Dẩn đến trong Nhất thiết chủng trí, Phật bất khả 
đắc, mà ly Nhất thiết chủng trí Phật cũng bất khả đắc.

Này chư Thiên tử! Nếu có vị Bồ tát nào tu tập hết thảy các 
pháp, từ Đàn Ba-la-mật,dẫn đến Nhất thiết chủng trí, thì 
các ông phải nên tôn kính vị ấy như tôn kính Phật vậy.

Này chư Thiên tử! Thuở xưa, vào thòi Phật Nhiên 
Đăng, ờ noi ngã tư đường trong thành Hoa Nghiêm, ta 
vừa thấy Phật, vừa nghe pháp, liền chẳng ly công hạnh 
Đàn B a - l a -m ậ t , dẫ n  đến công hạnh Bát nhã Ba-la-mật, 
chẳng ly nội k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp hữu pháp không; 
chẳng ly niệm xứ, .ẳ., dẫn đến 8 Thánh đạo; chẳng ly 4 thiền, 
4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định; chẳng ly các tam muội môn; 
các đà la ni môn; chẳng ly 4 vô sở úy, 10 lực, 4 vô ngại trí, 18 
bất cộng pháp; chẳng ly đại từ, đại bi, cùng vô lượng Phật 
pháp khácặ Vì sao? Vì ta hành vô sở đắc vậy.

Lúc bấy giờ, đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta, ở trong 
đòi vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mưu Ni, vói đầy 
đủ 10 đức hiệu: Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

Chư Thiên đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Hy 
hữu thay! Bát nhã Ba-la-mật có thể làm cho Bồ tát được 
Tát bà nhãế Vì sao? Vì ở nơi s ắ c , d ẫ n  đến ở nơi Nhất 
thiết chủng trí, Bồ tát chẳng thủ mà cũng chẳng xả vậyắ

LUẬN:

Trong hàng chư Thiên tại pháp hội có các Thiên Chủ ở
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cõi Tròi Dục giới, các vị Phạm Thiên vương ở cõi Trời sắc 
giới, chư vị Đại Tự tại Thiên vương cùng vô số các quyến 
thuộc, đều là các vị Thần Tiên, và các vị Tiên nữ.

Vì quá hoan hỷ, khi được nghe ngài Tu Bồ Đe thuyết về 
Bát nhã Ba-Ia-mật, nên chư Thiên tử đã tán thán đến 3 lần.

Chư Thiên nói: Ngài Tu Bồ Đề đã nương theo thần lực 
của Phật, để thuyết về Bát nhã Ba-la-mật. Nấu có vị Bồ tát 
nào hành Bát nhã Ba-la-mật, trọn chẳng ly Bát nhã Ba-la- 
mật, thì chúng tôi sẽ tôn kính vị đó như Phật.

Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ hét thảy pháp đều rốt ráo không, 
mà vẫn tu tập đầy đủ giáo pháp của cả 3 thừa. Tu tập như vậy 
mà vẫn chẳng chấp công đức ở 3 thừa có sai khác, lại cũng 
chẳng đọa vào chấp “không”. Như vậy, mới thật là rốt ráo 
không. Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật rộng nói cả 3 thừa, phá 
trừ tâm chấp về định kiến liên hệ đến “chân” và “tục”. Trong 
Bát nhã Ba-la-mật, thì “chân-tục” song dụng chẳng phải hai, 
chăng phải khác.

Chư Thiên nghe ngài Tu Bồ Đe thuyết Bát nhã Ba-la-mật 
thậm thâm, vi diệu, nên sanh tâm hoan hỷ, đồng tán thán: 
Hay thay, hay thay!

Phật ấn khả lời tán thán của chư Thiên, rồi dạy rằng: Trong
6 pháp Ba-la-mật cũng như ly 6 pháp Ba-la-mật, thì Phật cũng 
là bất khả đắc. Dần đến Nhất thiết chửng trí cũng là như vậy.

Nên biết, do vì hết thảy các pháp đều duyên hòa hợp tác 
thành, mà có các danh xưng khác nhau, như Phật, Bồ tát... 
Tất cả các pháp đó đều là tự tánh không. Bồ tát nào tu tập 6 
pháp Ba-la-mật, mà dụng được tâm vô sở đắc, thì Bồ tát ấy 
được xem như Phật vậy.

-oOo-
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Ví như vị Thái Tử, dù nay chưa được lên ngôi báu, nhưng 
quyết định về sau sẽ được làm vua. Cũng như vậy, vị Bồ tát 
nào dụng vô sở đắc tu tập 6 pháp Ba-la-mật, quyết định ữong 
đời vị lai sẽ thành Phật. Nhân đây, Phật đã tự dẫn chứng sự tu 
tập của ngài, vào thời của đức Phật Nhiên Đăng, để cho đại 
chúng được rõ vậy.

Như vậy, khi Bồ tát tu tập được vô sanh pháp nhẫn, là 
đã vào được Bồ tát vị, đã thấy được chư Phật ở trong 10 
phương, thường nghe chư Phật thuyết Bát nhã Ba-la-mật, 
thường tán thán Bát nhã Ba-la-mật, nên được thâm giải về 
Bát nhã Ba-la-mật nghĩa.

Do được thâm giải về Bát nhã Ba-la-mật, nên Bồ tát biết 
rõ hết thảy pháp đều là hư vọng, khiến chẳng còn thủ pháp, 
lại biết rõ hét thảy pháp đều đem lại lợi ích cho chúng sanh, 
khiến chẳng có xả pháp, vào được nơi thật tướng bất sanh, 
bất diệt của các pháp.

-oOo-

KINH:

Lúc bấy giờ, Phật nhìn khắp 4 chúng: Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di; lại nhìn chư Đại Bồ tát, 
chư Thiên, chư Phạm vương, cùng chư Thiên tử và Thiên 
nữ, hiện có mặt tại pháp hội.

Nhìn khắp pháp hội xong, Phật bảo vị Đế Thích rằng: 
Này Kiều Thi Ca! Nếu có ai hoặc Bồ tát, hoặc là Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà bi, hoặc íà Thiên tư, Thiên 
nữ nghe được Bát nhã Ba-la-mật, rồi thọ trì, đọc tụng, 
thân cận, thuyết giảng, chánh ức niệm, tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm, thì các loài ma 
chẳng thể nào phá hoại đượcẾ
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Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ này đã biết rõ sắc, ..Ể, 
dẫn đến thức không, là chẳng phải không, sắc, dẫn 
đến thức vô tướng là chẳng phải vô tướng, sắc, ..ị? dẫn 
đến thức vô tác là chẳng phải vô tácằ Do biết rỗ tự tánh, 
tự tướng của hết thảy các pháp này đều là bất khả đắc, 
nên được an ổn, chẳng bị não loạn. Do vậy mà các chúng 
ma chẳng sao gây tác hại được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ này 
cũng chẳng bị những kẻ xấu, hoặc là người, hoặc chẳng phải 
là ngưòi (phi nhơn)'** phá hoại được. Vì sao? Vì thiện nam, 
thiện nữ này thường trải rộng tâm “từ, bi, hỷ, xả” đối vói 
hết thảy chủng sanh, và thường dụng tâm vô sở đắc vậyề

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ này 
chăng bị hoạnh tử. Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ này 
thường khéo tu Đàn Ba-Ia-mật, nên đối vói hết thảy 
chúng sanh, thường dụng tâm bình đẳng mà bố thí.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Trong đại thiên thế giới, 
nêu trong chư Thiên vương, Phạm vương, Thiên tử và 
Thiên nữ, có những ai đã phát “A nậu đa la tam miệu tam 
Bồ đề tâm”, mà chưa có nghe Bát nhã Ba-la-mật, chưa 
thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm, cũng như chưa tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật thì nay phải nên nghe, rồi thọ trì, thân 
cận, đọc tụng, chánh ửc niệm Bát nhã Ba-la-mật, trọn 
chăng ly Tát bà nhã tâm mà tu tập vậy.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện 
nữ nào đã được nghe Bát nhã Ba-la-mật, rồi thọ trì, thân

*. Phi nhơn là chẳng phải người.
ơ  đây, trong pháp hội của Phật, danh từ “phi nhơn” được dùng để chi 

8 Bộ chúng, chăng phải là người gồm: Thiên, Long, Dạ xoa, Càn-thát-bà, 
A tu la, Ca Lâu la, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già.
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cận, chánh ức niệm, chẳng ly Tát bà nhã tâm mà tu tập, 
thì người này, dù ở nơi hẻo lánh, như ở trên núi cao, ở 
trong rừng rậm, ở giữa đồng hoang, vẫn chẳng sanh tâm 
sợ hãiằ Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ này biết rỗ các 
pháp đều là nội k h ô n g , d ẫ n  đến đều là vô pháp hữu 
pháp không, và đều là vô sở đắc cả.

LUẬN:

Hỏi: Phật nhìn khắp 4 chủng, nhưng vì sao lại chỉ đặc 
biệt dạy riêng vị Đe Thích mà thôi?

Đáp: Các phẩm kinh khác phần nhiều nói về thể của Bát 
nhã Ba-la-mật. Ở phẩm kinh này, Phật muốn tán thán công 
đức của Bát nhã Ba-la-mật, nên mới dạy ngài Thích Đề Hoàn 
Nhem. Ví như lấy vật báu đem cho người xem trước, rồi sau 
mới nói về lợi ích của vật báu đó.

Lại nữa, sở dĩ Phật nhìn khắp 4 chúng, vì muốn cho 
chúng hội thấy rõ Phật bình đẳng thuyết pháp, khiến chẳng 
ai có mặc cảm tự khinh.

Do chẳng có mặc cảm tự khinh, mà ai nấy đều phát khởi 
túi tâm thanh tịnh, tinh tấn nghe pháp. Ví như người ở ngôi 
vị trên, trước khi nói chuyện, đưa mắt nhìn khắp các kẻ dưới, 
khiến ai nấy đều sanh tâm hoan hỷ.

Lại nữa, Phật muốn nói công đức của Bát nhã Ba-la-mật 
cho hàng Bạch y nghe, mà ngài Thích Đề Hoàn Nhơn là vị có 
uy thế nhất, nên Phật đã nói với vị Đe Thích này vậy. Cũng 
như khi nói pháp cho hàng xuất gia nghe, thì Phật thường nói 
với các ngài Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đ e,... là những vị đại đệ tử, 
có oai đức lớn trong Tăng đoàn.

Hỏi: Ngài Thích Đế Hoàn Nhơn là một vị Thiên tử. Vì 
sao Phật chẳng gọi là Thiên tử, mà gọi là Kiều Thi Ca? Lại
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nữa, vì sao thuyết Bát nhã Ba-la-mật, mà Phật lại dùng đến 
ngôn ngữ, danh tự?

Đáp: Thuở xưa, ở nước Ma Già Đà, có một vị Bà-la-môn 
tên là Ma Dà. Họ là Kiều Thi Ca, tu tập phước đức, có đại trí 
huệ, đến khi mạng chung được sanh lên đỉnh núi Tu Di. Bà- 
la-môn Ma Dà giữ ngôi vị Thiên Chủ, cai quản 33 vị Thiên tử 
khác. Các Thiên tử này được gọi chung là Tam Thập Tam Thiên.

Nay gọi Kiều Thi Ca là gọi theo họ của vị Thiên Chủ này.

-oOo-

Chư Phật khắp trong 10 phương, khi thuyết pháp thường 
sử dụng ngôn ngữ và danh tự tùy theo từng chủng loại, từng 
cảnh giói của chúng sanh, để diễn bày thật trí huệ.

Ngôn ngữ và danh tự chỉ là phương tiện để diễn bày thâm 
nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật mà thôi.

Đoạn kinh trên đây, mật ý nói rằng: Người nghe Bát nhã 
Ba-la-mật mà thọ trì, thì sẽ được vô lượng công đức; người 
nghe Bát nhã Ba-la-mật mà rộng nói ra nhằm độ chúng sanh, 
thì sẽ được vào Phật đạo; người cúng dường, tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật, thì các chúng ma chẳng thể nào quấy nhiễu được.

Hỏi: Thế nào gọi là Thiên ma! Vì sao ma lại thường hay 
quấy nhiễu Bồ tát! Vì sao nói ma thường tìm chỗ tiện để gây 
tác hại?

Đáp: Thiên ma là chủ cõi trời Tự Tại thiên. Tuy rằng vị 
này hưởng phước đức sanh lên cõi trời, nhung vẫn còn nhiều 
tà kiến.

Thiên ma chẳng xa rời cõi Dục, lấy chúng sanh ở cõi Dục 
làm dân của mình, để họ cúng dường mình. Thiên ma còn ở
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trong các nẻo đường sanh tử, nhưng chẳng biết kinh sợ sanh tử. 
Bởi vậy nên, khi hưởng hết phước báo ở cõi trời, vẫn bị sa đọa. 
Mặc dù có thần thông, mà vẫn chẳng thoát khỏi 3 cõi được.

-0O0-

Nay chư Phật và chư Bồ tát thị hiện độ sanh, nhổ gốc rễ 
sanh tử, đưa chúng sanh vào Vô dư Niết Bàn, nên Thiên ma 
khởi tâm tật đố, tìm cách phá hoại. Vì sao? Vì Thiên ma sợ 
chúng sanh ở cõi Dục nghe Phật thuyết pháp rồi sẽ quay về 
với chánh đạo, khiến chẳng còn ai cúng dường họ nữa. Đây 
là lý do khiến Thiên ma dấy tâm tật đố.

Bởi vậy nên Thiên ma xem Phật và Bồ tát như là oan gia 
của họ.

Khi Bồ tát đã vào Bồ tát vị, đã được bất thối chuyển, thì 
dù muốn khởi tâm phá hoại, Thiên ma vẫn chẳng sao quấy 
phá được. Nếu Bồ tát chưa vào được bất thối chuyển địa, thì 
vẫn còn bị Thiên ma quấy phá.

Lại nữa, néu Bồ tát nhất tâm, tinh tấn cầu Phật đạo, chẳng 
tiếc thân mạng, thì sẽ được chư đại Bồ tát ở trong khắp 10 
phương hộ trì, nên Thiên ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây 
tác hại được. Trái lại, nếu Bồ tát giải đãi, tham đắm các thú vui 
ở đời, chẳng hay nhất tâm cầu Phật đạo, là tự dối với mình, thì 
chư đại Bồ khắp 10 phương chẳng thể nào tiếp hộ được. Vì sao? 
Vì vị Bồ tát ấy đã tự nguyện tu Bồ tát hạnh, tự nguyện độ hết 
thảy chúng sanh, mà lại giải đãi, hành các tạp pháp. Như vậy, 
là đã nhiễu loạn chúng sanh, đã phá hoại “Bồ tát pháp” rồi vậy.

Do những lỗi lầm như vậy, nên hạng Bồ tát sau này chẳng 
được chư đại Bồ tát trong 10 phương hộ trì, khiến ma có thể 
tìm được chỗ tiện để gây tác hại vậy.
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Lại nữa, hàng Thanh Văn, khi đã vào chánh vị rồi, đều 
nhất tâm hành đạo, thâm nhập Niết Bàn. Còn ma thì vào tà 
vị, ái trước các tà pháp.

Vì tà và chánh đối nghịch nhau, nên ma rất ghét Phật, 
thường gọi Phật là Sa môn Cù Đàm. Phật gọi ma là tệ ma. 
Ma thường cho Phật và Bồ tát là oan gia.

Trong kinh có nói đến 4 loại ma. Đó là:

- Phiền não ma.

- Ngũ ấm ma.

- Tử ma.

- Thiên ma.

Khi tu tập Bát nhã Ba-la-mật, được Bát nhã Ba-la-mật 
lực rồi, thì cả 4 loại ma nêu trên đây, đều chẳng tìm được chỗ 
tiện để gây tác hại nữa.

Khi thâm nhập vào được thật tướng pháp rồi, thì phiền 
não ma đều đoạn dứt. Phiền não ma bị hoại diệt rồi, thì Thiên 
ma chẳng còn có chỗ tiện để gây tác hại nữa. Khi vào được 
Vô dư Niết Bàn, thì hoại được ngũ ấm ma và tử ma.

-oOo-

Ma vương và ma dân thường đến khủng bố Bồ tát, quấy 
nhiễu Bồ tát trong suốt quá trình hành Bồ tát đạo.

Trong kinh có nói đến ma hóa làm thân rồng, hay hiện 
các dị vật, dị hình rất đáng sợ, đêm đêm đến khủng bố người 
tu; hoặc hóa hiện ra các cảnh dục lạc, để phá hoại tâm Bồ 
tát; hoặc chuyển tâm người bạch y khiến họ đến cúng dường 
làm cho người tu hành ham lợi dưỡng mà xa ròi huệ đức; hoặc
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chuỵển tâm người, khiến họ khinh chê Bồ tát, đánh đập, mắng 
nhiêc ngưòi tu hành, làm cho họ sanh tâm sân hận, đau buồn.

Ma thường lọi dụng những sơ hở của người tu hành, như 
giải đãi, thiếu quyết tâm, thiếu nhẫn nại v.v... để quấy phá. 
Như vậy gọi là ma tìm chỗ tiện để gây tác hại.

Hỏi: Ma lực rất lớn, còn đạo lực của hàng sơ học Bồ tát 
chẳng bao nhiêu. Như vậy làm sao ma chẳng tìm được chỗ 
tiện để gây tác hại?

Đáp: Như trên đã nói, do Bồ tát tinh tấn tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật, hành Bồ tát đạo, được chư Phật và chư Bồ tát 
trong 10 phương thường hộ trì, nên ma chẳng tìm được chồ 
tiện để gây tác hại.

Lại nữa, do Bồ tát khéo tu các pháp “không”, lại cũng 
chẳng có chấp “không”, nên ma chẳng tìm được chỗ tiện để 
gây tác hại. Ví như có vết thương ở nơi thân lở loét, thì các 
độc trùng mới có thể xâm nhập vào, để hại mạng người. Trái 
lại, nếu chẳng có vết thương, thì các độc trùng khó có thể 
xâm nhập vào thân được.

Lại nữa, Bồ tát quán hết thảy các pháp đều là rốt ráo là 
không, là vô tướng, là vô tác. Do tu tập như vậy, nên vào 
được 3 giải thoát môn, khiến ma chẳng tìm được chỗ tiện để 
gây tác hại. Vì ở nơi không, vô tướng và vô tác, ma chẳng 
còn có thể y cứ vào đâu để nhiễu loạn tâm Bồ tát được. Ví 
như chẳng có thể dùng tay nắm lấy lửa để diệt lửa được vậy.

Hỏi: Vĩ sao nói, Bồ tát trú trong 3 giải thoát môn, thì 
chẳng cùng với các pháp hữu vi tương ưng?

Đáp: Các giải thoát môn Không, vô tướng và vô tác đều 
là tự tánh không, chẳng có tương ưng với các pháp hữu vi.



QUYỂN 56 • 527

Bởi vậy nên khi Bồ tát đã trú trong 3 giải thoát môn rồi, thì 
chẳng còn tương ưng với các pháp hữu vi nữa, khiến ma 
chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại vậy.

Hỏi: Trước đây chỉ đề cập đến hàng Bồ tát Ma ha tát. Vỉ 
sao nay lại nói đến các thiện nam, thiện nữ?

Đáp: Trước đây nói về thật tướng trí huệ rất khó thọ lãnh; 
chỉ có hàng đại Bồ tát Ma ha tát mới thọ lãnh được. Nay nói 
về sự cúng dường, thọ trì, đọc tụng Bát nhã Ba-la-mật, đều là 
những công đức mà các thiện nam, thiện nữ đều có thể hành 
trì được.

Lại nữa, đề cập đến các thiện nữ nhằm nhằm phá trừ ý 
niệm cho rằng người nữ bị 5 chướng ngại là: Chẳng làm 
được Thiên vương, Ma vương, Chuyển Luân Thánh vương, 
Phạm vương và Phật.

Phật muốn khuyến tấn người nữ tinh tấn tu hành, nên đã 
vì họ rộng thuyết “Thiện nam, thiện nữ...” vậy. Nghe Phật 
thuyết như vậy, người nữ sẽ vững tin rằng họ vẫn có thể 
thành Phật; nếu họ tinh tấn tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì 5 
chướng ngại nêu trên đây sẽ được tiêu trừ.

Hỏi: Trước nói Thiên ma chẳng có thể tìm được chỗ tiện 
để não loạn tâm Bồ tát hành Bát nhã Ba-ỉa-mật. Sao nay lại 
nói các thiện nam, thiện nữ hành 4 vô lượng tâm cũng làm 
cho ma chảng có chỗ tiện để não loạn?

Đáp: Trước đây nói “Thiên ma” là oan gia lớn, nên phải 
dùng đến pháp lớn, phải dùng đến Bát nhã Ba-la-mật, tức là thật 
trí huệ, mới trừ được. Nay nói “chúng ma” là oan gia nhỏ, nên 
chỉ cần dùng 4 vô lượng tâm, cũng đủ để đối trị rồi vậy.

Lại nữa, người tu hành, lúc ban đầu phải tu 4 vô lượng
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tâm, tức là tu tập 4 công đức “từ, bi, hỷ xả”; rồi sau mới có 
thể thâm nhập được vào Bát nhã Ba-la-mật, dùng “không 
tướng” để phá trừ các tà kiến, mới ly được ngã chấp và pháp 
chấp mà vào Phật đạo.

-0O0-

Như trên đây đã nói, các Thiên ma thường hiện dị hình, 
hoặc hiện làm sấm sét, mưa bão, hoặc gây bệnh khổ để khủng 
bố người tụ hành.

Bởi vậy nên người tu hành phải nhập vào pháp “Không” 
mới có thể chế ngự được.

Khi gặp người đến đánh đập, mắng nhiếc mình, Bồ tát 
thường chỉ cần hành 4 vô lượng tâm cũng đủ để cảm hóa họ rồi.

-oOo-

Trong kinh nói, các thiện nam, thiện nữ tu tập 4 vô lượng 
tâm chẳng bị hoạnh tử, có nghĩa là chẳng phải chết khi thọ 
mạng chưa hết, như chẳng có bị các tai nạn bất thường, bị 
đầu độc v.v... mà phải chết.

Lại nữa, Bồ tát từ sơ phát tâm đến khi thành đạo quả 
thường hành Đàn Ba-la-mật, nên ở nơi hết thảy chúng sanh 
đều dụng tâm bình đẳng mà bố thí. Bồ tát lại thường tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật. Bởi các công đức này, nên Bồ tát chẳng 
khi nào bị hoạnh tử cả.

-oOo-

Trong kinh nói: Neu trong đại thiên thế giới, có vị Thiên 
tử nào đã phát tâm Vô thượng bồ đề, mà chưa nghe Bát nhã
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Ba-la-mật, thì nay phải nghe, phải thọ trì, phải chánh ức 
niệm, phải tu tập, thì mới có được đại công đức.

Lời kinh trên đây cho thấy rằng, khi đã phát Vô thượng 
bồ đề Tâm, thì phải nghe, phải thọ trì Bát nhã Ba-la-mật, trọn 
chẳng ly Bát nhã Ba-la-mật, thì mới vào được Phật đạo. Vì 
sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là nền tảng của Phật đạo vậy.

Hỏi: Chư vị Thiên tử khi phát Vô thượng bồ đề Tâm, ắt là 
đã có nghe Bát nhã Ba-ỉa-mật rồi. Vì sao lại nói vị nào chưa 
nghe Bát nhã Ba-ỉa-mật, thì phải nên nghe?

Đáp: Có nhiều vị Thiên tò ở đời trước đã có phát tâm, 
nhưng vì ham hưởng dục lạc ở nơi cung trời, nên chưa có 
nhân duyên được nghe Bát nhã Ba-la-mật. Lại có nhiều vị 
Thiên tử, nay mới vừa phát tâm, nên cũng chưa được nghe 
Bát nhã Ba-la-mật.

Lại có chư vị Thiên tử ở cõi Dục, chìm đắm trong 5 dục, 
tham nhiêm sâu dày, nên chẳng có cơ duyên phát tâm cầu Bát 
nhã Ba-la-mật.

Lại có chư vị Thiên tử ở cõi sắc, vì tham đắm thiền vị, 
nên chẳng có cơ duyên phát tâm cầu Bát nhã Ba-la-mật.

Bởi vậy nên Phật mới nhắc nhở: Có vị Thiên từ chưa 
nghe Bát nhã Ba-la-mật, thì nay phải nghe, phải thọ trì, phải 
chánh ức niệm, phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-

Trước đây nói các Thiên ma chẳng có chỗ tiện để phá 
hoại tâm của Bô tát. Đó là nói về nội nhân duyên. Vì sao? Vì 
khi Bô tát đã tu tập đầỵ đủ hạnh Bồ tát, đã trú trong “không 
tam muội”, đã hành đây đủ 4 vô lượng tâm, khiến nội tâm
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được an định, thì Thiên ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây 
tác hại.

Nay nói về ngoại nhân duyên, nên Phật dạy chư Thiên 
cùng các thiện nam, thiện nữ phải thọ trì và cúng dường Bát 
nhã Ba-la-mật.

Như vậy, cả chư Thiên cùng các thiện nam, thiện nữ đều 
đồng sự với nhau. Neu ma đến quấy phá các thiện nam, thiện 
nữ, thì chư Thiên liền đến bảo hộ họ, khiến ma chẳng có thể 
gây tác hại được.

Trong kinh có nói đến trường hợp những thiện nam, thiện 
nữ, chọn nori hoang vắng, núi cao rừng rậm... để tu hành. 
Những nơi hẻo lánh thường có ma quỷ, giặc cướp đến quấy 
phá, hãm hại. Thế nhưng, do đã khéo tu Bát nhã Ba-la-mật, 
khéo tu tập 18 không, đã có nhiều oai đức khiến chúng ma 
chẳng dám đén gần, nên các thiện nam, thiện nữ này được an 
ổn ở các nơi này, chẳng có gì sợ hải cả.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật dạy: Chư vị Thiên tử nào 
chưa nghe Bát nhã Ba-la-mật, thì nay phải nghe, phải thọ trì, 
phải chánh ức niệm, phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

KINH:

Chư Thiên tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện 
nam, thiện nữ nào thân cận, đọc tụng, thọ trì, chánh ức niệm 
Bát nhã Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm mà tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật, thì chúng con phải thường ủng hộ.

Vì sao? Vì do nhân duyên tu tập Bát nhã Ba-la-mật, 
mà Bồ tát đoạn được 3 đường ác, đoạn được sự bần cùng 
của các hàng Trời, người, đoạn được các tai hoạ về bệnh
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tật và đói khát. Cũng vì do nhân duyên tu tập như vậy, 
mà thế gian mói có các đại gia, đại tộc, mới có Chuyển 
Luân Thánh vương, có Tứ Thiên vương, có sắc cứu cánh 
thiênế Cũng vì do nhân duyên tu tập như vậy, mới có quả 
Tu-đà-hoàn, quả Tu đà hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, 
mới có quả Bích Chi Phật và Bích Chi Phật đạo. Cũng vì do 
nhân duyên tu tập như vậy, mói có thành tựu chúng sanh, 
tịnh Phật quốc độ, có chư Phật thị hiện ở thế gian, có chuyển 
pháp luân, dẫn đến có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.

Bạch Thế Tôn! Do đại nhân duyên như vậy, nên hết 
thảy thế gian, Trời, người và A tu la, đều phải thủ hộ Bồ 
tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này chư 
Thiên tử! Vì do đại nhân duyên tu tập như vậy, nên Bồ 
tát đoạn dửt được 3 đường á c , d ẫ n  đến có 3 ngôi Tam 
bảo xuất hiện ở thế gianế

Vậy nên, các hàng Tròi, người và A tu la đều phải 
thường ủng hộ, cung kính, tôn trọng cúng dường, và tán 
thán chư vị Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Này chư Thiên tử! Cung kính, cúng dường, tán thán 
chư vị Bồ tát đó, tức là cung kính, cúng dường, tán thán 
Phật vậy.

Này chư Thiên tử! Ví như trong 3ề000 đại thiên thế 
giới có số Thanh Văn và Bích Chi Phật nhiều như rừng 
rậm, lúa mè, tre lau... lại có người thiện nam, thiện nữ 
cung kính, tôn trọng, cúng dường tất cả chư vị Thanh 
Văn và Bích Chi Phật đó, thì phước đức cũng chẳng sao 
bằng được phước đức của người thiện nam, thiện nữ cung 
kính, tôn trọng, cúng dường một vị Bồ tát sơ phát tâm tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm.
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Vì sao? Vì chẳng phải do nhân duyên tu tập của hàng 
Thanh Văn và Bích Chi Phật mà có chư đại Bồ tát và chư 
Phật xuất hiện ở thế gian. Chỉ vì do nhân duyên tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật của hàng Bồ tát, mà có chư Thanh 
Văn, chư Bích Chi Phật, chư đại Bồ tát cùng chư Phật 
xuất hiện ở thế gian này.

Này Kiều Thi Ca! Bởi nhân duyên vậy, nên hết thảy 
thế gian, từ các hàng Trời, người dẫn đến A tu la đều phải 
nên ủng hộ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán 
chư vị Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Chư Thiên tử bạch với Phật nguyện sẽ xin ủng hộ chư vị 
Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật, nêu các lý do sau đây:

- Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật là đồng sự với chư Thiên 
trong việc cầu Phật đạo..

- Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật, do muốn an lạc chúng 
sanh, nên chịu khó thay cho chúng sanh. Do vậy mà đoạn dứt 
được 3 đường ác.

- Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật, dạy chúng sanh tu 10 
thiện đạo, khiến họ dứt được sự bần cùng, khốn khổ, dẫn họ 
đến 3 đường thiện.

- Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật, dạy cho chúng sanh 
nhận rõ 5 dục là tội lỗi, dạy họ ly dục để tu tập 4 thiền, 4 vô 
sắc định, 4 vô lượng tâm.

- Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật, dạy cho chúng sanh tu 
tập 6 pháp Ba-la-mật, khiến họ được vô lượng công đức, dẫn 
đến được Nhất thiết chủng trí.

- Do nhân duyên Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật mà ở thế
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gian có các đại gia, đại tộc có 4 quả Thanh Văn, có Bích 
Chi Phật đạo, có thành tựu chúng sanh, có tịnh Phật quốc độ, 
có Phật thị hiện ở thế gian, có Chuyển Pháp luân, dẫn đến có 
Phật bảo, có Pháp bảo, có Tăng bảo.

-oOo-

Bồ tát thông đạt các pháp “không”, nên có đầy đủ uy lực; 
Bồ tát lại hay thuyết các thiện pháp, nhằm dạy cho chúng 
sanh tu hành, dẫn dắt chúng sanh vào Phật đạo.

Ví như vị Thái Tử quyết định sẽ kế vị vua cha, lên ngôi 
báu. Bồ tát cũng như vậy, do từ sơ phát tâm, thường chẳng ly 
Tát bà nhã tâm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, nên quyết định sẽ 
thành Phật đạo. Bồ tát tu tập lâu như vậy, nên rất xứng đáng 
được sự cung kính, tôn trọng, cúng dường.

Phật dạy chư Thiên phải nên cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, tán thán chư vị Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật. Vì 
sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là mẹ của 3 đời chư Phật, nên 
cung kính, tôn trọng, cúng dường, tán thán chư vị Bồ tát tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật chính là cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, tán thán chư Phật vậy.

Hỏi: Các bậc A-la-hán và Bích Chi Phật xứng đáng được 
sự cúng dường của chúng sanh, xứng đáng là phước điền cho 
hết thảy chúng sanh. Như vậy, vì sao lại nói phước đức cúng 
dường vô lượng Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng chẳng 
sao bằng được phước đức cúng dường một vị Bồ tát sơ phát 
tầm tu tập Bát nhã Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm?

Đáp: Nên biết, có 3 việc tối tôn, tối trọng chẳng có gì 
bằng được. Đó là:
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- BỒ tát dụng Tát bà nhã tâm mà tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

- Bồ tát trọn chẳng ly 6 pháp Ba-la-mật.

- Bồ tát đoạn trừ 3 đường ác, dẫn đến xuất sanh 3 thừa giáo.

Tu tập theo pháp Nhị thừa, thì chẳng thế nào đoạn trừ 
được 3 đường ác, dẫn đến chẳng thế nào xuất sanh được 3 
thừa giáo.

Bởi vậy nên nói: Cúng dường vô lượng Thanh Văn và 
Bích Chi Phật chẳng sao bằng được củng dường một vị Bồ 
tát sơ phát tâm tu tập Bát nhã Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát 
bà nhã tâm.

-oOo-



Phẩm Thứ Ba Mươi Mốt

Diệt Tránh
(Diệt trừ cạnh tranh)

KINH:

Lúc bấy giờ ngài Thích Đe Hoàn Nhơn bạch Phật: 
Bạch Thế Tôn! Lạ lùng và hy hữu thay! Đại Bồ tát Bát 
nhã Ba-la-mật! Bồ tát y theo Bát nhã Ba-la-mật, mà thọ 
trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, tu 
tập nên ở hiện đời có được công đức thành tựu chúng 
sanh, tịnh Phật quốc độ, đi từ quốc độ này đến quốc độ 
khác để cúng dường chư Phật, mỗi khi muon cúng dường 
thì liền được như nguyện; lại được theo Phật, nghe pháp, 
mãi cho đên khi đươc Vô thương bồ đề chẳng bao giờ 
quên sót. Bồ tát này cũng thành tựu sanh thai, thành tựu 
gia đình, thành tựu chỗ sanh, thành tựu quyến thuộc, thành 
tựu xuất sanh, thành tựu xuất gia, thành tựu tướng trang 
nghiêm, thành tựu quang minh, thành tựu nhãn nhĩ thông, 
thành tựu các tam muội, thành tựu các đà la ni.

Bồ tát này, dùng các lực phương tiện, biến thân như 
thân Phật, đi đến các quốc độ không có Phật, để tán 
dương 6 pháp Ba-Ia-mật, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc 
định, 4 niệm xứ, ẵế., dẫn đến 18 bất cộng pháp, dùng giáo 
pháp của cả 3 thừa, hoặc Thanh Văn thừa, hoặc Bích Chi 
Phật thừa, hoặc Phật thừa, để tùy nghi độ chúng sanh.

Bạch Thế Tôn! Lạ lùng và hy hữu thay! Thọ trì Bát



nhiếp 4 niệm xứ, .ệ., dẫn đến 18 bất cộng pháp, tổng nhiếp 
4 qua Thanh Văn, Bích Chi Phật đạo, Phật đạo, và Nhất 
thiết chủng trí.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiều Thi 
Ca! Thọ trì Bát nhã Ba-la-mật là tổng nhiếp cả 5 Ba-la- 
mật kia, ệ-., dẫn đến Nhất thiết chủng trí vậyỀ

Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào 
thân cạn, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm Bát nhã 
Ba-la-mật, thì ở hiện đòi được vô lượng công đứcẾ Bởi 
vậy nên ông hãy lắng nghe kỹ.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn thưa: Bạch Thế Tôn! 
Chúng con xin được thọ giáo.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu có kẻ ngoại đạo 
Phạm chí, hoặc ma vương, ma dân, hoặc kẻ tăng thượng 
mạn... mống tâm muốn phá hoại Bồ tát Bát nhã Ba-la- 
mật, thì ác tâm ấy liền bị triệt tiêu, khiến kẻ mống tâm 
chẳng sao hành động được như ý muôn. Vì sao?

- Vì chúng sanh mãi chìm đắm trong đêm dài vô minh, u 
tối, nên Bồ tát nguyện hành 6 pháp Ba-la-mật đe độ thoát họ.

- Vì chúng sanh mãi tham lam, tranh cạnh, nên Bồ tát 
nguyện xả nội ngoai vât sở hữu, nhằm an lập họ trong 
Đàn Ba-la-mậtễ

- Vì chủng sanh mãi phá giới, nên Bồ tát nguyện xả 
nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong Thi la Ba-la-mật.

- Vì chúng sanh mãi đấu tranh, nên Bồ tát nguyện xả 
nội ngoại phap, nhằm an lập họ trong sẵn đề Ba-la-mậtẾ

- Vì chúng sanh mãi giải đãi, nên Bồ tát nguyện xả nội 
ngoại pháp, nhằm an lập họ trong Tỳ lê gia Ba-la-mật.

536 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
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- Vì chúng sanh mãi loạn tâm, nên Bồ tát nguyện xả 
nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong Thiền Ba-la-mật.

- Vì chúng sanh mãi ngu si, nên Bồ tát nguyện xả nội 
ngoại pháp, nhằm an lập họ trong Bát nhã Ba-la-mậtẾ

- Vì chúng sanh mãi bị ái kiết trói buộc, mà cứ phải 
ỉuân chuyển trong sanh tử, nên Bồ tát nguyện dùng các 
lực phương tiện để đoạn trừ ái kiết của chúng sanh, nhằm 
an lập họ trong 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 4 
niệm xứ, 8 thánh đạo; an lập họ nơi không tam muội, vô 
tướng tam muội, vô tác tam muội, an lập họ nơi quả Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán; an lập họ nơi 
Bích Chi Phật đạo và Phật đạo.

Này Kiều Thi Ca! Như vậy là Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật được công đức ở đời này và ở cả đời sau, sẽ được 
Vô thượng bồ đề, sẽ chuyển pháp luân, đầy đủ các hạnh 
nguyện, nhập vào Vô dư Niết Bàn.

Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe 
Bát nhã Ba-la-mật, mà thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết 
giảng, chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì chỗ 
ở của người này, các hàng ngoại đạo, các ma vương, ma 
dân, các kẻ tăng thượng mạn muốn khinh khỉ, hủy báng, 
vấn nạn, phá hoại Bát nhã Ba-la-mật, đều chẳng thế nào 
thành tựu được. Ác tâm của chúng liền bị chuyển hóa 
hay bị tiêu diệt, khiến chúng được nghe Bát nhã Ba-la- 
mât, dần dần vào đươc 3 thừa đao, đoan hết các khổ.

Này Kiều Thi Ca! Ví như thuốc Ma kỳ có lực đẩy lui 
được các rắn độc; dù các rắn đó đói lả, muốn đến ăn các 
côn trùng ở trong vùng có thuốc này, thì cũng chẳng sao 
đến gần được. Vì thuốc Ma kỳ có lực chế ngự được các 
loài rắn độc.



538 • LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

Cũng như vậy, các thiện nam, thiện nữ nào nghe được 
Bát nhã Ba-la-mật, rồi thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết 
giảng, chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật có oai lực 
ngăn chặn và tiêu diệt mọi ác tâm, ngay khi vừa mống 
khởi, của những kẻ bị tà kiến che tâm, muốn phá hoại 
Bát nhã Ba-la-mật. Chẳng những thế lại còn chuyển hóa 
được họ, khiên họ từ bỏ ác tâm, chịu nghe Bát nhã Ba-la- 
mậtề Do được nghe Bát nhã Ba-la-mật, nên họ liền sanh 
thiện tâm, tăng ích công đức.

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-ỉa-mật có oai lực tiêu trừ hết 
các bất thiện pháp, các phiền não, các kiết sử, làm duyên 
khỏi cho sự đấu tranh. Các tà kiến chấp điên đảo, như 
ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, đoạn kiến, thường 
kiến, cấu kiến, tịnh kiến, hữu kiến, vô kiến đều được diệt 
trừ tận gốc. Xan tham, phạm giói, sân nhuế, giải đãi, loạn 
ý, vô trí, thường tưởng, lạc tưởng, tịnh tưởng, dẫn đến 
các chấp về 5 ấm, chấp 6 pháp Ba-la-mật, chấp Nhất thiết 
chủng trí, chấp Niết Bàn v.v.ế. cũng đều bị tiêu trừắ Tất cả 
các pháp làm duyên khỏi cho sự đấu tranh này đều bị Bát 
nhã Ba-la-mật tiêu trừ, chẳng thể nào tăng trưởng được.

LUẬN:

Bồ tát nào nghe Bát nhã Ba-la-mật rồi, liền tín thọ, thân 
cận, đọc tụng, chánh ức niệm, tu tập và vì người khác thuyết 
giảng, được nhiều công đức ở đời này và cả ở đời sau. Vì 
sao? Vì Bồ tát này nghe Bát nhã Ba-la-mật rồi, liền dùng tín 
lực để lãnh thọ, dùng niệm lực để giữ gìn nên có được Bát 
nhã Ba-la-mật lực vậy.

Bồ tát này cũng thường thân cận, thường thưa hỏi chư 
Phật và chư đại Bồ tát ở khắp 10 phương, nên hiểu rõ được 
thâm nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát này lại thường
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thuyết giảng Bát nhã Ba-la-mật cho người khác nghe, vì biết 
rằng Bát nhã Ba-la-mật quá thậm thâm, vi diệu, cần phải giải 
nghĩa rõ ràng thì chúng sanh mới được lợi lạc.

Bồ tát này biết rõ Phật pháp là chẳng thể nghĩ bàn (bất 
khả tư nghi), nên đã dùng đại bi tâm, vì chúng sanh mà thuyết 
pháp nhằm phá các hý luận, các tà kiến, và đưa chúng sanh 
vào Phật pháp.

-0O0-

Bồ tát nương theo Phật lực mà thuyết pháp, nhưng chẳng 
chấp pháp. Như vậy mới trừ được các điên đảo tà niệm.

Bồ tát thường trú nơi 4 niệm xứ, ức niệm rằng: Muốn 
được đạo, thì phải xa lìa các lạc thú ở thế gian. Như vậy gọi 
là chánh ức niệm. Chánh ức niệm là nguồn gốc của hết thảy 
các thiện pháp. Người sơ cơ vào đạo, trước hết phải có chánh 
ức niệm. Thường ở trong chánh ức niệm như vậy mới gọi là 
tu tập. Tu tập trong chánh ức niệm như vậy thì mới có được 
nhiều công đức ở đời này và cả đời sau.

-oOo-

Theo ngài Thích Đe Hoàn Nhơn, thì công đức ở đời này 
là công đức được tu tập giáo pháp của cả 3 thừa giáo, và công 
đức ở đời sau là nhờ nghe Bát nhã Ba-la-mật mà có được Bát 
nhã Ba-la-mật lực, thâu nhiếp được cả 5 Ba-la-mật kia, dẫn 
đến được Nhất thiết chủng trí.

Phật ấn chứng lời nói của vị Đế Thích, và dạy rằng: Muốn 
khiến người khác tín thọ Bát nhã Ba-la-mật, thì trước hết 
phải tự mình nhất tâm, tín thọ và tu tập Bát nhã Ba-la-mật.
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Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đã tín thọ Bát nhã Ba-la-mật, 
nhưng phàm phu chưa biết rõ Bát nhã Ba-la-mật là thậm 
thâm vi diệu, nên Phật vì thương xót chúng sanh, đã phải 
dùng ngôn ngữ danh tự của thế gian để khai thị, khiến chúng 
sanh phát khởi được Bồ đề tâm mà tín thọ Bát nhã Ba-la-mật. 
Vì sao? Vì nếu tín tâm chưa được bền vững, thì có thể bị 
các ngoại đạo Phạm chí, các ma vương, ma dân, các kẻ tăng 
thượng mạn phá hoại, làm lung lạc tín tâm vậy.

-0O0-

Nên biết Phạm chí là người xuất gia theo ngoại đạo, 
thường ái pháp và mang nặng tà kiến chấp. Bởi vậy chẳng 
thể nào tín thọ được Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thể nào vào 
được nơi thật tướng pháp. Hàng Phạm chí thường muốn phá 
hoại tín tâm của người tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Người tăng thượng mạn là người đã tu tập thiền định mà 
chưa vào được Phật đạo, nhưng tự hào cho mình đã đắc đạo. 
Khi nghe nói quả Thanh Văn mới chỉ là quả vị thấp, chưa phải là 
quả vị Vô Thượng, chưa dẫn vào Vô dư Niết Bàn, thì sanh tâm 
buồn tủi, giận dữ, dẫn đến trở thành tăng thượng mạn.

Những người này muốn phá hoại Bát nhã Ba-la-mật, vì 
họ tự xét chẳng thể nào thật hành được Bồ tát hạnh, chẳng 
thể nào chịu cần khổ để giáo hóa chúng sanh, đưa chúng sanh 
vào Phật đạo như chư vị Bồ tát được. Do vậy mà họ thường 
khởi lòng đấu tranh.

Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật, xả nội ngoại pháp khiến 
chẳng còn khởi đấu tranh. Trái lại chúng sanh do thủ chấp 
nội ngoại pháp mà thường khởi đấu tranh.

Bởi vậy nên Bồ tát xả nội ngoại pháp, tự an ỉập trong 6
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Ba-la-mật, và cũng dạy cho chúng sanh xả nội ngoại pháp, 
dẫn đến an lập chúng sanh trong 6 Ba-la-mật, dạy họ tu tập 
các thiện pháp, gieo trồng phước đức ở đời này và mãi trong 
vô lượng kiếp về sau, khiến các chủng tử đâu tranh đêu bị 
tiêu diệt.

Bồ tát tu tập như vậy, nên dù có gặp các việc đấu tranh, cũng 
vẫn giữ được tâm an nhiên tự tại, chẳng hề bị ràng buộc. Trái lại, 
Bồ tát còn có oai lực nhiếp phục được những kẻ đấu tranh, quay 
về với thiện tâm, khiến họ tăng ích công đức.

Ví như thuốc Ma kỳ có oai lực đẩy lui các loài rắn độc, 
khiến chúng khiếp sợ phải lánh xa. Cũng như vậy, Bát nhã 
Ba-la-mật có oai lực đẩy lui và hàng phục tất cả những kẻ 
nào muốn phá hoại người hành Bồ tát đạo.

Bát nhã Ba-la-mật cũng có thế lực tiêu trừ vô minh, tận 
diệt các kiết sử phiền não, các tà kiến, tà chấp, lại cũng tiêu 
diệt hết thảy các ái hành, ái chấp như: ái chấp 5 ấm, ái chấp 
nội không, dẫn đến ái chấp vô pháp hữu pháp không, ái 
chấp 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến ái chấp 18 bất cộng pháp, ái chấp 
Đàn Ba-la-mật, dẫn đến ái chấp Bát nhã Ba-la-mật, ái 
chấp Nhất thiết chủng t r í , d ẫ n  đến ái chấp Niết Bàn.

-oOo-

KINH:

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Trong 3.000 đại thiên thế 
giói, hết thảy chư Thiên thường thủ hộ các thiện nam, 
thiện nữ nào hay thọ trì, đọc tụng, cúng dường, thuyết 
giảng, chánh ức niệm và tu tập Bát nhã Ba-la-mật. Hiện 
trong khắp 10 phương, chư Phật cũng thường hộ niệm 
cho các thiện nam, thiện nữ nàyỂ
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Vì sao?

Vì do các thiện nam, thiện nữ này tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật, mà các ác pháp bị tiêu trừ, các thiện pháp được 
tăng ích, sử dĩ các thiện pháp được tăng ích, như Đàn 
Ba-la-mật được tăng ích, vì các thiện nam, thiện nữ này 
thường dụng tâm vô sở đắc mà tu tập vậyẽ

Các thiện nam, thiện nữ này nói ra lòi nào cũng đều được 
mọi ngưòi tín thọ, được các hàng thân thuộc mến phục, tín 
yêu. Các thiện nam, thiện nữ này chẳng nói ra những lòi vô 
ích, chẳng bị xan tham kiêu mạn, tật đố che tâmỆ

Các thiện nam, thiện nữ này tự mình chẳng sát sanh, 
dạy người chẳng nên sát sanh, tán thán pháp không sát 
sanh, hoan hỷ tán thán ngưòi không sát sanh, tự mình 
xa lìa trộm cắp, dạy người chẳng nên trộm cắp, tán thán 
pháp không trộm cắp, hoan hỷ tán thán người không 
trộm cắp, tự mình chẳng tà dâm, dạy người chẳng nên 
tà dâm, tán thán pháp không tà dâm, hoan hỷ tán thán 
người không tà dâm, tự mình chẳng vọng ngữ, dạy người 
chẳng nên vọng ngữ, tán thán pháp không vọng ngữ, 
hoan hỷ tán thán ngưòi không vọng ngữ. Ở nơi các pháp 
lưỡng thiệt, ác khẩu và ỷ ngữ cũng là như vậy.

Các thiện nam, thiện nữ này tự mình chẳng tham, dạy 
người chẳng nên tham, tán thán pháp không tham, hoan 
hỷ tán thán người không tham. Ở nơi các pháp sân và si 
cũng là như vậy.

Các thiện nam, thiện nữ này tự mình chẳng khỏi tà kiến, 
dạy người chẳng nên khỏi tà kiến, tán thán pháp không 
khởi tà lđến, hoan hỷ tán thán ngưòi không tà kiến.

Các thiện nam, thiện nữ này tự mình tu nội không,
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dẫn đến tu vô pháp hữu pháp không, dạy người tu nội 
k h ô n g , d ẫ n  đến tu vô pháp hữu pháp không, hoan hỷ 
tán thán người tu nội không, .ế., dẫn đến tu vô pháp hữu 
pháp không.

Các thiện nam, thiện nữ này tự mình tu 6 pháp Ba- 
la-mật, dạy người nên tu 6 pháp Ba-la-mật, hoan hỷ tán 
thán người tu 6 pháp Ba-la-mậtẾ

Các thiện nam, thiện nữ này tự mình tu các đà la ni và 
các tam muội, tu 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 4 
niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 
8 thánh đạo, tu 3 giải thoát môn (không, vô tướng và vô 
tác), tu 8 pháp giải thoát, tu 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại 
trí, đại từ, đại bi, 18 bất cộng pháp; cũng dạy người nên 
tu các pháp đó, và hoan hỷ tán thán người tu các pháp đó.

Các thiện nam, thiện nữ này tự mình chẳng lầm lẫn 
các pháp, tự mình xả chấp các pháp, dạy người chẳng 
nên lầm lẫn các pháp phải nên xả chấp các pháp, ..ễ, dẫn 
đến tự mình được Nhất thiết chủng trí, dạy người khác tu 
để được Nhất thiết chủng trí, và hoan hỷ tán thán ngưòi 
được Nhất thiết chủng trí.

Do dụng tâm vô sở đắc, khi hành 6 Ba-la-mật, nên các 
thiện nam, thiện nữ này đem các công đức trên đây, cùng 
vói hết thảy chúng sanh, đồng hồi hướng về Vô thương 
bồ đềẻ

Này Kiều Thi Ca! Các thiện nam, thiện nữ này, khi 
thật hành Bát nhã Ba-ỉa-mật, tự niệm rằng:

- Nếu ta chẳng hành bố thí, thì ta sẽ thọ báo bần cùng, 
sẽ chăng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh 
được Phật độ, dẫn đến chẳng được Nhất thiết chủng trí.
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- Nếu ta chẳng trì giới, thì sẽ thọ báo sanh vào 3 đường 
ác, chẳng được làm thân người, chẳng thành tựu được 
chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến 
chẳng được Nhất thiết chủng trí.

- Nếu ta chẳng hành nhẫn nhục, thì ta sẽ chẳng được 
các căn đầy đủ, chẳng được sắc thân toàn vẹn như Bồ 
tát, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh 
được Phật độ, dẫn đến chẳng được Nhất thiết chủng trí.

- Nếu ta giải đãi, thì ta sẽ chẳng hành được Bồ tát 
đạo, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh 
được Phật độ, dẫn đến chẳng được Nhất thiết chủng trí.

- Nếu ta loạn tâm, thì ta chẳng vào được các thiền định, 
chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được 
Phật độ, dẫn đến chẳng được Nhất thiết chủng tríệ

- Nếu ta vô trí, thì ta sẽ chẳng có được các lực phương 
tiện, chẳng có thể thắng được hơn hàng Thanh Văn và 
Bích Chi Phật, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng 
thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được Nhất thiết 
chủng trí.

Này Kiều Thi Ca! Các thiện nam, thiện nữ này khi 
thật hành Bát nhã Ba-la-mật, lại tự niệm rằng:

- Nếu tùy xan tham, thì chẳng đuực đầy đủ Đàn Ba-la-mật

- Nếu tùy phạm giói, thì chẳng đinợc đầy đủ Thi la Ba-ỉa-mật

- Nếu tùy sân nhuế, thì chẳng đuực đầy đủ sẵn đề Ba-Ia-mật

- Nếu tùy giải đãi, thì chẳng được đầy đủ Tỳ lê gia 
Ba-la-mật.

- Nếu tùy loạn tâm, thì chẳng đuọc đầy đủ Thiền Ba-la-mật.

- Nếu tùy ngu si, thì chẳng được đầy đủ Bát nhã Ba-Ia-mật
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Nói chung, nếu chẳng đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, thì 
chẳng thế nào được Nhất thiết chủng trí vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên các thiện nam, thiện nữ nào 
nghe Bát nhã Ba-la-mật rồi, liền thọ trì, thân cận, đọc 
tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, trọn chẳng ly Tát bà 
n h ã  tâm , m à  tu  tậ p , th ì đư ợ c  vô lư ợ n g  công đ ứ c  ở  đờ i n ày  
và cả ở đời sau vậy.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế 
Tôn! Hy hữu thay! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, vì hồi 
hướng về Nhất thiết chủng trí, nên chẳng sanh cao tâm.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Ý ông nghĩ sao, mà nói 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, vì hồi hướng về Nhất 
thiết chủng trí, nên chẳng sanh cao tâm?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn thưa: Bạch Thế Tôn! Có 
Bồ tát hành Đàn Ba-la-mật thế gian mà cho rằng mình đã 
đầy đủ Đàn Ba-la-mật, ế.ễ, dẫn đến hành Bát nhã Ba-la- 
mật thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ Bát nhã Ba-la- 
m ậtẻ Bồ tát này, do chẳng có lực phương tiện, do còn tâm 
chấp ngã, nên mới sanh cao tâm.

Bạch Thế Tôn! Có Bồ tát tu 4 niệm xứ thế gian mà cho 
rằng mình đã đầy đủ 4 niệm xử, dẫn đến tu 8 thánh 
đạo thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ 8 thánh đạo. 
Bồ tát này, do chẳng có lực phương tiện, do còn tâm chấp 
ngã, nên mới sanh cao tâmề

Lại có Bồ tát cho rằng mình đã đầy đủ 18 bất cộng 
pháp, đã đầy đủ Nhất thiết chủng trí, sẽ thành tựu chúng 
sanh, sẽ thanh tịnh Phật độ. Bồ tát này, do chẳng có lực 
phương tiện, do còn tâm chấp ngã, nên mới sanh cao tâm.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát dụng tâm vô sở đắc, hành
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Đàn Ba-la-mật xuất thế gian, chẳng thấy có người thí, 
có người thọ, có vật thí và hồi hưởng tất cả công đức bố 
thí về Nhất thiết chủng trí, thì chẳng có sanh cao tâm. Vì 
sao? Vì Bồ tát biết rõ Đàn Ba-ỉã-mật là bất khả đắc.

Bồ tát cũng dụng tâm vô sở đắc, hành 5 Ba-la-mật kia 
như vậy vì biết rõ 5 Ba-la-mật kia cũng đều là bất khả đắcễ

Tu 4 niệm xứ, .ế., dẫn đến tu Nhất thiết chủng trí cũng 
đều là như vậy.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như 
vậy, vì hồi hướng về Nhất thiết chủng trí, nên chẳng có 
sanh cao tâm.

LUẬN:

Hỏi: Trước đây đã có nói về các thiên ma, ma dân, và các 
hàng phỉ nhân thường phá hoại các thiện nam, thiện nữ tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật rồi. Vì sao, nay còn nói nữa?

Đáp: Trước đây nói các loài ma thường phá hoại tâm của 
người hành Bát nhã Ba-la-mật. Nay nói về ác tâm của các 
loài ma muốn phá hoại tâm của người hành Bát nhã Ba-la- 
mật đều bị tiêu diệt ngay khi vừa mống khởi.

Vì sao? Vì do tu tập Bát nhã Ba-la-mật, nên các bất thiện 
pháp chẳng sanh, các thiện pháp càng thêm tăng trưởng; do 
tu tập phước đức trí huệ, nên có được đại oai lực. Bởi vậy 
nên các loài ma chẳng còn tìm được chỗ tiện để phá hoại nữa.

Lại nữa, Bồ tát có đại oai đức, nên được chúng sanh 
tin kính. Bồ tát lại phát đại bi tâm, cứu khổ hết thảy chúng 
sanh, ái kính Phật đạo, biết rõ niệm niệm sanh diệt, nên 
chẳng nói lời vô ích, chỉ nói thật ngữ, khiến các thiện pháp
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càng thêm tăng trưởng, khién các kiết sử, phiền não chẳng 
còn che tâm nữa.

Khi hành đạo, Bồ tát luôn tự niệm: Nếu ở hiện tiền có 
khởi niệm bất thiện, thì ở vị lai sẽ gặt quả báo bất thiện. Như 
vậy sẽ làm chướng ngại cho việc tu tập vào Phật đạo.

Dù vẫn còn vi tế kiết sử, nhưng Bồ tát chẳng còn khởi các 
nghiệp ác ở thân và khẩu, lại cũng chẳng bao giờ còn hành 
các ác sự đối với chúng sanh nữa.

Nếu Bồ tát có thị hiện thọ sanh vào các nhà hạ tiện, thì 
đó cũng là thắng duyên để thực hành Bồ tát đạo. Bởi vậy nên 
ngay ở hiện đời Bồ tát vẫn được vô lượng pháp lạc, dẫn đến 
ở đời vị lai cũng được vô lượng pháp lạc như vậy.

Bồ tát hành các thiện pháp, tu đầy đủ 37 Phẩm trợ đạo, 
đại từ, đại bi v.v... và cũng dạy cho chúng sanh tu 37 Phẩm 
trợ đạo, đại từ, đại bi, cùng các thiện hạnh khác.

Bồ tát muốn được pháp lạc và muốn chúng sanh cũng 
được pháp lạc như mình, dẫn đến được Nhất thiết chủng 
trí và muốn chúng sanh cũng được Nhất thiết chủng trí.

-oOo-

Trên đây, tổng nhiếp các công đức tu tập 6 pháp Ba-la- 
mật, để làm duyên cho hàng Bồ tát sơ phát tâm, cùng các 
thiện nam, thiện nữ tín thọ, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật, khiến được quả báo công đức ở đời 
này, và cả ở đời sau.

Vì sao? Vì nếu chưa vào được Bồ tát đạo, chưa được lậu 
tận, thì đôi khi vẫn còn khởi niệm xan tham, còn chưa tích 
cực hành bố thí. Bởi vậy nên Bồ tát phải thường niệm: Neu
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chẳng đầy đủ Đàn Ba-la-mật, thì ở hiện đời chẳng có được 
các công đức, và ở đời sau sẽ bị các duyên nghiệp dẫn sanh 
vào các nơi bần cùng, hạ tiện, chịu nhiều khổ đau. Như vậy 
là tự mình chẳng có được tự tại, lại cũng chẳng làm được lợi 
ích cho người khác, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng 
thanh tịnh được Phật độ. Vì sao? Vì chúng sanh thanh tịnh, 
thì Phật độ mới tịnh vậy.

Lại nữa, nếu chẳng hành đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, thì 
chẳng thể được Nhất thiết chủng trí.

Trên đây cũng có nêu trường họp chẳng có được các lực 
phương tiện. Đó là trường hợp hành 6 pháp Ba-la-mật, mà 
chẳng ly tâm chấp ngã, chẳng ly các pháp tướng. Ví như bố 
thí mà vẫn còn chấp có người thí, có người thọ và có vật thí.

Bố thí mà còn chấp tâm, chấp tướng như vậy là bổ thí 
chẳng có lực phương tiện. Trái lại, bố thí mà chẳng còn chấp 
tâm, chẳng còn thủ tướng, là bố thí có lực phương tiện.

Nói chung, nếu thi hành 6 pháp Ba-la-mật, mà vẫn còn tâm 
chấp ngã, còn thủ các pháp tướng, thì chẳng sao vào được Phật 
đạo. Do vậy, mà các loài ma mói có thể phá hoại được.

Hỏi: Neu Ba-la-mật thế gian chẳng phải ỉà chảnh pháp, 
thì Phật đề cập đến đế làm gì?

Đáp: Ba-la-mật thế gian là bước đầu dẫn vào chánh đạo. 
Trước phải hành “tương tợ pháp”, rồi sau mới vào được 
“chánh đạo giải thoát” vậy.

(Hết quyển 56)
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Phẩm Thứ Ba Mươi Hai

Bảo Tháp Đại Minh
(Tháp Báu Đại Minh)

KINH:

Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Thích Đề Hoàn Nhơn: 
Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe 
Bát nhã Ba-la-mật, mà thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết 
giảng, chánh ửc niệm, chẳng ly Tát bà nhã tâm mà tu tập, 
thì dù ở ngay trong chiến trận, giữa rừng đao tên, cũng 
chẳng mất mạng, chẳng bị đao tên làm tổn hại. Vì sao? Vì 
thiện nam, thiện nữ này, thường hành 6 pháp Ba-la-mật, 
nên tự mình trừ được đao tên dâm dục, cũng khiến người 
trừ được đao tên dâm dục; tự mình trừ được đao tên sân 
nhuê, cũng khiến ngưòi trừ được đao tên sân nhuế; tự 
mình trừ được đao tên ngu si, cũng khiến ngưòi trừ được 
đao tên ngu si; tự mình trừ được đao tên tà kiến, cũng 
khiến ngưòi trừ được đao tên tà kiến; tự mình trừ được 
đao tên triên cái, cũng khiến ngưòi trừ được đao tên triền 
cái, tự mình trừ được đao tên kiết sử, cũng khiến người 
trừ được đao tên kiết sử.

Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam, thiện nữ này, 
chăng bị đao tên làm tổn hại.

Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào 
nghe Bát nhã Ba-ỉa-mật, mà thọ tri, thân cận, đọc tụng, 
thuyết giảng, chánh ức niệm, chẳng ly Tát bà nhã tâm, 
thì gặp độc dược, độc trùng, hầm lửa, hố sâu, gươm đao
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cũng chẳng bị não hại. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là 
đại minh chú, là vô thượng chú. Các thiện nam, thiện nữ 
này, do học minh chú này, mà chẳng bị não hại, và cũng 
chẳng làm não hại người.

Các thiện nam, thiện nữ này, biết rõ ngã, chúng 
sanh, thọ giả, tri giả, kiến giả, đều là bất khả đắc, biết 
rõ 5 ấm, ể.Ế, dẫn đến Nhất thiết chủng trí cũng đều là 
bất khả đắcề Do biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả 
đắc, nên tự mình chẳng bị não hại, và cũng chẳng làm 
não hại người vậy.

Các thiện nam, thiện nữ này, do học đại minh chú này, 
mà được Vô thượng bồ đề tâm, quán được hết thảy tâm 
chúng sanh, mà tùy ý thuyết phápẾ

Vì sao?

Vì chư Phật quá khứ đã học minh chú này mà được 
đạo Vô thượng bồ đề; chư Phật hiện tại học minh chú này 
mà được đạo Vô thượng bồ đề, chư Phật vị lai cũng sẽ học 
minh chú này để được đạo Vô thượng bồ đề vậy.

Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào biên 
chép kinh Bát nhã Ba-la-mật, để nơi trú xứ mình, mà thờ 
phụng, cúng dường, thì dù chẳng thọ trì, chẳng đọc tụng, 
chẳng thuyết giảng, chẳng chánh ức niệm tư duy, mà vẫn 
chẳng bị bất cứ người nào hoặc loài phi nhơn nào đến nơi 
đó phá hoại được. Vì sao?

Vì kinh Bát nhã Ba-la-mật được hết thảy chư Thiên 
vương, chư Phạm vương cùng chư thiên trong cả 3000 
đại thiên thế giới ở khắp 10 phương ủng hộ. Ở nơi trú xứ 
thờ phượng, cúng dường Bát nhã thường có chư Thiên 
lui tới, cúng dường, tôn trọng, lễ bái, tán thán vậy.
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Chỉ biên chép Bát nhã Ba-la-mật, mà ở hiện đời còn 
được nhiều công đức như vậy, huống nữa là thọ trì, đọc 
tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, chẳng ly Tát bà nhã 
tâm mà tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Người hoặc súc vật, nếu đến được dưới “cội Bồ đề”, 
thì chẳng có bất cử ngưòi nào, hoặc loài phi nhơn nào có 
thể đến làm hại được.

Vì sao?

Vì cội Bồ đề là noi mà chư Phật quá khứ, được đạo 
Vô thượng bồ đề. Cũng tại cội bồ đề, mà chư Phật hiện 
tại được đạo Vô thượng bồ đề, và chư Phật vị lai sẽ được 
đạo Vô th ư ợ n g  bồ đề vậy.

Sau khi thành tựu Vô thượng bồ đề, chư Phật đều 
bô thí vô úy cho hêt thảy chúng sanh, làm cho vô lượng 
chúng sanh được phước lạc, được 4 quả Thanh Văn, dẫn 
đến được Vô thượng bồ đề.

Do oai lực của Bát nhã Ba-la-mật, mà ở nơi cội Bồ đề 
thường có các hàng Trời, ngưòi đến cung kính, tôn trọng, 
lễ bái và cúng dườngế

LUẬN:

Hỏi: Những người nào đã thọ trì, đọc tụng, chảnh ức 
niệm và tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì dù ở ngay trong chiến 
trận, giữa rừng đao tên vẫn chẳng bị tổn hại. Như vậy vì sao 
Phật lại nói khi nhân duyên các nghiệp báo đã đến thời thì 
chúng sanh chẳng thể nào trốn thoát được?

Đáp: Nên biết, có hai loại nghiệp báo nhân duyên:

- Quyết định phải thọ tội báo.

- Không quyết định phải thọ tội báo.
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Đối với những chúng sanh mà nhân duyên quyết định phải 
thọ tội báo, thì mới nói: Chẳng có chỗ nào để trốn thoát được.

Còn ở đây chỉ nói đến những chúng sanh mà nhân duyên 
chưa quyết định phải thọ tội báo, mà biết thọ trì, đọc tụng, 
chánh ức niệm và tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì đao tên chẳng 
thể nào làm hại được.

Cũng ví như người phạm trọng tội đã lãnh án tử hình, thì 
dù có thế lực, dù có tiền của cũng chẳng sao thoát chết được. 
Còn người tuy phạm trọng tội, nhưng chưa lãnh án tử hình, 
mà lại khéo cầu cứu, biện bạch, hoặc dùng thế lực, tiền của 
thì vẫn có thể thoát khỏi tội báo vậy.

-0O0-

Lại nữa, những người nào đã xa lìa các ác pháp, đã điều 
phục được vọng tâm, chẳng còn nghi mạn, đã trải qua nhiều 
đời tu tập, phước đức t ì  huệ, thường hành đại bi tâm để giáo 
hóa chúng sanh, thì cũng chẳng bị đao tên làm hại được.

Phật dạy: Những người khéo tu tập 6 pháp Ba-la-mật, thì 
tự mình trừ được các nạn đao tên, và cũng khiến cho chúng 
sanh trừ được các nạn đao tên.

Các hàng ngoại đạo, thần tiên... còn có thể dùng chú thuật 
để làm những việc hy hữu, như vào nước chẳng bị ướt, vào 
lửa chẳng bị cháy, gặp các độc trùng chẳng bị hại, huống nữa 
là người đã tu tập Bát nhã Ba-la-mật, và đã có đầy đủ Bát nhã 
Ba-la-mật lực.

Hỏi: Nói như vậy cũng còn có thể tin được. Còn như biên 
chép kinh Bát nhã Ba-la-mật để thờ phụng, cúng dường mà 
sao lại có nhiều công đức như vậy được?
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Đáp: Biên chép kinh Bát nhã Ba-la-mật cũng có được 
nhiều công đức. Vì sao? Do vì trước đã từng nghe Bát nhã 
Ba-la-mật, thâm nhập ái kính Bát nhã Ba-la-mật, nên nay mới 
biên chép Bát nhã Ba-la-mật để thờ phụng, cúng dường vậy. 
Mặc dù xa bậc Đạo sư, nhưng luôn luôn quý kính lời dạy của 
bậc Đạo sư, nên mới biên chép đê thờ phụng, cúng dường và đê 
lưu lại đòi sau. Do vậy mà người biên chép kinh Bát nhã Ba-la- 
mật, được vô lượng công đức, ngang vói người thọ trì, đọc tụng, 
chánh ức niệm và tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Hàng chư Thiên thường quý mến, tôn trọng, giữ gìn kinh 
điển nên thường thủ hộ người thiện nam, thiện nữ biên chép 
Bát nhã Ba-la-mật, khiến những người có ác tâm cũng như 
hàng phi nhem chẳng thể tìm được chỗ tiện để phá hoại.

-0O0-

Pháp sự này rất khó tin, nên Phật đã dùng “cội Bồ đề” 
(Bồ đề thọ) để làm pháp dụ.

“Cội Bồ đề” là nơi Phật tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà thành 
được đạo Vô thượng bồ đề. Noi đó có đủ oai lực của Bát nhã 
Ba-la-mật, nên chẳng có các ác sự hiện hành được vậy.

Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật là mẹ của chư Phật trong 3 
đời, nên những thiện nam, thiện nữ nào nhất tâm cung kính 
cúng dường được vô lượng công đức vậy.

-oOo-

KINH:

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi Phật: Bạch Thế Tôn! 
Nếu có thiện nam, thiện nữ biên chép, cúng dường Bát
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nhã Ba-la-mật, và lại có thiện nam, thiện nữ xây tháp để 
cúng dường Phật, sau khi Phật nhập Niết Bàn, thì bên 
nào được phước nhiều hơn?

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Ta hỏi lại ông và ông cử 
tùy ý mà đáp lại. Ý ông nghĩ sao? Do đâu mà Phật được 
Nhất thiết chủng trí, được tướng hảo trang nghiêm?

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn đáp:

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Đúng như vậy, đúng như 
vậy! Phật từ nơi Bát nhã Ba-la-mật mà được Nhất thiết 
chủng trí.

Này Kiều Thi Ca! Chẳng phải do thân tướng hảo 
trang nghiêm mà ta được gọi là Phật. Chính là do ta được 
Nhất thiết chủng trí nên mới được gọi là Phật.

Này Kiều Thi Ca! Nhất thiết chủng trí từ Bát nhã Ba- 
la-mật mà sanh ra. Phật thân chỉ là chỗ sở y của Nhất 
thiết chủng trí, nương nơi Phật thân mà được Nhất thiết 
chủng trí.

Chúng sanh do nghĩ rằng thân của Phật chính là chỗ 
sở y của Nhất thiết chủng trí, nên sau khi Phật nhập Niết 
Bàn, đã xây dựng tháp để cúng dường xá lợi của Phật.

Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào 
nghe Bát nhã Ba-la-mật mà biên chép, thọ trì, đọc tụng, 
thân cận, cung kính, cúng dường, tán thán Bát nhã Ba-la- 
mật, thì đó chính là ngưòi cúng dường Nhất thiết chủng 
trí vậy.

Bỏi nhân duyên vậy, nên ngưòi biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, thân cận, cung kính, cúng dường, tán thán Bát nhã 
Ba-la-mật có phước đức thù thắng hơn người xây tháp 
cúng dường xá lọi Phật, sau khi Phật nhập Niết Bàn.
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Vì sao?

Vì từ Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh 5 Ba-la-mật kia, 
xuất sanh nội k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp hữu pháp không, 
xuất sanh 4 niệm xứ, ..Ẽ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, xuất 
sanh hết thảy các tam muội, hết thảy các đà ỉa ni, thành 
tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ.

Bồ tát thành tựu các công hạnh như thành tựu sanh 
thai, thành tựu gia đình, thành tựu chỗ sanh, thành tựu 
quyến thuộc, thành tựu xuất sanh, thành tựu tướng trang 
nghiêm, thành tựu xuất gia v.vễ.ẻ cũng đều xuất sanh từ 
Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, cũng từ noi Bát nhã Ba-la-mật mà ở thế gian 
xuất sanh các đại gia, các đại tộc, các cõi Tròi Tứ Thiên 
vương, ềỄ., dẫn đến sắc cứu cánh thiên, mà ở thế gian có các 
quả Thanh Văn, có Nhất thiết chủng trí, ếẻ., dẫn đến có Phật.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Người 
ờ  cõi Diêm phù đề chẳng biết cúng dường, tôn trọng, tán 
thán Bát nhã Ba-la-mật, có phải là vì họ chẳng biết làm 
như vậy ỉà có nhiều phước đức chăng?

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Ý ông nghĩ sao? Ở trong 
cỗi Diêm phù đề có được bao nhiêu người có lòng tin bất 
hoại nơi Phật, Pháp và Tăng? Có bao nhiêu ngưòi chẳng 
nghi? Có bao nhiêu ngưòi quyết liễu?

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Ở 
trong cõi Diêm phù đề rất ít người có lòng tin bất hoại 
noi Phật, Pháp, Tăng, cũng rất ít người chẳng nghi, rất ít 
người quyết liễu.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Ý ông nghĩ sao? Ở cõi 
Diêm phù đề có được bao nhiêu người được 37 Phẩm trợ
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đạo, 3 giải thoát môn, 8 bối xả, 9 thứ đệ định, 4 vô ngại 
trí, 6 thân thông, có bao nhiêu ngưòi đoạn được 3 kiết sử, 
được quả Tu-đà-hoàn, có bao nhiêu người đoạn được 3 
kiêt sử, cạn mỏng tham sân si, được quả Tư-đà-hàm, có 
bao nhiêu người dứt 5 hạ phần kiết sử, được quả A-na- 
hàm, có bao nhiêu ngưòi dứt 5 thượng phần kiết sử, được 
quả A-la-hán, có bao nhiêu ngưòi cầu Bích Chi Phật đạo, 
có bao nhiêu ngưòi phát Vô thượng bồ đề tâm?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Ở 
trong cõi Diêm phù đề rất ít ngưòi được 37 Phẩm trợ 
đ ạ o , d ẫ n  đến rất ít người phát Vô thượng bồ đề tâm.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiều Thi 
Ca! Ở cõi Diêm phù đề có rất ít người có lòng tín bất hoại 
nơi Phật, Pháp và Tăng, rất ít ngưòi chẳng nghi, rất ít 
người quyết liễu. Lại cũng có rất ít người được Bích Chi 
P h ậ t , d ẫ n  đến có rất ít người phát Vô thượng bồ đề 
tâm. Hơn nữa, ử trong những ngưòi đã phát Vô thượng 
bồ đề tâm rồi, có rất ít người thật hành Bồ tát hạnhẾ

Vì sao?

Vì đời trước, chúng sanh ở trong cối Diêm phù đề chẳng 
thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng cúng dường Tăng, 
chẳng bố thí, chẳng trì giới, chẳng nhẫn nhục, chẳng tinh 
tấn, chẳng thiền đỉnh, chẳng trí huệ, chẳng nghe nội không,

dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng nghe 4 niệm xứ,
dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng nghe và chẳng tu các 

tam muội, các đà la nỉ, lại cũng chẳng nghe và chẳng tu nhất 
thiết trí và Nhất thiết chủng trí.

Này Kiều Thi Ca! Bởi nhân duyên vậy, nên có rất ít 
chúng sanh có lòng tin bất hoại nơi Phật, Pháp và Tăng, ẵằ., 
dẫn đến có rất ít chúng sanh phát Vô thượng bồ đề tâm.
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Này Kiều Thi Ca! Ta dùng Phật nhãn thấy ở phương 
Đông có vô lượng chúng sanh phát Vô thượng bồ đề tâm, 
hành Bồ tát đạo. Thế nhưng vì những chúng sanh ấy xa 
lìa các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, nên có rất ít 
người được an trú trong bất thối chuyển địaỀ Do vậy mà 
phần nhiều bị roi về Thanh Văn đạo và Bích Chi Phật 
đạoẻ Ở 9 phương kia cũng đều là như vậyỄ

Bởi nhân duyên vậy, nên những thiện nam, thiện nữ 
nào muốn cầu Vô thượng bồ đề, phải nghe Bát nhã Ba-la- 
mật, phải thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh 
ức niệm Bát nhã Ba-la-mật, rồi lại phải biên chép, cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, tán thán Bát nhã Ba-la-mật.

Những thiện nam, thiện nữ này lại còn phải nghe, thọ 
trì, ệ.., dẫn đến cúng dường, tán thán các thiện pháp khác 
nữa. Vì sao? Vì hết thảy các thiện pháp đều quy nhiếp về 
Bát nhã Ba-la-mậtẾ

* Các thiện pháp khác gồm những gì?

Đó là Đàn B a -la -m ậ t,d ẫ n  đến Thiền Ba-la-mật, nội 
không, ẳ.., dẫn đến vô pháp hữu pháp không, 4 niệm xứ, 
..Ế, dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết 
thảy các đà ỉa nỉ, đại từ, đại bi cùng vô lượng thiện pháp 
khác.

Vô lượng thiện pháp như vậy đều quy nhiếp về Bát 
nhã Ba-la-mật cả. Bởi vậy nên phải nghe, thọ trì, thân 
cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, tán thán, 
cúng dường Bát nhã Ba-ỉa-mậtề

Vì sao?

Vì chư Phật khi còn là Bồ tát, cũng tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật, cùng vô lượng thiện pháp khác, vì Bát nhã
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Ba-la-mật cùng vô lượng thiện pháp đều là pháp tôn quý, 
là pháp ấn của Thanh Văn, của Bích Chi Phật, của Bồ tát 
và của Phật.

Chư Phật, chư đại Bồ tát cùng chư Thánh hiền do tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật và các thiện pháp khác mà được 
Nhất thiết chủng trí và qua được “bờ bền kia”.

Này Kiều Thi Ca! Bởi nhân duyên vậy, nên khi Phật 
còn tại thế cũng như sau khi Phật đã nhập Niết Bàn, các 
thiện nam, thiện nữ đều phải y chỉ nơi Bát nhã Ba-la- 
mật, nơi 5 Ba-la-mật k i a , d ẫ n  đến y chỉ nơi Nhất thiết 
chủng trí, mà tu tập. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật, 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí là chỗ mà chư Thanh Văn, 
chư Bích Chi Phật, chư Bồ tát, chư Phật cùng hết thảy 
thế gian, Tròi, người, A tu la đều phải y chỉ vậy.

LUẬN:

Hỏi: Phật đã nhiều phen tán thán Bát nhã Ba-la-mật rồi, 
nay vì sao ngài Thích Đe Hoàn Nhơn còn so sảnh công đức 
cúng dường Bát nhã Ba-la-mật với công đức cúng dường xá 
lợi của Phật để làm gì nữa?

Đáp: Người chỉ có tín căn, thì muốn cúng dường xá lọi, 
người có huệ căn thì muốn cúng dường kinh pháp.

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn muốn biết rõ trong 2 trường 
hợp cúng dường, bên nào có phước đức nhiều hơn, nên mới 
hỏi Phật để được Phật chỉ dạy cho.

Phật dạy: 5 Ba-la-mật kia đều từ Bát nhã Ba-la-mật sanh.

Phật lại cho biết thêm rằng 5 độ kia, từ bố t h í , d ẫ n  đến 
thiền định, nếu chẳng có Bát nhã Ba-la-mật chỉ đạo, chẳng 
có lực phương tiện của trí huệ Bát nhã Ba-la-mật, thì chẳng 
thể gọi là Ba-la-mật được. Vì sao? Vì liễu đạt 18 không là có
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được trí huệ. Do có trí huệ mà có được 4 niệm xứ, dẫn 
đến có được nhất chủng trí.

Bồ tát tuy chưa có trí huệ Phật, nhưng do đã hành đầy 
đủ Bát nhã Ba-la-mật, nên đã rõ được thật tướng các pháp. 
Do vậy mà được đầy đủ Đàn Ba-la-mật, . . dẫn đến đầy đủ 
Thiền Ba-la-mật.

-oOo-

Hãy nói về 2 độ “bố thí” và “trì giới”.

Người chấp các pháp là thật không, thì nghĩ rằng chẳng có 
tội, chẳng có phước, nên chẳng cần tu các hạnh bố thí và trì giới.

Người chấp các pháp là thật có, thì nghĩ rằng các pháp 
chang phải do duyên sanh mà là thường còn.

Người chấp các pháp là vô thường, thì nghĩ rằng 5 ấm 
thân cũng phải theo thân mà diệt. Như vậy cũng chẳng có tội 
phước ở đời sau.

Lại nữa, nếu như nói chẳng có chúng sanh, thì cũng chẳng 
có tội sát sanh. Như vậy cũng chẳng có tội phước ở đời sau.

Lại nữa, nếu như nói chẳng có chúng sanh, thì cũng chẳng 
có tội sát sanh. Như vậy cũng chẳng cần nói đến giới “không 
sát sanh”.

Thế nhưng người liễu thông được rằng Bát nhã Ba-la-mật 
chính là thật tướng của các pháp, thì sẽ chẳng bị đọa về 2 
châp “có - không”. Như vậy, mới vào được Trung đạo, mới 
được đầy đủ Đàn Ba-la-mật, đầy đủ Thi la Ba-la-mật,... dẫn 
đên đầy đủ các Ba-la-mật khác.

-oOo-
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Bởi nhân duyên vậy, nên nói hết thảy công đức tu tập các 
thiện pháp đều nhiếp cả vào trong Bát nhã Ba-la-mật.

Hết thảy các quả báo thế gian và xuất thế gian đều y chỉ 
vào Bát nhã Ba-la-mật, nên công đức cúng dường Bát nhã 
Ba-la-mật thù thắng hơn công đức cúng dường xá lợi vậy.

Hỏi: Vì sao trong cõi Diêm phù đề có rất nhiều chủng sanh 
cầu phước đức mà rất ít chúng sanh cầu Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Ở trong cõi Diêm phù đề rất ít người lợi căn, thượng 
trí, nên đa số chỉ ham cầu phước lợi mà chẳng biết cúng 
dường Bát nhã Ba-la-mật. Ví như người mù nhặt được quý 
kim mà chẳng thấy được, nên chẳng biết đó là quý kim vậy.

Ở trong cõi Diêm phù đề, số người thâm tín ba ngôi Tam 
bảo cũng còn rất ít, huống nữa là biết được Bát nhã Ba-la- 
mật, và tu tập Bát nhã Ba-la-mật. Bởi vậy nên Phật mới hỏi 
ngài Thích Đe Hoàn Nhơn: Có bao nhiêu người có tín tâm 
bất hoại nơi 3 ngôi Tam bảo?

Hỏi: “Tín tâm bất hoại”, ‘‘không nghi” và “quyết liễu” 
có gì sai khác nhau không?

Đáp: Khởi lòng tin bất hoại nơi Tam bảo là không nghi. 
Lại nữa, nếu đã không nghi thì đã quyết liễu rôi. Cho nên 
“không nghi” và “quyết liễu” dẫn đến sự thành tựu của “lòng 
tin bất hoại”.

Hỏi: “Không nghi” và ‘‘quyết liễu” cỏ gì sai khác nhau 
không?

Đáp: Tin Tam bảo thì gọi là “không nghi”. Do “không 
nghi” mà sanh trí huệ, thông rõ được các pháp, nên gọi là 
“quyết liễu”.
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Ví như có người lội qua dòng nước là do không nghi. Khi 
đã lội qua bờ bên kia rồi, mới biết dòng nước mạnh hay yếu, 
sâu hay cạn. Như vậy gọi là quyết liễu.

Lại nữa, khi được “kiến đế đạo” thì được lòng tin bất 
hoại, khi được “tư duy đạo” thì gọi là không nghi, khi được 
“vô học đạo” thì gọi là liễu quyết.

Hỏi: Được 3 tâm ấy thì có được quả báo gì?

Đáp: Có được 3 tâm ấy, hành giả sẽ chẳng còn bị chướng 
ngại trong việc tu tập 37 Phẩm trợ đạo, dẫn đén được
6 thần thông, đoạn được 3 phần kiết sử, chứng quả Tu-đà- 
hoàn, . . dẫn đến đoạn sạch các tập khí, chứng “vô vi quả”.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn có quả báo sanh, được tha tâm 
trí, thường dùng Thiên nhĩ để nghe âm thanh của các đạo chúng 
sanh sai khác. Nay ngài lại tu đạo Bồ tát, được căn tánh lanh lợi, 
nhập vào các tam muội, quán tâm hành của chúng sanh, biết rõ 
sự hành đạo của chúng sanh trong các đạo.

Bởi vậy nên ngài mới trả lời Phật rằng: Ở trong cõi Diêm 
phù đề số người thâm túi Tam bảo rất ít, số người được quả Tu- 
đà-hoàn,. . dẫn đến số người phát tâm cầu Phật đạo lại càng ít 
hơn nữa, nên rất ít người biét được Bát nhã Ba-la-mật để cung 
kính cúng dường. Vì sao? Vì đời trước chẳng nghe danh Tam 
bảo, . . dẫn đến chẳng nghe nói đến Nhất thiết chủng trí.

Phật ấn chứng lời nói của Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn, và 
dạy: Ta dùng Phật nhãn quán thấy trong khắp 10 phương có 
vô lượng chúng sanh phát Vô thượng bồ đề tâm, hành Bồ tát 
đạo, nhưng vì xa lìa các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, 
nên có rất ít người trú được trong bất thối chuyển địa, mà 
thường bị rơi về Thanh Văn địa.

-oOo-
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Cũng nên biết hết thảy các thiện pháp đều nhiếp trọn vào 
trong Bát nhã Ba-la-mật, . . dẫn đén hết thảy các kinh điển 
như Pháp Hoa, Giải Thâm Mật, Mật Tích, v.v... đều nhiếp 
vào trong Bát nhã Ba-la-mật cả.

Hỏi: Vì sao nói Tu-đà-hoàn phải học Bát nhã Ba-la-mật 
mới qua được "bờ bên kia ”?

Đáp: Vì 6 pháp Ba-la-mật, 3 giải thoát môn, 37 Phẩm trợ 
đạo, . . dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều là pháp chung cho 
cả 3 thừa. Người tu hành phải tùy theo từng phần, từng quả 
vị tu chứng mà học vậy.

KINH:

Phật bảo: Này Kiều Thi Ca! Ý ông nghĩ sao? Sau khi 
Phật nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam, thiện nữ nào xây 
tháp 7 báu, cao 1 do tuần, rồi dùng hương hoa, anh lạc, 
tràng phan, bảo cái và các vật quý báu khác để cung kính, 
cúng dường, tôn trọng, tán thán Phật thì phước đức của 
thiện nam, thiện nữ ấy có nhiều chăng?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Thiện 
nam, thiện nữ ấy được phước đức rất nhiều.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Phước đức ấy chẳng sao 
bằng được phước đửc của thiện nam, thiện nữ nghe Bát 
nhã Ba-la-mật, rồi biên chép, thọ trì, đọc tụng, chánh ức 
niệm, tôn trọng, cung kính cúng dường, tán thán Bát nhã 
Ba-Ia-mật, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Ý ông nghĩ sao? Sau khi Phật 
nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam, thiện nữ, chẳng những 
xây 1 tháp 7 báu mà xây rất nhiều tháp 7 báu, mỗi tháp cao 
1 do tuần đầy khắp cõi Diêm phù đề, rồi dùng hương hoa, 
anh lạc, tràng phan, bảo cái và các vật quý báu khác để
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cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán Phật thì phước 
đức của thiện nam, thiện nữ ấy có nhiều chăng?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Thiện 
nam, thiện nữ ấy được phước đức rất nhiều.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Phước đức ấy chẳng sao 
bằng được phước đức của thiện nam, thiện nữ nghe Bát 
nhã Ba-la-mật, rồi biên chép, thọ trì, đọc tụng, chánh ức 
niệm, tôn trọng, cung kính cúng dường, tán thán Bát nhã 
Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Ý ông nghĩ sao? Sau khi 
Phật nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam, thiện nữ, chẳng 
những xây tháp 7 báu đầy khắp cõi Diêm phù đề, mà xây 
tháp 7 báu đầy khắp cả bốn châu thiên hạ, rồi dùng hmmg 
hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái và các vật quý báu khác để 
cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán Phật thì phước 
đức của thiện nam, thiện nữ ấy có nhiều chăng?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Thiện 
nam, thiện nữ ấy được phước đức rất nhiều.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Phước đức ấy chẳng sao 
băng được phước đức của thiện nam, thiện nữ nghe Bát 
nhã Ba-la-mật, rồi biên chép, thọ trì, đọc tụng, chánh ửc 
niệm, tôn trọng, cung kính cúng dường, tán thán Bát nhã 
Ba-Ia-mật, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Ý ông nghĩ sao? Sau khi Phật 
nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam, thiện nữ, chẳng những 
xây tháp 7 báu đầy khắp cả 4 châu thiên hạ mà xây tháp 7 
báu đầy khắp cả tiểu thiên thế giói, rồi dùng hưong hoa, anh 
lạc, tràng phan, bảo cái và các vật quý báu khác để cung 
kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán Phật thì phước đức 
của thiện nam, thiện nữ ấy có nhiều chăng?
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Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Thiện 
nam, thiện nữ ấy được phước đức rất nhiều.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Phước đức ấy chẳng sao 
bằng được phước đức của thiện nam, thiện nữ nghe Bát 
nhã Ba-la-mật, rồi biên chép, thọ trì, đọc tụng, chánh ức 
niệm, tôn trọng, cung kính cúng dường, tán thán Bát nhã 
Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Ỷ ông nghĩ sao? Sau khi 
Phật nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam, thiện nữ, chẳng 
những xây tháp 7 báu đầy khắp cả tiểu thiên thế giới mà 
xây tháp 7 báu đầy khắp cả Trung thiên thế giới, rồi dùng 
hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái và các vật quý báu 
khác để cúng kính, cúng dưòng, tôn trọng, tán thán Phật thì 
phước đức của thiện nam, thiện nữ ấy có nhiều chăng?

Ngài Đe Thích Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Thiện 
nam, thiện nữ ấy được phước đức rất nhiều.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Phước đức ấy chẳng sao 
bằng được phước đức của thiện nam, thiện nữ nghe Bát 
nhã Ba-la-mật, rồi biên chép, thọ trì, đọc tụng, chánh ức 
niệm, tôn trọng, cung kính cúng dường, tán thán Bát nhã 
Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Ý ông nghĩ sao? Sau khi 
Phật nhập Niết Bàn, nếu ở khắp cả Đại thiên thế giới, 
mỗi mỗi chúng sanh đều xây tháp 7 báu để trọn đời cúng 
dường Phật, thì phước đức của tất cả chúng sanh ấy 
góp lại cũng chẳng sao bằng được phước đức của thiện 
nam, thiện nữ nghe Bát nhã Ba-la-mật, rồi biên chép, thọ 
trì, đọc tụng, chánh ửc niệm, tôn trọng, cung kính cúng 
dường, tán thán Bát nhã Ba-la-mật, trọn chẳng ly Bát 
nhã Ba-la-mật. Như vậy, ý ông nghĩ sao?
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Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn thưa: Bạch Thế Tôn! Đúng 
như vậy, đúng như vậy! Vì cung kính, tôn trọng cúng 
dường, tán thán Bát nhã Ba-ỉa-mật ỉà cúng dường chư 
Phật trong 3 đời rồi vậy.

Bạch Thế Tôn! Nếu trong hằng hà sa thế giới ở khắp 
trong 10 phương, mỗi mỗi chúng sanh đều xây tháp 7 báu 
để cúng dường Phật, hoặc trong 1 kiếp hoặc dưới 1 kiếp, 
thì phước đửc ấy có nhiều chăng?

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Phước đửc ấy rất nhiều.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn thưa: Bạch Thế Tôn! Theo 
như lời Thế Tôn dạy thì thiện nam, thiện nữ nghe Bát 
nhã Ba-la-mật, rồi biên chép, thọ trì, đọc tụng, chánh 
ức niệm, tôn trọng, cung kính cúng dường, tán thán Bát 
nhã Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm có phước 
đức thù thắng hơn nhiều. Vì sao? Vì hết thảy các thiện 
pháp như 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc 
định, 37 Phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn, 4 thánh đế, 6 
thần thông, 8 bối xả, 9 thứ đệ định, 6 pháp Ba-la-mật, 18 
không, các tam muội, các đà la ni, 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô 
ngại trí, đại từ, đại bi, 18 bất cộng pháp, nhất thiết trí, 
đạo chủng trí, Nhất thiết chủng trí đều từ Bát nhã Ba-la- 
mật xuất sanh ra cảẽ

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba-la-mật là pháp ấn của 3 
đời chư Phậtễ Tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát 
và Phật đêu y như pháp ấn này mà qua được “bờ bên 
kia” vậy.

LUẬN:

Người nghe Bát nhã Ba-la-mật, rồi biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, chánh ức niệm, tôn trọng, cung kính cúng dường, tán
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thán Bát nhã Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm mà tu 
tập, được vô lượng phước đức. Bởi vậy nên Phật dùng tháp
7 báu để làm dụ.

Hỏi: Bảo tháp mà Phật lấy làm dụ trên đây là “thật dụ ” 
hay là ‘‘giả dụ ”?

Đáp: Phật muốn cho chúng sanh được trí giải về phước 
đức nên đã dùng “tháp 7 báu” để làm dụ.

Như vậy, dụ này cũng vừa là thật dụ, mà cũng vừa là giả 
dụ. Vì sao? Ví như, khi Phật Ca Diếp vừa nhập Niết Bàn, 
có vị quốc vương, tên là Cát Ly Chiêm, xây 500 bảo tháp 
cao đến 50 do tuần, để cúng dường xá lợi của Phật. Lại nữa, 
trong đời quá khứ có vị chuyển luân thánh vương, tên là Đức 
Chủng, trong một ngày đã xây 500 bảo tháp để cúng dường 
Phật. Đây là thật dụ.

Còn nói xây bảo tháp đầy cả cõi Diêm phù đề, đầy khắp 
cả 4 châu thiên hạ, đầy khắp cả tiểu thiên thê giới, đây khăp 
cả trung thiên thế giới, đầy khắp cả đại thiên thế giới, v.v... 
là giả dụ, để nói lên phước đức của việc xây tháp cúng dường 
Phật vậy. Thế nhưng, đây cũng là thật dụ. Vì sao? Ví như 
Phạm Thiên vương là vương chủ của cả đại thiên thê giới và 
cũng là đệ tử của Phật, có thần lực biến hóa, dựng tháp khăp 
cả đại thiên thế giới, để cúng dường xá lợi của Phật. Đây 
cũng là thật dụ vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật lấy “tháp 7 báu” làm dụ, để 
cho hội chúng thấy rõ là hết thảy các thiện pháp, từ 10 thiện 
đạo, . . dẫn đến Nhất thiết chủng trí, đều xuất sanh từ Bát 
nhã Ba-la-mật cả.

-oOo-
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Cũng nên biết rằng xá lợi Phật chỉ là vô ký pháp.

Cúng dường xá lợi Phật chỉ là thiện pháp. Y chỉ nơi thiện 
pháp mà đời sau được các quả báu lành. Nhưng nêu nghe Bát 
nhã Ba-la-mật rồi thọ trì, đọc tụng, thân cận, chánh ức niệm, 
trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm mà tu tập Bát nhã Ba-la-mật thì 
đời này và cả đời sau, đều được quả báo lành dẫn đến được 
quả Vô thượng Bồ đề.

-0O0-



Phẩm Thứ Ba Mươi Ba

Thuật Thành
(Thuật Lại Sự Thành Tựu)

KINH:

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thích Đề Hoàn Nhơn, Này 
Kiều Thi Ca! Đúng như vậy, đúng như vậy! Các thiện 
nam, thiện nữ biên chép, thọ trì, đọc tụng, thuyết giảng, 
chánh ửc niệm và cúng dường Bát nhã Ba-la-mật sẽ được 
vô lượng, vô biên, bất khả tư nghi phước đức.

Vì sao?

Vì nhất thiết trí, Nhất thiết chủng trí, dẫn đến chư 
Phật đều từ Bát nhã Ba-la-mật sanh ra cả. Vì Đàn Ba-la- 
mật, Ệể., dẫn đến Thiền Ba-Ia-mật, 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 
18 bất cộng pháp, nội không, dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không đều từ Bát nhã Ba-la-mật sanh. VI thành tựu 
chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, thành tựu đạo chủng 
trí, thành tựu nhất thiết trí, thành tựu Nhất thiết chủng 
trí đều từ Bát nhã Ba-la-mật sanh. Vì Thanh Văn Thừa, 
Bích Chi Phật thừa, .ẵ., dẫn đến Phật thừa đều từ Bát 
nhã Ba-la-mật sanh ra cảệ

Này Kiều Thi Ca! Bởi nhân duyên vậy, nên phước đức 
của người biên chép, thọ trì, thuyết giảng, chánh ức niệm, 
.ẵ., dẫn đến cúng dường Bát nhã Ba-lã-mật thù thắng 
hơn phước đức của người xây bảo tháp xá lợi Phật rất 
nhiều, gấp cả trăm, ngàn ngàn, muôn, ức l ầ n , d ẫ n  đến 
chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để so lường đượcề
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Vì sao?

Vì nếu Bát nhã Ba-la-mật còn tồn tại ở thế gian này 
thì Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo chẳng đoạn diệt vậy.

Vì nếu Bát nhã Ba-la-mật còn tồn tại ở trên thế gian 
này thì 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc 
định, 6 pháp Ba-Ia-mật, 4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất 
cộng pháp, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí đều hiện 
ra ở đời.

Vì nếu Bát nhã Ba-ỉa-mật còn tồn tại ở trên thế gian 
này thì các đại gia, đại tộc, các cỗi tròi tứ Thiên vương,

dẫn đến Sắc cứu cánh thiên, các quả Tu-đà-hoàn, 
dẫn đến A-la-hán, Bích Chi Phật đạo . .ế, dẫn đen Phật 
đạo, chuyển pháp luân, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh 
Phật độ đều hiện ra  ờ  đòi.

LUẬN:

Trước đây, vị Đế Thích đã bạch với Phật rằng người biên 
chép... cúng dường Bát nhã Ba-la-mật được vô lượng, vô 
biên phước đức. Lời phát biểu của vị Đế Thích được Phật ấn 
chứng và tán thán: Đúng như vậy, đúng như vậy!

Hỏi: Bát nhã Ba-ỉa-mật ỉà bất sanh, bất diệt, là hư không- 
ở nơi Bát nhã Ba-la-mật thì tất cả ngôn ngữ đều đoạn, tất cả 
tâm hành đêu diệt. Như vậy, vì sao lại nói có Bát nhã Ba-la- 
mật ở đời, thì 3 ngôi Tam bảo chẳng có đoạn diệt?

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật là thể tánh nhất như. Dù có Phật 
hay chăng có Phật, thì Bát nhã Ba-la-mật vẫn thường trú.

Trên đây nói “nếu Bát nhã Ba-la-mật còn tồn tại ở thế 
gian” là mật ý nói rằng “néu kinh Bát nhã Ba-la-mật còn lưu 
bô ở đời”. Nêu còn có người biên chép, thọ trì, đọc tụng
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chánh ức niệm, . . dẫn đến cúng dường Bát nhã Ba-la-mật 
thì chủng tử Bát nhã Ba-la-mật được gieo trồng trong thế 
gian, khiến chúng sanh có thể nương vào đó tu hành, . . dẫn 
đến được Bát nhã Ba-la-mật.

Bát nhã Ba-la-mật ví như nước ở giếng sâu, kinh Bát nhã 
Ba-la-mật ví như cái gàu để múc nước.

Người muốn múc nước ở giếng sâu cần phải buộc gàu 
vào sợi dây thật dài và kiên cổ thì mới mong múc được nước. 
Cũng như vậy, dù có kinh Bát nhã Ba-la-mật lưu bố, mà 
chẳng có người biên chép, thọ trì, đọc tụng, . . dẫn đến cúng 
dường Bát nhã Ba-la-mật, thì thể tánh của Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng sao có thể hiện lộ ra được. Ngược lại, nếu có người 
biên chép, thọ trì, đọc tụng, . . dẫn đến cúng dường Bát nhã 
Ba-la-mật thì thể tánh Bát nhã Ba-la-mật mới hiển lộ, và hết 
thảy các Phật pháp mới hiện ra ở đời được.

Hỏi: Khi nói đến Tam bảo là đã nhiếp trọn các thiện pháp 
rồi. Như vậy vì sao lại nói có Bát nhã Ba-la-mật ở đời, thì mới 
cỏ 10 thiện đạo, dẫn đến mới có Nhất thiết chủng trí?

Đáp: Các thiện pháp, các thiện đạo đều nhiếp trọn trong 
Tam bảo. Tất cả các thiện pháp, các thiện đạo đêu từ Bát nhã 
Ba-la-mật sanh ra cả.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói có Bát nhã Ba-la-mật ở đời 
thì mới có các thiện pháp, các thiện đạo hiện ra ở đời vậy.

(Hết quyển 57)
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Phẩm Thứ Ba Mươi Bốn

Khuyến Trì
(Khuyên Thọ Trì)

KINH:

Lúc bấy giờ, khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, chư 
Thiên ở các tròi, từ cỗi Tứ Thiên v ư ơ n g , d ẫ n  đến cõi 
Sắc cứu cánh thiên đồng nói lên rằng: Chúng ta phải thọ 
trì, đọc tụng, thân cận, thuyết giảng, chánh ức niệm, cúng 
dường, tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao?

Vì có thọ trì, đọc tụng, .ế., dẫn đến tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật thì mới được đầy đủ các thiện pháp, khiến các hàng 
Thiên chúng được tăng ích và hàng A tu la bị giảm thiểu.

Vì có thọ trì, đọc t ụ n g , d ẫ n  đến tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật thì Phật chủng mới chẳng đoạn diệt, Pháp chủng 
mới chẳng đoạn diệt, Tăng chủng mới chẳng đoạn diệt. 
Do vì Phật chủng, Pháp chủng và Tăng chủng chẳng đoạn 
diệt nên 10 thiện đạo, 6 pháp Ba-la-mật, 4 niệm xứ, 
dẫn đến 18 bất cộng pháp mói hiện ra ở đời; nên các quả 
Tu-đà-hoàn, .ệ., dẫn đến A-la-hán, Bích Chi Phật đạo, .ẻ., 
dẫn đến Phật đạo mói hiện ra ở đòi.

Phật bảo ngài Thích Đề Hoàn Nhơn: Này Kiều Thi 
Ca! Ông nên thọ trì, đọc tụng, thân cận, chánh ức niệm, 
cúng dường, tu tập Bát nhã Ba-ỉa-mật. Vì khi A tu la sinh 
tâm cùng với các ông cộng chiến, nếu các ông nhất tâm trì
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tụng Bát nhã Ba-la-mật thì ác tâm của hàng A tu la liền bị 
tiêu diệt, khiến việc đấu tranh phải chấm dứt.

Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiên tử hay thiên nữ nào 
có 5 tướng suy hiện ra, và sắp phải thọ sanh vào các loài 
bất như ý, thì ông nên vì họ đọc tụng Bát nhã Ba-la-mật, 
bảo họ nhất tâm đọc tụng Bát nhã Ba-la-mật. Nhờ nghe 
và đọc tụng Bát nhã Ba-Ia-mật, mà các thiên tử hay thiên 
nữ ấy sẽ được tăng ích công đức, sẽ được sanh trở lại bổn 
xứ và các điều bất như ý liền tự tiêu diệt cả.

Vì sao?

Này Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba-la-mật có đại oai lực 
làm lợi ích cho chúng sanh, nên các thiên tử, thiên nữ, 
cùng các thiện nam, thiện nữ nào được nghe và thọ trì 
Bát nhã Ba-la-mật liền được sanh công đức và dần dần 
sẽ được quả Vô thượng bồ đề.

Này Kiều Thi Ca! Chư Phật quá khử cùng hàng đệ 
tử đã tu tập Bát nhã Ba-la-mật mà được Vô thượng bồ 
đề, vào Vô dư Niết Bàn; chư Phật hiện tại cùng hàng đệ 
tử cũng tu tập Bát nhã Ba-la-mật mà được Vô thượng bồ 
đề, vào Vô dư Niết Bàn; chư Phật vị lai cùng hàng đệ tử 
cũng sẽ tu tập Bát nhã Ba-la-mật, để được Vô thượng bồ 
đề, vào Vô dư Niết BànỂ

Này Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba-la-mật dung nhiếp hết 
thảy các phápẵ Thanh Văn pháp, Bích Chi Phật pháp, 
dẫn đến Phật pháp đều y chỉ noi Bát nhã Ba-la-mật cả.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Như vậy, Bát nhã Ba-ỉa-mật là đại minh chú, là vô thượng 
chú, là vô đẳng đẳng chú. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật trừ 
hết thảy các bất thiện pháp, và sanh hết thảy các thiện pháp.
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Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Đúng như vậy, đúng như 
vậy! Bát nhã Ba-la-mật là đại minh chú, là vô thượng chú, 
là vô đẳng đẳng chú. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ, chư 
Phật hiện tại đều do minh chú này mà được Vô thượng 
bồ đề; chư Phật vị lai cũng sẽ do minh chú này mà được 
Vô thượng bồ đề.

Cũng do minh chú này, mà thế gian có 10 thiện đạo; 
có 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, có 6 pháp Ba-la- 
mật; có 4 niệm xứ, ễịễ, dẫn đến 18 bất cộng pháp; có pháp 
tánh, pháp tướng, pháp như, pháp v ị ,  thật tế; có 5 nhãn; 
có 4 quả Thanh Văn; có Bích Chi Phật đạo, dẫn đến 
có Phật đạo; có nhất thiết trí, dẫn đến có Nhất thiết 
chủng trí.

Này Kiều Thi Ca! Do nhân duyên có Bồ tá t Ma ha tát 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà ở thế gian có được 10 thiện 
đạo, có 4 thiền, ỉềệ, dẫn đến có Nhất thiết chủng trí, có 
Tu-đà-hoàn, ị>ề, dẫn đến có Phật.

Ví như có mặt trăng tròn, chiếu sáng, thì các tỉnh tú 
cũng cùng chiếu sáng vậy. Cũng như vậy, vào thời không 
có Phật, nếu chẳng có các đại Bồ tát xuất thế thì ở thế 
gian chẳng sao có được 10 thiện đạo, ề.Ế, dẫn đến chẳng 
sao có được Nhất thiết chủng trí. Nếu chẳng có chư đại 
Bồ tát tu tập các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, thì 
ở thế gian chẳng có Đàn Ba-la-mật, ễ.., dẫn đến Thiền 
Ba-ỉa-mật, chẳng có nội không, . .ể, dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không, chẳng có 4 niệm xứ, . .ề, dẫn đến 18 bất cộng 
pháp, chẳng có 4 quả Thanh Văn, chẳng có Bích Chi Phật 
đạo, dẫn đến Phật đạo, chẳng có thành tựu chúng 
sanh, chẳng có thanh tịnh Phật độệ Hết thảy các thiện 
pháp như vậy, đều xuất sanh từ Bát nhã Ba-la-mậtệ
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Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào 
nghe được Bát nhã Ba-la-mật, rồi thọ trì, thân cận, . .ẻ, 
dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì sẽ 
được vô lượng công đức ở đời này và ở đời sau.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi: Bạch Thế Tôn! Thiện 
nam, thiện nữ thọ trì, dẫn đến tu tập Bát nhã Ba-la- 
mật, được những công đức gì ở hiện đời?

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam, thiện nữ 
nào thọ trì, ễế., dẫn đến tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì trọn 
đời chẳng có bị trúng độc mà phải chết, chẳng bị đao 
thương làm hại, chẳng bị các nạn nước lửa làm hại, 
dẫn đến chẳng bị 404 thứ bệnh làm hại. Chỉ trừ trường 
hợp do túc mạng nghiệp báo nhân duyên của đời trước, 
thì mới phải thọ lãnh mà thôiẻ

Nếu phải đến cửa quan, thì quan cũng chẳng có khiển 
tráchẻ Vì sao? Vì nhờ oai lực của Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Nếu phải đến trước vua chúa và các đại thần, thì chư 
vị này đều hoan hỷ tiếp đón, dùng lòi lẽ nhu hòa thăm 
hỏi. Vì sao?

Vì các thiện nam, thiện nữ này thường hành Bát nhã 
Ba-la-mật, thường trải rộng tâm “từ, bi, hỷ, xả” đối với 
chúng sanh, nên có được oai lực như vậyỀ

Này Kiều Thi Ca! Do thọ trì, đọc tụng, .ề., dẫn đến 
chánh ức niệm và tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà các thiện 
nam, thiện nữ này được công đức ở hiện đời như vậy.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi: Bạch Thế Tôn! Còn 
ở đòi vị lai, các thiện nam, thiện nữ này sẽ được những 
công đức gì?
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Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam, thiện nữ 
nào thọ trì, .ữễ, dẫn đến tu tập Bát nhã Ba-ỉa-mật thì ở 
đời vị lai sẽ được đầy đủ 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc 
định; đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật; đầy đủ 4 niệm xứ, 
dẫn đến 18 bất cộng pháp.

Các thiện nam, thiện nữ chẳng bị đọa vào các đường 
ác, được thân đầy đủ và trang nghiêm, thường được 32 
tướng tốt, chẳng sanh vào nhà hạ tiện, thường được hóa 
sanh vào các quốc độ có Phậtệ Các thiện nam, thiện nữ 
này có đầy đủ thần thông, đi từ Phật độ này đến Phật độ 
khác, để cúng dường chư Phật, nghe Phật thuyết pháp. 
Đen đâu, các thiện nam, thiện nữ này cũng thành tựu 
chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, mãi như vậy cho đến khi 
được Vô thượng bồ đề.

Này Kiều Thi Ca! Do thọ trì, đọc tụng, dẫn đến 
chánh ửc niệm và tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà các thiện 
nam, thiện nữ này được công đức ở đời vị lai như vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam, thiện nữ phải 
biên chép, thọ trì, thân cận, đọc tụng, chánh ức niệm, 
cung kính, cúng dường, tán thán Bát nhã Ba-la-mật, phải 
trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm mà tu tập Bát nhã Ba-la- 
mật, thì mới có được công đức ở đòi này và đời sau, dẫn 
đến được đạo quả Vô thượng bồ đề.

LUẬN:

Phật là đấng Pháp vương mà còn tán thán người thọ trì 
Bát nhã Ba-la-mật, nên các vị Thiên vương đều đồng thanh 
tán thán Bát nhã Ba-la-mật và khuyến dụ hàng Thiên chúng 
cùng tán thán Bát nhã Ba-la-mật. Do vậy mà những chúng sanh 
đã có tín tâm lại càng thâm tín Bát nhã Ba-la-mật hon nữa.
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Trên đây, nói về các nhân duyên tu tập Bát nhã Ba-la-mật, 
tu tập các thiện pháp công đức làm cho hàng Thiên chúng 
được tăng ích và hàng A tu la bị giảm thiểu, khiến Tam bảo 
chẳng bị đoạn diệt, khiến 6 pháp Ba-la-mật cùng các thiện 
pháp công đức hiện ra ở đời.

Bởi vậy, nên Phật đã tán thán lời giải bày của vị Đe Thích, 
và nói với vị Thiên chủ này rằng: Khi A tu la sanh tâm cùng 
với các ông cộng chiến, thì các ông phải nhất tâm trì tụng Bát 
nhã Ba-la-mật. Có như vậy, thì ác tâm của hàng A tu la liền 
bị tiêu diệt và việc đấu tranh phải chấm dứt.

Hỏi: Vì sao Phật chang dạy chư Thiên phải thường trì 
tụng Bát nhã Ba-la-mật, khiến hàngA tu la chang dám sanh 
ác tăm? Vì sao Phật chẳng dạy chư Thiên, khi gặp A tu la 
đến gây chiến, phải nhất tâm trì tụng Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Vì hàng chư Thiên phần nhiều đắm nhiễm trong 
phước lạc. Mặc dù biết rõ Bát nhã Ba-la-mật có đại công 
đức, nhưng chư Thiên cũng ít muốn thường xuyên trì tụng 
Bát nhã Ba-la-mật.

Chỉ những lúc gặp A tu la gây chiến, hoặc trường hợp 
có 5 tướng suy hiện ra, thì chư Thiên mới sinh tâm lo buồn, 
phiền muộn. Những lúc đó chư Thiên mới nhớ nghĩ đến lời 
Phật dạy, mới nhất tâm trì tụng Bát nhã Ba-la-mật vậy.

-oOo-

Cũng nên biết, 5 tướng suy là:

- Hoa trên đầu khô héo.

- Mồ hôi nách chảy ra.

- Thấy chỗ ngồi ở Thiên giới có ai khác ngồi.
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- Thấy nơi thân có rận.

- Thấy chẳng ưa thích chỗ ngồi của mình nữa.

Khi hàng chư Thiên thấy 5 tướng suy hiện ra, thì biết rõ 
mình sắp bị đọa vào đường ác.

Trong tình huống này, nếu được nghe Bát nhã Ba-la-mật 
thì liền biết rõ được thật tướng pháp, biết rõ pháp hữu vi là hư 
dôi, là vô thường, là khô, là không, là vô ngã nên sanh lòng tin 
nơi Phật pháp, khiến tâm được tịch tịnh. Do vậy, mà giữ được 
bôn xứ, hoặc vãng sanh vê một Thiên xứ khác thù thắng hơn, 
thọ hưởng các phước lạc, mà vẫn tu hành đạo Vô thượng.

Bởi nhân duyên vậy, nên Phật dạy: Đúng như vậy, đúng 
như vậy!

Này Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba-la-mật là đại minh chú, là 
vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú.

Hỏi: Vì sao vị Đế Thích lại nói Bát nhã Ba-ỉa-mật là đại 
minh chú?

Đáp: Vì hàng ngoại đạo cũng có nhiều chú thuật. Có 
loại chú thuật sai khiến được các quỷ thần, có loại chú thuật 
sai khiên được các tiên nhân, có các loại chú thuật làm cho 
người được danh vọng v.v... Bởi vậy, nên rất nhiều người 
quy thuận và cúng dường.

-oOo-

Nay vị Đế Thích bạch Phật rằng: Bát nhã Ba-la-mật là 
đại minh chú.

Vì sao? Hàng ngoại đạo, do đức mỏng, nên thường khởi 
sân nhuế, tham dục, khởi các bất thiện pháp, nên chú thuật
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của ngoại đạo thường tác hành các việc ác, khiến phải đọa 
vào các đường ác.

Hàng chư Thiên được thọ mạng lâu dài, cũng có chú 
thuật, cũng biết được tâm niệm của chúng sanh. Thế nhưng, 
chú thuật của hàng chư Thiên chẳng sao có thể sánh được với 
Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao?

Vì Bát nhã Ba-la-mật có đại oai lực tiêu sạch các phiền 
não, cùng các bất thiện nghiệp.

Vì Bát nhã Ba-la-mật khiến hành giả ly được các khổ 
“sanh, già, bệnh, chết”, lại khiến hành giả được nhiều lợi ích, 
được trở thành bậc tối tôn trọng trong hàng chúng sanh.

Vì Bát nhã Ba-la-mật đưa hành giả vào “pháp thân vô 
lượng thọ” và cũng là “chánh nhân” dẫn đến thành Phật.

Bởi nhân duyên vậy, nên Bát nhã Ba-la-mật được gọi là đại 
minh chú, cũng gọi là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú.

-0O0-

Đoạn kinh trên đây tán thán Bát nhã Ba-la-mật là đại minh 
chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, do 2 nguyên 
nhân sau đây:

- Bát nhã Ba-la-mật phá trừ hết thảy bất thiện pháp.

- Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh hết thảy thiện pháp.

Bởi nhân duyên vậy, nên sau khi tán thán Bát nhã Ba-la- 
mật, Phật đã nói rằng Bát nhã Ba-la-mật là đại nhân duyên 
xuất sanh 10 thiện đạo, . . dẫn đến Phật đạo.

Phật ví Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật đại phá vô minh
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như mặt trăng tròn sáng đại phá màn đêm đen tối, vì chúng 
sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh nay được duyên lành 
gặp được Phật và Bồ tát như người lữ hành đi trong đêm mà 
gặp được lúc ừăng tròn sáng vậy.

-0O0-

Phật xuất thế dùng các lực phương tiện Bát nhã Ba-la- 
mật để cứu độ chúng sanh. Cũng nhờ lực Bát nhã Ba-la-mật 
mà chư Bồ tát được quả báo an lạc, thành tựu chúng sanh, 
thanh tịnh Phật đ ộ , . . dẫn đến được đạo Vô thượng bồ đề.

Bồ tát tu 37 Phẩm trợ đạo, dẫn đến tu 18 bất cộng 
pháp, liêu đạt pháp “không”, mà chẳng chấp “không”, chẳng 
chứng quả Thanh Văn và quả Bích Chi Phật. Bồ tát thường 
phát Bô đê tâm, giáo hóa chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, 
được vô lượng công đức ở đời này và ở cả đời sau. Tất cả đều 
từ Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh ra cả.

Hỏi: Trước đây đã nói người thọ trì Bát nhã Ba-la-mật 
chăng còn bị các bệnh não hại. Nay vì sao cỏn nói nữa?

Đáp: Phật thuyết Bát nhã Ba-ia-mật chẳng phải ở 1 hội, 
mà thuyết ở rất nhiều hội.

Có hội Phật nói về các nạn nước, nạn lửa; có hội Phật 
thuyêt vê nạn đao binh; có hội Phật thuyết về nạn độc trùng 
độc dược; có hội Phật thuyết về 404 thứ bệnh. Phật nói rằng: 
Thiện nam, thiện nữ thọ trì Bát nhã Ba-la-mật chẳng có các 
bệnh tật, tai ương đó làm tổn hại.

Có hội Phật thuyết về các kẻ ác tâm muốn phá hoại các 
thiện nam, thiện nữ thọ trì Bát nhã Ba-la-mật. Phật dạy: Do 
thọ trì Bát nhã Ba-la-mật mà các thiện nam, thiện nữ ấy
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chẳng bị những kẻ ác tâm phá hoại, mà còn hoán cải được 
họ, khiến họ khởi tín tâm nơi Bát nhã Ba-la-mật, cung kính, 
cúng dường Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

404 thứ bệnh, nêu trên đây, do 4 đại gây ra; mỗi đại gây 
ra 101 thứ bệnh. Đó là:

- Bệnh lạnh, gồm 202 thứ, do phong đại và thủy đại gây ra.

- Bệnh nóng, gồm 202 thứ, do hỏa đại và đại đại gây ra.

Hỏa có tướng nóng, địa có tướng cứng. Cả hai đại này 
đều khó tiêu hóa. Do khó tiêu hóa, nên khởi ra bệnh nóng 
trong thân, như trong máu, trong thịt, gân, trong xương 
tủy v.v...

Phật dạy: Các thiện nam, thiện nữ thọ trì, đọc tụng... tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật chẳng bị 404 thứ bệnh làm hại. Chỉ trừ 
trường hợp do túc mạng nghiệp báo nhân duyên đời trước thì 
mới phải thọ lãnh mà thôi.

Những chúng sanh mắc bệnh do nghiệp báo từ đời quá khứ, 
nay phải chịu thọ báo, thì đến Phật cũng chẳng cứu được.

-oOo-

Trong kinh có viện dẫn trường hợp phải đến cửa quan. 
Đó là nói về trường hợp bị thưa kiện. Người có thọ trì, đọc 
tụng Bát nhã Ba-la-mật, thì dù có phải bị thưa kiện, phải đến 
cửa quan, quan cũng chẳng có khiển trách, chẳng có hạch tội.

Hỏi: Trước đây đã có nói về việc ma chẳng tìm được chô 
tiện được phả hoại, quấy nhiễu các thiện nam, thiện nữ thọ
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trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba-la-mật rồi. Vì sao nay còn đề 
cập đến nữa?

Đáp: Trước đã nói về sự việc ác ma chẳng tìm được chỗ 
tiện để gây tác hại cho các thiện nam, thiện nữ thọ trì, đọc 
tụng, tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Nay nói rộng thêm về các sự việc các thiện nam, thiện nữ 
thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba-la-mật thì dù có phải bị 
thưa kiện, phải đến cửa quan cũng chẳng bị quan hạch tội, 
mà còn được quan hoan hỷ tiếp đón. Vì sao? Vì các thiện 
nam, thiện nữ này thường trải rộng “từ, bi, hỷ, xả” đối với 
hết thảy chúng sanh, nên thường có được oai đức, nhiếp phục 
được người khác vậy.

Lại nữa, do thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, 
mà các thiện nam, thiện nữ này, ở đời vị lai, sẽ được đầy đủ
4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định; đầy đủ 6 pháp Ba-la- 
mật; đầy đủ 4 niệm xứ, . . dẫn đến 18 bẩt cộng pháp; chẳng 
còn bị đọa vào các đường ác; chẳng có sanh vào các nhà hạ 
tiện, thường được sanh vào các nhà đại gia, đại tộc.

Cũng do thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, 
mà ở đời vị lai, các thiện nam, thiện nữ được thân đầy đủ 
trang nghiêm, thường được 32 tướng tốt, lại có đủ thần thông 
đi đến các nước Phật, cúng đường chư Phật, nghe chư Phật thuyết 
pháp. Nhờ vậy mà thành tựu được chúng sanh, thanh tịnh được 
Phật độ, mãi như vậy cho đến khi được Vô thượng bồ đề.

Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam, thiện nữ phải biên 
chép, thọ trì, thân cận, đọc tụng, chánh ức niệm, cung kính, 
cúng dường, tán thán Bát nhã Ba-la-mật, phải trọn chẳng ly 
Tát bà nhã tâm mà tu tập Bát nhã Ba-la-mật thì mới có được 
vô lượng công đức ở đời này và ở đời sau, dẫn đến mới được 
đạo Vô thượng bồ đề.



Phẩm Thứ Ba Mươi Lăm

Phạm Chí

KINH:

Lúc bấy giờ, có các ngoại đạo Phạm chí đi đến chỗ 
Phật, với ý muốn gây phiền nhiễu nơi pháp hộiỂ

Vị Đế Thích cùng chư Thiên có mặt trong pháp hội 
biết rõ tâm niệm của các Phạm chí, lại vừa nghe Phật dạy 
về đại thần lực của Bát nhã Ba-la-mật, nên đã nhất tâm trì 
tụng Bát nhã Ba-la-mật. Các ngoại đạo Phạm chí nghe như 
vậy, liền từ bỏ ngay ý muốn gây phiền nhiễu, và họ chỉ dừng 
ở xa mà nhiễu quanh Phật, rồi lui bước quay trở về.

Ngài Xá Lọi Phất tự niệm: Vì nhân duyên gì mà các 
Phạm chí đến với ý muốn quấy nhiễu pháp hội, lại chỉ ở 
xa, diễu quanh Phật, rồi lui về?

Phật biết tâm niệm của ngài Xá Lợi Phất, nên dạy 
rằng: Này Xá Lợi Phất! Do vị Thích Đế và chư Thiên 
nhất tâm trì tụng Bát nhã Ba-la-mật nên các ngoại đạo 
Phạm chí đã bỏ ý muốn quấy nhiễu pháp hội, mà chỉ 
nhiễu quanh Phật rồi lui về. Đây là Bát nhã Ba-la-mật lực 
khiến tâm ác của họ bị tiêu trừ.

Này Xá Lợi Phất! Chẳng có kẻ nào có thể đem ác tâm 
phá hoại Bát nhã Ba-ỉa-mật được.

Vì sao?
Vì trong hằng hà sa thế giới khắp 10 phương, chư
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Thiên, chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, chư Bồ tát, 
chư Phật, đều thủ hộ Bát nhã Ba-la-mật. Vì chư Thiên, 
chư hiền Thánh, . .ễ, dẫn đến chư Phật đều xuất sanh từ 
Bát nhã Ba-ỉa-mật.

Lúc bấy giờ các ác ma nghĩ rằng: Nay Phật vì 4 bộ 
chúng, thuyết Bát nhã Ba-la-mật, có đầy đủ các hàng 
Tròi, người trong cả 3 cỗi vân tập về pháp hội. Như vậy 
ắt là có các đại Bồ tát sẽ được thọ ký Vô thượng bồ đề, 
chúng ta phải mau đến đó để phá hoại đạo tâm của họ.

Nghĩ như vậy rồi, các ác ma liền hóa tác ra 4 đạo binh 
kéo đến chỗ Phật.

Vị Đế Thích cùng chư Thiên biết rõ đây chẳng phải là 
hàng đạo binh của Tần Bà Sa La, cũng chẳng phải là các 
đạo binh của vua Ba Tư Nặc, lại cũng chẳng phải là các 
đạo binh của dòng họ Thích và dòng họ Lê Xa, mà là các 
đạo binh do các ác ma hóa tác ra để phá quấy pháp hội, 
và để ỉàm não hại chúng sanhề

Nghĩ như vậy rồi, vì Đế Thích cùng chư Thiên liền 
nhất tâm trì tụng Bát nhã Ba-la-mậtế

Các ác ma nghe chư Thiên trì tụng Bát nhã Ba-la- 
mật, liền từ bỏ ý muốn phá hoại và đồng loạt rút lui.

Lúc bấy giờ chư Thiên ở trong hằng sa quốc độ khắp 
10 phương đồng hóa tác thiên hoa đầy khắp hư không, 
để tán thán đức Phật cùng đại chúng và phát lòi nguyện 
rằng: Bạch Thế Tônỉ Chúng ta xin nguyện làm cho Bát 
nhã Ba-la-mật ở lâu trong cõi Diêm phù đề này. Vì sao? 
Nếu vì chúng sanh ở cõi Diêm phù đề chịu thọ trì Bát nhã 
Ba-la-mật, thì tại trủ xứ này, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng 
bảo được an trú chẳng có đoạn diệt.
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Bát nhã Ba-la-mật trụ thế bao nhiêu thì Phật bảo, 
Phật bảo và Tăng bảo trụ thế lâu bấy nhiêu, Bồ tát đạo 
an trú ở noi nào, thì ở noi đó có các thiện nam, thiện nữ 
biên chép kỉnh Bát nhã Ba-la-mật, ở nơi đó có ánh sáng 
chiếu minh, khiến màn vô minh phải tan biến.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiều Thi 
Ca và chư Thiên tử! Trong cõi Diêm phù đề nếu còn có 
chúng sanh biết thọ trì Bát nhã Ba-la-mật lâu bao nhiêu 
thì Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo còn tồn tại ở nơi đây 
lâu bấy nhiêu. Ở đâu có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
thì ở đó có các thiện nam, thiện nữ biên chép kinh quyển 
Bát nhã Ba-la-mậtỀ Ở tại trú xứ đó có ánh sáng chiếu 
minh, khiến màn vô minh tan bỉếnắ

Chư Thiên lại hóa tác thiên hoa tán Phật và bạch Phật 
rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào thọ 
t r ì , d ẫ n  đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật 
thì ma vương, ma dân chẳng sao tìm được chỗ tiện để 
quấy phá họ được.

Bạch Thế Tôn! Chúng con nguyện xin hộ trì những 
thiện nam, thiện nữ này và nguyện xem họ như đức Phật 
hoặc như người thừa kế đức Phật.

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Nếu có thiện nam, thiện nữ nào thọ t r ì , d ẫ n  đến chánh 
ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật thì phải biết những 
thiện nam, thiện nữ ấy ở đòi trước đã làm các công đức, 
đã thân cận, cúng dường chư Phật và Bát nhã Ba-la-mật 
đã được các bậc thiện trí thức hộ trìề

Bạch Thế Tôn! Nhất thiết chủng trí cùng chư Phật 
đều xuất sanh từ Bát nhã Ba-Ia-mật. Bởi vậy nên cầu Bát 
nhã Ba-la-mật là cầu Nhất thiết chủng tríẽ Vì sao? Vì Bát
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nhã Ba-la-mật chẳng khác Nhất thiết chủng trí, Nhất 
thiết chủng trí chẳng khác Bát nhã Ba-la-mật, Bát nhã 
Ba-la-mật tức là Nhất thiết chủng trí, Nhất thiết chủng 
trí tức là Bát nhã Ba-la-mật, Bát nhã Ba-la-mật và Nhất 
thiết chủng trí là chẳng phải hai, chẳng phải khác.

Bởi nhân duyên vậy, nên hàng chư Thiên chúng con 
xem các thiện nam, thiện nữ ấy như đức Phật, hoặc như 
người kế thừa Phật vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiều Thi 
Ca! Nhất thiết chủng trí tức là Bát nhã Ba-la-mật và Bát 
nhã Ba-la-mật tức là Nhất thiết chủng trí.

Vì sao?

Này Kiều Thi Ca! Nhất thiết chủng trí xuất sanh từ 
Bát nhã Ba-la-mật, Bát nhã Ba-la-mật chẳng khác Nhất 
thiết chủng trí và Nhất thiết chủng trí chẳng khác Bát 
nhã Ba-la-mật, Nhất thiết chủng trí và Bát nhã Ba-la-mật 
là chẳng phải hai, chẳng phải khác.

LUẬN:

Phẩm trước đề cập đến trường hợp người nghe, thọ trì, 
dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, chẳng bị 
các ác ma và các hàng ngoại đạo quấy nhiễu, phá hoại được.

Phẩm này nêu lên chỗ chứng nghiệm Bát nhã Ba-la-mật. 
Do oai thần của Bát nhã Ba-la-mật chiêu cảm được các ác 
ma và các hàng ngoại đạo, khiến họ chẳng tìm được chỗ tiện 
để gây tác hại vậy.

-0O0-

Các ngoại đạo Phạm chí tự nghĩ rằng: Phật, ở tại núi Kỳ 
Xà Quật, đang thuyết pháp Bát nhã Ba-la-mật, nói rõ các
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pháp đều rốt ráo không, đều là vô sở hữu. Chúng ta hãy đén nơi 
đó nạn vấn. Nếu chúng ta phá được pháp của Phật, thì Phật đạo 
sẽ lui, và đạo chúng ta sẽ lại được tôn trọng như trước.

Hàng ngoại đạo có phải tà kiến, lại ác tâm và kiêu mạn. 
Họ muốn vạch ra các lỗi lầm của Bát nhã Ba-la-mật nhằm 
phá hoại Bát nhã Ba-la-mật. Họ cho rằng Bát nhã Ba-la-mật 
sai lầm lớn, khi nói các pháp là rốt ráo không, là vô sở hữu, 
nên muốn đến nạn vấn Phật.

Đây chỉ là hành động điên rồ, giống như người cuồng si 
bắn mũi tên thẳng lên không trung, rồi ngửa mặt lên chờ tên 
rớt xuống. Hành động như vậy chỉ tự mình chuốc lấy khổ cho 
mình, chẳng có lợi ích gì cả.

-0O0-

Lúc bấy giờ chư Thiên muốn thực nghiệm lời Phật dạy, 
và cũng muốn chúng sanh thâm tín Bát nhã Ba-la-mật hơn 
nữa, nên đã nhất tâm trì tụng Bát nhã Ba-la-mật.

Do vị Đe Thích cùng chư Thiên đã thành tựu được nhiều 
phước đức, lại có lợi căn và thâm tín Bát nhã Ba-la-mật, 
nên khi các ngài t ì  tụng Bát nhã Ba-la-mật, thì liền có linh 
nghiệm, khiến các hàng ngoại đạo Phạm chí từ bỏ ngay ý 
định muốn quấy nhiễu pháp hội, mà chỉ ở đàng xa, nhiễu 
quanh Phật, rồi lui về.

Hỏi: Vì sao các hàng ngoại đạo Phạm chỉ chẳng dám 
quay nhiễu Phật, mà chỉ nhiễu quanh Phật, rồi lui về?

Đáp: Đây là do thần lực của Bát nhã Ba-la-mật đã nhiếp 
phục được tâm của các ngoại đạo Phạm chí ấy, khiến họ tự 
nghĩ rằng oai đức của Phật bao trùm khắp tất cả, nên sợ chẳng



QUYỀN 58*591

dám thực hiện ý đồ của họ. Họ tự nghĩ, nếu hỏi, ắt phải thua, 
mà còn chuốc thêm nhục; còn nếu mới đến mà phải rút lui, 
thì người đời sẽ cho là quá khiếp nhược. Do vậy mà họ giả 
vờ nhiễu quanh Phật, để dọn đường rút lui vậy.

-oOo-

Ngài Xá Lợi Phất, nguyên trước kia cũng là Phạm chí, 
nên khi thấy chúng Phạm chí đến, ngài tự nghĩ rằng: Vì nhân 
duyên gì mà chúng Phạm chí chỉ đến diễu quanh Phật, rồi lui 
về? Vì nhân duyên gì mà họ chẳng cầu Phật độ?

Phật dạy: Chúng Phạm chí đến đây với ý muốn quấy phá, 
nhưng oai lực của Bát nhã Ba-la-mật đã làm cho chúng khiếp 
sợ, khiến cho họ chẳng còn dám thực hiện ý muốn, mà chỉ ở 
xa, nhiễu quanh Phật, rồi lui về.

Ngài Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng: Bát nhã Ba-la-mật có 
oai đức cứu độ chúng sanh. Như vậy, vì sao chúng Phạm chí 
nghe Bát nhã Ba-la-mật mà lại chẳng được độ?

Phật biết rõ tâm niệm của ngài Xá Lợi Phất, nên dạy 
rằng: Các Phạm chí ấy đến đây chẳng phải do thiện niệm, 
lại đắm chấp tà kiến và ái kiến, nên chẳng được độ vậy. Ví 
như người mà thọ mạng đã sắp hết, thì dù gặp được thầy 
hay, thuốc tốt, hoặc dù có thần lực, cũng chẳng có thể 
được thoát chết được vậy.

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như vậy, 
chẳng những các Phạm chí ấy, mà cho đến hét thảy chúng 
sanh nào mống ác tâm muốn phá hoại Bát nhã Ba-la-mật 
cũng chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Vì sao? Vì chư 
Phật, chư Bồ tát, chư Thánh hiền, chư Thiên đều xuất sanh 
từ Bát nhã Ba-la-mật. Bởi vậy nên các ác ma, các ngoại đạo
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nếu muốn đến vấn nạn để phá hoại Bát nhã Ba-la-mật, chẳng 
sao thực hiện được ý đồ của họ.

Hỏi: Vì sao chư Thiên sanh tâm đại hoan hỷ, muốn cho 
Bát nhã Ba-la-mật trụ thế lâu dài ở cõi Diêm phù đề?

Đáp: Do vì trước đã nghe nói về các công đức của Bát 
nhã Ba-la-mật, nay lại được chứng nghiệm, nên sanh tâm đại 
hoan hỷ, muốn cho Bát nhã Ba-la-mật trụ thế lâu dài ở cõi 
Diêm phù đề.

Nếu ở cõi Diêm phù đề còn chúng sanh biết thọ trì, tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật lâu bao nhiêu, thì ở cõi này Phật bảo, Pháp 
bảo và Tăng bảo còn tồn tại lâu bấy nhiêu. Lại nữa, nếu Bát 
nhã Ba-la-mật còn trụ thế ở cõi Diêm phù đề thì ở trú xứ này 
còn có ánh sáng chiếu minh của Bát nhã Ba-la-mật, khiến 
màn vô minh hắc ám phải tan biến.

Hỏi: Vì sao chư Thiên nguyện hộ trì người biên chép, thọ 
trì, thân cận, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát 
nhã Ba-ỉa-mật và xem người đó như vị Phật tương lai?

Đáp: Chư Thiên thệ nguyện: Chư Phật trong 10 phương 
thường ủng hộ người biên chép, thọ trì, thân cận, . . dẫn đến 
chánh ức niệm, trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm mà tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật thì chúng ta cũng phải thường ủng hộ người 
đó và xem người đó như là Phật hoặc người thừa kế Phật 
trong đời vị lai.

Vì sao? Vì do tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà người đó sẽ 
được Nhất thiết chủng trí, sẽ được vô sanh pháp nhẫn, sẽ 
có lực trí huệ Bát nhã Ba-la-mật, sẽ là bậc nhục thân Bồ tát 
thường thuyết Bát nhã Ba-la-mật, thường nói lên chánh giáo 
nghĩa vậy.
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Hỏi: Vì sao nói cầu Bát nhã Ba-la-mật là cầu Phật đạo, 
là cầu Nhất thiết chủng trí?

Đáp: Vị Đe Thích và chư Thiên, do đời trước đã có thiện 
duyên tu tập các công đức, đã thường tán thán Bồ tát đạo nên 
nay mới tán thán Bát nhã Ba-la-mật, và nói “cầu Bát nhã Ba- 
la-mật là cầu Phật đạo, là cầu Nhất thiết chủng trí”.

Vì sao? Vì Bồ tát có hành đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật mới 
có thể thành Phật, mới được đầy đủ Nhất thiết chủng trí. Bởi 
vậy nên nói “phải ở nơi Bát nhã Ba-la-mật, mà cầu Nhất thiết 
chủng trí”.

Mặt khác, chư Phật và chư đại Bồ tát được Nhất thiết 
chủng trí rồi, thường thuyết Bát nhã Ba-la-mật, thường dùng 
các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật để hóa độ chúng sanh, 
nên cũng nói “phải ở nơi Nhất thiết chủng trí mà cầu Bát nhã 
Ba-la-mật”.

Bát nhã Ba-la-mật biến thành Nhất thiết chủng trí. Bát 
nhã Ba-la-mật là nhân sanh ra Nhất thiết chủng trí. Bát nhã 
Ba-la-mật là nhân, và Nhất thiết chủng trí là quả; nhân quả 
chẳng rời nhau, nên nói Bát nhã Ba-la-mật và Nhất thiét 
chủng trí là chẳng phải hai, chẳng phai khác.

-0O0-



Phẩm Thứ Ba Mươi Sáu

-  *r^ >

ANan Xứng Dự
(A Nan Xưng Tán)

KINH:

Lúc bấy giờ, ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì 
nguyên nhân gì chẳng xưng tán 5 Ba-la-mật kia mà chỉ 
xưng tán Bát nhã Ba-ỉa-mật mà thôi?

Phật dạy: Này A Nan! Tất cả 5 Ba-la-mật kia, từ Đàn 
Ba-la-mật, ệỄ., dẫn đến Thiền Bã-la-mật, đều do Bát nhã 
Ba-la-mật dẫn đạo. Này A Nan! Ỷ ông nghĩ sao? Nếu bố 
thí mà chẳng có hồi hướng về Nhất thiết chủng trí thì bố 
thí như vậy có được xem là Đàn Ba-la-mật chăng?

Ngài A Nan đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng được vậy.

Phật dạy: Này ANan! Ttì giói, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định và trí huệ, mà chẳng hồi hướng về Nhất thiết chủng trí 
thì có được xem là Thi Ba-la-mật, sẵn đề Ba-la-mật, Tỳ lê 
gia Ba-la-mật, Thiền Ba-la-mật, Bát nhã Ba-la-mật chăng?

Ngài A Nan đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng được vậy.

Phật dạy: Này A Nan! Bởi nhân duyên vậy, nên nói 
Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo cả 5 Ba-la-mật kia.• • •

Ngài A Nan hỏi: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói bố thí có 
hồi hướng về Nhất thiết chủng trí, thì mói được xem là 
Đàn B a - l a - m ậ t , d ẫ n  đến trí huệ có hồi hướng về Nhất 
thiết chủng trí, thì mới được xem là Bát nhã Ba-la-mật?
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Phật dạy: Này A Nan! Phải ở noi “bất nhị pháp bố 
thí”, mà hồi hướng về Nhất thiết chủng trí, mới được xem 
là Đàn Ba-la-mật, dẫn đến phải ở nơi “bất nhị pháp 
trí huệ”, mà hồi hướng về Nhất thiết chủng trí mới được 
xem là Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Pháp bố thí, dẫn 
đến pháp trí huệ đều là bất sanh, đều là bất khả đắc.

Ngài A Nan hỏi: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là dùng 
“bất nhị pháp bố thí”, mà hồi hướng về Nhất thiết chủng 
trí, mới gọi là Đàn B a - l a - m ậ t , d ẫ n  đến dùng “bất nhị 
pháp trí huệ”, mà hồi hướng về Nhất thiết chủng trí, mói 
gọi là Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này A Nan! sắc là bất nhị pháp; thọ, tưởng, 
hành, thức là bất nhị pháp; .ề. dẫn đến Vô thượng bồ đề 
cũng là bất nhị pháp. Vì sao? Vì sắc là sắc tướng không. Vì 
Đàn Ba-ỉa-mật và sắc là chẳng phải hai, chẳng phải khácệ Vì 
Đàn Ba-la-mật, sắc và Vô thượng bồ đề là chẳng phải hai, 
chẳng phải khác. 5 Ba-la-mật kia cũng đều là như vậy.

Này A Nan! Bát nhã Ba-la-mật là dẫn đạo của 5 Ba-Ia- 
mật kia, . .ế, dẫn đến của Nhất thiết chủng trí. Bởi nhân 
duyên vậy, nên nay chỉ tán thán Bát nhã Ba-la-mật mà thôi.

Này A Nan! Ví như đem hạt giống vãi lên đất. Khi đã 
hội đủ các nhân duyên hòa họp, thì hạt giống mới nảy 
mâm, thành cây, rôi cây mói nương vào đât mà mọc lên 
đượcẳ Cũng như vậy, 5 Ba-la-mật kia đều từ Bát nhã Ba- 
la-mật sanh, và được Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo.

Hết thảy các thiện pháp khác, . .ế, dẫn đến Nhất thiết 
chủng trí cũng đều là như vậy cả.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Đen đây vẫn chưa nói hết công đức của người thọ trì,



thân c ậ n , d ẫ n  đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật. Vì sao? Vì thọ trì thân cận, . .ẽ, dẫn đến chánh ức 
niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật là thọ “Vô thượng đạo” 
của 3 đời chư Phật. Nếu muốn được Nhất thiết chủng trí, 
thì phải ở trong Bát nhã Ba-la-mật mà cầu, muốn được 
Bát nhã Ba-la-mật, thì phải ở trong Nhất thiết chủng trí 
mà cầu vậy.

Bạch Thế Tôn! Do thọ trì, thân cận, . .ề, dẫn đến chánh 
ửc niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà ở thế gian xuất 
hiện 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 
, ềỄ, dẫn đến 18 bất cộng pháp.

Do thọ trì, thân cận, .ễặ, dẫn đến chánh ức niệm, tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật, mà ở thế gian xuất hiện các đại 
gia, đại tộc, xuất hiện các cõi trời, từ cỗi trời Tứ Thiên 
v ư ơ n g , d ẫ n  đến trời sắc Cửu Cánh Thiên; xuất hiện 
các quả Thanh Văn, Bích Chi Phật đạo, Bồ tát đạoỂ

Do thọ trì, thân c ậ n , d ẫ n  đến chánh ức niệm, tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật, mới có Phật thị hiện ở thế gian này.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Các thiện nam, thiện nữ 
thọ trì, thân c ậ n , d ẫ n  đến chánh ức niệm, tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật, chẳng phải chỉ thành tựu bấy nhiêu công 
đửc mà thôiẻ Vì sao? Này Kiều Thi Ca! Do thọ trì, thân 
cận, ể.ế, dẫn đến chánh ức niệm, trọn chẳng ly Tát bà nhã 
tâm mà tu tập Bát nhã Ba-la-mật, nên các thiện nam, 
thiện nữ ấy thành tựu được vô lượng giới chúng, vô lượng 
đinh chúng, huệ chúng, dẫn đến thành tựu được vô 
lượng giải thoát chúng và giải thoát tri kiến chúngế

Phải biết các người ấy là như Phật rồi vậy.

Này Kiều Thi Ca! Giới chúng, định chúng, huệ chúng,
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giải thoát chúng và giải thoát tri kiến chúng của hàng 
Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng sao bằng được giói 
chúng, .ễ., dẫn đến giải thoát tri kiến chúng của các thiện 
nam, thiện nữ ấy đượcễ Trong trăm ngàn, muôn, ức phần, 
chẳng bằng được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ 
nào có thể dùng để so sánh được. Vì sao? Vì hàng Thanh 
Văn và Bích Chi Phật chẳng cầu đạo giải thoát vậy.

Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào 
biên chép, thọ trì, cung kính, cúng dường kỉnh quyển Bát 
nhã Ba-la-mật, thì cũng có được vô lượng công đức ở đời 
này và đời sau.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Nếu có thiện nam, thiện nữ nào biền chép, thọ trì, thân 
cận, đọc tụng, cung kính, cúng dường, chánh ức niệm, 
dẫn đến chẳng ly Tát bà nhã tâm mà tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật thì chúng con nguyện thường thủ hộ người ấy.

LUẬN:

Ngài A Nan là bậc đa văn, thường hay phân biệt các 
pháp, nhưng vì chưa ly dục, nên chưa thâm nhập vào pháp 
“không”. Dù ngài thường ở bên cạnh Phật, nhưng chẳng mấy 
khi thưa hỏi Phật về pháp “không”. Nay nghe Phật tán thán 
Bát nhã Ba-la-mật, tán thán người tu tập Bát nhã Ba-la-mật 
nên ngài A Nan đã hỏi Phật rằng: Vì sao chỉ xưng tán Bát nhã 
Ba-la-mật mà chẳng có xưng tán 5 Ba-la-mật kia?

Hỏi: Từ trước đến nay, Phật thường thuyết về 6pháp Ba- 
la-mật. Như vậy, vì sao ngài A Nan lại nói chẳng có xưng tán
5 Ba-la-mật kia?

Đáp: Phật đã thường thuyết về 6 pháp Ba-la-mật. Nay 
chỉ đặc biệt xưng tán Bát nhã Ba-la-mật mà thôi. Vì trong hết
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thảy thiện pháp, hữu vi, thì trí huệ là đệ nhất; trong hết thảy 
trí huệ thì Bát nhã Ba-la-mật tức là “trí huệ đáo bỉ ngạn” là 
đệ nhất.

Vì như người đi đường xa, đêm tối, dù có bạn lành cùng 
đi theo, nhưng vẫn phải nhờ ngọn đuốc soi đường của người 
hướng dẫn. Cũng như vậy, người tu hành tu tập các thiện 
pháp phải nương theo ánh sáng của Bát nhã Ba-la-mật, mới 
có thể thoát ra khỏi 3 cõi vậy.

Trong cả 3 thừa giáo, nếu hành bố thí cùng các thiện pháp 
khác, nêu chăng được Bát nhã Ba-la-mật dân đạo, thì quả 
phước cũng chỉ là hữu hạn, vì còn phải tùy thuộc vào các 
nghiệp báo nhân duyên.

Do quả báo hữu hạn, nên chẳng sao vào được Vô dư Niết 
Bàn, chẳng sao chứng được quả Vô thượng bồ đề.

Trái lại nếu bố thí vói tâm bình đẳng, thường quán thật 
tướng của các pháp là bất nhị, bất sanh, bất diệt, là rốt ráo 
tịch tịnh, rồi hồi hướng hết thảy công đức bố thí về Nhất thiết 
chủng trí, thì mới tương ưng với Bát nhã Ba-la-mật. Bố thí thanh 
tịnh như vậy mới được gọi là Đàn Ba-la-mật, mới đời đời được 
phước đức, gọi là được thọ thiện phước báo bất tận vậy.

Hỏi: Thế nào gọi ỉà bổ thỉ có hồi hướng về Nhất thiết 
chủng trí?

Đáp: Đó là hành bố thí như tướng và cũng là hành hết 
thảy các pháp như tướng.

Hỏi: Phật đã nói về “bất nhị nhân duyên ” rồi. Sao nay 
còn trở lại giải nghĩa về “bất nhị”?

Đáp: Ở đây, ngài A Nan chưa hỏi về nghĩa “bất nhị nhân 
duyên”, mà chỉ nói về nghĩa “bất nhị pháp”.
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Phật dạy: sắc pháp là bất nhị, . . dẫn đến hết thảy pháp 
cũng đều là bất nhị.

Do ngài A Nan muốn hỏi về nghĩa này, nên Phật lấy thí 
dụ hạt giống nương theo đất mà nảy mầm, rồi tăng trưởng 
thành cây. Cũng như vậy 5 Ba-la-mật kia đều nương theo 
Bát nhã Ba-la-mật mà được thành tựu; hết thảy các hạt giống 
thiện pháp đêu được Bát nhã Ba-la-mật giữ gìn và đêu nương 
theo Bát nhã Ba-la-mật mà hiện hành và tăng trưởng.

Bát nhã Ba-la-mật làm tác nhân hòa hợp hết thảy thiện 
pháp, nên Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật thường được nhất 
tâm, thâm tín, nhẫn nhục, tinh tấn, chẳng bao giờ thối chuyển.

Neu Bồ tát muốn thông đạt hết thảy các pháp, thì từ khi sơ 
phát tâm dẩn đến khi vào thập Địa, phải như vậy mà tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật, mới có thể thành tựu và tăng trưởng đạo tâm.

Hỏi: Vì sao vị Đe Thích nói rằng: Phật chưa nói hết các 
đức của các thiện nam, thiện nữ thọ trì, dẫn đến tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật có vô lượng vô biên công đức. 
Khi Phật đang thuyết về công đức tu tập Bát nhã Ba-la-mật, 
thì các ngoại đạo Phạm chí và các loài ma đến quấy phá.

Sự việc này làm cho vị Đe Thích cùng chư Thiên được 
duyên pháp để minh chứng cụ thể về Bát nhã Ba-la-mật lực. 
Chư Thiên đã t ì  tụng Bát nhã Ba-la-mật, khiến hàng ngoại 
đạo cũng như các ác ma phải từ bỏ ý muốn quấy phá Bát nhã 
Ba-la-mật, và phải tự rút lui.

Nay các ác ma đã rút lui, tâm của chúng đã được chuyển 
hóa, nên vị Đế Thích tiếp tục xin được nói thêm về các công 
đức của người thọ trì, thân cận, dẫn đến tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật. Đó chính là thọ “Vô thượng đạo” của 3 đời chư
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Phật. Vì sao? Vì phải ở nơi Bát nhã Ba-la-mật mà cầu Nhất 
thiết chủng trí; phải ở noi Nhất thiết chủng trí mà cầu Bát 
nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, ở phẩm trước đã nói: Người tu hành phát Vô 
thượng bồ đề tâm, cầu Bát nhã Ba-la-mật, phải nguyện độ 
hét thảy chúng sanh.

Như vậy là Bát nhã Ba-la-mật chứa nhóm hết thảy công 
đức, từ 10 thiện đạo, dẫn đến 18 bất cộng pháp, lại dung 
nhiếp hết thảy thiện pháp nhân duyên. Do có Bát nhã Ba-la- 
mật, mà ở thế gian xuất hiện các đại gia, đại tộc, . . dẫn đến 
có Phật thị hiện ở thế gian vậy.

Phật nói với vị Đệ Thích rằng: Các thiện nam, thiện nữ thọ 
trì, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, chẳng phải chỉ có được các công 
đức nói trên mà còn được vô lượng giới chúng, định chúng,.. 
dẫn đến giải thoát chúng và giải thoát tri kiến chúng.

-oOo-

Giới chúng của Bồ tát chính là Bát nhã Ba-la-mật. Bởi vậy 
nên, ở nơi hết thảy chúng sanh, Bồ tát thường tu vô úy thí.

Vì sao? Vì ở trong cả 3 đời và khắp cả 10 phương, số 
chúng sanh ở trong 6 đạo là vô lượng, vô biên. Het thảy 
chúng sanh đều tham sống, sợ chết, nên Bồ tát thường tu vô 
úy thí pháp, khiến chúng sanh được an lạc. Bởi vậy nên được 
vô lượng giới chúng quả báo.

Ví như phàm phu chỉ nguyện giữ giới không sát sanh, 
hoặc trong 1 ngày 1 đêm, hoặc trong 1 tháng, hoặc trong 
1 năm, dẫn đến hoặc trong 1 đòi mà thôi. Còn Bồ tát 
nguyện đời đời giữ giới không sát sanh, đòi đời chẳng khởi 
tâm sát sanh; trái lại nguyện đời đòi hành pháp vô úy thí, mãi
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cho đến khi vào Vô dư Niết Bàn. Bởi vậy nên Bồ tát thành 
tựu được vô lượng, vô biên giới chúng.

-0O0-

Cũng như vậy, Bồ tát thành tựu được vô lượng, vô biên 
định chúng, huệ chúng, dẫn đến vô lượng, vô biên giải 
thoát chúng và giải thoát tri kiến chúng.

Bởi nhân duyên vậy, nên người biên chép, thọ t ì ,  thân cận, 
đọc tụng, cung kính, cúng dường, tu tập Bát nhã Ba-la-mật được 
vô lượng, vô biên công đức ở đòi này và cả ở đời sau.

Hỏi: Được công đức ở đời này và cả ở đời sau quả thâm 
trọng, còn biên chép, cúng dường... tu tập Bát nhã Ba-la- 
mật chỉ là việc nhỏ. Vì sao lại nói người biên chép, cúng 
dường, dẫn đến tu tập Bát nhã Ba-la-mật có được nhiều 
công đức như vậy?

Đáp: Cúng dường có 2 nghĩa:

- Do thấy người khác cúng dường mà cúng dường theo.

- Do biết rõ công đức, nên từ thâm tâm phát khởi cúng 
dường.

Cúng dường theo nghĩa thứ 2 mới được công đức ở đời 
này và đời sau.

-oOo-

Lại nữa, có rất nhiều phương tiện để thâm nhập vào Bát 
nhã Ba-la-mật. Ví như:

- Có người vừa nghe thuyết Bát nhã Ba-la-mật là liền nhất tâm 
thọ toi,.. ệ, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật.
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- CÓ người lợi căn, thượng trí, tinh tấn biên chép Bát nhã 
Ba-la-mật mà được nhất tâm thâm tín Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-

Ví như người có như ý bảo châu, tò lâu chẳng biết dùng, 
nay phát lòng từ bi, đem viên ngọc ấy ra bố thí cho chúng 
sanh, thì người ấy ắt được nhiều phước đức.

Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật là trí huệ vô thượng, 
là mẹ của chư Phật là đệ nhất trong tất cả các pháp bảo. 
Nếu người nghe Bát nhã Ba-la-mật mà nhất tâm tín thọ, cúng 
dường, thì tất yếu sẽ được vô lượng công đức ở đời này và cả 
ở đời sau. Trái lại, nếu chẳng nhất tâm cúng dường, hoặc néu 
nhất tâm cúng dường, nhưng đời trước có phạm trọng tội thì 
chẳng sao có được đầy đủ công đức như trên được.

-0O0-

KINH:

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện 
nữ nào thọ trì, đọc tụng, thuyết giảng Bát nhã Ba-la-mật, 
thì liền có vô lượng chư Thiên đến nghe pháp.

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào đang thuyết giảng Bát 
nhã Ba-la-mật thì liền có chư Thiên giúp thêm thắng lực, 
để vị pháp sư ấy thành tựu viên mãn thòi thuyết pháp.

Nếu vị pháp sư ấy mỏi mệt thì chư Thiên liền giúp 
thêm thắng lực, để tiếp tục thòi thuyết phápỆ

Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam, thiện nữ nào thọ 
trì, thân c ậ n , d ẫ n  đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã 
Ba-Ia-mật, được vô lượng công đửc ở đòi này và đòi sau.
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Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ nào thuyết Bát 
nhã Ba-la-mật giữa đại chúng, mà tâm chẳng khiếp sợ, 
thì dù bị vấn nạn vẫn giữ được tâm an định, chẳng có sợ 
hãiề Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ này đã được sự hộ trì 
của Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Vì Thiện nam, thiện nữ này an trú trong Bát nhã Ba- 
la-mật, nên phân biệt rõ ràng hết thảy các pháp thế gian 
và xuất thế gian, hữu lậu và vô lậu, hữu vi và vô vi, thiện 
và bất thiện, ằẾệ, dẫn đến phân biệt rõ ràng pháp Thanh 
Văn, pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ tát và pháp PhậtỂ

Vị thiện nam, thiện nữ này an trú trong nội không,
dẫn đến an trú trong vô pháp hữu pháp không, nên 

chẳng thấy có ai vấn nạn, chẳng thấy có ai bị vấn nạn, 
chẳng thấy có pháp vấn nạn, dẫn đến chẳng thấy có 
pháp Bát nhã Ba-la-mật.

Thiện nam, thiện nữ này, do được lực Bát nhã Ba-la- 
mật hộ trì, nên chẳng có ách nạn gì hại được, lúc thọ trì, 
thân cận, đọc tụng, Ế.., dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát 
nhã Ba-la-mật, thiện nam, thiện nữ này chẳng có kinh, 
chẳng có hãi, chẳng có sợ. Vì sao? Vì chẳng thấy có pháp 
gì phải kỉnh, phải hãi, phải sợ cả.

Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam, thiện nữ nào thọ 
trì, thân cận, .ẳẵ, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật, được vô lượng công đức ở đòi này và đời sau.

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ nào biên chép, 
thọ trì, thân cận, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật được thân bằng quyến thuộc 
thương mến, được Sa môn và Bà-la-môn kính nể, được 
chư vị A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ tát và Phật thường hộ
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niệmẾ Các hàng a-tu-la và thiên ma cũng ái kính người 
này. Do vậy mà Bát nhã Ba-la-mật chẳng đoạn diệt.

Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ này tu tập nội không,
dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng dứt; tu tập 

4 niệm xứ, ềếẾ, dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng dứt; tu 
tập các đà la ni, các tam muội chẳng dứt; tu tập các thần 
thông, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ chẳng 
dứt; tu tập nhất thiết t r í , d ẫ n  đến Nhất thiết chủng trí 
chẳng dứt vậy. Do tu tập như vậy, mà hàng phục được 
các kẻ đến hủy báng, phá hoạỉể

Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam, thiện nữ nào thọ 
trì, thân c ậ n , d ẫ n  đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật, được vô lượng công đức ở đời này và đòi sau.

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ nào biên chép, 
thọ trì, thân cận, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, 
trọn chẳng ly Tát bà nhã tâm mà tu tập Bát nhã Ba-la- 
mật, thì chỗ ở của người này được chư Thiên trong cõi 
đại thiên thế giới này, và trong các thế giới khác khắp 10 
phương, dẫn đến những vị đã phát tâm Vô thượng bồ đề 
đều đến ra mắt, để được thọ trì, đọc tụng, nghe thuyết giảng, 
cúng dường, đảnh ỉễ Bát nhã Ba-la-mật, rồi lui trở về.

Này Kiều Thi Ca! Chư Thiên trong khắp 10 phương 
thế giới, từ cõi trời Tứ Thiên vương, ề.., dẫn đến cõi trời 
Sắc Cứu cánh và chư vị đã phát tâm Vô thượng bồ đề đều 
hộ trì thiện nam, thiện nữ này, khiến những kẻ ác, những 
việc làm ác chẳng thể nào não hại được; ngoại trừ trường 
hợp, ở đời trước, người này đã có phạm trọng tội.

Này Kiều Thi Ca! Chư Thiên nguyện hộ trì thiện 
nam, thiện nữ này. Vì sao? Vì chư vị Thiên tử đó đã phát
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tâm Vô thượng bồ đề, đã nguyện cứu độ chúng sanh, đã 
nguyện an lạc chúng sanhặ

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Thiện nam, thiện nữ này làm sao biêt được có chư Thiên 
trong Đại thiên thế giói này cùng chư Thiên ở các thê giói 
khác trong khắp cả 10 phương, đến ra mắt, thọ trì, đọc tụng, 
nghe thuyết giảng, cúng dường, đảnh lễ Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam, thiện nữ 
thấy có quang minh thanh tịnh chiếu rọi thì biết có hàng 
chư Thiên đến ra mắt, để thọ trì, đọc tụng, nghe thuyết 
giảng, cúng dường, đảnh lễ Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, nếu thiện nam, thiện nữ này ngửi mùi hương 
thơm, lạ, vi diệu tỏa ra, thì biết có hàng chư Thiên đến ra 
mắt, để thọ trì, đọc tụng, nghe thuyết giảng, cúng dường, 
đảnh lễ Bát nhã Ba-la-mậtỀ

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ này có công hạnh 
thanh tịnh, nên hàng chư Thiên đến ra mắt để thọ trì, đọc 
tung, nghe thuyết giảng, cúng dường đảnh lễ Bát nhã Ba-la- 
mậtỂ Nơi trú xứ của người này, các ma quỷ còn ẩn trôn đều 
lánh đi xa noi khác, vì chúng sợ oai lực của chư Thiênề

Này Kiều Thi Ca! Do thiện nam, thiện nữ này phát 
đại tâm, nên được oai lực của Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, 
nên ở cả 4 bên quanh trú xử của người này thường sạch 
sẽ, chẳng có các vật bất tịnh. Bỏi vậy nên ờ nơi nào có Bát 
nhã Ba-la-mật, thì phải đốt hương, thắp đèn, dùng dầu 
thơm, hoa đẹp, tràng phan, bảo cái để trang nghiêmỂ

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ này, khi thuyết 
pháp chẳng có mỏi mệt, tự cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, 
tâm thần thư thái, an lạc như pháp mà thuyết giảng. Khi
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nằm nghỉ cũng được an ổn, chẳng có ác mộng. Trái lại, 
thường thấy thân Phật trang nghiêm với đầy đủ 32 tướng 
tôt, 80 vẻ đẹp; thây chúng Tỷ-kheo cung kính vây quanh 
Phật; lại thấy Phật, vì đại chúng thuyết phápễ

Thiện nam, thiện nữ này nghe và lãnh hội đầy đủ các 
giáo pháp, từ 6 pháp Bát nhã Ba-la-mật, dẫn đến 18 
bât cộng pháp, lại cũng phân biệt rõ nghĩa của 6 pháp 
B a - l a - m ậ t , d â n  đên nghĩa của 18 bất cộng pháp, nên 
trong tâm tưởng thường thấy “cội Bồ đề” trang nghiêm, 
thấy chư Bồ tát đến “cội Bo đế” tu tập mà thành bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác, chuyển pháp luân vô thượng; 
cũng thấy trăm, ngàn, muôn, ức Bồ tát đồng kiết tập 
chánh pháp, và đồng luận nghị rằng: Phải cầu Nhất thiết 
chủng trí như vậy, phải thành tựu chúng sanh như vậy, 
phải thanh tịnh Phật độ như vậyẵ

Thiện nam, thiện nữ này cũng thấy vô số các đức Phật 
trong khắp 10 phương; thấy được ở phương nào, ở cõi 
nước nào, có đức Phật danh hiệu gì, có bao nhiêu Bồ tát, 
có bao nhiêu Thanh Văn cung kính vây quanh đức Phật 
ay; lại thấy đức Phật ấy, vì đại chúng, đang thuyết pháp.

Thiện nam, thiện nữ này cũng thấy vô số các đức Phật 
trong khắp 10 phương nhập Niết Bàn; thấy vô số bảo 
tháp của các đức Phật ấy được chúng sanh cung kính, 
cúng dường, tôn trọng, tán thán.

Này Kiều Thi Ca! Do thường tâm tưởng thấy các cảnh 
lành như vậy, nên lúc ngủ cũng như lúc thức, thiện nam, 
thiện nữ này thường được thâm tâm an lạc. Lại nữa, do 
được chư Thiên giúp thêm khí lực nên thiện nam, thiện 
nữ này tự thây thân tâm nhẹ nhàng, chẳng sanh tâm 
tham đăm các vật dụng, các thức ăn uông, y áo, giường
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nằm, thuốc men, vặv...; dù nhẫn sự cúng dường, tâm vẫn 
thường an định, ví như vị Tỷ-kheo mới xả thiền vậy.

Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ này do thường hành 
thiện pháp, nên được chư Thiên thường hộ trì, giúp thêm 
khí ỉực; lại cũng được chư Phật khắp trong 10 phương 
thường hộ niệm.

Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam, thiện nữ nào 
muốn được công đức ở đời này thì phải thọ trì, thân cận, 
đọc tụng, thuyết giảng, Ệ.ế, dẫn đến chánh ửc niệm, trọn 
chẳng ỉy Tát bà nhã tâm mà tu tập Bát nhã Ba-la-mật, 
nếu chẳng thể thọ trì, dẫn đến chánh ức niệm, thì 
thiện nam, thiện nữ phải biên chép kỉnh quyển Bát nhã 
Ba-la-mật, rồi cung kính, tôn trọng, dùng hương hoa, 
anh lạc, tràng phan, bảo cái mà cúng dường, thì cũng 
được công đức ở đòi này vậy.

Này Kiều Thi Ca! Nếu Thiện nam, thiện nữ nào nghe 
Bát nhã Ba-la-mật rồi, mà liền thọ trì, thân cận, đọc tụng, 
thuyết giảng, chánh ức niệm, biên chép, cung kính, tôn 
trọng, tán thán, dùng hương hoa, anh lạc, tràng phan, 
bảo cái cúng dường Bát nhã Ba-la-mật thì sẽ được công 
đức thù thắng hơn rất nhiều so với công đức của người 
đem “tứ  sự” cúng dường 10 phương chư Phật và hàng 
đệ tử  Phật, thù thắng hơn rấ t nhiều so vói công đức của 
ngưòi xây bảo tháp để cúng dường xá lọi của các đức 
Phật và hàng đệ tử  Phật, sau khi các ngài nhập Niết Bànế

LUẬN:

Hỏi: Trên Thiên giới cũng có thuyết Bát nhã Ba-la-mật. 
Như vậy, vì sao chư Thiên còn phải xuống trần gian để nghe?

Đáp: Trên Thiên giới có thuyết Bát nhã Ba-la-mật, nhưng



608» LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ

chư Thiên muốn tăng ích Bát nhã Ba-la-mật ở ừần gian, nên 
muốn xuống đây nghe vậy. Chư Thiên cũng muốn hộ trì các 
thiện nam, thiện nữ thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, 
cung kính, cúng dường Bát nhã Ba-la-mật ở trần gian, khiến 
cho chúng sanh ở nơi đây thâm tín Bát nhã Ba-la-mật hơn nữa. 
Lại nữa, khi thấy có thiện nam, thiện nữ nào thuyết giảng Bát 
nhã Ba-la-mật, thì chư Thiên thường rưới nước Cam lồ làm cho 
vị pháp sư ấy chẳng còn cảm thấy mệt mỏi, được tăng thêm 
thắng lực, dẫn đến thành tựu viên mãn thời thuyết pháp.

Hỏi: Hết thảy các thiện nam, thiện nữ nào thuyết Bát nhã 
Ba-la-mật cũng đều được chư Thiên rưới nước Cam lồ, để 
giúp thêm khí lực hay sao?

Đáp: Chẳng phải nhất quyết là như vậy. Chỉ thiện nam, 
thiện nữ tu hành tinh tấn, nhất tâm cầu Phật đạo, nhất tâm tẩy 
trừ các kiết sử, lại thuyết giảng nơi đạo tràng thanh tịnh, thì 
chư Thiên mới hoan hỷ đến nghe pháp, hoan hỷ hộ trì vậy.

Dù thiện nam, thiện nữ này ít học, nhưng đã thâm nhập 
vào ý nghĩa thâm diệu của Bát nhã Ba-la-mật, thì ở pháp 
tòa vẫn được tâm an định, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, 
khiến được đầy đủ khí lực để thuyết pháp. Vì sao? Vì Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng phải là định pháp, chẳng vướng chấp thế 
gian hay xuất thế gian, vô thường hay thường, thiện hay bất 
thiện, nên chẳng có gì phải kinh, phải hãi, phải sợ cả.

Lại nữa, thiện nam, thiện nữ tu Bồ tát hạnh, thường hành 
Bát nhã Ba-la-mật, nên phiền não mỏng, phước đức sâu dày, 
thường làm việc lợi ích cho chúng sanh, nên có được oai đức 
khả kính, làm cho chư Thiên ái kính và hoan hỷ hộ trì vậy.

Hỏi: Người xuất gia thường được người đời ái tính, tôn trọng. 
Vì sao vẫn cỏ nhiều vị xuất gia chẳng được cha mẹ ái kính?
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Đáp: Có thể là những trường hợp cha mẹ chẳng có thuận 
ý khi con xuất gia, nên xảy ra như vậy.

Thế nhưng, các thiện nam, thiện nữ hành Bồ tát đạo, 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật luôn luôn được cha mẹ cùng hết 
thảy chúng sanh ái kính. Vì sao? Vì do tu tập đầy đủ các lực 
phương tiện Bát nhã Ba-la-mật mà các thiện nam, thiện nữ 
ấy chẳng hề sanh cao tâm, chẳng hề ái chấp sự cúng dường, 
chẳng hề dua ninh người, chẳng muốn người dua nịnh, chang 
sinh tâm tật đố, ích kỷ vì lợi ích riêng của mình, mà thường trải 
tâm đại từ bi, thương xót chúng sanh, làm những việc rất khó 
làm nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. Các thiện nam, thiện 
nữ này được các hàng Trời người ái kính, được chư Phật cùng 
chư đại Bồ tát trong khắp 10 phương thường hộ niệm.

-oOo-

Các thiện nam, thiện nữ phát tâm hành Bồ tát đạo, tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật, khiến 6 pháp Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
đoạn đứt nên có oai lực hàng phục được các chúng ma và các 
kẻ đến vấn nạn, hủy báng.

Chư Thiên, vì muốn cúng dường Bát nhã Ba-la-mật, nên 
thường lui tới nơi nào có kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật, có 
thuyết giảng Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, ở thé gian này, từ sông núi, . . dẫn đến cây cối 
đều do Tứ Thiên vương cai quản, nên chỗ nào có biên chép, 
thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường Bát nhã Ba-la-mật 
thì chư Thiên thường đến đó để nghe, . . dẫn đến để lễ bái, 
cúng dường Bát nhã Ba-la-mật, làm cho thiện nam, thiện nữ 
biên chép, thọ trì,... cung kính, cúng dường Bát nhã Ba-la- 
mật được tăng ích đạo tâm.
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Bởi nhân duyên vậy, nên nói các thiện nam, thiện nữ này 
được các công đức ở đời này vậy.

Hỏi: Làm sao biết được cỏ chư Thiên đến nghe, đến củng 
dường Bát nhã Ba-ỉa-mật?

Đáp: Khi thấy có ánh quangg minh chiếu rọi, hoặc ngửi 
được mùi hương lạ, vi diệu, thì biết được có chư Thiên đến.

Hỏi: Thân người bất tịnh cả trong lẫn ngoài. Như vậy 
làm sao có được trú xứ thanh tịnh?

Đáp: Khi các ác quỷ lánh xa, thì tâm người được nhẹ 
nhàng, thanh tịnh. Tâm tịnh thì trú xứ tịnh vậy.

Lại nữa, chư Thiên chỉ đến khi đạo tràng được thanh tịnh. 
Như vậy, người tu hành phải an định trong tất cả các oai nghi 
“đi, đứng, nằm, ngồi”, lại phải xa lìa các ác sự, mới mời được 
chư Thiên đến đạo tràng được. Do thường an định nên chẳng 
bao giờ có ác mộng mà chỉ thấy những thiện mộng mà thôi.

Hỏi: Củng dường Phật là cúng dường Bát nhã Ba-la- 
mật rồi. Như vậy vì sao nói cúng dường 10 phương chư Phật 
chẳng bằng cúng dường Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Cúng dường Phật mà còn thủ chấp tướng cúng 
dường, thì dù cúng dường phước điền tối thượng như vậy, 
mà công đức chẳng có được bao nhiêu cả. Trái lại, vào được 
Bát nhã Ba-la-mật là vào được nơi thật tướng pháp, nên 
chẳng còn chấp pháp tướng. Bởi vậy nên cúng dường Bát 
nhã Ba-la-mật được vô lượng công đức.

Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật là mẹ, là thầy của chư Phật. Do 
Bát nhã Ba-la-mật lực, mà chư Phật được thành tựu 32 tướng 
tốt, cùng vô lượng quang minh, thần thông biến hóa v.v...
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Bởi nhân duyên vậy, nên nói cúng dường Bát nhã Ba-la- 
mật thù thắng hơn cúng dường chư Phật. Thế nhưng, chăng 
nên vin vào nghĩa này để mà khởi niệm bất kính chư Phật.

(Hết quyển 58)
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Phẩm Thứ Ba Mươi Bảy

Xá Lợi

KINH:

Phật bảo ngài Thích Đề Hoàn Nhơn: Này Kiều Thi 
Ca! Nếu lấy số lượng xá lợi Phật đầy khắp cả Diêm phù 
đề ỉàm 1 phần, và lấy người biên chép kinh quyển Bát 
nhã Ba-ỉa-mật làm 1 phần thì ở trong 2 phần đó, ông 
nhận phần nào?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn thưa: Bạch Thế Tôn! 
Trong 2 phần đó con xin nhận lãnh phần viết chép kỉnh 
quyển Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao?

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải con chẳng có tôn trọng, 
cung kính xá lọi Phật, nhưng vì xá lọi Phật cũng xuất 
sanh từ  Bát nhã Ba-la-mật. Do tu tập Bát nhã Ba-la-mật 
mà chư Phật mới có được xá lợi; và xá lợi mói được tôn 
trọng, cung kính, cúng dường, tán thán vậy.

Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất hỏi vị Đế Thích: Thưa 
ngài Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba-la-mật chẳng thể thủ, vì 
là chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, chỉ là một 
tướng (nhất tướng), là chẳng có tướng (vô tướng). Dù ông 
muốn nhận lãnh cũng chẳng sao thủ lấy được. Vì sao? Vì 
Bát nhã Ba-la-mật chẳng do thủ hay xả mà có, chẳng do 
tăng hay giảm mà có, chẳng do tụ hay tán mà có, chẳng 
do tổn hay ích mà có, chẳng do cấu hay tịnh mà có.

Bát nhã Ba-la-mật chẳng thủ Phật pháp mà cũng
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chẳng xả phàm phu pháp; chẳng thủ Thánh pháp mà 
cũng chẳng xả phàm phu pháp; chẳng thủ vô vi tánh 
m à  cũ n g  c h ẳ n g  xả h ữ u  vi t á n h ;  c h ẳ n g  th ủ  nộ i k h ô n g ,  
. .ẽ, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng thủ 4 
niệm xứ, dẫn đến Nhất thiết chủng trí, mà cũng xả 
phàm phu pháp.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn nói: Đúng như vậy, đúng 
như vậy! Thưa ngài Xá Lọi Phất! Nếu có ai biết rõ Bát 
nhã Ba-la-mật chẳng thủ Phật pháp mà cũng chẳng xả 
phàm phu p h á p , d ẫ n  đến chẳng thủ Nhất thiết chủng 
trí mà cũng xả phàm phu pháp, thì vị đó chính là Bồ tát 
Ma ha tát hành Bát nhã Ba-la-mật và tu Bát nhã Ba-la- 
mật vậy. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng thủ 2 pháp 
tướng (nhị tướng pháp). Bát nhã Ba-la-mật là “bất nhị 
tướng pháp”. “Bất nhị tướng pháp” cũng là tướng của 
Đàn B a - l a - m ậ t , d ẫ n  đến của Thiền Ba-la-mật.

Phật tán thán vị Đế Thích: Lành thay, lành thay!

Này Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba-la-mật chẳng hành 2 
pháp tướng; Bát nhã Ba-ỉa-mật là “bất nhị pháp tướng”. 
“Bất nhị pháp tướng” cũng là tướng của Đàn Ba-la-mật,

dẫn đến của Thiền Ba-la-mật.

Này Kiều Thi Ca! Nếu ai muốn pháp tánh nhị tướng 
là ngưòi đó muốn Bát nhã Ba-la-mật nhị tướng. Vì sao? 
Vì Bát nhã Ba-ỉa-mật và pháp tánh chẳng phải hai, chẳng 
phải khác.

Đàn B a - l a - m ậ t , d ẫ n  đến Thiền Ba-ỉa-mật cũng là 
như vậy. Nếu ai muốn “thật tế bất khả tư  nghi tánh” nhị 
tướng là người đó muốn Bát nhã Ba-la-mật nhị tướngệ 
Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật và “thật tế bất khả tư nghi 
tánh” là chẳng phải hai, chẳng phải khác.
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Đàn Ba-la-mật, dẫn đến Thiền Ba-la-mật cũng là 
như vậy.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Hết thảy thế gian, Tròi, người và A tu la đều phải lễ bái, 
cung kính, cúng dường Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì từ 
nơi Bát nhã Ba-la-mật mà chư đại Bồ tát tu tập, được Vô 
thượng bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Con thường ở tại Thiên Pháp đường, 
nên chư vị Thiên tử thường đến noi đây để cúng dường 
con. Dù thấy con ngồi trên pháp tòa, hay chẳng thấy con 
ngồi trên pháp tòa, chư Thiên tử vẫn hướng về pháp tòa, 
cúng dường, đảnh lễ, diễu quanh, rồi lui về. Vì sao? Vì 
chư Thiên tử nghĩ rằng: Tại pháp tòa này Đế Thích vẫn 
thường ngồi thuyết pháp cho chư Thiên tử của 33 cỗi 
Trời ngheệ

Bạch Thế Tôn! Cũng như vậy, chỗ nào có kinh quyển 
Bát nhã Ba-la-mật, chỗ nào có thọ trì, đọc tụng, thuyết 
giảng Bát nhã Ba-la-mật thì chỗ ấy có hàng Thiên Long 
bát bộ trong khắp cả 10 phương đến lễ bái, cung kính, 
cúng dường Bát nhã Ba-la-mật, rốt ráo rồi đi. Vì sao? Vì 
từ nơi Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh các đức Phật, cùng 
hết thảy các lạc pháp cho chúng sanh. Do vậy mà nói Bát 
nhã Ba-la-mật ỉà trú xứ của xá lợi của các đức Phật, và•  • • 7 
cũng là trú xứ của Nhất thiết chủng tríễ

Bạch Thế Tôn! Bởi nhân duyên vậy, nên trong hai 
phần con xin nhận lãnh phần Bát nhã Ba-la-mật.

Bạch Thế Tôn! Khi con thọ trì, đọc tụng Bát nhã Ba-la- 
mật, nếu tâm con thâm nhập vào được vi diệu pháp này thì 
con chẳng thấy có các tướng sợ hãi. Vì sao? Vì Bát nhã Ba- 
la-mật chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết.
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Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba-la-mật là chẳng có tướng 
mạo, chẳng có ngôn thuyết, dẫn đến Nhất thiết chủng tri 
cũng là như vậy.

Nếu Bát nhã Ba-la-mật mà có tướng mạo, có ngôn 
thuyết thì chư Phật chẳng thể biết được hết thảy các pháp 
đều chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, khiến 
chẳng có thể chứng được quả Vô thượng bồ đề; và nay 
chư Phật cũng chẳng có thể vì hàng đệ tử, thuyết giảng 
các pháp là chẳng cổ tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết 
được vậy.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã là chẳng có tướng mạo chẳng 
có ngôn thuyết, nên chư Phật mới biết rõ hết thảy các 
pháp đều chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, mà 
chứng được quả Vô thượng bồ đề! Và nay chư Phật mói 
có thể vì hàng đệ tử thuyết giảng các pháp là chẳng có 
tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên hết thảy thế gian, Tròi, ngưòi 
và A tu la đều phải tôn trọng, cung kính, tán thán Bát nhã 
Ba-la-mật và dùng hoa hương, anh lạc, tràng phan, bảo 
cái cúng dường Bát nhã Ba-la-mật.

Bạch Thế Tôn! Nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, 
biên chép, cung kính, cúng d ư ờ n g , d ẫ n  đến chánh ức 
niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật thì người ấy chẳng đọa 
vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; chẳng lạc về Thanh Văn 
đạo và Bích Chi Phật đ ạ o , d ẫ n  đến người ấy sẽ được 
Vô thượng bồ đề, sẽ thường thấy chư Phật, sẽ thường đi 
đến các cõi Phật để tôn trọng, cung kính, tán thán, cúng 
dường chư Phật.

Bạch Thế Tôn! Bửi nhân duyên vậy, nên trong hai 
phần, con xin lãnh phần Bát nhã Ba-ỉa-mật. Vì sao?
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Vì từ nơi Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh ra xá lợi Phật, 
nên xá lợi Phật mới được tôn trọng, cung kính, tán thán, 
cúng dường.

Các thiện nam, thiện nữ thọ trì, cung kính, cúng 
dường xá lợi Phật, cũng nhờ vậy, mà được hưởng các 
phước lạc ở cõi trời, cõi người, chẳng bị đọa vào 3 đường 
ác, lại tùy theo sở nguyện dần dần được 3 thừa pháp, dẫn 
đến vào được Niết Bàn.

Bạch Thế Tôn! Người được thấy Phật ở hiện đời v à  

người được thấy kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật cũng 
chẳng có gì khác nhau. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật và 
Phật là chẳng phải hai, chẳng phải khác.

LUẬN:

Hỏi: Ở phẩm trước đã lấy công đức xây bảo tháp đem so 
với công đức cúng dường Bát nhã Ba-la-mật. Sao lại đem xả 
lợi Phật so với kinh quyến Bát nhã Ba-la-mật?

Đáp: Phẩm trước nói công đức thọ trì, tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật thù thắng hơn công đức xây bảo tháp cúng dường xá lợi 
Phật. Phẩm này nói rõ thêm Bát nhã Ba la-mật thù thắng hơn xá 
lợi Phật. Vì xá lợi Phật xuất sanh tò Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-

Nên biết người xuất gia cầu trí huệ, vì trí huệ là nhân giải 
thoát. Còn người tại gia phần nhiều tham đắm quả phước 
báo, vì phước báo là nhân an vui.

Người xuất gia cầu trí huệ, để liễu triệt thật tướng pháp. 
Trong lúc đó, thì người tại gia phần nhiều cầu trí thức, để 
phân biệt các pháp tướng, dẫn đến đắm chấp các pháp tướng.
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Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đã được nhiều phước báo. Ở 
trong hàng tại gia, ngài là bậc tối thắng, nên nay ngài cầu trí huệ.

Bởi vậy nên khi Phật hỏi: Trong 2 phần, ông nhận phần 
nào? Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn liền bạch Phật rằng: Trong
2 phần, con xin nhận lãnh phần Bát nhã Ba-la-mật. Chẳng 
phải con chẳng cung kính xá lợi Phật. Mặc dù cúng dường 
xá lợi Phật được vô lượng công đức, nhưng vì xá lợi Phật 
xuất sanh từ Bát nhã Ba-la-mật, nên con xin lãnh phần Bát 
nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Ngài Xả Lợi Phất đã biết rõ vị Đế Thích còn thủ Bát 
nhã Ba-la-mật, vì còn ở nơi Thế Đe. Như vậy, vì sao ngài còn 
muốn vấn nạn?

Đáp: Vị Đe Thích vẫn còn trong hàng tại gia, vẫn còn 
các phiền não trói buộc, vẫn còn bị 5 dục chi phối, mà lại nói 
được Bát nhã Ba-la-mật, nên là việc hy hữu. Do vậy mà ngài 
đã chất vấn vị Đế Thích, nhằm mục đích giúp vị Đế Thích 
thưa hỏi Phật đến chỗ thậm thâm hơn. Ngài Thích Đe Hoàn 
Nhơn đã thuận theo ý của ngài Xá Lợi Phất, mà đáp lại rằng: 
Het thảy các pháp đều là “bất nhị tướng”, vậy chẳng nên nói 
Bát nhã Ba-la-mật là lớn, xá lợi Phật là nhỏ. Vì sao? Vì Bát 
nhã Ba-la-mật là “bất nhị tướng”, là “vô phân biệt tướng”.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đã dùng Thế Đế để nói về Bát 
nhã Ba-la-mật, vì ngài muốn sơ phát tâm Bồ tát được thêm 
tăng ích và muốn cho chúng hội rõ được lý “bất nhị”, chẳng 
còn sanh tâm phân biệt nữa. Vì sự lợi ích như vậy, nên ngài 
Thích Đề Hoàn Nhơn mới xin nhận lãnh Bát nhã Ba-la-mật.

Lúc bấy giờ, Phật tán thán vị Đế Thích rằng: Lành thay, 
lành thay! Ông đã phân biệt rõ ràng các pháp tướng, mà cũng 
khéo nói Bát nhã Ba-la-mật là “bất nhị tướng’.
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Nhân đây, Phật đã nêu lên thí dụ “Nếu có ai muốn phân 
biệt “pháp tánh”, ..., dẫn đến muốn phân biệt “thật tế bất khả 
tư nghi tánh” là “nhị tướng”, thì người đó muốn Bát nhã Ba- 
la-mật “nhị tướng”.

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn nghe Phật dạy như vậy, liền 
được tín tâm thanh tịnh, nên ngài nói: Hết thảy Bồ tát đều do 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà được Vô thượng bồ đề.

Ngài lại lấy tự thân của ngài để dụ cho Phật, dụ cho Bát nhã 
Ba-la-mật, lấy pháp tòa của ngài để dụ cho xá lợi Phật, và cuối 
cùng ngài kết luận là giữa xá lợi Phật và kinh quyển Bát nhã Ba- 
la-mật, ngài xin nhận lãnh phần Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài lại bạch Phật tiếp rằng: Con vì thọ trì, đọc tụng Bát 
nhã Ba-la-mật mà được tâm an định, chẳng kinh, chẳng hãi, 
chẳng sợ. Người hành Bát nhã Ba-la-mật biết rõ thật tướng 
pháp là chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, nên chẳng 
có gì để sợ hãi cả. Người thọ trì, đọc tụng, dẫn đến cúng 
dường Bát nhã Ba-la-mật chẳng đọa vào 3 đường ác, chẳng lạc 
về Thanh Văn đạo và Bích Chi Phật đạo, đòi đời chẳng ly chư 
Phật, thường đi đến các cõi Phật để cúng dường chư Phật. Do 
vậy mà hết thảy thé gian, Trời, người và A tu la đều phải tôn 
trọng, cung kính, cúng dường Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-

Ngay từ đầu phẩm kinh, khi nghe Phật bảo chọn giữa
2 phàn xá lợi Phật và kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật, ngài 
Thích Đề Hoàn Nhơn đã liễu ngộ được lý bình đẳng của hết 
thảy các pháp.

Nay, vì hết thảy chúng sanh trong khắp cả 10 phương thế 
giới, và vì chính mình, ngài diễn đạt lý bình đẳng đó trong
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câu nói: Người được thấy Phật ở hiện đời, và người thấy 
được kinh quyên Bát nhã Ba-la-mật chẳng có gì khác nhau. 
Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật và Phật chẳng phải hai, chẳng 
phải khác.

-0O0-

KINH:

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật tiếp: Bạch Thế 
Tôn! Như Lai thị hiện trụ thế dùng 3 pháp sự để thuyết 
12 bộ kinh, từ  Tu Đa La, .ễ., dẫn đến Ưu Bà Đề Xá. Nếu 
có thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng, thuyết giảng 
Bát nhã Ba-ỉa-mật thì người này so với Phât tru thế cũng 
đồng như nhau. Vì sao? Vì Phật cũng như 12 bộ kỉnh, từ 
Tu Đa La, . .ề, dẫn đến Ưu Bà Đề Xá, đều xuất sanh từ  Bát 
nhã Ba-la-mật cả.

Bạch Thế Tôn! Nếu chư Phật trong 10 phương thị hiện 
trụ  thế thuyết 12 bộ kinh, từ  Tu Đa La, dẫn đến ứu  
Bà Đề Xá, thì so với thiện nam, thiện nữ thọ trì, đọc tụng, 
thuyết giảng Bát nhã Ba-la-mật cũng đồng như nhau, 
chẳng có sai khácễ Vì sao? Vì chư Phật trong 10 phương 
cũng như 12 bộ kinh, từ  Tu Đa La, ếề., dẫn đến Ưu Bà Đề 
Xá, đều xuất sanh từ Bát nhã Ba-la-mật cả.

Bạch Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ nào biên chép, thọ 
trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, dẫn đến chánh 
ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì chẳng bi đoa vào
3 đường ác, chẳng bị lạc vào Thanh Văn đạo và Bích Chi 
Phật đạo. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này an trú trong 
bất thối chuyển địa, lại nhờ có Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, 
nên xa lìa các khổ nãoế
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Bạch Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ nào biên chép, 
thọ trì, thân cận, đọc tụng, tôn trọng, cung kính, cúng 
dường, tán thán kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật thì xa lìa 
được các sự khủng bố.

Ví như người, trước đây mang nợ, nhưng nay lại được 
gần gủi một vị quốc vương cung cấp cho tiền của dư thừa, 
thì người chủ nợ chẳng những không làm khó dễ mà trái 
lại còn sanh tâm cung kính người ấy nữaẾ Đây là nhờ 
nương oai lực của vị quốc vương mà người ấy chẳng còn 
sợ hãi vậy.

Cũng như vậy, nhờ nơi sự tu trì Bát nhã Ba-la-mật 
của chư Phật mà xá lợi Phật được cung kính, cúng dường.

Bạch Thế Tôn! Bỏi nhân duyên vậy, nên trong 2 phần, 
con xin nhận lãnh phần Bát nhã Ba-la-mật.

Vì sao?

Vì từ trong Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh xá lợi Phật 
và 32 tướng tốt của Phật; xuất sanh 10 Phật lực, 4 vô sở 
úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi; xuất 
sanh 5 Bát nhã Ba-la-mật kia và thành tựu danh tự Bát 
nhã Ba-la-mật. Cũng từ trong Bát nhã Ba-ỉa-mật xuất 
sanh chư Phật cùng Nhất thiết chủng trí.

Bạch Thế Tôn! Trong đại thiên thế giói, nếu có ai thọ 
trì, đọc tụng, tôn trọng, cung kính, cúng dường, tán thán 
Bát nhã Ba-la-mật thì nơi chỗ người đó ở, tất cả những kẻ 
ác, hoặc là người, hoặc là quỷ thần, đều chẳng dám đến 
để làm hại được. Người đó dần dần sẽ được vào Niết Bàn.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba-la-mật có đại lọi ích, thường 
tác hành Phật sự trong cả đại thiên thế giớiẳ Bởi vậy, nơi nào 
có Bát nhã Ba-la-mật là nơi đó chính là có Phật vậy.
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Ví như ngọc “ma ni bảo châu” ở noi nào, thì nơi đó 
các hàng “phỉ nhon” chẳng dám đến quấy phá.

Nếu có người bị bệnh nóng lạnh, mà được đeo bảo 
châu này, tức thì được lành bệnh. Nếu có rắn độc cắn mà 
có được bảo châu đặt lên vết thương, tức thì nọc rắn độc 
được tiêu trừ. Nếu có người bị đau mắt đến mù lòa mà 
được đến gần bảo châu này, tức thì được sáng mắtế Nếu 
có người bị bệnh phong cùi, ghẻ độc mà được đeo bảo 
châu này, tức thì được lành bệnh.

Lại nữa, để bảo châu này ở noi nào thì noi đó khí hậu 
điều hòa, thòi tiết thuận lợi; thả bảo châu này vào nước đục, 
thì nước đục liền trở thành trong; gói bảo châu này vào bao 
đựng hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tím,... rồi đem 
thả vào nước thì nước liền được nhuộm theo màu đó.

Lúc bấy giờ, ngài A Nan hỏi vị Đe Thích: Thưa ngài 
Kiều Thi Ca, Ma-ni bảo châu là ngọc quý ở trên trời hay 
là ngọc quý ở trên thế gian?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Thưa Đại đức! Bảo 
châu đó là vật báu ở trên tròi. Người ở cõi Diêm phù đề 
cũng có bảo châu tương tợ nhưng công lực chẳng có thể 
sánh bằng đượcệ

Bảo châu đó thanh khiết, nhẹ nhàng, đẹp đẽ, chẳng có 
thể lấy gì để so sánh được cả. Nếu đem bảo châu này bỏ 
vào trong hộp, đậy kínề Khi dã lấy bảo châu này ra khỏi 
hộp rồi, mà công lực của bảo châu còn ỉưu tồn, nên chiếc 
hộp vẫn còn được người tôn quí.

Rồi ngài Thích Đe Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế 
Tôn! Cũng như vậy, chỗ nào có người biên chép kinh 
quyển Bát nhã Ba-la-mật thì chỗ đó chẳng có sự não hạiề
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Bạch Thế Tôn! Sau khi một vị Phật nhập Niết Bàn mà 
xá lợi được cung kính, cúng dường thì đó chính là nhờ 
công đức lực của Bát nhã Ba-la-mật, của Đàn Ba-la-mật, 
ế.ẳ, dẫn đến Thiền Ba-la-mật, của nội k h ô n g , d ẫ n  đến 
vô pháp hữu pháp không, của 4 niệm xứ, . .ế, dẫn đến của 
18 bất cộng pháp, của pháp tánh, của pháp tướng, của 
pháp vị, của thật tế bất khả tư  nghi t á n h , d ẫ n  đến của 
Nhất thiết chủng trí.

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam, thiện nữ nghĩ rằng xá 
lợi Phật là trú  xử của Nhất thiết chủng trí, của đại từ, đại 
bi thì liền đoạn trừ  được các tập khí, kiết sử. Do vậy, mà 
xá lọi Phật được cung kính, cúng dường.

Bạch Thế Tôn! Xá lợi Phật là trú xứ của “công đức 
bảo Ba-la-mật”, của “bất cấu, bất tịnh Ba-la-mật”, của 
“bất sanh, bất diệt Ba-la-mật”, của “bất xuất, bất nhập 
Ba-la-mật”, của “bất tăng, bất giảm Ba-la-mật”, của “bất 
khứ, bất lai Ba-la-mật”ế

Xá lọi Phật cũng là trú xứ của các “pháp tướng Ba-la- 
mật”. Do chư Phật huân tu các “pháp tướng Ba-la-mật”, 
mà xá lợi Phật được tôn trọng, cung kính, cúng dường.

Bạch Thế Tôn! Chẳng luận lấy số lượng xá lợi Phật 
đầy khắp cả đại thiên thế giói mà cho đến lấy số lượng xá 
lọi Phật đầy khắp cả hằng hà sa thế giới trong 10 phương 
làm 1 phần, và lấy người biên chép kinh quyển Bát nhã Ba- 
la-mật làm 1 phần thì trong 2 phần đó, con cũng xin nhân 
lãnh phần Bát nhã Ba-ỉa-mật. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật 
xuất sanh ra xá lợi Phật; do chư Phật huân tu Bát nhã Ba-la- 
mật mà xá lọi Phật được tôn trọng, cung kính, cúng dường.

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam, thiện nữ nào tôn trọng, 
cung kính, cúng dường xá lợi Phật, thì sẽ được vô lượng,
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VÔ biên công đức, được hưởng phước lạc ở cõi Trời, cỗi 
người, Ế.., dẫn đến nhờ nhân duyên phước đức này, mà 
sẽ tận diệt các khổ.

Nếu thiện nam, thiện nữ nào biền chép, thọ trì, thân 
cận, đọc tụng, thuyết giảng, . .ẽ, dẫn đến chánh ức niệm, 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật thì sẽ được đầy đủ Đàn Ba-la- 
mật, .ễ., dẫn đến Thiền Ba-la-mật, đầy đủ 4 niệm xứ, 
dẫn đến 18 bất cộng pháp sẽ an trú Bồ tát vị, thù thắng 
hơn hàng Thanh Văn và Bích Chỉ Phật. An trú nơi Bồ 
tát vị, thiện nam, thiện nữ này sẽ được đầy đủ các thần 
thông, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để thành tựu 
chúng sanh, thanh tịnh Phật độ.

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải con khỏi tâm bất kính đối 
với xá lọi Phật, mà chẳng nhận lãnh phần xá lọi. Vì sao? 
Vì cúng dường Bát nhã Ba-la-mật cũng là củng dường xá 
lợi Phật vậy.

Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn 
thấy pháp thân của chư Phật hiện tại, ở trong khắp 10 
phương thế giới thì phải thọ trì, thân cận, đọc tụng, ữ.., 
dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, và còn 
phải vì người khác thuyết giảng Bát nhã Ba-la-mậtỄ

Thiện nam, thiện nữ này, khi thật hành Bát nhã Ba-la- 
mật, cũng phải y nơi pháp tướng mà tu tập “niệm Phật tam 
muội”. Lại nữa, thiện nam, thiện nữ nào muốn thấy chư 
Phật hiện tại, thì cũng phải thọ trì, thân cận, đọc tụng, 
dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật cũng như 
phải vì ngưòi khác thuyết giảng Bát nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Phật thị hiện nơi 3 pháp sự, để vì chúng sanh, thuyết 12 
bộ kinh.
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Hỏi: Phật thuyết đầy đủ 12 bộ kỉnh. Như vậy vì sao nói 
thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng, thuyết giảng Bát 
nhã Ba-la-mật thì so với Phật trụ thế cũng đồng như nhau?

Đáp: Phật muốn tán thán Bát nhã Ba-la-mật nên nói 
trong 12 bộ kinh thì Bát nhã Ba-la-mật là thù thắng hơn cả.

Lại nữa, người đã phát tâm hành Bồ tát đạo thì cũng phải 
thuyết 12 bộ kinh, bao gồm hết thảy các giáo pháp của cả
3 thừa giáo, mà ở trong đó Bát nhã Ba-la-mật là pháp tôi 
thượng. Vì sao? Vì tât cả giáo pháp của cả 3 thừa giáo đêu 
quy nhiếp về Bát nhã Ba-la-mật.

Bởi vậy nên người thọ trì, thân cận, đọc tụng,..., dẫn đến 
chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát 
bà nhã tâm là như Phật vậy.

-oOo-

Thiện nam, thiện nữ nào cung kính, cúng dường kinh 
quyển Bát nhã Ba-la-mật thì xa lìa được các sự khủng bốế

Trong kinh nêu thí dụ người mang nợ, mà được một vị 
vua che chở thì chẳng còn sợ hãi.

Nhà vua dụ cho Bát nhã Ba-la-mật và người mang nợ 
dụ cho xá lợi Phật. Mang nợ, nói ở đây, dụ cho sự huân tập 
tội nghiệp từ đời trước, mà đời này phải thọ nghiệp báo. Sự 
che chở của nhà vua đối với người mang nợ dụ cho sự hộ trì 
của Bát nhã Ba-la-mật lực đối với người thọ trì Bát nhã Ba- 
la-mật, khiến các duyên nghiệp đời trước được tiêu trừ. Oai 
lực của nhà vua khiến người mang nợ chẳng còn sợ hãi, mà 
lại còn được tôn kính. Oai lực của Bát nhã Ba-la-mật khiến 
người thọ trì Bát nhã Ba-la-mật chẳng có sợ hãi, được tôn 
trọng, cung kính, cúng dường.
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Trong kinh cũng nêu thí dụ “ma-ni bảo châu” tiêu trừ 
được các bệnh, cúng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật tiêu trừ 
được các duyên nghiệp đời trước, khiến các thiện hạnh được 
thành tựu như ý nguyện.

Hỏi: Trong 7 thứ ngọc quỉ, thì “ma-ni bảo châu ” này 
thuộc vê loại nào?

Đáp: Có thuyết nói rằng “ma-ni bảo châu” này ở trong 
não của Long Vương. Người nào có được loại ngọc quý này, 
thì các độc dược, độc trùng chẳng có thể làm hại được; ngược 
lại còn được hưởng nhiều phước đức.

Có thuyết nói rằng “ma-ni bảo châu” ở trên Thiên giới. 
Khi Đê Thích giao tranh với A tu la đã đánh rơi ngọc quý này 
xuông cõi Diêm phù đề.

Có thuyết nói rằng “ma-ni bảo châu” này chính là biến 
thể của xá lọi Phật. Khi Phật pháp gần đến thời kỳ diệt thì xá 
lợi Phật biến thể thành loại ngọc quý này, để làm lợi ích cho 
chúng sanh.

Lại có thuyết nói rằng khi chúng sanh ở cõi Diêm phù đề đã 
được đây đủ phước đức thì “ma-ni bảo châu” này trở thành “Như 
ý bảo châu”. Như trước đây đã nói, “Như ý bảo châu” thường 
hóa sanh hêt thảy các thứ vật báu, áo quần, chăn mền, các thức 
ăn uống, các loại cây cỏ thuốc... đáp ứng đầy đủ nhu cầu của 
chúng sanh, tùy theo sự nguyện cầu của họ. Ngọc quý này lại 
có công năng tiêu trừ bệnh hoạn, khổ nạn. Bảo châu có 2 loại:

- Loại ở cõi trời.

- Loại ở cõi người.

Cả 2 loại bảo châu này đều đem lại nhiều phước đức rất 
thù thắng.
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Nếu để ngọc quý này ở trong nhà thì các quỷ thần đều 
ủng hộ, khiến được rất nhiều oai đức.

Bát nhã Ba-la-mật cũng như vậy. Bát nhã Ba-la-mật 
thường ban bố phước lạc cho chúng sanh. Người xuất gia 
cầu 3 thừa đạo, nhờ được Bát nhã Ba-la-mật hộ trì mà được 
giải thoát lạc, được thành tựu như ý các hạnh nguyện. “Như 
ý bảo châu” trừ được 404 thứ bệnh căn bản. Cũng như vậy, 
Bát nhã Ba-la-mật trừ được 8 vạn 4 ngàn thứ bệnh do 3 độc 
“tham, sân, si” và các đẳng phần bệnh gây ra:

- Tham dục gây ra 2 vạn 1 ngàn bệnh.

- Sân nhuế gây ra 2 vạn 1 ngàn bệnh.

- Ngu si gây ra 2 vạn 1 ngàn bệnh.

Ngoài ra còn có 2 vạn 1 ngàn đẳng phần bệnhế Đây là 
những loại bệnh xen lẫn giữa tham, sân, si hoặc tham với sân, 
hoặc tham với si, hoặc sân với si, hoặc cả tham, sân và si.

Ví như: Pháp quán bất tịnh trừ được bệnh tham dục, pháp 
quán nhân duyên trừ được bệnh ngu si, 2 pháp quán ấy vừa 
trừ được bệnh tham dục, vừa trừ được bệnh ngu si v.v... Trừ 
các bệnh xen lẫn với nhau như vậy, gọi là trừ “đẳng phần bệnh”.

“Như ý bảo châu” trừ được các bệnh nóng, bệnh lạnh. 
Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật trừ được các bệnh vô minh, 
bất tín, bất kính, giải đãi. “Như ý bảo châu” để ở đâu thì ở đó 
các độc trùng chẳng dám đến phá hoại. Cũng như vậy, Bát 
nhã Ba-la-mật ở đâu thì ở đó có 3 độc “tham, sân, si” chẳng 
gây tác hại được.

Ví người đang bệnh đau mắt mà gặp được “Như ý bảo 
châu” thì liền được lành bệnh. Cũng như vậy người bị vô 
minh, tà kiến mê hoặc, nếu được Bát nhã Ba-la-mật soi sáng 
thì liền đươc huê nhãn.
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“Như ý bảo châu” bỏ vào nước đục thì nước ấy liền trở 
thành trong. Cũng như vậy, người có được Bát nhã Ba-la-mật 
lực thì chẳng còn chấp các pháp, cũng chẳng còn sanh cấu 
tâm. Nhờ vậy, mà vào được 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô 
săc định; thành tựu được 4 quả Thanh Văn và Bích Chi Phật 
đạo. Người tu tập Bát nhã Ba-la-mật quán các pháp đều là 
tự tánh không, nên mặc dù tùy thuận chúng sanh hành Bồ tát 
đạo, phương tiện hành các pháp để làm lợi ích chúng sanh, 
mà tâm chẳng chấp (vô chấp), chẳng chướng ngại (vô ngại).

-oOo-

Thế nhưng, công đức của Bát nhã Ba-la-mật thù thắng 
hơn rất nhiều:

- “Như ý bảo châu” chỉ trừ được ác quỷ, chẳng trừ được 
Thiên ma. Bát nhã Ba-la-mật trừ được ác quỷ lẫn Thiên ma.

- “Như ý bảo châu” chỉ trừ được thân bệnh. Bát nhã Ba- 
la-mật trừ được cả thân bệnh lẫn tâm bệnh.

- “Như ý bảo châu” chỉ giúp người trị thân bệnh. Bát nhã 
Ba-la-mật trị được hết thảy tâm bệnh và thân bệnh của người, 
cũng như các thiên long, quỷ thần.

- “Như ý bảo châu” chỉ chiếu sáng một vùng trong đêm 
tối. Bát nhã Ba-la-mật chiếu khắp đến vô lượng vô minh, hắc 
ám và bất cộng vô minh trị tận gốc hét thảy vô minh, si ám.

- “Như ý bảo châu” phá được sự nóng bức của mặt trời. Bát 
nhã Ba-la-mật phá luôn cả sự nóng bức thiêu đốt thân, lẫn sự 
nóng bức thiêu đốt tâm do 3 độc “tham, sân và si” gây nên.

- “Như ý bảo châu” trừ được gió lạnh lẽo. Bát nhã Ba- 
la-mật trừ được tâm bất tín, bất kính của chúng sanh đối với 
Tam bảo, ngay khi vừa mong khởi.
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- “Như ý bảo châu” chẳng có thể trừ được các tà kiến ác 
độc. Bát nhã Ba-la-mật trừ được các tà kiến ác độc.

- “Như ý bảo châu” chỉ trừ được bệnh nhục nhãn, Bát nhã 
Ba-la-mật trừ được bệnh của tâm nhãn.

- “Như ý bảo châu” chỉ trừ được bệnh nhục nhãn mà nhục 
nhãn lại chẳng tạo ra “Như ý bảo châu”. Bát nhã Ba-la-mật 
trừ được các bệnh của nhãn tâm, mà huệ tâm nhãn lại có thể 
dẫn sanh Bát nhã Ba-la-mật.

- “Như ý bảo châu” trị được bệnh của nhục nhãn, nhưng 
bệnh lại có thể bị tái phát. Bát nhã Ba-la-mật trị được bệnh 
của tâm nhãn và khiến huệ tâm nhãn luôn luôn được rốt ráo 
thanh tịnh.

- “Như ý bảo châu” trị được bệnh trong 3 đời. Bát nhã 
Ba-la-mật trị được bệnh ừong vô lượng đời.

- “Như ý bảo châu” làm cho nước đục trở thành trong. 
Bát nhã Ba-la-mật làm cho 6 căn, 6 thức, cùng hết thảy các 
uê tâm trở thành thanh tịnh.

-oOo-

Bát nhã Ba-la-mật lực độ được vô lượng chúng sanh 
trong khăp 10 phương, khiến họ có được oai đức thù thắng.

Nếu biết có người huân tu Bát nhã Ba-la-mật mà cung 
kính, cúng dường người ấy thì cũng được Bát nhã Ba-la-mật 
công đức.

Phàm phu chỉ quý xá lợi. Các bậc Thánh Hiền quý Bát 
nhã Ba-la-mật. Vì sao?

Vì ở ừong Thánh pháp thì Bát nhã Ba-la-mật là đệ nhất.
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Bởi vậy, người tu tập Bát nhã Ba-la-mật, trọn chẳng ly Tát bà 
nhã tâm, chắc chắn sẽ vào được Phật đạo.

Lại nữa, thấy được Bát nhã Ba-la-mật mà nhất tâm cung 
kính, cúng dường, thì sẽ được vô lượng phước đức, dần dần 
sẽ vào được Phật đạo.

Hỏi: 4 nhóm bệnh, đã nêu frước đây, bao gồm hết thảy 
các loại bệnh. Nay vì sao chỉ nói riêng về bệnh của nhãn?

Đáp: Vì dụng của nhãn rất nhiều, nên cần phải đề cập 
đến vậy. Ngoài nhục nhãn (mắt thịt) còn có Thiên nhãn, Huệ 
nhãn, Pháp nhãn và Phật nhãn. Đoạn kinh trên đây nói về 
Nhục nhãn và Huệ nhãn.

Hỏi: Xả lợi Phật là trú xứ của 6 pháp Ba-la-mật, cũng 
là trú xứ của Nhất thiết chủng trí. Vì sao giữa xá ỉợỉ Phật và 
Bát nhã Ba-la-mật, vị Đe Thích lại xin nhận lãnh phần Bát 
nhã Ba-la-mật?

Đáp: Như trước đây đã nói: Xá Lợi Phất xuất sanh tò 
Bát nhã Ba-la-mật. Do tu tập Bát nhã Ba-la-mật mà chư Phật 
mới được Nhất thiết chủng trí, mới được xá lợi; và xá lợi mới 
được cung kính, cúng dường.

Trong hết thảy các pháp, thì Bát nhã Ba-la-mật là pháp 
dẫn đạo. Bát nhã Ba-la-mật ví như vua, xá lợi Phật ví như vị 
thần tướng. Bởi vậy nên cúng dường, tán thán Bát nhã Ba-la- 
mật trước, rồi sau đó mới cúng dường, tán thán xá lợi Phật. 
Ngoài ra, cũng nên biết rằng cúng dường, tán thán Bát nhã 
Ba-la-mật là đã cúng dường, tán thán xá lợi Phật rồi vậy.

-oOo-
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KINH:

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn tiếp: Bạch Thế Tôn! Pháp 
tướng có 2 loại là: Hữu vi pháp tướng và vô vi pháp tướngẳ

* Thế nào là hữu vi pháp tướng?

Đó là trí huệ trong nội không, ệỉẻ, dẫn đến trong vô 
pháp hữu pháp không, trong 4 niệm xứ, trong 8 Thánh 
đạo, trong 10 lực, trong 4 vô sở úy, trong 4 vô ngại trí, 
dẫn đến trong 18 bất cộng pháp. Đó cũng là trí huệ trong 
thiện pháp, trong bất thiện pháp, trong hữu lậu pháp, 
trong vô lậu pháp, trong thế gian pháp, trong xuất thế 
gian phápế..

Như vậy gọi ỉà hữu vi pháp tướng.

* Thế nào là vô vi pháp tướng?

Đó là tự tánh bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 
tăng, bất giảm của hết thảy các pháp.

Như vậy gọi là vô vi pháp tướng.

* Thế nào là tự  tánh của các pháp?

Tánh vô sở hữu chính là tự tánh của các pháp. Đây 
cũng chính là vô vi pháp tướng vậy.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiều Thi 
Ca! Các đức Phật trong quá khử do nơi Bát nhã Ba-la- 
mật mà được Vô thượng bồ đề; hàng đệ tử của các đức 
Phật quá khử do noi Bát nhã Ba-la-mật mà được 4 quả 
Thanh Văn và Bích Chi Phật đạo. Các đức Phật ở hiện 
tại và ở vị lai cũng do nơi Bát nhã Ba-la-mật mà được Vô 
thượng bồ đề; hàng đệ tử của các đức Phật hiện tại và vị 
lai cũng do nơi Bát nhã Ba-la-mật mà được 4 quả Thanh 
Văn và Bích Chi Phật đạo.
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Vì sao?

Vì Bát nhã Ba-la-mật rộng nói nghĩa của cả 3 thừa 
giáo. Bát nhã Ba-la-mật là “vô tướng pháp”, vì là pháp 
vô sanh, vô diệt. Bát nhã Ba-la-mật là bất cấu, bất tịnh, 
bất tăng, bất giảm, bất tác, bất khỏi, bất xuất, bất nhập, 
bất thủ, bất xả. Bởi vậy nên khi hành Bồ tát hạnh, Bồ tát 
thường y vào thế tục pháp, thay vì y vào đệ nhất nghĩa. Vì 
sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng có phân biệt bỉ thử (biên 
bờ bên này và biên bờ bên kia) chẳng có cao, thấp, chẳng có 
tướng cũng chẳng phải chẳng có tướng (phi tướng), chẳng 
phải thế gian cũng chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải 
hữu vi cũng chẳng phải vô vi, chẳng phải thiện cũng chẳng 
phải bất thiện, chẳng phải hiện tại, quá khứ hay vị laiề

Này Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba-ỉa-mật chẳng tl ủ 
Thanh Văn pháp và Bích Chi Phật pháp mà cũng chẳng 
xả phàm phu phápẾ

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật biết rõ tâm của hết thảy 
chúng sanh cũng như chúng sanh đều ỉà bất khả đắc, ệ.., 
dẫn đến tri giả, kiến giả cũng bất khả đắc, Bồ tát cũng 
bất khả đắc.

Bồ tát cũng biết rõ sắc, ẳể., dẫn đến thức bất đắc, 
nhãn, dẫn đến ý bất đắc, sắc, ếễ., dẫn đến pháp bất 
đắc, nhãn t h ứ c , d ẫ n  đến ý thức bất đắc, nhắn xúc, . .ể, 
dẫn đến ý  xúc bất đắc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, ểễỄ, 
dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ bất đắc, 4 niệm xứ 
dẫn đến 18 bất cộng pháp bất đắc, Phật pháp bất đắc, Vô 
thượng bồ đề bất đ ắ c , d ẫ n  đến Phật bất đắc. Vì sao?

Vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng phải vì “đắc pháp” mà 
diễn xuất. Vì sao? Vì tự  tánh của Bát nhã Ba-la-mật là vô
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SỞ hữu, là bất khả đắc. Dẩn đến “bất khả đắc” đó cũng 
là bất khả đắc.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiều Thi 
Ca! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật biết rõ Vô thượng bồ 
đề còn bất khả đắc, huống nữa là Bồ tát và Bồ tát pháp.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Bồ tát chỉ hành Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng có hành các 
Ba-la-mật khác hay sao?

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Bồ tát hành đầy đủ 6 
pháp Ba-la-mật mà vẫn biết rỗ các Ba-la-mật đều là bất 
khả đắc.

Ví như, khi thật hành Đàn Ba-la-mật, Bồ tát chẳng 
thấy có người thí, chẳng thấy có người thọ, cũng chẳng 
thấy có tài vật dùng để bố thí; khi hành Thỉ la Ba-la-mật, 
Bồ tát chẳng thấy có giói chẳng thấy có người trì giói, cũng 
chẳng thấy có ngưòi phá g i ó i , d ẫ n  đến khi hành Bát nhã 
Ba-la-mật, Bồ tát chẳng thấy có trí huệ, chẳng thấy có ngưòi 
có trí huệ, cũng chẳng thấy có ngưòi không trí huệ.

Này Kiều Thi Ca! Do được Bát nhã Ba-la-mật dẫn 
đạo nên khi hành bố thí Bồ tát mói được đầy đủ Đàn 
Ba-la-mật, khi hành trì giới mói được đầy đủ Thi la Ba- 
la-mật, khi hành nhẫn nhục mới được đầy đủ sẵn đề 
Ba-la-mật, khi hành tinh tấn mói được đầy đủ Tỳ lê gia 
Ba-la-mật, khi hành thiền định mói được đầy đủ Thiền 
Ba-ỉa-mật, khỉ quán các pháp mới được đầy đủ Bát nhã 
Ba-la-mật. Vì sao? Vì Bồ tát, dụng vô sở đắc, quán hết 
thảy các pháp, từ sắc, dẫn đến Nhất thiết chủng trí 
đều là bất khả đắc cảẳ

Này Kiều Thi Ca! Ví như các cây ở cõi Diêm phù đề 
có thân, có cành, có lá, có hoa sai khác nhau rất nhiều,
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nhưng bóng im mát của cây chẳng có gì sai khác nhau. 
Cũng như yậy, các Bát nhã Ba-Ia-mật tuy có sai khác 
nhau, nhưng khi đã vào trong Bát nhã Ba-la-mật, vào 
trong Nhất thiết chủng trí rồi thì chẳng còn sai khác nhau 
nữa, vì đều là bất khả đắc cả.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Bát nhã Ba-la-mật thành tựu đại công đức vô lượng công 
đức, vô biên công đức, vô đẳng đẳng công đứcề

Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam, thiện nữ biên chép 
kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật, rồi thọ trì, đọc tụng, tôn 
trọng, cung kính, cúng dường, tán thán, chánh ức niệm, 
đúng như pháp mà tu tập Bát nhã Ba-Ia-mật; lại nếu có 
thiện nam, thiện nữ biên chép kinh quyển Bát nhã Ba-la- 
mật, rồi đem cúng dường cho ngưòi khác. Bạch Thế Tôn! 
Trong hai người nêu trên đây, ngưòi nào có được phước 
đức nhiều hơn?

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Ta hỏi lại ông, tùy ý 
ông đáp. Ý ông nghĩ sao? Nếu có ngưòi cung kính, cúng 
dường, tán thán xá lọi Phật; lại có ngưòi tán xá lợi Phật 
thành hạt nhỏ, rồi đem cúng dường cho ngưòi khác. 
Trong hai người đó, người nào có phước đức nhiều hơn.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Theo 
như nghĩa mà con được nghe Phật dạy thì giữa người 
cung kính, cúng dường, tán thán xá lợi Phật, và người 
tán xá lợi Phật thành hạt nhỏ chia cho người khác, ắt 
người sau có phước đức nhiều hơn.

Bạch Thế Tôn! Vì phước lợi cho hết thảy chúng sanh 
mà Phật nhập “hỏa châu tam muội” phá nát “Kim cang 
thân” thành nhiều hat xá lơi. VI sao? Vì sau khi Phât diêt•  •  •  •  

độ, người cúng dường xá lợi Phật, dù nhỏ như hạt cải,
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cũng CÓ được vô lượng, vô biên phước đức, dẫn đến tận 
đoạn được các khổ.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiều 
Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ biên chép kinh quyển 
Bát nhã Ba-la-mật rồi cung kính, cúng dường, tán thán, 
lại nếu có thiện nam, thiện nữ biên chép kinh quyển Bát 
nhã Ba-la-mật, rồi đem cho người khác đọc, thì người sau 
được công đức nhiều hơn người trước. Nếu có thiện nam, 
thiện nữ đúng như nghĩa trong Bát nhã Ba-la-mật mà 
diễn nói cho người khác nghe, khai thị, phân biệt khiến 
cho ngưòi khác dễ hiểu, thì công đức của người sau này 
lại còn nhiều hơn hai trước nữa. Vì sao? Vì thiện nam, 
thiện nữ này nghe Bát nhã Ba-la-mật, rồi đúng như nghĩa 
khai thị, diễn nói cho người khác nghe, là ngưòi có phạm 
hạnh cao siêu. Phải xem người đó như Phật. Vì sao? Vì 
Bát nhã Ba-la-mật tức là Phật, Bát nhã Ba-la-mật chẳiỊg 
khác Phật, Phật chẳng khác Bát nhã Ba-la-mậtỀ

Chư Phật trong 3 đời do tu tập Bát nhã Ba-la-mật, 
mà được Vô thượng bồ đềỂ Người có phạm hạnh cao siêu 
chính là bậc đại Bồ tát bất thối chuyển, cũng do tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật, mà sẽ được Vô thượng bồ đeề

Hàng Thanh Văn do tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà sẽ 
được A-la-hán đạo. Người cầu Bích Chi Phật đạo cũng do 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà sẽ được Bích Chi Phật đạo. 
Hàng Bồ tát cũng do tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà sẽ vào 
được Bồ tát vịẽ

Này Kiều Thi Caỉ Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam, 
thiện nữ nào muốn tôn trọng, cung kính, cứng dường 
Phật hiện tại thì phải tôn trọng, cung kính, cúng dường 
Bát nhã Ba-la-mật.
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Này Kiều Thi Ca! Ngay khi ta vừa được Vô thượng bồ 
đề, nghĩ đến lọi ích này, ta tự hỏi: Ta nên y chỉ nơi pháp 
nào; ta nên tôn trọng, cung kính, cúng dường pháp nào?

Này Kiều Thi Ca! Trong thế gian, chẳng ai bằng Phật, 
nên ta lại tự niệm: Pháp của ta đạt được đã đem lại cho 
ta quả yị Phật.

Ta đã cung kính, cúng dường pháp ấy, y chỉ và an trú 
nơi pháp ấy. Pháp ấy là gì? Đó chính là Bát nhã Ba-la-mậtề

Này Kiều Thi Ca! Phật còn tôn trọng, cung kính, cúng 
dường Bát nhã Ba-la-mật. Phật còn y chỉ và an trú noi 
Bát nhã Ba-la-mậtẽ

Như vậy, thiện nam, thiện nữ nào muốn đươc Vô 
thượng bồ đề, thì phải tôn trọng, cung kính, cúng dường 
Bát nhã Ba-la-mật; y chỉ và an trú nơi diệu pháp đóẵ Vì 
sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh chư đại Bồ tát và 
chư Phật vậy.

Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam, thiện nữ nào 
muốn cầu Thanh Văn đạo, muốn cầu Bích Chi Phât đao, 
. .ệ, dẫn đến muốn cầu Phật đạo, phải tôn trọng, cung 
kính, cúng dường Bát nhã Ba-la-mật; phải y chỉ noi Bát 
nhã Ba-la-mật.

LUẬN:

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà nói về hữu vi pháp tướng và vô 
vi pháp tướng?

Đáp: Khi vị Đe Thích tán thán Bát nhã Ba-la-mật nhiếp 
hết thảy các pháp, ngài muốn tạo duyên khởi để nói về “hữu 
vi pháp tướng”.

VỊ Đế Thích nói rằng “hữu vi pháp tướng” là trí huệ trong
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nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, trong 4 
niệm xứ, trong 8 Thánh Đạo, trong 10 lực, trong 4 vô sở úy, 
trong 4 vô ngại trí, . . dẫn đến trong 18 bất cộng pháp. Đó 
cũng chính là trí huệ trong thiện pháp, trong bất thiện pháp, 
trong hữu lậu pháp, trong vô lậu pháp, trong thế gian pháp, 
trong xuất thế gian pháp.

Trái với “hữu vi pháp tướng” là “vô vi pháp tướng”.

Hết thảy “hữu vi pháp tướng” và “vô vi pháp tướng” đều 
nhiếp trọn ở trong Bát nhã Ba-la-mật.

Hữu vi pháp là chỗ hiển dụng; vô vi thiện pháp là chỗ 
tâm y chỉ.

Vô thiện pháp là pháp căn bản, mà các Bồ tát sơ phát tâm 
phải tu tập mới vào được Bát nhã Ba-la-mật, mới được vô 
sanh pháp nhẫn. Vì sao? Vì có tu tập như vậy, mới tránh được 
sự ái nhiễm pháp, chẳng tăng hay xả pháp, chẳng y chỉ vào 
Niết Bàn, chẳng ly hữu vi pháp, mà vẫn được vô vi pháp. Bởi 
vậy, nên trong Đại thừa Ma ha diễn, Bát nhã Ba-la-mật mới 
dụng “vô tướng pháp” mà rộng nói cả 3 thừa giáo.

Ví như, khi nói về các pháp vô sanh, vô diệt... Bồ tát 
thường y vào thế tục đé, thay vì y vào đệ nhất nghĩa đế.

Bồ tát hành thật tướng pháp, tuy thường quán hết thảy 
chúng sanh, mà vẫn biết chúng sanh là bất khả đắc; tuy 
thường hành hết thảy pháp, mà vẫn biết rõ các pháp đều là tự 
tánh không. Vì sao? Vì dụng tâm vô sở đắc hành các pháp, 
mới thật là hành Bát nhã Ba-la-mật.

-oOo-

Phật ấn chứng và tán thán lời trình bày của các vị Đế 
Thích, và nói rằng: Bồ tát nên tu tập như vậy, mới được Vô
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thượng bồ đề nhưng chẳng nên chấp Vô thượng bồ đề. Vì 
sao? Vì Vô thượng bồ đề cũng là bất khả đắc.

Lúc bấy giờ, ngài Thích Đề Hoàn Nhơn tự niệm: Nếu nói 
Bát nhã Ba-la-mật là pháp rổt ráo, thì người tu chỉ cần hành 
Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng cần phải hành các pháp Bát nhã 
Ba-la-mật khác hay sao?

Phật dạy: Bồ tát phải tu tập 6 pháp Ba-la-mật, nhưng phải 
dùng Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo, tức là phải dụng tâm vô sở 
đắc, mới hòa hợp được các Ba-la-mật. Ngược lại, nếu chỉ tu 
Bát nhã Ba-la-mật, mà chẳng tu 5 Ba-la-mật kia, thì chẳng 
sao có thể có được đầy đủ các công đức. Ví như kẻ vô trí 
nghe nói muối là gia vị chủ yếu của tất cả các món ăn, mà 
bèn bốc cả nắm muối cho vào món ăn, khiến chẳng sao ăn 
được, hoặc ăn vào phải mang bệnh vậy.

Cũng như vậy, người tu hành muốn trừ tâm chấp, phải 
hành Bát nhã Ba-la-mật. Thế nhưng, nếu khởi tâm chấp 
“không”, thì sẽ rơi vào tà kiến, khiến chẳng có thể tu các 
thiện pháp được; trái lại, nếu biết dùng Bát nhã Ba-la-mật 
lực để hòa hợp 5 Ba-la-mật kia, thì công đức mới được đầy 
đủ. Như vậy, nếu được Bát nhã Ba-la-mật soi sáng dẫn đạo, 
thì bố thí , . . dẫn đến thiền định mới được gọi là Đàn Ba-la- 
mật, . . dẫn đến mới được gọi là Thiền Ba-la-mật.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói 6 pháp Ba-la-mật đều bình 
đẳng, đều chỉ là một tướng (nhất tướng). Ví như cõi Diêm 
phù đề có hồ A-na-bà-đạt-na chảy ra 4 con sông lớn. Con 
sông Đại Hà, lớn nhất trong 4 con sông có đến 500 sông 
nhánh. Nước từ khắp noi, theo các sông nhánh chảy dồn về 
sông Đại Hà, rồi chảy ra biển. Khi đã vào biển, thì tất cả các 
dòng nước này đều chẳng còn là nước riêng của bất cứ sông 
nào, mà trở thành nước của biển, đều cùng một vị.
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Cũng như các cây có thân, cành, lá, hoa... khác nhau, 
nhưng bóng cây đều cùng một tánh im mát như nhau.

Hỏi: Thọ trì, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật là việc khó làm. Còn biên chép Bát nhã 
Ba-la-mật để cúng dường cho người khác là việc dễ làm hơn. 
Vì sao nói công đức biên chép Bát nhã Ba-la-mật, rồi cúng 
dường cho người khác thù thẳng hơn?

Đáp: Thọ trì, đọc tụng, . . dẫn đến chánh ức niệm, tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật tuy là việc khó làm, nhưng là việc làm lợi 
ích riêng cho mình, nên chỉ được ít công đức. Còn biên chép 
kinh điển, cúng dường cho người khác đọc tụng, là việc làm 
lọi tha, là vận hành vô ngã, nên công đức thù thắng hơn.

Bởi vậy nên, khi Phật hỏi vị Đe Thích về các trường hợp 
tự mình cúng dường xá lọi Phật, và phân bố xá lợi Phật cho 
nhiều người khác được cúng dường, bên nào có phước đức 
nhiều hơn, thì vị Đe Thích trả lời ngay rằng: Phân bố xá lợi 
Phật cho nhiều người khác cúng dường, được phước đức thù 
thắng hơn nhiều. Vì sao? Vì đây là vận hành tâm vô ngã, tâm 
từ bi, mới có thể làm được vậy.

-0O0-

Phật từ bi vô lượng, nên đã dùng “hỏa châu tam muội” để 
phá nát “thân Kim cang” của ngài thành xá lợi, khiến chúng 
sanh có được xá lợi Phật để cung kính, cúng dường. Do cúng 
dường xá lợi Phật, mà được thiện căn tăng trưởng, dần dần 
vào được Vô thượng bồ đề.

Hỏi: Phước đức tại tâm. Như vậy cần gì Phật phải dùng 
“hỏa châu tam muội ” ỉàm nát ẽ‘thân Kim cang” thành xả lợi
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để cho chúng sanh củng dường làm gì? Vì sao nói người biên 
chép kinh điển cho người khác xem, lại có được phước đức 
thù thắng hơn người cúng dường xá ỉợi?

Đáp: Tín tâm thanh tịnh thường được phát khởi từ 2 
duyên. Đó là:

- Nơi nội tâm có chánh ức niệm Tam bảo.

- Nương theo ngoại duyên, cầu phước điền vô thượng.

Ví như hạt giống tốt gieo vào ruộng tốt, ắt sẽ thâu hoạch 
được mùa gặt tốt.

Xá lợi Phật là phước điền tốt. Nếu phát tâm tinh tấn cúng 
dường xá lợi Phật, ắt sẽ được đại phước báo.

Thế nhưng, người biên chép kinh điển đem cho người 
khác, để họ thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường, . . dẫn 
đến chánh ức niệm, tu tập, hoặc người rộng giải nghĩa kinh 
cho đại chúng nghe, thì sẽ được phước đức thù thắng hơn 
nữa. Bởi vậy nên xem người đó như là vị Phật sẽ thành trong 
đời vị lai.

-0O0-

Phật dùng 2 nhân duyên để chứng minh rằng Bát nhã Ba- 
la-mật là pháp thù thắng nhất trong tất cả các pháp. Đó là:

- Chư Thánh hiền, trong cả 3 đời, đều do tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật, mà vào được Thánh đạo.

- Chư Phật, trong cả 3 đời, đều do tu tập Bát nhã Ba-la- 
mật, mà thành Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nay Phật cũng tôn Bát nhã Ba-la-mật làm mẹ, làm thầy. 
Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là thật tướng các pháp.
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Đây là một đại sự nhân duyên, Phật muốn khai thị cho 
chúng sanh rõ Bát nhã Ba-la-mật là pháp căn bản của Bô tát. 
Do tu tập Bát nhã Ba-la-mật, mà chư đại Bô tát thành đạt 
được quả vị Vô thượng, hiển dụng đại bi tâm làm các việc lợi 
ích, để an lạc chúng sanh.

Bởi nhân duyên vậy, nên người tu Thanh Văn đạo và 
Bích Chi Phật đạo, muốn mau được an định trong 3 giải thoát 
môn, đều phải tín thọ, tu tập, cung kính, cúng dường Bát nhã 
Ba-la-mật. Chư Bồ tát phải thật hành đầy đủ Bát nhã Ba-la- 
mật, nghĩa là phải nhất tâm tín thọ, cung kính, cúng dường, 
. . dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật; lại còn 
phải biên chép kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật cho người khác 
đọc; đúng như nghĩa trong Bát nhã Ba-la-mật, mà diễn nói 
cho người khác nghe, khai thị, phân biệt, khiên họ dê hiêu. 
Chư Bồ tát phải thật hành đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật như vậy, 
mới mau được Vô thượng bồ đề.

(Hết quyển 59)
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Phẩm Thứ Ba Mươi Tám

Giảo Lượng Pháp Thí
(So Sánh & Lượng Định về Pháp Thí)

KINH:

Lúc bấy giờ, Phật bảo vị Đế Thích rằng: Này Kiều Thi 
Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào dạy cho hết thảy chúng 
sanh trong cõi Diêm phù đề tu tập 10 thiện đạo. Ý ông nghĩ 
sao? Ngưòi này có được phước đức nhiều chăng?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Người 
ấy được phước đức rất nhiều.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Chẳng phải như vậy. Nếu 
có thiện nam, thiện nữ nào biên chép kinh quyển Bát nhã 
Ba-la-mật cho người khác đọc tụng và diễn nói cho người 
khác nghe, thì được phước đức thù thắng hơn.

Vì sao?

Vì trong Bát nhã Ba-la-mật rộng giải về các pháp 
vô lậu. Thiện nam, thiện nữ phải ở trong đó mà tu học. 
Người trước đã học dạy người nay học, người nay học 
dạy người sau học, để dần dần vào chánh pháp vị, được 
quả Tu-đà-hoàn, . .ẽ, dẫn đến quả A-la-hán, được Bích 
Chi Phật đ ạ o , d ẫ n  đến được Vô thượng bồ đềế

Này Kiều Thi Ca! Những gì gọi là vô lậu pháp? Đó là
4 niệm x ứ , d ẫ n  đến 8 thánh đạo, là 4 thánh đế, là nội 
không ẳắỂ dẫn đến vô pháp hữu pháp không, là 10 Phật 
l ự c , d ẫ n  đến 18 bất cộng pháp. Thiện nam, thiện nữ tu
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tập các pháp này là người đã được, hoặc hiện được, hoặc 
sẽ được Vô thượng bồ đề.

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ nào dạy cho 
1 ngưòi tu được quả T\i-đà-hoàn được phước đức nhiều 
hơn là dạy cho nhiều người trong cỗi Diêm phù đề tu tập 
10 thiện đạoẵ Vì dạy người tu tập 10 thiện đạo chưa làm 
cho họ xa lìa được các khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 
Còn dạy người tu được quả Tu-đà-hoàn làm cho họ xa lìa 
được các khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dạy ngưòi tu 
được các quả Tu-đà-hoàn, A-na-hàm, A-la-hán, Bích Chi 
Phật cũng là như vậy.

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ nào dạy cho 
nhiều ngưòi tu được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hoàn, A- 
na-hàm, A-la-hán, Bích Chi Phât chẳng được phước đửc 
băng dạy cho 1 người tu được Vô thượng bồ đề. Vì sao? 
Vì do nhân duyên có Bồ tát tu tập Bát nhã Ba-la-mật mới 
có các quả T ủ - đ à - h o à n , d ẫ n  đến A-la-hán, có Bích Chi 
Phật Phật đạo, có Phật đạo.

Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam, thiện nữ nào biên 
chép kỉnh quyển Bát nhã Ba-la-mật cho người khác đọc, 
thuyêt giảng cho ngưòi khác nghe được vô lượng phước 
đức. Vì sao? Vì trong Bát nhã Ba-la-mật rộng nói hết 
thảy các thiện pháp. Từ nơi các thiện pháp này, mà ở 
thê gian, xuất sanh các đại gia, đại tộc, các cõi trời, từ 
cõi trời Tử Thiên vương, . .Ị? dẫn đến cỗi trời Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng thiên; xuất sanh 4 niệm x ứ , d ẫ n  
đến Nhất thiết chủng trí, xuất sanh quả Tu-đà-hoàn, 
. .ệ, dẫn đến quả Phật.

Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào dạy 
cho hết thảy chúng sanh trong 4 châu thiên hạ tu tập 10
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thiện đạo. Ý ông nghĩ sao? Người này có được phước đức 
nhiều chăng?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Ngưòi 
ấy được phước đức rất nhiều.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Phước đức ấy chẳng sao 
bằng được phước đức của thiện nam, thiện nữ biên chép 
kinh quyển Bát nhã Ba-ỉa-mật cho người khác đọc và 
khai thị, thuyết giảng cho ngưòi khác nghe.

Chẳng luận dạy cho hết thảy chúng sanh trong 4 châu 
thiên hạ tu tập 10 thiện đạo, mà đến dạy cho hết thảy 
chúng sanh trong Tiểu thiên thế giới, trong Trung thiên 
thế giới, trong Đại thiên thế giới, . .Ễ, dẫn đến trong hằng 
sa thế giới tu tập 10 thiện đạo, thì phước đức ấy chẳng 
sao bằng được phước đức do biên chép kỉnh quyển Bát 
nhã Ba-ỉa-mật cho ngưòi khác đọc và khai thị, thuyết 
giảng cho ngưòi khác nghe.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào dạy hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm phù đề trú 
noi 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, được 5 thần 
thông. Ý ông nghĩ sao! Người này có được phước đức 
nhiều chăng?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Người 
ấy được phước đức rất nhiều.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Phước đức ấy chẳng sao 
bằng được phước đức của thiện nam, thiện nữ biên chép 
kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật cho người khác đọc và 
khai thị, thuyết giảng cho người khác nghe.

Chẳng luận dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi 
Diêm phù đề, mà dạy cho chúng sanh trong cả 4 châu



thiên hạ, trong Tiểu thiên thế giới, trong Trung thiên thế 
giói, trong Đại thiên thế g i ớ i , d ẫ n  đến trong hằng ha 
sa thế giới trú nơi 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 
được 5 thần thông, thì được phước đức ấy cũng chẳng sao 
bằng được phước đức do biên chép kinh quyển Bát nhã 
Ba-la-mật cho người khác đọc và khai thị, thuyết giảng 
cho người khác nghe. Vì sao? Vì trong Bát nhã Ba-la-mật 
rộng nói hết thảy các thiện pháp.

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ thọ trì, đọc 
tụng, . .Ề, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la- 
mật được phước đức thù thắng hơn người dạy cho hết 
thảy chúng sanh trong cỗi Diêm phù đề tu tập 10 thiện 
đạo, 4 thiện, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thôngễ 
Vì sao? Vì người này thọ t r ì , d ẫ n  đến chánh ửc niệm, 
tu tập Bát nhã Ba-ỉa-mật chẳng trú trong “nhị pháp”, 
cũng chẳng trú trong “bất nhị pháp”. Người này thọ trì,

dẫn đến chánh ức niệm, tu tập 5 Ba-la-mật kia cũng 
chẳng trú trong “Nhị pháp” và “Bất nhị pháp” dẫn đến 
chánh ức niệm về Vô thượng bồ đề và Nhất thiết chủng 
trí, người này cũng chẳng trú trong “nhị pháp”, chẳng 
trú trong “bất nhị pháp”.

Lại nữa, Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào dùng phương tiện, để vì người khác thuyết giảng về 
nghĩa Bát nhã Ba-la-mật và khai thị, phân biệt cho người 
khác hiểu rõ về nghĩa Bát nhã Ba-la-mật, thì ngưòi này 
được vô lượng phước đửc.

* Thế nào là nghĩa Bát nhã Ba-la-mật?

Này Kiều Thi Ca! Nghĩa Bát nhã Ba-la-mật là chẳng 
phải “nhị tướng quán”, chẳng phải là “bất nhị tướng 
quán”, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải
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nhập, chẳng phải xuất, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, 
chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải sanh, chẳng 
phải diệt, chẳng phải thủ, chẳng phải xả, chẳng phải 
trú, chẳng phải “bất trú”, chẳng phải thật, chẳng phải 
hư, chẳng phải họp, chẳng phải tan, chẳng phải trước, 
chẳng phải “bất trước”, chẳng phải nhân, chẳng phải 
“bất nhân”, chẳng phải pháp, chẳng phải “bất pháp”, 
chẳng phải như, chẳng phải “bất như”, chẳng phải thật 
tế, chẳng phải chẳng thật tế.

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ nào y theo nghĩa 
Bát nhã Ba-la-mật như vậy, mà dùng phương tiện để phân 
biệt, khai thị, diễn nói cho người khác được rõ, thì được 
phước đức thù thắng hơn là tự mình thọ trì, đọc tụng, ặẻ., 
dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, Này Kiều Thi Ca! Nếu Thiện nam, thiện nữ 
nào tự mình thọ trì, đọc t ụ n g , d ẫ n  đến chánh ức niệm, 
tu tập Bát nhã Ba-la-mật, lại cũng dùng phương tiện 
phân biệt, khai thị, diễn nói cho người khác được hiểu, 
thì được vô lượng, vô biên phước đức.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Thiện nam, thiện nữ phân biệt, khai thị, diễn nói Bát nhã 
Ba-ỉa-mật như vậy, làm cho người khác hiểu rõ về nghĩa 
của Bát nhã Ba-la-mật.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Kiều 
Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ nào dùng phương tiện phân 
biệt, khai thị, diễn nói Bát nhã Ba-la-mật, khiến người 
khác hiểu rõ về nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật, được vô 
lượng, vô biên công đứcể

Này Kiều Thi Ca! Người dùng phương tiện để phân 
biệt, khai thị, diễn nói Bát nhã Ba-la-mật, khiến người



khác được hiểu rố về nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật được 
công đức thù thắng hơn người trọn đời tôn trọng, cung 
kính, tán thán, cúng dường chư Phật trong 10 phươngề Vì 
sao? Chư Phật quá khứ và hiện tại do tu tập Bát nhã Ba- 
la-mật mà được Vô thượng bồ đề; chư Phật vị lai cũng do 
tu tập Bát nhã Ba-ỉa-mật, mà sẽ được Vô thượng bồ đề.

Lại nữa, Này Kiều Thi Ca! Người dùng phương tiện 
để phân biệt, khai thị, diễn nói Bát nhã Ba-ỉa-mật, khiến 
ngưòi khác được hiểu rỗ về nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật 
được công đức thù thắng hơn người, trong vô lượng, vô biên 
kiếp tinh cần hành bố thí. Vì sao? Vì Thiện nam, thiện nữ 
này, dụng tâm vô sở đắc, hành Bát nhã Ba-la-mật vậy.

Này Kiều Thi Ca! Nếu dụng tâm hữu sở đắc mà bố 
thí, thì khi bố thí vẫn còn thấy ta là ngưòi bố thí, thấy có 
người thọ sự bố thí của ta, thấy có tài vật mà ta đem ra bố 
thíể Bố thí như vậy chẳng phải là Đàn Ba-la-mậtề

Cũng vậy, nếu còn dụng tâm chấp ngã mà trì giới, thì 
chẳng được Thi la Ba-la-mật; còn dụng tâm chấp ngã 
mà hành nhẫn nhục, thì chẳng được sẵn đề Ba-la-mật; còn 
dụng tâm chấp ngã mà hành tính tấn, thì chẳng được Tỳ lê 
gia Ba-la-mật; còn dụng tâm chấp ngã mà hành thiền định, 
thì chẳng được Thiền Ba-la-mật, còn dụng tâm chấp ngã 
mà tu trí huệ, thì chẳng được Bát nhã Ba-ỉa-mật.

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ nào, dụng 
tâm hữu sở đắc, hành bố thí, dẫn đến hành trí huệ 
như vậy, chẳng được đầy đủ Đàn B a - ỉ a - m ậ t , d ẫ n  đến 
chẳng được đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Phải tu tập như thế nào mới được đầy đủ Đàn Ba-la-mật,

dẫn đến được đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật?
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Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Bố thí mà chẳng thấy ta 
là người bố thí, chẳng thấy có ngưòi thọ sự bố thí, chẳng 
thấy có tài vật mà ta dùng để bố thí, mới gọi là được đầy 
đủ Đàn Ba-la-mật, .ẵ., dẫn đến tu trí huệ, mà chẳng thấy 
ta đang tu trí huệ, chẳng thấy có pháp trí huệ, mói gọi là 
được đầy đủ Bát nhã Ba-la-mậtỀ

Thiên nam, thiên nữ nào hành Bát nhã Ba-la-mât như 
vậy, là người dùng các phương tiện phân biệt, khai thị, 
diễn nói Bát nhã Ba-la-mật, khiến người khác hiểu rõ 
được nghĩa Bát nhã Ba-la-mật. Hành 5 Ba-la-mật kia 
cũng đều là như vậy.

Vì sao?

Này Kiều Thi Ca! Vì ở đòi sau sẽ có hạng người muốn 
nói nghĩa Bát nhã Ba-la-mật, mà lại chỉ nói “tương tợ Bát 
nhã Ba-la-mật”, khiến cho các thiện nam, thiện nữ phát 
tâm Vô thượng bồ đề, vì nghe tương tợ nghĩa này, mà 
phải mất chánh đạo.

Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam, thiện nữ hành Bồ 
tát đạo phải vì ngưòi khác, phân biệt, khai thị, diễn nói 
Bát nhã Ba-la-mật, khiến họ hiểu rõ được nghĩa Bát nhã 
Ba-la-mật.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Thế nào gọi là tương tợ Bát nhã Ba-la-mật?

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Có thiện nam, thiện nữ 
hành “hữu sở đắc Bát nhã Ba-la-mật”. Ví như hành sắc 
vô thường, .ẵẾ, dẫn đến hành thức vô thường, mà cho đó 
là hành Bát nhã Ba-la-mậtẻ Đây là hành “tương tợ Bát 
nhã Ba-la-mật”ế

Lại ví như hành nhãn, ẽ.., dẫn đến ý vô thường, sắc,
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ệ.., dẫn đến pháp vô thường, nhãn thức, .Ế., dẫn đến ý 
xúc vô thường, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, .ẻ., dẫn 
đến ý xúc nhân duyên sanh thọ vô thường, địa chủng, .ẽ., 
dẫn đến thức chủng vô thường, mà cho đó là hành Bát 
nhã Ba-ỉa-mậtệ Nói về “khổ, không và vô ngã” cũng đều 
là như vậy.

Đây cũng là hành “tương tợ Bát nhã Ba-la-mật”.

Có thiện nam, thiện nữ nói vì 5 ấm vô thường, khổ, 
không, vô ngã mà tu bố thí, ệ.., dẫn đến tu trí huệ, tu
4 niệm xứ, dẫn đến tu Nhất thiết chủng trí, và dạy 
người khác tu như vậy.

Đây là thuyết “tương tợ Bát nhã Ba-la-mật”ễ

Này Kiều Thi Ca! Ở đời vị lai, có thiện nam, thiện nữ 
nghe nói “tương tợ Bát nhã Ba-la-mật”, rồi dạy ngưòi 
khác là tu tập Bát nhã Ba-la-mật như vậy sẽ được vào Sơ 
địa, dẫn đến Thập địa. Nghe nói lời này, người tu sẽ 
y noi tổng tướng, rồi dụng tâm hữu sở đắc, mà hành Bát 
nhã Ba-la-mật.

Đây cũng là thuyết “tương tợ Bát nhã Ba-la-mật”.

Lại có thiện nam, thiện nữ dạy người khác là tu tập 
Bát nhã Ba-la-mật như vậy sẽ thắng hơn hàng Thanh 
Văn và Bích Chi Phật.

Đây cũng là thuyết “tương tợ Bát nhã Ba-la-mật”.

Này Kiều Thi Ca! Lại có thiện nam, thiện nữ vì ngưòi 
cầu Phật đạo mà nói tu tập Bát nhã Ba-la-mật như vậy sẽ 
được vào Bồ tát vị, sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Được vô 
sanh pháp nhẫn rồi sẽ trú thần thông, đi từ Phật độ này 
đến Phật độ khác, để cung kính, cúng dường, tán thán 
chư Phật.
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Đây cũng là thuyết “tương tợ Bát nhã Ba-la-mật”.

Lại có thiện nam, thiện nữ, vì người cầu Phật đạo, mà 
nói là thọ trì, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật như vậy sẽ được vô lượng, vô biên 
công đức.

Đây cũng là thuyết “tương tợ Bát nhã Ba-la-mật”.

Lại có thiện nam, thiện nữ, vì ngưòi cầu Phật đạo mà 
nói là chư Phật trong 3 đòi, từ sơ phát tâm, ề.., dẫn đên 
khi thành đạo, đều đem hết thảy cồng đức tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy, hồi hướng về Vô thượng bồ đề.

Đây cũng là thuyết “tương tợ Bát nhã Ba-la-mật”.

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Thiện nam, thiện nữ, vì người cầu Phật đạo, phải nói như thế 
nào mới gọi là chẳng thuyết “tương tợ Bát nhã Ba-la-mật”.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ, vì 
ngưòi cầu Phật đạo phải nên nói là khi hành Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng nên quán sắc và vô thường, ỉề., dẫn đến 
chẳng nên quán thức là vô thườngề Vì sao? Vì sắc, .ế., dẫn 
đến thức đều là “phi pháp”, là chẳng phải pháp vậyề Phi 
pháp cũng tức là Bát nhã Ba-la-mậtẽ

Trong Bát nhã Ba-la-mật, thì 5 ấm chẳng phải thường, 
chẳng phải vô thường. Vì sao? Vì trong Bát nhã Ba-la- 
mật, 5 ấm còn bất khả đắc, huống nữa là thường hay là 
vô thường.

Nói như vậy gọi là chẳng thuyết “tương tợ Bát nhã 
Ba-la-mật”. Thiện nam, thiện nữ, vì người cầu Phật đạo, 
lại phải nên nói ỉà: Khỉ hành Bát nhã Ba-la-mật, chẳng 
nên “hữu sở đắc”, cũng chẳng nên “hữu sở trú”ễ Vì sao? 
Vì trong Bát nhã Ba-la-mật chẳng có pháp có thể đắc
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(khả đắc), chẳng có pháp có thể trú (khả trú). Trong Bát 
nhã Ba-la-mật, thì hết thảy pháp đều là tánh không. Vì 
là tánh không, nên các pháp đều là phi pháp, là chẳng 
phải pháp vậy. Phi pháp cũng tức là Bát nhã Ba-la-mật. 
Bỏi vậy nên, trong Bát nhã Ba-Ia-mật, chẳng có pháp có 
thể được (khả đắc), có thể trú (khả trú), có thể nhạp (khả 
nhập), có thể xuất (khả xuất), có thể sanh (khả sanh), 
có thể diệt (khả dỉệt)Ễ Như vậy, mới gọi là chẳng thuyết 
“tương tợ Bát nhã Ba-la-mật”.

Này Kiều Thi Ca! Thiện nam, thiện nữ, vì người cầu 
Phật đạo, phải thuyết nghĩa Bát nhã Ba-la-mật như vậyệ

Thuyết nghĩa Bát nhã Ba-ỉã-mật như vậy được vô 
lượng công đửc.

LUẬN:

Phật muốn nêu rõ nghĩa Bát nhã Ba-la-mật là thâm diệu, 
thù thắng, nên hỏi vị Đế Thích rằng: Nếu có thiện nam, thiện 
nữ dạy hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm phù đề hành 10 
thiện đạo, thì có được phước đức nhiều chăng?

Như trong kinh đã rộng nói: Trong tất cả các pháp tu, thì 
Bát nhã Ba-la-mật là pháp thù thắng hơn hết. Vì sao? Vì Bát 
nhã Ba-la-mật rộng nói các pháp vô lậu, thành tựu 3 thừa 
giáo, thành tựu Niết Bàn. Còn 10 thiện đạo chỉ là pháp hữu 
lậu; tu 10 thiện đạo chỉ hưởng được phước đức hữu lậu ở cõi 
Trời, người, chưa thoát khỏi các khổ. Bởi vậy nên tu 10 thiện 
đạo chẳng thể sánh với “vô lậu giải thoát”. Thế nhưng, tùy 
theo căn trí của chúng sanh, nên trong kinh trình bày thứ lớp 
như sau:

- Trước nói về “thế gian vô thường lạc”, sau mới nói đến 
“xuất thế gian thường lạc”.
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- Truớc nói phàm phu cùng chư Thánh đồng tu tập 10 
thiện đạo, sau mới nói đến các pháp xuất thế gian của chư 
Thánh là vô thượng. Đó là 37 Phẩm trợ đạo, . . dẫn đến 18 
bất cộng pháp.

- Trước nói tổng quát về vô lượng Phật pháp, để người 
tu hành dễ hiểu, sau mới so sánh công đức dạy cho hết thảy 
chúng sanh trong cõi Diêm phù đề tu 10 thiện đạo với công 
đức dạy cho 1 người tu được quả Tu-đà-hoàn v.v...

Phật dạy: Tu 10 thiện đạo, dù được hưởng phước sanh 
lên cõi Trời, nhưng cũng chưa thoát ra khỏi 3 cõi; hơn nữa 
khi phước đức đã cạn mỏng, thì lại có thể bị rơi vào 3 đường ác. 
Cho nên chẳng sao bằng được tu để được quả Tu-đà-hoàn,..., dẫn 
đến được quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật. Thế nhung, tu để được 
quả Tu-đả-hoàn dẫn,... đến được quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật 
chẳng sao bằng được tu để được Vô thượng bồ đề.

Vì Bát nhã Ba-la-mật là nhân duyên dẫn đến Vô thượng 
bồ đề, thành Phật đạo, nên biên chép Bát nhã Ba-la-mật được 
công đức thù thắng hơn dạy cho người tu 10 thiện đạo, tu 
được quả Tu-đà-hoàn, dẫn đến được quả A-la-hán, quả 
Bích Chi Phật. Vì sao? Vì 10 thiện đạo, Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hoàn, A-na-hàm, A-la-hán, Bích Chi Phật đều xuất sanh từ 
Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, công đức dạy cho người khác tu được 4 thiền,
dẫn đến được 5 thần thông chẳng bằng được công đức 

thọ trì, đọc tụng, . . dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật; công đức thọ trì, đọc tụng, . . dẫn đến chánh ức 
niệm tu tập Bát nhã Ba-la-mật chẳng bằng được công đức 
biên chép kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật cho người khác đọc 
và phân biệt, khai thị, diễn nói, để họ dễ hiểu rõ nghĩa Bát 
nhã Ba-la-mật. Người biên chép Bát nhã Ba-la-mật và phân
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biệt và khai thị, diễn nói để người khác hiểu rõ nghĩa Bát nhã 
Ba-la-mật được vô lượng công đức, thù thắng hơn người tự 
mình hành Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Vì sao lại tán thản công đức chảnh ức niệm hơn 
công đức thọ trì, đọc tụng?

Đáp: Vì thọ trì, đọc tụng chỉ được phước đức mà thôi, 
còn chánh ức niệm vừa được phước đức, vừa được trí huệ, 
nên phải nói rõ hơn.

Thọ trì, đọc tụng ví như hòa hợp được các cây cỏ thuốc 
để trị bệnh, nhưng chưa sắc thuốc để uống, thì vẫn chưa lành 
bệnh được. Chánh ức niệm để biết rõ nghĩa Bát nhã Ba-la- 
mật mà tu tập mới dẫn đến giải thoát, ví như sắc thuốc để 
uống mới dẫn đến lành bệnh vậy.

Với chánh ức niệm, người tu sẽ rõ được thậm thâm nghĩa 
của Bát nhã Ba-la-mật là chẳng phải “nhị tướng quán”, chẳng 
phải “bất nhị tướng quán”, chẳng phải có, chẳng phải không, 
chẳng phải nhập, chẳng phải xuất, chẳng phải tăng, chẳng 
phải giảm, chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải sanh, 
chẳng phải diệt, chẳng phải thủ, chẳng phải xả, v.v...

Trong kinh nói biên chép kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật 
thù thắng hơn cúng dường xá lợi Phật; biên chép kinh quyển 
Bát nhã Ba-la-mật rồi cúng dường cho người khác đọc, thù 
thắng hơn tự mình thọ trì, đọc tụng Bát nhã Ba-la-mật; chánh 
ức niệm Bát nhã Ba-la-mật thù thắng hơn thọ trì, đọc tụng 
Bát nhã Ba-la-mật; phân biệt, khai thị, diễn nói cho người 
khác được hiểu rõ về nghĩa Bát nhã Ba-la-mật thù thắng hơn 
tự mình chánh ức niệm, tu tập Bát nhã Ba-la-mật.

-0O0-
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Phật nói: Người cung kính, cúng dường các đức Phật chẳng 
có được phước đức bằng người giải rõ nghĩa Bát nhã Ba-la-mật 
cho người khác nghe. Vì sao? Vì chư Phật trong 3 đòfi đêu do tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật mà được Vô thượng bồ đề.

Phật lại nói: Dù tinh tấn hành Bát nhã Ba-la-mật ừong 
vô lượng kiếp, mà còn tâm “hữu sở đắc”, thì chẳng có được 
công đức bằng người giải rõ nghĩa Bát nhã Ba-la-mật cho 
người khác nghe. Vì sao? Vì còn “hữu sở đăc” là còn châp 
ngã, chấp tướng.

Phật muốn rộng nói về chánh nghĩa Bát nhã Ba-la-mật, nên 
dạy vị Đế Thích rằng: Khi thật hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
phải dụng tâm “vô sở đắc” mới được đầy đủ 6 Ba-la-mật.

Phật nói thêm: Ở đời vị lai, có người nói “tương tợ Bát nhã 
Ba-la-mật”, khiến người khác nghe chẳng hề phân biệt được 
chánh niệm hay tà niệm. Bởi vậy nên Phật nói rõ về tướng của 
“tương tợ Bát nhã Ba-la-mật” để người nghe dễ phân biệt chánh 
niệm và tà niệm, giúp họ hành chánh đạo và xa lìa tà đạo.

Phật thương xót chúng sanh đời sau, vì chẳng có được 
duyên lành gặp Phật và chư đại Bồ tát, nên chỉ được học Bát 
nhã Ba-la-mật qua kinh điển, khiến có thể sanh tà ức niệm; 
rồi y vào danh tự, ngôn ngữ mà nói “tương tợ Bát nhã Ba-la- 
mật” cho người khác nghe.

Nếu chỉ xét về danh tự, ngữ ngôn thì bên ngoài tưởng 
chừng như Bát nhã Ba-la-mật và tương tợ Bát nhã Ba-la-mật 
tương đồng với nhau. Neu chánh ức niệm tư duy thì sẽ thấy 
rõ nghĩa Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm, vi diệu, khác hẳn với 
“tương tợ Bát nhã Ba-la-mật”.

Người chấp tâm, chấp tướng nói 5 ấm là vô thường, khổ, 
không, vô ngã, dẫn đến nói 5 ấm là vô sanh, vô diệt, rồi 
hành 5 ấm như vậy, mà cho đó là hành Bát nhã Ba-la-mật.
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Đây là hành “tương tợ Bát nhã Ba-la-mật” .

Trái lại, người chẳng chấp tâm, chẳng chấp tướng cũng 
nói 5 ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã, . . dẫn đến nói 5 
âm là vô sanh, vô diệt; nhưng nói như vậy chỉ nhằm phá các 
châp điên đảo của phàm phu mà chẳng hề chấp trước. Như 
vậy mới đúng theo chánh nghĩa Bát nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, người thuyết pháp để dạy người khác xả “tương 
tợ Bát nhã Ba-la-mật”, và tu tập “chánh Bát nhã Ba-la-mật” 
cũng thuyết đúng theo chánh nghĩa Bát nhã Ba-la-mật.

Người thuyết pháp đúng theo chánh nghĩa Bát nhã Ba-la- 
mật được công đức rất thù thắng.

-oOo-

KINH:

Phật dạy tiếp: Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, 
thiện nữ dạy chúng sanh trong cõi Diêm phù đ ề , d ẫ n  
đến dạy chúng sanh trong hằng sa thế giới khắp 10 phương 
đều được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hoàn, A-na-hàm, 
dẫn đến được quả A-la-hán, Bích Chi Phật. Ý ông nghĩ 
sao? Người này có được phước đức nhiều chăng?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhonn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Ngưòi ấy được phước đức rất nhiềuế

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Phước đức ấy vẫn chẳng 
băng được phước đức của thiện nam, thiện nữ dùng các 
phương tiện nhân duyên để phân biệt, khai thị, diễn nói 
Bát nhã Ba-ỉa-mật cho người khác nghe, khiến họ rõ được 
nghĩa Bát nhã Ba-la-mật; lại khuyên họ tinh tấn thọ trì, 
đọc tụng, chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật, và y theo lời
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dạy trong Bát nhã Ba-la-mật mà tu hành. Vì sao? Vì từ 
trong Bát nhã Ba-ỉa-mật xuất sanh các quả Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hoàn, A-na-hàm, A-la-hán và Bích Chi Phật.

Lại nữa, Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện 
nữ dạy chúng sanh trong cõi Diêm phù đề, Ệ.ệ, dẫn đến 
dạy chúng sanh trong hằng sa thế giới khắp 10 phương 
đều phát Bồ đề tâm, ềễ., dẫn đến đều vào được bất thối 
chuyển địaề Ý ông nghĩ sao? Ngưòi này có được phước 
đức nhiều chăng?

Ngài Thích Đe Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Người ấy được phước đức rất nhiều.

Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Phước đức ấy vẫn chẳng 
bằng được phước đức của thiện nam, thiện nữ dùng các 
phương tiện nhân duyên để phân biệt, khai thị, diễn nói 
Bát nhã Ba-la-mật cho người khác nghe, khiến họ rõ 
được nghĩa Bát nhã Ba-la-mật; lại khuyên họ tinh tấn 
thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật và y 
theo lòi dạy trong Bát nhã Ba-la-mật mà tu hành, thì sẽ 
được Nhất thiết chủng trí, sẽ được Vô thượng bồ đềế Vì 
sao? Vì từ trong Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh các Bồ tát, 
từ Bồ tát sơ phát t â m , d ẫ n  đến Bồ tát bất thổi chuyển.

Lại nữa, Này Kiều Thi Ca! Ví như trong cõi Diêm phù 
đề, dẫn đến trong hằng sa thế giới khắp 10 phương, 
chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, dẫn đến đều được 
bất thối chuyển; lại trong đó có vị đã gần được Vô thượng 
bồ đề. Nếu có thiện nam, thiện nữ dùng các phương tiện 
nhân duyên để phân biệt, khai thị, diễn nói khiến chư 
vị đó rõ nghĩa Bát nhã Ba-la-mật, mau chứng được Vô 
thượng bồ đề, thì công đức sẽ thù thắng hơn hết.

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn!
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Như vậy, Bồ tá t càng gần Vô thượng bồ đề lại càng nên 
được giáo hóa thật hành Đàn B a - l a - m ậ t , d ẫ n  đến Bát 
nhã Ba-la-mật, thật hành nội k h ô n g , d ẫ n  đến vô pháp 
hữu pháp không, thật hành 4 niệm xứ, 4 vô lượng tâm, 4 vô 
sắc định, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, ịIệ, dẫn đến 18 bất cộng 
pháp; lại càng được cúng dường “tứ sự”0  theo nhu cầu.

Nếu thiện nam, thiện nữ nào dùng tài thí và pháp thí 
để cúng dường vị Bồ tát gần được Vô thượng bồ đề, thì sẽ 
được công đức thù thắng hơn hết. Vì sao? Vì nhờ vậy mà 
vị Bồ tát này sẽ mau được Vô thượng bồ đề.

Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề tán thán vị Đe Thích rằng: 
Lành thay, lành thay! Thưa ngài Kiều Thi Ca! Ngài vì chư 
Thánh đệ tử  mà ngài đã an ủi chư Bồ tát. Vì Vô thượng 
bồ đề, nên cúng dường tải thí và pháp thí mói được nhiều 
lợi ích. Vì sao? Vì từ  trong hàng Bồ tát xuất sanh chư 
Phật và Thánh chúng.

Nếu Bồ tát chẳng phát tâm cầu Vô thượng bồ đề, thì 
chẳng được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, ếỄặ, dẫn đến chẳng 
được đầy đủ 18 bất cộng pháp, khiến chẳng có thể được 
Vô thượng bồ đề.

Nếu chẳng có Bồ tát được Vô thượng bồ đề, thì cũng 
chẳng có Thanh Văn đạo và Bích Chi Phật đạo.

Bỏi nhân duyên vậy, nên Bồ tát phải tu tập đầy đủ 6 
pháp Ba-la-mật, dẫn đến tu tập đầy đủ 18 bất cộng 
pháp mới đoạn được 3 đường ác; và ở thế gian mới có các 
đại gia, đại tộc, có các cõi trời, từ cõi Tứ Thiên vương,

*. Tứ sự cúng dường là sự việc cúng duờng gồm:
(1)- Y phục, (2)- Các đồ ăn uống; (3)- Phòng thất, chăn mền, chiếu 

nệm; (4)- Thuốc men.
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dẫn đến cõi trời Phi hữu tưởng phi vô tưởng. Cũng do 
vậy, mới có Đàn B a - l a - m ậ t , d ẫ n  đến có Bát nhã Ba-la- 
mật, có nội không dẫn đến có vô pháp hữu pháp không, 
có 4 niệm x ứ , d ẫ n  đến có 18 bất cộng pháp, có Thanh 
Văn thừa, Bích Chi Phật thừa, .ếẳ, dẫn đến có Phật thừaỆ

LUẬN:

Trong kinh nói: Dạy chứng sanh trong cõi Diêm phù đề, .. 
dẫn đến dạy chúng sanh trong hằng sa thế giới khắp 10 phương 
tu được quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật chẳng có được 
phước đức bằng phân biệt, khai thị, diễn nói Bát nhã Ba-la-mật 
cho người khác nghe, khiến họ rõ được nghĩa Bát nhã Ba-la-mật.

Lời kinh trên đây mật ý nói rằng: Hết thảy chư Thánh 
hiền đều xuất sanh từ Bát nhã Ba-la-mật cả.

Bát nhã Ba-la-mật là thật tướng của hết thảy các pháp.

Đấng Giác ngộ chánh biến tri thật tướng pháp được gọi 
là Phật.

Do vậy, mà hàng Thanh Văn Tiểu thừa chẳng sao bằng 
được hàng Bồ tát Đại thừa.

Vì tò trong Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh chư Thánh hiền, 
nên Bồ tát thường ái niệm, cúng dường các bậc đã liêu ngộ 
thật tướng pháp, và thường thuyết giảng Bát nhã Ba-la-mật.

Bởi nhân duyên vậy, nên nói: Dù dạy chúng sanh trong 
cõi Diêm phù đề, . . dẫn đến trong hằng sa thế giới khắp 10 
phương đều phát tâm cầu Vô thượng bồ đề, . . dẫn đến đều 
được bất thối chuyển, cũng chẳng có công đức băng thuyêt 
chánh nghĩa Bát nhã Ba-la-mật.

Hỏi: Trước đây nói pháp phàm phu và pháp Nhị thừa 
chẳng sao bằng được Bát nhã Ba-la-mật, thì còn hợp lỷ. Nay
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vì sao nói ‘người phát tâm cầu đạo Vô thượng...dẫn đến 
người tu đã vào được bât thôi chuyển địa chẳng bằng được 
người thưyêt chảnh nghĩa Bát nhã Ba-la-mật”?

Đáp: Có 2 hạng người nói được chánh nghĩa Bát nhã Ba- 
la-mật. Đó là:

- “Nhục thân Bô tát” thị hiện thọ thân trong các nẻo 
đường sanh tử.

- “Pháp tánh thân Bồ tát” ứng hiện ở khắp 3 cõi.

Trong kinh nói đến người phát tâm cầu Vô thượng bồ đề 
là nói vê Bô tát sơ phát tâm; nói đén người vào được bất thối 
chuyên địa là nói về Bồ tát giáo hóa chúng sanh, thanh tịnh 
Phật độ.

Trong kinh cũng phân biệt hết thảy các tâm hạnh, các 
nghiệp duyên của chúng sanh trong 3 cõi, và trong vô lượng 
kiêp, đông thời cũng phân biệt các cảnh giới có sanh, có diệt, 
có thành, có hoại, có nhiều, có ít, có đại từ, đại bi, có Nhất 
thiêt chủng trí, có vô lượng Phật pháp, khiến chúng sanh 
phát tâm câu Vô thượng bồ đề , . . dẫn đến vào được bất thối 
chuyển địa, được thành Phật đạo.

Thế nhưng, nếu biết có vị Bồ tát nào gần được Vô thượng 
bồ đề, mà dùng chánh nghĩa Bát nhã Ba-la-mật dạy cho họ, 
khiến họ mau chứng được Vô thượng bồ đề, thì sẽ được công 
đức thù thắng hơn hết.

Vì sao? Vì là phước điền rất lớn, nên cúng dường phước 
điền này được công đức rất lớn vậy.

Theo pháp thế gian thì:

- Xúc phạm đến một vị quan bị xử tội nặng hơn xúc phạm 
đên một người dân thường.
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- Xúc phạm đến một vị thái tử bị xử tội nặng hơn xúc 
phạm đến một vị quan.

- Xúc phạm đến một vị vua bị xử tội nặng hơn xúc phạm 
đến một vị thái tử.

Xúc phạm đến người ở địa vị càng cao, thì bị xử tội càng 
nặng. Cũng như vậy, theo pháp Phật, thì:

- Cúng dường 1 vị Thanh Văn, 1 vị Bích Chi Phật chẳng 
bằng được cúng dường 1 vị Bồ tát bất thối chuyển.

- Cúng dường 1 vị Bồ tát bất thối chuyển chẳng bằng 
được cúng dường 1 vị Bồ tát gần thành Phật.

- Cúng dường 1 vị Bồ tát gần thành Phật chẳng bằng 
được củng dường 1 vị Phật đã thành.

Vì sao? Vì chư Phật do tu tập Bát nhã Ba-la-mật mà được 
Vô thượng bồ đề, độ thoát vô lượng chúng sanh.

Bát nhã Ba-la-mật là phước điền vô thượng. Cúng dường 
Bát nhã Ba-la-mật là cúng dường chư Phật và chư đại Bồ tát 
nên được công đức rất thù thắng.

-oOo-

Vị Đế Thích liễu thông được pháp Phật nên bạch Phật: 
Bồ tát càng gần được Vô thượng bồ đề càng nên được giáo 
hóa và cúng dường.

Dùng tài thí để cúng dường, dùng pháp thí để giáo hóa 
được vô lượng công đức.

Ngài Tu Bồ Đe tán thán vị Đe Thích: Lành thay, lành 
thay! Ngài khéo dùng thiện ngữ để khuyến tấn chư Bồ tát; lại 
vì Vô thượng bồ đề mà nói: nên dùng tài thí và pháp thí để
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cúng dường và giáo hóa chư đại Bồ tát gần được Vô thượng 
bồ đề.

Vị Đế Thích cũng liễu thông Vô thượng Pháp bảo, nên 
đã vì chư Thánh đệ tử, nói rằng: Từ ứong Bát nhã Ba-la-mật 
xuất sanh chư Phật và Thánh chúng.

Nếu Bồ tát chẳng hành đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, thì 
chẳng thể được Vô thượng bồ đề. Nếu chẳng có Bồ tát được 
Vô thượng bồ đề, thì ở trên thế gian chẳng có Thanh Văn đạo 
và Bích Chi Phật đạo, . . dẫn đến chẳng có Phật đạo.

Lại nữa, nếu Bồ tát chẳng hành đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, 
thì ở thế gian chẳng có 10 thiện đạo, dẫn đến chẳng có 
vô lượng Phật pháp. Nếu chẳng có 10 thiện đạo, . . dẫn đến 
chẳng có vô lượng Phật pháp, thì chẳng thể làm giảm thiểu 
số chúng sanh đọa vào 3 đường ác; cũng chẳng có được đại 
gia, đại tộc, chẳng có được các cõi Trời, dẫn đến chẳng 
có chư hiền Thánh, chư đại Bồ tát và chư Phật.

Bởi nhân duyên vậy, nên thuyết giảng Bát nhã Ba-la-mật, 
dạy người tu tập Bát nhã Ba-la-mật được vô lượng công đức, 
ở đòi này và cả đời sau.

(Hất quyển 60)

Hết Tập III
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- Đinh Ngọc Cát Kỳ
- Huỳnh Thị Mi Sênh và một số ý tá Bệnh viện Nguyễn 

Tri Phương, Q.5.
- Lê Thị Thanh Hòa
- Quách Thị Ngọc Chi
- Quách Thị Ngọc Trâm
- Tiêu Ngọc Duy
- Trần Hải Lê
- Nguyễn Văn Thuận
- Nguyễn Minh Tân
- Nguyễn Minh Thảo
- Giác Hạnh Thanh
- Giác Hạnh Đức.





LUẬN ĐẠI TRÍ Đ ộ
(trọn bộ 5 tập)

Thích nữ Diệu Không địch

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Bùi Việt Bắc

Biên tập:
Ngô Liêm Khoan

Sửa bản in:
Quảng Tâm & Hạnh Đức 

Trình bày: Ngọc Ánh 

Thiết kế bìa: Lệ Tam

In lần thứ nhất 1000 bộ, khổ 14 X 20 cm tại xí nghiệp in 
Fahasa, 774 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 
Số đãng ký kế hoạch xuất bản: 333-2010/CXB/41-08/TĐ cấp 
ngày 23 tháng 02 năm 2011. In xong và nộp lưu chiểu tháng 
05 năm 2011.




